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Cho đến nay, nhiều sách và giáo trình về lịch sử Văn học Việt Nam đã 
để cập đến văn học Tuông hát bội tgọi tắt là Tuảng), nhưng nhìn chung thì 
các sách và giáo trình âyv chưa đặt được bộ phản văn học này xứng đăng với 
vị trí của nó. 

Nửa sau thế kỷ XIX. trong bối cảnh có những biến động lớn lao của đất 
nước, tư tưởng giới trí thức củng có những biến động tương ứng. Tác phạm 
văn học giải đoạn này đánh dấu mọt bước phát triển riêng biệt, Nếu chú ý, tì 
sẽ thấy trong giai đoạn đó các nhà văn, ở miền Bắc thường gởi Lâm tự vào 
thơ ca và nghệ thuật Ca Trù như: Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến. Trần 
Tế Xương.... thì các nhà văn ở miễn Nam lại thường gởi tâm tư vào kịch hàn 
Tuồng như Bùi Hữu Nghĩa. Nguyễn Đình Chièm. Đào Tấn, Nguyên Hiền 
Dĩnh... Họ cũng có làm thơ, nhưng xúc cảm sâu sắc trước thời cuộc chủ yêu là 
gửi gắm vào Tuông. Đó là một hiện tượng cần quan tâm tronE đời sũng văn 
học của giú đoạn. 

Ngoài những vở Tuông đo các vi kể trên và những người cùng thời sắng 
tác ra, còn không ít những vớ khuyết danh có giá trì nghệ thuật cao, giữ vị trì 
quan trọng của hộ món nghệ thuật này mà chúng tôi cho là xuất hiện vào thẻ 
kỷ XVMI, đầu thê kỷ XI. 

Do tỉnh hình trên, nếu không phát hiện, nghiên cứu và đánh giá đảy đu 
về văn hục Tuông trong văn học sử Việt Nam thì khòng những thiệt thời cho 
bộ phần văn học này mà còn là thiểu sót đôi với một mang lớn của vận húc 


miền Nam trước đây. 


Tai Whới luận này viết chúng cho hai tạp: tập L1 và tấp L2. 


I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHẬT TRIỀN CỦA 
NGHỆ THUẬT TUÔỒNG TRƯỚC THÊ KỶ XIX 


Nhiều hình thức sơ khai của nghệ thuật sản khẩu đã xuất hiện rất sớm 
trong lịch sử đân tộc ta, Những trò diễn xướng dân gian trong các lễ hội cổ 
truyền có nguỏn gốc xa xưa đã chứng minh điều đó. 

Theo chính sư thì đến thời Lý - Trắn đả có tô chức đơn vị biểu diễn sản 
khâu. tiết mục hiểu điển khá hoàn chỉnh. Một số nhà sử học chủ rằng đó là 
Tuảng, nhưng hình dạng nghệ thuật đo như thê nào hiện ta chưa biết rõ. 

Đến thời Lê Sơ, nghệ thuật sân khẩu bị đuổi ra khỏi cúng đình cùng với 
loại ca nhạc ma triểu đình đó gọi là dâm nhạc. Có sách cho rằng đó là Chèo, 
nhưng chúng tôi nghì rằng sự khăng định ây có thê là chưa thật chính xác. vì 
các chữ “bài ưu”, "ưu hí” chi có nghĩa là nghệ thuật sân khâu nói chung. 
Nhưng điều đó có thê tin được là chắc những tiết mục sân kháảu đó mang đậm 
tính hài hước dân gian. cùng như nghệ thuật gọi là “đâm nhạc” ấy chắc là 
những điệu dân ca. dân nhạc có tính chất véu vọn, tiết tấu nhộn nhịp. âm 
lượng nhỏ... Triểu đình Lê Sơ chuộng văn nghệ bác học, lễ nhạc ở chốn cung 
điện phải có hệ thông, nghĩ thức quy mô. 

Mãi đến thể ký XVIHI. chúng ta mới thây Phạm Đình Hỗ việt trung cuốn 
Vũ Trung tủy bút nói về việc vua Lê Hiến Tông dùng các cúng nữ đề tập điện 
vữ Tqm quốc và nói thêm rằng trò Bội này đã bị cấm, nay lại xuất hiện. Như 
thê, thứ nghệ thuật sân khấu bị đuổi ra khỏi cụng đình nói trên (vào năm 
14371 phai chăng la Hát Bội? — Cùng trong cuốn sách này, ở một đoan khác, 
tác giả lại dùng từ phường chèo bội. 

Truyện Chàng Lía. thủ ình cuộc khơi nghĩa Truông Máy (Bình Định) 
cũng ở thế kỷ XVHI. có nói về việc ông Lia gọi gánh hát Tuồng ở đồng bằng 
lên căn cứ nghĩa quân để biểu diễn. 

Trong hàng ngũ tì tướng của Quang Trung có ông Nhưn Huy vôn là nghệ 
sĩ diễn Tuồng (®Nhưn” là người chỉ đao nghề thuật của một gánh hát Bồi). 

Tình hình trên cho ta thấy rằng ở thê ký XVIII, ngành hát Bội đã phát 
triển khá mạnh ở Đàng Trong và vốn có mặt ở Đàng Ngoài. 

Có một sự kiện đáng lưu ý là vào khoảng năm 1695, chúa Nguyễn Phúc 
Chu đã cho tô chức một buổi biêu diễn Tuông để chiêu đãi nhà sự Trung (Quộc 
Thích Đại Bản khi nhá sư này được mươi sang Thuận Hóa. 

Thích Đại Sán đã ghi lại việc trên trong cuốn ai ngoại RY sự của ông 
như sau: 


. Trong tiệc có điện kịch tdiện hí.. trong cuộc hát. chủ nhân (tức 
Nguyễn Phúc Chu? đặt một cái trông lớn trống châu? bên sản khâu, thỉnh 
thuảng điểm hai ba tiếng trông cùng ý nghĩa như gò nhịp thuở xưa vậy... 
Ngày ấy vương rất cao hứng tự đánh trống điệm nhịp cho còn hát. Thành điệu 
lạ lùng, bộ tịch đường lới cũng khác, người trong tiệc ngôi xem rất thú vị...” 
(“Hải ngoai ký sự” của Thích Đại Bán - bản địch - Thư viện Đại hục Huế, 

Cuối thê kỷ XVIH, tuông Hát Hội đã được vào diễn trong phú chúa một 
cách trọng thê để chiêu đải khách quý người nước ngoài, điều đó chứng tỏ 
rằng nghệ thuật này đã phát triển khá hoàn chỉnh và có những phúng trào 
sáng tác, biểu điện rộng rãi trong dân gian từ rất lâu trước đó. 

Trong các thê ký XVIL, XVIH. chế độ phong kiến Lê - Trịnh ngày càng 
thoái hóa, kinh tê Đàng Ngoài suy sụp, nhân dân ly tán, đói nghèo, bao cuộc 
khởi nghĩa nông dân nổ: đây, ngày càng có quy mô lớn. Lực lượng trí thức ở 
Bắc Hà tuy còn rất hùng hậu, nhưng đạo lý Nho giáo không còn giữ được kỷ 
cưỡng. không còn là một sức mạnh trong tư tưởng xã hội. 

Ngược lại, từ khi Nguyễn Hoàng vào nơi “Hoành Sơn nhất đới” (1558) 
cho đến hơn hai thế ký sau, ở giải đất phía Nam này đời sống kinh tế xã hội 
còn ổn định. Tuy việc học hành thi cử ở đây chưa có gì đáng nói là phát triển, 
nhưng đạo lý Nho giáo tam cương, ngũ thường - được phô cập khá rộng rãi 
trong nhân đân. 

Các chúa Nguyễn truyền bá. giáo dục hệ tư tưởng trên là nhằm để xây 
dựng, củng cô chính quyển phủ chúa, để sau đó, khi thế lực đã vững vàng, thì 
xưng vương một còi, nêu cao khẩu hiệu “Phò Lê diệt Trịnh” rất hợp lòng dân, 
dù cho khẩu hiệu đó là một "chiêu bài” chính trị. 

Trong bối cảnh xã hội như trên ở Đàng Trong, nhân dân dễ tiếp thu, 
thích ứng với đạo lý Nho giáo, họ cho chúa Trịnh là bát trung, làm đổ nát 
giêng mối của đất nước, làm cho sinh linh đỏ thán, đất nước bị chia cất... điệt 
Trịnh phù Lê là đại nghĩa. 

Tập đoàn chúa Nguyễn rất quan tâm đến công tác văn hóa - nghệ thuật, 
dưới thời Nguyễn Phúc Nguyên. phủ chúa đã thành lập Thự Hòa Thanh trong 
đó có hai đội nhạc và một đội ca vũ. 

Trong cuốn sách Tuổng Huế của ông Tôn Thất Bình, một trong những 
người nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa Thừa Thiên - Huế (Nhà xuất bản 
Thuận Hóa - 1993), sau khi dẫn chứng nhiều cứ liệu, tác gia có lý do xác đáng 
để viết: “Thời kỳ tại vị của các chúa Nguyễn là thời kỳ Tuêng ở Huế hình 
thành và có những bước phát triên. Các chúa Nguyễn đã đưa Tuồng vào cùng 
đình để phục vụ cho sinh hoạt giải trí”. 

Thực ra, không phải chí dùng nghệ thuật Tuồng để xem giải trí, các chúa 
Nguyễn đã nhận thức và sử dụng nghệ thuật này như một vũ khí tư tưởng, 
phục vụ đắc lực cho công cuộc mở mang, xây dựng Đàng Trong, tiền đến đánh 
đổ Chúa Trịnh ở Đằng Ngoài với khẩu hiệu phù lê. Chúng ta sẽ xét những 
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kịch bạn Tuồng của guái đoạn này, 

hịch bản Tuồng mà chúng ta hiện có kế đến vài ba trăm vỡ. trong số đó 
mươi vợ lưu truyền lâu đời và khuyết danh tác giá, có giá trị nghệ thuật đóc 
đáo. được gọi là tuồng có, chẳng hạn như các với Sơn Hầu, Tam nữ đỗ tương, 
Dương Chan Tử, Lý Phụng Đình. 

Loai kịch bản Tuồng cổ này có mây đặc điểm cần chú ý: 

~ Nội dung đi vào đề tài quân quốc, nêu lên xung đột quyết liệt giữa một 
bên là bọn nịnh thần có thế lực, lấn quyền vua rồi tiếm ngôi vua, và bên kia 
là những trung thần, nghĩa sĩ chống lại bọn gian nịnh đó với quyết tâm 
không gì lay chuyển nội để khôi phục lại dòng vua chính thông. Như vậy ở 
đây trung quân là ái quôc, 

Ở những vở này không có ngoại xâm, chỉ có sự tranh chấp gay gất giữa 
hai thể lực phong kiến quốc nội như trên đã nói 

- Tư tưởng chủ để quán xuyến toàn bộ các vớ tuông này là “phò vua điệt 
nịnh". Về thể tài, mỗi vở là một bị kịch lớn thuộc loại bị kịch phương Đông, 
hoặc cũng gọi “bi kịch có hậu”. Bi kịch, vì nhiều nhân vật của phe chính nghĩa 
đã hy sinh dũng cảm. hào hùng trong quá trình chiên đấu, trong những tình 
huông khốc liệt. Do vậy, có ý kiến cho rằng đây là những bị hùng kịch. Gọi 
“só hâu” vì cuộc chiến đấu của phe chính nghìa sau khi vượt qua muôn vàn 
khó khăn gian khổ, bao hy sinh, đã chuyển dẫn từ yếu sang thế mạnh và 
chiên thắng. 

~ Cần nói thêm rằng trong những vở này các vai vua đều đã già yêu, 
triểu đình chia hai phe trung. nịnh như đã nói trên - Phe nịnh có thế lực 
mạnh nên sau khi vua chết là chúng tiếm ngôi. - Xung đột kịch bùng nỗ. Cũng 
có trường hợp vua chưa chết nhưng phe nịnh dùng thê mạnh áp đảo, hất vua 
ra khỏi ngai vàng. 

Trong nội bộ các gia đình quý tộc cũng xảy ra mâu thuẫn về quan điểm 
chính trị. về đạo đức xã hội giữa cha và con, vợ và chồng, anh và em không 
thể hòa giải được - Người ở phe này lại ủng hộ phe kia, người của phe kia lại 
có liên hệ giúp đỡ phe này. 

Chúng ta dễ thấy rằng triểu đình được miêu tá đó tương ứng với triều 
đình Lê-Trịnh trong các thế ky XVII, XVIHL, vua Lê còn đó nhưng chí là hư vị, 
mọi quyền bính đều nằm trong tay chúa Trịnh. Ký cương phong kiên Nho giáo 
đã đô nát. 

- Trong các kịch bản Tuồng cổ đó, phe trung thần thường phải chạy đến 
một nơi biên trấn nào đó để xây dựng căn cứ. dồn bình mãi mã, chiêu tập 
anh tài - khi lực lượng đã đủ mạnh. thế đã vững chắc. họ kéo về kinh đô đánh 
đổ phe nĩnh thần tiếm ngôi. 

Như thế, tư tưởng chính trị ở đây là phê phán phe nịnh thần; ý nghĩa xà 
hội đương thời là phê phán tập đoàn chúa Trịnh. Tác giá những vở này phải 
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là những người ở Đăng Trong thuộc tắp đoàn chua Nguyên. Chu đề "pho vua 
điệt nịnh” là do khảu hiệu "Phò Lê điệt Trình” khúc xạ vào Các phẩm. 

Về từ ngữ, các vở Tuồng cô này đều dụng các thỏ ngữ phố biên tư Thanh 
Hóa đến Quảng Nam: *ri, mô, tê, chư, răng, rửa”, mà một sô từ cö như mịn 
tôi), ốt tgản như nghĩa bất cản? đảng ngỏ tngười anh hung) gìn (giữ), cán 
bằng (coi như"... 

Với tất cá những điểm đã trình bày trên, chúng tòi cho răng những vở 
Tung cổ này xuất hiện trong giai đoạn chúa Nguyễn trị vì ở Đàng Trong. Xin 
lấy vài chi tiết trong nội dung vớ Sơn Hậu để minh chứng thêm cho luận 
điểm đó: Tạ Thiên Lăng, Thái sự nắm quyền vua Tẻ ! có thế lực mạnh - Hắn 
cho xây dựng một khu cung điện riêng, mệnh danh ]à “Tiểu giang sơn”. Hắn 
nói: 

Truyền quản y lệnh 

Láp Tiểu giang sơn 

Cũng có các, có lầu 

Củng có đài, có tạ 

Chẳng khúc triều định thiên hạ 
Iường như thiên tử chế ngh! 
Xuất điện hữu long kỳ 

Tại tị nghĩ phượng liên 

Nếu so sánh với hiện thực xã hội ở Đàng Ngoài thì cái “Tiểu giang sơn” . 
này chẳng khác gì Kim Phủ chúa của Chúa Trịnh. 

Phủ chúa của Chúa Trịnh thực chât là triệu đình, vì mọi việc quốc gia đại 
sự đều được giải quyết, định đoạt ở đây. Vua lê đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. 
từ Trịnh Tùng, các Chúa Trịnh đều xưng vương trước. 

Cát cứ ở Đàng Trong để chống lại Chúa Trình, khi thế lực đã vững vàng. 
Chúa Nguyễn cũng tự xưng vương. 

Tình hình trên được phản ánh khá rõ ở lớp tuông “Phàn Diệm xưng 
Vương”: 

Khi nhân vật thái sư Tạ Thiên Lăng tiếm ngôi vua, giết hại công thần 
thì lão tướng Phàn Định Công cát cứ ở thành Sơn Hậu, chông lại bọn Ta 
Thiên Lăng - Sau khi vị lão tướng này chết thì con của ông là Phàn Diệm lên 
thay cha, thống lĩnh Sơn thành, Khi Sơn thành đã được củng cố, lực lượng đã 
hùng hậu Phàn Diệm cùng tự xưng vương. Anh nói: 

Tạ triều đình, Phàn cũng triêu đình ° 
Mô lập mỗ ví ương Sơn Hiệu. 


1L. Các vớ Tuông cổ này đều lấy các quốc hiệu cua nước Trung Quốc cô đau, nhưng 
nội dung truyện Tuông không hề có trong lịch sư hay các truyện cô của Trung Quốc. 
2_ Tụ: tức dòng họ Tạ Thiên Lãng - Phan là dòng họ của Phàn Diễm. 
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Nhìn sang mặt nghệ thuật biểu diễn những vớ này chúng ta thây có mấy 
điểm cần chú ý: 

Tên Thái sư Tạ Thiên Lãng tcũng như mọi tên Thái sư cảm đầu phe giàn 
thần ở những vở Tuồng cổ khác) mặc áo bão màu tía và ngồi ở vị trí bên trái, 
kể ngai vua. cao hơn ghế của các quan khác. 

Ta nhớ rằng từ Trịnh Căn. các chúa Trịnh đã có vị trí ngôi như thể mỗi 
khi có hội triểu. Và từ Trịnh Cương thì các chúa Trịnh đều mặc áo tía. 

Về mặt nghệ thuật. những vữử Tuồng cổ này thực sự đã xây dựng được rất 
nhiều hình tượng nghệ thuật độc đáo. im đậm vào tâm khảm người thưởng 
thức, gây xúc cảm thẩm mỹ sâu sắc, có giá trị như là những tác phẩm kinh 
điển của nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam. 


II. SỰ PHÁT TRIỀN CỦA TUỒNG 
TỪ THỂ KỶ XIX VỀ SAU 


Gia Long lên ngôi năm 1802, mở đầu triểu đại nhà Nguyễn - Gia Lòng 
sớm lo xảy dựng “lễ nhạc” trong cung đình, thành lập Viện Giáo phường và 
đội Việt Tường. Đội Việt Tường chuyên diễn tuồng phục vụ lễ tiết. 

Đội Việt Tường sau khi được náng cấp thành Thự tcoi như cấp vụ hiện 
nay) và gọi là Thự Trường Xuân. 

Sang đời Minh Mạng (1820-1840) năm 1823 nhà vua đổi tên Thự Trường 
Xuân thành Thự Thanh Bình và cho chiêu sinh đào tạo diễn viên tuông. Đó 
có thê nó: là Trường sân khấu đầu tiên của nước ta'. 

Đến năm 1826 Minh Mạng cho xây dựng một rạp hát tuông trong hoàng 
cụng. lấy tên là Duyệt Thị Đường và chính nhà vua sáng tác đôi câu đối treo 
trước nhà Duyệt Thị Đường': 

Âm nhạc tịnh trần, hòa ky tâm đĩ dưỡng kỳ chí 
Nghiêm xung tệ luện, thú hy thị nhì giới ky phi 

(Nhạc hòa tấu, làm địu tâm hồn và đi dưỡng ý chí - Cái tốt và cái xấu 
(trong nội dung các vở Tuông) đều được trình bày ra để mọi người chọn lấy 
điểu phải mà theo, và răn bẻ điều trái). 

Cũng dưới triểu Minh Mạng, năm 1840. nhân lễ mừng thọ nhà vua 50 
tuổi. Nguyễn Bá Nghi có phụng sắc soạn vở tuông Quần tiên hiển thọ, Minh 
Mạng có tham gia sửa chữa vài ba câu trong vớ tuồng này (Đẫn theo cuôn Hội 


1. Thự Thanh Bình hiện nay vấn con ở Huế và được coi là nhà thờ Tế ngành 
Tuồng. 

2. Đuyệt Thị Đường đã bị phá và sưa chữa thành một bộ phận của Trường Cao 
tăng. 
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thoại bê nghệ thuật Tuông của Phạm Phú Tiết - Nhà xuất bản Văn hóa). 

Một công thần là Nguyễn Đức Xuyên. quê Gia Định, có nuôi riêng một 
đội Tuông, đến khi thiếu tiền chỉ cho đơn vị này, bèn viết sở xin vua trợ cấp, 
Minh Mạng đả cấp 1000 quan tiền và 1000 vuông gạo LĐại Nam lợi truyền 
chính biên - truyện Nguyễn Đức Xuyên) Lê Văn Duyệt có nuôi một đội Tuông 
quy mô lớn ở Gia Định, tuyến những diễn viên có tài năng từ các dịa phương 
lên. 

Khi triểu đình đã quan tâm như thế, cả vua quan cũng tham gia sáng tác 
kịch bản, nhiêu quan đại thân có đội Tuồng riêng, thì nghệ thuật này ở khắp 
các địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẻ. 

Sang đời Thiệu Trị - ông vua này chỉ trị vì có mấy năm (1840-1847), vận 
quan tâm đến nghệ thuật Tuông. Ngoài các đội tuông ở Thự Thanh Bình, nhà 
vua đã có lệnh đòi các nghệ sĩ danh tiếng ở các tỉnh về kinh đô diễn chấu, 
chứng cớ là gia phả tộc Nguyễn Đắc ở Tam Cư, Bác Ninh, có chép chuyện ông 
tổ năm đời của dòng họ này, tính đến đời ông Nguyễn Đắc Hán' có được gọi 
vào kinh đô (Huế) diễn chầu vua Thiệu Trị. 

Ở Thự Thanh Bình (nay là nhà thờ Tổ của ngành Tuồng) còn treo một 
cái chuông đồng khá lớn, bên trong có khắc niên Thiệu Trị”. 

Trong suốt giai đoạn này các vử Tuồng cổ nói trên vẫn được trình diễn 
khắp đây đó, một là vì trình độ tư tưởng và nghệ thuật của chúng đều thực sự 
có giá trị cao, chúng là những tác phẩm “kinh điển” của ngành Tuồng. Mặt 
khác là triểu đình cũng để cao những vở này nhằm để giáo dục tư tưởng 
phong kiến Nho giáo và tuyên truyền về công lao, nghĩa khí của ông cha mình 
(tức các chúa Nguyễn). 

Một số tác phẩm mà chúng tôi cho là xuất hiện trong giai đoạn này gồm 
có những vở sau đây: 

— Võ Thành Lán được diễn nhiều ở các tỉnh Nam Bộ và tác giả của nó 
chắc cũng là người Nam Bộ. Nội dung vở này miêu tả cuộc đời chiên đâu kiên 
trì và võ cùng gian khổ của nhân vật Võ Thành Lân. Vì sự nghiệp phục quôc, 
có lúc anh này bị giặc đánh đuổi, chạy lên núi, đói phải ăn trái cây để sông, 
lúc khác bị giặc đuổi chạy đến bờ sông tưởng phải chết, nhưng... bởi anh 
chiến đấu cho đại nghĩa nên được con cá thần nổi lên đưa anh sang sông, 
thoát nạn. Về sau anh ta thắng được giặc và phục quốc. 

Dư luận trong ngành Tuổng và khán giả trí thức trước đây cho rằng nội 
dung tư tưởng của vở này là nhằm ca tụng Nguyễn Ánh (Gia Long!) - Từ đầu 
thế kỷ XX đến nay không thấy đoàn nào diễn vở này. 


1. Ông Nguyễn Đắc Hán là nhạc công Nhà hát Tuông Trung ương - Hà Nại đã về 
hưu. 
3. Chuông này mới bị mất trộm cách đây mây năm. 
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- Vẻ Trí Hai Đảng Xuân, khuyvêt danh tác giá. nội dụng vở này không có 
chiến tranh. câu chuyện xảy ra phản ánh cuộc sông trong một đất nước bình 
trị, lạc quan, anh tài được đỗ đạt, được sử dụng tôt, nhà vua nhân từ độ lượng. 

Vụa mở khoa thi - có bốn thanh niên văn hay. vô giỏi đỗ ở vị trí can. Vua 
cho bốn người này vào cung vết kiên, dự vên và lãnh áo mmão vua bạn: Mọi 
việc đương tiên hành tốt đẹp thì bổng có người phát hiện và tâu rằng trong 
bến vị tân khoa ấy có một người là gái giả trai để đi thì. Ta biết rằng luật 
triểu đình không cho phụ nữ đi thi và làm quan. Như vậy là vị tân khoa nữ 
giả nam này phạm tội nặng. Vị này quỳ nhận tội và... một vị nửa cùng quỳ 
nhận tội luôn. Vì đó cũng lại là một thanh nữ giả nam. 

Vua cho hai người đứng dậy. tha tội, xét rằng hai cô có tài, đức, có 
nguyện ước ra giúp vua trị quôc, an dân nên cải trang để ứng thì. Vua cùng 
xét rằng cả bốn vị tân khoa, hai nam, hai nữ, đều ở tuôi thanh xuân, nẻn vua 
đứng ra tác thành đôi lứa. thành hai cặp vợ chẳng. 

Cùng còn một số vở tuông nội dung đại thể là không có chiến tranh. 
không có những cảnh chém giết ác liệt, không có nhân vật bị kịch, chỉ miêu 
tả những sự việc mang tính “đời thường” của giới quý tộc trong các Tnối quan 
hệ öõn hòa - kết kịch vui về. 

Chúng tôi cho rằng những vở đó, phán ánh xã hội nước ta được tương đối 
hòa bình sau bao năr khói lửa chiến tranh. đồng thời cũng phản ánh tư 
tưởng lạc quan của các vua Nguyễn từ Gia Long, đặc biệt là từ Minh Mạng 
đến nửa đầu củ: triêu Tự Đức. 

Tự Đức (1847-1883) cũng như Minh Mạng và cả Thiệu Trị là những vị 
vua eá học vận sấu. rồng. răL quan tâm đên việc đào tạo nhân tài, chú trọng 
các mạt công tác văn hóa: tổ chức hệ thống giáo dục khá hoàn chỉnh, nâng 
cau việc tuyên mình và giang dạy ở Trường Quốc Tử Giám. mở thêm các 
trường thì, khoa thị, xav dựng cơ quan sự hục, năng cao lễ nhạc... 

Tự Đức lại là người rất sính thơ văn va rất yêu tuôổng Hát Bội. Ông 
thành lập f hi xã gồm các quan triểu có học vị cao để cùng nhau sảng tác và 
bình văn thơ, (như nay ta gọi là Câu lạc bộ văn chương). Ông cùng thành lập 
Han hiệu thị gòm mây tiến sĩ, về sau có hỗ sung hai cử nhân có nhiều kha 
nâng sáng tác là Đào Tân và Trần Gia Ngoạn'. Ban Hiệu Thư có nhiệm vụ 
dọc và sưa chữa, biên tập lại nhừng sách đã lưu hành từ trước, sáng tác và 
duyệt các tác phẩm mới. Trên thực tế thì Ban này hấu như chỉ tập trung vào 
việc sang tác và chỉnh lý kịch ban Tuông - họ xem các vở tuồng lữu hành 
trong dân gian biên tập lại - Vớ chưa biên tập gọi là “Phường bản”. vở biên 
tập rồi gọi là “Kinh bản” - Ngoài ra họ sáng tác những vữ mới 

Theo cuốn ;Hội thoại trẻ nghệ thuật Tuông (Sách đã dân? thì bản thân Tự 


1. Trần Gia Ngoan người Quang Nam. đạu cứ nhân khi mới 16 tuôi. Được sung 
vào Han Hiệu Thị. sáng tác được hai vợ T7 hiên và V2 Nguyên bụng. 
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Đức đã có tham gia đọc duyệt, trực tiếp góp ý với các nhà văn - biến kịch 
trong Hơn Hiệu Thị không những ông ta góp V về văn chương mà góp chữa cả 
những từ ngữ thuận lợi cho diễn viên hát. Điều đó chứng tô ông tra cũng sành 
về nghệ thuật biểu diễn. 

Thự Thanh Bình có ba đội Tuồng, Tự Đức chọn đội thứ nhất. tức đội gồm 
nhiều nghệ sĩ tài nghệ nhất, để diễn chấu tại Duyệt Thị Đường. 

Tự Đức cho xây lăng mộ của mình lúc còn sông và mệnh danh là Khiêm 
Lang tầng mộ khiêm nhà). mặc dù đó là một khu lăng mộ để sộ, tôn bao 
công của), Trong khu lăng mộ này có xây một rạp hát mệnh danh là Äinh 
Khiem Đường, nay vẫn còn nguyên. Khi còn sông, thỉnh thoảng Tự Đức vẫn 
đến nghỉ ngơi và cho gọi đội tuồng lên biểu diễn cho vua xem. 

Điều cần ghi nhận là từ đây, nhiều vớ tuống đã ghỉ tên tác giả và chủ để 
tác phẩm ngày càng mở rộng, để tài ngày càng phong phú. 

Thời gian này hầu như khắp cả nước, nơi nào cùng có đơn vị biểu diễn 
Tuông, phong trào này lên rất mạnh. Chúng tôi tạm chia các khuynh hướng 
sáng tác như sau: 


Khuynh hướng dân tộc cunE đình. 


Công hìm!, suy, các va Nguyễn có chủ xây dựng Hi cu cỐ triều độc 
lạp đán tộc với quốc hiệu £:¡ Nam 

¿Ï máng nhị vhưat sản khi , vào Rịch tiíc giá ở nơi cũng đình này đã 
gay công xây dưng, sáng tác ba pho tuông để sẽ và độc đáo: 

Pho Van Bao Trình Tường gồm trên một trăm hỏi Xin nhớ rằng mỗi hồi 
la một buớói biểu diện tPuong cỡ thường mỏi vở chị gồm bà hồi, có vợ bồn hồi). 
Đăng tác giá phó tuông này lấy tên và dược tính của các vị thuộc Đông y để 
đặt tên cho các nhân vật trong tác phám. Ví như nhân vật có tên là Cam 
Phao thì tính nh hiên húa, nhân vật mang tên là Phụ Tử thì nóng tính. Và 
họ đựa theo môi phường TH1ngG Đóng v sáng tác thành một vở tuông. Chúng ta 
biết răng mỗi phương tháng Đồng \ thường gồm nhiêu vị thuộc, được phản 
định là Tguận thần, tá, kí”, Vị chủ chốt trị của một chứng bệnh nào đo là 
“quận” vua) vị có tác dụng đóng góp quan trọng là "thản” (tôi). vị có chức 
nắng cũng quan trọng nhưng có phản thấp hơn vị "thản" là “tá”, còn "sứ” la vị 
dẫn được. tức làm nhiệm vụ đưa các vị kia đến những nơi cản thiết của cơ thể 
bệnh nhàn, Nếu là một thang thuốc bố thì cùng vẫn có “quân, thần. tá. sứ” 
như the. Và một phường thang, ngoài bốn vị giữ các chức năng trên. vẫn cùn 
eé, The ca nhiều vị khác bộ sung để có tác dụng hơn; các vị này cói như các 
lam “than” thấp hơn boặc viên chức, quản tình... 

Vị thuốc "ví quản” ở một phương thang nào đó, khi sáng tác thành kich 
bán, nhà biên kịch nhân cách hóa no thanh nhân vật chính vều. vị thuốc "VÌ 
thân” trở thành nhân vạt chính thứ hai, 
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Đây là pho tuồng đồ sộ và không lấy nội dung từ truyện cô, sử cổ Trung 
Quốc. 

Pho Quần Phương Hiến Thụy, theo một số tài liệu, thì cũng gồm đến 
mấy chục hồi. Tên nhân vật trong vở tuông này lại lấy tên các loại hoa và 
những loại cây cỏ khác, ví dụ Hải Đường, Thạch Trúc, Kim Cúc, Hác Chỉ Ma 
(cây vừng đen)... Những cây có hoa đẹp, hoặc những cây có thân thẳng lá đẹp 
thường dùng đặt tên cho các nhân vật chính diện, ngược lại, những loại có 
hôi, cây có gai trông xấu xí thì dùng đặt tên cho các nhân vật phần điện. 

Pho Học Lâm lại được xây dựng theo một phương thức khác. Đông tác 
giả của pho tuổng đã chọn những lớp hay nhất, độc đáo nhất trong các vở 
Tuông cổ như Sơn Hậu, Tam nữ đô Vương, Đào Phi Phụng, Dương Chấn Tủ..., 
rôi chấp những lớp đó lại với nhau theo một bố cục mới, đổi tên các nhân vật, 
viết lại lời tuổng để thành một vở mới. Pho tuồng gồm có nhiêu lớp như thế. 

Hiện nay chúng tôi chưa sưu tẩm được vở nào trong pho tuồng này, chỉ 
được biết qua lời truyền miệng của các lão nghệ nhân ngành tuông ở Thừa 
Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định trước đây thì pho Học Lâm này gồm 
khoảng từ tám đến mười vở, mỗi vở gồm ba hồi. 

Chúng tôi cho rằng ba pho tuồổng trên đây được sáng tác theo tư tưởng 
vương triều độc lập dân tộc nói trên. Mỗi pho được sáng tác trong nhiều năm 
và do Bạn Hiệu Thi chủ trì. Chắc 2hắn rằng tổ chức sáng tác theo quy mô như 
thế thì pho tuổng có ghi rõ tên các tác giả. Tiếc rằng cho đến nay chúng tôi 
chưa tìm thấy pho nào hoàn chỉnh, chỉ đọc được một ít hồi của pho Vạn Bảo 
Trình tường và pho Quân Phương Hiếu Thụy người sau chép lại. không ghi tên 
tác giả. Chúng tôi mới thấy vài ba tư liệu nói rằng Diên Khánh Vương và Đào 
Tấn có tham gia sáng tác Vạn Bủo Trình Tường, Đào Tấn viết mấy hồi cuối `. 

Vẻ mặt văn chương, loại Tuồng pho này rất khác với các vở Tuông cổ — 
lời tuổng trong các vở tuỗổng còn rất chân chất, không mấy trau chuốt, dùng 
nhiêu khẩu ngữ dân gian, ít vận dụng điển tích khó hiểu, nhiều trường hợp 
dùng chữ nho chen vào câu tiếng Việt nhưng rất dễ hiểu. 

Văn chương các pho tuồng nói trên thì rõ ràng là đã nâng lên trình độ 
bác học. Không những các thể thơ, phú ở đây đạt trình độ nghệ thuật cao, mà 
mỗi câu văn biển ngẫu đều có đối chỉnh giữa hai vế và vần nối tiếp nhau chặt 
chẽ, được trau chuốt kỹ, giàu chất thơ. - Chữ Nho được sử dụng nhiều hơn loại 
Tuồng cổ và không ít trường hợp tầm chương trích cú độc đáo nhưng cầu kỳ. 

Có thể khẳng định rằng các nhà biên kịch giai đoạn này đã tiến một 
bước đài, nhiều sáng tạo về tứ thơ, ý thơ, về tu từ, cú pháp xây dựng hình 
tượng nghệ thuật. Tóm lại là họ đã bác học hóa văn chương kịch bản tuồng. 


1. Ở Thư viện khoa học thành phố Hề Chí Minh có mấy hỏi Vạn Bảo Trình 
Tường. Thư viện thuộc Trường Viên Đông bác cổ ở Paris có rất nhiều kịch bản tuổng 
nhưng cũng không có ba pho tuồng này. 
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ta có thể liên tưởng rằng Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến... đã bác học hóa 
văn chương Ca Trù vậy —- Bước phát triển này có ảnh hưởng tích cực đến công 
tác biên kịch ở những giai đoạn tiếp theo. 

Tuy nhiên, ba pho tuồng nói trên ít được các đoàn tuồng xây dựng thành 
tiết mục biểu diễn, kể cả ở Huế ~ thông thường chỉ có hồi thứ 41 của pho Vạn 
Báo Trình Tường và hãi Hỏi Đường - Thạch Trúc (không rõ là hỗi thứ mấy) 
của vở Quần Phương Hiến Thụy là thỉnh tHoảng có mặt trên sân khấu của 
một số đơn vị biểu diễn - Lý do, theo các nghệ nhân cao tuổi trước đây nói 
lại, thì nhiều hồi trong các pho tuổng ấy đọc nghe rất hay, nhưng khó diễn 
cho đạt, nhiều hỏi lại quá đông nhân vật đối với các đoàn tuồng địa phương. 

Chúng tôi suy đoán rằng những pho tuổng ấy văn chương hay nhưng 
không nhiều tính kịch, ít có những xung đột cần thiết cho nghệ thuật biểu 
diễn. Ngay như lớp Hoa Trì Mộng` mà chúng tôi đưa vào Tổng tập này cũng 
phải là những diễn viên có tài nghệ cao mới diễn được, bởi những xưng đột 
kịch ở đây cũng chủ yếu là xung đột sâu kín trong tâm tư chứ không biểu lộ 
mạnh ở hình thể. Riêng hôi Hải Đường - Thạch Trúc được diễn nhiều hơn vì 
xung đột kịch phát triển khé mạnh và nội dung đậm đà tính nhân dân. 

Ngoài ba pho tuồổng trên, giai đoạn này còn xuất hiện nhiễu tuổng khác, 
thuộc dòng kịch bản bác học này, chẳng hạn như các vở Tiêu khiển, Võ 
Nguyên Long của Trần Gia Ngoạn, Đăng Khấu chí của Đào Tấn lại còn một 
pho tuông nữa có lẻ cũng xuất hiện ở cuối giai đoạn này, đó là pho Táy Du gồm 
trên một trăm hồi, viết dựa theo truyện Tây Du ký của Trung Quốc. Có nhiều vở 
khác viết dựa theo các truyện cổ của Trung Quốc như Tam quốc diễn nghĩa, 
Đường Chinh Táy... cũng có thể bắt đầu ở giai đoạn này và tiếp tục về sau. 


Khuynh hướng yêu nước của các sĩ phu 


Cho đến nay chúng tôi chưa tìm thấy vở tuổng nào phản ánh trực tiếp 
hay gián tiếp cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và các cuộc kháng 
chiến, các cuộc khổi nghĩa của nhân dân ta, kế từ khi liên quân Pháp — Tây 
Ban Nha nổ súng ở cửa biển Đà Nẵng đến lúc triểu đình nhà Nguyễn ký hòa 
ước (thực chất là hàng ước), cuối cùng với Pháp. 

Nhưng sau đó, khi thực dân Pháp đã thiết lập chế độ cai trị của chúng trên 
đất nước ta, đời sống chính trị, kinh tế xã hội có nhiễu thay đối, thì lại xuất 
hiện những vở tuông đậm đà tính thần yêu nước ở nhiều dạng khác nhau. 

Vở Hoàng Phi Hồ quá Giới Bài quan của Đào Tấn, miêu tả mật tên vua 
ăn chơi trác táng, chuyên nghe lời bọn gian thần xu nịnh, do đó vị tướng vốn 
là trụ cột của triểu đình phải bỏ đi. Phải chăng vở tuổng muốn chỉ trích mấy 


1. “Hoa Trì Mộng” là một lớp trong hồi 41 của pho Vạn Bảo Trình Tường. 
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ông vua bù nhìn của dòng Nguyễn Phúc chỉ biết ăn chơi, không lo cho dân, 
cho nước và quân đã bất mỉinh thì thần có thế bắt trung. Đây là tư tưởng 
không hề có trong các vở Tuồng cổ. 

Đào Tấn tiến thêm một bước ghê phán triểu đình ấy trong vớ Trầm 
Hương Các, đặc biệt là ở lớp bọn hồ ly tỉnh giả tiên nữ đến ăn tiệc trong cung 
điện vua Trụ. Khi đã uống rượu say thì chúng hiện nguyên hình hồ ly tính, ăn 
nhậu hỗn loạn nơi cung vua. Đáng chú ý là ở đây Đào Tấn cho đưa cả rượu 
“sâm banh" (Champagne) vào tiệc (nguyên bản Hán Nôm viết #21) 


Vở Phong Ba Đình của Nguyễn Đình Chiêm (con trai cụ Đổ Chiểu), nêu 
lên bao cảnh đau thương, bao anh hùng nghĩa sĩ phải quyên sinh hoặc bị tử 
hình một cách oan uống bởi cố chấp chữ trung, chữ nghĩa. Nhạc Phi là nhân 
vật chính yếu trong vở này biết rõ rằng vua nghe theo gian thần để hạ ngục 
mình là sai trái, oan ức, nhưng đã có lệnh của vua mình phải thọ hình. Con 
trai của ông và học trò của ông xin phá ngục, chống lại cái lệnh bất công đó, 
ông không cho — thế là ông nặng chữ “quân”, con ông vì chữ “phụ” và học trò 
ông vì chữ “sư” mà thọ hằm oan. 

Sau khi ông bị giết, tướng lĩnh của ông nổi dậy kéo quân về kinh đô phục 
thù. Ông hiện lên ngăn trở, họ cứ tiến lên, ông bèn làm gió bão nổi lên, nhấn 
chìm bao nghĩa sĩ. 

Nhưng có một vị tướng sống sót, tập trung binh sĩ còn lại, kéo lên núi để 
chờ cơ hội khác sẽ đấy binh. 

Vở tuổng nêu toàn những cảnh đau thương, ly tán. Phải chăng tác giả 
của vổ xúc cảm sâu sắc trước cảnh nhà tan, nước mất của đân tộc ta lúc ấy, 
cảnh bao anh hùng, nghĩa sĩ nổi lên chống giặc ngoại xâm đều bị thất bại, bị 
tử hình và tù đày. 

Qua vở tuổng, một mặt tác giả để cao khí tiết của trung thần nghĩa sĩ, 
nhưng mặt khác, dù muốn hay không - vớ tuồng cũng tự nó phê phán tư tưởng 
Nho giáo cố chấp, đặc biệt là đạo lý trung quân. 


Bùi Hữu Nghĩa viết vở Kim Thạch kỳ duyên mô tả một xã hội có vua, quan, 
tướng lĩnh, có giặc nổi loạn... Đáng chú ý là có một số quan chức cấp thấp như 
Tri huyện, Đề lại, Tổng lý. Lấy cả phú hộ thầy tướng, thầy tu, phù thủy có phù 
chú và cả trùm nhà thổ, gái điểm, có loại con quan ăn chơi hư hỏng... 


Vở tuông miêu tả nhiều tuyến nhân vật, nhiều tuyến hành động nhưng 
tập trung vào câu chuyện của gia đình phú hộ tham giàu sang, kiếm cách gả 
con gái cho con quan, nhưng về sau gia đình vị quan này gặp hoạn nạn và 
người con trai ấy mắc bệnh phong, thế là đứa con gái phú hộ bội ước, đi lây 
một tên con quan khác hư hỏng. Vợ chồng phú hộ bèn đưa một tỳ nữ đóng vai 
con gái mình để anh thanh niên bị bệnh phong kia cưới về. Cô tỳ nữ nảy vốn 
là cô gái hiếu thảo, bán thân làm đầy tớ để lấy tiền chuộc tội cho cha. Kết 
cục là nhờ vợ thương yêu, chạy chữa anh kia khói bệnh và thi đỗ ra làm quan. 
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Còn cô gái bội ước kia thì lại gập bao tai họa, chồng hư hóng rồi gia đình 
chồng bị tù tội và tịch biên gia sản vì bố chồng ăn hối lộ. Gia đình bên cô 
cũng bị phá sản, cô ta phải đi làm đây tớ một nhà quan; không ngờ ông quan 
này chính là người mà cô bội ước trước kia, và vợ ông ta vôn là người tỳ nữ 
hầu hạ cô trước kia. Cô ta được “bà chủ” nhận diện, và đối xử rất tử tế, thậm 
chí khuyên chồng lấy luôn cô ta, nối lại mối tơ ở tuổi thanh xuân. Nhưng anh 
chồng không chịu và sau đó đuổi luôn cô “đầy tớ” ấy đi vì cô ta lại bày trò gạ 
gâm quan chủ nhà. Thế là cô nàng tráo trớ này phải vào chôn lâu xanh làm 
nghề bán phấn buôn hương không lâu thì mắc bệnh và bị đuổi. Cuối cùng cô ta 
xấu hổ tự tử khi tình cờ gặp vợ chồng vị quan mà cô bội ước ấy, khi vợ chồng 
ông này đã tìm gặp bố mẹ cô và bố mẹ chính của bà vợ, đưa về phụng dưỡng. 


Rõ ràng vớ tuổng này để cao những con người thủy chung, tín nghĩa 
trong cuộc sống đảo điên - Nhà văn muốn kêu gọi mọi người giữ gìn đạo đức, 
phẩm giá giữa một xã hội đương thời nhiều đổi thay. 

Phan Xuân Thận ở Quảng Nam viết vở Trđm Trịnh ân phê phán vua bất 
chính hãm hại công thần. 


Đào Tấn viết vở Hộ sinh đàn, đê cao một cặp vợ chồng anh hùng dũng 
cảm, - Tiết Cương và Kỷ Lan Anh, — chiến đấu chống lại lực lượng phi nghĩa 
của triểu đình, nhưng thế yếu nên cuối cùng vợ chồng phải rút về vùng núi 
cao, mang theo mối hận lòng, chờ thời cơ mới. 

Cuối đời, khi đã về hưu ở Bình Định. Đào Tấn lại viết vở Diễn 0õ đình, 
nhân vật chính của vớ là Triệu Khánh Sanh một thanh niên tài họa, tuấn tú 
thuộc dòng đõi công thần khai quốc, nhưng khi anh lớn lên thì triểu đình đã 
đổ nát, bố mẹ anh đã chết, nhà vua nghe bọn gian thần, cho anh là kẻ phản 
quốc, lùng bắt anh, anh phải trốn tránh. Anh giả làm một thiếu nữ đi học 
thêu, nhưng vẫn nuôi chí lớn phục thù. Một hưu quan trọng nghĩa phát hiện 
được anh và gả con gái cho anh. Vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng đến khi chị 
vợ có thai thì kẻ địch phát hiện được và vây bắt anh. Cuối cùng anh phải từ 
biệt vợ và gia đình vợ chạy đi trốn tránh — Tên Thái sư gian nịnh đem quân 
đuổi theo, anh đánh nó gây chân, tuyên bố tha tội chết cho nó, rồi anh quất 
ngựa chạy thẳng. 

Anh chạy đến đâu? trước đây anh bảo qua miễn Phiên quốc, tức là một 
vùng lân bang miễn núi nào đó. Nhưng anh lại nói: 


“Tấm thân liều gởi cung đâu 
Đố con lương mã biết đâu là nhà?!” 


Triệu Khánh Sanh coi đất nước mà anh ta tôn thờ không còn là của anh 
nữa mà là của bọn gian thần quái ác - không ai nghĩ rằng anh sẽ tròn tranh 
mãi, mà tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở lại phục thù. Đào Tấn đã miêu 
tả nhân vật này bằng hình tượng nghệ thuật, biếu hiện tài năng và khí tiết 
của anh, làm cho chúng ta tin điều đó. Ngoài ra, anh ra di trong lúc vợ anh đã 
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có thai, đó cũng là một biểu hiện tư tưởng lạc quan, gây niềm tin ở một tương 
lai sáng sủa. 

Chúng tôi giới thiệu một số vở tuôổng nổi lên trong giai đoạn cuối thế kỷ 
XIX trên đây để từ đó trình bày vài nhận xét: 

~ Hoàn toàn khác với loại Tuồng cổ và loại Tuổng theo “khuynh hướng 
dân tộc - cung đình”, những vở tuồng ở giai đoạn này đã trực tiếp phê phán 
vua, phê phán triều đình. 

- Ủ vỏ Phong Ba Đình, dường như tác giả vở còn vương vấn nhiều với 
đạo lý trung quân, để cao tư tưởng này ở những hành động của nhân vật 
chính Nhạc Phi. Nhưng mặt khác, ông lại có cảm xúc sâu sắc, cay đắng với 
cảnh nước mất nhà tan, bao anh hùng nghĩa sĩ chết vì lòng yêu nước. Do đó 
nội dung vở tuổng diễn ra bao cảnh đau thương tang tóc mà nguyên nhân lại 
là do những hành động trung quân của Nhạc Phi. Từ đó tác phẩm lại toát lên 
tinh thần phê phán tư tưởng trung quân mù quáng, phê phán đạo đức lỗi thời 
của Nho giáo. 

_ Xã hội được miêu tả trong các vở tuồổng này là một xã hội đương đẩy 
những biến động lớn và tiêu cực. 

- Trừ vở Kim Thạch kỳ duyên ta sẽ nói đến sau, mấy vở khác đều cho 
thấy là cuộc chiến đấu của những anh hùng, nghĩa sĩ vì chính nghĩa đều đi 
đến thất bại, cuối cùng họ phải rút về một căn cứ nào đó ở vùng núi rừng để 
chờ cơ hội phục thù. 

_ Vệ vở Kim Thạch kỳ duyên, tác giả muốn nêu chủ để giữ gìn truyền 
thống đạo đức tốt đẹp của đân tộc nên đã miêu tả sự thắng lợi cuối cùng của 
cái Thiện, “người hiển gặp lành”. Nhưng sự thắng lợi về đạo đức ấy lại nằm 
trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ với con cái, bạn bè, chị em... rất gần 
gũi với “đời thường” — kết cấu này gần như một số truyện Nôm dân gian ở thế 
kỷ XVIIH, đậm đà tính nhân dân. 

Chúng ta dễ thấy rằng những vở tuồng nói trên phản ánh tình hình đất 
nước ta cuối thế kỷ XIX thông qua cách nhìn và tư tưởng của các nhà văn - 
biên kịch, có tình thần yêu nước, và ở chừng mực nào đó, so với kịch bản 
tuổng ở các mối quan hệ “đời thường” của nhân dân. Về điểm này, chúng tôi 
muốn giành phân nhấn mạnh vở Ngũ hổ bình Liêu của Nguyễn Văn Diêu 
cùng ra đời trong khoảng thời gian này và phổ biến rộng rãi trong toàn quốc, 
đến nay nhiều đoàn tuông vẫn còn diễn: 

Nguyên soái nước Tống là Địch Thanh có nhiệm vụ chinh phạt nước Liêu 
nhưng do nhầm đường nên kéo quân vào lãnh thổ nước Đơn - Công chúa nước 
Đơn là nữ tướng Trại Hoa đánh, bắt được Địch Thanh rồi kết duyên với anh. 
Mẹ Địch Thanh bị nhà Tống hạ ngục vì tội con trai bà đã phản quốc, không 
chỉnh phạt nước Liêu, lại kết thân với nước Đơn. 

Được tin trên, Địch Thanh rất đau khổ, bèn trốn vợ, chạy ra biên giới để 
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kéo quân đánh nước Liêu - Anh không dám nói thật với vợ về tình hình trên, 
vì sợ vợ không cho đi. 

Trại Hoa biết chồng trốn, đuổi theo kịp, níu áo Địch Thanh giữ lại giữa 
đường — Địch Thanh, phân trân, thổ lộ can trường. Trại Hoa trách chồng sao 
không nói thực với nhau, Tưởng mọi việc sẽ yên, Trại Hoa sẽ để chồng đi làm 
nhiệm vụ với nước và cứu mẹ. Nhưng tên tùy tướng của Địch Thanh chạy đến 
và đạp Trại Hoa ngã, giải thoát cho Địch Thanh và hai thầy trò chạy thục 
mạng. Trại Hoa càng uất ức đuổi theo. Đến biên giới, tướng trấn không mở 
cửa ải cho thầy trò Địch Thanh qua. Trại Hoa đến. Địch Thanh lại trần tình 
thiết tha và thay mặt cả tên tùy tướng của mình tạ tội cùng vợ. Trại Hoa hiểu 
rõ hoàn cảnh và tâm tư của chồng, dặn dò mọi lẽ rồi sai bày rượu, tiễn chẳng 
lên đường: 

*“Pượu 0ơi 0ơi tay rót chén uàng 
Chân rén rén chìu dứa người ngọc 
Rén rén chìu đưa người ngọc 

Gắn ghi lời chân tóc bẽ răng”. 

Như thế, nhân vật chính cũng là nguyên soái, công chúa, nhưng cặp vợ 
chông này sống với nhau lại yêu thương đậm đà, không kiểu cách giống như 
đôi vợ chồng bình đân, rồi cùng hờn dỗi níu kéo nhau ngồi chệt bệt giữa 
đường rồi lại thông cảm nhau, khóc tiễn nhau lên đường, trọn tình đạt lý. 

Có thể nói rằng vở tuồng này mang tính chất nhân dân đậm đà. Lời văn 
hay mà dễ hiểu, ít điển tích. Xung đột kịch xảy ra thực chất là trong các mối 
quan hệ gia đình: vợ chồng, mẹ con, và xung đột không mang tính ác liệt, 
được giải quyết thỏa đáng, nhẹ nhàng. 

Như thế là vở tuổng đã thoát ly không khí cung đình, đánh dấu một bước 
phát triển của văn học Tuồng. 

Cũng cùng khuynh hướng nói trên, Nguyễn Hiển Dĩnh! viết vở Lực Vân 
Tiên, dựa theo tác phẩm của cụ Đồ Chiểu. 

Giai đoạn này, ta còn thấy xuất hiện một vở tuồng dựa theo một truyện 
trong Kinh Thánh; Đó là vở Joseph của Trương Minh Ký với nội dung chủ để 
là ở hiển gặp lành. Nấu không có những tên nhân vật như Joseph, Jacob, 
Rachel... thì ai cũng nghĩ rằng đây là một truyện dân gian Việt Nam. Dường 
như Trương Minh Ký mượn chuyện trong Kinh Thánh để sáng tác tuổng cũng 
giống như bao tác gia khác mượn chuyện trong lịch sử cổ đại Trung Quốc để 
soạn tuồng Việt Nam, phản ánh xã hội Việt Nam, con người Việt Nam, 

Thập kỷ đầu của thế kỷ XX, đất nước ta lại nổi lên mấy phong trào yêu 
nước với những quan điểm mới: Phong trào “Duy Tân” của nhóm Phan Chu 
Trinh, phong trào “Đông Kinh Nghĩa Thục” của nhóm trí thức tập trung ở Hà 
Nội, phong trào “Đông Du” của nhóm Phan Bội Châu. Hoạt động của các 


người Quảng Nam, đỗ Tú tài, làm quan đến chức Tuần Vũ... 
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phong trào này làm sôi động dân tâm các nước. 

Đến năm 1908, nhân cuộc nổi đậy của nhân dân tỉnh Quảng Nam đòi 
chính quyển thực dân - phong kiến giảm bớt sưu thuế, tiếp đó là nhân dán 
mấy tỉnh miễn Trung nổi dậy theo. chính quyền cai trị đương thời. do tòa 
Khâm sứ Pháp ở Huế trực tiếp chỉ đạo, đà đàn áp đẫm máu các phong trào 
yêu nước nói trên, bao người bị tử hình, bao người bỶ tù đày. 

Ở nhà tù Côn Đảo, Huỳnh Thúc Kháng và Mi Sanh (tức Phan Thúc 
Duyện) sáng tác vở tuôổng Trưng Nữ Vương vào khoảng năm 1909, với mục 
đích rõ ràng là khơi gợi tỉnh thần yêu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. 
Đề tài này lại được Phan Bội Châu sáng tác một vở khác, Ông Phan đã đưa 
nhân vật Thi Sách đi tuyên truyền các từng lớp nhân dân tham gia khởi 
nghĩa chống ngoại xâm. Đến năm 1913 Hoàng Tăng Bí` viết vở tuông Hoa 
Tiên ký, đến năm 1924 ông lại xuất bản Nợ nước thù nhà, quay lại để tài 
Trưng Vương khởi nghĩa, rỗi vở Nghĩa nặng tình sâu viết về chuyện My Châu 
- Trọng Thủy - Cùng khoảng thời gian này Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến” 
sáng tác vở Đông A song phụng. 


Nhà văn trẻ lúc bấy giờ là Tống Phước Phổ viết vở Lứm Sanh - Xuân 
Nương - Nhiễu người khác viết các vở tuổng dựa theo các truyện Nôm dân 
gian như Phạm Công Cúc Hoa, Truyện chàng Cóc... 

Như thế là trong vòng vài thập kỷ, chúng ta thấy văn học Tuông xuất hiện 
một dòng mới khá mạnh mẽ, chuyên đi vào các để tài lịch sử dân tộc, các 
truyện cổ dân tộc hoặc các truyện dân gian. Đó rõ ràng là một dòng tiến bộ. 

Cũng trong giai đoạn lịch sử này ta còn thấy xuất hiện hai tác phẩm 
ngược dòng của Hoàng Cao Khải, đó là vở Tượng kỳ thí xa ca tụng hai bộ hạ 
của Nguyễn Ánh là Ngô Tùng Châu và Võ Tánh chết khi đánh nhau với quân 
Tây Sơn, vở thứ hai là Táy Nan: đắc bằng, ca tụng sự cấu kết “bằng hữu” giữa 
thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn. 

Bên trên chúng tôi đã trình bày khái lược về những bước phát triển của 
văn học Tuông Hát Bội qua rnột thời gian dài từ thế kỷ XVIII đến mấy thập 
kỷ đầu của thế kỷ XX. Mỗi bước phát triển ấy đều có bối cảnh xã hội của nó. 
Tuy nhiên đó chỉ là phát hiện những dòng nổi lên trong mỗi giai đoạn khá rõ, 
ngoài ra do nghệ thuật này phát triển rộng khắp toàn quốc nên các nhà văn 
biên kịch ở nhiễu nơi vẫn sáng tác nhiều vở với những đề tài khác nhau khá 
phong phú, nhiều nhất là những vở viết đựa theo các truyện, tiểu thuyết cổ 
của Trung Quốc, trong đó có một số vở tốt như Tươm Khí Châu Do đề cao trí 
thông minh của Khổng Minh, Đương Dương Trường Bản ca tụng tài năng và 
tình thần dũng cảm của Triệu Tử Long, Dự Nhượng đá long bào ca tụng chí 
khi của Dự Nhượng... 


1. Hoàng Tăng Bí, quê Hà Nội vốn là thành viên cốt cán cúa Đông Kinh nghìa thục. 
2. Nguyễn Hữu Tiến cũng quê ở miền Bắc. 
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Tuồng tiểu thuyết. 


Chúng tôi cho rằng các loại Tuồng, dòng tuổng nói trên có một sự kế 
thừa chọn lọc và phát triển theo chiều hướng tích cực, - Ngược lại, dòng 
tuồng tiểu thuyết này lại đi vào trào lưu suy thoái của văn học tuông. Sở di 
mang tên tuỗổng tiểu thuyết vì loại tuổng này thường dựa theo một số tiểu 
thuyết lãng mạn đương thời, hoặc xây dựng những cốt truyện xoay quanh 
những xung đột tình và tiên, những câu chuyện tình địch với bao kịch huống 
éo le... Loại này xuất hiện và phát triển khá mạnh từ những năm ba mươi của 
thế kỷ đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Chỉ cần nêu tên một số vở 
trong loại Tuồng này cũng thấy được khuynh hướng chung của chúng: 

- Gươm tình đẫm máu 
- Nước mắt mùi gươm 
- Đã không duyên kiếp 
- Tội của ơi? 

- Khối hận gươm tình... 

Cấu trúc loại Tuông này nói chung là sơ lược, nhân vật thiếu tính cách, 
văn chương kêu mà rỗng. 


Tuông hải kịch. 


Trước đây ngành Tuồng ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Quảng 
Nam gọi những vở như Nghêu Sò Ôc Hến, Trương Đô Nhục, Trân Bồ... là 
Tuồng đỏ, giải thích rằng nội dung cốt truyện trong loại Tuồng đó không có 
trong sử sách nào, chỉ đựa vào “đồ ngôn, đồ thuyết”, tức là những cầu chuyện 
vặt người ta nói với nhau ở ngoài đường, không có tính chất chính thống. Chữ 
để nghĩa là đường đi. 

Nhưng nhiều lão nghệ nhân ở Nam Bộ và miễn Bắc thì nói rằng Tung 
để là những vở như Sơn Hậu, Tam nữ đồ oương... vì nội dung trong những vở 
đó do các tác giả bịa ra chứ không có trong sử sách nào (khác với những vở 
xuất phát từ các truyện Phong thần, Tam Quốc diễn nghĩa...) 

Tác giả cuốn Tuồng Huế (sách đà dẫn) đồng ý với cách giải thích về 
danh từ “đỗ” nói trên và cho rằng có hai loại Tuông đề: 

— Loại các vở bi hùng kịch như Sơn Hậu, Tứm nữ đỗ 0ương... 

~ Loại giều có nội dung đả kích chế độ thống trị, trình bày hiện thực xã 
hội dưới chế độ phong kiến như các vở Nghêu 5ò Ốc Hến, Trân Bỏ... 

Nếu cứ theo cách lập luận trên, có thế đối với thời trước kia là đúng, vì 
các nhà biên kịch đều dựa vào các truyện cổ của Trung Quốc để sáng tác, dù 
có thêm, bớt. phát triển tình tiết để phù hợp với tư tưởng của mình, với cuộc 
sống thời đại. Tình hình đó cũng giống như nhiều nhà biên kịch ở phương Tây 
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trong các thế kỷ XVII, XVIII thường sáng tác dựa theo các truyện cổ Hy - La. 

Nhưng đối với ngày nay, nếu những vở tuổng nào mà cốt truyện do hư 
cấu của tác giả, bất kỳ là bi kịch, chính kịch hay thuộc thể tài khác đều gọi 
chung từ Tuồng đồ thì khó phân biệt và thiếu tính khoa học trong phân loại 
văn học và cả về phân loại nghệ thuật biểu diễn. 

Hai ông Lê Ngọc Cầu và Phan Ngọc trong cuốn sách giới thiệu và bình 
luận loại Tuông như các vở Trần Bỏ, Nghêu Sò Ôc Hết... gọi đó là Tuông hài 
(Tuông hỏi, Nhà xuất bản Văn hóa - 1977). Cách duy danh như thế căn bản 
là đúng vì các vở tuổng loại này hội đủ các tiêu chuẩn của thể loại hài kịch, 
chủ yếu là hài kịch xã hội. Chúng tôi gọi là Tuông hài kịch để đây đủ ý nghĩa 
hơn vì cái “hài”, hành động “diễn” chưa phải là hài kịch. Còn từ Tuồng lại có 
mấy nghĩa khác nhau: kịch bản, vở diễn, - tên ngành nghệ thuật này. - Loại 
các vở bị hùng kịch như Sơn Hậu, Tam nữ đồ 0uương... 

— Loại giêu có nội dung đả kích chế độ thống trị, trình bày hiện thực xã 
hội dưới chế độ phong kiến như các vở Mghêu Sò Ốc Hến, Trân Bỏ... 

Theo cách lập luận trên thì có thể đúng với thời trước, thời mà các nhà 
biên kịch, thường dựa vào các truyện cổ của Trung Quốc để sáng tác, dù có 
thêm, phát triển tình tiết để phù hợp với tư tưởng của mình, với cuộc sống 
thời đại (tình hình đó cũng giống như nhiễu nhà biên kịch phương Tây trong 
các thế kỷ XVII, XVIII thường sáng tác dựa theo các truyện cổ Hy-La. Do đó 
những vở không dựa theo các sử, sách ấy thì gọi là Tuồng “đổ”. Như thế thì 
tuổng đỗ gồm cả các vở không phải bi hùng kịch cũng không phải “giễu” như 
Hồ thành nhân, Lý Ân - Lang Châu mới đúng. 

Ông Lê Ngọc Câu, trong cuốn Tuông hòi (Nhà xuất bản Văn hóa - 1977) 
cho rằng “loại vở “giễu”, có nội dung đả kích chế độ thống trị...” là Tuông hài. 
cách duy danh như thế này là đúng về căn bản vì các vở tuông loại này hội đủ 
các tiêu chuẩn của thể loại hài kịch, chủ yếu là hài kịch xã hội. Tuy nhiên, 
chúng tôi gọi là Tuồng hài kịch để đây đủ ý nghĩa hơn, trước hết là đứng về 
mặt ngôn ngữ, từ Tuồng có đến mấy nghĩa: 

— Kịch bản văn học (ví dụ: đọc Tuông Sơn Hậu) 

~ Vỏ diễn, tiết mục (ví dụ: xem tuông Sơn Hậu) 

— Tên ngành nghệ thuật (ví dụ: bộ môn Tuồng, đoàn Tuồng) 

Như thế, gọi Tuồng hài không được rành mạch, nên gọi Tuồng hài kịch. 
Loại vở đựa vào các truyện dân gian (kể cả thành văn hay truyền miệng) 
không phải hài kịch thì được xếp vào loại khác như những vở Lám Sanh - 
Xuân Nương, Hoa Tiên ký, Chàng Cóc đã nêu ở trên. 

Ta biết rằng từ một thập kỷ rưỡi cuối thế kỷ XIX, bộ máy chính quyền 
Nam triểu phong kiến ngày càng phơi bày rõ bộ mặt bù nhìn của nó. Mọi 
quyền hành trọng yếu đêu do tòa khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ quyết định. Đến 
năm 1898 lại có sắc lệnh của Tổng thống Pháp thành lập “Ngân sách Trung 
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Kỳ” do tòa Khâm sứ quản lý và trả lương cho cả vua, quan nhà Nguyễn — Như 
thế là “ngân khố hoàng gia” ở đây không còn nữa. Sau sắc lệnh nói trên, 
Khâm sứ Pháp ra tiếp thông tư quy định: “Kể từ nay trên vương quốc An Nam 
không còn tôn tại hai chính quyển nữa, mà chỉ có một chính quyền duy nhất 
thôi” (chính quyển thực dân Pháp). 

Một khi đã là bù nhìn nhưng cũng vua, quan, bộ này, bộ nọ, cùng ngai 
vàng, lễ nhạc, áo mão xênh xang... thì tự nó đã mang tính hài kịch. Triểu 
đình như thế thì ở các cấp tỉnh, huyện, tổng, lý cũng là những thứ bù nhìn 
nhỏ hơn, nhưng bọn này gần dân đen nên càng lên mặt oai quyền hống hách, 
áp chế nhân dân, phù thu lạm nhũng. Một tên lý trưởng cũng vỗ ngực xưng là 
“phụ mẫu chi dân”. Rồi chúng lại luồn lọt, chạy chọt ở các cửa cấp trên để 
được thêm chức, thêm quyên, ít nhất là thêm danh vị hão. Chuyện mua danh 
bán chức là phổ biến trong hệ thống chính quyền bù nhìn này. 

Một xã hội như thế thì lại sinh thêm nhiều loại người buôn gian, bán lậu, 
lừa đảo để kiếm tiên, có bao người được gọi bằng “thầy” nhưng chuyên lừa dối 
thế như thầy số, thầy cúng, thầy bói, thậm chí cũng có cả thầy tu “miệng nam 
mô, bụng một bổ dao găm”. 

Những nhà biên kịch có lương tri, đặc biệt là những nhà nho không đỗ 
đạt hoặc đỗ đạt thấp và không tham gia vào một bộ phận nào đó để kiếm 
sống, họ sống gần với các tầng lớp nhân dân nghèo, bị áp bức, nhận thức 
được bản chất cuộc sống xã hội đó, thấy rõ sự suy đổi của nó và phản ánh vào 
loại Tuổng hài kịch này, theo tâm tư xúc cảm của người cầm bút. 

Cũng không loại trừ có người xuất thân quý tộc, sống cuộc đời ăn chơi của 
tầng lớp quý tộc, nhưng hiện thực cuộc sống hàng ngày diễn ra trước mắt họ, 
đội vào lương tri họ và họ cũng tham gia sáng tác loại Tuồng hài kịch này. 

Đối tượng sáng tác loại Tuồổng này gồm những hạng người tiêu cực đã nói 
trên, và không một vớ nào đả kích thầy đô và thầy thuốc. Điều này dễ hiểu vì 
tác giả các vở đó là nhà Nho, và thầy thuốc đa số cũng có Nho học. Có câu 
“Nho giả y đã”. Vả, đó là hai loại thầy nói chung là có lương tâm và có ích 
cho xã hội. 

Loại Tuổng hài kịch này có mặt trước hết là ở Thừa Thiên - Huế, rồi 
mấy tỉnh lân cận như Quảng Trị, Quảng Nam. Được biết một số tác giả các vớ 
tuồng loại này đều chủ yếu là người ở Huế và Quảng Nam. Theo tư liệu thì 
Đào Tấn cũng có viết về một Tuồng hài kịch nhưng đến nay không tìm được 
kịch bản mà trước nay cũng không thấy đơn vị nào biểu diễn. Tình hình này 
có thể suy đoán rằng nhân dân ở kinh đô Huế và mấy địa phương lân cận 
thường trực tiếp thấy rõ, cụ thể những mặt tiêu cực, suy thoái của bộ máy 
phong kiến Nam triểu và bao lế lăng diễn ra trong xã hội thời đó. Các nhà 
văn hài kịch này vốn gắn bó với đời sống của nhân dân. 

Có một câu hỏi: “Tại sao không thấy vở Tuồng hài kịch nào đả kích vua 
và các quan đại thần, chỉ thấy đả kích từ Tri huyện trở xuống Tổng ly?” 
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~ Có thể có hai lý do? Một là động đến vua và quan ta sẽ có thể bị nhiều 
chuyện rắc rối, có khi bị án tù. Đánh mèo ăn vụng thịt bò, nhưng mây ai dám 
đánh hổ ăn thịt người. Lý do thứ hai, ít quan trọng hơn là vua quan thời ấy 
đều có Nho học uyên thâm, mà các tác giả loại này không có ÿ thức phê phán 
Nho giáo chính thống. Ngay như các Tri huyện trong các vở tuôồng này cũng 
được miêu tả là dốt nát, không xuất thân khoa cử. 

Loại Tuông hài kịch này chúng tôi được đọc, được xem diễn khoáng trên 
mươi vở. Còn theo các tài liệu đây đó thì gồm đến trên ba mươi vở. Mây vở 
chính mà chúng tôi sẽ đưa vào Tông tập này sẽ có lời dẫn giải kĩ như Di tình 
sau đổi thành Nghêu Sò Ốc Hến, Trần Bỏ, Trương Đô Nhục... 

Để kết thúc bài giới thiệu này, chúng tôi xin báo cáo thêm rằng trong 
quá trình soạn Tổng tập, chúng tôi gặp một khó khăn rất lớn là đa số các vở 
tuông sưu tầm được đều bị cảnh “tam sao thất bản”, có vở lại có đến ba bến dị 
bản, có không ít lời tuông hầu như vô nghĩa, phải đổi chiếu, chỉnh đốn rất 
phức tạp. Một số vở chép bằng chữ quốc ngữ, khỏng tìm được nguyên bản 
Hán - Nôm để đối chiếu. Do vậy có những chữ phải suy đoán. 

Do tình hình trên, chắc chắn là chúng tôi còn mắc nhiều khuyết điểm 
trong công tác biên soạn, kính mong đọc giả lượng thứ. 

Nhân đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư Nguyễn Lộc - Khoa 
trưởng khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hỗ Chí Minh, ông 
Tôn Thất Bình - Nhà nghiên cứu văn hóa, giảng dạy ở khoa Ngữ văn trường 
Đại học Tổng hợp Huế và Nghệ sĩ ưu tú Định Bằng Phi, nguyên giáo viên 
giảng dạy ở trường Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, nay là phó trưởng đoàn 
chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Hát Bội thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực giúp đỡ, 
cung cấp cho chúng tôi nhiều kịch bản và tư liệu hiếm. 

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Viện 8ân khấu và các đơn vị Tuồng trong cả 
nước đã giúp chúng tôi trong công tác biên soạn này. 

Tháng 3 năm 1994 
H.C.K 
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SƠN HẬU 
KHUYẾT DANH 


Vả Sơn Hậu này về cơ bản đã được biên soạn theo văn bản trong cuỗn 
Tuông cổ của Hoàng Châu Ký do Nhà xuất bản Văn hóa (Bộ Văn hóa) năm 
1976 có bổ sung đôi chút cho hoàn chỉnh. Cùng với mấy vở tuông thành văn 
cổ nhất mà chúng ta hiện có, Sơn Hiệu là một trong số vở mang chủ để “phò 
vua diệt nịnh”. 

Từ trước đến nay đoàn tuổng nào trong toàn quốc cũng đểu học tập và 
diễn vở này, đây là vở mẫu mực, thuộc loại “Tuồng thầy”. 

Trước nay không ít nhà văn đã góp phần chỉnh lý, nhuận sắc lời văn, 
viết thêm điệu hát. Theo một số tư liệu thì Đào Tấn đã tham gia chỉnh lý hải 
II và Nguyễn Hiển Dĩnh chỉnh lý hồi HI của vở. Nhưng nhìn chung các vở 
Sơn Hậu hiện nay chúng ta có thì những tình tiết và hình tượng các nhân vật 
chính của vở vẫn được giữ nguyên như thuở ban đầu. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Vua Tế già yếu, chưa có con trai. Phàn Phượng Cơ, con gái của lão tướng 
Phàn Định Công được tiến vào cung làm Thứ phi và đã mang thai. 

Vua Tễ phong vương cho Phàn Định Công và điểu ông ra trấn Sơn Hậu, 
một biên thành lớn và hiểm yếu. 

Tên Thái sư Tạ Thiên Lăng âm mưu tiếm ngôi vua, hắn đã có thể lực 
mạnh. Để phô trương thế lực, hắn cho xây dựng một vùng lâu đài gọi là “Tiểu 
giang sơn” gồm có đài, các, điện... như một hoàng cung, rồi mở tiệc mời bá 
quan đến dự. 

Bất bình trước hành động trái đạo lý ấy, Gián quan Triệu Khắc Thường 
đứng lên phản đối, liên bị giết ngay tại bữa tiệc. Bá quan ai nấy đều sợ. 

Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá định đến phá “Tiểu giang sơn”, nhưng 
thấy rõ mình chưa đủ thế lực nên đành phải trá hàng. 

Vua băng ~- Thái giám Lê Tử Trình giật ngọc ấn từ tay Thứ phi đem 
dâng cho Thiên Lăng. Thiên Lăng đoạt ấn, lên ngôi vua. hạ ngục Thứ phi, 
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chờ ngày sinh nở sẽ giết. Hắn còn sai sứ ra Sơn Hậu để phủ dụ Phàn Định 
Công. Phàn Định Công tức giận, chém viên sứ thần, lấy máu sứ để bốn chữ 
“Thuận thiên báo quốc” lên cờ và tiến binh vẻ kinh đánh lù Thiên Lãng 
Nhưng ông đã chết khi mới ra quân vì thổ huyết, do nộ khí lên cao. Phàn 
Điệm lên thay cha, quản lĩnh thành Sơn Hậu. 

Trong ngục, Thứ phi Phượng Cơ sinh hoàng nam. Bà Nguyệt Hạo, chị 
ruột của Thiên Lăng là vợ của vua Tề bảo Tử Trình đến Egặp Kim Lân, Linh 
Tá bàn mưu cứu mẹ con Thứ phi. Tử Trình nghỉ ngại vì Kim Lân, Linh Tá đã 
đầu hàng ngụy triểu. Linh Tá nghỉ lòng Tử Trình vì đã dâng ngọc ấn cho 
Thiên Lăng. Sau khi hiểu rõ nhau, họ đã cùng bà Nguyệt Hạo lập mưu cứu mẹ 
con Thứ phi thoát ngục về tạm ẩn náu ở dinh Kim Lân. 


Mưu lược vừa hoàn thành thì bại lộ - Linh Tá khuyên Kim Lân đưa mẹ 
con Thứ phi trốn ra Sơn Hậu, còn mình sẽ hết sức cảm cự để giữ chân lũ giặc. 
Kñm Lân xót xa chia tay bạn, tiễn mẹ vẻ quê, rồi đưa Hoàng tử và Thứ phi 
chạy trốn. 

Quân ngụy do tên tướng Ôn Đình dũng mãnh, em ruột của Thiên Lăng, 
cầm đầu đuổi theo Kim Lân - Linh Tá chặn đường, cố hết sức mình để câm cự 
với chúng, bị Ôn Đình chém chết. Chết nhưng bất thân Linh Tá bỗng ngồi 
lên, đứng dậy xách đâu của mình chạy theo Kim Lân, trước sự bàng hoàng, 
kinh ngạc của bọn giặc. 

Qua một trận giao phong, Thứ phi bị lạc, Kim Lân bế Hoàng tử chạy 
thoát. Đêm ấy giặc vẫn truy kích. Linh Tá đã hiện lên cẩm ngọn đuốc đưa 
Kim Lân thoát ra thành Sơn Hậu. 


Sau khi hoàn thành chữ trung, Nguyệt Hạo muốn giữ trọn chữ tiết với 
vua Tể, bà xin đi tu và thần linh dắt dẫn, đưa bà đến chùa Tây Sơn. Thứ phi 
đi lạc đường, cũng đến chùa này xin nương náu. Bọn ác tăng định hãm hiếp 
hai bà, nhưng được thần linh che chở. Tức giận, bọn ác tăng định đưa cả hai 
“bà lên dàn hỏa để thiêu. 

Được thần báo mộng, Phàn Điệm và Kim Lân đến kịp thời diệt ác tăng 
và cứu hai bà. Thứ phi về Sơn Hậu, còn bà Nguyệt Hạo xin ở lại chùa để tu 
hành. 

Phe trung nghĩa hội tụ tại thành Sơn Hậu. Hoàng tử đã lớn khôn, họ kéo 
bình về kinh đô để trừ gian diệt ngụy. 

Bị thua trận, Ôn Đình lập kế bắt mẹ Đổng Kim Lân để buộc Kim Lán 
quy hàng. Phàn Diệm đến gặp Nguyệt Hạo cùng bàn mưu và bà đã BIÚp cứu 
Đổng mẫu thoát nạn. Phe trung thần tiếp tục phản công. Ôn Đình thua chạy, 
hồn Linh Tá hiện lên chém đầu. 

Tên vua ngụy Tạ Thiên Lăng cùng em út chạy trốn, không ngờ lại đến 
chùa Tây Sơn. Gặp bà Nguyệt Hạo ở đây, Thiên Lăng rất mừng và nhờ che 
chở. 


28 


Trên đường vẻ kinh đô phục quốc, Hoàng tử nhớ ơn Á mẫu Nguyệt Hạo, 
ghé thăm chùa Tây Sơn thì lại gặp anh em Thiên Lăng. Chúng tạ tội và nhờ 
bà Nguyệt Hạo xin giúp. Hoàng tử cho Thiên Lãng về quê làm thứ dân và cấp 
cho ruộng đất để sinh sống. Hoàng tử vào Kinh đô phủ dụ dân chúng rôi tôn 
vương tức vị. ` 


NHÂN VẠT 
VUA TẾ 
PHÀN ĐỊNH CÔNG Quốc Công 
LÊ TỬ TRÌNH Thái giám 
TAM CUNG NGUYỆT HẠO Chị Tạ Thiên Lăng 
THỨ PHI PHÀN PHƯỢNG CƠ Con gái Phàn Định Công 
PHÀN DIỆM Con trai Phàn Định Công 
ĐỒNG KIM LÂN Ngự mã Hầu 
KHƯƠNG LINH TÁ Long xa Hầu 
TRIỆU KHÁC THƯỜNG Gián quan 
ĐỒNG MẪU | Mẹ Đổng Kim Lân 
TẠ THIÊN LĂNG Thái sư 
TẠ ÔN ĐÌNH Em Tạ Thiên Lăng 
TẠ LÔI PHONG ˆ 
TẠ LÔI NHƯỢC - 
MÃO ẤT | Chủ ngục 
TẠ NGỌC DUNG Chị cả họ Tạ 
GIẢ NGU Ác tăng 


VÀ MỘT SỐ VAI PHỤ KHÁC 


1. Một số đội Tuồng ở miền Bắc còn diễn tiếp một đoạn như sau: 5au khi hoàn 
thành công cuộc phục quốc, Đổng Kim Lân xin với vua cho phép mình lên rừng đem 
hài cốt của Khương Linh Tá về an táng tại Kinh đô. Nhà vua không những chấp thuận 
ngay mà còn đứng ra tổ chức một cuộc đón rước linh đình. (XY) 
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HÔI THỨ NHẤT 
DINH PHÀN ĐỊNH CÔNG 


PHÀN ĐỊNH CÔNG: 
Nhất nhân hữu khánh 
Vạn thọ vô cương. 
Trường ca Thiên bảo lục chương 
Kính chúc Hòa phong tam cú.? 
Phò Tề thất nên tài nhạc phụ 
Mỗ tính Phàn biểu tự Định Công 
Gìn lòng hai chữ hiếu trung 
Giữ dạ một câu nghĩa khí 
Nhà sớm trình điểm rắn” 
(nhưng mà) 
Chưa đẹp phận cưỡi rông?! 
Sau lại ứng mộng hùng” 
Kế phi tài bắn tước Ê 
(A nầy Diệm con, nghe cha dặn đây) 
Hỗ con nhà thao lược, 
Phải cần lãnh binh thơ. 
Sinh đời trị phải thờ 
Gặp cơn loạn phải giúp. 
Nghề ky xạ phải luôn luyện tập, 
Phép binh thư cho thuộc mới nên. 
(Cha) Xem vận Tả đã gác qua hiên, 
Vì nước phải theo lời đưới gối. 


1. Một người vưi vẻ, có phúc, sống mãi muôn đời. 

2. Thiên báo và Hòa Phương trong kinh Thí nói lên đời thịnh trị. 

3. Sớm trình điểm rắn là đã có con gái. 

4. Chưa đẹp phận cưỡi rồng là chưa lấy chồng. 

ð. Ứng mộng hùng: sinh con trai. 

6. Phi tài bắn tước ý nói con trai Blỏi, lấy ơ điển "xạ trung trước binh”. 
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PHÀN DIỆM: (Dạ thưa cha!) 
Tài con lăm xa chạy, 
Chí trẻ đốc cao bay 
(Ấy con muốn cho) 
Dương cung nhạn nép lưng mây! 
Rút lưới kình chìm đáy biến. 
(Thế là nam nhi chí khí tùy tại tứ phương, như trị thì học 
văn, loạn thì học võ, có phải à) 
Sao cho đặng võ văn kiêm bị 
Mới gọi rằng Phàn thị anh hùng. 
Chí con đốc một lòng, 
Xin lượng cha chỉ giáo. 
ĐỊNH CÔNG: (Con: có chữ rằng:) 
Mạc đao xà vô giác” 
Nên rồng ắt một mai. 
(Thôi!) Con trở lại thư trai 
Cha vào nơi hậu thất. 
(Cùng hạ, sau Định Công ra) 
ĐỊNH CÔNG: (Phượng Cơ) 
Nay cha đã tuổi cao đầu bạc, 
Cảm thương con phận gái má hồng. 
Hiểm rằng chưa đẹp phần thừa long, 
Lại mong những lăm duyên phụ phượng” 
Nay Thiên tử niên cao ký trưởng, 
Nối triều đình chưa có long nhi. 
Ắt trời kia cũng đã định kỳ, 
Chọn đất để nở sinh chồi quế" 
Hoặc là nhờ Phàn thị 
Mà sinh nối đế vương... 
(Thời may mắn lắm con; nên chị) 
Cha rắp toan thảo bức sớ chương, 
Đem ái nữ dâng vào cấm uyên. 


1. Chỉm nhạn bay trên mây, cá kình lặn đáy bể vẫn bán bắt, bất vào lưới được. 
nói có tài. 

2. Chớ nói rắn không sừng. 

3. Thừa long: Cưỡi rồng, phụ phượng là ôm chim phượng. Hai ý cổ nằm trong câa 
này đều nói là chưa có chồng quyền quý. 

4. Sinh chải quế: Nói sinh con trai. 
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PHƯỢNG CƠ. (Dạ thưa cha, như con đây) 
Dốc đẻn ơn nhũ bệ! 
Lãm báo nghĩa sinh thành 
Vả mối mai nhờ thuở tuổi xanh 
Như kết tóc lại nơi chỉ thắm. 
(Con) E vào nơi cung thất 
Sợ đến chốn cấm đình? 
Hoặc điều chi cơ sự biến sinh, 
Ai đâu để trợ khi nguy cấp. 
ĐỊNH CÔNG: Cung chương là chốn pháp” 

Con chớ khá lo xa. 
Đạo làm vua tiên trị kỳ gia 
Rồi thời mới hậu tể kỳ quốc. 

(Cha khuyên con) 
Cứ sửa mình tu đức 
Đừng cậy sức khoe tài. 
Ai cây thần cậy thế mặc ai 
Ta lấy thuận lấy hòa ta ở... (Sợ chi con...) 
Nay đưa con vào đó 
Cha sở cậy có người. 

(Người ấy là ông Lê Tử Trình, bạn hiền cùng cha đó) 
Ông ấy vốn hiền lành. 
Nên cha đà đành dạ. 

(Thô1) Cha vào tâu lượng cả, 
Con trở lại hậu đình. 

(Hạ) 


CUNG VUA 


TẾ VƯƠNG: (Dị mộng a) 
(Xướng) 
Tràng dạ cô miên chẩm bán khuynh 


1. Ơn nhũ bộ: Ơn cho bú cho ăn. 
2. Cấm đình: Nơi vua ở được canh giữ nghiêm ngặt. 
3. Cung chương: Nơi đánh đàn của vua chúa. 
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Tài văn cổ lậu tiệm lê minh. 

Giác lai mục đổ trình chân mộng 

Yếu xứ nan lường họa phúc sinh" 
(Nội thị) 

Đòi Tư thiên ứng hậu cung đình ˆ 

Đặng phán đoán mộng trình kỳ sự. 


TẾ VƯƠNG:  (Tưthiên! Số là) 

Đêm qua thấy một người hán tử, 

Trước màn rồng dâng một cành hoa. 

Lẽ cát hung khôn tó lòng ta 

Người phán đoán cho tường ảo lý. 
TƯ THIÊN: (Muôn tâu Bệ hạ) 

Luận như điểm mộng ấy, 

Là điểm ứng đế vương; 

Ắt là chốn tây chương 

Có người dâng mỹ nữ 

Sau đến hàng thiếp ngự 

Điều được nhuận ân ba. 

Quả cợ nghiệp Tê gia 

Sinh con rồng cháu phượng... 

(Muôn tâu) 

Lời ngu thần giải mộng 

Phép học nối Chu Công” 

Bằng ngày sau sự bất phù đồng, 

Lão thần nguyện tội cam vọng đoán. 
TẾ VƯƠNG: Nay nhờ giời thêm phúc 

Mừng thay đất ứng tường 

Dù sau, mà quả có tin kia 

Trẫm thưởng gã tài cao học rộng. 


(Tư thiên ra) 


(Định Công ra) 


ĐỊNH CÔNG: Thần Định Công lão tướng, 


1. Dịch nghĩa bài thơ này như sau: Đêm dài nghiêng gối ngủ một 


mình. Vừa nghe 


trống điểm trời đã mờ mờ sáng. Thức dáy biết là vừa qua cơn mộng. Chưa lường được 


điều họa phúc. 
2. Quan Tư thiên: Chức quan coi về thiên cơ, báo ứng, đoán mộng. 
3. Chu Công: Người giỏi Kinh Dịch, có soạn phần đoán mộng. 
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Xin bái yết cửu trùng. 
Nguyện kính chúc long nhan 
Chúc tuế tăng vĩnh thạnh. 
TẾ VƯƠNG: Đạo quân thần tương kính 
Chào lão tướng Phàn Công 
(Trâm hỏi) có việc chi vào yết triều trung, 
Vì công sự hay là tư sự? 
ĐỊNH CÔNG: (Muôn tâu) 
Tôi tưởng niềm thần tử, 
Đâu quên chữ cần vương. 
Con hạ thần (xin) tiến nhập cung chương" 
Mười tám tuổi Phượng Cơ tên đặt. 
(Giả như được chăng nữa) 
Được lạm nhờ lộc nước 
Trước an phận tuổi già 
Mong châu chực cửa rồng 
Sau ấm thân con trẻ. 
(Như con hạ thần) 
Tạ Hậu đâu dám ví 
Thái Tỷ cũng không bì” 
Lượng trên phán tiếng vàng 
Dưới đặng vâng lời ngọc 
TÊ VƯƠNG: Dù an Tễ thất, 
Công đạt Phàn gia 
Cây kia dù sinh trái nở hoa 
Công ấy ở nhà ngươi vun tưới 
(Trãm) 
Xem lão quan tác lớn 
Khiến lòng trẫm lo âu 
(Trẫm hỏi lão quan) 
Có sinh trai nối nghiệp ngày sau, 
Hay chỉ gái trước dành cho trảm? 
ĐỊNH CÔNG: (Muôn tâu) 
Sinh cây vì phúc ấm 


1. Tiến nhập cung chương là xin đưa vào cung cấm, tức đưa vào làm vợ vua. 

2. Tạ Hậu Uần và Thái Tỷ Cơ: Hai người con gái đẹp đời trước. Câu này ý nói rất 
đẹp. 
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Kết trái tại nên nhân. 
Ứng mệnh xà trước nẩy cành đơn 
Trình điểm yến sau sinh chô: quế! 

(Như Phàn Diệm, con kẻ hạ thần) 
Tuổi vừa một kỷ, 
Sức địch muôn người. 
Tưởng tài ấy nên tài 
Giúp Tề trào lương đống. 

TẾ VƯƠNG: (Như Phượng Cơ vào cưng là) 

Mẹ phượng sinh con phượng 

(Còn Phàn Diệm là) 
Cha hùm trổ con hùm. 

(Sách có câu) 
“Tướng môn xuất tướng”? là phái. Vậy thời 
Phàn Diệm chờ sau gã lớn khôn 
Khi ấy sẽ phong quyền trí tước. 
Bây giờ gã hãy còn niên thiếu 
Chưa tiện gia chức tước triều đường 
Còn Phượng Cơ tiến nhập cưng chương 
Trẫm như ý lão quan tấu đạt. 

(Tử Trình}) 
Phó Tử Trình phụng mệnh 
Rước Phàn thị vào chầu. 


DINH PHÀN ĐỊNH CÔNG 


ĐỊNH CÔNG: (Với Tử Trình) 
Trước kính lĩnh mừng anh, 
Sau cậy cùng một việc. 
(Dám thưa anh, anh em ta từ khi ra phò Tẻ đến nay) 
Hứa cùng nhau một. thuở 
Mà nghĩa nọ nghìn năm. 


1. Hai câu này ý nói đã có cả con gái và con trai. 
2. Tướng môn xuất tướng: Nghĩa là nhà tướng sinh ra con cùng tướng, 


(Hạ) 


đỗ 


(Như nay, tôi đem con tôi vào cung, tôi chắc đã có anh) 
Dẫu cháu có lỗi lâm, 
mm thay lời giáo hóa 
TỬ TRÌNH: Anh đã trao lời vàng đá 
Tôi đâu chẳng dạ sắt đanh. 
(Dám thưa anh, như anh cùng tôi) 
Đã cùng nhau từ thuở tuổi xanh 
Nay giúp chúa kể đà đầu bạc 
Anh đà kỳ thác, 
Tôi đễ dám từ. 
Dẫu mà ai đem thói ghét dơ, 
Đã có lượng cao minh sẵn đó. 
ĐỊNH CÔNG: Lọ là anh phải tỏ 
Lượng thánh rất cao minh. 
Trong lầu rồng gác phượng minh anh, 
Lại tính vượn, lòng lang chẳng biết ` 
(Cáo cùng anh, cho tôi tính trong gia sự tôi một chút) 
(Con!) 
Cha đã tâu kim khuyết” 
Linh lời tống ái nhiŸ (Chừ con) 
Khá chỉnh đốn xiêm y, 
Đặng lễ thành xuất giá. 
Nghĩa làm con thời cũng khá 


Đạo làm tôi phải cho tường! 
(Nay con vào cung phải làm sao cho:) 


Câu sự quân con đặng thơm danh 

Chữ hiếu phụ mới là trọn đạo. 
PHƯƠNG CƠ: Thấy nói châu rơi hàng áo, 

Nghe lời lệ nhỏ trào khăn 

Con phen nảy vào chốn cung chương, 

ằ Cha già yếu khó bể báo hiếu. 

Hễ phận hèn bồ liễu 

Mình đựa bóng cao tùng. 

Thuận lời cha vâng phép thâm cung, 


1. Tính vượn: Tính tốt vì loài vượn ấn ớ có hiểu nghĩa. 
Lòng lang: Tính xấu, loài lang hung ác. 

2. Kim khuyết: Cứa nhà vua. 

3. Tống ái nhị: Tiễn con gái yêu vào cung. 
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Chầu lượng thánh con đà phận đẹp. 


PHÀN DIỆM: (Dạ thưa cha!) 

Rày chị nhập triều cung khuyết 
Còn em ở lại thờ thân. 
Chẳng cách xa bến Sở sông Tần 

(Nhưng mà nay) 
Chị vào đó như Hỗ cùng Hán. 
Cha tuổi tác thần hôn khôn viếng, 
Chị thâm cung ấm lạnh dễ hay. 
Xin tiễn đưa non nước sánh tay 
Dâng bốn chữ phúc tày lân chỉ! 

PHƯỢNG CƠ. (Em! Chị đã biết) 

Thảo ngay là cỗi rễ 
Cỗi rễ tốt bóng râm 

(Thôi) Nỗi Tê gia phó mặc tay em, 
Cúi đầu lạy giã từ thân phụ. 

(Hút nam): Cúi lạy giã từ thân phụ, 
Duyên bởi vì tơ đỏ khiến vay. 
Đào yêu nghĩ chữ vu quy, 
Nhân duyên mừng đặng gặp thì tuổi xanh. 
Đèn hoa ánh dậy kinh thành, 


Liên Trì mở đóa, phượng đình chói sao. 
(Hạ) 


CƯNG VUA TẺ 


TỬ TRÌNH: Dạ, Phàn Phượng Cơ tôi đã rước về 
Quan Tướng quốc tống hôn đợi lệnh. 
TẾ VƯƠNG: (Hứa nhập!) 
PHƯỢNG CƠ. (Dạ muôn tâu) 
Ơn trên thánh đức 
Nhuần bén hơi hương 


1. Lân chỉ: Lấy từ chữ Kinh Tbi “Lạn chỉ tam chương” ý nói con cháu đều làm 


vua, quan cả. 
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Hồ phận hèn đặng dự lâu son, 
Nương cây ngọc trông ơn Thánh thượng. 


TẾ VƯƠNG: (Hảo a)) 
Xinh thay mắt phượng, 


Chói bấy mặt rồng. 
Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường 
Tư thái ngư trầm nhạn lạc... 
(Đi mà thôi) 
Suy đoán điểm chân mộng 
Đáng thưởng Doãn Tư thiên. 
Phàn Phượng Cơ duyên đã bén duyên, 
Phong Thứ hậu mặt cho đáng mái. 
(Thứ hậu! Nghe Trâm phán) 
Tới tiêu phòng ra mắt” 
Cho đẹp dạ chánh cung. 
(Tử Trình!) 
Lê Tử Trình truyền dữ Phàn Công, 


Vàng Trẫm thưởng tống hồi doanh nội. 
(Ha). 


CUNG CHÁNH HẬU 


NGỌC DUNG: Gội ơn trên Tê chúa, 

Quyền Chánh hậu cung trung. 
Thiếp nay Tạ Ngọc Dung, 
Ngồi trên hàng lục viện” 

(Các con! Bà có nghe một việc chỉ đây, ừ) 
Nhân rày mắng tiếng, 

: Con lão Phàn Công 

(Ây mân răng, nó) 
Mới vào chầu đặng chức Thứ cung 

(Các con! Bà nghĩ: Sự vừa ý người dùng, không nghĩ tới ai. 


1. Tiêu phòng: Phòng có trát tiêu quanh vách, để chống lạnh. Phòng ở cúa nhà 


quyền quý. 
3. Lục viện: Sáu viện đành cho các cung nữ ả. 
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Có khi tiểu sự thành đại sự). 
Lâu ngày ắt tranh ngôi Chánh hậu... 
(Chớ chẳng không) 
Em bà là Nguyệt Hạo, 
Làm tôi đã chầy ngày, 
(Nghi lại mà coi) 
Lễ thời chức ấy về tay 
(mới phải, ai đi) 
Sao nỡ làm điều bỉ mặt. 
(cho đành) 
(Phượng Cơ ra) 
PHƯỢNG CƠ: (Dạ!) Trướng tiền ra mắt, 
Cúi lạy mẫu nghỉ' 
Ngứửa trông lượng cả bù chì, 
Đoái chút phận hèn bồ liễu. 
NGỌC DUNG: (Thái nữ Lấy đệm hoa mà trải cho bà Thứ hậu ngồi) 
Mừng cho em tốt phúc 
Gãm mình chị dám bì. 
(Chị) Hơn chăng là hơn chút Chánh cung.... 
So nhan sắc kém bà Thứ hậu (kia mà thôi!) 
(Thái nữ! Vào lấy năm quan tiền lễ mừng gặp mặt bà Thứ về 
đánh bài) 
Tiền cho em lấy thảo, 
Ra mắt chị trả ơn. 
(Chẳng mấy khi bà Thứ đến đây, lẽ thì...) 
Trong yến điên thết đãi mà chơi... 
(Nhưng mà ta sợ lệnh bệ hạ người đó chốc) 
Quý của mới lệnh hay đòi hỏi. 
(Cho nên chị không đám cầm) 
PHƯỢNG CƠ. (Dạ bẩm bà tôi về) 
NGỌC DUNG: (Ừ, bà về thì về. Các con, úi chôi cha!) 
Thấy mặt chân tay bải hoải, 
Trong lòng sùng sục máu lên. 
THÁI NỬ: Dạ trông bà thể bà ghen đó! 
NGỌC DUNG: (Con voi xé xác nầy vô lễ) 
Ghen thì chẳng phải ghen 


1. Mẫu nghĩ: Nghĩa là mẹ khuôn phép. Vợ bé tôn xưng vợ cá là mẫu nghi. 
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(ấy mân răng tao thấy con Phàn Phượng Cơ) 
Ghét đã nên quá ghét. (đi các con!) 
Thủy hỏa năng tương khắc, 
Chánh thứ ắt chẳng hòa. 
(Thái nữ!) Đòi Nguyệt Hạo em ta, 
Tới tiêu phòng có việc 
(Nguyệt Hạo ra) 
NGUYỆT HẠO: — (Dạ!) chị cho tin đòi kíp, 
Em tưởng có việc cần. 
(Thưa chị) Việc chi lành dữ khá phân, 
(Mân răng) Khí sắc xem thường đới hận?” 
NGỌC DUNG: Không việc chi mà hận, 
Có một việc nực cười đi em: 
Tưởng phe ta lại với phe người 
Phe người lấn phe ta quá thẹn... (đi em) 
(chớ không em hay sự chỉ hay mần răng) 
Diếp nghe Thánh Thượng, 
Nằm thấy chiêm bao 
(Người thấy hoa, thấy quả mần răng, lão Tư thiên đoán 
rằng thì không biết) 
Quá điểm lành điểm tốt làm sao 
(Mà nay) Dâng nàng Phượng, nàng Cơ nhả nhớn 
(Hèn chi mà tự thử chí tư, người không nghĩ đến ta)? 
Dù chẳng yêu bạn củ, 
Thời cũng đoái chút công. 
Em chầy ngày còn chút Tam cung. 
Nó mấy bữa đã quyền Thứ hậu. 
(Bởi rứa cho nên)... 
Chị hố, em quá xấu 
Gẫm thẹn đã có dư 
(Em!) Luận mưu chi mà khử mà trừ, 
Nếu để vậy thiệt em thiệt chị. 
NGUYỆT HẠO: (Dạ) Lễ dám xin hiển tỷ, 
Xin nạp gián muội nương” 


1. Đới hận: Có vé giận dữ. 
2. Tự thử chí tư: Từ ấy đến nay. 
8. Nạp gián muội nương: Xin nhận lời can gián của em. 
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(Thưa chị hễ là người ở đời dựng phúc đức mà thôi, sao lại lo 
mưu kế mà hại người ta. Thưa chị, hễ “mưu thâm họa diệc 
thâm, lượng đại phúc diệt đại”, như chị em ta nghĩ mà coi) 
Hưởng Tẻ trào vinh hiển nhất trường 
Dòng Tạ thị phong lưu ba họ. 
(Như chị em ta nay, lẽ cho phải thì): 
Lẽ hết ngay thờ chúa, 
Đâu nỡ nghịch đạo tôi 
(Thưa chị) Bảy chị em đều hưởng lộc trời, 
Tam sinh gẫm cùng đà tốt phúc. 
(Thưa chị) Gương trước soi vặc vặc, 
Sách sử để đời đời. 
Hỗ ngậm máu phun người, 
Ắt nhơ chưng lỗ miệng 
Đức hạnh nàng Khương tu vẹn 
Nhân từ ả Mạnh khá dầy! 
Nếu âm mưu người Lã một phen” 
Ắt có thể để nhơ tộc phái 
(Thưa chị) Xin hồi tâm lượng lại, 
Nghe tiểu muội phân qua 
(Chừ mà) Muốn cho miên viễn Tạ gia, 
Thời phải kính nhường Phàn thị. 
NGỌC DUNG: 
(Kính nhường là kính nhường làm sao chớ? Em kính nhường, 
chị không kính nhường) 
Tưởng chẳng bằng lòng chị, 
Lo thẹn đến mặt em. 
Bây giờ trông cậy mà xem 
Khi khác biết làm sao đặng. 
Vũ công quy đại tướng 
Ninh kỷ mạc ninh thaŸ 
(Chị nói cho em biết, nếu) 
Trước chẳng toan dứt cội Phàn gia, 


1. Á Mạnh nàng Khương: Hai phụ nữ có đạo đức. 
2. Người Lã tức là Lã Hậu làm loan cung vua nhà Hán. 
3. Câu này nghĩa là vũ công phái về đại tướng, nên giành cho mình không để cho 
người khác. 
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Để sau ắt bẻ chổi Tạ thị (chớ chẳng không') 


(Chị nghĩ hổ cho em, mà không hồ! Thôi đã biết ý em rồi, 


như chị) 


TẾ VƯƠNG: 


(Nội thị!) 


BÁCH QUAN: 


Chị thực lòng nề lệ, 
Buông lời nói dám dè. 
Vậy còn lo mãi làm chi 
Trở lại nằm cho yên giấc! 
(Hạ) 


TRIỀU ĐÌNH 


Từ bách quan triều sĩ 
Cùng đẳng đẳng công khanh 


Truyền khai chước tửu diên, 
Chư khanh giai cộng lạc” 


Vạn thọ! Vạn thọ hòa phụng hưởng 
Tăng thánh thọ vô cương. 

Tả vương! Tề vương tu đức hóa 
Chúc thánh thọ vô cương 

Chư bang, giai triều cống 

Ân đàm phu thảo mộc, 

Tăng thánh thọ vô cương” 


(Hút khách) 


Điện trung bảo tiếu chúc long nhan, 
Ngự thưởng xuân tiêu lễ hạ an. 
Xuân phong phất phất triều đan phượng, 


1, Đoạn này nghĩa là cho phép tất cả bá quan triều sĩ mở tiệc rượu cùng vui. 
2. Dịch nghĩa đoan chúc này như sau: 

Phụng hướng vạn thọ vạn thọ 

Vua tăng tuổi thọ mãi mãi 

Vua Tế tu dưỡng đức hóa 

Chúc Vua sống mãi mãi 

Các bang đều triều cống 

Vua tăng tuổi thọ mãi mãi 

Ơn huệ thắm khắp có cây 

Vua tăng tuổi thọ mãi mãi. 
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Vũ lộ phiêu phiêu yến thương loan 
Kính chúc hoàng triều an đế nghiệp, 
Phúc như Đông hải thọ như san' 
TẾ VƯƠNG: (Bách quan!) 
Sơn Hậu nghe ngày trước 
Ngự tiền có biểu văn. 
Rằng khuyết quan Trấn thú phú dân, 
Chốn ấy thực ngưỡng chiêm giáo hóa. 
Nay trẫm ban sắc hạ, 
Phong vương ngoại Định Công 
Ra ngăn giữ ải đồng 
Mặc vỗ an thành sắt. 
ĐỊNH CÔNG: (Muôn tâu) 
Càn tưởng câu dục nhật 
Dám quên chữ bổ thiên 
Giúp chúa, trông nghiệp chúa cho yên, 
Chăn dân, phải lấy dân làm trước. 
Đạo nhân thần hết sức 
Vì nước phải đương tiên. 
Muôn năm lạy tạ ngự tiền 
Ngàn dặm xưng vương Sơn Hậu. 


DINH PHÀN ĐỊNH CÔNG 


PHÀN ĐỊNH CÔNG: (Diệm! Ra cha bảo đây con, số là:) 
Nay có lệnh trào đình nấy phó 
Sắc sai cha trọng trấn biên thành. 
Xưa nay đà văn thục, võ tỉnh 
(Ấy!) Con nhà tướng theo làm nha trảo” 


1. Dịch sắp hát khách như sau: 

Chúc vua tươi cười giữa điện 

Ngự thường là mừng đêm xuân 

Gió xuân phất phất nơi trướng phượng 

Mưa móc nhè nhẹ chốn màn loan 

Kính chúc vua giữ yên ngôi báu 

Phúc rộng như biển đông, thọ trường cứu như núi. 
9. Nha trảo là nanh vuốt, ý nói làm người giúp việc. 


PHÀN DIỆM: Cảm thương bà Thứ hậu 
Niềm phụ tử cách xa 
Lo chữ trung, trung lấy làm đầu, 
Còn chữ hiếu, hiếu thời để dạ! 
Cảm thương cha tác cả 
Trấn Sơn Hậu cõi xa 
Theo cùng cha trọn thảo với cha 


(nhưng mà) 


Lòng thương chị muốn cho gần chị. 


ĐỊNH CÔNG: (Di 


ệm!) 


Đấng nam nhi chí khí 

Kháng làm vật từ trung (à) 
PHÀN DIỆM: (Thưa cha) 

Tuy là chưa đủ cánh đủ lông 


Nguyện theo đõi làm thai làm vát. 


TỬ TRÌNH: (Thưa anh) 


Nay Thứ hậu nghe tin mỗ phát 


Người cảm thương lệ ngọc vắn dài. 


Dạy tôi mau đến doanh giai 
Tống lễ thai huynh thượng lộ. 


ĐỊNH CÔNG: _ (Thưa anh, như tôi) 


Sự nhà đâu xiết kể, 

Vì nước phải liều mình 

Miễn là cho rạng tiết trung thần 

Đất Sơn Hậu để danh muôn thuở. 
(Thưa anh) Anh vào tâu cung nỘI, 
Lão trọng kính Hoàng phi. 

Bảo đừng lo phương thảo làm chỉ, 


Còn khuyên giữ niềm ngay cho trọn. 


PHÀN DIỆM: (Dạ thưa Bác) 


44 


Tôi nay Phàn Diệm 

Thân đệ Thứ phi 

Rày theo cha ra trấn Sơn kỳ, 
(Bác có vào cung, rằng tôi) 
Gởi lại chị lệnh trời phải vậy 


(Tử Trình ra) 


TỬ TRÌNH: 


(Hát nam): 


ĐỊNH CÔNG: 


TỬ TRÌNH: 


ĐỊNH CÔNG: 


(Hát nam): 


(Thưa anh! sách có chữ “Bằng hữu chỉ ư tín”. Anh 


với tôi) 
Lòng kia đà tin cậy 
Niềm cố cựu tri giao 
(Nay anh di ngôn lại cho tôi, tôi lại dám quên 
hay răng) 
Chịu lời kim thạch nấy trao 
Môi nhật quỷ thần soi xét. 
Cúi đầu bái biệt 
Quý hữu đăng trình 
Tôi lại chốn long đình 
Anh ra an dân nhạn. 


Dân nhạn giã từ hiển hữu 
Xin nhớ lời cố cựu tri giao. 
Bên xe làm lễ vàng trao, 
Đồng quan đây đến, nội trào yêng lưi 
Rày tuy hai ngã Sâm Thương 
Sau rồi cũng họp một trường đệ huynh 
(Hạ) 

(Quân!) lệnh truyền quân sĩ 
Xa mã thượng trình 
Y nhất lệnh đăng hành 
Đến xưng vương Sơn Hậu. 

(Trên đường đ) 
(Như ta nay là) 


Chí lăm bình định phong vương, 

Cõi bờ nức tiếng, miếu đường thơm danh. 
Thư son tạc chữ trung thành 

Ngàn năm để tiếng, nhật tỉnh soi lòng. 


“=............. = 


1. Long đình là sân rồng tức là nơi vua ở. 
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THÀNH SƠN HẬU 


PHÀN ĐỊNH CÔNG: (Tết al) 
Xem địa thế Sơn Đông 
Chẳng khác miễn Giang Chữ. 
Tràng thành khoe hổ cứ, 
Cao lũy đối long bàn" 
Cõöi bờ này trời đã đặt an 
(Chư tướng! Ra mà truyền cho) 
Lê thứ nọ tuân y thể thức (à) 


CUNG THẤT 


PHƯỢNG CƠ: (Muôn tâu) dám tâu qua Thiên tử 
Xin bày tỏ hung trung? 
Kể từ họp mặt sân rồng 
Nay đã nhâm thần kết tử” 
TẾ VƯƠNG: Có câu lão bạng 
Mà đặng sinh châu” 
Nghiệp Tẻ còn nối đấu ngày sau 


Giêng Thiện hãy lâu dài vận trước. 


(Nội thị! Truyền cho lương y) 
Truyền lương y tiến được 
Cho Thứ hậu dưỡng thai 


Trẫm còn đương chính ngự ngôi trời, 


Khá tua giữ báu linh nhà nước. 
NGỌC DUNG: Mừng cho em tốt phúc 
Gẫm chị thật vô duyên. 
Tức tối thay, đau ruột đau gan, 


_—__ _— _—_——— —-—— 


1. Núi dài như hồ, lũy cao như rồng chầu. 


9, Nghĩa đen là trong bụng, bày tỏ hung trung là bày tỏ lòng mình. 


3. Nhâm thần kết tử là đã có thai. 


4. Lão bang sinh châu nghĩa đen là con trai dưới biên lâu năm sinh ra ngọc trai. 


Ở đây nghĩa là ông già sinh con. 
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Nóng nảy bấy xấm mày xẩm mặt. 
Chị cáo triểu lui gót 
Em ở lại mà chầu. 
Bệnh này thế hãy còn lâu, 

. Chứng ấy biết sao cho đã 

TẾ VƯƠNG: (Thái nữ) 
Hạ lệnh truyền thái nữ, 
Phò Chánh hậu về cung. 
Thang thuốc khá liệu dùng 
Tu trợ kỳ cấp chứng. 
(Đêu hạ) 


CUNG CHÁNH HẬU 


NGUYỆTHẠO: (Thưa chị!) 
Căn bệnh chi chưa rõ, 
kKhá nói lại em hay. 
Bởi sao vật vã chân tay. 
Trần trọc chẳng yên đệm chiếu (a chị)? 
NGỌC DŨNG: Căn bệnh chi mà hỏi, 

Nỗi buồn bực chẳng an. 

(Chớ em không hay chi là mắn răng?) 
Giang sơn nầy đã về Phàn, 
Cơ nghiệp chẳng còn chi Tạ (rồi) 

(Em) Phượng Cơ rày đã, 
Khí thụ nhâm thần. 

(Chị nghĩ lại giận quá chốc!) 
Mười lăm năm không trầng máu một lần, 
Gảm Tạ thị khéo là vô vị. 

(Bởi vậy, phải nhờ em đây mà đụng sở mưu nào) 
Luận hà diệu kế 
Toán đắc thần cơ 
Nếu chây ngày Thứ hậu khai hoa, 
Dùng cho kịp đừng cho kết tử” 


1. Nội dung mấy câu nẩy là phải dùng mưu kế chỉ để sớm hại cái thai của Thứ 
phi, không cho sinh nở. 
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NGUYỆT HẠO: 


Hễ là vì Thiên tử 
Có chân mệnh thánh sinh. 


(Sách có chữ “Quốc gia tương hưng, tất hữu trình tường)” 


Thời trời đà xuồng thửa điểm lành, 

Ta sao nỡ dám sinh thói dữ... (răng phải? Chữ tôi 
nghĩ lại) 

“Chữ doanh hư tiêu sái, 

Tưởng số mệnh do thiên” (đó chị” 

Phận mình đà tuyệt tự, 

Phúc người đặng lâu dài 

L£ lấy nhân lấy đức đôi mài (mới phải chứ. Ai đì).. 

Ta sao nỡ sinh thù sinh oán... (cho đành!) 


(Thánh nhân có nói rằng “thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu” 


NGỌC DŨNG: 


NGUYỆT HẠO: 


Lưới trời tuy xưa vậy, 

Phép chẳng lọt mấy lông 

Thiên địa thị chi công . 

Quỷ thần vô bất chính? 

(Chẳng nói ra thời thôi, bằng) 

Hễ nói ra thời gián, 

Có rằng nữa lại can. 

(Trong thế mi tao biết rồi mi muốn) 
Xưng vương, xưng bá cho họ Phàn 
Lo chỉ nghĩ cho đòng họ Tạ. 
Tưởng là chị ngã 

Thời có em nâng 

(Chớ) Hay đâu tai vách mạch rừng 
Mới biết da kia hơn ruột. 

Muốn cho lời ngọt 

Phải chịu tiếng cay 


(Nam mô A di đà Phật! Tôi nguyện cùng Thiên địa quỷ thần, 


phen này) 
Rạng soi phó có cao dày 


1. Câu nảy dịch nghĩa: Nước nhà hưng thịnh áắt có điểm lành. 
2. Dịch nghĩa; Tốt, xấu, nên, hư đêu do trời định. 

8. Dịch nghĩa: Lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt được. 

4. Dịch nghĩa: Trời đât rất công mình, quỷ thắn chính trực. 
5. Cao dày là trời đất. 
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Tỏ xét về ai lỗi phải. 
(Thưa chị! Chị nói rằng em) 
Chẳng giống tôn, giống phái (Thôi cho ai) 
Ai vì tổ vì tiên. 
Đà khổ gián hai phen, 
Chẳng nghe can thì chớ. 
NGỌC DŨNG: (Nguyệt Hạo! Để cho mi trân trọng họ Phàn. Tao nói 
thiệt cho mi biết! Thái nữ! Ấy!) 
Phó cho thái nữ 
Lĩnh bức tâm thư 
Đến trình với Thái sư 
Mặc lệnh trên chế biến (nghe con) 
(Cùng hạ) 


DINH THÁI SƯ 


TẠ THIÊN LẶNG: 

Mặt Tô Hà Yến' 

Miệng mỉm Lý Lâm 

Giúp Tê trào từng mắng oai hùm”? 

Phò thiện đế danh vang tướng phượng. 

Quyền Thái sư chức trọng 

Mỗ nay Tạ Thiên Lăng. 
(Nói cho phải, dòng Tạ gia hưởng lộc Tê trào, tam đại danh 
thần, thất đại công hầu, cũng đã vị cực nhân thần!) 

Trong chị quyền Chánh hậu, Tam cung, 

Bốn em cũng công hầu bảo giá. 
(Lòng ta muốn mẩn răng cho: “Thứ dân dục vi sĩ, sĩ dục vi 
đại phu, đại phu dục vi chư hầu” Chư hầu cũng đã khá, nhưng 
mà ta muốn răng... hí hí.. ta muốn bất khuất nhất nhân 
thiên hạ, thân lâm vạn thặng chỉ thừa”) 


1. Hà Yến và Lý Lâm Phủ là hai bể tôi gian nịnh đời Đường. 

2. Máng oai hùm. Mảng là từ cổ, có nghĩa gần như âm Ï, vang. 

3. Dịch nghĩa: Làm dân muốn làm quan. Làm quan rồi lại muốn làm quan to, 
quan to rỗi lại muốn vương hẳu. Làm vương đã cao rồi, nhưng lại muốn thêm nữa, làm 
sao mà không chịu đưới quyền một ai, đi được cái Xe vua. 
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Lăm tranh Tề thiên hạ, 
Toan lấy Thiện giang sơn. 
Tiêm năng khá ví Mãng, Tào! 
Dục đoạt Tê trào thổ vũ. 
(Nhưng mà) 
Xem Tẻ thất thế chưa điên đảo, 
Thấy nội triều nhiều kẻ anh hùng... 
(Ta chưa quyết đó mà thôi) 
Nên mỗ chửa quyết lòng 
Phải tùy thời xử sự. 
THÁI NỮ: Tôi nay Thái nữ 
Ở với Chánh cung 
Thư tín trình ông 
Lượng trên khai khán 
TẠ THIÊN LĂNG: (Bà có đạy việc chỉ ngoài hay không?) 
THÁI NỮ: (Chuyện chỉ trong thư mà thôi). 
TẠ THIÊN LÀNG: (Xem thư) (Chính cung ký thác, trình dữ Thái sư 
chiết khán. Muốn kính quý Tỷ bách bách phúc). 
“Nghiệp Tẻ đã hấu suy 
Giêng thiện đà sơ thế 
Tả vương bệnh ngặt 
Thang thuốc chẳng điều” 
(Và nay Phàn Thứ hậu đã thị thai thì...) 
“Trước phải toan bẻ cội Phàn gia 
Sau ngõ đăng đem về Tạ thị 
Trong mặc tay hai chị 
Ngoài cậy có năm em 
Giang sơn nây chớ khá ngồi xem 
Cơ nghiệp ấy kíp nhờ mà lấy. 
Trời khiến trao phú quý, 
Về tay mỗ một hai” 
(Thái nữ') Thái nữ mau trướng nội kíp lui 
Gửi lạy chị y như thử kế. 
(Quân!) Lệnh truyền tướng sĩ 
Dọn mái tây hiên 


1. Lòng sâu kín có thể ví với Vương Măng, Tào Tháo. 
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Mau thỉnh bốn em 
Vầy vụi một tiệc 
(Tạ Ôu Đình uào cùng Lôi Phong, Lôi Nhược, Lôi Vên). 
TẠ ÔN ĐÌNH: Rày các em đủ mặt 
Đồng hoan lạc vui lòng 
Lâm tịch thức anh hùng 
Đương điên tri quân tử. 
TẠ THIÊN LĂNG: (Các em!) 
Rày anh toan cử sự 
Buông lời hỏi các em 
(Anh em ta một cục máu xen ra làm năm, làm 
bảy, có phải ai hay mần răng mà ngại). 
Trong là phúc là tâm 
Ngoài là nha là tráo 
(Số là) Vả nay Phàn Thứ hậu 
- Đã khí thụ nhân thần, 
Nghiệp Thiện vương bóng đã hầu tàn 
Căn bệnh trọng thuốc thang vong phế 
Chữ rằng “nhu nhược qua dòng tất thẳng can cường” 
Anh giốc lòng định bá đồ vương 
Các em luận mưu nào khá nói (thử nào?) 
TẠ ÔN ĐÌNH: (Thưa đại ca, như anh em tôi) 
Muôn xe tài chớ nổi 
Địch trăm sức có dư 
Trong triêu đình ai dám chống ta 
Ngoài biên trấn nay đà ít mặt. 
(như) Ngôi trời anh đốc đoạt 
Thế nước có em phò. 
Đấng anh hùng là những mặt mô 
Trang hào kiệt cho bằng họ Tạ? 
TẠ THIÊN LĂNG: (Lại cho) - 
Tài em biết chống trời cột đá, 
Sức anh hay ngang biển rêng vàng" 
(Như anh bây giờ) 


1. Câu này theo lối văn cổ, ý là vững như cột đá chống trời, rồng vàng bay ngang 
qua biển cả. 


B1 


TẠ ÔN ĐÌNH: 


Muốn dùng mưu đoạt Tạ giang sơn, 
Tê triều hãy còn nhằm hai gã: 
Nghe tài Khương Linh Tá 

Hữu trung dũng tuyệt luân" 

Mắng tiếng Đổng Kim Lân 

Thị vạn phu nan địch? 

E chàng phản nghịch 

Chẳng chịu đầu ta. 

Muốn cho bốn bể đều hòa. 

Hai gã trừ cho đặng trước. 


(Thưa anh) Đốc đoạt Tẻ trào xã tắc 
Lăm tranh Thiện đế giang sơn 


_ Sợ chỉ gã Đổng Kim Lân, 


Lại với ngươi Khương Linh Tá 
Sức em ước chống yên hè cá 
Tài nó dùng chưa đăng một cây. 
Dù lẽ nào một mỗ ra tay 

Chi cho đến các em mỏi cánh. 


TA THIÊN LẶNG: Tật phong chi kính thảo 


Bản đảng thức thành phân” 


(Như ta chữ) Phải dùng mưu tiên thì kỳ nhân, 


Dụ cho đặng lòng người mới dễ. 


(Quân!) Truyền quân y lệnh, 


Lập tiểu giang sơn. 

Cũng có các, có lầu, 

Cũng có đài, có tạ. 

Chẳng khác triều đình thiên hạ 
Dường như thiên tử chế nghỉ 
Xuất diện hữu long kỳ 

Tại vi nghi phượng liễn” 

Vậy mới xưng rằng tiếm, 

Ai chẳng gọi là gian? 


1. Dịch nghĩa: Trung dũng tuyệt vời. 
3. Muôn người không địch nổi. 


3. Dịch nghĩa: Gió mạnh mới biết cỏ cứng, 
4. Long kì là thân rồng, phượng Hễn là xe có c 


dùng. 
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nước loạn mới biết tôi trung. 
hạm phượng. Đó là những thứ vua 


Quân nhân truyền văn võ bá quan, 
Ngày mai đến Tạ thành phó yến. 
(Cùng hạ) 


DINH KHẮC THƯỜNG 


KHÁC THƯỜNG: Quyền Đại phu trực gián, 
Lão nay Triệu Khắc Thường 
Trung thành soi rạng lòng gương, 
Nghĩa khí danh ly tính nước 
(Như lão nay) 
Thường ưu quân ái quốc 
Lăm khử bạo trừ tà 
Ngoài trăm họ đặng an, 
Trong cửu trùng khỏe mạnh. 
Rằng nghe mình thánh, 
Tiểu dạng chẳng an. 
Tạ Thiên Lăng gã có lòng gian 
Mưuu lập tiểu giang sơn gấm ghé. 
Lão tướng trong thì thế 
Vả chăng tuổi tác nầy. 
Cơ nghiệp Tê dù những đổi thay 
Giêng mối Thiện ắt là man mác. 
Tưởng thương mà tóc bạc 
Tiếc không lại tuổi xanh. 
(Nay thằng Thiên Lăng nó thấy lệnh Thiên tử tiểu dạng 
chẳng an, nó tiếm lệnh Thiên tử, nó lập tiểu giang san, nó 
lại cho quân nó sang vời ta qua phó yến cùng nó. Ta đi mần 
răng cho phải, mà không đi cũng không xong. Vả nó là 
quyển thượng liêu, còn ta là bậc hạ liêu. Ví không đi ắt là 
mang lỗi cùng hắn, thế phải đi mới xong. Âu là) 
Mau kíp tới Tạ Thành, 
Cùng bách quan phó yến. 
(Hạ) 
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DINH LINH TÁ 


LINH Tá: Dốc phó an trùng chín 

Lãm giúp vững giêng ba' 

Quyền bảo giá long xa 

Mỗ tính Khương Linh Tá 
(Như tôi) Sức ước đẩy non biên mà, 

Chí lăm qua bến nâng xe 

Chút hiểm vì giậu chống phên che, 

Chưa đặng dụng lũy ngân thành đỡ 

Rày nghe họ Tạ, 

Lập tiểu giang sơn 
(Nay lệnh Thiên tử người tiểu dạng chẳng yên. lý cho phải 
hắn đi cầu bùa lính, thuốc hiệu cho người mói phải, chớ ý 
mần răng nó lại mời bách quan đến mà phó yến cùng hẳn; 
nghĩ lại mà cø1). 

Trên chín trùng thôi mắc chắng yên” 

Dưới năm Tạ mong sinh phản biến 
(Nay nó vời bách quan triều đình phó yên, nó lại cho vời ta. 
Như ta chẳng qua cùng nó chẳng đặng, ta phải đi xem ý các 
quan, ông mô trung quân ái quốc cho biết) 

Trước là qua phó yến, 

Sau xem ý liêu quan. 

Một mình đã luận lại bàn, 

Sao biết kẻ chân người giả. 

tHạ; 


1. Trùng chín là chín trùng: Ý nói vẻ vua. Giêng ba là tam cang. giếng mỗi của 
đạo đức phong kiến. 

2. Từ thôi mắc ở đảy là từ cõ, nghĩa là bệnh trạng rấc rối. 

3. Năm Tạ là năm tên họ Tạ. 
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DINH KIM LÂN 


KIM LÂN: Chức phong hầu Ngự mã 
Tôi nay Đổng Kim Lân. 
Dưới từng biết an dân, 
Trên lại hay trí chúa. 
(Nay tôi đặng chức công hầu mân ri, chẳng qua tử thừa phụ 
ấm mà thôi. Công hầu là người ta kia, binh quyền lớn trảo 
nha đông, anh em nhiều. Còn như công hầu tôi đây) 
Hiểm một tay chưa đủ, 
Nên ít sức chống trời. 
Tiểu giang sơn từng mắng bên tai 
Quả mưu Tạ, hòng toan trở mặt. 
(Nay Thiên Lăng nó bể nghể thần khí, hổ mị khi cô, lăm 
tranh cơ nghiệp Tế trào, cũng đã khá lâu kia. Còn Phàn 
Định Công tòng tư tại triểu, nó bí phí bất phát, nay lệnh 
Thiên tử đã sai Phàn Định Công trấn Sơn Hậu thành, nội trào 
còn một mình tôi, nhất mộc nan chỉ đại hạ. Thương hại) 
Thành nghiêng không kẻ đắp, 
Lũy mỏng thiếu người bồi. 
Than rằng đạo chúa nghĩa tôi 
Thẹn với thần tôn thánh tổ. 
(Nghĩ lại Thiên Lăng làm ra cơ sự nẩy, nếu mà tôi điểm 
nhiên tọa thị, chỉ cho khỏi trăm họ bàn tán rằng tôi a ý 
khúc tòng cùng hắn. Nhưng mà tôi lại kỷ tri, chớ bất cầu 
nhân tri. Tôi nguyên cùng thiên địa quỷ thần, phen nây)” 
Trời đất soi dạ mỗ 
Quý thần chứng lòng min. 
(Nay lệnh Thiên tử người bệnh trọng, nó lại tiếm Thiên tử 
chỉ vị, nó lập tiểu giang sơn, chẳng biết hắn bắt chước theo 
đời mô, họa là nó bắt chước theo đời nhà Hán. Đời nhà Hán 


1. Hỗ mị khi cô có nghĩa là ý thế mạnh hiếp yếu. 
Bí phí bất phát nghĩa là bí không thể dấy lên được 
Nhất mộc nan chi đại hạ nghĩa là một cây không đỡ nối nhà. 
2. Điểm nhiên, tọa thị nghĩa là ngồi im mà trông 
A ý khúc tòng nghĩa là a dua theo 
Ki trí bất cầu nhân trí nghĩa là tự biết mình chứ không cần ai biết mình. 


ñã 


có Đổng Thái sư tên là Đống Trác lập Ô My phú, thượng 
tiếm triểu đình chi dụng, hạ quán quần liêu chi thế, như ai 
có a ý khúc tùng cùng nó, thì nó nhiêu sinh, còn ai trung 
quân ái quốc thì “sát Trương Ôn tướng nội, tru sĩ tốt hoành 
môn”. Làm như vậy thì phải văn võ kiêm toàn. Ấy văn thời 
cậy có thằng Lý Nho, võ thời cậy thằng Lã Bố, chớ như đời 
Tả, tôi nghĩ lại). 

Đời Tê không Lã Phụng Tiển, 

Sao Tạ học đòi Đổng Trác? 
(Nay Thiên Lăng vời các quan phó yến chi chớ! Hiện có vời 
ta nếu ta qua đến đó, thấy những điều chẳng phải, không nói 
cũng không đặng? Ta có nói thời cũng không xong. Nghĩ lại, 
sách nói rằng: “Trung quân thì xử nghĩa mới đặng, ái quốc 
tiên bảo kỳ thân”, phải chỉ..)' 

Chẳng vì Tả xã tắc 

Tới coi Tạ giang sơn... (đó chốc) 
(Thánh nhân người có lời rằng: “Quân tử chỉ nhân túc bất 
tiến phi lễ chi địa, mục bất đố phi lễ chi sắc, khẩu bất đạo 
phi lễ chi ngôn, nhĩ bất thính phi lễ chỉ thanh”? 

Ta dù ngay đó cũng gian 

(nếu mà) Gian không lánh ắt là mang họa. 
(Quân') Lệnh truyền thủ hạ, 

Cáo với liêu quan 

Rằng ông bệnh trọng chưa an 

Còn hãy thuốc thang điều trị. 

(Hạ: 


DINH THÁI SƯ 


THIÊN LĂNG: Văn võ bá quan đủ mặt, 


1. Trung quân xử nghĩa là trung với vua phải xử việc nghĩa, ái quốc tiên bao kỳ 
thản nghĩa là yêu nước thì trước phái giữ mình. 

2. Dịch nghĩa: Người quản tử thì chân không biết đến chỗ đất phi nhản, mất 
khòng nhìn mầu sắc phi lẻ, miệng không nói những lời phi lễ, tại không nghe tiếng 
phi lẽ. 
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Nhân sao thiếu Ngự mã hầu? 
(Bách quan) Mời các quan triều sĩ, 
Trên dưới khá phân ngôi. 
Đều cất chén cho vui. 
Tứu lệnh nghiêm quân lệnh. 
KHẮÁC THƯỜNG: Chuông kia chẳng đánh, 
Sao biết tiếng kêu 
Đủ văn võ quần liêu, 
Già xin phân một sự. 
Hễ đạo làm thần tử 
Cho tận hiếu tận trung 
(Vì) Đương khi chẳng tiện mình rồng 
Gẫm lại vui chỉ mà yến? 
(Nào? Lý cho phải) 
Nên thành tâm khấn nguyện, 
Câu thêm tuổi cho vua. 
(Có phải) Vui đều vui, lo cũng đều lo, 
Vậy mới gọi ưu quân ái quốc. 
(Có mô) Trên thánh thể nằm không an giấc. 
Dưới chúng ta đi toại năm mùi. 
Ai rằng ai bưng bít lỗ tai, 
Lão là lão ngửa ngang con mắt! 
THIÊN LẶNG: 
Triệu Khắc Thường muốn chết, 
Buông lời nói khinh ta. 
(Bảo cho) Giữ cho trọn mình già, 
Kẻo đầu rơi xuống đất. 
KHẮC THƯỜNG: Bừng bừng thắm mật, 
Sùng sục sôi tim. 
Câm kiếm nó dọa min 
Tạ tặc ôi khinh lão! 
(Bớ bay!) Hưởng lộc nước khi nghèo chẳng báo, 
Chịu quyền vua thuở yếu không đền. 
Chẳng bằng loại cỏ sên. 
Thực là loài cầm thú. 
(Tao biết mày rồi, trong thế) 
Mày dốc đoạt Tề trào thổ vũ, 


Nên dùng mưu lập tiểu giang sơn. 
Đức thánh hoàng đang trị ngai vàng. 
Mày tiếm lễ quốc gia nhường ấy (à?) 
(Bách quan đứng vậy à? Hãy nói cho lão nói với) 
Thảy bách quan ai nấy, 
Đều tiếp nhì giao đâu! 
(Các quan làm vậy à') 
Nếu vậy đừng mặc giáp cầm đao, 
Về cải phục vận quần mang yếm (đi) 
Nếu từ nơi nguy hiểm, 
Sao khử đặng gian tà. 
Cởi bào y nguyện gắng sức già, 
Quyết phá tiểu giang sơn họ Tạ. 
THIÊN LĂNG: Chuyện lôi đình chỉ nộ 
Phân tích lịch chỉ uy” 
(Ôn Đình!) Phó Ôn Đình em khá ra tay 
Chém đầu gã để răn muôn chúng! 
(Ôn Đình chém Khác Thường) 
ÔN ĐÌNH: Khắc Thường đầu gã 
Nộp trước bệ tiền. 
Cả văn ban võ tướng đều nhìn 
Ai thuận nghịch nhường nào khá nói (thử nào) 
BÁCH QUAN: Ơn Thái sư trọng đãi, 
Hàng trào sĩ no say 
Ác đã xế về tây” 
Quần thần xin lui gót. 
(Bài tiệc, đêu hạ) 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


LINH TÁ: Cảm thương người nghĩa khí, 


1. Tiếp nhi giao đầu nghia là cúi đầu bịt tai. 
2. Lôi đình chỉ nộ: Cơn giận sấm sét. 

Tích lịch chi uy: Ủy phong như chớp giật. 
3. Ác xế về tây là mặt trời xế chiều. 
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Giận bây lũ gian thần. 

Cơ nghiệp Tế chẳng khác trứng chồng 

Binh quyền Tạ dường như đá gác 
(Đương khi trong tiệc, thằng Ôn Đình chém Triệu Khắc 
Thường, tôi cũng) 

Muốn ra tay thủ đoạn 

Cứu lấy Triệu Khắc Thường 
(Đó chốc, nhưng mà) 

Phải một thằng thì mỗ đám đương 

Năm bảy đứa hơi nào mà chống 
(Cho đặng, đã mần rứa lại thêm) 

Thấy bách quan ai nấy 

Đầu úy tử tham sanh 

Dễ mạnh chi một sợi chỉ mành 

Mà gắng sức treo chuông cho nổi? 
(Bởi vậy) Căn cái răng, chắt tấc lưỡi 

Ôm cái bụng, vuốt lá gan! 

Há rằng sợ loài gian 

Trượng phu đừng thoái chí. 

Bây giờ ta hồi ý 

Nhớ tới Đồng Kim Lân. 

Vã chăng nên một đấng trung thần, 

Mau kíp tới thăm người nghĩa sĩ. 

(Hạ) 


DINH KIM LÂN 
(Linh Tá tới) 


KIM LÂN: (Úi chao!) 
Mựa rằng thất lễ 
Cáo với hiển khuynh 
(Thưa anh) Nghe anh sang phó yến Tạ thành, 
Trong tiếp đãi hậu hay là bạc? 
LINH TÁ: (Yến ấm chi mà hậu mà bạc!) 
Vến Tạ Thái sư chẳng khác 
Dường như yến Đổng Thái sư. 
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KIM LÂN: (Anh nói mắn răng mà chướng thế anh? Đổng Thái sư chăng 
là đời nhà Hán, Tạ Thái sư chẳng là đời nhà Tẻ, mắn răng bì 
đặng anh?) 


LINH TÁ: (Thưa anh, nó bì đặng đó anh à) 
Dụng binh quyền tiếm lễ quốc gìa. 
(nó lại — Di tru lục hàn âm triểu sĩ 
KIM LÂN: (Nói vậy, chẳng nó làm lộng lắm sao yêng) 
LINH TÁ: (Thưa yêng hắn làm lộng! Chẳng lộng mà) 
Lập tiểu giang sơn khởi ngụy, 
(để mà) Chiếm Tẻ xã tắc xưng vương. 
KIM LÂN: (Rứa nội trào có ông nào trưng quân ái quốc can gián hắn 
không?) 
LINH TÁ: (Thưa anh cũng có, có là) 
Có lời ngay người Triệu Khắc Thường, 
Ôn Đình chém bay đầu giữa tiệc. 
KIM LÂN: (Thế, nội triểu không ai mô cứu lấy Khắc Thường để cho Ôn 
Đình nó chém đi làm vậy anh?) 
LINH TÁ: (Nào có ai ở mô!) 
Ai ai đều phách lạc 
Người người thảy hồn bay. 
KIM LÂN: (Mân rứa, khi bấy giờ có anh đó chớ?) 
LINH TÁ: (Thưa yêng, tôi làm chỉ? Tôi ví như nhất thược chỉ thủy, an 
năng cứu vạn chỉ xa chỉ hỏa)” 
Tôi nhường như gáo nước tay vơi, 
Tưới sao tắt muôn xe lửa dậy. 
KIM LÂN: (Thương hại cơn mần rứa, yêng còn chạy qua nói cùng tôi mà 
làm chi a yêng?) 
LINH Tả: Tiệc trong vừa bãi, 
Trở lại bản doanh 
(Tôi lại nhớ tới yêng, nên chỉ tôi) 
Lật đật qua tỏ với hiển huynh 
Việc chung thủy đặng tường bản mặt. 


1L. Dịch nghia: Đã giết triểu sĩ - tức là quan có lòng tốt, trung chính. 
3. Dịch nghĩa: Một gáo nước lã sao chữa cháy cho muôn xa. 
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KIM LÂN: Trận gió qua trước mặt, 
Dường tán loạn tâm thần! 
Bệnh ba phân nay lại mười phần 
(Tạ...) Tạ huynh trưởng. Cáo cùng nghỉ mệt. 

LINH TÁ: (Tưởng cơ sự nội triểu mân rứa, yêng không di đặng, có tôi, tôi 
đi về tôi nói lại cho mà nghe, có mệt bảo quân lấy chiếu gối nằm 
nghỉ, yêng một hai cũng cáo đi nghỉ. Tôi đây) 

Tưởng việc nhà việc nước cậy cùng, 
Hòng làm cánh làm vây với gã. 

KIM LÂN: (Tức cười cho yêng Bảo Giá, có làm cánh làm vây chăng là kẻ 
binh quyên lớn, trảo nha đông kia, chớ làm vây làm cánh chỉ với 
những đứa đau rễ rể, a yêng?) 

LINH TÁ: (Ai có đau làm sao mà nói móc gan móc ruột người ta mà thôi) 

Ai hay rằng giả, 
Cáo bệnh dường chân. 

KIM LÂN: (Tôi đau thì nói tôi đau, chớ tôi sợ chỉ mà tôi giả nào) 

LINH TÁ: (Yêng không sợ, mân răng yêng nghe tôi nói bấy nhiêu lời 
thời yêng) 

Nghe qua bỗng chốc kinh hồn, 
Lũ liệt đường như mất vía. 
(mà yêng nói rằng không sợ?) 

KIM LÂN: (Yêng Bảo Giá! Tôi chẳng sợ mà khi trong tiệc thằng Ôn 
Đình chém Khắc Thường, chạy về đây hơ hải như gà bị chó đuổi 
mà chẳng sợ rằng yêng?) 

LINH TÁ: (Bớ yêng Ngự mã, yêng nói bệnh bổ cơm, bỏ cháo, đau mà cứ 
theo nói tức hoài, tôi hỏi yêng, chớ) 

Làm sao rằng nghĩa sĩ! 
Làm sao gọi trung can? 
(Nói thì mếch lòng yêng, như yêng) 
Nằm mỗi mình đợi lộc mà ăn, 
Nhơ nhuốc ấy sao mà chẳng hổ? 
KIM LÂN: Hiền huynh sao có 
Kết oán cho min” 
Bệnh đường này cơm thuốc chẳng yên 


1. Min là từ cổ có nghĩa là tôi, ta. 
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Sao mà gã lại rằng bệnh giả? 
LINH TÁ: (Một hai yêng nói yêng đau mà thôi! Quân bay! Đỡ yêng tao 
đậy để tao cơi khinh hay trọng) 
“Mặt đỏ như hoa vông” 
“Cổ tròn như ống chỉ” 
(mà gọi rằng đau) 
Chẳng nằm trong dạ gã, 
Song đã biết ý chàng 
Khí sắc ấy mỗ coi, 
Quả nhà ngươi không bệnh. 

KIM LÂN: (Bệnh tôi cơm thuốc không an, yêng nói rằng tôi không bệnh. 
Nếu vậy tê trào tái sinh ông Biển Thước đó thôi!) 

LINH TÁ: (Bệnh của ai kia, chớ bệnh của yêng... Ừ, tôi là Biến Thước 
đây!) 

KIM LÂN: (Quân bay! Đỡ tao dậy, đăng tao hỏi ông Biển Thước một hai 
điều. Dám thưa ông Biển Thước! Khi trong tiệc Ôn Đình chém 
Khác Thường, có ông Biển Thước đó, làm sao ông không cho 
một hai thang chi chi mà hoàn cái đầu lại cho Triệu Khắc 
Thường vậy ông?) 

LINH TÁ: (Hay chưa! Biến Thước là cứu bệnh mà thôi, nó chém đứt đầu 
rôi làm sao hoàn đặng? Đương khi quốc gia nguy biến, đến nói 
chuyện cùng yêng, yêng cứ nói trong ruột non hoài, làm sao 
đặng yên nhà lợi nước chớ! Yêng Ngự mãi Có chữ rằng “Đương 
vi như vi, bất đương vi nhi bất vi”, như tôi) 

Chim muốn bay hiểm vì thiếu cánh, 
Rắn muốn chạy hiểm nỗi không đầu. 

KIM LÂN: (Cũng may là chim thiếu cánh, rắn thiếu đâu, chớ có đầu e 
khi cũng gởi cho thằng Ôn Đình chứ còn mô nữa!) 

LINH TÁ: (Thôi yêng ơi! Nói ra thì mếch lòng yêng mà thôi!) 

Thậm tiếc thay cơm áo Tẻ trào, 
Mà phí đãi những loài thảo giới. 
(Tôi về đây yêng nầy!) 
KIM LÂN: (Bớ yêng Bảo Giá! Tạ tặc! Tạ tặc! Ải ải!) 


1. Biến Thước là một danh y thời xưa. 
2. Dịch nghĩa: Cần làm thì làm, chưa tiện làm thì chưa làm. 
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Tưởng Tạ tặc gan đường lửa cháy, 
Nhớ Thiên Lăng ruột tựa dầu sôi. 
Ai tuy ở dưới trời 
Mà chẳng kiêng phép nước: 
(Bớ bay! Tao nói thiệt) 
Tôi ngay nào sợ thác, 
Sợ thác chẳng tôi ngay. 
(Hỏi vậy) Sao họ Khương đứng vậy bó tay, 
Để Tạ tạc lăng loàn dường ấy? 
(Nào chữ trung quân ái quốc đề đâu?) 
Phen này mễ quyết phá tiểu giang sơn, 
Tỏ lòng min trời đất chẳng hờn, 
So dạ mỗ quỷ thần không trách. 
(Gia tướng! Gia tướng!) 
Truyền tam quân đới giáp, 
Tốc tốc tựu trướng tiên. 
(Chư tướng ra hai bên) 
Chư tướng, số là: 


Rày Tạ thị chẳng lành 
Nó mong sinh thói dữ. 
Lập tiểu giang sơn khởi ngụy, 
Tịch trung giết Triệu Khắc "Thường. 
(Phen này) Mỗ dốc lòng vì nước an dân. 
(Ây các ngươi) 
Khá trợ sức trừ tàn khử bạo. 
CHƯ TƯỚNG: (Dạ, dạ) Bé cơm áo lớn cùng cơm áo 
Thầy ngay vua, tớ cũng ngay vua. 
(Phen này) Diệt gian thần vị quốc vong khu 
Trừ Tạ thị phản thần toái cốt' 
KIM LÂN: Đã ưng dạ dưới trên, 
Hảo đại can sĩ tốt (a)? 
(Nghe ta dặn) Tới chốn thác không từ chốn thác, 
Gặp cơn nghèo chớ lánh cơn nghèo. 
Sống ngay vua, thác cũng danh biêu, 
Thác vì nước thác còn rỡ tiết. 
Truyền chỉnh tu bình giáp 
Liệt đăng chúc huy hoàng 


1. Toái cốt là nghiền xương. 
2. Đại can sĩ tốt: Tướng sĩ có gan to dũng cám. 


63 


HIỆU QUÂN: 


LINH TÁ: 


Y nhất lệnh đề thương 
Vọng ta thành sát thấu... (a) ' 
LĐUêu hạ). 


DINH LINH TÁ 


(Đạ, dạ!) 

Chúng tôi quân sì 

Thấy Đồng Kim Lân 

Sáng đuốc đèn người ngựa râm rầm 
Tưới phá tiểu giang sơn họ Tạ. 
Thành trung khởi hỏa, khởi hỏa 

Hoa cập trì ngư, trì ngư” 


(Bớ chư tướng, ấy!) 


THIÊN LÀNG: 


KIM LẦN: 


Truyền tam quân chốn thác chẳng từ, 
Mau mau tới Tạ thành cứu cấp. 
(Hạ) 


THÀNH HỌ TẠ 


Đồng Kim Lân mạn phép 

Tới thành Tạ việc chị? 

Xem đường chỉnh túc binh uy 
Lập mã hoành mâu khẳng khái? 


(Bớ bay, tao hỏi) 

Bia Mãng còn để lại 

Gương Tào chẳng soi qua. 

Sao nhà ngươi tiếm lễ quốc gìa, 
Cố lập tiểu giang sơn dường ấy? 


(Bớ Thiên Lăng! Như ngươi) 


Vi thần đà bất ngài 
Sự chủ lại vô ơn. 


1. Dịch nghĩa: Truyền lệnh chính tu binh giáp, thấp đuốc sáng theo lệnh cầm 
thương, hướng đến thành họ Tạ để chém giết. : 

2. Dịch nghĩa: lafa cháy trong thành có thể gieo họa đến cả dưới ao. Ý đây nói 
rằng việc làm của Kim Lân có liên quan đến Linh Tá. 
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Hại người lành có chí bổ thiên 

Trừ đông ngỏ hữu cong dục nhật”, 

Trời dẫu sinh hai mặt, 

Nước dễ có hai vua. 

Ba đời mày hưởng lộc Tả đô 
(Sao mà) Anh em gã cướp ngôi Thiện đế. 
(Nói thiệt) 

Mỗ dốc gánh Tế trào xã tắc 

Min ra tay phá tiểu giang sơn 

Ai dù còn mỗ quyết chẳng còn. 

Ta dù mất danh kia chẳng mất. 


THIÊN LÀNG: Quả quyết chân quả quyết! 


Kim Lân hỡi Kim Lân! 

(Ôn Đình) 
Ôn Đình em khá gắng sức thần, 
Chém đầu Đồng để răn muôn chúng 


ÔN ĐÌNH: (Kim Lân!) Ngươi chẳng qua một tướng 


Là dũng sĩ thiên viên” 
Œó tài thì đối địch cùng min, 
Cảm đặng mỗ, mỗ cho ngươi phá. 


KIM LÂN: Khắc Thường mà sợ gã, 


Mặt này chẳng kiêng ngươi. 
Nguyện bất cố thi hài 
Nhữ, ngã vô lưỡng lập” 


LÔI NHƯỢC, LÔI VÂN, LÔI PHONG, cùng nói: 


(Dạ) Hảo hán chân hảo hán! 
Anh bùng thị anh hùng! 
Ba em xin dượt mã giao phong 
Nguyện bắt sống Kim Lân trận thượng 


THIÊN LĂNG: (Các em! Khoan đã) 


(Khấu?) 


(Khấu) 


1. Hỏi Thiên dục nhật nghìa là xoay trời, vạch mù để thấy mặt trời. Ý ở đây là 


người trung nghĩa, có trí lớn. 


2. Dùng sĩ thiên viên: Nghĩa là dũng sĩ địch được nghìn người. 
3. Nhữ, ngã vô lưỡng lập nghĩa là mày và tao không thể cùng sống được. 
4. Khấu nghĩa là đánh nhau. 
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Chữ nan cầu nhất tướng 
Câu dị đắc thiên kimỶ 
Thực tài Đổng Kim Lân 
Quả nên trang phụ phượng 
(Các em! Đình thương đã, để anh nói với tướng quân Đổng 
Kim Lân đà. Bớ tướng quân Kim Lân!) 
Tiếng người là danh tướng, 
Sao chẳng biết vận thời? 
(Có chữ rằng) Lương cẩm trạch mộc nhi thê 
Hiển giả trạch quân nhi sự” 
(Như người) Khứng lòng đầu Tạ” 
Đặng nhớ nghiệp Tẻ. 
Chữ công hầu cũng chẳng mất chị, 
Còn phú quý chung thân vinh hiển. 
KIM LÂN: Đố Thái sư có biết 
Lòng mỗ muốn đầu ai? 
THIÊN LÃNG: (Mần răng ta lại chẳng biết, tướng quân là trí tướng) 
Tới ra tài cho biết sức tài 
Thiệt nhà gã về đầu họ Tạ (chớ đầu ai?) 
KIM LẦN: Khoái giả, khoái giả! 
Hoan tai, hoan tai! 
Trúng ngô tâm đại khoái. 
(Chư tướng!) Kíp hạ mã đầu lai 
THIÊN LĂNG: (Truyền châm lục nghi đây! Nào) 
Mời Đổng tướng Kim Lân, 
Vui vầy chơi tiệc ngọc. 
KIM LÂN: (Nay Thái sư đã biết lòng tôi, lòng tôi biết Thái sư, nhưng) 
Trước trọn Tề trào cơ nghiệp, 
Sau về Tạ thị giang sơn 
Nên cáo bệnh nghỉ thương, 
Diếp chẳng qua phó yến. 
(E lượng cả) Hiền ngu bất biện 
Ngọc thạch bất phân” 


1. Dịch nghĩa: Ngai vàng dễ kiếm, nhưng khó cầu được một tướng có tài. 

2. Dịch nghĩa: Chữưn khôn chọn cây mà đậu, người hiên chọn vua mà thờ. 

3. Khứng: Từ cô d đây có nghĩa là chịu. Khứng lòng: Chịu lòng. 

4. Dịch nghĩa cả câu: Khoái lắm, vui thay! Đúng lòng tôi rồi, xuống ngựa đầu hàng. 
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Nên dùng mưu tôi mới ra quân 
Ây là kế thi công hành tướng. 
Ơn Thái sư khuất dụng 

Thử cho biết tài năng. 

Dễ dám đâu bẻ nạng chống trời 
Mà lượng lớn lấp hồ cho cạn? 


(Linh Tú kéo quan đến) 


THIÊN LĂNG: Xem dường dũng cảm, 
Người ngựa sâm nghiêm. 
(Linh Tái...) 
Việc chi nên tới thành min, 
Lưỡi kiếm sao cầm tay gã? 
LINH TÁ: (Thấy Kim Lân đã ngôi uới Thiên Lăng) 
Dốc đem binh mä, 
Tới bắt Kim Lân. 
Tiểu thần sao lăng loạn đại thần 
Gẫm tội ấy đà nên đáng tội. 
Về Tạ thị vín nhờ một mối, 
Lấy Tê triều đồ sộ muôn xe. 
Nên gắng sửa sức tôi, 
Vì lòng phò tân chủ. 
Ai dám đương cùng mỗ? 
Mặt nào cự lại min? 
Sẽ nhường cho phá tiểu giang sơn 
Thiệt mặt ấy gánh Tẻ thổ vũ. 
THIÊN LÀNG: (Hảo a') 
Chim khôn chọn cây lành mà đỗ 
Tôi hiển tìm chúa sáng mà thờ. 
(Ta khá khen đó) 
Đổng về ta, Khương cũng về ta, 
Hai người phụ, bốn phương đều phụ. 
Toàn quân phú quý 
Công hưởng nhất trường 
Võ tay nổi sắc cười dài 
Khen hai gã đầu minh khí ám" 


5. Dịch nghĩa: Không phân biệt kế hiền người ngụ, ngọc và đá. 
1. Dịch nghĩa: Về nơi sáng, bỏ nơi tối tăm. 
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(Quân! lấy vàng thưởng tài hai gã đây) 
KIM LÂN, LINH TÁ, đông nói: (Dạ) 
Hai tôi đã nên tâm nên phúc 
Một lòng nguyền làm trảo, làm nha 
Bên hiên lạy tạ Thái sư, 
Dưới trướng giã từ chi vị. 
(Cùng hạ) 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


LINH TÁ: Sao anh làm sự chướng 

Dường như rắn đi ngang? 

Dù việc gì cũng có tin sang 

Bảo cho mỗ đầu đuôi tỏ rõ. 
KIM LÂN: (Thưa như tôi) 

Dốc trừ an họ Tạ 

Liệu sau nối nghiệp Tê 

Tới Tạ thành ra sức tranh long 

Dư trăm hiệp bất phân thắng phụ. 

(Nó cũng có tài, mà tôi cũng liều mình) 

Bao nài thân mỗễ 

Chi quản mình ta 

Cảm thương vì cơ nghiệp Tả gia 

Phải quyên biến giả đầu Tạ thị. 

Lòng tôi chưa họp ý, 

Thấy yêng cũng bày lời. 

Do sao binh mã tới nơi 

Ra sức trở đương dường ấy? 
LINH TÁ: (Thưa yêng) 

Tôi làm thủ nghĩa 

Chí dốc xả sinh 

Nghe tin yêng tới phá Tạ thành 

Nên tiểu đệ đem bình tới cứu. 

(Đến nơi thấy yêng đã đầu rồi!) 
Tôi thấy yêng láo lếu 
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KIM LÂN: 


Tôi giống đứa ngẩn ngơ! 

Cũng giống như chết đuối vin bờ 

Cực nên phải lấy yêng tôi gỡ. 

Yêng còn biết khi nguy mà biến, 

Tôi chẳng hay cơn túng dụng quyền (hay sao)? 
Yêng còn hay lộng giả thành chân 

Tôi cũng biết dĩ hư vi thực) 

(Thưa yêng) 

Vì nước yêng còn chẳng ngại 

Ngay vua em dễ sá bao 


(Về đinh em) Hết sức lo cơ nghiệp Tế trào 


Hai ta nguyện hạ đao huyết thệ”. 


KIM LÂN, LINH TÁ cùng nói: 


LINH TÁ: 


KIM LÂN: 


Đổng Khương hai họ 

Linh Tá, Kim Lân 

Xin thể có quỷ thần 

Đồng tận tâm báo quốc 

Hết sức trí Thuấn, Nghiêu chi thượng 

Ra tay phù Tê thất giang sơn. 

Ai thất ước bội minh đầu ám 

Nguyện chứng tri thiên địa toái phân. 

Tuy khác bản khác căn, 

Thực là tâm là phúc 

Yêng đâu sống, tôi đầu thác, sống thác thửa trọng ân. 
Tôi dâu mất, yêng dầu còn, mất còn cho trọn nghĩa. 
Rày ta đã rộng phương quyền biến, 

Tạ Thiên Lăng chẳng chút nghi hiểm 

Cật người chưa đặng nằm yên, 

Miệng mỗ hãy còn nếm đắng. 


(Thôi, yêng hồi dinh') 


(Kim Lân, Dinh Tú chia tay) 
(Hạ) 


1. Lộng giả thành chân: Giả mà ra về như thật. 
Dĩ hư vi thực: Lấy hư làm thực. 
92. Hạ đao huyết thệ: Cắt máu ăn thê. 
3. Bội minh đầu ám: Phản bội nơi sáng, đầu nơi tối tăm, tức phán bội chính 
nghĩa, đầu lũ gian tà. Thiên địa toái phân: Trời đất nghiên nát. 
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CUNG NGUYỆT HẠO 


NGUYỆT HẠO: — Nhìn xem Tê thất 


Thế đã cheo leo. 

Sớm canh gà gác phụng vắng teo 

Trưa bóng ác màn rồng hờ hững. 
(Những cơn quốc gia khuynh nguy mần ri) 

Ít kẻ mưu gia mưu quốc 

Nhiều người ý thế y thần; 

Lòng ta ái ngại phân vân 

Em thiếp Thiên Lăng phản loạn. 

Số trời khôn hẹn 

Mạch nước diễn hao 

E khi biển hóa ruộng dâu, 

Sợ nỗi cồn soi nên vực. 

Thánh thể cơn phiền chưa dứt 

Khiến nên thân thiếp gầy mòn. 

Quân thần đạo ấy muốn tròn, 

Cơm thuốc phải lo gìn giữ. 


CUNG VUA TẾ 


TẾ VƯƠNG: Nào Phàn Cơ Thứ hậu 
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Cùng Thái giám Tử Trình! 
Trẫm tưởng là niên viễn lầu rồng 
Hay mỗ phát sớm dời xe hạc' 
Lấy ai gìn xã tắc 
Lấy ai giữ giang sơn 
(Ừ thì) Trời đà xuống phúc cho con, 
Con hãy nằm trong bụng mẹ. 
Hạ bút vi hành di chỉ” 
Phó chi Thái giám Tử Trình, 
Khá chọn người nghĩa sĩ trung trinh 


1. Sớm dời xe hạc nghĩa là chết. 
2. Hạ bút viết di chúc. 


(Hạ) 


Cho phải mặt quốc gia sở cây. 
Chớ theo người phế đế 
Đừng học kẻ lộng quyển 
Làm sao rằng sự vong như sự tôn, 
Vậy mới gọi sự sinh như sự tử) 
Lơ láo theo xe gió 
Phảng phất tếch đường mây, 
Hồn dõi chốn thiên tây 
Phách theo miền dị lộ. : 
(Chết) 
PHƯỢNG CƠ: 
Thúủn: Lệ sàn sàn 
Cát phế can. 
Đán ước bách niên thành cẩm tú 
Thủy tri nhất đán hóa tỉnh để. 
TỬ TRÌNH: Giấc hạc còn chưa yên chiếu 
Ngoài màn chớ khá bỉ ai. 
(Thưa bà) Hòm ấn này giao lại cho tôi, 
Bà mau khá lui vào cung viện. 
PHƯỢNG CƠ: Lời vàng chưa dứt tiếng, 
Ấn ngọc khiến trao tay. 
Sao gã ở chẳng ngay 
Có mong chì thói vay”. 
TỬ TRÌNH: Nếu bà toan cầm lại 
E họa tới chẳng chẩy. 
(Cam cáo lỗi cùng thiên địa quỷ thần, âu là) 
Kíp đoạt lấy trên tay 
Kẻo họa rơi trước mặt. 
(Cùng hạ) 


1. Sự vong như sự tên, sự sinh như sự tử nghĩa là thờ người khi chết cùng như 
khi sống. 
2. Lệ đầm dẻ, cắt gan cắt phối - Những tưởng trăm năm sống êm đẹp - ai ngờ 
bỗng chốn hóa sao trời. : 
3. Vạy là từ cổ nghĩa là méo, thói vạy là thái xấu. 
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NGUYỆT HẠO: 


TỬ TRÌNH: 


NGUYỆT HẠO: 


TỬ TRÌNH: 
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CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


Nhà ngươi tua dừng bước 

Đặng ta hỏi một lời. 

Đoạt hòm ấn cho ai 

Hay tranh công cho gã? 

(Bầm bà, hạ thần lại giấu chỉ) 

Tôi dốc về đầu Tạ, 

Nên đoạt lấy ấn Tê. 

Bà còn ngăn đón làm chi 

Cho thần hạ lập công tiên kiến. 
Ngửa than trời khôn thấu, 

Cúi kêu đất dã thông. 

Lòng nầy ai dễ tin lòng, 

Dạ nọ hiểm chưa tỏ dạ. 

Ngươi dốc lòng đầu Tạ, 

Nên đoạt lấy ấn Tẻ. 

Ta là chỉ, gã ấy là chị, 

Gió không động sao mà cây động? 
Ông cha xưa gây dựng, 

Con cháu mới được nhờ. 

Áo Tả triểu mặc đã ấm thân, 
Cơm Thiện để ăn đà no dạ. 

Lẽ lấy rhân mà trả 

Sao lấy oán mà đền? 

Trên mình rồng xuất chiếu chửa yên 
Bên màn ngọc người đà lòng phán? 
Vậy cũng chịu lời di chỉ, 

Vậy cũng gọi lẽ tôi ngay! 

Ngươi miệng nào còn nói với thế gian, 
Mặt nào còn ngó xem trời đất? 
Xin đừng nói chước, 

Ehuyên chớ hở mưu, 

Ai từng da nọ nặn ra 

Đà khiến ruột kia đem bỏ? 

Nói ra nhường gió 


Thổi mát ngoài tai 
(Tôi đám hỏi bà) 
Cơ nghiệp Tê tranh lại cho a1, 
Giang sơn ấy về ai nói thứ? 
NGUYỆT HẠO: Cơ nghiệp còn trên tay nhà gã 
Giang sơn nầy trong dạ Thứ phi. 
Lọ là ngươi phải hỏi làm chỉ 


(Nay ngươi không tin ta, ta thể cho ngươi coi) 


Cắn tay thiếp xin cùng huyết thệ. 
Thiếp nay Tạ thị, 

Nguyệt Hạo tam cung. 

Thờ Thiện vương dù có hai lòng 


Gươm trời xuống phân thây muôn đoạn. 


TỬ TRÌNH: Xưa dạ lão còn ngờ 
Nay lòng bà mới hẳn. 
(Bà trời, bà phật) 
Cũng một căn một bản 
Mà khác mạch khác khe. 
Cũng một cành cây đắng lá the 
Mà trổ đặng hoa thơm quả ngọt. 
(Thưa) Hạ thần xin lui gót, 
Chớ lậu thửa. sáu tai` 
Hòm ấn này giao lại cho tôi, 
So vậy cũng phò an nghiệp chúa. 


DINH THÁI SƯ 
(Tử Trình vào dâng ấn) 


TỬ TRÌNH: Chút công hèn vì mỗ 
Dâng ấn ngọc cho người, 
Thiên tử đà xe hạc sớm rời 
Dâng nghiệp cả Thái sư tức vị 


(Cùng hạ) 


1. Chớ lậu thửa sáu tai: Ý nói rằng chỉ hai người là bốn tai nghe thôi, đừng để 


người thứ ba nào biết. 
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THIÊN LÃNG: (Thiên tử đã thừa long ky hạc à? Quân băng thần bất 
kiến diện, cam lễi cùng bệ hạ!) 
(Tử Trình!) 
Ấn ngọc quốc gia đại bảo, 
Việc nầy hệ tại triêu đình 
Sao ngươi dám thiện hành 
Mà đem dâng cho mỗ? 


TỬ TRÌNH: (Thưa Thái sư) 
Đã có tiên hoàng di chỉ 
Cho nên thần hạ phụng truyền 
Đã đáng người cầm giữ báu thiêng 
Như vậy cũng thỏa lòng triều sĩ. 
THIÊN LẶNG: Bất thăng chỉ hỷ 
Khoái lạc vô cùng" 
(Các em!) 
Các em đồng thân đới giáp cung” 
Nhập bảo điện tức hoàng đế vẲ”. 
THIÊN LẶNG: Nối ngôi Thiện đấ, Cung vua 
Trẫm hiệu Tạ vương. 
Pháp đổ dõi cựu chương 
Chế hóa theo tân chính. 


Sầm Tô ngươi vâng lệnh, 

Ra trấn thủ ải quan. 

Phòng đảng mưu gian 

Ngăn loài chúng giữ. 

Còn Phàn Thứ hậu, 

Giam lại lãnh cung. 

Linh xa truyền cát nhật sẽ dùng! 
Dõi đời trước Linh Sơn an táng” 
Bạc vàng trầm thưởng. 


1. Hất sức vui, rất khoái chí. 

4. Thân đới giáp cung là mặc áo giáp, mang cung. 

3. Vào diện vua để lên ngôi hoàng đế. 

4. Lính xa: Xe đưa quan tài. Cát nhật là ngày tất. Ý nói chọn ngày tốt sẽ đưa 
lính cữu đi. 

9. Sẽ an táng ở Linh Sơn theo như đời trước. 
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VĂN VÕ BÁ QUAN: 
Thôi trào tán hành loan, 
Phủ gia lui tán phượng 
Lòng trời đã định 
Dạ chúng đều hòa. 
Muôn năm chúc tuổi hoàng gia 
Đời thịnh trị vận đâng kế tấn' 


HẾT HỒI I 


HÔI THỨ HAI 
DINH ÔN ĐÌNH 


ÔN ĐÌNH: Non Nam vây phượng gáy 

Biển Bắc bặt kình ba? 

Dậy gió oai thổi tốc Tế gia, 

Buông lệnh sấm đem về Tạ thị. 

Kim triều Ngự đệ, 

Mỗ Tạ Ôn Đình. 

Tài hay quá hải đoạn kình? 

Sức biết vén mây bắn nhạn. 

Rày đã yên việc nước 

Anh ta nối ngôi trời. 

(Âu là) 

Kíp tu chỉnh cân đai 

Nhập triểu nội luận đàm quốc sự. 
: (Hạ) 


T4... 
1. Kế tấn nghĩa là tiếp tục phát triển. 
2. Kình ba: Sông do con cá kình quẫy lên. Bài kình ba là không có sóng do cá 
kình quấy động, tức ý nói không có giác dã. 
3. Quá hải đoạn kình nghĩa là qua biển chặt cá kình. 
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TRIỀU ĐỈNH 


TẠ VƯƠNG: Trầm từ thượng vị, 
Nối nghiệp Tế triều. 
Ngoài bình dân động tĩnh dường nào, 
Ngự đệ khá tâu qua nghe thử. 
ÔN ĐÌNH: (Dạ muôn tâu) 
Trời còn vì họ Tạ, 
Cho anh nối nghiệp Tê, 
Lòng người ai chẳng thuận vì 
Chúng thảy đều vui ăn ở. 
(Muôn tâu) 
Hiểm vì một sứ, 
Sơn Hậu cõi xa. 
Phàn Định Công tuổi tác tuy già, 
Đấng ấy thực miếu đường quốc lão. 
Xin lệnh ban kim chỉ, 
Đai sứ đáo Sơn thành. 
Như thuận thì di đức nhiêu sinh, 
Bằng nghịch ắt ra tay trừ khử. 
Hỗ là ngôi Thiên tử, 
Đâu tuyệt lộ chư hầu. 
Lời tâu trước sân châu, 
Mặc lệnh trên chỉ phán. 
TẠ VƯƠNG: Thiên kim dị đắc, 
Nhất ngữ nan cầu' 
Khá khen bấy trí sâu 
Đáng mặt phò chúa thánh 
(Nội thị! Bút chỉ!) 
Vương sứ thừa kim chiếu, 
Đáo Sơn thành truyền dữ Phàn Công. 
Đồi gã lại triều trung, 
Đặng gia phong quyển tước. 
VƯƠNG SƯ: Khân thừa ngọc sắc, 
Phụng chỉ thi hành. 


1. Dịch nghĩa: Ngàn vàng tìm dễ được, một lời nói hay khó cầu được. Ý nói lời ây 
đáng giá hơn ngàn vàng. 
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DINH TỬ TRÌNH 


TỬ TRÌNH: Chạnh lòng cảm tưởng, 
Cơ nghiệp Tê triều. 
(Tôi nghĩ lại, Phàn Công ra trấn Sơn Hậu thành, có dặn lại 
Tê trào bình trị chẳng nói làm chỉ. Tễ trào có khuynh nguy 
lẽ chi thì tin ra cho người hay) 
Xưa người đà kim thạch nấy trao. 
Nay tôi dễ hàn minh bội ước” — (răng cho phải!) 
(Quân! Bút chỉ!) 
Tả tâm thư một bức 
__— Đai người tới Sơn thành. 
(Con! Ấy à) 
Đạo tới thầy tua khá hết lòng 
Trong khó nhọc khuyên đừng ngại dạ. 
QUÂN: Đường khứ tựu bằng noi giá mỏng, 
Nẽo hành tàng như tới vực sâu” 
Ta bản quan tâm vật lư nhỉ trí vật ưu" 
Hạ thần nguyện niết bất tri nhi ma bất lãn” 
(Hát nam): 
Bất lẫn cúi vâng lời ngọc. 
Dám đâu sai chân tóc mảy lông. 
(Tủ Trình hạ) 
Bản quan đà trở lại doanh trung, 
Lên tráng mà trông chừng ải nhạn. 
(Tẩu mã) 
Hoang mang sách mã tẩu như phi, 
Khuất trúc na từ lộ hiểm nguy. 
Nhất phiến đan tâm minh tự chủ, 
Lưỡng luân nhật nguyệt đối ưu quân” 
. ....... 
1. Xưa người đã dặn dò lời tin cẩn như vàng đá, nay tôi không thể bội ước. 
2. Ý nói việc đi này khó khăn như qua băng giá, qua vực sầu. 
3. Lòng đừng lo, trí đừng phiền muộn. 
4. Tra kẹp chà xát vẫn không sờn lòng. 
5. Vội vàng quất ngựa chạy như bay 
Không ngại đường quanh co hiểm nguy 
Một tấm lòng thê thờ chúa 
Hai vắng nhật nguyệt Soi rô lòng ta. 
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TRẤN DOANH SƠN HẬU 


ĐỊNH CÔNG: 


(Như lão) 


QUẦN BÁO: 


ĐỊNH CÔNG: 


Cật xây đỡ thành nghiêng, 

Gan đắp bồi lũy mỗng 

Sơn Hậu thành trấn trọng 

Lão tánh Phàn biểu tự Định Công. 
Nhà binh rực đỏ thao long, 

Cửa tướng rạng ngời lược hổ 


Dốc cứu dân thủy hỏa 

Lãm phò chúa Thuấn Nghiêu 
Cửa tướng rạng danh biêu, 

Vân đài ngời tượng vẽ. 

Chạnh lòng nhớ trẻ, 

Con lão Phượng Cơ 

Đạo quân thần từ thuở cách xa, 
Niềm phụ tử xiết bao hoài vọng. 
Hữu sứ nhân kinh địa, 

Kim nhật đáo hoa đình? 

(Úy a!) 

Mong chiếu chỉ dường nghê mong thuy, 
Đáo sắc văn tựa hạn gặp rào. 


(Chư tướng) Nay mừng có chiếu nội trào, 


VƯƠNG SỨ: 


Khanh đẳng tê lai đón tiếp 
(Sứ uào) 
Thiên lý quan sơn viễn thiệp, 
Quốc trung cố sự nan tri 
Hà cớ đáo biên thùy, 
Khất đạo tường áo lý 
Vâng lệnh trên Thiên tử 


1. Tại thao lược như rồng như hổ. Đánh giặc giỏi. 
2. Hôm nay có sứ nhân đến. 
3. Nghìn dặm xa xôi đến đây 

Việc trong nước lâu nay không biết rõ 

Đến đây có chuyện gì 

Xin nói cụ thể cho biết, 
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ĐỊNH CÔNG: 


Chiếu truyền đữ lão quan. 

Hảỗi bài yết thiên nhan, 

Đặng gia phong quyền tước. 

Nhìn chiếu chỉ quỳ tâm hướng phục, 
Để sắc văn yển thảo suy phong] 


(Chư tướng) Nay có chiếu trào trung 


Truyền bài khai hương án. 


(Chư tướng thính sắc!) 
VƯƠNG SỨ (đọc chiếu) 


ĐỊNH CÔNG: 
VƯƠNG SỨ: 
ĐỊNH CÔNG: 


(Ấy vậy) 


“Nhất gia nhân, nhất quốc hướng nhân, 
Nhất gia nhượng, nhất quốc hướng nhượng ” 
Tạ triều chiếu chỉ, 

Trâm hiệu Thiện vương” 

(Sứt Tạ vương là Tạ vương mô hè?) 

(Thưa, Tạ Thiên Lăng). 

(Ải! Ái) 

Thấy nói dầu sôi sục sục, 

Nghe thôi lửa cháy bừng bừng. 


Ngỡ Tế triều chiếu chỉ lão vâng, 
Nay Tạ tặc dụ ngô dường ấy (à) 
Kíp xé tan chiếu chỉ 


(Đao phủ quân) 


Đao phủ nã sứ nhân 


(Chư tướng!) 


Truyền đặt bàn quý tế ngũ phương, 
Lấy huyết sứ để cờ phục quốc 
Truyền khanh đẳng trai mình thịnh phục” 
Trước là trả thảo tiên hoàng, 
Sau đặng trọn niềm thần tử. 
(Thiết hương án) 


1. Một lòng hướng phục chiếu chỉ, thấy sắc văn như có cúi xuống khi gió thối. Ý 
nói tôn trọng chiếu chỉ nhà vua. 
9. Một người có nhân, cả nước hướng theo điều nhân. 
Một nhà nhượng, cả nước đều nhượng. 
3. Truyền tất cá ăn chay, mặc tang phục. 
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(Thún): Tây đoài nguyệt trụy. 
Bắc khuyết tình di 
Đản ước bá niên trường quốc tộ, 
Thùy tri nhất đán hóa khôi phi` 
(Chư tướng! Nghe lão đặn à!) 
Thượng nguy nguy chiếu giám, chiếu giám, 
Hạ đãng đãng linh thông, linh thông” 
Lấy huyết sứ để cờ phục quốc 
Trí báo ân thánh tổ thần tôn 
Chỉ kinh địa sanh cầm Tạ tặc” 
Quyết phục hỏi Tề thất đề phong, 
Nguyện hưng binh mã 
Thắng thành công 
Thắng nhứt trận thành công. 
Thần tử cư viễn địa, 
Tiên hoàng đi quy thiên. 
Khất thành tâm thụ chế, 
Nguyên báo đáp chung niên” 
(Quân truyền tương huyết sứ đây!) 
(Đề cờ). 
Nhất kỳ để chữ thuận thiên 
(ấy à) Nhị kỳ để câu phục quốc”. 
CHƯ TƯỚNG, Bài: Thượng nguy nguy chiếu giám, 
Hạ đãng đãng linh quang. 
ĐỊNH CÔNG: (Chư tướng) 
Nguyện hưng bình mã (2 lần) 
Thắng nhất trận thành công (2 lần). 
CHƯ TƯỚNG: Trảm sứ huyết đê kỳ phục quốc, 
Trí bán ân thánh tổ thần tôn. 
Chi Tê địa sanh cầm Tạ tặc, 
DI phục hồi Thiện thất giang sơn. 


1. Núi Tây trăng lặn. Cửa Bắc sao bay. Những ước trăm năm dài vận nước. Ai 
ngờ một phút hóa tro bay. 

3. Trên vòi voi rỡ ràng soi sáng. Dưới tháy đều cám ứng linh thông. 

3. Sinh cầm: Bắt sống. 

4. Kẻ thần tử ở nơi đất xa. Tiên hoàng đã vẻ chầu trời (chết). 

5. Một cờ để chữ thuận tiên. Một cờ để câu phục quốc. 
80 


ĐỊNH CÔNG: (Chư tướng!) 
Đầu sứ treo bạch kỳ thượng lộ 
(Diệm) Phó ngô nhi quải ấn tiên phong' 
(Nghe lão đặn à! Phái) 
Nhất quách tiến nhất công, 
Tam quân đồng khóa mã. ” 
QUÂN, Ban: Phụng thiên uy, phụng thiên uy. 
Thừa lệnh tướng, thừa lệnh tướng. 
Nguyện tận lực sát tha Tạ thị, 
Quyết thi can khôi phục Tê đô. ” 


(Hạ) 
TRÊN ĐƯỜNG HÀNH BINH 
ĐỊNH CÔNG: Do hà tiền lộ đình binh? 
Hạ lệnh quân tiền xử trăm” 
PHÀN DIỆM: (Thưa cha, tật phong xuy chiết đại kỳ rồi!) 
ĐỊNH CÔNG: (Ôi... Tật phong xuy chiết đại kỳ à? Á thôi, như nay 


lão hưng đại binh về phạt Tạ, lấy cơ nghiệp lại cho Tẻ, đáo bán 
lộ sinh bất tường chỉ triệu mân ri nớ. Nhằm, nhằm rồi! Như làm 
ri đây) 
Thị Tê thất suy vi 
Quả Tạ gia hưng thịnh. 
(Thì đã phải. Nhưng mà ai kia, chớ lão nào phải ai hay rằng) 
Kẻ làm người trung chính, 
Dữ tích lịch đồng cư 
(Nay lão cử đại binh về lấy cơ nghiệp nhà Tả, đáo bán lộ 
sinh bất tường chi triệu mần ri, lão nghĩ lại lão giận, chớ 


1. Giao con cầm ẩn tiên phong. 

2. Phải đánh và tiến công. Ba quân cùng lên ngựa. 

3. Vâng lệnh trên, theo lệnh tướng chí huy, nguyện hết sức để diệt bọn giặc họ 
Tạ. Quyết phơi gan để khôi phục nghiệp Tẻ. 

4. Tại sao phía trước dừng binh? Xuống lệnh xử chém trước quân kẻ chủ trương 
dừng quần lại. 

5. Gió to thổi gây cờ lớn. 
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thần chi chỉ mà làm gió bẻ cờ lão. Ờ Phi liêm thần. Lão hỏi: Ừ 
thì lão làm tướng đây, lẽ cho phải đến cơn quốc gia khuynh 
nguy mần ri, lão cử đại binh, giúp sức cho lão Seh phải. 
(AI đi) Phi Liêm thần (này) làm gió gây cờ! 
Na du quỷ nó trở dương ngã ký? 
(Nói thiệt) 
Bất giảm trượng phu chí khí. 
(Lại cho trời đất có hại lão đi nữa; nói thiệt) 
Cam tâm thọ tử dĩ thành danh” 
(Nay cử đại binh về, lão đã liều mình lão rồi) 
May sống thì danh tạc sử xanh, 
Rủi thác nữa tiết biêu nhật nguyệt. 
(Chư tướng!) 
Nhất lệnh phục hồi trung quốc, 
Tam quân thấu nhập Tế đô. 
Thính ngã mệnh trường khu, 
Do dự ngô tắc trãm” 
QUÂN: (Ban): Trung can nguyễn nhật nguyệt, nhật nguyệt, 
Nghĩa khí quán kiên khôn, kiển khôn 
Phục trùng quan Tẻ địa, Tê địa, 
Diệt Tạ tặc lộng quyên, lộng quyền. 
QUÂN BÁO: (Dạt!...) 
Hữu tâm thư Thái giám, 
Lai trình dữ Đại vương. 


ĐỊNH CÔNG: Do hà tiên đạo đình quân 
Hạ lệnh tốc nghi xử trăm! 
PHÀN DIỆM: (Dạ!) 


Xin phụ thân dừng ngựa, 

Có tin báo dưới cờ. 

Lê Tử Trình dạy kẻ đem thơ, 
Trình thân phụ lộ bàng khán quá”. 


1. Thần của sao Phi Liêm phụ trách làm gió. 

2. Quý la, trắc trở vó ngựa của ta. 

3. Không thể giam chí khí kẻ trượng phu. Dám nhận lấy cái chết để thành danh 
tròn khí tiết. 

4. Theo lệnh ta mà tiến, ai do dự chém đầu. 

5. Gan trùng sánh như nhật nguyệt. Nghĩa khí bao trùm trời đất. 

6. Xin cha dừng ngựa bên đường để đọc thư. 
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ĐỊNH CÔNG: Binh mới ra oai gió 
Xây lại tiếp cờ mây. 
(Diệm!) Việc lành đữ chưa hay... (con he...) 
(Chư tướng!) 
Truyền dừng yên khai khán. 
(Nào thư bác con đem đây cha xem! Muôn kính quý hữu bách 
bách phúc) 
(Đọc thư): 
(Lê Tử Trình ký thư. Trình dữ Phàn đại vương chiết khán. 
Kính thư) 
“Hiển huynh hội ý 
Thẩm nghiệm chấn tình 
Tạ tặc từ lên chiếm vị 
Ra oai tàn tạ sinh nh 
Bắt Thứ Hậu hãm cảm ngục thất 
Hãy còn đang thai dựng trong mình 
Triêu bất thức, mộ bất tri, tử sinh do dã 
Cảm kỳ ân, hoài kỳ nghĩa, 
cô chưởng nan minh Ì 
Tế cơ nghiệp mất còn tay đó 
Vì nước toan phải liệu máy binh” 
(Chao ôi) Dường đau cắt tâm trung, 
Nhược du thang phế phủ” 
(Như cơ sự ri, con đừng có trách cha nghe! Ừ nhỉ)... 
Cha những chống giậu thưa nhà nước. 
Nào hay con lâm đảng nghịch trời! 
Hổ bấy đạo làm tôi 
Vô ân cùng thánh tố. 
(Thiên Lăng hỡi mây!) 
Đã cướp Tẻ trào thổ võ, 
Lại tranh Thiện để san hà. 
Chẳng vì tới có già. 
Bắt giam cầm con lão. 
(Bớ Thiên Lăng! Tao nói thiệt!) 


1. Sớm chiều chưa biết sống thế nào. Thương cảm vi Án nghĩa nhưng ngắn cô 
khó kêu. 
2. Dao cắt lòng, dầu đốt phế phủ. 
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Thẻ bắt ngươi uống máu 
Phân thây gã ăn gan. 
Một là đến thánh tổ rứa hờn, 
Hai nữa tạ thần tôn tẩy hận. 
(Quân, ngựa) 
(Lên ngựa thố huyết) 
PHÀN DIỆM: (Quân nhân!) 
Truyền máy binh chớ động 
Đòi y viện cho cần. 
Cấp cứu phụ thân 
Trợ kỳ thổ huyết. 
(Dạ thưa cha!) 
Xin phụ thân giải giáp 
Truyền tạm trú máy bính 
Dưỡng cho yên khí lực nhuệ tình 
Rồi ta sẽ hưng binh trực tiến. 
Hãy nguôi lòng đới hận, 
Khá dưỡng sức phục thù. 
(Thưa cha!) Xưa thánh hiển lời chẳng mơ hỗ 
Hễ khoan tắc tự nhiên tắc chúng. 
ĐỊNH CÔNG: (Chớ kẻ nào thưa chỉ? À thằng Diệm. Diệm! Mày khiến ta 
giải giáp trụ binh, dưỡng an khí lực rồi sẽ hưng binh phục thù 
đó chị? Tao hỏi mày) 
Cột rường kia chưa rúng 

(Sao mà) Rui mè nọ khiến xiêu? 

(Thương hại cha đây)... 
Cha những lăm gánh vác Tềể triều 

(Diệm! Con là đạo làm con, lý cho phải) 
Con ra sức tiểu trừ Tạ tặc... 

(Mới phải cho chớ? Diệm! Có thấy thư bác con gởi ra cho cha 

không? Ở thời) 

Chị đương cầm lãnh thất, 

(Con thưa cùng cha án binh bất động, chị con ở lãnh thất 

đợi tê. Cha hỏi con, vậy chớ) 

Đãi hà nhật tiến binh! 

(Như cha) Ước thử thời thấy mặt Thiên Lăng, 


1. Đợi ngày nào mới tiến binh. 
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Lão bắt sống nhai gan không gớm. 
(Tao hỏi mày) Làm sao rằng nghĩa đảm? 
Làm sao gọi trung can? 
(Như cha nay) Đề sá chi một nắm cốt tàn 
Con lại khiến dưỡng thành tặc thế? ' 
(Quân?) 
Vội vàng di bác 
Hăm hở lên yên 
(Bảo cho, tự tư di tiên, lão nghỉ hưu, tự tư di hậu” 
Ai còn gián còn can (sẽ bị chém) 
Bất luận thân luận thích. 
(Lên ngựa rồi thổ huyết lần thứ hai, té ngã) 
(Ra rJ 
Trời chẳng vì danh tướng, 
Đất nỡ hại anh hùng. 
Xưa để thương khóa mã như không 
Nay mặc giáp lên yên chẳng tiện. 
(Lần thứ ba thổ huyết té ngõ). 
Thiên dĩ táng, thiên di táng! 
Khí lực suy, khí lực suy! 
(Thương hại) 
Gắng sức già lên ngựa ba phen, 
Trời chẳng độ, Tẻ triều ắt mất. 
Ngưỡng thiên nhi đoản thán 
Phủ địa dĩ trường thanh” 
(Diệm! Nhìn mặt cha cho tường a con!) 
Ngựa Khương Dung dấu để ngoài thành. 
Cốt Phàn thị sớm chôn Sơn Hậu. 
(Chết) 


PHÀN DIỆM: Nan đoắn thán, nan đoản thán! 
Khổ trường ta, khổ trường tal 
Đầu thân nhi đại khốc 
Thiên địa hại ngô gia”. 


1. Nuôi cho thế giặc lớn lên. 

2. Từ đây về trước thì thôi, từ nay về sau thì... 

3. Ngửa mặt lên trời than văn, cúi xuống mặt đất kêu nài. 
4, Than vắn, khác dài! Khổ! Trời đất hại nhà ta. 


8Š 


(Thủn): : 
Hôn quy Bắc lý, 
Phách hóa Nam Kha. 
Ghi đến ba thảo, 
Chí báo mười ân. 
Cha nỡ bỏ con, 
Thuở nào thấy mặt. 
Thảo cùng cha cam hối, 
Ngay với chúa đốc đền. 
(Phải à. Chư tướng!) 
Truyền chư tướng đề thương 
Trực tiến vô trung quốc. 
CHƯ TƯỚNG: (Dạ dám thưa công tử) 
Mã tiền khấu bái 
Xin gián tướng công. 
Đại vương xưa vốn có uy phong. 
Hàng sỉ tốt nương theo thần vô. 
(Thưa công tử) 
Nay người đà tếch miền dị lộ 
(Có phải) Ai ai đều thoái chí tha tâm. 
Ấn tướng chửa ai cẩm 
Máy bình còn dao động. 
Xin tưởng chữ hiếu mưu tắc thắng 
Chớ quên câu hiếu dũng tắc suy! 
Xin hồi thành chỉnh túc binh uy, 
Đồng văn võ đăng đàn bái tướng (đã) 
(Khi rứa chữ) 
Tam quân đồng tụ mệnh 
Nhất cử tắc thành công. 
Bằng ra oai bình mà giao phong 
Ắt Thứ hậu khôn toàn mệnh bạc. 
PHÀN DIỆM: Làng ta đâu khuất tưởng, 
Chữ quân phụ chi thù. 
Muốn ra oai thốn thổ bất lưu, 
Hiểm vì chửa chính danh ngôn thuận. 
(Chư tướng!) 


1. Có mưu cơ sẽ thắng, chỉ biết dùng thổi thì sẽ suy. 
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Hạ lệnh truyền chư tướng 
Đầu trở lại Sơn thành 
Tạ triều đình, Phàn cũng triều đình 
Mỗ lập mỗ vi vương Sơn Hậu. 
(Hạ! 


THÀNH SƠN HẬU 


PHÀN DIỆM: Ấn Tê triều noi đấu 
Phải chăn giữ dân Tê. 
Nghĩa ra cờ chống khỏe dậu lê, 
Nhận thay vác vỗ an dân nhạn. 

(Chư tướng!) 
Binh mã thường tập luyện, 
Cung chỉ khá quan phòng 
Một rửa hờn phục nghiệp cho Tế quân, 
Hai vấn tội trả thù cho thân phụ. 
Ba là giải lãnh thất 
Nó cầm hãm tỷ nương. 
Y lệnh mỗ nghiêm răn 
Đãi thời nhi cử sự. 
(Cùng hạ) 


TRIỀU ĐÌNH 


QUÂN BÁO: (Dạ) Chúng tôi theo Vương sứ 
Về tâu động triều đình' 
Phàn Định Công ÿ thế cậy mình, 
Chém Vương sứ, xé tan chiếu chỉ. 
THIÊN LÀNG: Mặt bừng bừng lửa dậy, 
Gan sục sục dầu sôi. 
Phàn Định Công bé nạng chống trời 


1. Động là từ cổ. Tâu động có nghĩa là tâu vội vàng. 
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Lão tặc đám lấy ngao lượng bể) 
(Bách quan!) 

Muốn khử trừ đảng ngụy, 

Đem binh hỏi tội Phàn 
(Nhưng mà) 

Hiểm vì thánh mệnh nguyên niên” 

Can qua động ắt là bất lợi. 
(Đốc tướng!) 

Sân rồng hạ lệnh 

Phó đốc tướng quân 

Trừ cho đứt họ Phàn, 

Lĩnh Phượng Cơ giám sát. 

NGUYỆT HẠO. (Muôn tâu) 

Trận lôi đình xin ngớt 

Lượng hả hải bao dong” 

Luận giết Phàn Thứ cung 

Ắt để nhơ muôn thuở. 
(Muôn tâu) 

Nay cơ nghiệp đã về họ Tạ, 

Ai nỡ nào tuyệt hậu nhà Tế 
(Bệ hạ nghĩ lại mà coi! Có chữ: Thân y nhất lũ, thường tri 
chức nữ chỉ lao. Nhận thực tam xan, nỗi niệm nông phu chi 
khổ có phải à?) 

Người làm nên bờ nọ cõi kia 

Ta mới đặng thân vinh phú quý. 
(Muôn tâu) 

Xin nhiêu dung Phàn thị 

Chờ mãn nguyệt khai sinh 

Khi ấy mặc lệnh hành 

Miễn nhất thời chi nộ 

THIÊN LĂNG: (Thưa chị) 
Cây kia còn noi dấu, 


1. Lấy cỏ con ngao mà lường nước bể cả. Ý nói cả gan làm việc không thế làm 
được. 

2. Nguyên niên là năm thứ nhất. Ý nói mới cầm quyền năm đầu. 

38. Xin bớt giận và mở lượng khoan dung. 

4. Mặc một mảnh áo phải nhớ đến công người thợ dệt. Ngày ăn ba bữa phái nhớ 
đến cái khổ của người nông dân. 
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Rê ắt nẩy chổi... (chớ chẳng không. 


Như nay em hạ lệnh, truyền giám sát Thứ hậu là 


chẳng qua) 


Muốn cho Tạ thị số đài, 


(Thì) Phải dứt Phàn gia hậu họa. 


(Thưa chị) 


Lê thì không nạp gián' 


(Nhưng mà) 


(Mao Ất!) 


NGUYỆT HẠO: 


(Âu là) 


Vì lời chị nay can. 


Mao Ất ra truyền đốc tướng quân 
Tù Thứ hậu lưu giam lại đã. 

Giúp một lời cứu viện, 

Đã miễn sát Thứ phi. 

Sai lòng ngay đã có thiên trì 


Mau kíp tới lãnh cung thăm viếng. 


NGỤC THẤT 


PHƯỢNG CƠ: (Tiên quân à') 


Nhất canh sầu khiển chuyển 

Nhị canh thống tâm can 

Tam canh sạ thính quyên để khốc 
Tứ canh sàng tịch chẩm bất an. 
Nhũ cổ tài văn kê chuyện tán 
Bình minh nhật xuất lệ san san! ? 
Bên tường nghe dế dắng 

Trước mặt thấy nhện dăng. 

Ngày những đêm ở chốn lãnh cung 


1. Lê thì không nhận lời can gián. 

3. Canh một buên day dứt. Canh hai đau nhói tâm can. 
Canh ba sực nghe tiếng chữm đỗ quyên kêu khóc 
Canh tư chiếu giường không yên gối 
Canh năm vừa nghe tiếng gà gáy 
Mặt trời lên sáng, nước mắt ta ràn rụa. 
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Khuya cùng sớm luôn ngày đợi lệnh... (mà thôi) 
Cơ nghiệp Tế ai gánh? 
Phụ thân hỡi phụ thân! 
Giêng mối Thiên phân vân ' 
Hiền đệ ôi hiền đệ... (à!) 
(Oán): 
Sầu tuôn lai láng 
R Thấm đợn sóng xao. 
(Õi phụ thân ôi!) 
Dặm xa xôi Sơn Hậu cõi vào 
: Đường điệu vợi a: tin cho thấu? 
CÚI chao ô1) 
Đã gần ngày mãn nguyệt, 
Lại đến tiết khai hoa 
Một mình thơ ấu, 
Nào biết cậy ai. 
(Thương hại!) 
Chốn lãnh cung hầu biết cậy ai 
Tiên hoàng hỡi Tiên hoàng có biết? (Đẻ) 
Nhìn xem đã hẳn, 
Sinh đặng hoàng nam. 
(Thương hại mới có chừng này đã mỏ côi cha) 
Thuở thái bình sao chẳng khai hoa 
Khi biến loạn con ra chịu khổ! 
NGUYỆT HẠO: (Thôi) 
Nép bên tường nghe rõ, 
Đà sinh đặng nam nhi 
Lòng dặn lòng phú có tứ tri 
Làm thinh vậy về lo phương cứu. 
tHạ) 
NGUYỆT HẠO: (Thế nữ! Đòi Tử Trình đây!) 
(Tử Trình ra) 
Lê Tử Trình ta bảo 
Thứ hậu đã khai hoa (..rồi ngươi à) 
TỬ TRÌNH: (Thưa bà, chẳng hay hoàng nam hay công nữ mà hay} 
NGUYỆT HẠO: (Tử Trình, khi ấy ta ở ngoại môn tù, bà Thứ phi ở nội 


1. Một số từ phân vân, man mác, bàn bạc... trong tuổng cố có nghĩa tương đối 
khác với nghĩa hiện đại. Phân vân ở đây có nghĩa là lơ lâng, mong manh. 
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môn tù, ta nghe mẹ con than với nhau như nam thì phải). 
TỬ TRÌNH: (Dám thưa bà nếu vậy cơ nghiệp Tế trào thật là hữu 
hạnh lắm!) 
NGUYỆT HẠO: (Mản răng mà ngươi gọi rằng hữu hạnh?) 
TỦ TRÌNH: (Xưa Thứ hậu chưa sinh trai đặng, kẻ hạ thần chưa biết 
hoàng nam hay công nữ. Nay Thứ hậu sinh hoàng nam kế 
Thiện trào hậu đại là hữu hạnh đó bà.) 
NGUYỆT HẠO: (Ngươi thưa cùng ta, xưa Thứ hậu chưa sinh thai 
chưa biết hoàng nam hay công nữ, nay bà sinh hoàng nam kế 
Thiện trào hậu đại là hữu hạnh chỉ? Nếu vậy người còn thiếu 
thiển luận, người nói mẫn rứa mà thôi. Chớ em ta chưa hay 
đăng mà rằng, nó hay đặng giết người ủi. Cho nên ta cho vời 
ngươi qua đấy.) 
Nếu trên hay Thứ hậu khai huê 
Họa ắt đến vô phương thiện bảo. 


TỬ TRÌNH: Thấy nói châu rơi bâu áo 
Nghe rằng lệ nhỏ chéo khăn 
(Thương hại) 


Cảm thương thay đuôi phượng gót lần, 
Mà lụy chốn lồng ưng lưới thỏ. 

NGUYỆT HẠO: (Chừ không biết mưu chi kế chỉ mà cứu mẹ con bà 
Thứ, ta cho vời ngươi sang để ngươi biết mưu kế mà cứu lấy 
mẹ con bà Thứ, chứ còn vời ngươi sang mà khóc ở đâu! Vậy 
chớ ta không biết khóc hay mần răng?) 

TỬ TRÌNH: (Bẩm lệnh bà) 

Nếu chẳng ngay cùng chúa 

Sao cho phải đạo tôi. 
(Bẩm lệnh bà, phải chi kẻ hạ thần có tài chính Đông phạt 
Bắc còn nói mần chi. Việc ấy kẻ hạ thần xem cũng đặng, chứ 
kẻ hạ thân chỉ là quyển yểm hoạn chi chức, biết lo răng 
đặng, lại cho có lo đi nữa cũng ví chẳng khác). 

Đại mộc lưu gian bất đắc hồi 

Nhất thằng khả duy đại hạ (cho đặng') 

NGUYỆT HẠO: (A, nay ngươi phân cùng ta rằng: đến cơn quốc gia 
khuynh nguy mẫn ri, ngươi quyển yểm hoạn chi chức. Lại cho 


1. Cây to trôi trên sông không thể giữ lại, một chiếc dây khó chắng giữ nhà lớn. 
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ngươi có Ìo đi nữa là lo cũng không đăng. Ngươi có nhớ cựu 
thần Tế triểu có ông mô trung nghĩa chị thần, đến lo cùng 
người ta họa may chăng?) 

TỬ TRÌNH: (Ờ, bà đạy tói có biết cựu thần Tẻ chúa còn ông mô trung 
thần nghĩa sĩ để đến lo cùng người ta đó chỉ? Bà dạy tôi mới 
nhớ, có một chỗ này, họa may đặng cùng chăng. Bẩm bà) 

Cựu thần có Kim Lân 
Cùng ngươi Khương Linh Tá. 

NGUYỆT HẠO: (Như Kim Lân, Linh Tá là hai người ấy tài trí thế 
mô ngươi?) 

TỬ TRÌNH: (Bẩm bà, như Kim Lân cùng Linh Tá này) 

Sức biết cứu dân thủy hỏa, 
Tài hay phò chúa Thuấn, Nghiêu. 

NGUYỆT HẠO: (Tưởng người ta không tài, chớ người ta có tài, sao 
ngươi không đến lo cùng người ta?) 

TỦ TRÌNH: (Dám bẩm bà: Xưa kía chớ nay người ấy còn ở mô mà lo 
nào.) 

Nay vốn đà quy thuận Tạ triều, 
(Bởi rứa cho nên) 
Cũng không biết đặng lòng hai gã. 

NGUYỆT HẠO: Đổng, Khương nào, hay là: 

Máng tiếng Đổng, Khương hai gã 
Ngày xưa phá tiểu giang sơn? 

TỬ TRÌNH: (Bẩm bà, hai người ấy đó! Kẻ chức Long xa, người quyền 
Ngự mã. Ấy khi Tân quân lập tiểu giang sơn, hai người đem 
binh mã rầm rẩm rộ rộ tới phá, ấy mần răng không phá, lại 
đi đầu là đầu mần răng?) 

NGUYỆT HẠO: (Ngươi bắt lỗi người ta, chớ như ngươi thì lại không 
có lỗi à?) 

TỬ TRÌNH: (Bẩm lệnh bà, kẻ hạ thần có lỗi chi mô nào?) 

NGUYỆT HẠO: (Thái Giám! Ngươi nói ngươi không có lỗi, ngươi 
quên đi đó mà thôi. Ta nhắc lại cho ngươi nghe, thuở Tiên 
hoàng xa băng án giá rồi, ngươi đoạt hòm ấn, ngươi đâng cho 
em ta. Ấy có lỗi hay không?) 

TỬ TRÌNH: (Bẩm lệnh bà, về chuyện ấy, kẻ hạ thần quyền đó mà 
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thôi. ) 
NGUYỆT HẠO: (Ờ, ngươi cũng rứa, người ta cũng rứa) 
Ngươi còn biết túng mà quyền 
(Chẳng cho Kim Lân cùng Linh Tá) 
Hai gã thế suy mà biến (à) 

TỬ TRÌNH: (Bẩm lệnh bà, như bụng kẻ hạ thần thời bà biết bà đạy 
đó thôi. Chớ như bụng người ta bà biết mần răng đặng bà 
tin? Thưa bà khó lắm: Thủy để ngư, thiên biên nhạn, chẳng 
là khó, khó mà lại dễ) ! 

Cao khả xạ hề, đê khả điếu 
(Chớ như) 
Chỉ xích nhân tâm mạch khả liệu” 

NGUYỆT HẠO: (Tử Trình, ngươi phân chữ đó, ta phân lại cho ngươi 
nghe, hễ: “dục tri kỳ nhân quan kỳ đức hạnh: thi kỳ sở di, 
quan kỳ sở do? nhiên hậu sát k* tà chính” Như ai mà rằng: 
“tiểu nhân triêu mộ thường ân oán”, chớ như Kim Lân cùng 


Linh Tá: “quân tử tổn vong mạc cảm vì” 


TỬ TRÌNH: (Bẩm lệnh bà có chữ rằng) “Phú dữ quý thị dân chi sở 
dục, bân đữ tiện thị nhân chỉ sở ổ”. 
“Hễ là thấy giàu sang ai ai mà chẳng muốn chăng bà?” 
NGUYỆT HẠO: (Tử Trình! Như Kim Lân cùng Linh Tá mà đầu em 
ta nữa, ta biết) Tuy hai chàng chịu Tạ binh quyền. 
(Thì cũng) Vì một sự Thứ phi thai đựng (đó ngươi!) 
(Chừ ngươi cứ qua đó mà lo, có chữ “Thành tại quả quyết, bại 
tại du đư”) 
TỬ TRÌNH: (Dạ dám thưa...) 
NGUYỆT HẠO:  (Á thôi!) 
Phiên nhà ngươi gắng sức, 
Cho hết đạ nhân thần. 
Mưu chỉ toan liệu cho cần 
Công việc chớ hể giải đãi. 


1. Cá dưới đáy nước, chim nhạn ven trời. 

2, Cao có thể bắn, sâu có thể câu. Nhưng có thể lòng người không đo được. 

3. Muốn biết người thì trước phái xét về đức hạnh, xét sao họ làm việc nầy, việc 
nọ. Sau đó mới nhận xét chính hay tà. Kẻ tiếu nhân thường đổi thay ân và oán một 
sớm một chiểu. Người quân tử chết sống không cần. 
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TỬ TRÌNH: (Dạ) Chốn tiêu phòng cúi lạy 
Nơi cấm viện xin lui. 
(Phen nầy tôi nguyện thiên địa quỷ thần chứng tri, mà thôi) 
Mưu tại nhân, thành sự tại thiên 
Mau đến đó kiến cơ nhi tác 
(Cùng hạq) 


DINH LINH TÁ 
Kim Lân đến 


LINH TÁ: (Thưa mừng yêng) 
Tôi hòng sang đó, 
Yêng lại qua đây 
Xin thỉnh lại hiên Tây 
Ngõ cùng nhau đàm đạo 
(Quân, giá hoa, mời yêng ngồi! Quân! Pha trà mời yêng hủ!) 
(Kim Lân nháy Linh tá truyền bối lính gác) 
KIM LÂN: (Thưa yêng, chứ yêng có hay sự chi không?) 
LINH TÁ: (Nào tôi có hay chỉ ở mô nào”) 
Nghe lệnh truyền bữa điếp' 
Phó giám sát Thứ phi (mà yêng không hay?) 
LINH TÁ: (Ta Tặc nó đà sát hai bà rồi. Vậy cơ nghiệp Tế trào chẳng 
đà hưu h1 đủ!) 
KIM LÂN: (Nhưng mà chưa) 
LINH TÁ: (Ma bắt yêng đi! Phải tha thì yêng nói tha, giết thì yêng 
nói giết. Yêng nói làm vậy, ba hồn bẩy vía tôi bay đi xa lắc. 
Vậy sao mà giết, sao mà chưa a yêng?) 
KIM LÂN: (Số là) 
Nguyệt Tam cung can gián (nó) đã tha 
(nhưng có gì mà may, hắn tha đỡ cho nó mà thôi) 
Thai sinh đoạn, ngày sau SẼ giết. 
LINH TÁ: (Yêng phân bấy nhiêu lời, tôi biết ý thằng Tạ Thiên Lăng 


1. Bữa diếp: Bữa nay, ngày kia. 
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rồi. Nó lên chiếm cơ nghiệp Tề trào, nó đem bà Thứ phi đi 
giết, nó sợ thiên hạ đàm tiếu nó. Nó để cho Thứ phi sinh 
trai, như hoàng nam thì nó giết, sinh công nữ cũng chẳng 
tha đó yêng.) 
KIM LÂN: (Bởi rứa) 
Gãm thế âu rất ngặt 
Thứ phi chẳng khỏi nghèo 
LINH TÁ: (Chừ yêng lo mân răng) 
KIM LÂN: (Chừ tôi thì mần ri) 
Muốn cho yên cơ nghiệp Tê trào, 
(Yêng vậy, tôi vậy) 
Hai ta tới lo cùng Thái giám 
(Thì mới xong mà thôi) 
LINH TÁ: (Yêng Ngự mã! Tôi cùng yêng như bát nước đầy, sao nay 
vêng lại tá tha nhân chỉ thủ vậy yêng?) : 
KIM LÂN: (Nào tôi phân bấy nhiêu lời sao yêng lại bảo rằng tôi tá 
tha nhân chi thủ hè?) 
LINH TÁ: (Không tá tha nhân chi thủ làm sao mà yêng bảo tôi) 
Đầu thân vu hổ hám 
Bất cố nễ thi hài? Ÿ 
Vậy tôi hỏi yêng chứ đoạt ấn Tế bữa nọ là al? 
KIM LÂN: (Lê Thái giám chớ ai?) 
LINH TÁ: (Hay à! Sao yêng) 
Bảo tôi tới lo cùng Thái giám? 
(Răng cho phải? Tôi nghĩ đến lo cùng Thái giám, như Thái 
giám có lòng trung quân ái quốc chẳng nói làm chi, nếu hắn 
có dạ khúc tòng cùng quân Tạ tặc, hắn chạy thưa cùng Tạ thị 
nó hay đặng, nó truyền giết bà Thứ, sau nó bắt đền anh em 
mình, có phải à?) 
Mưu kia chẳng nhẹm 
Hoa nọ liên mang 
Dưới đời có một Lục Lang (mà thôi) 
Trên thế không hai Khấu Chuẩn (đâu yêng à!) 


1. Tá tha nhân chỉ thủ: là mượn tay kẻ khác. 
2. Nhảy vào hang cọp, chẳng kể đến thân hình. 
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KIM LÂN: (Ra rứa) Hiên huynh còn thiển luận 
Thái giám thực mưu cao 
(Như phân mắn rứa) 
Dưới đời có một ta mưu (hay răng?) 
Trong nước còn nhiều kẻ trí (lắm yêng ờ) 

LINH TÁ: (Tôi hỏi yêng, nội triều ai lại mưu trí bằng yêng em ta?) 

KIM LÂN: (Yêng không rõ chớ. Thái giám mưu trí lắm đó yêng.) 

LINH TÁ: (Nói như yêng cũng phải, mưu trí có ba đường mưu trí, văn 
thần bỉnh bút, vận trù quyết sách, duy ốc chi trung cũng là 
mưu trí. Cồn võ tướng đề thương khóa mã, quyết thắng thiên 
lý chi ngoại cũng là mưu trí Ngày Tiên hoàng xa băng rỗi. 
Lê Thái giám đoạt ấn dâng cho Tạ thị là mưu trí của yêng đó 
à?) 

KIM LÂN: (Tôi nghĩ lại Lê Thái giám đoạt hòm ấn, cũng ví như ta 
ngày qua phá tiểu giang sơn) 

LINH TÁ: (Cha chả! Ngày phá tiểu giang sơn, anh em ta quyền giả 
nhất thời chi dụng, chớ Thái giám mà bì ta à?) 

KIM LÂN: (Phân như yêng là câu nệ lắm. Rất đỗi như ta đây, kẻ 
chức Long xa, người quyền Ngự mã, đem binh qua phá tiểu 
Blang sơn) 

Ta còn biết túng mà quyền 
(Huống chi Thái giám quyển yểm hoạn chi chức, lực bất 
phược kê mà) ! 

Người chẳng thể suy mà biến (à?) 

LINH TÁ: (Biến gì biến bậy biến bạ làm vậy! Có chữ “nhân tình tơ 
chỉ trương trương bạc, thế sự như kỳ cuộc cuộc tân”, “mạc tín 
trực trung trực, tu phòng nhân bất nhân”, yêng tin chớ tôi 
không tin đâu?) ? 

KIM LÂN: (Phân như yêng làm vậy tôi xin phân lại cho yêng nghe: 
có chữ: “bất đăng cao sơn bất tri thiên chi cao, bất lâm thâm 
uyên bất tri địa chi hậu” Chừ thôi thời) 

Hai ta kíp tới, 


1. Chức quan hoạn, sức không trói được gà. 

2. Tình người như giấy sang trang móng, sự đời như cuộc cờ thay đổi luôn. Chớ 
tin về trung trực, hãy đề phòng cái bất nhân mà có vẻ nhân. 

3. Không lên núi cao không biết trời cao, không xuống vực sâu không biết đất dây. 
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Thám thính Lê gia 
Coi cho biết chính tà 


(Kếo rồi đây) 


Yêng rằng chân tôi rằng giả. 


LINH TÁ: (Vậy thì đi yêng hè!) 

KIM LÂN: (Làm tướng như yêng sao mà hữu đũng vô mưu lắm vậy?) 

LINH TÁ: (Sao yêng bảo em hữu đũng vô mưu?) 

KIM LÂN: (Ta đi không, nếu gặp tuần nó níu ta lại, chẳng lẽ giơ tay 
mà đấm nó, hay giơ chân đá nó nào? Đem theo một cặp đoán 
đao cầm tay mà đi) Yêng hãy nghe tôi cắt phần việc đây: 


TỬ TRÌNH: 


Đông tường phần gã, 
Tây uyển mặc ta 
Vào thám thính Lê gia 
Đặng thăm nghe động tĩnh. 
(Hạ) 


DINH LÊ TỬ TRÌNH 


(Thán:) (Hoàng thiên al) 


(Là ta) 


Ngưỡng diên khiếu thiên nhiên bất chứng 
Đế đầu phủ địa địa vô tri 
Nội nhập trảo nha, an năng chí quân vương 
chi Nghiêu Thuấn 
Ngoại vô võ dực, hà bảo an thiên hạ chi thái 
bình" 
Cơ nghiệp Tề giốc gánh 
Giang sơn Thiện phải lo 
Việc người đã nấy cho 


Há ăn no nằm ngủ. 
Tuy lòng nầy muốn tỏ, 


1. Ngửa mặt kêu trời trời chẳng chứng, Cúi đầu than dất, đất không hay. Bên 
trong thiếu nanh vuốt, làm sao giúp vua cho tốt. Ngoài không lông cánh, làm sao giữ 


cho thiên hạ thái bình. 
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Hiểm dạ đó chưa thông. 
Di thùy nhi phò an Hoàng tử? ` 
Sừng kiệu đỏt thâu lòng Linh Tá coi thử chàng có 
dạ trưng thần 
Gương Tần soi tỏ dạ Kim Lân cho biết gă 
vì Tê, vì Tạ? 
Thảm tiếc tài hai gã 
Vẻ đầu Tạ một lòng 
Phải chỉ min có sức oai phong 
Chém đầu Tạ dường như thảo giới 
KIM LÂN: (Nhảy oào? 
Miệng nói ra, tai nghe lấy 
Chớ chối đấy, có mỗ đây. 
Cứu Thứ phi lo liệu cùng ai? 
Phò hoàng tử âm thẩm với đó? 
TỬ TRÌNH: Đêm lẩn vào nhà mỗ 
Lê thì chém đầu ngươi 
Lão gánh Tẻ lo liệu cùng &t? 
Min phản Tạ chớ nào là chứng? 
KIM LÀN: (Ờ! Ôi quái nỗi!) 
Hòng buông tiếng sấm 
Lấp thửa oai trời 
Nơi đây đủ có sáu tãi 
Nào phải, ngươi ta hai mặt (hòng mà chối) 
LINH TÁ: (Nhảy cào! 
Nhữ dục sát, nhữ dục sát! 
Cảm cường ngôn, cảm cường ngôn'” 
Chỉ thị Lê Thái Giám 
Mưu phản Ta giang sơn: 
TỬ TRÌNH: (Có chú Tá nửa à?) 
Lời lão nói lão nhìn, 
Mặc tay Khương, tay Đồng. 
(Như ta) 
: Dốc cứu Tẻ xã tác. 
(Chăng qua) 


†. Lấy ai để bảo về thứ cưng, lấy ai để phò an hoàng tử. 
2. Mày muốn chết. dám nói nặng. 
bào) 


Vì trả nợ Tiên hoàng. 
Nay lậu mưu phản Tạ giang sơn. 
Dù có thác cũng là rạng tiết. 
KIM LÁN, LINH TÁ: Khá tua chịu phép 
Hai mỗ xuống đao. 
Lấy đầu ngươi về nạp tạ trào 
Đừng than trách quỷ thần trời đất. 
TỪ TRÌNH: (Lão phải ai mà sợ chết, chết đây là chết tốt đây) 
Chẳng than trời, không trách đất 
Trời đất khiến vậy vay? 
Không oán quỷ, chẳng hờn thần 
Quỷ thần vui mà chớ 
(Đây hai chú, lão lại giấu chi, chẳng qua là cựu thần cố chủ) 
Lo cứu Phượng Cơ mẫu tử, 
Cũng vì di chỉ Tiên hoàng. 
(Chừ nhị tướng quân giết lão đà phải lắm mà) 
Dưới ngàn năm rạng tiết trung thần, 
Trên muôn thuở vẹn đến nghĩa chúa. 
Chẳng nghi một lão 
Giết ở hai người. 
Phải chi không lậu sự nầy 
Hòng tới lo cùng hai gã. 
KIM LẦN: (Với Linh Tá) 
(Giết lão đi! Lão tính vu cho hai yêng em ta, để lão lão nói 


hoài). 
TỬ TRÌNH: Thà vậy dạ cho đành đạ 
Kẻo mà lòng hãy tin lòng (lắm mà) 
(Như lão) 


Hồn phách già dù xuống chín sông' 
Khí tiết lão để lưu muôn thuở. 
(Đây, hai tướng quân, lão có sợ chết đâu?) 
KIM LÀN, LINH TÁ, cùng nói: 
(Ôi a”) 
Thị Tế trào xã tắc 
Chân lương đống miếu đường 


1. Chín sông: chín suối. 
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Vạn phúc Tế trào lưu chính trực 
Nhất triêu đế vị đỗ trùng quang" 


(Ông trời, ông phật!! 


LINH TÁ: 


KIM LÂN: 


(Bởi vậy) 


TỬ TRÌNH: 


Nay biết đặng tuổi vàng, 

Cũng nhờ chưng sức đá. 

Hai tôi dốc gánh Tế thiên hạ 
Cùng lòng lo báo Thiện giang sơn 
Phò Hoàng tử cho yên. 

Cứu Thứ phi đặng nạn. 


Còn ngờ lòng Thái giám 

Vậy nên phải tới đây. 

Xưa chân giả chưa hay 

Nay chính tà đã biết. 

Hà mưu luận liết, 

Hà kế tương trần 

Xin lượng cả tỏ phân 

Chút lòng ngây đặng biết. 

Xưa già chưa giám quyết, 

Nay lão phải phân tường. 

Lo vì cơ nghiệp Tế quân 

Nên phải tòng quyên Tạ tặc. 
(May lắm! Nhị tướng quân à) 

Bà Nguyệt Hạo lòng đây nhân đức 
Cứu Thứ phi mẫu tử chỉ ân. 
Người đạy tôi kiếm kẻ trung thần 
Mặc thi kế phò an ấu chúa. 


KIM LÂN, LINH TÁ: 


Trời trổ sinh thánh chúa 
Đất soi dấu hiển thần. 
Thi đại hiếu đại trung 
Quả toàn nhân toàn ngãi. 
Mặc hai tôi ứng ngoại 
Người thủ sự ư trung. 


1. Đúng là người nên tảng của Tẻ trào, rường cột của đất nước. May mắn thay 
Triều Tẻ còn lưu lại người chính trực. Một mai chắc ngôi vua sẽ được khôi phục. 
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(Thái giám có vào cung, bẩm rằng yêng em chúng tôi) 


(Xin bà) 


Gửi lại bà Nguyệt Hạo tam cung 
Cứu Thứ hậu thoát nơi nạn cả. 


(Hẹn gặp nhau lúc canh ba, tại mái ba đình thượng!) 


TỬ TRÌNH: (Dạ) 


NGUYỆT HẠO: 


(Cùng hạ) 


CUNG NGUYỆT HẠO 


(Tủ Trình tới) 


Đổng Khương hai gã 
Kính gửi lạy bà 
(Hai người ấy) 
Một lòng lo cơ nghiệp Tề gia 
Ximm thi kế bảo toàn mẫu tử. 
Đã đành diệu kế 
Thiện bảo giang sơn. 
Ta dối rằng cổ tự hành hương" 
Ngươi tua khá tin qua bà Thứ. 
Dặn rằng Hoàng tử 
Giao lại cho ta. 
Thuở canh tàn xa giá điều ra 
Khi ấy sẽ lộn theo thái nữ. 
khói thành mặc gã 
Sở cậy hai chàng. 
Y kế nội tiềm tàng 
Vật sai đi ý chỉ. 

(Hạ) 


1. Cổ tự hành hương là đi viếng chùa cổ. 
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TỬ TRÌNH: 


PHƯƠNG CƠ: 


NGUYỆT HẠO: 
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NGỤC THẤT 


Thấy mặt bà rơi lệ, 

Chạnh lòng lão tuôn châu 

Chốn lãnh cung cầm ở bấy lâu 
Trong thai sản ai hầu nâng đỡ. 
Cạn lời dám tỏ 

Bày nỗi hung trung 

Tôi vâng lệnh Tam cung, 

Đến đây trao mật kế 

Hoàng tử dù muốn vẹn, 

Kim dạ tựu hoa đình. 

Chờ xa giá thượng trình, 

Bà lộn theo chúng tỷ. 

Kế tương tự kế, 

Tri chi, vì chi. 

Khá thay đổi xiêm y 

Mặc kiến cơ nhị tác. 

Ơn Thái giám sánh tày sơn nhạc, 
Nghĩa Tam cung sánh tựa hải hà. 
Phúc này dù cứu mẹ con ta 

Công ấy ở tại nơi nhà gã 


TRIỀU ĐÌNH 


(Dạ!) 

Ngửa tâu bệ hạ, 

Phủ phục thánh tiần. 

Xưa có lời hoàn nguyện cầu yên, 
Nay xin đến hành hương sơn tự. 
Đã rạng trong đức tổ, 

Đâu quên chữ tín thành 

Minh nhật thượng trình, 

Trông trên xuống chiếu 


(Cùng hạ) 


THIÊN LÀNG: (Thưa chị) 

Chữ kính thành trung hiếu 
Câu mạc quá tư ngôn. 
Trẫm hạ sắc bệ đơn, 
Cho chị lên hoàn nguyện. 

(Tử Trình") 
Phó Tử Trình nội viện, 

Cắt kẻ hộ loan xa, 

(Ấy còn) Chốn lãnh cung cấm kẻ vào ra 

Từ Thứ hậu canh giờ nghiêm ngặt! 
(Hạ) 


NGOÀI ĐƯỜNG 
(Tử Trình dẫn Phượng Cơ ra gặp Nguyệt Hạo) 


NGUYỆT HAO: (Thư chị, như em) 
Chịu ơn dày như báo, 
Chút công mọn dám từ. 
Vốn chẳng ngại lòng em, 
Xưa nay hằng kính chị 
(Thưa chị, nhất mộc chi quả, hữu cam toan chi phân, nhất 
mẫu chi tử, hữu hiển ngu chi biệt. Như em) ! 
Tuy thiệt bổn, thiệt căn Tạ thị, 
Hằng lo cơ nghiệp cho nhà Tê 
Hoàng tử khá trao tay 
: Mặc lòng em bảo hộ. 
(Ở này) Đoái nhìn vắng thỏ, 
Đã xế nơn Đoài. 
Chị phải cầm lấy tráp lấy hài, 
Lộn theo chúng thức quần, thức áo. 
Khởi thành phần khứ tựu, 
Mặc Thái giám Tử Trình. 
Thi kế tất tiên hành 


1. Quá cùng một cây, vẫn ra quả chua, quả ngọt. Con cùng một mẹ vẫn có đứa tốt 
đứa xấu. 


108 


Vụ thời tu tiến bộ. 
(Mô Phât, Nam mô A di Đà Phật, như r1) 
Nghiệp Tê trời còn độ, 
Giềng Thiện đặng lâu dài. 
Bêng Hoàng tử ra ngoài 
Xin đừng buông tiếng khóc. 
TỬ TRÌNH: (Dạ bẩm bà) 
Sự sinh khẩn cấp 
Vất vả diên trì 
Xin bà kíp lên xe 
Tôi truyền quân hộ vệ. 
(Thể nữ') 
Lệnh truyền thể nữ, 
Đăng chúc huy hoàng 
Hộ giá Tam cung, 
Hành hương sơn tự 
(Nguyệt Hạo hạq) 
TỦ TRÌNH: (Đăng ấy là ai? Đi mấy người?) 
KIM LÂN, LINH TÁ: (Đăng này đi hai người 
TỬ TRÌNH: (Đăng ni non ba, già hai.) 
Thiên giáng phúc, thiên giáng phúc! 
Miễn kỳ tai, miễn kỳ tai. 
Giao Thứ phi Hoàng tử hòa hai 
Đặng cho mỗi hồi cung thám thính 
(Cùng hạ) 


NGỤC THẤT 


MAO ẤT: Rạng ngay ở Tạ trào. 
Mỗ danh xưng Mao Ất 
Tôi từ vâng ngọc sắc, 
Giữ Thứ hậu lao tù. 
Còn ở lại lao trung 
Thai sinh rồi sẽ giết. 
Nghe cung nhân đàm thuyết, 
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l Thứ hậu đã khai hoa 
(Ay) Việc người đã nấy cho ta, 
Phải tới thăm cho hán dạ 


Điều đâu tai quái, 

Sự rất lạ lùng. 

Khi ban chiều còn thấy Thứ cung 
Nay sao lại mất chưng Phàn thị? 
Sự đâu cấp hĩ 

Họa phát tu du! 

Âu kíp đến triều đô 

Đặng tâu qua Thiên tử. 


TRIỀU ĐÌNH 


MAO ẤT: (Dạ) 
Muôn tâu Bệ hạ, 
Tỏ nỗi sự cơ. 
Nhân đêm nay vừa thuở tý thời, 
Phàn Thứ hậu tự nhiên trốn mất. 
THIÊN LĂNG: Nghe tâu thắm mặt; 
Thấy nói rụng rời. 
(Ất) 
Tê giang sơn còn tại Thứ phi, 
Thứ phi mất, Tạ triều ắt mất! 
(Ất! Đáng tội mi, đao phủ quân!) 
MAO ẤT: 
(Dạ muôn tâu Bệ hạ, Ất có công cùng Bệ hạ lắm.) 
THIÊN LĂNG: Tội ngươi đà đáng tội, 
(nhưng mà) 
Nhân vì có chút công 
MAO ẤT: 


1. Tu du: chốc lát. 


(Vào ngục! 


(Hạ) 
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(Dạ muôn tâu Bệ hạ, thiên tử nhất ngôn) 

THIÊN LÃNG: 

(Ất! Thiên tử nhất ngôn, trầm xá tội cho. Ât à!) 
Lĩnh chiếu văn thẳng tới doanh trung 
Truyền cho Đổng Kim Lân tìm kiếm. 

MAO ẤT: (Phụng mạng! Chao ôi là sống! Nay mà tôi sống củng nhờ 
có lỗ miệng. Đức lệnh Thiên tử người hô đao phủ quân! Khi 
rứa chừ, tôi mới trầm lạy ngàn lạy. Ất có công với Bệ hạ 
lám. Người mới nghĩ lại, xá tội cho tôi, nên mới đặng sống. 
Chuyến nầy) 

Vâng lệnh trên chỉ phán 
Trương nhất đạo chiếu văn 
Kíp thắng tới doanh trung 
Truyền Kim Lân tìm kiếm. 
(Hạ) 


DINH KIM LÂN 
(Mao Ất chui lỗ cống vào phát hiện ra Thứ phi) 


MAO ẤT: Tặc thần họ Đổng 

Ngươi hỡi Kim Lân. 

Giấu Thứ phi phản Tạ giang sơn 

Sự đã hẳn ngươi đừng có chối. 
KIM LÂN: Thứ phi đâu chẳng có 

Đến gieo họa cho min 

Quyết trẫm nhữ chi tiền 

Giải ngô oan chi hậu 

(Chém Ất) 

LINH TÁ: Việc chỉ không báo 

Cho mỗ đặng hay. 

Do hà Mao Ất chết đây 

Lưỡi kiếm còn cầm tay gã. 
KIM LÂN: (mé man) 

Mao Ất toan hại mổ 

Tới gieo họa cho min 
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Kíp hạ thủ chi tiền, 
Giải ngô oan chi hậu. 


LINH TÁ: (Em là Tá đây, mà sao yêng giết thằng Ất?) 


KIM LÂN: 


LINH TÁ: 


KIM LÂN: 


Ngưỡng thán hồ thiên đạo, 
Hà tảo đoán nhân mưu. 
Quả cơ nghiệp Tề trào 


' Thi nhất triêu hựu hi... (ô1!) 


Khuyên yêng đừng thoái chí, 
Thoái chí chẳng yêng hùng! 

Yêng hãy phò Hoàng tử Thứ cung, 
Mà ra chốn ải quan đặng trước. 
Vị dù Tạ tặc 

Binh mã tiến truy. 

Đã có chước giải nguy 

Mặc tài tôi ngăn trở. 

Sức này dù xô ngã, 

Yêng chạy đã xa đường. 

Miếu trung thần tạc để dường gương, 
Dầu sống chết theo cùng nhà gã. 
Yêng về tu binh mã, 

Phòng ngăn chúng khuyển dương' 
Tôi kíp đến ải quan, 

Kẻo ở đây lậu sự. 


(Thân mẫu ơi!) (Đổng mẫu ra) 


ĐỒNG MẪU: 


Vì nghĩa quân thần mà chớ, 
Lỗi niềm mẫu tử cách phân. 
Xin mẹ vè cố lý dung thân 
Phương khứ tựu ngày sau sẽ liệu. 
Ngay vua con dốc báo 

Thảo mẹ chẳng vẹn toàn. 
Cúi đầu lạy huyền đường, 
Xin mẹ về quê cũ. 

(con!) 

Miễn trọn ngay cùng chúa, 
Đừng lo lỗi đạo nhà. 


1. Khuyến dương là chó đê. 
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Sá chi x.öt nắm cốt già, 
quyến luyến cho phiên lòng tre. 
(Con iên ngựa phò ba ra Sơn Hậu, sau ngày khôi phục, có 
phải tôi gặp chúa, mẹ gặp con là) 
Nhất tác quán thần chi hỉ lại, 
Tmị tắc mâu tử chi danh phương. 
tinh luân thao lược thế từng nhường 
Mã sử Lân kinh đời tạc để” 
(Thôi thôi) 
Về quê mặc mẹ, 
Phò chúa cậy con. 
Nghĩa là nước, khí là non. 
Nước non ấy là bia nghĩa khí. 
KIM LÂN: (Nhưng về quê mẹ mặc sắc phục thế này, quân giặc nó 
biết mẹ là mẹ của con...) 
ĐỒNG MẪU: (Như mẹ về quê, mẹ để chi mắn ri mà con sợ nào) 
Thân thường y tệ” 
Lam lũ đãi dầu. 
Sấp lưng mẹ về quê 
Mặc con ra phò chúa. 
(Hạ! 
KIM LAN: Hảo từ mẫu chi khí, hả hả? Thứ phi cấp sự? 
(Thứ phì rq) 
Dạ! Xin bà rời chốn thác, 
Khá lên ngựa cho mau 
Từng nghe bà thiện sự bảo đao, 
Tôi dành để một đôi song kiếm. 
Phòng khi nguy biến, 
Ngăn chúng tặc binh. 
Tu cấp thượng trình 
Dạ thời tịnh tiến. 
(Hát nam): 
Tịnh tiến tu du ty nạn, 
Nát gan vàng đôi đoạn tro bay. 


1. Mã sử là sử ký của Tư Mâ Thiên: Lân kinh tức Kinh Xuân Thu. Hai bộ sách 
nầy có ghú chép nhiều chuyện anh hùng nghĩa sĩ. 

2. Mình mặc áo tôi tàn. 
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PHƯƠNG CƠ: 


ĐÔNG MẪU: 


Máy thiêng trời đã khiến vay 
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan. 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


Tay nương con gậy 

Chân đạp cành thông 

Một mình già chỉ nại khốn cùng 
Miễn cho trẻ phò an nghiệp chúa. 


(Hút nam): 


SÂM TÔ: 


(Quân!) 


KIM LÂN: 


Cho trẻ phò an nghiệp chúa, 

Vái cùng trời phù hộ long nhi. 

Vin cây lội suối qua rừng, 

Đường dê xung đột sỏi sành nại chị. 
Miễn giang sơn Tẻ trào đem lại 

Sá chi già đầu dãi nắng mưa. 


Trọng trấn Đồng quan ải, 
Mô biểu tự Sầm Tô. 

Phá lũy tựa rung khô, 
Đánh thành như bẻ héo. 


Truyền ngăn ngừa đáng cáo, 
Đừng cho quá ải đồng. 
Hễ là ở biên phòng 
Phải canh phòng nghiêm ngặt. 
(Kim Lân tới 


(Ai môn quan!) 


SÂM TÔ: 


Vâng triểu đình hạ sắc, 
Mỗ theo bất loài gian. 
Người kíp mở ải quan, 
Đặng cho ta theo giặc. 
Xem đà bản mặt, 

Quan Ngự mã hấu. 


lù0 


(Quân bay! Châm chậm để tao hỏi đã nghe! Chào quan Ngự 
mã. Vậy chớ ông đi đâu mà) 
Hài tử ấy là ai? 
Phu nhân nào theo đó? 
KIM LÂN: Người ấy là người dẫn lộ, 
Cho ta theo bắt loài gian. 
Người mau mở cứa quan. 
Đặng cho ta giục ngựa. 
SÂM TÔ: (Đi có chiếu hay không?) 
KIM LÂN: (Không có đâu, chỉ có khẩu truyền mà thôi). 
SÂM TÔ: (Nói vậy) 
Chiếu chỉ truyền chẳng có, 
Tôi đâu dám cho ởi. 
Chốn giậu thưa nhà nước tin chỉ 
Quan Ngự mã khá tua trở lại. 


KIM LÂN: Chẳng mở Đồng quan ải, 
Đầu ngươi ắt chẳng còn 
(Sâm Tô bị Kim Lân giết chết) 
Kíp ra khỏi quan môn, 
Đăng lánh loài gian ác 
(Vượt quan đU 
Ải quan rày đặng thoát, 
Đã giết gã Sảm Tô. 
Thực lòng trời còn độ Tề đô 
Trông Sơn Hậu từ từ nhi tiến. 
(Hút nam): 
Nhi tiến trông chừng ải nhạn 
Tiết trung thành chói rạng đài mây. 
PHƯỢNG CƠ: (Hát nam): 
Ngửa nguyễn chứng có cao dày, 
Con rồng phù hộ thoát bầy sói lang. 
KIM LÂN: (Hát nam): 
Tấm lòng son ngay vua dốc báo 
Quyết xua tan đảng cáo bầy lang. 
PHƯỢNG CƠ: (Hát nam): 
Đất bằng nổi tiếng sấm vang 
Mây ùn xã tắc, khói tràn giang sơn. 
(Hạ) 
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QUÂN BÁO I: 


QUẦN BÁO II: 


THIÊN LÃNG: 


(Nội thị!) 


(Các eml) 


NGUYỆT HẠO: 
(Thái nữ!) 


TRIỀU ĐÌNH 


Dạ! dạ! 

Chúng tôi quân sĩ, 

Phi báo Triểu đình 

Mao Ất ra truyền dữ Kim Lân, 
Thấy Thư hậu tại đinh Ngự mã. 
Kim Lân bèn sát hạ 

Mao Ât dĩ mệnh vong 

Phò Hoàng tử Thứ cung 

Một đoàn đà tấu thoát. 

Dạ! dạ! 

Cúi tâu bệ ngọc 

Hiệu tốt ái Đồng. 

Bán dạ thời thấy Đổng Kim Lân, 
Đã sát tử Sâm Tô qua ải. 

Trong thành lửa dậy 

Tay áo ong sinh. 


Truyền nổi trống đăng văn 
Triệu các em thương nghị! 


Rày Kim Lân phản nghịch 
Phò Hoàng tử đào vong. 
Bán dạ tru Mao Ất dinh trung 
Thứ thời sát Sâm Tô ải ngoại. 
Ba em tua khá 
Một lệnh đều vâng. 
Theo nã tróc gian thần. 
Gặp đâu thời chém đó. 
(Hạ) 


Trời đã chìm bóng ác 
Thái tử đẩy xe loan 

Lễ hoàn nguyện đã an, 
Phượng thành mau trở lại, 
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(Úi tam đệ!) 
Tam đệ dừng chân chị hỏi 
Cửu trùng sai có việc chỉ? 
Mà chỉnh túc binh uy 
Khá tương trần bản mặt. 
ÔN ĐĨNH: Kim Lân rày phản nghịch 
Phò Thứ hậu đào vong. 
Chém Mao Ất doanh trung 
Sát.Sảm Tô ải ngoại. 
Trên cửu trùng lệnh dạy 
Quản binh mã tiến truy. 
Xin chị kíp lên xe. 
Đặng ba em theo giặc. 
NGUYỆT HẠO: (Giỏ bệnh) 
Phiển ba em xuống ngựa 
Lương được cứu chi cùng. 
Bệnh phát sương phong 
Chứng thêm khuyết lãnh. 
ÔN ĐÌNH: Việc gấp em đương vâng lệnh, 
Chứng nghèo chị mắc giữa đường. 
Khó biên lưỡng phương 
Nan tầm điệu được `. 
NGUYỆT HẠO: (Các em như chị) 
Khôn cẩm hơi ba thước 
Ắt hôn xuống chín sông. 
Chẳng còn thấy mặt chín trùng, 
Ắt thác hồn về ba giới. 
ÔN ĐÌNH: (Thái nữ) 
Lệnh truyền cho thái nữ 
Hộ giá chị về cung 
Nghĩa chị em thương khá để lòng 
Việc nhà nước phải lo cho kíp. 
NGUYỆT HẠO: (Chị đã khá rồi các em à. Ôn Đình nghe chị đặn à!) 
Chữ rằng cùng khấu, 
Mạc khả tiến truy : 


1. Không thể tính tròn được cả hai bên; khó tìm được thuốc hay. 
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(Em nên biết Kim Lân chắng là có tài lắm, em thì chẳng nói 
làm chi, chớ thằng Nhược, thằng Phong còn đại lắm, giữ lấy 


nhau nghe, các em)) 


ÔN ĐÌNH: (Chị nói Kim Lân có tài, chớ em lại không tài? Chị sợ 
thằng Kim Lân mà thôi, chớ em thì sợ mô? Binh dĩ quý thần 


tốc, chị để em đi à. 
Truyền tiến binh. Chị hồi cung) 


(Cùng hạ) 


(Ba anh em Ôn Đình tiến binh, Khương Linh Tú tới) 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


LINH TÁ: Binh theo dường gió 

Tướng đuổi tựa mưa _ 
Đoái trước sau có một mình ta 
Tưởng cố thế khôn ngăn ba gã. 
Luận theo đường hổ, 
Khó nỗi tranh long. 

(Phải chị) 
Một Ôn Đình thì mỗ dám đương, 
Hiểm lại có Lôi Phong, Lôi Nhược. 
Xưa nay chốn thác 
Là miếu trung thần 
Lên cất ký thẳng xông, 
Quản hùng binh trực tiến. 

(Tu mã) 
Giải khai đại nạn khứ mang mang 
Cứu đắc hiển huynh thoát gian nan. 
Thống hận tặc thần chân phản bội. 
Ai ta mẫu hậu lệ san san" 

LINH TÁ: (Với Tạ Ôn Đình) 
(Dạ, tam vị, thưa)... 
_ Tá vâng lệnh cửu trùng, 


1. Giải nạn lớn, chạy vội. Cứu cho được hiển huynh thoát nguy nan. Giận lũ gian 


thần phản bội, thương thay mẫu hậu lệ dầm dẻ. 
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Ấn tiên phong về mỗ 

Tá xin đoạt lộ 

Gáng sức khu trì. 

Chém Kim Lân lấy quách đem về 

Bắt Phàn thị lập công báo hiệu. 
LÔI PHONG: (Để ta thưa cùng anh ta đã). 


ÔN ĐÌNH: (Các em' Để anh hỏi) 
Nhà ngươi vâng lệnh thánh 
Thánh chỉ giở ta coi (thử nào). 
LINH TÁ: (Thưa tam uị có; có nhưng mà không. Tam uị đt có chiếu 
hay là không?) 
Lệnh mới truyền, truyền chứa dứt lời 
Hầu kim chiếu, chiếu chưa kịp viết. 
ÔN ĐÌNH: Mưu này mỗ biết 
Kế cứu Kim Lân 
Quả một lũ phản thần 
Lại đối rằng lệnh thánh! 
LINH TÁ: Khen nhà bay linh tính, 
Sớm biết mễ phản thần 
(nói thiệt) 
Dốc đến đây cứu Đổng Kim Lân 
Giá lệnh đó ngăn ngừa ba gã. 
Mỗ dốc gánh Tế triểu tôn xã 
Min lăm trừ Tạ thị gian tà. 
Tân kỳ trung vốn có một ta 
Thủ kỳ chí chém đầu ba gã. 
ỒN ĐÌNH: Tài chỉ Linh Tá, 
Bẻ nạng chống trời 
Quyết chém đầu ngươi 
Kảo lờn oai Tạ 
(Hai bên đánh nhau, Tá bị chém rơi đâu, ôm đầu chạy theo 
Kim Lân) 
Chém Linh Tá đầu rơi xuống đất 
Nó xách lấy đầu ruổi chạy dường tên 
Xem thấy bổng nhơn nhơn, 
Hòa mình đều sởn gáy. 
Luận như đấng ấy, 
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Các em! 


PHƯỢNG CƠ: 


Kim cổ dị thường. 


Truyền bỏ họ Khương. 
Đuổi theo họ Đổng. 
tHạ) 


CẢNH RỪNG NÚI 
Kim Lân hà tại! 


Mới sa cơ một phút, 
Tôi chúa lạc hai phương! (rồi) 


Trời ơi! Nếu mất Đổng Kim Lân, 


Chi nữa! 


tHút nam: 


Biết lấy ai phò thiếp? 


Bao nài hổ huyệt, 

Chi sá long đàm. 

Lần hồi góc núi bên ngàn 
Tìm chốn mai đanh ẩn tích. 


Ấn tích thoát vòng ao cá, 
Gian nan nầy tấc dạ nào phai. 


Thiên Lăng, bay hỡi bay! 


KIM LÂN: 


Thiên Lăng tội ấy bằng trời 
Chúng min khôi phục, đầu ngươi treo thành. 
Bôn ba tếch dặm đường dài, 
Phật còn tám nạn, huống người tai ba. 
(Hạ) 
Thứ phi hà tại! 
Những mảng xông nơi trận thượng 
Phút đà lạc mất Thứ cung. 


Tôi biết liệu làm sao bây giờ? Ừ phải 


(Tẩu mã) 


Trở ngựa lại trận trung 
Đặng kiếm tầm Mẫu hậu. 


Giải khai đại nạn toát trùng vi 
Ai ta mẫu hậu lệ lâm ly 
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Cùng thiên cùng địa vô cùng oán. 
Chí hận chí cừu chí bất di. 
Vó câu lập cập 
Phút lạc mã đề. 
Kham thán đã vận thì 
Ai ta hô thiên địa'. 
ÔN ĐÌNH: (Hay) 
Thiên tứ ngã kỳ công 
Huy kim thương niếu thủ 
(Rim Lân ngã, Ôn Đình chém, có người ngăn kiếm Kim Lân 
thoát ngn) 
Đầu phản tặc mong treo mũi bạc 
Hoàng long đầu bay tới đỡ thương. 
(Các em, cơ sự nây) 
Thực phúc trời còn độ Tê vương 
Nên nhà gã thoát nơi la võng” 
(Quân!) 
Lệnh truyền quân sĩ, 
Dược mã tiến truy. 
KIM LẦN: Những mãng lâm trong thỉ thạch, 
Nào hay thoát chốn đao binh. 
Nghiệp chúa mưu đem lại xa thư 
Đầu Tạ tặc treo chưng con vác”. 
(Hát nam): 
Tạ tặc đầu treo con vác 
Cảm thương vì xao xác muôn dân 
Ngùi ngùi lại tủi tấm thân 
Mười phần nhớ mẹ, mười phần thương vua. 
Quản bao sành sỏi chông gai, 
Miễn cho nghiệp chúa lâu dài muôn năm. 
(Đại chiến Kim Lân, hôn Linh Tú giải 0ây) 
ÔN ĐÌNH: (Các em! Như Kim Lân này) 
Đã nên tài lương đống 
Khá khen Đổng Kim Lân 


1. Than bấy vận trời, trời đất ơi có biết! 
3. La võng: Cái lưới. 
3. Con vác: Cây đao. 
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(Thô1!) 


Tài nên tài trảm lục tướng phá ngũ quan 
Sức đương sức, trận Đương dương phù A Đẩu. 


(Chư tướng! Truyền tấn binh) 


KIM LÂN: 


(Này) 


Phá muôn vòng quân sĩ 

Thẳng trăm trận pháo tên, 

Kiếm Thứ phi kiếm chẳng thấy tin, 
Tìm Mẫu hậu tìm không ra tích 
Thương Tử hoàng còn nhỏ 

Khát sữa lại đói cơm. 

Cắn máu tay thấm giọt nhỉ long 
Nhất thời trợ miễn ư cơn khát. 


Sau lưng không tiếng nhạc 
Trước mắt thấy đầu non 

Lạc vào chốn sơn trung 

Đã khôn đời nước bước (rồi đây!) 
Xưa Hán Minh giúp nước 

Mặt trời xuất tan canh. 


(Huống chi) 


HỒN LINH TÁ: 


KIM LẦN: 


HỒN LINH Tá: 


KIM LÂN: 


Nay ta giúp vận Tế quân 
Sao lại tuyệt kỳ đăng hỏa 

(Hồn Linh Tá báo đèn hiệu) 
Đồng Kim Lân hiển bữu 
Đạ biểu tự Khương Linh. 
Phút sa cơ bị Tạ Ôn Đình 
Hồn em đã xa chơi đị lộ. 
Xa nghe tiếng họ Khương đã phải 
Những mơ màng lòng gẫm khó tin 
Có đâu sự nhỡn tiền, 
Thác mà còn hiện tại? 
Xưa có lời đoan thệ 
Nay phải đến báo tin. 
Cậy anh phù Hoàng tử Thứ phi 
Khá gắng sức nghiệp Tế đem lại. 
Ta Linh Tá! Ta Linh Tá! 
Mệnh đi vong! Mệnh dĩ vong! 
Thủ cấp lưu tại thử 
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Công hà nhật tấn công. 
(Ban): 
Kỳ ba linh lạc trường lưu thủy 
Kinh phá như hà đắc đoàn viên 
Thống thiết các can tràng đoạn đoạn 
Sâu đê mê ngọc lệ sái uông uông. 
Đãn ước bách niên toàn huynh đệ 
Thùy tri nhất đán biệt Sâm Thương! 
Thùy trị nhất đán biệt Sâm Thương! ` 
Tiếc bấy anh hùng, 
Lâm tay phản tặc 
Lấy ai phù bật, 
Vây cánh cho nhau? 
Vị quốc gia chỉ đại nghĩa 
Hoài cơ nghiệp tận kỳ trung. 
(Yêng ôi, như bây giờ) 
Phò Hoàng tử đã đành có mỗ 
Ngăn tặc binh sở cậy nhà ngươi. 
Hồn yêng đà chín suối xa chơi 
Biết thuở nào cùng nhau thấy mặt. 
HỒN LINH TÁ: Đồng Kim Lân yêng ơi! Như em đây 
Giữa đêm khuya hóa ngọn đèn hồng 
(Đến đây) Đưa chân bạn thoát vòng nguy biến 
Gắng mà lần theo em yêng ơi! 
KIM LÂN: Hiển hiện chân hiển hiện 
Anh linh thị anh linh! 
(Nếu vậy) Gẫm âu thiên đạo 
Trợ ngã Tê triều. 
Đoán bên non thấy ngọn hỏa hào 
Dục tuấn mã vội vàng theo dõi. 
(Hút nam): 
Tuấn mã vội vàng theo dõi, 
Mặt đoái nhìn chói lọi dường sao. 
Sau dù đem lại Tê trào 


1. Hoa lạ phiêu linh theo dòng nước! Bao giờ mới được đoàn viên. Đau xót như cắt 
ruột, xót đau lệ chảy dầm dễ. Những tướng trăm năm anh em được toàn vẹn, nào ngờ 
bòng chốc vĩnh biệt Sâm, Thương. 

118 


Dốc đền ơn đó mới đành dạ đây. 

Hòn thương hòn tiếc hây hây 

Âm dương một phút từ nay xa vời 
(Hồn Linh Tó biến thành ngọn đèn đưa Kim Lân qua đèo 
đến thành Sơn Hệu) 

Ngọn đèn vừa phụt tắt 

Chân trời đã hây hãy 
Anh ơi! Chốn sơn đầu anh ở lại đây 
(Để cho em) Nơi Sơn Hậu em tìm qua đó. 

(Hạ) 


THÀNH SƠN HẬU 


KIM LÂN: Sơn Hậu chốn nây đã thực 
Âu ta tới cập cửa thành 
Thượng tuấn mã cao nếu 
Vọng thành đồng trực tiến. 
(Tẩu mã:) 
Khinh khinh thiệp bộ đáo Sơn Đông 
Tuấn mã từ từ lịch lộ trung, 
Ngư đắc thủy, Võ môn tam cấp 
Hồng ngộ phong, sung dự cửu tiêu). 
QUÂN TUẦN:  Gã nào lạ mặt 
Dám tới dòm hành 
Bắt cọp về Sơn thành 
Đặng bẩm lai tướng phủ 
KIM LÂN: (Chớ các ngươi là quân tuần ai đó?) 
QUÂN TUẦN: (Ta là quân Sơn Hậu Phàn vương ngoại đây). 
KIM LÂN: (Ổ các ngươi là quân Sơn Hậu Phàn vương ngoại; dẫn ta 
đi) 
QUÂN TUẦN: (Dạ bẩm đức đại vương) 
Chúng tôi tuần biên ngoại, 
Gặp một kẻ gian nhân. 


1. Nhẹ nhàng tiến bước đến Sơn Đông (tức Sơn Hậu). Ngựa quý bon bọn vượt 
đặm đường. Cá gặp nước vượt lên ba đợt sóng. Chim hồng gặp gió thuận, tung cánh 
chín từng không. 
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Trong mình gã những đao 
Mặt gã thời đỏ đó. 
Trước mặt bổng thằng nhỏ, 
Sau lưng chẳng thấy chi 
Tôi bắt gã sân sĩ 
Chàng theo tôi vào đó. 
PHÀN DIỆM: (Hứa nhập) 
Nhữ hà danh hà tánh 
Cư hà quận hà thành? 
Nhân việc chi đơn mã độc hành 
Bồng hài tử đến miền Sơn Hậu? 
KIM LÂN: (Da) 
Trướng tiền thưa Quốc cữu 
Tôi nay Đổng Kim Lân, 
Thực tiên đế cựu thần, 
Chức phong hầu Ngự mã. 
Hiểm vì họ Tạ, 
Tiếm đoạt nghiệp Tế 
Nguyệt tam cung chính thị đại ơn, 
Lê Thái giám bất vong kỳ nghĩa. 
(Thưa Quốc cữu) 
Phò Thứ phi ngày nọ, 
Khương Linh Tá cùng tôi. 
Bị Ôn Đình hồn đã sớm đời, 
Còn Thứ hậu trận trung thất lạc. 
(Bởi rứa cho nên) 
Một mình tôi gánh vác, 
Phò Hoàng tử ruổi giong. 
Thân bao nài phá đột tên xông, 
Mình chỉ xá phó thang đạo hỏa'. 
PHÀN DIỆM: Lưu lệ hạ, lưu lệ hạ? 
: Thống ngô tâm, thống ngô tâm! 
(Ối chị ôi) 
Đồng bào phân đại nghĩa 
Cốt nhục lưỡng thương tâm 


1. Lội trong nước sôi, giãm trên lửa đỏ. 
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Đạo cha con, niềm tôi chúa; 
Ơn bằng hữu, nghĩa chị em. 
Bốn lỗi ấy đã cam 
Một mình này không báo. 
KIM LÂN: (Dám thưa Quốc cữu) 
Tướng quân nhân sao vắng mặt, 
Binh quyền Sơn Hậu về tay? 
Bản mặt thửa chưa tường 
Xin phân trần đặng biết. 
PHÀN DIỆM: (Số là) 
Từ cha mỗ giận loài súc nghiệt, 
Đem binh về vấn tội Thiên Lăng 
Ai ngờ bán lộ trưng 
Vừa gặp tin Thái giám. 
Rằng chị min cầm hãm, 
Tại lãnh thất u tù. 
Phát nộ khí tu du 
Hồn chơi miền đị lộ. 


(Như ta) 
Thù cha lắm báo, 
Nợ nước dốc đền. 
Nân thay giữ binh quyền 
Đợi thời nhi phấn phát. 
(Thưa) 


Phiền Đổng huynh giải giáp, 

Dưỡng cho khỏe tỉnh thần. 

Còn Tử hoàng phó đữ cung nhân, 
Khá trân trọng giữ gìn quý thể. 

Chí đốc đem về một mối 

Dạ lăm gắng sức ngàn trùng. 

Thứ này chưa bình định cương phong 
Thứ sau mới đem về thổ vũ], 


HẾT HỖI II 


1. Đây là câu văn tuồng, kết thúc một đêm diễn. Đây là kết thúc hỏi thứ hai. Chữ 
thứ đây là hồi thứ (ID). 


121 


ÔN ĐÌNH: 


Ta đây: 


HỒI THỨ BA 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


Trời không dâm vũ 

Đời chẳng liệt phong 

Giữa trời dựng nghiệp trung hưng 
Trong nước vui vây phỉ túy 

Kim triều Ngự đệ 

Mỗ Tạ Ôn Đình 

Tài lão biết giương binh 

Trí thông hay lược chiến. 


Chém Linh Tá dường xua bầy kiến, 
Đuổi Kim Lân khắc tựa đuổi ruồi 
Rày nọ đà Sơn Hậu để vời 

Kíp trở lại triểu đô thương nghị. 


ĐÌNH, NHƯỢC, PHONG: 
(Hát khách) 


Phần mã hỏi thành tự điểu phi, 

Cung thân triều nội đắc tường trì 

Bách chiến bách thành giai bách thắng 
Thanh danh hiện đại hiển kỳ công'. 


1. Quay ngựa về thành như chim bay 
Báo lại tỉ mi ở triểu đình được rõ 
Trăm trận trăm thành đều là trăm thắng 
Thanh danh lừng lẫy kỳ công. 
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TRIỀU ĐÌNH 


ÔN ĐÌNH: (Dạ!) Ba em theo phản tặc 
Đã trừ đặng họ Khương 
Còn Kim Lân viễn tẩu hà phương 
Tuyệt tung tích hồi trào đợi lệnh. 
(Vọng vương huynh thiên tuế, thiên thiên tuết) 
THIÊN LĂNG: (Các em an vị!) 
Xưa nó còn hai cánh, 
Nay đã chiết một vai. 
Biết lấy chi chống chọi nghiệp nầy, 
Dung cho nó an thân nơi khác. 
ÔN ĐÌNH: (Muôn tâu Vương huynh, như Kim Lân đã đến Sơn Hậu 
thành, sau nầy có hậu hoạ chứ chẳng không. Em nghĩ có chữ: 
“hình huỳnh bất cứu, nhi viêm viêm nại hà”. Em e “Diệm 
diệm bất trừ, hậu nhật câu phần sơn dã” chứ chẳng không.) Ì 
THIÊN LĂNG: (Các em chẳng can chỉ, xưa còn Linh Tá cùng Kim 
Lân lo lấy cơ nghiệp cho Tế còn chẳng đặng thay. Huống chỉ 
nay Linh Tá mất rồi, còn một Kim Lân, ví như: 
“Tiêu tiêu sào lâm, bất quá nhất chi, 
Yến thử ẩm hà, bất quá mãn phúc”... như đi) 
(Nói thiệt) 
Ví dù phòng tái phát 
Sẽ ra sức kình thôn 
Ba em lại dinh trung 
Mà dưỡng an người ngựa. 
(Bãi triêu) 


1. Đốm lửa nhỏ như đom đóm, nhưng không xét đến thì sẽ âm ÿ bùng lên thì làm 
sao? “Ngọn lửa hừng hực mà không trừ, ngày sau sẽ đốt cháy cá núi non đó”, 
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CUNG THẤT NGUYỆT HẠO 


NGUYỆT HẠO: Cảm cơ nghiệp lòng lo bữa bữa 
Tưởng giang sơn dạ chạnh ngùi ngùi. 
(Chẳng biết mẫu tử Thứ phì) 
Sơn Hậu thành chạy đã đến nơi 
Hay là phải mắc trong lưới thỏ. 
(Ừ thời) 
Phản phất nghe tin gió 
Binh truy đã phản hồi 
(Thái nữ!) 
Thái nữ kíp vâng lời 
Đòi Tử Trình ta bảo 
(Tử Trình uào) 
(Tử Trình! 
Mai nây triều nội 
Rày có tin hồi 
Lo vì sự ấy hỏi ngươi 
(Kim Lân cùng Linh Tá) 
Ai mất còn phân rõ? 
TỦ TRÌNH: (Bẩm lệnh bà, hạ thần khi giữa triểu nghe rằng) 
Tử trận ngươi Khương Linh Tá 
(Nhưng mà) 
Song còn một Đổng Kim Lân 
Phò trì Hoàng tử thoát thân 
(Còn Thứ phi thì...) 
NGUYỆT HẠO.  Ngưỡng thán hồ thiên đạo 
Hà tảo đoán nhân mưu (rồi) 
(Xưa Kim Lân, Linh Tá hãy còn) 
Thủ vĩ tồn, thủ vĩ tương giao 
(Chớ nay Linh Tá mất rồi, còn một mình Kim Lân) 
Thư hùng chích thư hùng nan lập" 
Thiên khiển chi cơ nghiệp 
Người dễ gánh giang sơn. 
Một cây khôn chống hè nghiêng 


1. Ngửa than trời sao lại sớm cắt mưu pgười. Đầu đuôi còn thì đầu đuôi giao nối 
nhau. Trống mái đã chích thì khó đứng được. 
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Hùm đữ cáo bầy khó địch. 


TỬ TRÌNH: (Bẩm lệnh bà, bà sợ Linh tá mất rồi, còn một mình Kim 


Lân, gánh 
Lân) 


cơ nghiệp Tề trào khôn đặng. Bẩm bà, như Kim 


Cột đá chống trời chẳng núng, 
Rồng vàng ngang biển dễ sờn. 
Tưởng còn Đổng Kim Lân, 

Ất nghiệp Tế không mất. 


(Bẩm bà, như Kim Lân) 


(Dẫu mà) 


(Từ nay về 


NGUYỆT HẠO: 


Tài hay dũng quyết, 
Trí lại thông minh. 
Trong mình phò chân mệnh thánh quân 


Lâm nguy biến quỷ thần đễ bỏ 
Vốn đã dành ý lão 
Chi cho nhọc lượng bà 
sau) 
Xin chớ năng đòi hỏi đến già 
Trong việc ấy xin đong cho lão. 
Cung tiên bái tạ 
Tư thất xin lui . 

(Tử trình hạ) 
(Hà!) 
Gương trước mặt còn soi 
Có trên đầu giám chứng 
Nợ quân vương chưa trả 
Lấy trung hiếu làm đầu 
Ngày nào nghe Hoàng tử đặt an 
Ngàn dặm tới vấn an đầu phật... a! 

(Hạ) 
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CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


THỨ PHI: (A!) 

Tưởng đền rồng bát ngát” 
Cảm bệ phương băn khoăn. 
Ơn vì Nguyệt Hạo tam cung, 
Cứu thiếp khỏi nơi lãnh thất. 
Họ Khương đà thức mất 
Ngươi Đồng lại phân ly. 
Khôn hay Hoàng tử an, nguy, 
Dễ biết hà phương sở trú. 

(Chi nữa) 
Lần theo dấu thỏ, 
Nối đõi đường chìm. 
Sương tuyết đễ bao nài 
Vận thì ta phải vậy. 

(Hát nam): 
Phải vậy biết làm sao đặng, 
Nguyện hai vắng xin chứng hiển nhân. 
Ngày nào đem lại giang sơn 
Cảm thương nỗi chúa dễ sờn công tôi. 
Hai phương luống những ngậm ngùi 
Bơ vơ non nước lệ rơi lưng tròng. 


TÂY SƠN TỰ 


ĐẠO VIẾT: (Xướng) 
Sợ lánh đi tu trốn thuế vua, 
Ngày đêm chuyên giữ trống chuông chùa. 
Kinh kệ một câu giai bất biết, 
Chuối xôi ních hất bụng chang bang. 
(Lâu nay tôi đi tu với ông Ngu ni, nói phải) 
Tuy chẳng nên ông thầy cả 


1. Bát ngát ở đây là từ cổ, có nghia gần như là bâng khuâng. 
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(thì mặc lòng chớ) 
Song đà dựa cốt Phật bà. 
Bốn mùa mặc những áo dà! 
Tám tiết ăn toàn rau muống. 
(Đi tu có giới cấm) 
“Nhất giới cấm ẩm tửu” 
“Nhị giới cấm tà dâm” 
“Tam giới cấm thực nhục” 
(Cấm thì cấm vậy thôi. Thương hại tôi!) 
Ngũ giới cấm: 
“Nhất giới sát sinh” 
“Nhị giới ẩm tửu” 
“Tam giới tà dâm” 
“Tứ giới thông đạo” 
“Ngũ giới hoặc ngôn” 
Tu hành thời rất khổ 
Phép luật rất nên nghèo. 
Ăn đậu nành nhớ tới thịt heo 
Húp tương muối nhớ mùi mắm ruốc. 
Gái mười bảy lịch nên quá lịch 
Cũng bữa rằm làm sãi ngẩn ngơ. 
(Tôi lại sợ hòa thượng người “tiên chỉnh”) 
Tôi diệc một bốc keo (mà) kêu cổ. 
GIÁ NGU: (Vậy chớ các phụ đã hương đăng chưa?) 
ĐẠO VIẾT: (Bạch quá hòa thượng rồi.) 
GIÁ NGƯ: Nam mô Phật 
Nam mô Pháp 
Nam mô Tăng 
Nam mô Bát nhã bà la mật! 
(Bớ các phụ, các phụ chưa tỏ đầu đuôi mà tôi làm đặng bực 
hòa thượng?) 
Số làm vậy mới đặng làm hòa thượng: 
Thuở bé còn nhỏ, cha mẹ tôi mất sớm, mà bà con cũng 
không. Tôi mới giở nghề hoang tôi ra, tôi mới theo với ăn 
cướp. Nội trong làng họ biết tôi là thằng hung hoang họ 


1. Áo đà: Áo máu nâu nhuộm bằng vỏ cây đà. 
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đánh đuổi tôi đi. Phần bà con thân thích không có, không 
biết tính nương cậy đâu. Tôi cũng cứ theo việc đi ăn cướp. 
Cũng đăng đôi ba đám chi đó. Nói cho phải. Việc làm ăn 
cũng khá. Ai ngờ họ thấy, họ biết rằng tôi duy, họ mới làm 
nhân họ diệc đạng tôi làm nổi mõ lên, bàng cận, tứ cận tựu 
lại. Họ dẫn tôi lên tỉnh, họ làm đơn giải nộp. Rồi quan lớn 
người tiến tra tôi, người mới hỏi tôi. Tôi mới bẩm quan lớn 
rằng cha mẹ không có, bà con cũng không, cực chẳng đã mới 
đi ăn cướp có một lần, chẳng qưa rủi họ bắt đặng tôi, lạy 
quan lớn xuống phúc cho tôi nhờ. Quan lớn nói với làng: Cha, 
mẹ bà con không có, tiền ăn cũng không, thôi đem ra đánh 
đòn mà đuổi nó đi. Tên quân đem tôi ra, mới đánh vừa đặng 
bảy tám chục chi đó. Người đánh tôi, người mới cho tôi về 
kiếm việc ăn làm thuê mướn bỏ cái nghề ăn cướp. Sau tái 
phạm bắt nộp, người xử án chém đi. Tôi lạy quan lớn tôi xin 
cam đoan, tự tư hướng hậu, không đám mần cái nghề nớ, 
theo thiên hạ làm ăn mà thôi. Khi rứa chừ người tha cho tôi 
về. Nói cho phải, đời khó làm ăn lắm, tôi tái thứ những là 
chém trâu những là sát nhân, những là đốt nhà. Họ mới hay 
đặng, làng họ mới tuần do, họ bất đặng sáng ngày nọ giải 
nạp tôi. Khi rứa chừ họ canh tôi, họ ngủ quên đi, tối mới giả 
dang đặng, tôi trốn đi. Sáng ra họ hay tôi trốn rồi, họ mới 
làm tập nã, họ bất tôi thôi. Tôi mới chạy hộc tốc, con mắt 
chẳng thấy đường đi. Các phụ! Đến chừng tối hoảng mới 
chạy vào chùa, tôi mới lạy hòa thượng, thưa, người đăng đầu 
bảy tám chục tuổi chị đó. Người mới hỏi: “chứ đồ đi đâu đó?”. 
Tôi mới bạch quá hòa thượng: “tôi đi lỡ độ đường đói khát, 
tôi đến đây, tôi nương náu, tôi xin tu cùng người”. Người 
quan kỳ diện mạo tôi, người nhằm bộ tướng tôi, người nói tôi 
hung hoang lắm, người không cho tôi tu. Tôi lạy người, 
không thì nhờ người cho tôi ở ngoài tam quan, đặng tôi vác 
cây vây cối cho hòa thượng. Hòa thượng cũng không cho. Đến 
thìn tôi không biết liệu mần răng, tôi mới lạy một lần nữa: 
“Trăm lạy hòa thượng, người không cho tôi tu, thời người 
làm phúc người cạo cái đầu cho tôi, đặng tôi đến chùa khác 
tôi tu”. Nói cho phải, người thấy tôi lạy, tôi nói lắm, người 
mới lấy cái dao ra, người cạo cho tôi. Người cạo cũng đã gần 
rồi. Nói cho phải, khi rứa chừ tôi ngó tứ bề không có ai cả, 


tôi mới vật quách người xuống đó, tôi lấy cái dao cạo đầu cho 
tôi, tôi “cạo” cổ cho người chết đi, tôi đem người ra ngoài 
giếng, tôi bỏ cái thây xuống đó, tôi mnới lấp cái giếng lại, tôi 
mới mang một cây xanh tôi trồng vô đó. Khi rứa chừ, tôi mới 
lấy áo mũ của người tôi đội vào, tôi chiếm lấy chùa và tự 
xưng là hòa thượng. Nào ai có biết, các phụ ơi! Bây giờ tôi 
mới xưng tên này, mà sớm chừ chưa xưng cái tên cho người 
ta biết. 
Mỗ hiệu viết Giả Ngu 
Chiếm cánh Tây Sơn tự. 
(Các phụ! Như ta!) 
Nương giáo Thích kiếm ăn quê chợ, 
Dõi màu Thiên lường của thế gian. 
Tụ ác tăng kể có dư ngàn 
Thường ngày lại sát nhân hại vật 
Ngoài miệng tuy là niệm Phật, 
Trong lòng tích những gươm đao. 
(Khá nghe tôi đặn, ấy!) 
Hã khách thương có thấy ai vào. 
Hãm chẳng đặng đem lên giàn hỏa. 
(Thứ phi uào) 
THỨ PHI: (Mô Phật') 
Xin hòa thượng khai tâm tuất quả bế thí chẩn cô, 
Tế cấp bữa tương dưa 
Nhờ cùng khi hoạn nạn. 
GIÁ NGU: (Bớ này sãi, nói mần chi?) 
Của thập phương đem đến 
Thời thầy đãi thập phương. 
Ai thất vận thầy thương, 
Ai lỡ thời thầy độ. 
(Bớ nàng ơi!) 
Vào lều sau mà ngủ 
Cho an thửa giấc nàng. 
(Nghe thầy dặn') 
Hễ động tiếng chuông vàng, 
Sẽ ra mà bái phật. 
(Bớ các phụ!) 
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Hạn bấy lâu khô kiệt 
Nay gặp trận mưa rào. 
Lần chuỗi hạt ta vào 
Chẳng nghe thời bẻ cổ 


PHÒNG THỨ PHI 


THỨ PHI: (Hòa thượng đi mô? Tôi hỏi thiệt) 
Đã có lòng cứu khổ 
Thường niệm chữ Di Đà. 
Đêm khuya đến phòng ta 
(Vậy chăng) 
Lỗi tại nơi hòa thượng? 
GIÁ NGƯ: (Bớ nàng ôi, ta tới đây chẳng qua là hòa thượng) 
Thấy mặt nàng tơ tưởng, 
Chạnh lòng sãi bàng hoàng. 
Thương vì một chút hồng nhan 
Nân phải hềểu công hòa thượng. 
Nghe thì vui thì sướng, 
Cãi thì đạp thì dần. 
(Nói thiệt) 
Chẳng nghe ắt thiệt thân 
Đây là nơi ngục thất. 
THỨ PHI: Đã lạc vào chùa quỷ, 
Đà mang động hoàng bào. 
Nó giết người chẳng có máu dao, 
Chớ nào kẻ hộ trì tam báo? 
(Trời đất ôi!) 
Vấn cổ kêu trời chẳng thấu, 
Ít hơi than đất nào thông. 
Ác tăng hỡi ác tăng! 
Cưởng bạo ôi cường bạo! 
GIÁ NGU: Ai đã lột quần lột áo, 
Chớ nên trách đất than trời. 
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Vật đầu xuống đất bạt tai! 
Nhét áo vô lỗ miệng. 
tHộ pháp sai quỷ đánh) 
Bốn bề không ai cả 
Roi đâu đánh quá kinh 
(Làm việc nây không đặng thì ta làm việc khác. Các phụ! 
Các phụ nghe đặn à) 
Đói cơm lấy cám cho ăn, 
Khát nước lấy dầu cho uống. 
(Cùng hạ) 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


NGUYỆT HẠO: Nghe cung nhân đàm thuyết, 
Hoàng tử với Kim Lân 
Tới Sơn Hậu dung thân 
Chúa tôi đà họp mặt 

(Nam mô A đi đà Phật!) 

Lòng xưa đà chí quyết 
Thiếp đâu dám vọng ngỏn. 
Âu kíp tới điện môn, 
Đặng tâu qua thiên tử. 


CẢNH TRIỀU ĐÌNH 


THIÊN LĂNG: (Chào lệnh chị, chẳng hay chị vào có việc chỉ sớm vậy 
chị, xin mời chị ngồi). 

NGUYỆT HẠO, quỳ: (Đạ!) 

THIÊN LÃNG: (Em đã thưa với chị hoài, tình nghĩa chị em, khi nào 
chị vào chầu em, chị cứ ngồi, sao lại quỳ làm chỉ vậy chị?) 

NGUYỆT HẠO: 


1. Bạt tai: Tát tai. 
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(Muôn tâu Bệ hạ, Bệ hạ cứ ngồi đã) 


(Muôn tâu) 


Rày đã an nghiệp cả, 

Lời thiếp đám tâu qua. 

Xưa có lời hoàn nguyệt xuất gia 
Ba mươi tuổi thì làm tôi Phật 


Ngõ rạng trong tố đức 

Siêu tiên tổ Tạ gia. 

Một cành sinh bảy chị em ta, 
Hưởng phú quý cùng đà hậu quá. 
Xin đứt nẽo sinh sinh hóa hóa, 
Cho khỏi đường khứ khứ lai lai. 


(Muôn tâu Bệ hạ, chẳng nhớ thuở trước, Trang vương sinh 
đắc tam tử, trưởng tử Bào Ấm, thứ tử Bào Nhan, quý tử Bào 
Thiện. Đến sau Trang vương băng hà, trưởng tử lên trị đạo, 
thiên hạ vô đạo, bèn xuất gia đầu Phật, cho hậu nhập niệm 
siêu độ cứu huyền, thất thố, có phải à) 


Đời Trang vương còn hãy để soi, 
Dòng Tạ thị phải nương theo dấu. 


THIÊN LĂNG: (Thưa chị chừ) 


(Lựa là) 


Lòng chi đà mộ đạo 
Xin tu ở tại gia. 


Câu ngoài đường mới có Thích Ca, 
Trong nhà chẳng có Mâu Ni Phật (hay sao) 


(Dám thưa chị, việc tu chẳng là khổ lắm, tương chi muối 
mặn, đạp sói, dày sành mới đặng cho chớ. Chị nghĩ lại đó 


như) 


Chị chưa từng trai giới 
Đâu chịu đặng tương dưa. 


(Chị đi tu làm chi, chị lại không nghe người ta thường nói à? 
“Phật tức tâm, Tâm tức Phật” chị tin làm chỉ chị?) 


NGUYỆT HẠO: 
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Tin chỉ lời thế nói vơ 
Khuyên chị thìn lòng chớ tưởng (nào). 
Trước bệ tiền cúi lạy 
Thiếp trở lại tiêu phòng. 
(Hạ) 


CUNG THẤT NGUYỆT HẠO 


NGUYỆT HẠO: (Nam mô A di đà Phật) 

Lòng lại dặn lòng 
Dạ tua giữ dạ 
Mặc ai muốn danh cương lợi tỏa 
Trối kẻ tham phú quý phù vân 
Lòng ta đốc xả kỳ thân 
Ngõ đặng thông ư phật đạo 

(Chi nữa) 
Một mình vọng cáo 
Thể phát tu hành! 
Xin hộ pháp chứng minh 
Tấm lòng thành sở mộ. 

(BàU: 
Đoạn trái oan, đoạn trái oan! 
Vô tình vọng tưởng sự nhân gian 
Giang sơn độc chẩm nhàn miên ngọa, 
Thẳng thủy thiên tầm ý vị khan. 
Quy bát số tòng sơ dưỡng tính 
Ma ha nhất tích đặc kỳ an. 
Ký thời thoạt đặc mê tâm đục 
Đại đạo quy đầu đoạn trái oan. 
Cơ vi Phật, Hộ Pháp chứng minh 
Bân tường thông hơi gió, 
Trước mắt nức mùi hương. 
Hay là tuệ nhỡn dao quang, 
Lân mẫn ngu tình sở nguyện. 

(Âu là) 
Đầu lột trâm, tay rút xuyến 
Chân thay đép, gót đổi hài. 
Bây giờ vui nón sắn giầy gai, 


1. Cắt tóc đi tu. 

2. Cắt đứt oan trái, không bận lòng với chuyện nhân gian. Nơi non núi nằm yên, 
nơi dòng suối đẹp ngắm mà tiêu dao ý chí. Vẻ cửa Phật tu dưỡng tâm tính, thoát khói 
vòng mê tâm dục vọng; dứt oan trái về với đạo lớn. Phật chứng minh. 
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Chẳng còn tưởng lầu son gác tía. 
THÁI NỬỮ: Xem qua mất vía 
Thấy lại kinh hồn. 
(Với Thái nữ khác) 
Mi mau mau kíp giữ cung môn 
Tao chóng chóng vào tâu Thiên tử. 
(Thiên Lăng tới 
(Dạ! Dạ!) (Nguyệt tam cung thể phác) 
THIÊN LĂNG: (Nào, nào) 
Nga văn thất phách phiêu phi 
Hốt kiếm tam hồn loạn lạc 
(Sao mà chị cạo trọc lóc đi làm chi chị? Nội thị') 
Lệnh truyền cho nội thị, 
Bắt thái nữ gia hình 
(Tao cấp mi hầu hạ bà, ấy mân răng) 
- Chẳng kiếm lời oan gián hoàng cô 
Mi để quá mới vào đợi lệnh 
(Nội thị!) 
Lệnh truyền cho nội thị 
Dẫn thành ngoại trảm chi. 
NGUYỆT HẠO: (Khoan đã, để ta tâu lại đã) 
Xin mở khai lượng thánh 
Kẻo oan kê hạ thần 
Việc nầy vốn ở thiếp làm, 
Tội ấy để cho người chịu (răng phải?) 
THIÊN LĂNG: (Thưa chị, những quân ni cứ mê ăn mê ngủ mà nó để 
cho đến nỗi mần rứa. Em có la thì chị lại can. Nội thị! Đem 
nó ra mà đánh đòn, mà đuổi nó đi!) 
(Thưa chị, chị mộ đạo cho bằng Lương Vô thuở trước sao? Chị 
quên đi, em nhắc lại cho chị nghe). 
Lương Võ Đế lập thành am viện, 
Đặng bảy mươi hai cảnh có dư. 
(Ai ngờ) 
Hậu cảnh lâm một phút sa cơ, 
: Bị ngạ tử phật bất năng cứu. 
(Ấy là Lương Võ Đế, còn) 
Đến sau đời Đường hậu, 
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Lại tá: tạo sùng tu 

Vạn vật đều nhân đổng thọ cơ 

Tin Phật đạo đổ vị vô ích. 
(Đến sau) 

Khiết Đơn loạn quốc trưng nan địch 

Muôn dân đều bộc lộ cốt hài ! 

Thạch Kính Đường phấn chấn thần oai 

Cứu vạn chúng đi an bách tính ? 
(Bởi vậy cho nên) 

Kính Đường bèn hạ lệnh, 

Phá Phật tượng đúc tiền 
(Khi rứa chừ Khuông Dẫn lên trị đạo đặng yên, thưa chị) 

Đã hay rằng Phật đạo 

Dữ vương đạo diệc đồng. 

Phép quốc gia rằng thế chi công 

Lời sàm thuyết nỡ tin cất lấy. 
(Em nhắc tích xưa cho chị nghe: Trong Vu Lan bổn kinh, 
mẫu lệnh là Thanh Để, hiếu tử là Mục Liên. Mẫu lệnh 
Thanh Để ác tâm bất thiện, sau xuống Lạc thập điện, khi 
rứa chừ hiếu tử Mục Liên, bằng bạch quá cùng nhà Phật, 
thích nhất trương cà sa, lại đạo tẩm Thập điện. Mục Liên chỉ 
thấy mẹ mà thôi, chứ không cứu đặng mẹ) 

Ước tu hành làm vậy 

Đà cứu thoát đặng ai? 

Và ta nay là kẻ hậu lai 
(Tôi hỏi chị, nào) 

Phép đâu đặng độ người tiến vãng 
(Thưa chị) 

Phúc trời còn lưu hậu, 

Tiên tổ mới đặng nhờ. 

Bảy chị em còn hãy sum vầy 

Ai xuống đó phòng tu mà cứu (a chị?? 

NGUYỆT HẠO: (Muôn tâu) 
Hã xuất gia đầu Phật 
Là tu lấy thân sau 


1. Giặc Khiết Đơn đánh, không chống đỡ nổi. Muôn dân phái phơi thây lăn lóc. 
2. Thạch Kính Đường ra sức đánh, mới dẹp được giặc, cứu dân. 
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(Thôi) 


THIÊN LĂNG: 


(Thưa chị) 


NGUYỆT HẠO: 


THIÊN LĂNG: (ra) 
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(Nội thị) 


Tuy bây giờ chưa cứu đặng nhau 
Đường hạnh phúc có ngày nhân quả. 


Giã từ Bệ hạ 

Khéo trị quốc trung 

Can làm chi mỏi lượng cửu trùng 
Để mặc chị ngao du ngàn dặm. 
Thổn thức lòng son một tấm, 

Sụt sùi lệ nhỏ hai hàng. 

Phận đồng bào ai dễ chẳng thương 
Luận thủ túc lòng nào chẳng cảm. 
Đã biết lỗi này ở trẫm, 

Sự đã rồi trở lại làm chị. 


Nay chị đà một đạo tu trì, 
Minh nhật sẽ truyền đưa thượng lộ. 
(Muôn tâu) 
Hễ là vi Thiên tử 
Đâu có phán hai lời 
Thoát khỏi vòng triêu khứ mộ lai, 
Đặng lên chốn tiêu dao khoái lạc. 
(Cùng hạ) 


Nội thị vang lệnh dạy 
Sắc chỉ nấy hai người. 
Mai tam cung dù những sớm dời 
Theo cho biết hà phương sở trú. 


(Nội thị ra mà truyền cho thiên hạ thần dân cho rõ ý nghe!) 


(Thôi) 


Nội am thiên đâu đó, 

Cấm Nguyệt Hạo vào tu. 

Chịu cơ hàn chẳắng đặng ắt về 
Phải can gián làm chi cho mệt. 


Canh gà nhắc đõi 
Xa giá xuất hành 


(Nội thị, truyền cho) 


Các em cùng đẳng đẳng công khanh 
Tây môn tưu lễ đưa hoàng tỷ. 
NỘI THỊ: (Thưa bà) 
Lệnh cửu trùng hạ chỉ, 
Cho bà sớm thượng trình. 
Trót đà mô đạo tu hành 
Mặc sức ngao du tiêu sái. 


NGUYỆT HẠO: (Nam mô A di đà Phật!) 
Cõi Phật đà đặng tới 
Đền vua đã chẩn lui. 
Oan gia tự ấy mà thôi 
Nghiệp báo thế gian rồi nữa. 
(Ở các cung, các viện!) 
Giã từ cung viện 
Lớn bé các ngươi. 
Toại đến rồng gác phượng lòng ai 
Vui đạo Phật non tiên chí mỗ 
(Hát nam): 
Đạp Phật non tiến chí mỗ 
Tấm lòng thành sở mộ nào nguôi. 
(Hà thời phân thuyết nhân tình tận, nhất nhật công phu 
nhất nhật nan) 
Gươm thần đã dứt giây oan, 
Sự đời đặc thế biếng ham sự đời. 
(Hút nam): 
Cảm thương vì tổ vì tiên 
Liễu thân tu trước, ngõ đên ơn sau. 
Phen nầy tếch dặm non đào 
Ngao du nước trí, sa vào non tiên. 
ÔN ĐÌNH: Thấy mặt chạnh lòng phiền 
Đượm dòng châu muôn hộc. 
(Chị ôi!) 
Sao nỡ bỏ tòa vàng ngói lục 
Mà nỡ tham am cỏ lều tranh. 
Dưới đà đạp sỏi đẩy sành, 
Trên lại dầm mưa trải gió (chị ba ơi!) 
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THIÊN LĂNG: (Dạ!) 
Các em cùng văn võ 
Lễ đưa chị xuất gia 
Nguyện xin thoát khỏi ái hà 
Ngõ đặng lần qua khổ hải. 
NGUYỆT HẠO: Xe rêng em trở lại, 
Dặm thỏ chị trở qua 
Giã năm em còn hưởng vinh qua 
Phò một mối cho toàn huynh đệ. 
(Hút nam): 
Một mối cho toàn huynh đệ 
Mặt giã từ tướng sĩ quần liêu 
Mặc ai giàu mến sang yêu 
Mia mai đễ biết, nắng chiều nào hay. 
Hư vô là đạo mẫu thay, 
Có duyên phận độ, có ngày siêu thăng. 
(Em không về ở lại mần chi?) 

LÔI VÂN: (Chị đi tu, đâu tóc cạo để làm chi, cho em xin chị). 

NGUYỆT HẠO: (Chớ em hỏi làm chỉ?) 

LÔI VÂN: (Chị ơi! Em hỏi chị xin cái hơi cái hướng của chị. Chị đi tu 
sau nầy vắng mặt, để khi nhớ chị mà co). 

NGUYỆT HẠO: (Chị để trên đầu giường ấy). 

LÔI VÂN: (Chị cho em bay mần răng, còn chùm chìa khóa chị để ở 
đâu?) 

NGUYỆT HẠO: (Chị cũng để trên đầu giường, em có xin thì chị 
cũng cho). 

LÔI VÂN: (Như trâu ruộng, chị có tưởng tình em út, thời chị phải 
biên lại cho em cầm mới chắc, kẻo mà anh Nhược ảnh bắt 
trâu cái của em đi). 

(Cùng hạ) 
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CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


(Nguyệt Hạo nội thị ra - cọp công Nguyệt Hạo chạy mất) 


NỘI THỊ: 


HỘ PHÁP: 


(Úi chao ôi!) 
Phút nổi trận cuồng phong, 
Đường phi sa tẩu thạch. 
Mãnh hổ đâu chạy tới, 
Đà cõng mất Tam cung 
Nương theo trận gió đùng đùng. 
Tếch nhẹ đường mây phơi phới. 
Chừ trở lại triều đô 
Đặng tâu qua thiên tử. 
(Hạ) 


* 


Phụng mệnh Như Lai khiến 
Nào dương cánh Thành hoàng. 


(Ấy nghe tôi đặn) 


Nay có bà Nguyệt Hạo nương nương 
Mộ đạo mới xuất gia đầu phật. 
Thìn lòng nhân đức 

Có dạ tu trì 

Vả đẩy gần Sơn tự ác tăng 

Khá bảo hộ người lành kẻo hại. 


THÀNH HOÀNG nói: 


Thừa kim thần sắc hạ 
Quản chúng tới hộ tống. 
Phòng khi chúng có hành hung 
Thời đã có ta báo hộ. 
(Hạ) 


139 


NGUYỆT HẠO: 


(Hút nam): 


(Dạ!) 


GIÁ NGƯ: 
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CẢNH CHÙA TÂY SƠN 


Chẳng khác thừa long quá hải 
Dường như ky hạc thăng thiên. 
Mơ màng nương gió tự nhiên 
Phảng phất trận mưa vừa tới 
Ơn từ bi đức đại 

Tình lân mẫn chúng sinh. 

Bây giờ thong thả một mình 
Mặc sức ngao du sơn thủy. 


Đơn thủy dù ta khoái lạc 

Dặm bao nài hải giác thiên nhai. 
Màu thiên ý vị thâm xa, ' 
Lòng ai ai biết, ý ta ta tường. 
Tiết danh nầy nài bao lao khổ 
Ngõ đời sau dám tổ sử son. 

Đã lạc đến am tiền 

Vào trình qua hòa thượng 


Lòng ngu sở mộ 

Phật đạo từ bi 

Xin đoái phận nữ nhi 

Trót tiên duyên căn bản. 

(Mô Phật!) 

Lòng này đà mộ đạo 

Hòa thượng dễ hẹp suy? 

Cho vào chốn phòng vi 

Đặng văn kinh thính pháp. 
Xem thấy chói lòe con mắt 
Nhìn tường phối động tấm lòng. 
Dung nghi mỹ tựa tiên bổng 
Tư thất nhắm ngang sơn nhạc. 
Tu hành thời ít phúc 

Trời phạt khéo đưa duyên. 
Mấy lâu gặp khách hồng nhan 
Bồ thuở tưới rào mưa hạn. 


(Các phụ') 


NGUYỆT HẠO: 


(Ta hỏi) 


GIÁ NGU: 


(Cho nên) 


NGUYỆT HẠO: 


GIÁ NGƯ: 
(Lạ nầy) 


THẦY HAI: 


Như rượu một người một chén 
Phân nhau cho đủ thời thôi. 
Đại sư rồi kế đến thầy hai 

Cứ phiên thứ phân nhau di hạ. 


PHÒNG NGUYỆT HẠO 


(Hạ) 


(Giả Ngu mò uào) 


Chốn tịnh phòng ta ở, 
Đặt ra có ngày đêm. 


Lỗi ấy sao hòa thượng chẳng kiêng 


Một mình dám phao tung đột nhập. 


Hễ có xuất gia đầu Phật 
Khai tâm huấn giáo ở thầy. 


Tới cùng nàng họp mặt giao tay 
Cho phi thửa nguồn ân bể ái. 
Đã lạc vào chùa quỷ 

Đà mác bệnh hoàng bào. 

Giết người chẳng có kiếm dao 
Nào kẻ hộ trì tam bảo! 


(Bị âm bình đánh) 


Bốn bề ai chẳng thấy 
Đè trên trốc đánh hoài. 
Mắt tối tăm không thấy đường lui 


Chân lập ập khôn tường lối bước (đi rôi). 


Hòa thượng đà quá độ 
Con mắt đã thài lài. 
Đến phiên thứ thầy Hai 
Phải làm cho tế chỉnh. 
Việc làm cho cần thận 
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GIÁ NGƯ: 


(Các phụ!) 


NGUYỆT HẠO: 
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(Ôi chị ôi!) 


(Thán): 


Chi bằng chữ khoan thai. 
Mỗ hiệu viết thầy Hai 
Lịch sự hơn hòa thượng. 


Bốn bể như lửa đổ 

Trước mặt tựa tưới dầu 
Chẳng biết đánh ở đâu, 
Như là thiên lôi giáng! 


(Bớ các phụ!) 

Việc nầy làm chẳng đăng, 
Kiếm điều khác ta làm. 

Giao chư tăng kíp dụng hỏa dàn 
Ba ngày nữa hóa thân hai ả. 


Những của thập phương đem tới 
Chia nhau kẻ ít người nhiều. 
Chi bằng mặc, bằng ăn 

Dâm dục là sự tổn. 

Phật còn mang tám nạn 

Người sao khỏi ba tai 

Tới chốn thác chớ nài 

Có linh thần Hộ pháp. 

Ây ai chưa tường mặt 

Nghe tiếng khóc bên màn. 

Nghĩ thân người khác thể thân ta 
Kíp đỡ dậy cho tường phi thị. 
Phàn Phượng Cơ hỡi chị 

Em đây biết cùng chăng? 


Còn chút hơi chẳng tiện nói năng 
Mậệt đã quá tâm thần mê sảng! 


Ngõ thoát khói nàn, 

Nào hay mắc họa 

Nào Khương Linh Tá 

Nào Đồng Kim Lân! 

Vì giang sơn cơ nghiệp Tề quân 


tÂm bình đánh) 


Cho nên nỏi đơn thân bị ham! 
Nói u ø ngoài miệng 
Đà khôn thấu trong lòng 
Bõ chi chúng ác tăng 
# Thu độc được thôi đà á khẩu! 
(Ối chị ôi!) 
Chị dường như cá chậu 
Em chẳng khác chim lồng. 
Thiên địa nhẫn tảo vong 
Quỷ thần an táng mệnh. 


GIÁ NGƯ: Than khóc bây giờ chẳng đặng 
Đến đây là cửa thứ mười 
Đóng cửa lại cho rồi 
Cài then ta đi ngủ. 
(Cùng hạq) 


THÀNH SƠN HẬU 


PHÀN DIỆM: Hiểm Tạ tặc nằm không yên giấc, 
Oán Thiên Lăng ăn chẳng biết mùi. 
Chí trồng tre nên gậy còn chờ 
Trông Hoàng tử lớn khôn cho kíp ; 

(Quân!) 

Tạm dừng tiểu tịch, 
Khai hóa tính thân. 
Xin mời Đổng hiển huynh 
Cử bôi đồng giải muộn. 

KIM LÂN: (Xướng) 
Cố đô điêu vọng ta thân mẫu 
Bác lý tình hoài ám đạm vân ”. 


PHÀN DIỆM: (Xướng) (Phụ thân a!) 


1. Câu này có nội dung là: Ta có ý trồng tre để rồi lấy tre làm gậy dân đường, tức 
là nuôi hoàng tử lớn khôn để hoàng tử chú trì khới nghĩa. 
2. Trông về cố đô xa thương xót mẹ, trông về phía Bắc lòng buôn như mây ám 
đạm. Phía Bắc tức bắt khuyết là nơi vua ớ. 
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Ẩm hận Tạ gia chơn phản tặc 
Ta hỏ thân tỷ lụy lâm ly Ì 
KIM LÂN: (Xướng) 
Lưu lụy lụy lưu, lưu ngọc lụy 
Đoạn trường, trường đoạn can trường ki 
PHÀN DIỆM: (Quân! Rượu đây!) 
KIM LÂN: (Khoan! Thưa Quốc cữu, xin người) 
Rượu tạm dùng một chén 
Để lo nghiệp ngàn năm. 
(Có phải) 
Trong màn ấu chúa đang nằm 
Ngoài cõi Thứ phi lưu lạc. 
PHÀN DIỆM: (Thưa anh, em buồn lắm mà!) 
KIM LÂN: (Quốc cữu có buồn nớ) 
Buồn thì dùng thao lược 
Buôn chuyên tập mã binh 
(Chờ) 
Phòng khi phá lũy công thành 
Đợi thuở hưng Tẻ diệt Tạ 
Như thử giang sơn tại ngã 
Cơ đồ hạ hựu quy tha Ÿ 
Làm sao cho thiên hạ khỏi cười chê 
Vậy mới gọi trung quân ái quốc. 
PHÀN DIỆM: Phút chạnh chưng lòng mỗ 
Xảy nhớ tới chị mịn 
(Trống canh trở khác) 
(Quân!) 
Truyền quân kíp rủ màn 
Hai ta vào yên giấc. 
(Ngủ) 
HỘ PHÁP: (Phàn Diệm, Kim Lân lai tỉnh! Nghe ta đây)) 
Phàn Phượng Cơ Thứ hậu 
Bị Sơn tự ác tăng 


1L. Giân bọn Tạ đúng là quân giặc phản, thương thay chị lụy dầm dễ. 
9. Lụy đố, đổ lụy, lụy ngọc dầm đẻ, cắt ruột, ruột cắt, cắt gan tràng. 
3. Giang sơn nầy là ở ta, há để lại cho kẻ khác. 
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Nên ta đến mặc cùng 
Minh nhật tu cấp cứu 
Trước là toàn nghĩa 
Sau vẹn thửa ân 

Cứ lời đặn ân cần 

Linh thông ta biến hóa. 


PHÀN DIỆM: (Dạ, dạ! Vâng, vâng!) 


KIM LÂN: (Thưa Quốc cữu, đêm tam canh người hô hoán việc chỉ 


đó?) 
PHÀN DIỆM: (Thưa anh, em chiêm bao, số là) 
Mộng trung ứng hiệu 
Kim giáp một người. 
Đến trướng tiên dặn bảo mọi lời 
Rằng chị mỗ bị Tây Sơn tự. 
Ác tăng đẳng dữ 
Toan hại người lành. 
Người dạy tôi minh nhật thượng trình, 
Mau đến đó liệu phương cấp cứu. 
KIM LÂN: (Tôi cũng vậy) 
Mộng ứng thân Kim giáp, 
Tưởng điểm ấy chẳng ngoa. 
Mau mau thượng mã bôn ba 
Chóng chóng hai ta thượng lộ. 
PHÀN DIỆM: (Chư tướng!) 
Phó chư tướng giữ gìn ấu chúa 
Trao tam quân thành lũy cẩn nghiêm. 
Đổi xiêm y cấp thượng mã yên 
Thay hài miết tới Tây Sơn tự. 
(Tểẩu mã): 
Khâm tòng mộng ứng vãng Tây Sơn, 
Cảm triệu linh thông miễn tai ương. 
KIM LÂN: (Tẩu mã) 
Mộc vũ tiết phong thiên lý lộ 
Phi tỉnh đới nguyệt khứ phân phân 


(Hạ) 
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CHÙA TÂY SƠN 


GIÁ NGU: (Các phụ!) 


BỒN ĐẠO: 


GIÁ NGU: 


(La nầy) 


Truyền các phụ hương đăng sắm sửa 
Giao chư tăng sớ điệp sẵn sàng. 
Trong dùng dây kíp trói hai nàng 
Ngoài trời lấy lương sa che mặt. 
Trót đã làm bạc ác 

Ai nấy khá gắng công. 

Chờ thập phương đem của tới dâng 
Đáo bán ngọ là lên đàn hỏa. 
Chúng đảng thiện nam tín nữ 

Đến dâng kẻ bạc người tiền 

Nay Đại sư trực vãng tây phương 
Nguyện ủng hộ chúng sinh đệ tử. 
Đã đến giờ nổi lửa, 

Bổn đạo kíp lui ra. 

Tay cầm hương niệm Phật Di đà 
Lần chuỗi hạt tụng câu Bồ Tát. 


Lửa nổi lên phút tắt 
Thổi trận gió lại tàn. 
Mát xem bóng trên đàn, 
Có hồng vân che' phủ. 


KIM LÂN, PHÀN DIỆM: 


GIÁ NGƯ: 


PHÀN DIỆM: 
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Bổn đạo phương xa hai mỗ, 

Chẳng nài ngàn dặm đến đây. 

Lời bạch cùng hòa thượng đặng hay, 
Khoan nổi lửa để tôi lễ cúng. 

Công tu hành đã trọng, 

Đăng ngày tốt người về. 

Phật Quan Âm giáng thế ban khuya 
Đáo bán ngọ thời lên giàn hỏa. 

Quả như điểm mộng ứng, 

Nhờ trận gió xem tường. 

Anh mau mau bắt lấy chúng tăng. 


(Âu là) 


Tôi chóng chóng kíp lên dàn hỏa. 
Ngưỡng thiên nhi đổng khốc, 
Thân tỷ hỡi Phuợng Ca. 

Ai đã từng phạm đến xương da, 
Mà chẳng đau trong lòng dạ. - 


Giải thằng thân thoát hạ 
Đầu xuống hòa hai. 

Tuy là chẳng biết ai 

Nay trời kia khiến vậy 
Đồng Kim Lân anh hỡi! 
Mau kíp dụng lương phương 
Mình nhự ve nọ khô xương 
Hơi tơ cỏ kia mất nước. 


(Chị lai tỉnh! Bớ mụ vãi kia lai tỉnh?) 


NGUYỆT HẠO: 


PHÀN DIÊM: 


KIM LÂN: 


NGUYỆT HẠO: 


Ngỡ là thoát tục 

Nay đặng toàn sanh. 

Ơn nầy tạc dạ ngậm vành 
Nghĩa ất ghi lòng kết cổ 

Phân Phượng Cơ chị hỡi! 

Em đây biết cùng chăng? 

Còn chút hơi chẳng tiện nói năng 
Mật đã quá tâm thần mê sảng. 
Ấy ai còn chưa hẳn, 

Do nào biết chị min. 

Phiển Đổng tướng kịp nhìn 

Hỏi lại tường cặn kẽ. 

(Bớ mụ tãi chị chi đó) 

Xin mụ bày cội rễ 

Cho ta biết ngọn ngành 

Do nào biết tính danh 

Phàn Phượng Cơ Thứ hậu. 

Ơn hai người đã cứu 

Vì một sự phải bày. 

Từ Thiện vương án giá chơi mây 
Bị em thiếp Thiên Lãng cướp nước. 
Tưởng Tẻ triều xã tắc 


14? 


Cứu Phàn thị bản căn. 
Ngoài cậy người Linh Tá, Kim Lân 
Trong một thiếp cùng Lê Thái Giám. 
Rày nghe tin đã hẳn, 
Tới Sơn Hậu dung thân. 
Ta mới xả kỳ thân, 
Bàn xuất gia đầu Phật. 
Chẳng ngờ lâm ác nghiệt 
Bị nạn với Thứ phi 
KIM LÂN: (Chẳng hay bà ở cung mô điện mô mà hay?) 
NGUYỆT HẠO:  Thiếp tam viện nhà Tê 
Biểu tự xưng Nguyệt Hạo. 
KIM LÂN: (Bớ Quốc cữu! Lạy bà') 
Cứu an bà Thứ hậu, 
Nhờ Nguyệt Hạo tam cung (đây) 
(Bấm bà) 
Từ Linh tá mệnh vong, 
Bị Ôn Đình sở sát. 
Còn một tôi gánh vác 
Phò Hoàng tử ruổi dong. 
Đến Sơn thành nhờ đức cữu công 
Này Phàn Diệm em bà Thứ hậu. 
PHÀN DIỆM: (Dạ') 
Ơn bà tưởng quân thần chi đạo 
Tôi đặng toàn tỷ, đệ chỉ tình. 
Tới đây vì có thần linh 
Cứu đặng cũng nhờ ơn Phật. 
PHƯỢNG CƠ: Mơ màng phạch quế 
Lờ lạc hồn hoa. 
Dặm hoàng tuyên những ước chơi xa 
Miền bạch lộ hay đâu còn thấy 
(Ó1) Nguyệt tam cung chị hỡi! 
Từ lãnh thất đến nay. 
Phàn Diệm em, ai nói em hay? 
Cùng Đổng tướng Kim Lân (ta) chao đó: 
PHÀN DIỆM: Thị Thiên chi nhiên sử 
Quả tái tạo kiên khôn. 
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Kia non, nọ nước hãy còn 
Ấy nghĩa, này nhân chẳng khuất. 
Căm thay loài bán Phật 
Giận ấy lũ vô nhân. 
Chữ thiện giả thiện hoàn 
Câu ác lai ác báo. 
(Quân!) 
Dẫn tăng đồ tốc tựu 
Tới dàn hỏa thiêu phần 
Há là phép hại nhân 
Ắt tự nhiên nhân hại. 
CHÚNG TĂNG: (Dạ, dạ) 
Cúi đầu trăm lạy, 
Xin tô một lời. 
Sinh sự bởi hai người 
Khiến thác oan trăm chúng. 
(Như chúng tôi là) 
Chuyên giữ thúc chuông gõ trống 
Đặng mà ăn chuối ăn xôi. 
(Trăm lạy lệnh ông) 
Bởi chưng cái nọ tham mỗi 
Khiến nỗi câu kia móc mép. 
(Còn thằng nây) 
Giả Ngu nó là thằng ăn cướp 
Bị sát nhân nó mới cạo đầu. 
Ngày thời tụng chữ hoàng bào, 
Tối lại đọc kinh chúa quỷ. 
Thầy hai cũng tệ 
Xin giết cả đôi. 
PHÀN DIỆM: (Còn mấy đứa bay để lại mần chi?) 
CHÚNG TĂNG: (Dám bẩm lệnh ông!) 
Tha chết cho chúng tôi 
Khất lòng vì đệ tử. 
KIM LÂN: (Quân!) 
Truyền đem hai gã, 
Trói bỏ lên dàn! 
Còn phó chúng tiểu tăng 
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Mỗ nhiêu dùng làm phúc. 
PHÀN DIỆM: Đã trừ an đảng đữ, 
Chẳng còn đối dân lành. 
(Chư tướng! Co¡ chỉnh đốn loan xa nghe à') 
Xãn hai bà trở lại Sơn thành, 
Cho trọn chữ thủy chung như nhất. 
NGUYỆT HẠO:  Trót đà thế phát, 
Mộ đạo tu hành. 
Hai người phò chị lại Sơn thành, 
Chùa để thiếp phân hương bái Phật. 
PHƯỢNG CƠ: Ơn chị đã tái sinh chi đức, 
Em mới toàn mẫu tử chi ân. 
Đội hai trời nghĩa chị khôn cân, 
Cúi đầu lạy giã từ lui gót. 
(Hút nam): 
Cúi lạy giã từ lui gót, 
Nghĩa nặng nguyễn khắc cốt minh tâm. 
NGUYỆT HẠO: (Hú¿ ngm): 
Khăng khăng giữ vẹn mười ân, 
Nghiêng mình giã chị lui chân lại chùa 


PHÀN DIỆM: Tam cung đà phản bộ tự trung, 
(Chúng tướng!) 
Truyền chúng tướng phản hỏi thành nội 


CẢNH RỪNG NỨI 


ÔN ĐÌNH, LÔI NHƯỢC: 

Quản hùng bính vạn đội 

Đề hổ lữ thiên viên 

Hai tôi bái tạ ngự tiền, 

Ngàn dặm ra ngăn Sơn Hậu. 
QUÂN: Ban 

Phụng Thiên tử đương oai khử bạo 
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(Hạ! 


tCùng hạ) 


Phấn tỳ binh trưởng ưởng ưởng 
Kích cổ chấn đông đông. 
ÔN ĐÌNH, LÔI NHƯỢC: (Má khách) 
Đại tướng tế chinh phủ chí hào, 
Yêu hoành thu thủy nhận binh đao. 
Phong xuy lôi cổ sơn hà động. 
Vân ủng tỉnh kỳ nhật nguyệt cao Ì 
ÔN ĐÌNH: Xem địa thế Sơn Đông, 
Chẳng kém miền Giang Chữ. 
(Quân!) 
Đây là nơi hổ. cứ 
Truyền hạ trại long bàn. 
(Nghe ta đặn!) 
Đêm ngày canh giữ loài gian, 
Thời khắc tuần phong biên cảnh. 
(Hạ) 


THÀNH SƠN HẬU 


HOÀNG TỬ: Suy rồi lại thịnh, 
Vong hết lại hưng. 
Còn nhờ đức thần tôn, 
Phải đên ơn thánh tổ. 

(Cữu công!) 

Làm sao gọi định giang sơn cũ, 
Làm sao rằng binh xã tắc xưa. 
Phiên Cữu công lương sách nghi đỏ 
Cùng Đống tướng vận trù quyết thắng. 
Trừ an Tạ tặc, 
Hỏi định Tẻ triểu. 
Xưa người nào nay đễ người nào 
Trước minh chúa sau cùng mình chúa. 


PHÀN DIỆM: Phi bấy sóng xao cửa vũ 


1. Đại tướng cùng đi đánh giặc hào khí lên cao, mặt nước nhận được bình đao 
nhiều, gió thổi đưa tiếng trống vang động núi sông. Máy che cờ xí sáng ngời. 
1B1 


(Thưa') 


KIM LÂN: 


Toại thay sấm dậy đất bằng 

Chúa còn hay dựng lại nghiệp hồng 

Tôi chẳng biết phò an chân vạc (hay sao?) 
Rày nghe quân tế tác 

Qua thám thính Tạ thành 

Rằng Thiên Lăng sai gã Ôn Đình 

Cùng phó tướng là ngươi Lôi Nhược. 


Phiền Đổng huynh gắng sức 
Cơ nghiệp ở hai ta 
Ngõ đem lại giểng ba 
Kảẻo phân vân cõi tám. 
(Thưa Quốc cữu, mục bất kiến nhi cũng tằng văn 


chớ. Có phải à?) ' 


Tạ huynh đệ nên trang dũng cảm, 
Thế hằng nghe ngũ hể chi tài 


(Xin Quốc cữu cho phép tôi phân lệnh!) 


Tiên phong ấn phần tôi 

Hậu tiếp trao Quốc cữu. 

Trừ xong Tạ thị 

Bình định Tê triều. 

Con trời phân phú cho trời 

Vì nước hết ngay cùng nước. 

Xin Điện hạ lui vào ngọc các 
Cho hạ thần quản chúng tỳ binh. 


(Chư tướng!) 


Phát pháo hưởng tam thanh 
Đáo tạ thành khiên chiến. 
(Cùng hạ) 


1. Mắt chưa từng thấy, nhưng tai đã từng nghe. 
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CẢNH CHIẾN TRƯỜNG 


QUÂN: (Ban) 
Thừa tướng mệnh, thừa tướng mệnh! 
Tốc hưng binh, tốc hưng binh! 
Thê sinh cầm Tạ tặc, Tạ tặc! 
Triển lực phục Tẻ triểu, Tế triều. 


(Lôi Nhược khấu uới Kim Lân) 
ÔN ĐÌNH: Thằng nào lạ mặt 
Cổ quái hình dung. 


Trên đầu đội mũ lôi công 
Con mắt dường gương lồ lộ 
(Thằng kia! Bác hỏi) 
Tính danh chi khá tỏ 
Cha mẹ ở nước nào? 
Đem binh giúp Tẻ trào 
Sao dám đương cùng Tạ? 
PHÀN DIỆM: Phải gã bào tàn Tế địa 
Tên ngươi là Tạ Ôn Đình (không?) 
ÔN ĐÌNH: (Đình là bác đây, mầy tên chỉ đó?) 
PHÀN DIỆM: Mỗ nay Phàn Diệm là đanh 
Đích tử Phàn Công trấn quốc... (đây con ạ)) 
ÔN ĐÌNH: (Mi là Phàn Diệm, con lão Phàn Định Công trấn Sơn 
Hậu thành đó chỉ! Cha mi cũng chẳng làm chi đặng huống 
chỉ là mi?) 
PHÀN DIÊỆM: Trống hồi chưa đủ chặp, 
Người ngựa quyết ra tài. 
Ngươi tớ không hai 
Tử sinh có một. 
(Diệm đâm thương trúng uai Ôn Đình. Ôn Đình chạy) 
KIM LÂN: (Quốc cữu đình bộ, thưa quốc cữu như) 
Kế Ôn Đình tôi biết 
Thị quý trá dinh do. 
(Tôi xem) 
Xem ngọn cờ chẳng phải lẽ thua 
Xin trở ngựa kẻo lâm mưu Tạ, 
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PHAN DIỆM: 


(Tôi) 


KIM LÂN: 


PHÀN DIÊM: 


Sức tôi đà hăng sức, 
Tài tôi thiệt hơn tài 


Huy kim thương thích gã nhằm vai 
Ôn Đình nó vọng phong nhi tẩu. 
Chữ rằng cùng khấu 

Vật khả tấn truy 


(Vâng thì) 


Lời anh nói em nghe 


(Chư tướng) 


LÔỒI NHƯỢC: 


Truyền thu binh hồi trại 
tHa) 


BẢN DOANH QUÂN TẠ 


Đương thuở hùm rồng dứt dậy 
Thế xem người ngựa chưa say 
Cớ sao anh nương gió chạy đài 
Binh ta hãy như mưa dường ấy? 


ÔN ĐÌNH: (Nhược! Tao đứng thổ sơn tao ngó xuống, tao thấy ngọn cờ 
mi đổ rồi Khi rứa tao ruổi tới mới sấn ngọn thương Kim 
Lân. Kim Lân thấy tao như gà chạy mặt. Nó mới chạy rồi, ai 
ngờ có một đạo bình hậu, hỏi cha mẹ nó ở đâu. Nó nói là 
Phàn Diệm, con lão Phàn Định Công trấn Sơn Hậu, tao thấy 
nó nhỏ, tao không thèm đánh với nó. Nó lại kêu: “Ôn Đình 
lai chiến dữ ngô”, ta đành đi ngọn cờ trung bình, nó bắt đặng 
đi! Tao trở nghề xuyêu la thoái thương lập mã, đặng tao 
phản thương tao chém như thuở trước, chém thằng Lính Tá, 
nó cũng đỡ đi. Bên tao mô hôi ra đầm. Bên nó không ch: hết, 
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hèn chi 


Những đứa hình dung cổ quái 

Cho hay sức mạnh hơn thần, 

Địch binh anh bách họp bất phân 
Phút xảy bị thích thương thấu giáp. 
E tặc nhân kiến huyết 


Phải thừa kế phản hồi. 
Cậy hiển đệ em coi 
Trọng tích hay khinh tích? 
LÔI NHƯỢC: (Nào, tôi coi cho) 
Mới vừa thấu thịt 
Chưa phạm xương vai 
Di điệu dược đổ ngoài 
Bệnh tự nhiên tất dũ ! 
ÔN ĐÌNH: Đã đành mưu mỗ 
Chi nhọc quân ta. 
Gẫm Cẩm thôn chốn ấy chẳng xa 
Có mẹ Đổng Kim Lân ở đó. 
(Như Kim Lân này) 
Há tưởng niềm tôi chúa 
Mà bỏ nghĩa mẹ con! 
(Hồ Bôn') (Ghé tại nói nhỏ) 
Mật kế truyền các gã Hổ Bôn 
Kíp đến đó y như thử kế. 
HỒ BÔN: Trên người đà chọn mặt, 
Dưới tôi phải hết lòng. 
Lĩnh mười chú quân đòng 
Sấp lưng từ cửa tướng. 
(Hát nam): 
Cửa tướng trông chừng Cẩm Lý 
Quyết ra tài bắt mẹ Kim Lân. 
Nguy nga sơn cước đò lần, 
Sỏi sành bao quản tuyết sơn chi sờn. 
Mãng còn bàn bạc sự duyên, 
Phú đâu đã đến Cẩm thôn kế gần. 
Phiển các chú tòng sai 
Tìm gia nhân hỏi thử 
tHạ) 
ĐỒNG MẪU: /Thán) 
Nhân tình ta điện đảo! 
Kỷ độ vọng tủ quy! 
Mộng tàn hán chẩm mê hồ điệp 


1. Tất dù nghĩa là sẽ khỏi. 
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Xuân tận tam canh oán tử quy ` 
Hiểm vì Tạ tặc 
(Nó) Khuấy rối nghiệp Tề 
Nên con già tế hiếm phò nguy 
Thành Sơn Hậu phò an chúa trẻ. 
Khuất tay lần kể 
Đăng chín thu dư 
Biết là có trọn một thơ 
Hay đã ra lòng thay đổi? 
Xui lòng già bối rối, 
Khiến dạ mụ bồi hôi 
Không kẻ tới người lui 
Không kẻ han người hỏi. 
HỒ BÔN: Hỏi đà khó hỏi 
Han đã khó han. 
Kẻ thì giấu họ giấu hàng 
Người thì ẩn tên ẩn họ. 
Bớ mụ glà trong migõ. 
Ra tôi hỏi một lời. 
Có biết mẹ Kim Lân 
Đâu là nơi Cẩm Lý (hay không bà). 
ĐỒNG MẪU: Cẩm thôn đây đã phải 
Các chú tới hỏi ai? 
Già chưa tỏ duyên hài 
Khá phân qua nghe thử. 
HỒ BỒN: (Thưa bà) 
Chúng tôi thiệt phúc tâm họ Đồng ” 
Bộ hạ quan Ngự mã Kim Lân. 
Người bận lo luyện tập sĩ quân 
Thành Sơn Hậu chờ ngày cử sự. 
(Bởi vậy) 
Đêm ngày thường tư lự, 
E rối thửa đạo nhà. 
Dạy tôi về thăm viếng lão bà 


1. Nhân tình ôi điên đảo; Mấy độ mong con về. Mộng tàn bên gối còn mê mẩn. 
Đêm canh ba tiếng chim quyên oán trách. 

2. Phúc tâm họ Đồng là người tâm phúc của Đểng Kim Lân. 
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ĐỒNG MẪU: (Này) 


Trông khoẻ mạnh ông tôi mừng dạ. 


Thấy nói nửa mừng, nửa sợ 
Nghe rằng bán tín bán nghỉ. 
Già vốn chẳng giấu chi 

Mẹ Kim Lân là mụ (đây) 
Vội mừng các chú 

Về báo tin con 


(Như các chú) 


Nhọc nhằn lặn suối trèo non 

Chẳng luận bên trời góc biển. 

Tạm dùng ít miếng 

Theo thú quê mùa. 

Một người ba bát cho no. 

Mựa chớ chấp già lẫn lộn. 
(Tranh nhau ăn) 

Cơm nước rồi no bụng 

Ta còn giấu làm nhi. 

Trói tay lại đem về 

Ta là quân họ Tạ (đây). 


ĐỒNG MẪU: (Ấy vậy mà) 


Tưởng tin con mừng vội 
Hay lầm đảng Tạ gia (mà không hay) 


(Thương hại) 


(Hát nam): 


Vậy mà cũng cơm cơm nước nước 

Vậy mà cũng chiếu chiếu giường giường. 
Mô cha đứa thoán quân 

Mô cha thằng phần quốc. 

Miễn cho an nghiệp chúa, 

Đâu sợ giữ hai người 

Sá chi một chút thân già 

Còn mất ở trong bảy chục. 


Bảy chục thân già chị sá 
Nghiến răng cười hả hả trời ôi! 
Căm giận thay đảng ngu sI 
Lấy ơn làm oán biết gì hơn thua. 
Miễn giang sơn Tế triều đem lại, 
Sá chỉ già mật dãi gan phơi. 
(Hạ) 
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THÀNH TẠ 


HỒ BÔN: (Dạ') 
Dám tâu qua trướng hạ, 
Nộp mẹ Đổng im Lân. 
ÔN ĐÌNH: 
(Quân! Mở trói cho lão bà, trải chiếu cho lão bà ngồi, bút chỉ 
cho lão bà viết thơ) 
Lão bà muốn toàn thân 
Tả tâm thư một bức 
(Tả thư gởi cho Kim Lân, biểu) 
Đầu Tạ thị rạng đeo quyền tước 
Danh vọng kia chẳng mất công hầu. 
ĐỒNG MẪU: (Bằng không nữa thì bay mần chi?) 
ÔN ĐÌNH: (Nói thiệt) 
Bằng chấp nê gánh vác Tề trào, 
Niêm mẫu tử ắt là bị hại (chớ chẳng chơi) 
ĐỔNG MẪU: Thấy nói bừng bừng lửa dậy 
Nghe rằng sùng sục dầu sôi. 
(Tao hỏi, quải tai mà nghe, có phải) 
Ông cha mi hưởng lộc Tế quân, 
Anh em gã cướp ngôi Thiện đế. 
(Mi có học mà!) 
Kìa Tống thất Hoàng Sào khởi ngụy, chết chẳng toàn thây. 
Nọ Hán gia vương Măng khi quân, tử vô táng địa... Có phải 
chăng?) 
Huống con mụ hiền nhân xử thế, 
Minh tiết bảo thân, 
Đâu theo đảng gian thần, 
Mà đầu loài sũng nịnh? 
ÔN ĐÌNH: Chuyển lôi đình chi nộ 
Phấn tích lịch chỉ oai. 
(Quân!) 
Truyền gia hình lão mẫu thượng đài, 
Hiệu phi báo Kim Lân xuất trận. 
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KIM LÂN: (Ra) 


Cửa thành còn nghiêm cẩn, 
Sao nhà gã vọng ngôn? 
Hiệu nhà ngươi phi báo tổ tường 
Ta xuất trận chàng không xuất trận? 
LÔI NHƯỢC: (Bớ anh Năm, Kim Lân hắn qua đó!) 
ỒN ĐÌNH: (Bớ Kim Lân ta hỏi?) 
Vả ngươi là danh tướng 
Bao không biết vận thời? 
KIM LAN: (Nay ta cử đại binh vẻ lấy cơ nghiệp Tề trào, mà không 
biết vận thời là mẩn răng?) 
ÔN ĐÌNH: (Đã biết ngươi cử đại binh phục nghiệp cho Tế đó 
chốc, nhưng mà việc chẳng qua tại trời) 
Trời khiến mất Tê triều 
Đất đang hưng họ Tạ. 
Nếu ngươi không cãi quá, 
Ắt bất cập phệ tê ', 
(Nói giấu chỉ ngươi) 
Và mẹ ngươi ta đã bắt về 
Khá quy thuận cho toàn mẫu tử. 
KIM LÂN: Mặt nhìn tường tận, 
Thân lạc mã yên 
Cả tiếng kêu kìa hỡi từ thân 
Hà do bị tặc thần hãm tróc (mẹ ôi)? 
ĐỒNG MẪU: (Bớ con!) 
Con đừng buông tiếng khóc, 
Mẹ gẫm ý nực cười. 
Và Ôn Đình là tướng có tài 
Bắt đặng mẹ nó mừng da diết. 
Ấy là mưu Gia Cát, 
Ấy là kế Tử Phòng! 
(Bớ Đình, Nhược!) 
Có tài thời lược hổ thao long, 


1. Bất cập phệ tê nghĩa là không kịp cắn rốn. Rắn trước khi chết quay đầu cắn 
đuôi mình. Ý nói làm sai không kịp ăn năn. 
'3. Thân rớt ra khỏi yên ngựa. 
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Khá ra sức để thương khóa mã 
(Mà đánh với con tao) 

Cớ chi mà đóng cửa, 

Đội mũ đứng trong nhà. 

Mạnh mẽ chỉ bắt đặng mụ già 

Đem về để làm bia đỡ đạn? 
(Bớ con!) 

Mẹ dù về chín suối, 

Danh tiết để ngàn thu. 

Hằng khuyên con bền chí trượng phu, 

Sao vậy cũng đừng đầu Tạ tặc. 

KIM LÂN: (Dạ trăm lạy mẹ, sá đổi chi loài côn trùng do tri phụ mẫu 
chi tình thay, huống chi nhân sinh vạn vật tối linh, hà nhãn 
khí sinh thành chỉ đại nghĩa) ' 

Con dù bỏ mẹ 

Sao phải đạo con 

Chân đạp vuông đầu hãy đội tròn, 

Mất thảo ấy sao rằng hiếu tứ? 
ĐỒNG MẪU: (Con) 

Trượng phu đừng thoái chí, 

Thoái chí bất trượng phu. 

Con hãy ngay cùng nước cùng vua, 

Ấy là thảo với cha với mẹ. 

Hãy phò an nghiệp chúa, 

Cho rạng tiết nhân thần. 

Lấy chữ trung chữ hiếu con cân, 


(Có phải) 
Chữ trung ấy nặng hơn chữ hiếu (đó con) 
ÔN ĐÌNH: Tẫn kê tác quái 
Thi tử như du ? 
(Quân) 
Lệnh truyền lấy cỏ khô, 
Bỏ lên dàn kíp đốt. 
KIM LÂN: Thống thiết! Thống thiết! 


1. Loài côn trùng còn biết ơn cha mẹ, huống chỉ là vạn vật tối linh, sao nỡ bỏ ơn 
nghĩa sinh thành to lớn. 

3. Gà mái làm điều quái, coi cái chết như chơi. 
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Mẫu thân! Mẫu thân! 
tTrăm lạy hai tướng quân) 
Xin thư tay cho mô lời phân, 
: : Phương khứ tựu cho min sẽ quyết. 
ĐÓNG MAU: (Bớ con! Đừng có khóc! Như mẹ nay) 
Mình đặng lửa đường như tắm mát 
Dưới suối vàng giấc điệp còn êm. 
Mừng thay danh mẹ đặng thơm, 
Toại bấy tiết già thêm rạng. 
(Con thương mẹ lắm phải a? Như mẹ nay) 
Nắm cốt tàn con tưởng, 
Cao hơn đạo vua tôi (hay sao)? 


KIM LÂN: (Trăm lạy nhị tướng quân) 
Thập niên sự chủ, trung tắc tận trung chỉ đạo. 
Số tải vong thân, hiếu vi thất hiếu chi danh! ! 
Trăm lạy mẹ, con cam chịu tội cùng mẹ. Dám 
khuyên nhị tướng quân) 
Xin quy thuận Tạ thành, 
Miễn tương tàn cốt nhục. 

ĐỒNG MẪU: (Bớ Kim Lân! Để tao chết thời mi hãy đầu Tạ tặc.) 
Vái tử vi thánh mẫu 
Xin lnh ứng thượng thành 

(Như đời xưa) 

Mẹ Diêu kỳ với mẹ Sâm Bành 
Mẹ Từ Thứ, mẹ ngươi Tô Định. 
Như bốn ấy là gương tiên thánh, 
Để soi cho những kẻ hậu lai. 
Tôi chẳng qua một gái học đòi, 
€ó linh ứng đem già theo với. 

ÔN ĐÌNH: (Quân!) 
Lời mụ còn kháng khái, 
Truyền cứ phép gia hình. 

KIM LÂN: Thống thiết! Thống thiết! 
Từ thân! Từ thân! 

(Trăm lạy nhị tướng quân, ngàn lạy nhị tướng quân!) 

Xin nhớ câu thân nãi kỳ thân, 


1. Mười năm thờ vua đã giữ tròn đạo trung, mấy lâu xa cách mẹ, nang danh bất hiếu. 
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Xin tưởng chữ kiền khôn chi đạo. 

ÔN ĐÌNH: (Tướng quân không đầu, chớ đầu thời bỏ khí giới lại ta 
truyền cho quân mở cửa thành cho mà vô đàm đạo cùng mhau 
chơi). 

KIM LÂN: (Trăm lạy nhị tướng quân! Đầu thì tôi đâu) 

Xin rộng dung cho mỗ lời phân, 
Ba ngày nữa thời tôi quy thuận. 

LÔI NHƯỢC: (Tướng quân thưa rằng: đầu thì tướng quân đầu, lại xin 
ba bữa nữa tướng quân mới đầu. Không xong) 

KIM LÂN: (Thưa nhị tướng quân cũng vậy, tôi cũng vậy, có chữ: 
“nhân nhân các hữu kỳ chủ”, cho tôi về Sơn Hậu thành. Từ 
biệt nghĩa quân thần. Trăm lạy nhị tướng quân) 

Xin dong dưỡng từ thân 
Tôi dám đâu bội ước. 

ÔN ĐÌNH: (Nói với Kim Lân, tao cho hai ngày). 

LÔI NHƯỢC: (Bớ Tướng quân Kim Lân, anh tao cho hai ngày). 

KIM LÂN: (Thưa nhị tướng quân, hẹp lắm. Đây về Sơn Hậu thành 
một ngày, một ngày từ biệt quân thần, qua đây một ngày, 
chẳng quá là ba ngày sao?) 

LÔI NHƯỢC: (Ừ, nữa, đây về Sơn '7ậu thành một ngày, từ biệt quân 
thần một ngày; qua đây một ngày, phải mà để thưa lại đã. 
Anh Năm! Tướng quân Kim Lân nói rằng: Đây về Sơn Hậu 
một ngày, từ biệt quân thần một ngày; qua đây một ngày 
đầu anh em ta, phải, hai ngày hẹp lắm. Anh cho ba ngày mới 
phải.) 

ÔN ĐÌNH: (Nhược! Như ba ngày im Lân không qua, ta chém đầu 
mm). 

LÔP NHƯỢC: (Khoan! Khoan! Để tôi hỏi lại đã. Kim Lân! Có chắc 
không? Ta lĩnh một ngày). 

KIM LÂN: (Trăm lạy nhị tướng quân, phép mẹ tôi ở đây, tôi lại 
chẳng qua mần răng?) 

LÔI NHƯỢC: (ÙỪ phép mẹ người ta ở đâu, người ta lại chẳng qua hay 
mần răng? Thì lĩnh cho một ngày. Anh Năm, chánh tướng 
cho hai ngày, còn tôi, phó tướng cho thêm một ngày). 

ÔN ĐÌNH: Lệnh truyền quân chúng, 
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Giải tán hạ thành 
(Km Lân) 
Lời đoan ngươi đã rành rành, 
Ba bữa dung cho kéo hẹp. 
KIM LÂN: (Ối mẹ, mẹ ôi!) 
Hạ lệnh truyền quân chúng, 
Mau trở lại bản doanh. 


HOÀNG TỬ: Đổng tướng xuất binh trận thượng, 
Như hà đại khốc trướng tiền? ! 
Phép binh cơ thắng bại lẽ thường, 
Trận này bại hãy còn trận khác. 
KIM LÂN: Thấy diện hạ không cầm lệ ngọc, 
Tưởng từ thần lã chã dòng châu. 
Một chữ trung chữ hiếu làm đầu, 
Trung hiếu ấy hai đường khôn vẹn. 
Nhân rày Tạ tặc, 
Bắt đặng mẹ tôi. 
Nó gia hình dùng lửa đốt hoài 
Tôi ngó thấy khôn cảm lệ ngọc. 
Tình thân là chí trọng 
#in điện hạ bao dung. 


(Cùng hạ) 


(Tôi thấy nó đốt mẹ tôi, tôi nóng ruột đau lòng, tôi có hẹn 


cùng nó rằng) 

Ba ngày thời quy thuận Tạ thành, 
Cứu thân mẫu ngõ toàn tính mệnh. 

HOÀNG TỬ: Thế hãy cheo leo giường Thiện, 
Song còn man mác nghiệp Tẻ. 
Nếu mất ngươi ai chống giậu thưa, 
Bằng không gã, ai phò giường Thiện? 
Sử xưa từng mãng. 
Ta dễ chẳng thông. 
Ngô ông tức nhược ông, 
Mẹ ngươi là mẹ mỗ. 


=—==—.=..-.-........... 
1. Bao lại khóc lớn trước trướng. 
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PHÀN DIÊM: 


Nay đà gặp thời cơ hội, 

Cũng nguyễn tái tạo kiền khôn. 
Điện hạ chớ ưu phiên, 

Đổng huynh đừng thoái chí. 
Mặc tôi thi kế, 

Cứu Đổng từ thân. 


(Tướng quân!) 


Bà Nguyệt Hạo về đây. 
Mẹ Tướng quân ắt sống. 


(Chư tướng!) 


(Tẩu mã): 


NGUYỆT HẠO: 
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Ngựa đều cất nhạc. 
Quân há hàm mai 
Tây Sơn tự tốc lai 
Kíp bôn ba đoạt lộ. 


Giải khai đại nạn thoát tai nguy, 
Ai ta đổn thị lệ lâm ly 

Mộc vũ tiết phong ngô hà nại, 
Phi tỉnh đới nguyệt đáo Sơn Tây. 


CHÙA TÂY SƠN 


Lạc đạo quy y đi kỷ niên, 

Thích Ca La Hán thụ giáo truyền. 
Ninh sử nhất thời giai tịch mịch 
Bình phong cư nội lạc môn thiên. 
Chốn am thanh nương ngụ. 

Miễn cực lạc dong thân. 

Tuy chưa thoát khỏi phàm trần, 
Nó đã lánh miền thế tục. 

Đoái hấy kìa non nọ nước, 

Chợt nhìn trên cảnh dưới thuyền;, 
Di bộ hướng nhân sơn, 

Thoát cước khan trí thủy. 


(Cùng hq) 


(Hạ) 


(Xướng): 


Túc đạp thảo hài tẩy trần ai. 

Nhà khan cảnh vật lịch sơn nhai 

Viễn cận tiểu giang sơn, cạnh đầu phỏn hoa chí 
địa, 

Tống tẩy hoàn thế giới, chiếm nhiêu phú quý chi 
thiên 


PHÀN DIỆM: (Úi a!) 


Hiêu thiên chi nhiên sử, 

Kham khoái lạc vô cùng. 

Tôi đến đây cầu cứu diệu phương, 
Xin bà tạm thạch bàn sẽ tỏ. 


(Dạ thưa bà!) 


NGUYỆT HẠO: 


(Xá đõỗi) 


Trước vâng lời Ấu chúa, 

Sau cứu Đồng Kim Lân 

Tạ Ôn Đình bắt Đổng mẫu thân 
Khiến quy thuận thời toàn tính mệnh. 
Tôi còn liệu, 

lan tới chưa xong. 

Tưởng lòng bà đoái đến Tế gia. 

Xin thi kế cho toàn mẫu tử. 

Sự cổ kim trường hữu, 

Trung hiếu động hồ thiên. 


Thuở loạn Tê còn nhập chưa yên, 
Nay hoạn nạn lòng ta dễ xuất. 


(Tướng quân! Rứa thời) 


Ngươi hãi kiếm nơi ẩn phụ, 
Dạ gian tịnh tiến bản am. 
Việc ấy khá âm thầm, 

Chớ hư trương thanh thế. 
Xuất kỳ bất ý, 

Tăng chúng đều tin. 

Bắt ta về Sơn Hậu một phen 
Thời đổi mẹ Kim Lân ắt đặng. 


PHÀN DIỆM: (Thôi) 


Đức ấy bằng non nước, 
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Nghĩa này sánh cao dày. 
Ý kế nội truyền lời, 
Dạ thời tôi tịnh tiến. 
NGUYÊT HẠO: Truyền cho tăng chúng, 
Tựu trước am tiền 
Luật đà mộ đạo tăng thiên, 
Thời phải văn kinh thính pháp. 
(Phàn Diệm cướp Nguyệt Hạo chạy) 
CHÚNG TĂNG: Bưng tai chưa kịp, 
Tiếng sấm đã ra. 
Giác ở đâu loạn đến chiền già. 
Đà cướp mất tam cung Nguyệt Hạo. 
Âu ta kíp tới 
Phi báo triều đình. 
Việc chẳng khá làm thinh, 
Sau để mang tội trọng. 
(Hạ) 


BẢN DOANH 


PHÀN DIỆM: Mưu tôi dùng đã đặng, 
Bẩm Điệt. hạ đặng hay. 
Bà Nguyệt Hạo về đây, 
Mẹ Kim Lân ắt khỏi. 
HOÀNG TỬ: (Mừng mẹ, Thưa mẹ an vị!) 
Ơn cứu sinh thai dựng, 
Đến nay đã thành hình. 
Đất ví tày trời đất sở sinh, 
Cúi đầu lạy tam cung trăm lạy. 
NGUYỆT HẠO: Nghĩa muốn cho toàn nghĩa. 
Ơn Phật đã thi ơn. . 
Dù Tề triểu tái tạo kiển khôn, 
Công ấy ở Kim Lân gây dựng. 
Tưởng từ thân họ Đồng, 
Ví ngô mẫu sở sinh. 
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(Xin Điện hạ) 
Trói tay tôi đem tới Tạ thành, 
Ôn Đình thấy, mẹ chàng ất sống. 
KIM LÂN: Câm đèn soi hang thẳm, 
Dạ hổ thấy trời xanh. 
Ơn nhờ Quốc cữu kế thị, 
Lại có tam cung Nguyệt Hạo. 
(Dạ bẩm bà, kẻ hạ thản đem bà đến đó, kẻ hạ thần có nói 
tiếng chỉ xin bà miễn chấp). 
Xin Điện hạ án nơi kim khuyết, 
Cho hạ thần nhất lệnh hưng dương. 
(Chư tướng! Truyền tiến binh!) 
(Hạ) 


THẢNH TẠ 


ÔN ĐÌNH: Hạn ba ngày đã đến, 
Vắng Đổng tướng Kim Lân 
(Quân!) 
Truyền gia hình lão mẫu thượng đàn, 
Chờ ngươi Đồng Kim Lân quy thuận. 
LÔI NHƯỢC: (Ta chờ tướng quân mới qua, y lời bỏ khí giới lại, đặng 
ta truyền cho quân mở cửa!) 
KIM LÂN: Mi hay dùng chước quỷ, 
Ta cũng đụng mưu thần. 
Bắt mẹ ta bay gọi là cao, 
Cảm chị gã ai là trí thấp? 
LÔI NHƯỢC: (Mi nói láo, họa là mi bắt mục vãi mô, mi biết chị tao 
đâu) 
KIM LÂN: (Quân! Truyền tương “mẹ láo” cho nó coi.) 
NGUYỆT HẠO: (Bớ Ôn Đình, Lôi Nhược, chị đây, bớ hai em!) 
LÔI NHƯỢC: (Có phải chị, chị giơ lưng cho em coi thử nào. Chị thiệt 
răng chị? Chị thiệt rồi! Ôi chị, chị ôi!) 
Mặt nhìn tường tận, 
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Ruột tựa kim chăm. 
Nguyệt tam cung chị hỡi do nào, 
Nên đến nỗi Kim Lân tróc nã? 
NGUYỆT HẠO: (Hai em') 
Máy tuần hoàn xá nhiệm, 
Câu lai báo chẳng chây. 
Hễ là phép xưa nay. 
Hại nhân thì nhân bại. 
Mẹ người em bắt lấy, 
Thân chị đến nỗi nầy. 
Đông bào nghĩa ấy nặng thay, 
Cốt nhục để cho người hại. 
ĐỒNG MẪU: (Bớ con, bớ con ấy') 
Gươm vàng con giữ lấy, 
Rưa sắt mẹ cầm tay 
(Bớ Đình, Nhược!) 
Bây giờ đã đú hai phe 
Nổi lửa đốt chơi vi chấp. 
CAI CỌP: (Dám thưa cố, bữa bắt đặng cố, thời nó hư trương thanh 
thế, nó đốt cố cũng dễ lắm chớ. Tôi hóa ông cọp ăn nó) 
ÔN ĐÌNH: (Bớ tướng quân Kim Lân ơi!) 
- Bên nầy niềm cốt nhục, 
Bên ấy nghĩa sinh thành. 
Cũng chẳng trọng chẳng khinh. 
Vàng đổi vàng cũng xứng. 
Phiển cùng họ Đổng. 
Di khứ dịch lai, 
Mẹ nhà ngươi giao lại cho ngươi, 
Còn chị mỗ giao qua cho mỗ. 
CAI CỌP: 
(Nói làm vậy không đặng, nói làm vậy nầy) 
Mẹ nhà cha giao cho cha. 
Còn chị gã lại giao cho gã. 
ĐỒNG MẪU: (Bớ con đừng sối! Mẹ đã già rồi, con có muốn đổi thì bù 
thêm thằng Nhược mới xứng) 
KIM LẦN: Hết bi rồi lại thái, 


168 


Hết buồn đến cơn vui. 
Đây đà toàn nghĩa mẹ con. 
Đó lại sum vầy em chị. 
(Hai bên cùng đổi. Truyện thu quân Hạ) 
ĐÌNH, NHƯỢC: Gãm nhà còn tốt phúc, 
Mừng đổi đặng chị min 
Thơ Tích Linh còn nghĩ còn nồng. 
Vịnh Đường Đệ càng ngâm càng cảm. 
LÔI NHƯỢC: (Quân! Bắt trâu, dê, heo, bò, gà, vịt làm thịt cho chị 
tao ăn!) 
ÔN ĐÌNH: (Nhược! Chị có ăn đầu mà làm, chị đi tu kia mà! 
Truyền quân nấu đỗ tương, dưa muối, mản đô chay mà thôi.) 
NGUYỆT HẠO: Phật còn mang tám nạn, 
Người sao khỏi tam tai? 
Giã hai em ở lại thành trung, 
Đăng cho chị am mây đời gót. 
ÔN ĐÌNH: (Thưa chị, ở nghỉ năm mười bữa đã) 
NGUYỆT HẠO: (Em! Chị đã quen nước trí non tiên rồi. Chốn binh 
cách chiến trường ở làm sao đặng. Thôi hai em ở lại) 
(Nguyệt Hạo đi) 


ÔN ĐÌNH: Ta còn tưởng đồng bào chi nghĩa, 
Nó chẳng hay báo đáp thâm ân. 
(Nó vẻ chỉ cho khỏi vật trâu, vật heo nó ăn mừng, nó không 
phòng việc chinh chiến. Chừ làm vầy mới đặng). 
Hiển đệ khá lĩnh binh 
Khai thành môn cự chiến. 
(Hai bên cử bình đánh nhau, Phàn Diệm đâm Lôi Nhược từ trận. Ôn 
Đình tiếp thương lại cự, thua chạy). 
PHÀN DIỆM: (Quân!) 
Trên ngựa chém đầu Lôi Nhược, 
Dưới yên đuổi giặc Ôn Đình. 
Hạ lệnh dữ quân trung. 
Cấp tiến Trường An địa. 
ÔN ĐÌNH: Thậm cấp chân thậm cấp, 
Chí nguy thị chí nguy. 
Nó ùn ùn như lửa cháy muôn xe, 
1689 


(còn) 


(Tu mã) 


KIM LÂN: 


ÔN ĐÌNH: 


HỒN LINH TÁ: 


(Âm binh!) 


PHÀN DIỆM: 


Tôi lạnh lạnh như nước vơi một gáo 
Sách mã hoàn hoàn ty, 
Để thương lẫm lãm khai Ì 


Trực phá sinh môn tiểu hổ oai, 
Đề thương trục mã tốc bôn khai. 
Tiến điệp điệp mã binh tiến chí 
Hậu chiến chiêu thoái tắc cùng để . 
(Ôn Đình!) 
Nay chúa mỗ trung hưng khôi phục, 
Ta quyết lăm đô cũ đem về. 
Tạ tặc khá xuống yên. 
Kẻo nhọc min đi mắc Ÿ 
(Ôn Đình thua chạy) 
Ngựa đến đây dừng vó, 
Ba phen giục chẳng đi! 
Trời sớm giúp Tê triều. 
Đất nỡ vong Tạ thị! 
(Bớ Ôn Đình!) 
Máu ta kíp trả, 
Ngươi hỡi Ôn Đình. 
Chỉ biết mỗ anh Linh, 
Ta là Khương Linh Tá. 
Đến ngày mất Tạ, 
Dựng lại nghiệp Tê 


Phó âm binh vâng thửa lệnh truyền, 
Chém đầu gã huyền vu mộc thượng '. 
Mỗ đang theo ngụy đảng, 


.Gã nào đã tranh công. 


Chém Ôn Đình đầu gã treo cây, 


1. Cỡi ngựa chạy trốn, cảm thương đánh (đánh để chạy). 

2. Có sức mở đường sống mà chạy, múa thương giục ngựa để đi gấp, Phía trước quân 
bính kéo đến điệp điệp (ý nói quân địch). Phía sau hiểm trở thoái lui thì hết đường. _ 

3. Di mắc nghĩa động giao thương. 

4. Huyền vu mộc thượng: Treo lên trên cây. 
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(Quân! chừ) 


Hậu đạo hỏi cho ra tông tích. 


(Thưa anh') 


KIM LÂN: 


PHÀN DIỆM: 


KIM LẦN: 


QUÂN BÁO: 


THIÊN LĂNG: 


Tôi đang theo giặc 

Ai đã tranh công? 

Chém đầu Tạ Ôn Đình, 

Mộc thường huyền vị liễu ! 

Chốn này tôi biết, 

Linh Tá thác xưa. 

Hiện hồn chàng lai báo chẳng chảy, 

Ôn Đình bị anh linh sở sát. 

Hiển hách chân hiển hách! 

Anh Linh thị anh Linh! 

Mai dù đem lại Tê đình, 

Thời sẽ thiên niên quý tế. 

(Thưa Quốc cữu!) 

Trước đã trừ an nanh vuốt, 

Sau ta sẽ dứt cánh vây. 

Kíp trở về phi báo thành tây 

Thỉnh Hoàng tứ, Thứ phi hội diện. 
(Hạ) 


TRIỀU ĐÌNH 


(Dạ!) Chúng tôi thám thính, 

Phi báo triều trung. 

Binh Tử hoàng mã đã tắt sơn ? 

Nhị đốc tướng thân vong trận thượng. 
Thính thuyết tâm hồn yểu yểu, 

Nga văn thất phách mang mang. 
Quái sát nễ Tử hoàng. 

Ai ta hồ nhị đệ! 


(Lôi Phong) 


1. Vị liễu nghĩa là chưa hiểu rõ. - 
2. Mã tắt sơn: Ngựa tuở ra đầy núi. 
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Phó Lôi Phong lĩnh mệnh, 
Đem binh cản gian thần. 
Hậu tiếp thời này gã Lôi Vân, 
Tương binh mã sinh cảm Hoàng tử. 
Đẳng văn ban võ bá, 
Hộ giá trẫm thân chỉnh. 
Y nhất lệnh tiến binh, 
Truyền tam quân khóa mã. 
(Xuất bình) 


QUÂN: (Ban) Trương phượng tán, trương phượng tán 
Hộ long xa, hộ long xa! 
Huy kim qua vũ trụ, vũ trụ, 
Ngọc chiếu ánh sơn hà, sơn hà ' 
THIÊN LĂNG: Trận tiền khán kiến, 
Phàn tặc lai chính. 
Thê bất cố thi hài. 
Quyết thệ vô lưỡng lập ? 
(Hai bên đánh nhau, Thiên Lang thua chạy) 


PHÀN DIỆM: (Chư tướng!) 
Lôi Phong đà đâu rơi mã hạ 
Còn Thiên Lăng vọng bác đào sinh. 
Y nhất lệnh tiến hành. 
Bất dung tha phản bối. 


THIÊN LÀNG:  (Bớ Vân, chạy em ôi!) 
Xa xem trên đỉnh, 
Có một am vân. 
Mau tới đó ẩn thân 
Kẻo không còn cái cổ. 
(Hạ) 


1. Xòe tán phượng, hộ xe rồng. Múa kim qua trong vũ trụ. Ánh ngọc chiếu sáng 
sơn hà. 

2. Không kể đến chết sống. Quyết thê không cùng chung sống. 
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CHÙA TÂY SƠN 

NGUYỆT HẠO: Gần mạ: xem đã hẳn, 

Chị Nguyệt Hạo đây em 

Việc chi bổn tẩu tự trung Ì 

: : Vậy chớ nào tam hiển đệ? 

THIÊN LÀNG: (Thưa chị!) 

Ba em đà vong mệnh, 

Sau trước vốn còn hại. 


Gẫm năm đứa em giai, 
Không bằng một chị gái. 


HOÀNG TỬ: Kìa xem đã hản, 
Nọ chốn Sơn Tây. 
(Chư công!) 
Truyền tới chốn am mây. 
Đăng tạ bà á mẫu 
(Vào chùa) 
KIM LÂN: Tạ tặc, chân Tạ tặc! 
Thiên Lăng thị Thiên Lăng! 
Nan dung tam xích kiếm, 
Quyết trảm nhữ tạc thần! 
NGUYỆT HẠO: (Khoan!) 
Xin Điện hạ lượng khai hà hải, 
Cho hạ thần tỏ nỗi hác khê ? 
(Như em tôi nay) 
Tội thoán quân đội đáng chém đầu, 
Xin tưởng chữ ái ô cập ốc. 
THIÊN LÃNG: — Dám tâu qua Điện hạ, 
Nào tôi có tội chỉ? 
Mười lăm năm giữ nghiệp cho Tẻ, 


1. Chạy ngay đến giữa chùa. : : 
2. Hắc khê là khe suối. Ÿ nói ý kiến nhỏ mọn. 
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Trông Hoàng tử lớn khôn giao lại. 
Viện, các còn như cũ. 
Lâu đài tốt hơn xưa, 
Hoàng bào y tôi chẳng dám mang, 
Cửu long mão tôi không dám đội 
:Bây giờ tiểu tụy 
Chẳng khác cò nhang. 
Về ở với dân làng, 
Mỗi năm nộp năm quan tiền thuế. 
HOÀNG TỬ: (Bách quan!) 
Tẻ địa dù tái tạo, 
Cũng nhờ tú. Tam cung 
(Bẩm mẹ!) 
Chi hai mệnh chẳng dung 
Ước còn năm cũng thứ. 
(Thiên Lăng!) 
Đất cấp cho một xứ, 
Để ăn mặc đưỡng thân. 
Nay thu chức hồ: dân. 
(Đừng quen thói gian thần nữa nghe!) 
Ất nan dung tam xích. 
(Dạ thưa) 
Tạ từ Á mẫu, 
Phản giá hồi loan 
(Bách quan!) 
Truyền văn vũ bách quan, 
Nhập triểu nội tôn vương tức vỊ. 


PHÀN DIỆM: (Truyền nhập điện tôn vương') 
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HUỆ VƯƠNG: 


(Hàn lâm!) 


HÀN LÂM: 


TỬ TRÌNH: 


TRIỀU ĐÌNH 


Nối ngôi trời sửa trị, 

Trẫm xưng hiệu Huệ vương. 

Lấy đức phủ bốn phương, 

Ra nhân nhuẩần trăm họ. 

Dân tha thuế tam niên chuẩn tận 
Hạ chỉ truyền cửu quận chiêu an. 


Tứ sắc tặng bách quan, 
Phó Hàn Lâm tuyên đọc! 
Bách quan thính sắc! 
~ Phàn Định Công sắc phong vi Hoàng ngoại tổ 
quốc công, thiên niên quý tế. 
— Khương Linh tá, Triệu Khác Thường sắc phong 
vi thượng đẳng linh thần, lập lăng miếu trung 
tân, mỗi niên thường quý tế. 
- Còn Nguyệt Hạo sắc phong vi Á mẫu, hòa 
thượng quốc sư. 
— Phàn Diệm sắc phong vi quốc cữu gia tăng quận 
công. 
- Còn Ngự mã Kim Lân, sắc phong vi quốc công 
kiêm trì thủy bộ chư doanh. 
~ Tử Trình sắc phong vi Chưởng Thái giám quận 
công. 
~ Còn đẳng đẳng chư quân, các giả thăng tam cấp 
Tư sắc. 
Thôi ban vạn vạn tuết : 

(Cùng báu 
Kinh kỷ tải kiển khôn minh hối 
Hạnh kim triêu nhật nguyệt trùng quang ! 


BÁ QUAN (cùng nói): 


~——————-——-.—. 


Đẳng đẳng đẳng bá quan 
Chúc Tân hoàng phúc thọ. 


1. Qua bao năm trời đất tối tăm 
May ngày nay nhật nguyệt đều sáng. 
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(Bái) 
Đại đức nguy nguy phối Thái Sơn, 
Âu ban cữu ngũ phúc như sơn, 
Đạo nghĩa ký thời hoàn đạo nghĩa. 
Ấn tình kim nhật hội ân tình. 
Quân tế nhứt đoàn giai hảo hội, 
Khánh tăng vạn thọ, thọ Thái Sơn, thọ Thái sơn. ` 


HẾT 


1. Đức lớn sáng chói xứng nhự Thái Sơn. 
Đức vua phúc lớn như núi 
Qua bao ngày, đạo nghĩa hoàn đạo nghĩa 
Ngày nay ân tình lại ân tình 
Bá quan một đoàn đều vui vé trong hội làng 
Chúc vạn thọ như núi Thái Sơn. 
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TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG 
KHUYẾT DANH 


Vở tuổng này chúng tôi sao lại nguyên bản trong cuốn Tưổng cổ do Nhà 
xuất bản Văn hóa (Bộ Văn hóa) ấn hành năm 1976. Đây cũng là vở mang chủ 
đề “phò vua diệt nịnh”. 

Đào Tấn để cao ba nhân vật nữ là Phương Cơ, Xuân Hương và Bích Hà 
nên khí chỉnh biên đã đổi lại tên vở là Khuê céc œnÀ hàng. Năm 1960 Hoàng 
Châu Ký và Tống Phước Phổ cải biên, dồn ba hẻi lại thành một buổi điễn và 
lấy tên là Ngọn lửa Hồng Sơn. Một đoàn cải lương ở miễn Nam chuyển thể vở 
này mang tên Hỏa thiên Hồng Sơn tự. 


TÓM TẮT NỘI DƯNG: 


Nguyên vương già yếu, Bà Chánh cung đương có thai. Tên Thái sư Triệu 
Văn Hoán có âm mưu tiếm ngôi vua. Con trai cả của hắn là Bích Long hòa 
theo cha, còn con trai thứ là Tư Cung chống lại, bỏ đi tu. 

Trên đường tìm đến chùa Trúc Tự, Tư Cung gặp ông già Tạ Ngọc Lân. 
Hai người hiểu lòng nhau, hẹn cùng nhau giúp nước khi giang sơn biến loạn. 
Tạ Ngọc Lân vốn là một huân thần nhưng chống đối với Triệu Văn Hoán nên 
đã từ quan về cày ruộng. Ông có hai con, con gái là Phương Cơ hiếu trung, hết 
lòng vì đại nghĩa, nhưng thằng con trai lớn là Kim Hùng ngỗ nghịch, hung 
bạo, phản trắc và bỏ nhà chạy theo tôn phò Triệu Văn Hoán. 

Vua băng, Triệu Văn Hoán định tiếm ngôi vì chưa có người kế vị, nhưng 
lão thần Lý Khắc Minh đã tuyên di chiếu của Nguyên vương, trao quyển cho 
Chánh cung nhiếp chính. Văn Hoán rất ức, bèn cùng Kim Hùng lập mưu vu 
oan cho bà Chánh hậu là quan hệ bí mật với một người đàn ông và đồng mưu 
để người ấy cướp ngôi. Thế là bà Chánh cung bị phế truất và hạ ngục. Văn 
Hoán tiếm ngôi. 

Lý Khác Minh lập kế lãnh tù Chánh cung về dinh mình để gam và tra 
hỏi kể đồng mưu rồi sẽ giết sau. Đưa được bà nầy về dinh rồi, nhưng Khắc 
Minh lo nghĩ không biết làm sao để cứu sống bà ta. Con gái ông là Xuân 
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Hương rồi tỳ nữ là Bích Hà đều tình nguyện xin vào ngục đổi xiêm y để chết 
thay cho Chánh cung. Cuối cùng Bích Hà được làm việc này và Xuân Hương 
phải lãnh nhiệm vụ đưa bà Chánh cung đi lánh nạn. 


Phương Cơ vâng lệnh cha, giả điên dại đến Kinh đê do thám tình hình 
và quay về báo với cha là Văn Hoán sắp giết Chánh cung. Ông Tạ Ngọc Lân 
đến chùa báo với Tư Cung rồi hai người lập tức ra đi, Tư Cung nói: “Thế nầy 
là chốn an thiểm dậy lửa trần ai!” 

Giữa đêm, Kim Hùng hiệp đồng với Khắc Minh đưa Chánh cung đi nịch 
sát. Giữa đường bị một tráng sĩ xông vào đánh cướp tù nhân. Khắc Minh xin 
đi tiên phong đuổi bắt kẻ địch, ông bị thương nằm lại. Kim Hùng kéo quân 
đến thấy lão tướng bị thương phải dừng lại hỏi han và điểu người khiêng 
Khắc Minh về lo điều trị. Khắc Minh làm việc này nhằm làm cho người cướp 
Chánh cung chạy thoát; ông chưa biết được người đó là Tư Cung. Kim Hùng vừa kéo 
quân đưổi tiếp thì thình nh gặp một người che mặt từ trong bựi nhảy ra đánh cho 
tối tăm mặt mày và phải rứt quân. Người che mặt đó chính là ông Tạ Ngọc Lân. 

Tư Cung và ông Ngọc Lân mừng là đã cứu được Chánh cung, hóa ra đó là 
Bích Hà. 


Phương Cơ trở lên kinh sư và về báo với cha là mưu cơ của Khắc Minh 
đã bị bại lộ, nên Kim Hùng đã hạ ngục vị lão tướng và kéo quân đi vây bắt 
Chánh cung và Xuân Hương. Tình thế nguy cấp. Tư Cung và Bích Hà vội vã 
di giải cứu Chánh cung. Phương Cơ lại lên Kinh đô, lập kế vào dinh Kim 
Hùng và cứu được Khắc Minh. 

Những người trung thành qua bao gian nguy, đã tụ tập đông đủ ở Hồng 
Sơn. Hoàng tử, con Chánh cung đã khôn lớn. Kim Hùng mang đại binh đến 
vây đánh Hồng Sơn. Không ai chống cự nổi tên hổ tướng tàn bạo này. Ông 
già Tạ Ngọc Lân xin ra đi, lập kế vào đỉnh để giết Kim Hùng. Ông nói: 
“Trong lửa hồng cha con lão có thiêu xương - Ngoài trời thẩm nước non nhà 
mới rạng về”. 

Mọi người làm lễ tế sống tiễn ông đi. 

Khi doanh trại cháy, Kim Hùng chạy ra, bị ông Lân chặn lại. Nó đánh 
và bóp cổ ông, ông dùng thế võ kìm nó lại. Hai cha con cùng chết trong ngọn 
lửa rực hỏng. Ông Lân cố gượng dậy phút cuối cùng để nhìn mặt đứa con và 
vuốt mắt cho nó. 

Diệt được Kim Hùng, phe trung thần thừa thắng tiến về Kinh đô giết 
loài gian nịnh và phục quốc. 
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NHÂN VẬT 


(Theo thứ tự có mặt ở sân khấu) 


NGUYÊN VƯƠNG 
VĂN HOÁN 
KHẮC MINH 
QUẢN HỢI 

BÍCH LONG 

TƯ CUNG 

TẠ NGỌC LÂN 
KIM HÙNG 
PHƯƠNG CƠ 
XUÂN HƯƠNG 
BÍCH HÀ 
KHƯƠNG HOÀNG 
HOÀNG TỬ 


Vua 

Thái sư 

Lão quan 

Lão quan 

Con Văn Hoán 
Con Văn Hoán 
Gọi tắt là Lão Tạ 
Con Tạ Ngọc Lân 
Con Tạ Ngọc Lân 
Con Khắc Minh 
Thị tỳ của Xuân Hương 
Cháu Khắc Minh 


Và một số quân lính, quan sai, thị nữ, v.v.. 
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HÔI MỘT 
CẢNH TRIỀU ĐÌNH 


VUA: Thay trời nối trị, 

Trẫm hiệu Nguyên vương. 
Đức khuynh quỳ nhuần gội bốn phương. 
Oai yên tháo lẫy lừng tám cõi ` 
Mừng thấy dân an quốc thái 
Toại thay chúa sáng tôi hiển. 

(Thị thần!...) 
Truyền thị thân khai chước yến diên, 
Cùng khanh tể bá quan cộng lạc ? 

(Tứ tửu! Bá quan!... Vừa rồi Trẫm đây) 
Trướng phụng nằm chưa yên giấc, 
Giọt rồng nghe mới điểm canh Ÿ 

(Trong lúc đó, ta vừa thiu thiu thì thấy chiêm bao} 
Trận gió đâu thổi đến thình lình 

(Ai ngời...) 
Cột đến thấy bỗng liên xiêu đổ 

(Bởi vậy ta) 
Điểm cát hung chưa rö, 
Lòng ưu lự không an 

(Nào) 
Lời phàn hỏi trăm quan, 
Lẽ thế nào định đoán. 

VĂN HOÁN: (Muôn tâu) 

Cúi tâu qua Thánh thượng, 


1. Đức khuynh quỳ: Ơn đức nhà vua khiến dân quy thuận như hoa quỳ nghiêng 
về phía mặt trời. 

Oai yến thảo: giáo hóa nhà vua khiến dân theo học như có theo cơn gió. 

9. Truyền quân mở tiệc để vui cùng các quan. 

3. Nằm trong màn chưa yên đã nghe trống canh đồ. 

Giọt rồng: đồng hồ rỏ nước hình con rồng. 
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Xin xét rõ sự tình, 
(Như điểm nây) 
Mừng chín trùng đài hưởng thái bình 
Nên một thuở đổi thay cảnh tượng, 
Hạ thần xin suy đoán, 
Mộng triểu rất phân minh 
(Có phải à) 
Cột đền xiêu là ứng điểm lành, 
(Hạ thần chắc rằng) 
Vận nước sẽ ngày vui đổi mới. 
KHẮCMINH: Vừa nghe qua lời nói 
(Lão đây) 
Thật chưa hợp tấm lòng 
(Ông nghĩ xem nay mộng ứng như vậy) 
Đã ứng điểm xiêu đổ cột rằng. 
(Không dám nào, chứ) 
È có lúc ngửa nghiêng bệ phụng. 
(Muôn tâu) 
Cứ như điều báo mộng, 
Gẫm thật chuyện dị thường. 
(Hạ thần lo lắm, vậy từ đây) 
Trước cần nên phòng kẻ bất lương. 
Sau mới khỏi sinh điều tai biến. 

VĂN HOÁN: (Này! Quan Thái phó! Nay lệnh Thiên tử thấy điều ứng 
thay cũ đổi mới như vậy là tốt lắm, nên tôi tâu cho người 
mừng, ông lại quỳ xuống tâu là điểm xấu, rồi phải phòng kẻ 
bất lương. Vậy ai bất lương, ông thử chỉ ngay ra cho xem một 
tý thử nào?) 

QUẢN HỢI: (Dám đỡ lời quan Thái sư lời của quan Thái phó tâu vậy 
là đúng lắm. Còn những kẻ bất lương, không trước thì sau nó 
cũng lòi mặt, chứ ở đây biết ai mà chỉ!) 

VĂN HOÁN: (Ô hay! Không biết ai thì nói cũng vô ích, còn điểm ứng 
như vậy, các ông nói “xấu”, chứ tôi thì là tốt lắm!) 

QUÁẢN HỢI: (Tôi biết lắm, ông!) 

Cứ tìm lời phân biện, 
(Lão đây) 
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Chẳng lạ lối phùng nghĩnh ! 
(Ông nghĩ mà xem, vả Nguyên trào ta lâu nay) 

Chín trùng mừng có chúa thánh minh. 
(Với đức chính của người đã làm cho trăm họ an cư lạc 
nghiệp, hưởng hạnh phúc thái bình, nay bỗng dưng có điểm 
xấu như vậy có phải a) 

Một mai chắc sinh đều biến loạn. 


VĂN HOÁN: (Việc gì mà biến loạn, theo tôi thì rất tốt) 
QUẢN HỢI: (Mà thôi ông đi! Muôn tâu) 


Thái sư, trước lời không xác đáng, 

Thái phó, sau lẽ rất phân minh 
(Thấy điểm ứng không tốt, nhưng thần dân chỉ trông cậy vào 
uy đức của Bệ hạ) 

Cũng có phương đổi dữ làm lành, 

Cũng có cách tiêu tan nhĩ họa. 


VĂN HOÁN: Á thôi! 


Bớt bớt khoe mình tướng tá, 
Đừng đừng lên mặt cao minh. 
(Nầy các ông, lệnh Thiên tử người nằm mộng như vậy, các 
ông đoán thế nầy, tôi đoán thế khác) 
Phải cùng không ai đoán cho rành, 
(Các ông đừng vội) 
Tốt xấu ngày mai sẽ rõ 
(Á thôi!) 
Đừng nên tranh thắng phụ, 
Nào đã rõ cát hưng. 
Chư khanh hãy yên lòng. 
(Đừng nên tranh cãi mà làm cho) 
Quả nhân thêm bận dạ. 
(Ủa nầy!) 
Trận gió thoảng qưa rất lạ, 
Tâm thần phút chốc khôn an. 
(Vậy bây giờ) 
Chư khanh đều lui gót sân vàng 
(Ba quan dứng dậy) 


1 Phùng nghĩnh: nịnh bót. Đón ý người ta mà nói cho đẹp lòng. 


182 


BÁ QUAN: (Thừa mạng!) 


VƯA: 


(Khoan!) 
Thái phó tạm ở nơi bệ ngọc (đã nào) 
(Quản Hợi, Văn Hoán hạ) 

(Ta cho lão quan ngồi gân để te dễ mói chuyện. Nảy Lão 
quan, ta đây) 

Căn bệnh đến xử lòng trần trọc 
(Ta biết) 

Mệnh Trời e khó nổi giữ toàn. 
(Mà lâu nay ta) 

Đã rõ ràng Văn Hoán tôi gian 
(Nó cố tìm vây cánh, lấn nắm binh quyền, là ý nó) 

Toan dòm ngó Nguyên triểu ngôi báu. 
(Còn lão quan từ khi phò tá trẫm đến nay, trầm cũng không 
biết) 

Làng trung nghĩa ta dò rõ thấu, 
(Vậy nên, ta lưu lão quan lại đăng mà) 

Nỗi tâm tư lời chút cạn bày. 
(Nẫy lão quan, ta biết ta cũng không còn sống bao lâu nữa, 
mà nếu ta có mệnh hệ nào thì chắc rằng) 

Dâu bế dù gặp lúc đối thay, 
(Chi: cho khỏi) 

Non sông sẽ có ngày tan tác. 


KHẮC MINH: (Tâu bệ hạ!) 


Chúc chín bệ lâu đài tuổi bac, 
Vững nghìn năm sửa trị ngai rồng. 
(Nếu sau nầy có xảy ra chuyện gì là hạ thần) 
Quyết trọn niềm con thảo tôi trung, 
Mà cứu lúc nhà nghèo nước loạn. 
(Hay a!) 
Nghĩa đó trăng sao soi sáng 
(Vậy thì đây nầy) 
(Vua uiết chiếu chỉ đưa cho Khác Minh) 
Di chỉ nây gan ruột tỏ phơi, 
Nhờ lão quan vững giúp giểng trời. 
(Vá hiện nay Chánh hậu đang thân nhoài lục giáp, chưa rõ 
sẽ ra thế nào, Trắm gởi cho lão quan, phải hết lòng phò tá, 
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nếu nay mai ta có điều gì thì) 
Lập Chính hậu tạm cần mối nước 
(Khắc Minh tiếp chiếu) 
KHÁC MINH: (Muôn tâu) 
Vâng chiếu phụng ghi lời chúc thác, 
Tận mặt rồng tạc giữ lòng trung 
Quyết ra tài cứu nước trừ hưng, 
Bao quản nỗi phơi gan trái mật. 
VUA: (Vậy lão quan hết lòng. Thôi!) 
Khuyên Thái phó lui về dinh thất. 
(Nội thị) 
Hầu quả nhân vào chốn hậu cung! 
(Nội thị phò oua hạ. Khác Minh ra) 
KHẮC MINH: Nhìn giang sơn lòng luống chạnh lòng, 
(Lão nói thiệt) 
Phò xã tắc việc cho nên việc. 
(Hạ) 


DINH VĂN HOÁN 


VĂN HOÁN: (Nghĩ lại giận quá! Quân!) 
Truyền quân sĩ vâng lời khẩn thiết, 
Đòi Bích Long cùng với Tư Cung 
QUÂN: (Thừa mạng) 
(Bích Long, Tư Cung ra.) 
BÍCH LONG, TƯ CUNG: (Dạ bẩm cha, hai con ứng hầu) 
VĂN HOÁN: (Hai con đã đến, cho hai con ngồi, cha sẽ nói chuyện. 
Hai con ơi! Hôm nay cha vào chầu nhưng mà nghỉ lại tức 
giận lắm hai con à!) 
BÍCH LONG: (Vậy chẳng hay có việc gì?) 
VĂN HOÁN: (Số là vừa rồi, lệnh Thiên tử nằm mộng thấy cột đến 
xiêu đổ, truyền cho bá quan chiết đoán. Cha đoán đó là điểm 
tốt, thay cái cũ, đổi cái mới) 
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BÍCH LONG: (Vậy là đúng rồi còn gì, còn các quan thì đoán thế nào?) 

VĂN HOÁN: (Thế mà khi đó, hai lão Khắc Minh và Quản Hợi miệt 
thị cha là phùng nghỉnh xu nịnh ' Nó nói: Đó là điểm xấu, 
sẽ có những chuyện không hay xảy ra, và lại) 

Lời châm biếm người nịnh, người trung. 
(Nó ám chỉ vào cha mới tức chứ!) 

TƯ CUNG: (Thưa cha, đó là người ta đoán như vậy, chứ cha có nịnh 
đâu mà giận nào?) 

VĂN HOÁN: (Ờ thì cha đã có điểu gì nịnh mà nó chỉ trước mới dễ 
ghét chứ!) 

BÍCH LONG: (Vậy rồi giữa triều có gì nữa mà cha giận?) 

VĂN HOÁN: (Cái việc đó chưa đáng để ý lắm, đến việc nầy kia mới 
tức. Trong lúc đang biện bác như vậy thì Nguyên chúa bị cảm 
gió. Người truyền bá quan lui hết, nhưng lại lưu một mình 
lão Khắc Minh ở lại. Như vậy là Nguyên chúa) 

Lòng thấy rõ bên khinh bên trọng. 

BÍCH LONG: Nghe thêm đà nổi nóng 

Gẫm lại thật khinh người 
(Con nói thiệt, bọn họ) 
Nếu còn sống ở đời, 
(Thì con đây) 
Cũng có ngày bẻ cổ. 
TƯ CUNG: (Thưa cha cùng anh, theo ngu ý của con) 
Trung với nịnh ai nào thấy rõ 
Trọng hay khinh lẽ khó phân minh 
Như điểm mộng của Thiên tử thì con 
Điểm ấy vẫn không lành 
(Nhưng mà ai cũng dựa theo đấy mà đoán, chứ còn) 
Việc kia nào đã có 
(Mà cha phòng giận cho mệt nào?) 
VĂN HOÁN: (Nây hai con, như việc vừa rổi) 
Chúng khinh khi đã rõ 
(Cha chả! Lão Khắc Minh lại bằng cha à? Mà Nguyên chúa 
lại đối xử tốt như vậy, nên cha đây) 


1. Xu nịnh: nói theo để lấy lòng. 
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Thù chồng chất càng cao 
(Bởi vậy hôm nay cho đòi hai con đến bàn bạc. Hiện nay nhà 
ta vây cánh đông, binh quyền lớn. Nhân lúc Nguyên chúa 
đương bình, ta phải sắp đặt sẵn sàng đặng mà) 
Quyết tóm thu cơ nghiệp Nguyên trào, 
Ngõ bồi đắp giang sơn Triệu thị. 
(Vậy hai con có đồng lòng không?) 
BÍCH LONG: (Hay! Hay!) 
Phụ thân đà tỏ ý 
Ấu tử rất vui lòng. 
(Thưa cha, còn ai vào đây nữa. Như cha là) 
Đáng mặt lên sửa trị chín trùng, 
(Cha làm vua, con được phong Thái tử, còn nói chị nữa). 
Dựa hơi cũng danh vang ba bạ ` 
VĂN HOÁN: (Giỏi! Cha khá khen. Còn thằng Cung thì thế nào?) 
TƯ CUNG: Xin rộng khơi lượng cả, 
Mà dung nạp lời ngây. 
(Con nhờ cha cho ăn học, nên chỉ) 
Sách thánh hiền, học hỏi xưa nay 
(Là con) 
Lòng trung hiếu tạc ghi sau trước. 
VĂN HOÁN: (Phải lắm, cho nên cha biết con bao giờ cũng nghe cha, 
hà hà!) 
BÍCH LONG: (Hay cho em tôi, chắc em cũng như anh) 
TƯ CUNG: (Nhưng con nghĩ) 
Nhờ nguyên chúa đồi dào ân đức 
(Cho nên, lâu nay, muôn dân được no cơm ấm áo, hưởng phúc 
an nhàn. Riêng nhà ta cũng được trọng đãi). 
Nên Triệu gia vui hưởng giàu sang 
(Theo ngu ý con, lẽ ra cha con ta phải hết lòng hết dạ phò tá 
lúc nghiêng nghèo để cho thiên hạ đời sau biết được lòng 
trung nghĩa của cha đối với Nguyên chúa. Cho nên con mong 
cha nên soi gương các bậc trung thần nghĩa sĩ đời trước) 
Danh muốn cho tạc đá bia vàng, 
Lòng cần giữ tiết trong giá sạch. 


1. Ba hạ: Tức hoa hạ. Chỉ đất nước. 
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VĂN HOÁN: (Chà chà!) 
Chữ nghĩa chưa đầy lá mít, 
(Mà mày toan nói điển, nói tích với tao a Cung. Mà mày 
cũng biết gia giáo của mày chứ? Nói vậy) 
Phép nhà không sợ roi mây à? 
(Tao đánh tuốt xương chớ đừng hí hửng. Mày có biết tao có 
làm lẽ gì nữa là) 
Trước là cho nở mặt nở mày, 
Sau cũng để cho con cho cháu. 
(Chứ phải một mình tao đâu mà mày nói vậy?) 
TƯ CUNG: (Thưa cha, con nghĩ lại) 
Sự nghiệp lớn ai không quý báu 
(Chớ còn nếu) 
Tước quyền cao đời vẫn mỉa mai (thời có ra chỉ nào), 
(Bởi vậy theo ý con muốn) 
Đòi bữa gương trung nghĩa thường soi, 
Một mảy thói gian tà chẳng muốn. 
VĂN HOÁN: (Có lẽ mày thấy tao đối với mày) 
Từ nhỏ đã sẵn lòng chiều chuộng 
(Nên chi cứ đụng ăn, đụng nói) 
Làm không toan học cách nói năng (chớ gì) ? 
Các cớ thay sứa nhảy qua đăng, 
(Bảo giữ hồn, có khi mày) 
Chúng chấn tưởng hùm không ăn thịt (con, sao mày) 
BÍCH LONG: (Này chú em! Như chú là) 
Lã đời còn mờ mịt 
(Ngôi với cha, anh mà) 
Lời nói muốn khôn ngoan. 
(Sao được vậy chú? Chú nói sao khờ quá! Nghì coi!) 
Quan tuy sang, vua lại càng sang. 
(Nếu phụ thân ta lên làm vua, có phải) 
Anh đã sướng, em thì cũng sướng. 
TƯ CUNG: (Thưa anh, em nghĩ) 
Sướng mà đặng thần đân kính trọng 
(Thì ta mới nên sướng, chứ mà) 
Sướng để cho thiên hạ chê cười 
(Thì sướng làm chỉ? Thưa anh, anh cũng có học) 


187 


Nghìn năm Trác, Tháo tiếng còn phơi, 
Muôn thuở Y, Châu bia vẫn chói. 


VĂN HOÁN: Cha đời cho cái thằng nây! 


Dám tổ mình cứng cỏi 
(Trong lúc nây) 
Toan tìm cách đón ngăn 
(Công việc của tao à? Tao nói cho mày biết) 
Ai coi ta bằng có bằng săng, 
Ta xem đó như thù như địch. 
Vậy mày có bằng lòng không, nói mau?) 


BÍCH LONG: (Đồng lòng đi cho rồi) 
TƯ CUNG: (Thưa cha, con không thể đồng lòng được. Cho con xin) 
VĂN HOÁN: Ngỗ nghịch, ôi ngỗ nghịch! 


Ngu sĩ, rõ ngu si! 

Thật là đứa vô nghì 
(Thôi đi khỏi nơi nầy cho rồi. Quân!) 

Truyền quân mau đuổi cổ! 
(Đuối đi!...) 

(Quân dẫn Tư Cung hạ) 

(Quân! Nó đã đi chưa? Cái thằng ngu thật. Con trối kệ nó. 
Bây giờ cha con ta bàn chuyện. Cha nghì như Nguyên chúa 
hiện nay) 

Đã nằm gần miệng lễ 
(Chưa biết chừng nay chết, mai chết, ta phải sắp đặt trước. 
Còn thằng Cung đi đâu thì kệ mẹ nó! Ta coi nó như thế đứt 
quai nôi.) 
(Chứ có cần gì. Thôi nghe ta đặn. Từ đây con truyền cho) _ 

Tướng sĩ đều canh gác hẳn hơi, 
(Đâu đé xem xét kỹ càng, ta chờ cho) 

Cơ hội đến sắn sàng hiệu lệnh 


BÍCH LONG: (Thừa mạng') 


(Hạ hết. Bích Long ra) 


BÍCH LONG: (Chư tướng!) 
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Thánh hoàng rày nhiễm bịnh, 
Tướng sĩ khá hết lòng. 
Phải thay phiên bốn mặt canh phòng 
Nếu trái luật bêu đầu làm lệnh 
(Hạ) 


TƯ THẤT TƯ CUNG 


TƯ CUNG: Tâm bất định, tâm bất định, 
Khổ nan minh, khổ nan minh! 
Trời thanh cơn sấm sét thình lình, 
Đất bằng cuộc pho V Ội. 
(Tệ cha chả!) GÌ 66c 0200 li 
Cha đã quyết chứa lòng phản bội, 
(Đã vậy mà) 
Anh cũng hùa theo thói gian manh. 
(Nay lệnh Thiên tử nhiễm bịnh, lẽ ra cha tôi phải lo thuốc 
thang phụng thị mới phải. Đằng nầy, cha tôi lại bàn mựu 
tiếm đoạt, bảo tôi phải nghe theo. Thương hại tôi, bây giờ). 
Nếu vì cha cho trọn hiếu tình, 
E với nước khôn toàn đại nghĩa. 
(Ehó lòng cho tôi) 
Bước lúng túng trong vòng nước bí, 
- Lòng rối ren như mối tơ vò. 


(Hà!) 
Hiếu trung nhất tử vị năng thù 
(Xấu cha chả!) 
Hoài bão bán sinh không tự quý 
- Luống những rộn ràng ý nghĩ 
(A...à...) 


Bỗng như thấy rõ đường đi 
(Phải, phải, tình cảnh nầy, có lẽ tôi nên) 
- Tìm rừng thiển niện chữ từ bi 
Xa cửa tướng lãnh điều hệ lụy 
(Á mà thôi!) 
Ai trong cuộc thị phi, phi thị, 
(Thời mặc lòng, chứ còn) 
: Ta ngoài vòng không sắc, sắc không Ÿ 


1. Tầm nan định: lòng không yên ổn. 
Khổ nan minh: nỗi khổ khó bày tó. | | 
2. Vì hiếu trung phải chết cũng chưa đến được; nửa đời ôm ấp lý tưởng, thẹn thay 
vẫn uống cả. 
3. Ai trong cuộc thì phải trái, đúng sai mặc họ; Ta đi tu không dự gì chuyện 
không có, có không. 
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(Thôi, thôi) 

Đành bỏ nhà cho vẹn đạo trung, 

Vì cứu nước phải vong chữ hiếu. 
(Tôi bây giờ) 

Trót đã học người mộ đạo 

Cũng nguyên noi lối chân tu. 
(Nam mô A di đà Phật!) 

Dứt sợi trần mượn ngọn pháp đao, 

Nương đuốc tuệ soi miền giác lộ! 
Kệ: 

Hòa nam khế thủ, 

Đệ tử kiền cung 

Đoạn trái oan... Ÿ 


Mặc kệ bận đường danh nẻo lợi. 
(Thôi, bây giờ) 
Sạch lòng nhờ giọt nước cành dương” 
Cảnh giàu sang mảy mún chẳng mơ màng. 
(Tôi phải đi gấp, chi nữa) 
Đêm tăm tối dặm ngàn mau lặn lội. 
(Nam): Lặn lội nài bao sương tuyết, 
(Thương hại tôi, đi đâu bây giờ) 
Cõi phật nhìn đâu biết là đâu? 
Thế cuộc như kỳ, thuyết đáo doanh thâu thành 
chuyển hãn. 
Ngã tâm phi thạch, cừ kham ly biệt bất hồi đầu ° 
(Nam): Phủi tay một áng công hầu, 
(Thương hại tôi nay bổ nhà đi tụ như thế nầy) 
(Nam): Nhả mùi ngon ngọt nuốt sầu chia ly. 
Bước quy y, từ bi xin chứng, 
Trước sau nguyễn, giữ vững lòng son. 
(Hạ) 


1. Mượn lưỡi dao nhà Phật (gọt tóc) lánh cuộc đời; Nương thân ánh đuốc nhà 
Phật mà soi đường giác ngộ. 

2. Chắp tay cúi đầu, đệ tử thành kính, đứt đứt oan trái... 

3. Giọt nước cành dương: Dụng cụ làm phép phật để tẩy rửa oan trái cho người đời. 

4. Cuộc đời như cuộc cờ, nói tới được thua như một nháy mắt. Làng ta không phải 
là đã, ai có thể chia ly mà chẳng quay đầu vẻ. 
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DINH VĂN HOÁN 


QUÂN: (Dạ!) 
Tư Cung đà ha khỏi doanh môn, 
Đổi áo mão xuất gia đầu Phật. 
VĂN HOÁN; (Nói vậy, thằng nầy) 
Rõ hoang đàng tột bậc, 
Thật ngang ngạnh quá chừng. 
(Như vậy) 
Nghĩ mà thêm vô phúc vô phần, 
Sinh con lại bất trung bất hiếu. 
(Mày đi đâu kệ cha mày, tao không cần. Quân ra truyền cho) 
Bích Long khá doanh gia quản thủ) 
Tướng sĩ thì điển liệp vân san? 
Trước là vui cảnh thanh nhàn 
Sau nữa tìm người phù tá. 
HAI TƯỚNG: (Thừa mạng!) 
(Hai tướng 0ù quân sĩ cung kiếm cùng Văn Hoán đi.) 
VĂN HOÁN: (Chư tướng! Ta đi chuyến nầy là) 
(Khách): Điểu thứ nan đào cung kiếm hạ, 
(Không những là chim muông mà còn) 
Anh hùng tân nhập võng la trung. 
HAI TƯỚNG: Phong quang đáo xứ giai khan thưởng. 
Mãn mục vân sơn lạc cánh nồng ° 
(Hạ) 


—........ 
1. Doanh gia quản thủ: làm nhà coi giữ. - - : 
2. Điền liệp vân san: làm ruộng, săn bắn, trong núi ngàn mây, chìm muông khôn 
trộn khỏi dây cung lưỡi kiếm. : 
3. Phong cảnh chỗ nào cũng được thưởng ngoạn, mây núi đằng trước mặt càng 
đượm vụi. 
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CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


LAO TẠ: (A! Hảo thú vị, a!) 
(Ngâm): — Khen cho thiên hạ lắm khôn ngoan, 
Danh lợi đua nhau bốc hốt càn 
Thong thả một mình cười khúc khích, 
Lung trâu, lưng ngựa thử ai nhàn? 
(Cưỡi nghé hạ. Tư Cung ra). 
TƯ CUNG: Những lo xông lướt dặm trường, 
Bỗng chốc lạc loài nẻo lạ. 


(Tôi đây) 
Đi, ở vốn đà quyết dạ, 
Dãi đầu nào quản chỉ thân. 
Phải tìm nơi hỏi lại thổ dân, 
Cho rõ lối lên miền Trúc Tự. 
(Nam): 


Trúc Tự tìm người han hỏi, 
(Nói thiệt) 
Sóng gió nguyền vượt khỏi sông mê" 
(Hạ) 


CẢNH ĐỒNG RUỘNG 


LAO TẠ: (Đất nghé đi trước) 
(AI Hảo thú vị, al!) 
k Sớm chiều vui thú cảnh non quê, 
Cuốc bẫm cày sâu giữ lấy nghề. 
Tấc đất tấc vàng không bỏ phí” 
Cuộc đời khanh tế chán tai nghe 
: (Tư Cung đúng trên đôi, ném đất gọi). 
TƯ CUNG: (Bớ lão trượng!) 


1. Sông mê: Cũng như bể khổ; chỉ cõi đời trần tục. 
2. Có bản đề là: nếu cần thì... Thời vụ trong tay cần nắm vững. 
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LÃO TẠ: (Tội nghiệp luống đất nảy cứng quá, nên chi) 
Nghé kéo cày trông rất nặng nẻ, 
(Lão đã mệt mà) 


Trẻ chơi nghịch cứ theo phá phách. 
(Đứa nào hoang, tao đánh chết, để tao cày cho rồi) 


TƯ CUNG: (Thưa lão trượng, tôi gọi lão trượng đây mà) 
LÃO TẠ: (Gọi việc chỉ thì xuống đây) 


(Tư Cung xuống gặp). 
TƯ CUNG: (Đạ, xin chào lão trượng) 
LÃO TẠ: Tưởng là người lữ khách, 
Hay lại gặp thiển sư 
Mới nhìn thấy sơ sơ, 


Bỗng nổi cười ha hả. 
(Vậy ông thầy tu đi đâu mà) 
Sắm sanh đủ hài gai, áo bã, 
Lạc loài nơi núi hiểm rừng hoang, 
Lão chưa rõ mọi đàng 
Người khá bày tấc đạ. 
TƯ CUNG: (Thưa lão trượng, tôi đây) 
Vì bởi lạc đường lạc sá 
Đến đây lạ cảnh lạ người 
Chốn lãnh sơn bước nọ khôn dời, 
(Vậy nhờ lão trượng làm ơn) 
Chùa Trúc Tự đường nào chỉ rõ. 
LÃO TẠ: (Ả, ông hỏi đường lên Trúc Tự, vậy lên làm gì?) 
TƯ CUNG: (Thưa lão trượng, tôi đã thấy) 
Dòng nghiệp chướng tràn đầy bể khổ, 
(Nân tôi muốn) 
Nước dương chỉ tưới tắt lửa dòng! 
(Tôi muốn tìm đến đó) 
Trải tháng ngày nương náu cửa không, 
(Tôi ở xa, nhưng vì lòng mộ đạo nên chỉ) 
Vạch gai gốc kiếm tìm cõi phật. 
LÃO TẠ: (Thôi) 


1. Nước dương chỉ: tức giọt nước cành dương. _ 
3 


Lời đó tỏ bày vừa đứt. 
Lòng đây ngao ngán không cùng 
(Tưởng ông đi đâu! Té ra ông đi tu. Vậy, ông tu thế nào? 
Theo lão) 
Trong nhà thờ Phật sống chưa xong (thay) 
(Chưa chi ông đã vội đi tìm Phật, hà...hà...) 
(Khuyên ông) 
(Ngoài đường kiếm Thích Ca đâu có! 
TƯ CUNG:(Thưa lão trượng, nhưng nếu thành tâm mộ đạo thì cũng 
có thể gặp được Phật chớ) 


LÃO TẠ: (Vâng vẫn có thể được, nhưng mà ai kia, chớ như ông lão 
không dám nào) 
Nhìn xem dung mạo đó. 
TƯ CUNG:(Sao a, lão trượng?) 
LÃO TẠ: (Lão ăn ngay ở thẳng nên chi) 
Tỏ thật dạ lòng già 
(Người ta đi tu phải có tiên phong đạo cốt, chứ ông tướng 
mạo như vậy mà đòi đi tu! Thôi, lão khuyên ông nên trở về.) 
Khá hết lòng kính mẹ thờ cha. 
(Làm ăn từ thiện là hơn) 
Đừng mang lốt lừa người dối thế. 
TƯ CUNG: (Thưa lão trượng, như lời lão trượng vừa nói) 
Thị phi đã rạch ròi mọi lữ 
(Có phần đúng, nhưng ở đời mỗi người có một cảnh ngộ 
riêng cho nên) 
U ẩn ai thấu tỏ nỗi lòng. 
(Thưa lão trượng, đã biết từ xưa đến nay, cùng có lắm người 
mượn lốt tu hành, lừa đời dối thế, nhưng cũng có lắm người) 
Tu cũng hay vị quốc tận trung. 
(Và cũng có lắm người xấu. Nhưng mà) 
Xấu cũng biết xả sinh thủ nghĩa. 
LÃO TẠ: (Ừ.. ừ!) 
Thực đã nói dường có lý. 
Nghĩ suy nên cũng lọt tai. 
(Thôi bây giờ còn sớm, nói chuyện ngoài đồng ruộng không 
hết lời Nhà lão cũng gần đây, vậy mời ông tạm vào uống 
bát nước, trò chuyện một lát nữa rồi lão sẽ dẫn đường cho). 
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Mời vào chốn cửa Bai, 
Sẽ cạn lời cỗi rễ. 
TU CUNG: (Dạ , cám ơn lão trượng, tôi xin vâng lời) 
(Cùng hạ) 


NHÀ LÃO TẠ 


LÃO TẠ: (Mời ông ngồi! Ngồi uống nước rồi ta nói chuyện. Nơi quê 
mùa, ông đừng chấp, hà...hà..!) 
TƯ CUNG: (Mời lão trượng! Thưa lão trượng, chẳắng dám nào, đối với 
lão trượng). 
Nhìn thấy oai phong rạng vỡ. 
Liếc xem tướng mạo khác thường. 
(Vậy lúc trẻ trung, sao lão trượng) 
Chẳng ra công giúp vận miếu đường. 
Lại yên phận ẩn mình lâm hác! 
(Chẳng uống lắm chăng?) 
LÃO TẠ: (À...à...à. Ông lại hỏi lão, người tướng mạo cũng khá, sao 
lúc trẻ trung không ra an bang tế thế đó chỉ? Có chứ! Lão lúc 
còn niên thiếu) 
Non sông đã ghé vai gánh vác 
(Đã lập được nhiều công trạng lắm) 
Trời mây đương ra sức vẫy vùng. 
(Ai ngờ, trong lúc đó, lệnh Nguyên chúa ngày càng tin dùng 
thằng gian thần Triệu Văn Hoán, nó đố hiển tật năng, mua 
quan bán chức, lại còn có ý cấu kết vây cánh, soán đoạt chứa 
lòng. Vì vậy lão) : 
Khó sống chung với đứa gian hùng, 
(Lão bỏ quan chức ra về, ở nơi rừng núi thế nảy, nhưng mà) 
Vẫn giữ vững tấm lòng ư ái. 
(Liếc thấy Tư Cung lau nước mắt thì ngạc nhiên) 
(Huý!...Lạ nầy!..) 
Do hà lụy sái (lão đây) 


cac = —.. Tên À2 
1. Lâm hác: khe lạch trong rừng. 
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Vị đắc tâm minh! 
(Lão nói là nói việc của lãc, có dính líu gì việc của ông mà 
ông lại khóc! Chắc tình cảnh ông cũng vậy sao đây chăng). 
TƯ CUNG: (Thưa lão trượng, tôi khóc gì đâu?) 
LÃO TẠ: (Đó! lão thấy rõ ràng mà, ông đừng giấu làm gì. Lão người 
ngay thật. Nói đi! Rồi lão chỉ đường cho) 
X¡in bày tỏ chân tình, 
Cho rõ ràng sự thể 
(Vậy ông tên họ là gì, ở đâu mà phải đi tu?) 
TƯ CUNG: Lòng trung thực người đà cặn kẽ, 
Nỗi ưu tư tôi phải phân trần. 
(Bây giờ tôi xin thưa thật cùng lão trượng) 
Văn Hoán thật nghiêm thân? 
Tư Cung là tiểu tự. 


LAO TẠ: (A, té ra ông là Tư Cưng, con...eon... Triệu Văn Hoán. Vậy ông 
ngồi chơi cho lão bỏ cỏ cho nghé ăn kẻo nãy giờ chắc nó đói) 
(Nói rồi uụt bước ra, Tư Cung ngăn) 
(Để lão đi một lát rồi lão trở lại mà) 
TƯ CƯNG: (Thưa lão +rượng, người hãy ngồi đã. Tôi biết người vừa 
nghe tôi nói ý ngại. Nhưng xin người ngồi cho tôi thưa hết 
chuyện đã.) s 
(Lão Tạ tỏ ra uê bất đắc dĩ phải ngôi lạU 
LÃO TẠ: (Ông nói gì nữa, chắc con nghé lão đói lắm! Thôi ông nói 
mau cho lão nghe thử) 
_ TƯ CUNG: (Lão trượng phân bấy nhiêu lời rất đúng. Vừa rồi cha tôi) 
Phản nghịch đã chứa đầy thói dữ, 
(Muốn tìm cơ hội tiếm đoạt Nguyên trào Tôi đây) 
Can gián đà cạn trút lời ngay. 
(Nhưng cha tôi không chịu nghe lời, lại đuổi tôi đi. Vậy là tôi) 
Dứt thâm tình tìm đến am mây 
(Để lánh thân ấn tích đặng mà) 
Chờ cơ hội cứu yên vận nước. 
LÃO TẠ: (Nói vậy, hay hay, hài...hà!...) 
Lời nói đã tường sau trước 


1. Vĩ sao lệ rớt?...Chưa được tỏ lòng. 
2. Nghiêm thân: Cũng như nghiêm đường: chí bố đẻ. 
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(Như vậy) Sự lòng thêm rõ một hai. 
(Như làm vậy lạ) 
Biết ngựa hay vì bởi đường đài 
Quả cây đắng sinh ra trái ngọt 
(Vừa nói dứt thì Kim Hùng ở ngoài hẹn uới bè bạn, oào đến 
cửa dừng lại ngó, rồi lại trở ra). 

KIM HÙNG: (Nói Dọng ra ngoài) (Nây đợi tao một chút. Bây giờ ông 
già tao đang có khách, tao lén vào ăn cắp tiên ra trả cho). 

TIẾNG Ở HẬU TRƯỜNG: (Mày biết tiên để đâu mà lấy?) 

KIM HÙNG: (Tao biết rồi, ông giấu trong thúng bông để bân dàn bếp) 

TIẾNG Ở HẬU TRƯỜNG: (Ù, mau mang trả cho tao, nghe!) 

KIM HÙNG: Bay đứng chờ một chút, 

Tao vào đó không lâu. 
Nhân cha mỗ dắt trâu 
Đi khỏi rồi thì tao 
Phỉnh em là lấy bạc 
(Nói rôi đi qua, ngó Tự Cung, rồi đi uào) 
TƯ CUNG: (Ủa nầy! Thưa lão trượng, vậy chớ người nào) 
Vẻ người trông đớn dác, 
(Chạy vào đây rồi lại quay trở ra mà...) 
Hình vóc rất khôi ngô (vậy lão trượng?) 
LÃO TẠ: (À, ông hỏi cái thằng vừa mới chạy vào đó à? Hỏi làm gì cái 
đồ quái ấy?) : 
TƯ CUNG: (Thưa cho tôi biết người nào tướng mạo tốt như vậy?) 
LÃO TẠ: (Chẳng giấu gì ông, lão có hai đứa con: gái là Phương Cơ, lo 
làm ăn chí thú, gìn giữ nết na. Còn trai là Kim Hùng, cái 
thằng đó thì chơi bời cờ bạc, hàng ngày gây gổ đánh đập với 
người ta. Lão đã hết sức dạy dỗ nhưng mà nó) 
Thói bất lương quen thói côn đề 

(Lão nghĩ thật) 
Nhà vô phước sinh con ngỗ nghịch 

TƯ CUNG: (Thưa lão trượng, tôi nghĩ những người ấy) 

Vì non trẻ nên ham vui đùa nghịch, 

(Gặp gì cũng ưa thích, chứ rồi đây) 
Khi lớn không là rõ lẽ phải không. 

(Chứ có ngại gì mà lão trượng buồn nào? Thôi, hầu chuyện 

197 


cùng lão trượng đã lâu rồi) 
Lão trượng xin gắng sức ra công, 
Trúc Tự sớm đưa đường chỉ lối. 
LÃO TẠ: (À à! Lão đây) 
Những hăm hở chuyện trò mọi nỗi. 
(Đây lên đó) | 
Còn xa xôi lặn lội dặm đường 
(Thôi sửa soạn đi hè! Cơ ơi! Cha đi đây một lát, con ở nhà) 
Ngoài trong coi ngó vững vàng, 
(Đừng để cho thằng Hùng ăn cắp tiền, tao về tao đánh chết. 
Thôi, đi ông!). 
(Nam): 
Xông lướt cùng nhau đến đó, 
Bước dắt dìu giác lộ là đây. 
TƯ CUNG: (Thưa lão trượng, tôi gặp được người, tôi vui lắm!) 
Hân hân thử sinh ý, 
Giác kim thị tạc phi 
(Nghĩ lại, người cũng vậy, tôi cũng vậy) 
Bình sinh trọng trung tín, 
(Vậy thì gặp cảnh nào đi nữa là ta) 
Hồ trù tướng độc b¡?! 
tNam): Giữ niềm son sắt tri tri 
(Tôi bây giờ) 
Muốn cao cội phúc ngại chi bước cùng. 
LÀO TẠ: (Đường đi ông thấy đã khổ chưa?) 
(Nam): Năm đèo bảy động lướt xông, 
(Đã đến rồi, thôi xin chia tay cùng ông. Vậy từ đây, lão cầu 
mong ông) : 
Mượn câu kinh kệ tạc lòng hiếu trung. 
TƯ CUNG: (Vậy xin cám ơn lão trượng) 
(Nam): — Kẻ non tùng người cùng điển đã 
LAO TẠ: (Thôi lão về. Ông nhớ lời nghe!) 
(Nam): Trẻ như già tấc dạ đỉnh ninh - 
(Chia tay nhau, hạ) 


1. Cuộc sống này thật là hớn hở, vì được biết rằng bây giờ là đúng còn trước thì 
sai. Suốt đời yêu chuộng lòng trung tín; việc gì phải ngâm ngùi buồn nán một mình. 
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CẢNH NÚI RỪNG 


VĂN HOÁN: (Tướng sĩ! Phong cảnh thật đẹp!) 
Khéo pha màu nước biếc non xanh, 
Thêm rộn tiếng chim kêu vượn hú. 
(Tùy quân!) 
Đới lai hảo tửu 
Nhuận ngã thi trường! 
(Ngắám): 
Ngang dọc riêng mình chốn lãnh Sơn, 
Vây vui gió núi với mây ngàn, 
Tứ bề cạm bẫy bao giăng khắp, 
Đuổi lộc mưu cao đã sẵn sàng. 
(Ngắm uừa dứt, thấy Kim Hùng đuổi cọp chạy qua) 
(Ủa tên nào mà) 
Tuổi trẻ xem sức mạnh lạ thường, 
(Quân bay!) 
Quân sĩ kíp đuổi theo đòi gã (đến đây cho ta) 
QUẦN: (Thừa mạng) 
(Quân uào dẫn Kim Hùng ra) 
KIM HÙNG: (Dạ! Ông cho đòi tôi có việc chỉ?) 
VĂN HOÁN: (Ừ, ừ) 
Mặt mày trông rất lạ (mà) 
Tài nghệ cũng khá cao 
(Giỏi đó? Nay cho đòi đến đây ta hỏi) 
Quê quán ở nơi nao? 
(Cha mẹ còn không, và trò) 
Họ tên chỉ bày tỏ 
KIM HÙNG: (Thưa ông, tôi đây) 
Hồng Sơn nơi trú ngụ, 
Kim Hùng thật tánh danh. 
(Tôi ở nơi đây) 
Núi rừng Ïo săn bắn nuôi mình 
Cha mẹ đã hôm mai khuất bóng. 


se. —.-. 58 =5. — = 
1. Mang rượu ngon ra đây để cho lòng văn thơ cúa ta được nhuần nhị, 
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(Cha mẹ tôi chết hết!) 
VĂN HOÁN: Nghe qua xui cảm động, (mà) 
Gẫm lại có nhân duyên. 
(Này trò kia, ta thấy trò còn nhỏ mà có tài, ta đem lòng 
thương vậy, ý ta muốn trò) 
Về cùng ta nương náu cửa quyền; 
(Biết đâu rồi đây) 
Cũng có lúc vẻ vang đài tướng. 
KIM HÙNG: Sướng ôi quá sướng, 
Mừng rất đỗi mừng. (Dạ, dạ) 
Trên đà có ý ân cần 
(Vậy ngài cho tôi về một lát tôi sẽ đến) 
Dưới nguyện hết lòng phò tá 
VĂN HOÁN: Người đà đành dạ, 
Ta rất vui lòng 
(Được, bây giờ ngươi về) 
Việc sắp đặt cho xong 
(Rồi đến đây theo cùng ta) 
Bước vội vàng chớ trễ (nghe) 
KIM HÙNG: Phụng mạng. 
(Hạ) 


CẢNH NÚI RỪNG 


PHƯƠNG CƠ: Rất nên tình tệ, 
Chỉ tiết kinh hoàng. 
(Ai đời anh tôi) 
Đã lìa khỏi Hồng Sơn, 
Mà theo cùng Văn Hoán! 
(Nay cha tôi đi chưa về, anh tôi lại bỏ nhà theo quân gian ác. 
Tôi biết sao..., à tôi bây giờ) 
Không thể nào trì hoãn, 
Phải gắng sức truy tìm 
Quyết chẳng cho đi 
Kíp theo níu lại. 
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(Nam): Nữu lại tìm lời can gián, 

(Tệ chi vậy, anh ơi!) 
Nỡ họ đường phóng đãng vô lương. 
(Kim Hùng hấp tấp chạy ra. Nghe trong có tiếng 
Øot: “Đợi em uới anh Hùng ơi”) 

KIM HÙNG: 

(Tẩu mã): Chạy trước mau chân ta lánh mặt, 

(Con Cơ chạy theo kia. Chắc rẻi) 
Theo sau tìm cách nó ngăn đường. 
(Cơ chạy chụp níu Hùng, Hùng tránh qua, đá Cơ 
nhào rồi chạy luôn. Cơ ngó lại thì Hùng đã chạy 


xa mắt). 
PHƯƠNG CƠ: Rð anh đà quen thói hung hoang, 
(Tôi phải về gấp) 
Tin cha ngõ tìm phương cản trở. 
(Hạ) 
(Lão Tạ cắm roi cày ra). 
LAO TẠ: Rất căm phường tặc tử 
Đã theo lũ gian thần 
(Nói vậy) 
Tạ gia đành vô phước vô phần 
(Chao ôi!) 


Triệu thị lại thêm vị thêm cánh. 
Con quyết lòng ngang ngạch, 
Cha nguyện chẳng dung tha. 
Chỉ tiền lộ bôn ba, 
Bất nhiêu tha đào khứ! 
(Tao đố mày) 
(Tểu mã):  Oan gia hiệp lộ tương phùng xứ, 
Hiếu thuận hoàn sinh ngỗ nghịch nh¡!? 
(Hùng, Hùng! Đợi cha với con!) 


KIM HÙNG: (Ông Lân theo sau kia) 
(Tẩu mã): Vượt cả đường quanh cùng nẻo tắt 


1. Chẳng để cho nó trến đi. 
2. Chỗ đường hẹp hai bên đối địch gặp nhau. 
Oan gia: Tiếng gọi người thân yêu mà mâu thuẫn với mình như vợ gọi chồng tình 
phụ hoặc chồng gọi vợ thất trinh cũng vậy. Người hiếu thuận lại đé ra con ngỗ ngược. 
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Đạp nhào dốc đá lần đổi cây. 
(bão ra chụp, Hùng tròn, hạ). 
LAO TẠ: (7u mã):(Đố mày) 
Cao phi viễn tấu ưng vô lộ. 
4Tao nói thiệt) 
Thủy tận sơn cùng phấn lực truy! 
(Lão Tạ chụp, Hùng tràn, lão Tạ nắm được áo, 
hai bên đằng có. Lào Tạ định đạp Hùng cho khỏi 
chạy, nhưng Hùng ouừa ngõ xuống thì gượng đà 
chạy mất. Lào Tq tức giận). 
(Lão đây) 
Tức giận toan thế hiểm ra tay, 
(Không nỡ đánh nó chết, lão chỉ đạp một cái cho nó quy 
xuống, vậy mà cái thằng gan thật. Ai ngờ). 
Vùng dậy cứ đường quanh nhẹ gót. 
(Thôi mệt rồi) 
Để cho mày sống sót. 
(Tao nói cho mà biết) 
Đừng tưởng lão buông tha 
(Thôi trưa rồi) 
Âu kíp trở về nhà. 
Lo làm cho kịp buổi. 
(Nam): Kịp buổi cày sâu cuốc bẫm 
(Hùng hỡi Hùng) 
Nỗi gia đình càng gẫm càng căm. 
(Hạ) 


—=-. ` 7ẽẻ.ẻ ốc 
1. Cao bay xa chạy là hết đường. Cuối sông hết núi cũng ra sức đuổi theo. 
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CẢNH TRIỀU ĐÌNH 


VĂN HOÁN: (Bá quan, nay lệnh Tiên quân) 
Chấu trời đà yên giấc ngàn năm 
(Ai lại không buồn, nhưng có chữ: “nhất nhật vô quân, đảo 
huyền bách tính) đó, có phải à?...) ' 
Không vua khó giữ toàn một mối, 
(Các quan cũng biết) 
Từ xưa vẫn thần truyền thánh nối, 
(Ta thương người thì phải làm sao cho) 
Phải trước lo nước trị nhà an 
Lời hỏi lại bá quan, 
Phải thế nào định đoạt? 
QUẢN HỢI: (Thưa quan Thái sư) 
Thánh thượng đã xa rời giá hạc 
Chính hậu đương ấp ủ con rồng. 
(Vậy theo ý lão, bây giờ từ các bậc thượng liêu đến trung hạ 
liêu) 
Khá cùng nhau vì nước tận trung, 
(Cùng chung lo liệu, đợi đến ngày chính hậu người khai hoa 
nở nhụy, rồi lúc ấy). 
Sẽ chọn kẻ thay trời nối vị. 
VĂN HOÁN: (Thì bây giờ ta chọn đi, sau nẩy khỏi chọn có được 
không) 
KHẮC MINH: (Các quan nầy) 
Thả hưu dị nghị” 
(Lão đây) - 
Cần phụng di ngôn. 
(Đây nầy) 
Chiếu son đà có lệnh chí tôn, 
(Ngài đặn kỹ càng lắm. Sau khi ngài băng hà thì ngai rồng 
phải trao quyền Chánh hậu). 


1. Nhất nhật vô quân, đảo huyền bách tính: một ngày không có vua thì trăm họ 


khổ như bị treo ngược lên. 
2. Thả hưu dị nghỉ: đừng bàn bạc. 
Cần phụng dị ngôn: kính cẩn vâng theo lời di chúc. 
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VĂN HOÁN: (Thiệt vậy sao ông! Nào ông cho tôi xem thử) 
Đọc suốt hết từng lời đi chiếu, 
(Té ra Tiên đế người đà tính trước cả rồi) 
Lo toan đà rõ đấng minh quân 
(Nhưng mà, các quan nầy) 
Muốn cho đẹp dạ thần đân, (vậy) 
Hỏi có vui lòng triều sĩ? 
KHẮC MINH: (Thưa quan Thái sư) 
Minh chứng đã rõ lời chiếu chỉ, 
Hoan lạc đều thỏa dạ bá quan. 
(Bá quan) 
Lễ bộ truyền nghi vệ trang hoàng, 
Trạch cát nhật tấn tôn mẫu hậu 
BÁ QUAN: (Thừa mạng) 
KHẮC MINH: Truyền bãi triều! 
(Tất cả hạ) 


HỒI I 
CẢNH NHÀ LÃO TẠ 


LAO TẠ: Mây tan ải Bắc 

Rồng ứng đền Nam. 

Chúa, tôi một hội ra làm, 

Cơ nghiệp nghìn năm để sộ. 

Tánh Tạ Ngọc Lân là mỗ, 

Hồng Sơn nhà dưỡng thú vui, 

Oán ân hai chữ tỏ phân, 

Trung hiếu một niễểm tiết rạng. 
(Lão nghĩ lại: Từ lão ra làm tôi Nguyên triểu, cũng vị liệt 
khanh giai, quan cư cực phẩm. Ai ngờ, có gian thần là thằng 
Triệu Văn Hoán nó hãm hại trung lương. Khi rứa chừ, Lão 


1. Vị liệt khanh giai: địa vị xếp hàng quan khanh. 
Quan cư cực phẩm: Quan tước ở phẩm trật cao hơn hết. 
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ị 


mới giả ấn quy điển, đãi thời báo quốc. Không ngờ thăng 
con lão là thằng Kim Hùng, nó a dua cùng thằng Văn Hoán. 
Lão nghĩ lại lão giận, giận!...) 
Giận con giặc dạ chỉ nguôi dạ, 
Hiểm tôi gian lòng hãy căm lòng. 
(Ở Văn Hoán nầy) 
Gươm ba kia, tội gã chỉ dung 
Luật tám nọ, tội mày khôn thứ 


(Hà) 
Cha những tưởng lo an nghiệp chúa 
Con nỡ nào theo lũ quyền gian. 
Nguyên triều đầu loạn lạc giang sơn, 
(Ôi thôi) 


Tạ gia ắt khói tàn hương hỏa. 
(Đến cơ làm ri) 

Lão cũng muốn xuống miền thành hạ, 

Đặng dòm xem thấu nỗi cơ trung. 
(Nhưng mà) 

Hiểm vì cổ quái hình dung, 

Nơi đó khó bày diện mạo. 
(Đến cơn ri) 

Phải ai đặng thay chưng sức lão, 
(Xuống Trường An đến phủ ông nầy, vào dinh bà kia rồi) 

Có việc chỉ (về) thông báo cùng già. 
(Được như vậy, còn nói chi nữa. Nói thiệt) 

Quyết xây tay tảo tận Triệu gia, 

Thê hết sức phò an Nguyên thất. 


PHƯƠNG CƠ: (Dạ!) 


LÃO TẠ: (Vậy chớ đứa nào?) 
PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, con) 
LÃO TẠ: (Con là đứa nào?) 


PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, con là con Cơ đây) 
LÃO TẠ: (Ờ... Cơ, phải Cơ. Vậy, chớ đêm khuya canh chẩy, sao con 
không ngơi nghỉ? Con ra làm chỉ đó?) 


1. Giả ấn quy điển: Cởi bỏ ấn tín vẻ làm ruộng. 
Đãi thời báo quốc: Đợi thời đến ơn nước. : 
5 


PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, con ra khi nãy đến giờ cũng đã lâu rồi. Cha 
nói những nói điều chỉ, chuyện chỉ con đã nghe hết rồi, là 
con nghĩ) 

Bá Lạc vì chưa thử sức) 
(Nên chỉ) 
Ký, kỳ còn hãy ôm lòng. 
(Chớ con đây) 
Ngang mây lăm chí cá hộc, hông” 
Luướt sóng quyết xua tan kình ngạc. 

LÃO TẠ: (Ờ... Cơ... Việc ấy là nam nhân chỉ chí, hải hà chỉ lượng kia, 
chớ còn mày nữ nhi chí khí khê hác chi tâm, làm gì được, a 
con?) 

PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, cha dạy làm vậy đó thôi, nhưng con nghĩ) 

Trai dù biết phò an chín vạc. 
(Đi nữa thì) 
Gái cũng hay giúp vững ba giêng. 

LAO TẠ: (À, con nói làm vậy thì đến cơn làm rí, con có mưu kế chỉ 
nói cho cha nghe thứ?) 

PHƯƠNG CƠ: (Dạ thưa cha, có) 

Rày con xin xuống chốn Trường An 
Thăm tin tức ngõ tường lợi hại 
LÃO TẠ: (Úy chà chà!... Cơ, thôi!) 
Con phân chưa hợp lý 
Cha nghe chửa vào tai 
(Trông thế mày tưởng dễ lắm, hử? Khó lắm, con à!) 
Chốn Trường An, kẻ tới người lui, 
Miễn kinh địa, đêm tuần ngày xét. 
(Vào! Khó lắm! Con đi làm sao đặng. Con biết đâu mà con đi, 
có phải à?) 
Nào cơ biến khôn thông tin tức, 


1. Bá Lạc: cũng đọc Bá Nhạc, người đời xưa rất giöi xem tướng ngựa. 
Cần gọi là Tôn dương: Ký, Kỳ: Hai giống ngựa bay. 
2. Hộc, Hồng: giống chim to khoẻ, bay rất xa, thường ví với bọn gian ác, giặc 


cướp. 
3. Nam nhân chỉ chí, hải hà chỉ lượng: chí khí người đàn ông độ lượng rộng lớn 


như sông bể. 
Phụ nữ chí khí khê hác chỉ tâm: chí khí người đàn bà, bụng dạ hẹp hồi như ngòi lạch. 
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: Phương hành tàng dễ thấu nguyên do. 
(Nếu mà có việc chỉ thì) 
Đã mỏi mắt cha già. 
Lại khổ thân con trẻ. 
(Tao hỏi mày, mày xuống đó, quân tuần nó bắt mày, nó đánh 
mày năm roi, ba roi, chín chục, mười chục; ấy ấy, chi cho 
khỏi đau chân há miệng? Mày mới khai với nó mày tên gì, 
con ông nào, sai mày đi đâu đó, mày nói xí vấy, xí vá, xì bây, 
xì bạ ra, rồi nó trói mày lại, có phải à?) 
Cha ngồi thúng khôn bề cất thúng, 
(Còn) 
Con vương tơ khó gỡ xong tơ 
(Á thôi) 
Việc để mặc cha già, 
Chẳng màng sai con trẻ. 
(Đi vào, đi vào, kẻo tao đánh chết giờ!) 
PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, con cũng biết là con) 
Tuy sinh dự gài bây kết chỉ 
Chẳng bì người đội mão mang đai 
(Thì mặc lòng! Chớ còn) 
Việc kinh quyền dễ kém chỉ trai 
(Sao mà) 
Cơn hưởn cấp (cha) nỡ đành phụ gái? 
LÃO TẠ: (Cơ! Mày nói hết lời, tao cũng nghe cho. Nào, mày làm sao 
đi được, nói tao nghe thử nào, rồi tao cho đi) 
PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, con đi con có để nguyên như vấy đâu mà 
cha ngại, là con) 
Xin xuống đó giả làm gái dại, 
Phải thay hình cải tính rằng ngây. 
(Có phải à) „ 
Phương hành tàng đã sẵn một tay, 
Đường khuất khúc nài chi mỏi gót. 
LÃO TẠ: (Ờ... Con nói là giả đại, giả ngây, hả... hả... thôi!) 
Tai kia nghe đã lọt 
Lòng nọ bỗng vui mừng. 
(Vậy nữa) 
Con khá vào thay đổi y thường 
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Rồi cha sẽ đặn dò sau trước. 
PHƯƠNG CƠ: (Giả làm gái dạU 
(Bôn bôn cốc! Chũm chũm xòa! Hả hả! Hi hỉ!) 
LÃO TA: (Ủa, cái con điên nào ở đâu lại vào đây à, con kia) 
PHƯƠNG CƠ: (Thằng kía á hả!) 
LÃO TẠ: (Lão chừng nầy tuổi mà nó kêu bằng thằng! Vậy chớ mày là 
đứa nào, vào đây làm chì, con kia?) 
PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, con bất hiếu cùng cha lắm cha ơi!) 
LÃO TẠ: (Cha hiểu rồi. Đừng khóc. Bây giờ, con thử đi qua đi lại cho 
cha xem. Được đó, con ơi! 
Gia bần tri hiếu tử 
Quốc loạn thức trung thần 
(Là thế nầy đây)... Cha đặn con 
Chốn Trường An lộn lạo bước phong trần 
Nơi tử mạch kiêng dè thân bổ liễu, (Nghe con) 
PHƯƠNG CƠ: (Dạ!) 
Đường sương tuyết đễ nài thân liễu yếu, 
Việc nắng mưa riêng sợ nỗi thông già" 
LÃO TẠ: (Cha còn mạnh khỏe lắm) 
PHƯƠNG CƠ: Tạ phụ thân an tại chốn trang gia, 
Cho ấu nữ xông pha miễn khách lộ. 
(Hút nam): 
Khách lộ giả người điên dại. 
Đoái cha già lụy sái san san. 
LÃO TẠ: (Hút nam): 
Thương vì chút phận hồng nhan, 
Gặp cơn nước bí, con đàng chông gai. 
(Cơ! Đi là tự mày một hai xin đi chứ có ai ép đâu, sao mày lại 
khóc? Tao bảo: Đã đi thì không khóc mà khóc thì không đủ) 
PHƯƠNG CƠ: (Thưa cha, con thương cha ở nhà một mình) 
LÃO TẠ: (Không sao. Cha còn khoẻ lắm, thôi đi đi. Không được khóc) 
PHƯƠNG CƠ: (Dạ thưa cha, con không khóc nữa) 


1. Thông già tức thung già: Mà thung là do đọc lầm từ chữ xuân. Chỉ cha già. 
Thân gái không ngại xông pha sương tuyết, chỉ lo cha già khi mưa khi nắng 
không có al. 
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(Nhìn thấy Lão Tạ quay mặt khóc) 
(Ea sao cha lại khóc?) 
LAO TẠ: (Đâu! Tạo có khóc đâu? Đi, đi con!) 


CƠ ĐI (MÀN PHỤ) 


PHƯƠNG CƠ: Phụ thân đà an tại trang gia, 
Tiền lộ kíp trông miễn kinh địa. 
(Hút nam): 
Kinh địa phăng phăng lướt dặm 
Tưởng cha già đoạn thảm khôn ngăn. 
Mặt mù ngút tổa non xuân, 
Bơ vơ gót ngọc, ngập ngừng dòng châu. 
Biết về đâu mưa sâu nước chảy, 
Vọi vọi nhìn lố thấy Trường An 
(Hạ) 


DINH VĂN HOÁN 


VĂN HOÁN: Muốn ra tay nhất cử, 
Hiểm chưa gặp Hảo cơ! 
(Nghĩ lại) 
Bây giờ không thu tóm cõi bờ, 
Bao thuở mới đem về để tịch? 
(Giận quá!) 
Giận Quản Hợi buông lời hiểm khích, 
Gặp Khắc Minh tìm kế trở đương. 
(Từ ngày Nguyên chúa châu trời, có di chiếu cho Chánh hậu 
ngự trị. Chánh hậu chắng là nhất cá phụ nhân, cứ ư thần 
dân chi thượng, ở nhà nghĩ lại có khi.. Kim Hùng! Vậy con). 
Liệu mưa trì trừ khử họ Trương, 


1. Nói muốn làm chuyện (cướp ngôi), song ngại chưa gặp cơ hội thuận tiện. 
3. Đô tịch: Bản đổ và sổ sách. Câu này ý nói: biết đến bao giờ mới cướp được 
nước. 
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(Đăng mà) 
Cơ nghiệp ấy đem về nhà Triệu? 
KIM HÙNG: Thậm hảo, thậm hảo, 
Chí hoan, chí hoan. 
(Dạ, dạ!) 
Thần hạ nguyện 
Tróc kình thương hải, 
Trục hổ thâm san" 
(Nói thiệt) 
Bả đơn đao thấu nhập cung chương, 
Bắt Trương thị nạp lai tướng phủ 


VĂN HOÁN: (Con nẩy) 
Tài tuy rằng dòng võ, 
(Nhưng mà) 
Kế chưa đặng cao kỳ. 
Một mình mong thấy nhập cung vị, 
Bốn phía thảy phủ vây quần sữ 
(Thời con tránh đằng nào? Thôi để cha lo} 
Tả mật thư nhất chỉ 
Y mật kế thi hành (phụ nhỉ) ° 
Như vậy, việc ắt thành, 
Phiền con tua giúp sức. 
KIM HÙNG: Thức lựa chân thức lực, 
Thi vi nguyện thì vị. 
Lãnh mật thư kim dạ bôn trì 
Giã quân sĩ thừa cơ đầu kh. 


# 


1. Tróc kình thương hải, trục hổ thâm san: bắt cá voi ngoài bể. 
Dượt cọp trong rừng sâu. 
9Ø. Nói nhỏ. 


8. Chỉ đậm đỗ trung, kim (kiêm) hành lộ thượng: Nhằm giữa đường mà đi cho gấp. 
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(Hạ) 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


KHẮC MINH: Hạ lệnh truyền quân sĩ, 
Trương đăng chúc huy hoàng 
Mau từ chốn dinh loan, 
Đăng vào châu ngọc các. 


CẢNH THÀNH 


PHƯƠNG CƠ: Vui vưi nên phải hát, 

Lắng lặng để mà nghe. 

Khi đầu thiếp tính đi về, 

Bây giờ thiếp tính đi ra, 

Bây giờ thiếp phải về nhà cho yên. 
QUÂN: (Con nào mà) 

Lá dắt đầu tựa gái phát điên. 

Trăng soi bóng đường tiên phải đọa, 

Lời hỏi thăm thiếm à, 

Do nào tới ải đồng? 


(Bài): 
Con cu bay bổng qua sông, 
Hỏi thăm em bậu có chồng hay chưa? 
PHƯƠNG CƠ: 
(Bài): Có chồng năm ngoái năm xưa, 
Năm nay chồng chết nên chưa có chồng. 
QUÂN: 
(Bò: Có chồng không nói qua hay, 
Qua cho thúng bún, qua giùm quả xôi. 
PHƯƠNG CƠ: : 
(Bài): Có gì mà bún với xôi, 
Hộp trầu chén rượu đã rồi hôm qua. 
(Chạy qua) 
QUÂN: Con nầy đã dại, 


Ta lại không khôn, 
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Theo con nầy chặt lấy bàn chơn 
Bỏ xuống ruộng cho cua nó kẹp 
(Kim Hùng đến) 
KIM HÙNG: Mau giương tên nhạn, 
Kíp nhẹ cánh hồng. 
Chỉ dặm đồ trung, 
Kim hành lộ thượng! 
(Quân canh ngăn Kim Hùng) 
(Ta đây) Vâng lệnh trên Thiên tử, 
Đi tuần xét loài gian. 
(Vậy các ngươi) 
Khá tránh lại bên đàng, 
Đăng cho ta dục ngựa. 
QUÂN CANH: Tướng xem rất dữ 
Người ngó chẳng hiển 
(Các anh) 
Phải túm cổ liền, 
Nộp quan xét hỏi 
KIM HÙNG: Thời ngộ hại, thời ngộ hại, 
Vận tai ương, vận tai ương. 
Đánh quân sĩ tan hoang, 
Chỉ đường dê nhẹ tếch 
(Kim Hùng giả ý bó rơi thư chạy mất. Quân nhặt thu). 


QUẦN CANH: Thằng nọ rất nên ngô nghịch, 
Vật chi xem quá dị kỳ. 
(À, giấy gì đây?) 
(Cùng nhau mở đọc) 
Việc nầy chẳng dám lấp che, 
Ta đợi sáng ngày bẩm tấu 
(Hạ) 


1. Chỉ dặm đồ trung, kim kiêm hành lộ thượng: Nhằm giữa đường mà đi cho gấp. 
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CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


KHÁC MINH: Thôi chầu nơi trướng chấu 
(Hộ vệ quân) 
Kíp trở lại dinh lang. 
(Mấy chú kia, ta hỏi) 
Nhân việc chi nhóm lại bên đàng, 
Mà lại có đuốc đèn họp mặt? 
QUẦN CANH: Chúng tôi tuần nẻo tắt 
Vừa tới giữa đường ngang. 
Gặp một Bã vội vàng, 
Nói những điều lỗ mã. 
Tôi bèn bắt cổ, 
Nói lại bạt tai. 
Rơi một bức thư lai, 
Trình lệnh ông khai khán, 
KHẮC MINH (Tương lai) 
(Đọc thư) 
“Cung trung Trương thị, 
Mật ký vân tiên, 
Nhất tự thiên am hội diện, 
Giá ban u ý nan truyền. 
Thiếp đi thân hoài lục giáp, 
Quân tu kế xuất vạn toàn. 
Mưu bất mật, tắc bất thành, 
Tảo nghi liệu định, 
Sự hữu đự tắc vô hoạn, 
Vật khả thiên điên 
Hàm sầu tơ hải 
Độ nhật như niên, 
Ân cần xích nhật, 
Trân trọng vạn thiên” Ì 
Quan lai lôi chấn nhi biên, 
Khán quá hỏa xung diện thượng? 


—————_—__B_ 


1. Ân cần gần gũi, trân trọng muôn vàn, ý bức thư là hẹn hò, cùng nhau khới loạn. 


3. Xem xong sấm nổ bên tai, đọc hết lửa bốc trước mặt. 
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(Sinh ra cơ sự nầy) 
Bởi vì ai mưu phản, 
Khiến người chịu oan tình. 
Dù đời nay Bao lão tái sinh! 
Cũng khôn biết vì ai phản kế 
(Cơ giả điên ra hát) 
PHƯƠNG CƠ 
(Bài) Sác phong Thượng đế, 
Tuần khắp Đông Tây. 
Tao nói mày ngây, 
Mày cười tao dại 
Ông bùa lại cái 
Thằng mỗng chơi đời. 
Đờn hát mà chơi, 
Đố ai có biết. 
(Bàu): 
Mây che bóng nguyệt, 
Bụi lấp đài gương, 
Lục nguyệt phi sương, 
Tam niên bất vũ. 
Nực cười hỉ nọ. 
Thảm mấy rồng kia. 
Kêu khóc đêm khuya 
Thở than ngày vắng. 
Nhân tâm tư Hán, 
Thiên bất vong Tân? 
Cân quắc phu nhân, 
Tu mi nam tử. 
KHẮC MINH: Nghe tiếng ca cuồng nữ, 
Dường lời nói hữu tình. 
Xét tình riêng mình lại hể mình, 
Lo việc nước, thế âu yếm thế. 
Đoái thấy vừng đông lửa đậy 
Chợt nhìn cụm bắc sương sa. 
(Quân!) 
Nguy thư nầy mặc lão tâu qua, 


1. Bao lão: tực Hao Công, làm quan coi việc hình án, có tài. 
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Tuân sở nọ cho người trở lại. 
(Gặp Văn Hoán rai 


VĂN HOÁN: (Chào Ngài!) 
Việc chỉ mà VỘI vã, 
(Mà... mà...) 


Văn tiên nắm ở tay? l 
KHẮC MINH: (Thưa lão đi chấu về, có gì đây?) 
VĂN HOÁN: (Eìa, kia đó đó...) 
Tờ chỉ chỉ chữ nghĩa hay hay? 
(Eìa trên đầu hàng...) 
Lại có chữ Cung trung Trương thị 
(Văn Hoán xem thư) 
Quái quỷ, chơn quái quỷ, 
Sài lang, thị sài lang! ? 
Dường nầy đà đúng bậc giàu sang, 
Sao lại muốn đổi thay lòng dạ? 
Chỉ thị tiêu đường khởi họa 
Quả nhiên trục nội sinh tai 
(May thật) 
Rõ nghiệp Nguyên còn hãy lâu dài; 
(Nân chỉ) 
Khiến sự cớ một khi tiết lậu. 
Mưu nây ai đễ giấu, 
Có quân sĩ đều nghe, 
Đem ngụy thư vào giữa trào nghỉ, 
Kích cô hội bá quan thương nghị. 
tHạ) 


—=-=—=...--._ `... Q 
1. Ý nói: bức thư nào nắm ở tay. 
2. Thật là quái quỷ. Đúng là sói lang. 
đ. Tiêu đường khởi hoạ: vạ từ trong tiêu phòng xảy ra. 
Trục nội sinh tai: tai vạ ở trong tay áo sinh ra. 
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CẢNH TRIỀU ĐÌNH 


VĂN HOÁN: Việc phân cùng triều si, 
Lời nói với bá quan. 
(Số là) 
Nhân đêm nay vừa thuở canh tàn, 
Tuần quân gặp một tên lỗ lược. 
(Quân sĩ bắt lại thì nó) 
Cố vẫy vùng hết sức, 
Đánh quân sĩ tan hoang. 
Có bức thư rơi lại bên đàng, 
(Khi ấy, quan Bảo giá có đưa tôi xem) 
Cơ sự đã tổ tường thơ nội, 
Những ước đặt an một mối, 
Nào hay khuấy rối ba giểng. 
(Các quan nghĩ xem) 
Trong cung vi còn hởi đáo điên, 
(Huống chi) 
Ngoài lê thứ há không bối rối! 
(Đây thư các quan xem, thư của Chính cung gởi cho người 
ngoài âm mưu cử sự đó) 
QUAN SÒI I: Nói ra đường nói 
Ngang rất đỗi ngang. 
Thơ đâu đem bỏ giữa đàng, 
Chừ lại bắt người một nội? 
QUAN SÒI II: Họa ai sinh chuyện rối, 
Khiến bà chịu hàm oan. 
Đâu có ách giữa đàng, 
Mà lại mang vô cổ. 
QUẢN HỢI: Lỗ sáu tháng sương bay dười dượi, 
Tẻ ba năm nắng cháy chang chang' 
Cũng vì lòng chúng hàm oan, 
Nân khiến máy trời đeo thảm. 


1. Châu Diễn thờ vua Yên Huệ vương rất trung thành, bị dèm pha. Nhà vua giam 
vào ngục, ông ngửa mặt khóc. Bấy giờ đang tháng sáu nóng nực, trời bỗng mù sương 
vì cảm nỗi oan của ông. Một người đàn bà nước Tế xưa bị tội oan, trời cũng cảm nỗi 
oan ấy mà 3 năm liên đại hạn. 
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Đã ít kẻ dương đèn chiếu ám. 
Lại nhiều người cầm đuốc soi nhơ. 


(Rất đỗi là) 


VĂN HOÁN: 


Tỏ trăng chậu úp còn lờ. 

Dòm bóng vẽ beo sao thấu?! 

Và Chính hậu đức kiêm ngũ hiếu, 
Thiện thực tam cang. 

Ghen Tế phi tứ đức minh vương 
Sánh Khương thị thâm nhân thánh đế? 
Bởi vì ai gian kế, 

Xui bà chịu oan tình. 

Lời phân giữa triều đình, 

Xin xét tường chân, ngụy.. 

Chưa nên tài Trương Tủ, 

Đừng học thói Đông Tuyên? 
Chính hậu đà đem thói đảo điên. 
Quản Hợi lại dùng lời yếm tế 


(Chính hậu sinh tình như vậy) 


(Nội thị) 


(Ta phải) 


(Bá quan!) 


Lễ nào còn kiêng nể, 

Việc đã rõ đuôi đầu. 

Tang sờ sờ mực chửa phai màu, 

Tích rạnh rạnh, trống toan lấp sấm (sao được) 


Truyền nội thị thẳng vào cung cấm, 
Bắt Ngọc Dung hạ ngục lãnh cung. 


Xử việc nước cho công, 
Thì lòng người mới định. 


Nay Trương thị đem lòng bất chính, 


1. Chậu úp thì đầu trăng tổ cũng không soi sáng tới lòng chậu được. Trông bóng 
con beo mà vẽ không hết được. Cả hai ý, đều nói việc không thể làm được. 

2. Tê Nhi và Khương Hậu đều vợ vua đời xưa, biên đức hơn đời, đã cảm hóa được 
quân vương lười nhác trở thành bậc anh quân thánh đế. 

3. Trương Tử, Đồng Tuyên: (Chúng tôi chưa được rõ). Có lẻ Trương Tử tức Trương 
Lượng đời Tần, giúp Hán Cao Tổ đánh Sở Hạng Vương, là. một người rất giàu mi 
lược. Đông Tuyên: Người đời Đông Hán, làm quan lệnh, có tiếng là cương trực, không 


Sợ kể quyền thần. 
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(Theo luật thì phải) 
Lấy nghiêm hình trừ thói dâm tà. 
(Nhưng ta e...) 
Nếu một ngày không sửa trị quốc gia, 
E bốn cõi phải đảo điên lê thứ. 
(Bây giờ) 
Phải chọn kẻ báu linh gìn giữ, 
Khá lựa người mối nước vững cầm. 
Ai đáng mặt quan lâm. 
(Nào) 
Triều sĩ nên công luận. 
KHẮC MINH: (Thưa ngài) 
Đại quan đà nghị định, 
Dường ấy thiệt chí công. 
Nay Nguyên gia ít mặt anh hùng, 
Một trung tế trót tài văn võ. 
Nên ngồi trên trăm họ, 
Đáng vỗ trị muôn dân. 
(Như vậy) 
Đã đẹp dạ nhân thần, 
Thảy ưng lòng triều sĩ. 
(Thưa quan Gián nghị) 
Phiển cùng gián nghị, 
Kíp tá biểu chương, 
Đã phải vân tôn vương 
Nên lập đàn thọ thiện. 
QUẢN HƠI: (Chao ôi! Lão đây) 
| Thính thuyết thông hồng mãn diện, 
Nga văn hóa phát xung can! 
Mác lưới hường thương bấy hoàng nương, 
Lung nết các giận thay gian ác. 
Văn Hoán đã xoi hao mạch nước, 
Khắc Minh thêm bụi lấp gương trời. 
VĂN HOÁN: (Từ từ lời không thì mất đầu bây giờ!) 


QUẢN HỢI: (Có chém thì nên chém mày) 


1. Nghe nói bốc máu lên đổ cả mặt, chợt nghe xong lửa giận uất lên lá gan. 
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Mặt phản nghịch rõ thằng Văn Hoán. 
(À thôi!...) 
Lời của a dua thêm lão Khác Minh. 


(Lão hỏi: Cơm của ai? Áo của ai, có phải à?) 


Đã ấm thân hưởng lạc thái bình, 


(Mà bây giờ) 


Lại cuốn áo theo loài dua nịnh! 
Tâm bất định, tâm bất định. 


(Tiên đế ơi!) 


Khổ nan thân, khổ nan thân! ! 


(Mà vong đi!) 


Tuốt gươm vàng giết lũ phi nhân, 
Cởi đai ngọc trừ phường đại tội. 


(Quản Hợi nhảy lên định giết Văn Hoán thì bị Kim Hùng bắt). 


VĂN HOÁN: 


KHẮC MINH: 


Phản bội chơn phản bội, 
Đúc sinh thị súc sinh. 
Phó Kim Hùng dẫn khỏi nội thành, 
Y quốc pháp tức thì trảm thủ. 
(Kim Hùng dẫn Quản Hợi hạ, Khác Minh quỳ) 
Xin đại quan giảm nộ, 
Cho lão hủ phần trần. 


(Nay quan Thái sư sắp lên chấp chính mà ngài) 


VĂN HOÁN: 


Đã ra tay sát hại cựu thần, 

E mang tiếng thần dị nghị. 

Khoan dụng mong lượng nghị, 

Ngục thất tạm lưu giam. 

(Đặng vậy, không những Quản Hợi) 
Được đội ơn xuân đục hải hàm, 

Thêm rạng vẻ thánh triểu minh đức”. 
Thiên kim đị đắc, 

Nhất ngữ nan câu” 

(Vậy, ta nhậm ngôn. Nội thị, ta truyền cho) 
Quản Hợi nên giam hạ ngục tù, 


1. Tâm bất định: Lòng không yên; Khổ nan thân: nỗi khổ khó tỏ bẩy. 
2. Xuân dục hải hàm: Ơn đức như khí xuân dưỡng dục, bệ cá bao dung. Thánh 
triểu minh đức: triểu vua tỏ rõ ân đức sáng sủa. 
3. Thiên kim dị đắc? Ngàn vàng dễ được. 
Nhất ngữ nan cầu: Một lời nói khó đã tìm ra. 
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VĂN HOÁN: 


BÁ QUAN: 


KHẮC MINH: 


VĂN HOÁN: 


(Kim Hùng') 
Nhận bứu điện tôn hoàng tức vị 

(Tôn uương) 
Đã đẹp chưng thiên ý, 
Lại thỏa nỗi dân tâm. 
Nay trẫm lên ngôi báu sửa cẩm, 
Cải niên hiệu Triệu Tôn hoàng đế. 
Bích Long nấy Đông cung Thái tử, 
Kim Hùng trao Đô đốc Nguyên nhung, 
Khắc Minh truyền Phụ chính triều trung. 
Bá quan thảy nhất tế thăng thưởng. 
Thảy thần liêu khanh tướng, 
Đồng khánh chúc thánh quân. 
Ký thiên tải phong vân, 
Hội nhất đường ngư thủy ' 
(Muôn tâu) 
Nay Chánh hậu cung trung khởi ngụy, 
Xin Thánh quan công luật thi hành. 
Hạ thần xin lãng mang điển hình, 
Xy thập nhật Trường Giang nịch tứ. 
Trước phải trừ đảng dữ, 
Sau mới vững báu lành. 
Muốn cho héo cỗi héo cành, 
Thì phải: dứt dây bứt rễ. 
Lão quan đà ngỏ ý, 
Quả nhân rất đẹp lòng. 
Phú nhà ngươi đem lại dinh trung, 
Thập nhật nội nịch vu giang hạ” 

(Hạ) 


1. Ký thiên tái phong vân, hội nhất đường ngư thuy: ghi lấy cảnh gió mây ngàn 
năm, cá nước sum họp một nhà. 
2. Nội trong 10 ngày dìm xuống sông cho chết. 
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CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


PHƯƠNG CƠ: Nay họ Triệu lên thay nghiệp cả, 
` Đổi van linh cầm sửa báu linh. 
(Tôi có nghe) 
Tờ ngụy thư tình đã rõ tình, 
Lời hơn thiệt dạ chưa hẳn dạ. 


(Ủa nây!) 
Bôn tác nghe xa giá, 
Trước mặt thấy nghiêm trang. 
Kíp lui chân ghé lại lô bàng. 
Ngó tận mặt hỏi han quân sĩ 
(Ớ chú!...) 
Há sợ, há sợ. 
Đừng kinh đừng kinh 
(Vậy chớ...) 


Vị nào ở triều đình. 
Xa giá đi nghiêm chỉnh? 
QUÂN: (Số là) 
Nay Quốc lão vâng trên lượng thánh, 
Dẫn Chính cung trở lại định lan. 
Trong mười ngày nịch tử Trường Giang, 
Vì bị tội cung trung khởi ngụy. 
PHƯƠNG CƠ: Thính thuyết không trung tích lịch, 
Văn ngôn bình địa phong ba. 
Khả tích rai cẩm tú sơn hà, 
Dĩ hoán tác tang thương thế giới! 
Nếu Chính hậu không toàn mệnh bạc, 


(Níu quản) 


E Nguyên triều khôn dựng nghiệp hồng. 


Ba loạn ngũ tâm trung, 
Hỏa đằng tam tiêu thượng? 
(Chi nữa) 
Hoang mang từ cửa tướng, 
Khẩn cấp hướng Hồng Sơn. 
Lướt ngàn xanh quày quả đời chân, 


1. Đáng tiếc thay non sông gấm vóc, đà đối thành cõi đời dâu bể. 


2. Sóng cuộn trong ngũ tang, lửa bừng trên tam tiêu. Tam tiêu: ngực, bụng, bụng 


dưới. Ngũ tạng: tim, phối, lách, gan, thận. 
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(Nam): 


PHƯƠNG CƠ: 
LAO TẠ: 
PHƯƠNG CƠ: 


LAO TẠ: 


Tuôn nội lục xung xăng trỗi gót. 


Nội lục xung xăng nhẹ trỗi, 
Chí hằng tâm giúp hội rồng mây. 
Thầy đi, thịt chạy bời bời, 
Lộc vua ăn uống, cột trời đế xiêu. 
Bước nhặt biêu lên cao xuống thấp, 
Hồng mờ mờ lưới rập mà chi? 
tHạ) 


CẢNH NHÀ LÃO TẠ 


(Bớ cha! Bớ cha!) 

(Hươi, hươi! Ủa! Con Cơ đã về kia kìa, hà, hà...) 
Việc chỉn rất nghèo, 

Thế âu quá gấp. 

Triệu thị đoạt Nguyên triều cơ nghiệp, 
Trương Chính cung nịch tử Trường Giang 
Xin phụ thân cấp cấp lo toan 

Trong mười bữa thế đà khó liệu. 

Thấy nói ngồi không yên chiếu, 

Nghe rằng đứng chẳng vững chân. 

Nóng nảy thay lòng tựa lửa bừng, 

%Xốn xang bấy gan như dầu cháy. 

Nó thế mạnh như hùm nằm non Thái, 
Ta dường như phụng lạc đỉnh Côn' 

Hà tài năng bảo hộ kiển khôn, 

Hà diện mục lập vu thiên địa? ° 

Chữ bằng quan giả liệu, 

Câu dương cuộc giả mê” 

Sao ấu nhi chẳng liệu mưu chị, 


1. Non Thái: Thái sơn, Đính Côn: Núi Côn Lôn. 
9. Tài năng gì để gìn giữ nước nhà. 
Mặt mũi nào mà đứng trong trời đất? 
3. Kẻ bên ngoài thỉ tỏ rõ, người trong cuộc thì mê lú. 
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Đặng tới đó cứu chưng tù nọ? 
PHƯƠNG CƠ: 
Việc âu rất khó, 
Con tính chưa ra, 
Họa có ai giúp sức cùng ta, 
Xuống đến đó cướp chưng tù nọ. 
LÃO TẠ: Tâm thậm khổ, tâm thậm khổ, 
Sự nan hành, sự nan hành. 
Con một mình, cha cũng một mình, 
Ai đến đó, ai toan cứu đó? 
PHƯƠNG CƠ: Đã có, đã có, 
t xong, ắt xong! 
Ngày xuất gia có gã Tư Cung, 
Nơi Trúc Tự cũng lòng báo quốc! 
LAO TẠ: Thấy nói lòng mừng lật đật, 
Nghe rằng chân bước xung xăng. 
(Vậy bây giờ) 
Giả điên cuồng, con xuống Tràng An 
Thông tin tức, cha lên Trúc Tự. 
(Hát nam): Trúc tự mau mau trực chỉ, 
Dốc ra tài khử ngụy, phò chơn?. 
PHƯƠNG CƠ: 
(Hát nam): Ghé vai gánh vác kiển khôn, 
Miếu đường cột đi, giang sơn tay bồng. 
LÃO TẠ: 
(Há¿t nơm): Trông chừng gai góc thẳng xông, 
Cánh hồng nhẹ tách cửa rồng nhặt biên. 
(Hạ) 


CẢNH CHÙA 
TƯ CUNG: (Xướng): 


My thọ! 
Trượng thừa tam bửu tẩy trần duyên, 


1. Nơi Tư Cung tu để giữ lòng trung với Nguyên triều. 


3. Ngụy, phò chân: Bỏ giả, giúp thật. 
223 


TƯ CUNG: 


LAO TẠ: 


TƯ CUNG: 


Trưởng xuất khinh khinh bát nhã thuyền" 
Nguyện chưng nhân nhân siêu khổ hải 
Kham liên cá cá nịch mê xuyên” 

Hảo giã, hảo giã, 

Lạc tai, lạc tai! 

Công danh vô tư lự, 

Phú quý bất quan hoài, 

Bịm rịn mặc lòng ai, 

Nhởn nhơ dù chí mỗ. 

Đục rửa chân, trong giặt mão, 

Đói nhờ quế, khát cậy đào. 

Lạc thảo dường xuân thụy tam cao, 
Thắng tử phủ sầu tư bán dạ”. 


(Lão Tụ gọi của. Đông Tủ ra, Lão Tq uào) 


(Ủa! Lão Trượng!) 

Việc chỉ nên vội vã, 

Mời ngồi sẽ bày lòng. 

Do hà giai hạ cúc cung, 

Vị liễu hung trung hà sự? 

Nghe tin kia vội vã, 

Nên lão phải băng chừng. 

Rày lão phu mừng đã quá mừng. 
Gặp cơ hội vận đà phải vận. 
Nay tôn phụ lên thay quốc vận, 
Nối nghiệp Nguyên cầm vững báu linh. 
Tu làm chi đạp sỏi giày sành, 
Về đến đó lên xe xuống ngựa. 
Đường ấy người rằng Thái tử, 
Nào ai đám gọi thuyên sự? 
Đặng cho già ứng nghĩa dưới cờ 
Kẻo khuất lấp uống tài góc núi. 
Thính thuyết hỏa xung tâm nội, 


1. Vâng theo phép Phật, rửa sạch chuyện đời, 
Đưa con thuyền trí tuệ nhẹ nhàng lướt đi. 

2. Xin cứu vớt loài người vượt qua bể khổ, 
Và thương xót những kẻ chìm đắm sông mê. 

3. Vui nhà tranh, giấc xuân ngủ tới khi mặt trời mọc cao 3 sào. 
Hơn là ở phử tía mà lo buồn đến nửa đêm. 
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Lá 


LAO TẠ: (Hay!) 


(Dạ!) 


TƯ CUNG: 


Văn ngôn loạn chấn can trường. 

Đã có người điên đảo miếu đường 
Lại thêm kẻ khuy du xã tác! 

Chí sãi đốc tài bồi mạch nước, 

Dạ sãi lắm chống vững cột trời. 
Gánh kiền khôn mỗ quyết tay xây, 
Vừng nhật nguyệt min làm đầu đội. 
Ai phản nước tội đà đáng tội, 

Mỗ từ bi gian chẳng giúp gian. 
Ngồi cùng già đường đứng hỏa thang? 
Truyền Đồng tử đuổi ra khỏi cửa, 


Mỹ tai phật tử, 

Hảo dã cao tăng, 

Muốn cho rõ thức trăng, 
Phải ra tay vén ngút, 


Có buông lời đường đột, 

Mới tỏ dạ thẳng ngay. 

Có một việc rất hay, . 

Dám phiển cùng sư phụ. 

Kê tai nẩy nói nhỏ, 

Dường ấy đã nên to. 

Vậy nên già chẳng quản !ô đồ, 
Xin sư phụ ra tay giúp nước. 

Đền nợ nước già toan hết sức, 

Trả ơn vua trẻ nguyện phơi gan. 
Muốn cho đem lại nghiệp Nguyên, 
Chi sá nhọc nhằn sức sãi. 

Nhưng ta còn ái ngại, 

Vì một việc khó lòng. 

Chốn Trường An cách trở nghìn trùng, 
E quân chúng đón ngăn đạo lộ. 


(Có phải à) 


Đó hoãn, hãy còn phương giúp đó, 


1. Điên đảo miếu đường: quấy lộn đên thờ vua chúa, khuy du xã tắc: đòm ngó đất nước, 
3. Hỏa thang: lửa bỏng và nước sôi. 
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LÃO TẠ: 


TƯ CUNG: 


(Hút nam): 


- LÃO TẠ: 


Đây gấp, e không chước thoát đây 
Cứu nạn người mình mắc lấy tai, 
Ví chẳng khác đội rơm cứu lửa. 
Vốn đã đành dạ tớ 

Chi cho nhọc lòng thầy 

Ngày lão phu lui tới đơn trì 

Lương Thiên tử có ban kim giản. 
Mặc lòng qua ải Hán, 

Mặc sức lại thành Ngô. 

Lão một mình thẳng tới Kinh đô, 
Sắm ba ngựa chờ nơi quan ải, 
Chăng cứu đặng Chánh cung trở lại, 
Có giản vàng lão trước truyền qua. 
Phục công đà sẵn có sức già, 

Cứu thoát, ấy nhờ nơi tài trẻ. 
Nghe lời kia cặn kẽ, 

Khiến lòng trẻ mừng vui. 

Trước ngỡ ngàng như tới vực sâu, 
Nay tô rạng đường soi đường thẳng. 
Phò tứ cực sức già đã gắng" 

Lập tam cang tài trẻ chỉ nhường. 
Hóa đoan y trực chỉ pháp trường, 
Khai song phù cứu lai Chánh hậu” 


Song phủ cứu lai Chính hậu, 
Ngửa vái trời xin thấu lòng ngay. 
Xét thân hố với cao dày, 
Phơi gan giúp chúa, chau mày phụ cha. 
Tưởng oan gia càng sa nước mắt, 
Gan anh hùng trố mặt từ bi. 
(Hạ) 
(Lão Tạ ra) 
Khứ như phi, khứ như phi, 
Hành nhược võ, hành nhược võ” 


1. Tứ cực; nơi xa ở bốn phương, chí đất nước. 
2. Sang phù: hai chiếc búa chém. 
3. Khứ khứ như phi: đi như bay. 


426 


Vọng Trường an bộ bộ, 
Hướng quan ải khinh khinh. 
(Tẩu mã): Khai vân lộ lộ tốc bôn hành, 
Thống ngã hoàng phi ảo não tình. 
Trực hướng quan đầu tầng bửu ky 
Phò nguy tế hiểm ủy bình sinh], 
(Hạ). 


CÁNH TƯ THẤT KHẮC MINH 


KHẮC MINH: . Bát ngát tưởng, nợ cơ đẻ, này xã tắc, 
Băn khoăn nhìn, kìa tôn miếu, ấy giang sơn 
(Lão đây) 
Ăn lộc Nguyên tóc đã điểm ban, 
Đeo ấn nước đầu thêm trổ bạc. 
Tưởng tới ngặt đà quá ngặt, 
Nghĩ thôi, nghèo đã nên nghèo. 
(Đến cơn làm ri). 
Không cầu hiền trước dụng mưu, 
Khó mượn thánh xưa giúp kế. 
Phải chí một Chính cung rất dễ, 
Khốn vì người đương lúc hoài thai, 
Biết mưu chỉ cứu trọn hòa hai, 
Vậy mới gọi vẹn toàn đạo một. 
Tâm trung hoảng hốt, l 
Phúc lý đê mê. 
(Thôi thôi) 
Dù Khổng Minh sống lại đời này, 
Tưởng cũng phải bó tay ngồi ngó. 
(Xuân Hương ngôi rình từ trước). 
XUÂN HƯƠNG: (Thưa cha, con thấy cha) 
Lo việc nước, ăn không ngon, nằm không ngủ 


1. Mở đường mây mà ruổi đi thật gấp. Thương cho tình cảnh hoàn phi ta thật ảo 
não. Thắng tới cửa quan ải, giấu ngựa vào một chỗ. Cứu nguy trừ hiểm cho thỏa chí 
một đời. : 
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(Nân chì) 
Chạnh lòng con, ơn chưa báo, nghĩa chưa đền. 
Còn ba ngày Chính hậu lâm hình 
(Cho con vào ngục đổi y trang cho Chính cung) 
Liều một thác (cho) hoàng phi thoát nạn. 
(Được làm vậy) 
Đắc sở từ danh con tỏ rạng, 
(Rồi cha) 
Tìm sinh phương cho nghiệp chúa lâu dài 
(Cha ơi!) 
Ơn sinh thành (xin) mang xuống dạ dài, 
Công khuyến mã quyết đền lai thế! 
KHẮC MINH: Phút nghe qua lời trẻ, 
Dường tủi động lòng già 
(Rất đỗi) 
Gái thơ ngây còn biết trả ơn cha 
(Huống chi) 
Trai chí khí chẳng lo đền nghĩa chúa 
(Có họa con thấy) 
Lúc hoạn nạn cầm lòng không đậu, 
(Mà con nói vậy thôi chớ, vả cha sinh có một mình con, 
khuya sớm hủ hỉ, ai đi) 
Cơn tử sinh cắt ruột sao đành! 
XUÂN HƯƠNG: (Thưa cha...) 
KHẮC MINH:  (Á thôi) 
Trẻ đừng lời thỏ thẻ lúc thâm canh, 
(Thôi con vào nghỉ, để cha lo phương này không được thì cha 
lo phương khác. Con đừng nói làm vậy khiến cho) 
Già bận đạ ngẩn ngơ cơn biến cố. 
(Bích Hà ra) 
BÍCH HÀ: (Thưa cô, nãy giờ, con ngồi ngoài nghe hết, thời) 
Cô quyết một việc âu rất khó, 
Ông than dài tình gẫm khá thương. 
Cô đã toan trả nợ quân vương, 
Tớ cũng nguyện đền ơn chú bộc? 


1. Dạ đài: Cõi âm, lai thế: kiếp sau. 
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Tỏ lời ngay trần độc 
Nhờ lượng cả bao dung. 
Tiểu tỳ xin thế mạng Chính cung, 
Lão gia đặng phò an Nguyên thất. 
KHẮC MINH:  (Giát mình, giả giận) 
Tâm đầu hỏa phất, hỏa phất, 
Diện thương yên phi, yên phi. 
Quả nô tỳ lậu ngã sự cơ, 
Huy bửu kiếm sát tha cường giáo! 
XUÂN HƯƠNG. Nguyện trần cáo, nguyện trần cáo 
Nhất tư lường, khất tư lường? 
Bích Hà thị trung lương, 
Dữ ái nhi tẩm phúc. 
BÍCH HÀ: Ơn nhất phận đốc đền tơ tóc, 
Mảnh dư sanh nào tiếc mày lông? 
Lượng cao minh đã chẳng tin lòng 
Phận hèn hạ càng thêm tủi đạ. 
Cúi một lạy dám xin sá quá. 
Kíp ba lo ngõ đặng thành nhân" 
Lãnh gươm vàng tạn mặt chủ nhân, 
Về suối bạc đành lòng tiện nữ. 
(Khác Minh, Xuân Hương can mừng). 
KHẮC MINH: Hoan hí chơn hoan hỉ, 
Hy kỳ thậm hy kỳ! 
Đản ước lương gian thùy tiểu yến, 
Thùy trí khái hạ xuất binh kỳ? 
KHƯƠNG HOÀN: 
(Lão gia cấp sự) 
(Sự nhiên my, sự nhiên my) 


2. Chủ bộc: Chủ nhà và đầy tớ. 
1. Thật con ở đã làm hở mưu cơ sự việc của ta, giơ gươm báu lên giết đứa gian cường. 
2. Xin trình bày, mong nghĩ ngợi. 
8. Ơn nhất phạn: Ơn cho ăn một bữa cơm. 

Mảnh dư sanh: Thân phận sống thừa. 
4. Xin tự tử. 
ð. Vui mừng thật vui mừng. Kỳ lạ hiếm có, rất đôi kỳ lạ hiếm có. 
6. Chỉ mong trên xà nhà có con yến liệng 

Ai ngờ trong chuồng ngựa lại có ngựa bay 
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Cơ phản chướng, cơ phản chưởng' 
Tôi tuân hành lộ thượng, 
Nghe hiệu lệnh triểu trung, 
Lệnh tâm quân sai gã Kim Hùng 
Quản đại đội hiệp cùng gia lão. 
Thừa kim dạ giang biên dẫn đáo, 
Tù Chính cung bất đắc điên trì 
Thấy đuốc đèn rật rật ra đi, 
Nghe chiêng trống xa xa lần đến. 
KHẮCMINH: (Hai con!) 
Gặp quyển ta dụng biến, 
Có gian phải có ngoan. 
(Bích Hà) 
Hoán y cân con khá sửa sang, 
(Xuân Hương) 
Dự kiếm mã trẻ tua chỉnh bị 
(Khương Hoàn!) 
Con khá theo cùng chị, 
Đưa bà lại quê nhà. 
(Các con ơi!) 
Việc kinh quyền chế biến mặc cha, 
Cơn bưởn cấp lưu ly khó định. 
BÍCH HÀ: Trường tan hợp chiêm bao vừa tỉnh, 
Nghĩa tớ thầy nước mắt khôn lau. 
Chín suối xa, nỗi tớ biết về đâu, 
Nghìn dặm thẳng, thân cô còn lánh nẻo. 
Mặt nhìn mặt, gan vàng khô héo, 
Tay phân tay, lệ ngọc chứa chan. 
Một lạy xin dâng chữ bình an, 
Trăm năm quyết đến ơn dưỡng dục. 
(Hát nam): 
Dưỡng dục ơn sâu dốc báo, 
(Cơn đây) 
Giữ một lòng ngay thảo nào sai. 


XUÂN HƯƠNG: 


1. Nhiên my: việc gấp lắm, cháy lông mày. Phản chưởng: lật bàn tay, việc làm ngay! 
2. Bất đắc điên trì: không được chậm trễ. 
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(Hát nam): Hạt sâu lợt đợt cành mai, 
Bơ vơ chiếc nhạn lạc loài kêu sương. 
Thủy khứ hoa lưu trườn ảo não, 
Sinh ly tử biệt trọng quan hoài! 
Thông thông thượng mã biệt quân khứ, 
Cô nhạn nhất thanh thiên ngộ lai” 
(Hát nam): Dư sinh còn đội ơn người. 
Đài mây dốc tạc muôn đời rạng danh. 
KHẮC MINH: Tu thượng mã, tu thượng mã, 
Cấp đăng trình, cấp đăng trình. 
Hưởn cấp vô khả sử. 
Ly biệt bất thăng tình 
(Hát nam): 
Khuyên con nhẹ bước trường chinh, 
Vuốt gan ai oán, mở vành gian nguy. 
Nỗi biệt ly, kẻ đi người ở, 
Dứt ân tình lên ngựa lui chân 
(Chỉa tay nhau - họ, Kim Hùng tớU 
KHẮC MINH: (Chào quan Đô đốc, chẳng hay ngài đến dinh lão có sự 
gì mà hay?) 
KIM HÙNG: (Thưa ngài, tôi đây) 
Vâng mật chỉ ân cần, 
Quá cao hiên khẩn cấp. 
(Số là) 
Tù Chính hậu e khi sơ thất, 
(Nên chỉ lệnh tân quân sai tôi qua đây) 
Hợp lão quan hết sức để phòng. 
Kim dạ đáo giang trung, 
Tức thời tương nịch sát. 
KHÁC MINH: (Tưởng việc gì chứ việc ấy phải lắm. Cái nòi ấy để làm 
gì mà không đi cho rôi. Nhưng chẳng mấy khi Đô đốc đến 
dinh lão, quý nhân lâm trạch, hỷ khí dinh môn, lão vui lắm! 


1. Nước đi, hoa ở lại rầu rï vô cùng, 
Sống là chết mất, nhớ nhung nặng nề. 
2. Nhẹ nhàng lên ngựa từ giả nhau mà đi, 
Một tiếng nhạn iẻ từ bên trời đưa lại. 
3. Có việc khó cách gì thu xếp. Tình chia ly không sao kể xiết. 
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Quân! Rượu đây, mời ngài uống với lão đôi chén cho vui rồi 
sẽ đì). 
(Hùng bưng chén khảy mũi). 

KHÁC MINH: (Chẳng mấy khi đến dinh lão, ngài uống đôi chén cho 
vui. Tại sao ngài mới bưng chén đã khảy mũi, hay là người 
nghi rượu có thuốc độc chăng?) 

KIM HÙNG: (Không, không! Vả tôi và ngài là quen biết nhau, tôi 
đâu có nghi như vậy. Nhưng, tính tôi ngài cũng biết, uống lắt 
nhất khó chịu lắm, xin nhậu hồ mới đã cho). 

KHẮC MINH: (Vậy thì được lắm! Quân, hở!) 


b (Hùng say) 
(Quân! Truyền dẫn tù xa ra cho ngài Đô đốc khám xét lại đã, 
kếo có đứa nào nó sinh tình khó lòng lắm!) 

KIM HÙNG: (Thưa ngài, tù mô kia, chứ tù Chính cung Trương thị, 
cái nòi nịnh chay, ai dại gì mà thay thế cho nó) 

KHẮC MINH: (Đúng lắm! Quân!) 

Truyền chỉnh bài đội ngũ. 

Mau bố liệt đao thương. 

Nghiêm tiền đồ đăng chúc huy hoàng, 

Dẫn Trương thị giang tân nịch sát. 
BÍCH HÀ: (Trong oai Chính hậu bị đưa ra bờ sông) 

Phúc bồn. đã lờ gương nhật nguyệt, 

U cốc đành khuất bóng đương quang' 

Khéo trớ trêu lời quạ Dã Tràng, 

Thêm réo rắt tiếng ve Tây Lục. 

(Hút nam): 

Tây Lục ve kêu réo rắt, 

Gấm oan tình ruột thắt đòi cơn. 

Nghìn năm ãn giận uống hờn, 

Lo äu nghiệp chúa riêng than nỗi mình. 

(Tư Cung ra rình uà lên đi theo) 

TƯ CUNG: Dưới bóng đèn soi tổ, 

Quả vận nước còn dài. 

Trước Kim Hùng dở tình đở say, 

Sau Lý lão hòa nghi hòa sợ. 


1. Phúc bổn: Châu Úc. Nỗi oan như câu ún, ánh sáng mặt trăng. 
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TƯ CUNG: 


BÍCH HÀ: 
(Ban) 
TƯ CUNG: 
(Ban) 
BÍCH HÀ: 


(Ban): 


TƯ CUNG: 


LÃO TẠ: 
(Ban) 


BÍCH HÀ: 
(Ban) 


Thấy tù xa di giữa, 
Qua giang khẩu chẳng sai. 
Huy song phủ sát lai. 
Đáo giang biên đoạt liễu 

(Hạ) 
(Khác Minh, Kim Hùng dẫn tù ra. 
Tự Cung bất thân xông đánh, cứu Chánh hậu). 
Ngô lai giả, ngô lai giả. 
Cấp cứu chi, cấp cứu chị, 
(im Hàng đuổi theo thì gặp lão Tạ xuất kỳ bất 
Ý, che mặt chận đánh làm hắn phải tạm dừng lại 
tiếp đánh). 


Hà sẽ nhân lai cứu ngô? 
Ngô thử Trúc Sơn hòa thượng. 


Ngưỡng trông đa tạ thuyền sư, 

Bất cảm, bất cảm. 

Kỳ phùng hạnh thoát tai ương. 

Úm ba nỉ thọ phu, hỷ tai phước phước, mang mang. 


Thậm hỷ, thậm hỷ 

Chí hoan, chí hoan. 

Vô cùng hỷ hỷ, hân hán, 

Lộ thượng khuynh thân hiến mã! 


Đa mông lão trượng ân cần, 
Khoái khứ! Khoái khứ! 

Kiêm hành! Kiêm hành! 

Hùng hành đạp đắng, phi trăn ˆ 
Tốc hướng Hỏng Sơn thuyền viện. 
Nhất đường, khế hội phong vân 


1. Khuynh thân hiến mã: nghiêng mình dâng ngựa. 
2. Khoái thứ: đi mau. 
Phi trăn, đạp đắng: bước qua hố, giẫm lên đá mà đi cho khoẻ. Đi núi (?) 
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LÃO TẠ: 


(Có tiếng quán reo) 


Quả tặc bình đà đuổi tới gần, 
Xin hòa thượng khá mau chạy trước. 


TƯ CUNG:(Vậy còn lão trượng)? 


LAO TẠ: Nó đầu kịp bước, 
Già nguyện đón đường. 
(Thôi) 
Phải mau thoát khỏi lưới hường, 
(Rồi lão!) 
Cố gắng ruổi theo vó ngựa. 
(Tư Cung dẫn Bích Hà hạ... Lão Tạ phục. Kim 
Hùng duổi tới. Lao Tạ uẫn che mặt đánh Kừn 
Hùng luù). 
KIM HÙNG: Ta thất kế không bề liệu sự, 
Nó thừa cơ đánh cướp pháp trường. 
(Lão quan!) 
Đội tiên phong, ngài trước đón đường, 
Binh tập hậu tôi nguyền theo gót. 
KHẮC MINH: (Thưa vâng! Truyền tiến bình!) 
(Hạ hết) 
KHẮC MINH:  Ginh truy tróc) 


Mũi kim chẳng lọt, 
Sợi chỉ khôn thông 


(Lão bây giờ) 


(À, à!...) 


KHẮC MINH: 


KIM HÙNG: 
KHẮC MINH: 
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Biết mưu chỉ ngăn bước Kim Hùng 
Biết kế chi cứu người nghĩa sĩ? 


Nhân khi vô ý, 

Ta phải liệu đường. 

Bên vai đâm lấy vết thương. 

Trước mặt dối cùng tướng giặc. 

(Tự quay giáo đâm bào 00L UÈ rÊn U.U... 
Vừa Kim Hùng đến). 

(Ủa nầy! Lão quan! Việc gì vậy?) 

(Cứu lão với! Tướng quân ơi! Lão đây) 
Xua binh truy nghịch tặc, 


(Ai ngờ bọn nó giới thật) 3 
Thối thương thích lão thân 
(Đau lắm! Tướng quân ơi!) 
KIM HÙNG: (Thôi được! Ngài bị thương thì về dinh điều trị. Quân!) 
Phò lão quan lệnh phó quân nhân 
(Về mời thái y điều trị gấp cho ngài! Chư tướng!) 
Chỉnh đại đội truy lai phản bối! 
(Quân phó lão Khắc Minh, hạ. Kim Hùng đuổi. 
Lão Tạ núp đánh thình lình). 
(Ta đây) 
Hãng ngoài trận máng đương rong ruổi, 
(Vậy đứa nào) 
Núp bên đổi tới đánh đọc ngang. 
(Làm cho...) 
Ba quân đều phải kinh hoàng, 
Một mỗ tưởng không truy nã. 
Kình thoát khỏi, kình tuôn bể cả, 
Hùm sổ lồng, hùm nhảy non cao. 
Truyền xếp vác lai trào, 
Đặng tâu qua Thiên tử. 
(Hạ) 


HÔI II 
DINH KIM HÙNG 


KIM HÙNG: Từ ngày dẫn Chính cung giám sát, 
Thường thăm dò Lý lão Khắc Minh. 
Thực là chàng có ý phò Nguyên, 
Cực chẳng đã giả lòng đầu Triệu 
Muốn tường trong cơ yếu, 
Cho biết nỗi chính tà. 


1. Xua quân đuổi theo giặc 
Rút giáo về đâm vào lão. 
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Nghe trên lầu trống đã sang ba, 
Mau lén đến thăm nghe ý tứ 
(Giả quân nhún) 
Mình bận áo khăn quân sĩ, 
Lưng đeo một cái đoản đao. 
Muốn cho thấy mặt trời cao, 
Thì phải ra tay vén ngút. 
(Hạ) 
(Nhảy thành) 


DINH KHẮC MINH 


KHÁC MINH: Lo canh gác lệnh truyền bộ tốt" 
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Đặng cho ta yên nghỉ hậu đàng. 
(Thán): — Song thưa gió lạnh suốt canh tràng, 
Trần trọc bên màn dạ chẳng an. 
Muôn đoạn tơ sầu khôn mở miệng, 
Đành nương chiếu gối lệ chang chang. 
Dựa màn hùm hết thở lại than, 
Kẻ trướng chấu mới nằm thoắt dậy. 
Trải gan ruột mua lòng tin cậy, 
Phơi tóc râu xét phận thẹn thùng. 
(Nhưng, bây giờ lão nghĩ) 
Vẫy vùng e chưa thoát khỏi vòng, 
(Nên chị) 
Âm thần quyết phải lo nên việc. 
Thơ kia kíp viết, 
(Gởi về quận Kiến Khương bảo con gái lão) 
Nơi khác lánh xa. 
(Nếu mà) 
Công việc để đàn bà 
Tin tức e bại lộ 
(Viết thư) 
Bỗng đâu trận gió 
Phút động lá gan. 


1. Bộ tốt: lính bản bộ. 


Tạng phú xốn xang, 
Tâm thần ngây ngất. 
(Ngất) 
KIM HÙNG: Thiệt đà toan phản nước, 
Nân mới tả tờ mây. 
Thơ kia còn để tại đây. 
Mắt nọ lạ gần xem đó 
(Lên uào lấy thư; 
Hẳn có... 
Chẳng sai... 
Lấy tờ nầy về đặt bên ngai, 
Cho Thiên tử trừ loài đức bạc 
(Hạ) 
KHẮC MINH: Mơ màng 
Đảng ác 
Quân gian!... 
Dám trở mặt làm điều bạo ngược, 
Quyết vung gươm giết lũ tham tàn. 
(Tỉnh hẳn. Tìừm thư) 
Quả gã nào lén đến dinh lang, 
Cố ý đã cắp ngay thơ nhạn. 
(Ñếu mà) 
Thơ nọ lọt vào quân nội phản, 
Họa này e phải lụy thân ta. 
Thêm bối rối lòng già, 
Biết mưu nao thoát nạn. 
KHƯƠNG HOÀN: Cớ sao mê sảng? 
(Cháu đây) 
Chưa rõ nguyên nhân. 
(Dạ, dạ!) 
Bác định thần mọi nỗi tổ phân, 
Cháu gắng sức một tay phò tá. 
KHẮC MINEH: (Chết rồi cháu ơi!) 
Đành phải họa, 
Đã không phương. 
(Số là) 
Bác viết thơ về quận Kiến Khương, 
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(Ai dè) 


KHƯƠNG HOÀN: 


KHÁC MINH: 


(Hút nam): 


Bảo chị gã tìm đường tẩu ty. 


Bị quân gian cố ý 

Nhân đêm tối lấy đi, 

Nếu một phút lậu cơ, 

Ắt muôn người lụy cả 

Đoái thấy quân reo tở mở, 

Chợt nhìn cờ phất tưng bừng. 
Xin bác mau kiếm chốn đời chân 
Mặc cháu quyết tìm phương gỡ rối. 
Khá đi vội 

Chớ lo âu. 

Mau lên ngựa đời chân, 

Kẻo bí đường túng bước. 


Túng bước mặc già toan liệu, 


(Cháu gắng lấy) 


KHƯƠNG HOÀN: 
NHat nam 


KIM HÙNG: 


KHÁC MINH: 


(Hát nam): 
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Trẻ vững lòng chung chịu gian nan 


Tình nhà nợ nước khôn an, 


Trong cơn biến loạn, trên đàng tử sinh. 


Tiếng mâ binh ngoại thành giục giã, 
Bước vội vàng đôi ngả chia nhau. 
Truyền quân nhân vây khắp trước sau, 
Bắt Lý lão về triều xét hỏi. 

(Lão đây) 

Soi mình đã sẵn gương trung nghĩa, 
Khuấy nước càng căm lũ phản gian. 
Cười cho ai mày mặt vênh vang, 

Vụi với lão tháng ngày chờ đợi. 


Chờ đợi tháng ngày sau nữa, 
Với cành già nghiêng ngửa nài bao. 
Phủi tay sạch lớp trâm bào, 


Đầu sương đã nhuốm máu đào vẫn tươi. 


Ngóng phương trời, gởi lời căn dặn, 
Nhẹ tơ tình, xem nặng non sông. 


(Hạ) 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


PHƯƠNG CƠ: Quá đỗi hãi hùng, 
Khôn cùng tàn bạo. 
Nghe huynh trưởng hạ tù Lý lão, 
Sai Bích Long theo bắt Chính cung. 
E người không thoát khỏi lưới hồng, 
Vậy ta phải mau đưa tin cá, 
Một mình vội vã, 
Nghìn đặm xông pha. 
Mau trở lại quê nhà, 
Ngõ thưa qua việc nước. 

(Hát nam): 
Việc nước ta mau thưa lại, 
Kẻo cha già ái ngại chưa thông. 
Năng vì chữ hiếu chữ trung, 
Mong chi nghìn tứ muôn chung đến mình! 
Bước cô chính thác ghênh lân nữa, 
Bao nỗi niềm dựa của trông mong. 
(Hạ) 


NHÀ LÃO TẠ 


LAO TA: Từ ái nhi xuống chốn kinh trung, 
Xui lão phụ trông nơi tệ xá” 
Từ ấy nghĩ càng bận đạ, 
Khác nào đi đã lâu năm. 
Một lo vì cách trở sơn lâm, 
Hai sợ nỏi ngửa nghiêng sự thế. 
(Tư Cung, Bích Hà bào) 


1. Nghìn tứ muôn chung: thành ngữ có nghĩa đời sống hết sức đẩy đủ thuận tiện 
và sang trọng. (Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau - Kiểu). 
2. Tệ xá: nhà cửa rách nát, lụp xụp. 
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LAO TẠ: 


TƯ CUNG: 


(Lão chào lệnh bà, mừng hòa thượng) 


Cúi xin làm lễ. 

Mời tạm ngồi an. 

Nhơn việc chi nên đó vội vàng 
Xin người hãy cho già tỏ biết. 
Tớ đây vì một việc, 

Cùng đó tỏ mọi đường 


(Như nàng nầy) 


LAO TẠ: 


Tên Bích Hà ở với Xuân Hương, 

Nơi giang thượng thế cho Chánh hậu 
Thấy cơ sự tôi chưa hiểu thấu, 

Thì thực tình nàng mới tỏ tường. 


_Còn Hoàng phi trở lại Kiến Khương 


Tạm nương náu quê nhà Lý lão. 
Việc nên điên đảo, 
Nghe rất lạ thường 


(Nhưng mà...) 


PHƯƠNG CƠ: 


LAO TẠ: 
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Gian lao khỏi phí công chàng, 
Tiết liệt đáng khen chí gái. 


(Vào gốp} 


Rất tai hại 

Rõ chẳng lành... 

Anh con đà hạ ngục Khắc Minh, 
Bích Long lại đuổi theo Chánh hậu. 
Vì mưu kia phút lậu, 

Nên họa nọ liên mang. 

Xin phụ thân hết sức lo toan, 

Phiển hòa thượng ra công cứu thoát. 


Nghe nói hồn bay phách lạc, 

Tính thêm nước bí đường cùng. 

Đoạn trước gỡ chưa xong, 

Nỗi sau càng thêm rối. 

Lấy ai cứu Khắc Minh ngục nội, 

Cậy ai phò Chánh hậu Kiến Khương? 
Sức nặng nể cánh chấu khôn đương, 
Cảnh túng thiếu chim lồng khó liệu. 


BÍCH HÀ: Nguyện ra công đỡ yếu, 
Thê hết sức giúp nguy, 
Quận Kiến Khương tôi nguyện ra đi. 
Cùng hoà thượng giải nghèo trương thị. 
TƯ CUNG: Nên trang nghi khí, 
Rất mực trung can 
(Vậy, xin lão tướng cùng tiểu thơ...) 
Tôi với nàng trở lại Kiến Khương, 
Đều giúp sức giải nghèo Chánh hậu. 
LÃO TẠ: (Vả Bích Long cùng Kim Hùng binh ròng tướng mạnh, còn 
hòa thượng một mình một. ngựa, tướng tá học trò, địch sao lại) 
TƯ CƯNG:(Chẳng can chị, dẫu cho...) 
Nó có tài hổ đấu, 
Đây cũng sức long tranh 
Đều chia nẻo bôn hành, 
Ngõ kịp thời cứu giải. 
(Hát nam): 
Cứu giải trông chừng Kiến quận, 
Quyết một niềm giữ vững giang san. 
BÍCH HÀ: 
(Hát nam): Tấm thân nay được vẹn toàn, 
Đù cho muôn thác đám sờn lòng ta 
(Hạ) 
LÃO TẠ: (Bớ Cơ!) 
Cùng gắng sức xông pha. 
Chỉ kinh thành tiến bước. 
(Tu mã): 
Dắt đìu già trẻ cùng trước sau 
Nào ngại xa xôi chốn để thành. 
PHƯƠNG CƠ: (Tấu mã): 
Trong ngục lo toan, 
Trẻ quyết gỡ xong cơn nước túng, 
LÃO TẠ: (Tẩu mãi): 
Ngoài trời vùng vẫy, 
Già nguyền vững tuốt lưỡi gươm linh. 
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QUÂN: Dại 


DINH KIM HÙNG 


Có một người tới trước tướng dinh. 
Xưng thâm muội xin vào yết kiến ` 


KIM HÙNG: (A! Bay thưa có một người xưng là em tao xin vào à? Ừ, 
vào thử nào?) 


PHƯƠNG CƠ: 


KIM HÙNG: 


PHƯƠNG CƠ: 


KIM HÙNG: 


PHƯƠNG CƠ: 


Nhìn huynh trưởng tấm lòng xao xuyến, 
Nhớ nghiêm đường, giọt lệ tuôn rơi, 

Cha rủ) ro, chín suối xa chơi, 

Em trơ trọi, trăm bê thảm thiết. 

(Chớ ông già ông làm sao a mày?) 

(Dạ thưa anh, cha chết rồi!) 

(Ủa! Ông già mạnh khoẻ vậy mà lại chết rồi sao, Cơ?) 
Thấy nói cũng thương cũng tiếc, 

Nghe rằng nửa cảm, nửa mừng. 

Dù chết đi chết cũng đã ưng, 

Còn sống nữa, sống càng thêm tội. 

Nói ra thì có lỗi, 

Cha ấy chết cũng xong 

Ngày trước min du ngoại Hường Sơn, 

Già cảm gậy đuổi theo lâm lộc” 

Tao sợ hoảng chạy đà hộc tốc, 

Trông chừng bờ bụi xông pha. 

(Lúc tao bỏ nhà theo đầu lệnh Tân Chánh, ông 
đuổi theo đánh tao mày ơi!) 

Tưởng như chẳng phải cha 

(Nên khi làm quan to, tao) 

Chẳng thèm về bái tổ. ° 

(Thưa ánh, nay cha đã chết rồi, còn em đây) 
Phận côi cút quê xưa khó ở, 

Bước đãi dầu dặm thẳng tới đây. 


1 Thâm muội: ©#i gÃI ruôt. 
2. Lâm lộc: rưng nói chung 
3. Bái tổ: Thế võ ;lau trong giuạt đánh quyền. 
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Xin đoái thương chút phận thơ ngây, 

Ngõ nương náu khỏi bể cực khổ. 
KIM HÙNG: ỪI 

Xuống đó thì ở đó, 

Há đây hẹp chi đây. 

Cấp cho cơm áo hằng ngày, 

Coi giữ trong ngoài tối sáng. 


(Hạ) 
PHƯƠNG CƠ: Mưu kia tuy cạn cạn, 
Kế nọ thật hay hay (Phải rồi bây giờ) 
Phải sẵn sàng ba ngựa giờ đây, 
Sẽ lo liệu mọi bề cứu đở. 
(Hạ) 


CẢNH NGỤC THẤT 


KHẮC MINH: Nơi ngục thất ngồi yên một xó, 
Quận Kiến Khương trông mỏi nghìn trùng. 
(Lão nghe) 
Văn Hoán vừa sai gã Kim Hùng, 
(Ngày mai đây) 
Lão phu phải ra nơi tào thị! 
(Lão nghĩ lại) 
Cơn nước loạn luống bận lòng suy nghĩ, 
(Chớ còn) 
Nắm xương tàn nào ngại nỗi có không. 
(Cây các chú đưa rượu cho lão) 
Rượu cúc dùng uống cạn đôi chung ? 
Ngày mai sẽ yên vui một giấc 
(Ngắm): 
Đầu bạc đám ngơ lòng cứu quốc, 
Gan bẩm chưa toại chí trừ gian 
Thắm tươi máu hận hòa men rượu, 


= =_=  _..=..... se... 
1. Tào thị: nơi pháp trường. 
2. Câu này tối nghĩa, Chữ dừng trong câu có lẽ là chứ củng chăng? 
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PHƯƠNG CƠ: 


QUÂN: (7hức dậy) 


(Chao ôi) 


Mãi mãi nung sôi chốn suối vàng. 
(Vào ngục) 
Quân nhân đà mê ngủ hết trơn, 
Âu là ta kíp lén mình vào đó (Với Khác Minh) 
Kê tai đây nói nhỏ, 
Mở mắt thiếp lời phân. 
Xin lão quan hãy gấp dời chân, 
Theo tiện thiếp thoát nơi ngục thất. 
(Dẫn Khác Minh thoát ngục). 


Mới ngủ chơi nửa giấc, 
Chưa tỉnh hết mười phân 
Đã trốn mất tù nhân, 
Mau vào thưa đốc tướng. 
(Hạ) 


DINH KIM HÙNG 


QUÂN: (Dạ... Dạ') Rất kinh hoàng 


KIM HÙNG: 


Vội bẩm quan. 

Nhân đêm nay vừa lúc canh ba, 
Khắc Minh đã trốn ra khỏi ngục. 
Truyền quân nhân gấp rút, 

Nối đèn đuốc sáng ngoài, 

Mau đón khắp mọi nơi, 

Quyết chẳng cho thoát chạy. 


(Rim Hùng tiến bình bị ông Tạ xuất kỳ bất ý từ trong bụi 
nhảy ra đánh phủ đầu. Kim Hùng chỉ còn biết đỡ đòn, 
nhưng không biết ai đánh). 

QUÂN: (Dạ! Dấu thiết giản) ' 

KIM HÙNG: (Dấu thiết giản à! Ai đó? Chỉ có ông già tao có mà thôi) 


Hay cha già ÿ sức dọc ngang, 


1. Thiết giản: roi sắt, một loại vũ khí bằng sắt như gươm, nhưng không sắc nhọn, 


dùng để đập. 
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Khiến con trẻ khôn phương chống chế...? 


(Mà ta lại sợ gì) 


LÃO TẠ: 


Một hùm dầu mạnh mẽ, 
Bẩy cáo khá trở đương, 
Truyền chúng tướng thẳng đường, 
Chỉ Hồng Sơn vội vã. 
(Hạ) 


CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


Theo bạn nghịch mày đã quyết dạ, 
Dốc khử trừ lão nguyện chẳng tha, 
Chỉ Hồng Sơn ngàn dặm xông pha, 
Theo Điện hạ mọi bề giúp đỡ. 


(Hát nam): 


PHƯƠNG CƠ: 


Giúp đỡ mọi niềm sau trước, 
Dốc một lòng vì nước quên thân. 
Xiất bao dày đặn phong trần. 
Mười phần thương chúa, mười phần giận con. 
Chỉ thể bể cạn non mòn, 
Con tằm đến chết hãy còn kéo tơ. 
(Hạ) 
(Phương Cơ giả điện) 
Họ làm chi đánh trống phất cờ, 
Họ làm chỉ kêu ma gọi quỷ, 
Đứng chỉ đó để dơ mặt khi, 
Chạy theo đây ngó tí hoa rồng. 
Làm gì đứng đó các ông, 
Nước khô, nước bí mà không lo lường, 
Thay đen đổi trắng đủ đường, 
Mặt sao mặt quá chán chường hỡi ai! 
Vì bay đường lối ngăn hai, 
Cho thêm tháng đợi, cho dài đêm trông. 
Dù cho non nước muôn trùng, 
Phương xa ta mượn cánh hồng trao tin. 


(Nghĩ công việc của tôi vừa rồi) 
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Quân sĩ không để ý nghi ngờ, 
Lão quân lại thoát vòng nguy hại. 


(Nhưng mà) 


Trông tin tức xót cha già vòi vọi. 


(Bây giờ tôi) 


tát nờn:): 


Giả điên cuồng theo dặm thẳng mau mau, 
Dễ ngại bề rừng vắng hang sâu, 
Kíp lần nẻo đường xưa cảnh cũ. 


Cảnh củ đường xưa quày quả, 

Chạnh nỗi niềm giục giã nào an 

Núi khe đây đó chán chườn, 

Tiếng ca đien dại, bước đường ngược xuôi. 
Nghĩ khúc nôi thương rồi lại giận, 

Để cha già lận đận vì ai? 


CẢNH CĂN CỨ HỒNG SƠN 


HOÀNG TỬ: 


Tác bé thơ trong cảnh lạc loài, 


(Nhờ các quan) 


Lòng lo liệu chung tay đìu đắt 
Cũng vì lũ tôi luàn con giặc, 
Đành số tự noi gúc núi đầu non, 


(Vậy, nhờ các quaL) 


QUÂN: Dại 


Làm sao cho đã mất lại còn, 
Lẽ cùng có hết 1y rếi thịnh. 


Chúng tôi theo lịnh, 

Dò xét rõ ràng, 

Binh Kim Hùng đóng khắp Hồng Sơn, 
Xin Điện hạ sai người cự địch. 


T'Ư CUNG. KHƯƠNG HOÀN: 


246 


Cam thay loài phản nghịch, 
Còn lung thói bạo tàn. 
Dưới trướng xin một lệnh truyền ban, 


KHẮC MINH: 


Ngoài núi để hai tôi ra trận. 
Hãng máu nóng, trẻ toan rửa hận, 
Gắng sức tàn, già quyết trừ gian. 
Cho lão phu ra chốn chiến trường, 
Trừ tặc bối an lòng điện hạ. 


LÃO TẠ: (Nay quân về thưa rằng binh thằng Kim Hùng vây Hồng 
Sơn, các quan xin ra đánh cùng nó, lão nghĩ như việc ấy là). 


KHẮC MINH: 


Trẻ già đều gan dạ, 

Mạnh yếu xét sức mình. 

Xin cho già vào chốn địch định, 
Quyết dùng chước giết loài tặc bối. 
(Chẳng hay người liệu kế gì?) 


LÃO TẠ: (Lão xuống đò đâu đó xong xuôi, rồi lão sẽ thừa cơ đốt dinh 


trung gây 


rối) 
Cố sức ngăn giặc trẻ bí đường. 


TƯ CUNG, KHƯƠNG HOÀN: (Vậy giết được giặc nhưng ngài làm sao 


mà sống) 
LÃO TẠ: (Sống s 


(Thời) 
HOÀNG TỬ: 
LÃO TẠ: 


PHƯƠNG CƠ: 


LÃO TẠ: 


ao được?) 
Trong lửa hồng cha con lão thiêu xương, 


Giữa trời thắm, nước non xưa (mới) rạng vẻ. 


Nghe mấy lời cặn kẽ, 

Xui tấc dạ thương đau. 

Để muốn đẩy, nghiệp vững ngôi cao, 

Nỡ xui đó, thân tàn cốt rụi? 

Bởi vô phúc sanh loài tặc bối, 

Phải ra công chuộc tội lão phu. 

Miễn đem về nghiệp cũ nghìn thu, 

Nào xá kể xương tàn một nắm. 

Lời trung nghĩa chứa chan dòng máu thắm, 
Nỗi hiếu tình đau xót tấm lòng riêng. 

Cho ấu nhi ra chốn trận tiền, ! 

Theo nghiêm phụ địch cùng huynh trưởng. 
Nghe lời con rất chướng, 


1. Ấu nhỉ: con nhỏ. 
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Xui lòng lão chẳng ưng. 
(Trông thế mày tưởng tao) 

Mãi sống lâu trăm tuổi không chừng, 
(Nên chi mày) 

Học nói bậy đôi điều cho tốt. 
(Bẩm Điện hạ! Lão còn lại một chút nầy) 

Trái một gốc khác mùi đắng ngọt, 
(Nó cũng khá, nên chi lão) 

Phải đôi lời gởi chút thơ ngây. 
(Như nó lâu nay) 


Vì non sông chung đóng góp tay, 
(Chớ lão đây) 


Dù sống thác quyết toàn tấc dạ, 
HOÀNG TỬ: Sự cực cùng chẳng đã, 
Còn chi nữa mà mong. 
Một lạy đưa, lòng khó cắt lòng, 
Ba chung rót, bước khôn chia bước. 
(Xướng):  Đành e thân già lo việc nước 
LÃO TẠ: (Xướng): Quyết vì nghiệp cả diệt loài gian. 
PHƯƠNG CƠ: 
(Xướng): Tình sâu chia cắt trong giây phút, 
MỌI NGƯỜI 
(Xướng): Già trẻ nhìn nhau lệ chứa chan. 
HOÀNG TỬ: (Nam): Lệ chứa chan đôi đàng ly biệt, 
Gẫm sự tình chỉ xiết người than 
LAO TẠ: (Nưm): Thà cam liều một thân tàn, 
Thịt xương xây đắp giang san muôn đời. 
KHẮC MINH, HOÀNG TỬ, TƯ CUNG: 
(Nam): Nghìn năm dù vắng bóng người, 
Khí xây sông núi, tiết đời trăng sao. 
PHƯƠNG CƠ: (Nam): 
Nỗi niêm càng nghĩ càng đau, 
Thà rằng tử biệt nỡ nào sinh ly. 
HOÀNG TỬ: (Nam): 
Nhìn nhau đôi giọt lệ đây, 
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PHƯƠNG CƠ: (Nam): 
(Tội lắm cha ôi!) Tình kia đành đoạn!... 


LAO TẠ: (Nơm): - (Á thôi) Phút này chia tay 


DINH KIM HÙNG 


QUÂN: Có một người già cả đến đây, 
Xưng thân phụ đại quan vào viếng. 
KIM HÙNG: Nghe qua câu chuyện, 


Thật rất hồ nghi. 
Ông nào đã chết đi, 
Ông nào còn sống đó? 
Cự tuyệt thời cũng khó, 
Hỏi han lại sẽ hay. 
Truyền với quân bay, 
Mời ngay ông nọ. 

(Chào ông!) 
Cách mặt lâu cũng nhớ, (Té ra!...) 
Coi bộ khỏe như thường (he! Tôi hỏi lâu nay) 
Ông ở đâu, mau khá tỏ tường, 
Rày tới đó, việc gì nói thử? 

LAO TẠ: Phương Cơ đã bỏ đi mất xứ, 

Lão phu nay trơ trọi một thân. 
Riêng xét mình quá nỗi cơ bần ! 
Tìm tới cửa, nhờ hơi phú quý. 
Mừng ông đặng làm tôi Triệu thị, 
Thật trông lên đúng bậc oai quyền. 

(Lão đây) Tác tuy già, sức hãy còn hăng, 
Việc sai khiến, lão xin cố gắng. 

KIM HÙNG: Nhắc chuyện cũ, càng thêm hổ thẹn, 

Nghĩ tình xưa cũng phải phôi pha. 
Ông đã đành làm trảo làm nha? 


1. Cơ bần: đói nghèo. 
2. Trảo nha:-vuốt và nanh. 


(Hạ) 
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LÃO TẠ: 


(Âu là) 


KIM HÙNG: 


Việc cần phải hết lòng hết dạ, (nghe!) 

(Hạ hết, lão Tụ ra). 
Gây tội ác, con đà thái quá, 
Đoạn nhân tình cha khó nhiêu dung” 
(Lão bây giờ) Vẹn niềm ngay vì nước hết lòng, 
Nhân đêm vắng ra tay nổi lửa. 

(Phóng hỏa) 

Ngọn lửa lên rất dữ, 
Thế nước cứu khôn qua. 
Cả tiếng kia kìa hỡi cha già. 
Mau giúp sức cứu cho con trẻ. 


LÃO TẠ: (Như mày) Tày trời đất, tội khôn xiết kể, 
(Nói thiệt) Cắt ruột già, tao quyết chẳng tha. 


Chói lòng son coi nhẹ thân già, 
Mượn ngọn lửa diệt trừ giặc trẻ. 


(Cha con đánh nhau, cùng chết trong lửa. Lão Tạ còn cố 
gượng dậy nhìn lại mặt Kim Hùng uà uuối mắt cho nó). 


F 
HET 


1. Nhiêu dung: tha thứ. 
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ĐÀO PHI PHỤNG 
KHUYẾT DANH 


Đào Phi Phụng là một trong những pho tuồng lớn, có nhiều nhân vậ rà 
lớp trò độc đáo. Không chỉ xưa kia mà ngày nay nhiều đơn vị Tuông chuyen 
nghiệp và nghiệp dư trong cả nước đêu trình diễn tuổng này, khán giả rất 
hâm mộ. 

Về văn bản, Tuổng Đào Phi Phụng cũng ở tình trạng như một số vở 
tuông cổ khác, nghĩa là có rất nhiều đị bản. Đối chiếu một số văn bản chúng 
tôi thấy ngay cả cách phân chia hồi cũng có sự khác nhau, thậm chí cả các 
nhân vật cũng khác. Chẳng hạn ở tập kịch bản Tuổng cổ in rônêô đo Ban 
nghiên cứu Tuổng thuộc Vụ Nghệ thuật sân khấu trước kia do ông Hồ Lãng 
biên địch và chú giải thì hoàn toàn không có phần đầu. Hải I được bắt đầu từ 
Triều đình Đông Ly và toàn bộ tích tuổng chỉ có ba hồi. Trong khi đó, Hỏi IH 
ở bản nói trên lại được ghi là Hồi IV ở bản Đào Phi Phụng của Nhà hát 
Tuông Việt Nam v.v... 

Phần đầu (Hải l) của tích tuồổng này thường ít được các đơn vị trình diễn. 
Văn bản chúng tôi giới thiệu ở đây là do nghệ nhân Hoàng Hòa Đình ở Bắc 
Ninh ghi lại từ năm 1960 hiện lưu giữ tại Thư viện Viện Sân khấu. Phần này 
do nghệ nhân nhớ và ghi lại nên có thể có nhiều nhầm lẫn, nhất là về mặt 
văn chương. Để giúp người đọc và nghiên cứu có thể hình dung được toàn bộ 
cốt truyện Tuông, chúng tôi đã cố gắng sửa sang, đọn đẹp về mặt ngôn từ, để 
giới thiệu trọn bộ tích tuông. 

Văn bản này được biên soạn căn cứ từ các văn bản sau: 

1. Đào Phi Phụng (Quyển I) do nghệ nhân Hoàng Hòa Đình ghi hiện lưu 
giữ tại Viện Sân Khấu. 

2. Đào Phí Phụng của Ban nghiên cứu Vụ Nghệ thuật sân khấu bản in 
rônêô do ông Hồ Lãng biên tập. Hiện lưu giữ tại Viện Sân Khấu. 

3. Son sắt một lòng (Đào Phi Phụng Hồi IV) bản chép tay tại phòng nghệ 
thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam. Bản này do hai nghệ nhân Ba Tuyên và Đắc 
Nhã biên dịch. 

Ngoài ra chúng tôi có đối chiếu và tham khảo một số bản: Đào Phi 
Phụng, Liễu Nguyệt Tiêm của Nhà hát Tuồng Đào Tấn và Nguyễn Hiển Dĩnh. 
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TÓM TẮT NỘI DUNG 


Nhân buổi đi săn Đào Lệnh Công biết được Điệm Cửu Quỳ và cảm phục 
tấm lòng hiếu thảo của chàng. Diệm Cửu Quỳ vốn là bạn của con trai ông là 
Đào Phi Phụng. 

Hoàng tử còn thơ dại, nhà vua cho gọi Đào Lệnh Công vào cung trao cho 
chức Thái phó và nuôi dậy Hoàng tử. Biết chuyện này Thái sư Cát Thượng 
Nguyên vô cùng hậm hực. Nhân việc nhà vua giao cho Thái sư và Thái phó 
cùng làm giám khảo cuộc thị, Cát Thượng Nguyên đã tìm cớ gây sự với Đào 
Lệnh Công. 

Sau cuộc thi, vì hai người không ai chịu đứng đầu nên nhà vua lấy cả Đào 
Phi Phụng và Diệm Cửu Quỳ là Trạng nguyên. Cát Thượng Chân con trai Cát 
Thượng Nguyên được chọn là đô đốc. 

Giặc Phiên xâm lấn nhà vua liên cử Diệm Cửu Quỳ đi đánh Bắc Nhung 
còn Đào Phi Phụng đi dẹp Liêu Đông. 

Nữ chúa Liêu Đông là Liễu Nguyệt Tiêm đem lòng yêu Đào Phi Phụng và 
muốn cùng chàng kết nghĩa trăm năm. Đào Phi Phụng khước từ, Liễu Nguyệt 
Tiêm dùng kế hỏa xa bắt được Đào Phi Phụng. Cuối cùng Đào Phi Phụng đã 
kết duyên cùng Liễu Nguyệt Tiêm. 

Vốn sắn lòng đố kị với họ Đào, Cát Thượng Nguyên liên đem chuyện tâu 
với vua và vu cho cha con Đào Lệnh Công có ý để phản quốc. Vua tha cho Đào 
Lệnh Công nhưng sai Thái sư đi tra xét và bắt Đào Phi Phụng. Cát Thượng 
Nguyên sai em là Cát Thượng Dõng đem bình tới biên ải liên bị Liễu Nguyệt 
Tiêm giết chết. Đào Phi Phụng vô cùng bực tức vợ đã giết Thượng Dõng, 
chàng quyết định tự về triểu chịu tội. 

Phi Phụng bị dẫn ra pháp trường hành quyết. Vễ phân mình, Liễu 
Nguyệt Tiêm không chịu để chỗổng phải chết liển đem quân về cướp pháp 
trường. Nhờ có Hoàng tử và tướng sĩ trợ giúp, vợ chồng Đào Phi Phụng đã 
thoát nạn trở về biên ải. 

Tại vùng biên ải phía Bác, Quốc công Diệm Cửu Quỳ nhận được tin nhà 
vụa đã băng hà, Cát Thượng Nguyên chiếm đoạt ngôi vua. Ông vô cùng tức 
giận và đau đớn, ông quyết chém sứ thần rồi kéo binh về triều để phục quốc. 

Được tin này vợ chồng Đào Phi Phụng cũng vô cùng đau xót, Phi Phụng 
vội chia tay vợ để về triều tìm cách cứu nước, cứu cha. 

Trên đường về triều, một đêm Phi Phụng ngủ tại ngôi miếu và được 
Quan Công sai Châu Xương tỉa bớt râu cầm cho Đào Phi Phụng để chàng che 
mắt quân thù. 


252 


Triều đình mở khoa thi, Phi Phụng vào ứng thí và đỗ Trạng nguyên với 
một tên họ mới. Quan Tân trạng liền tâu với Tân quân (Cát Thượng Nguyên) 
xin lĩnh Đào Lệnh Công ra biên ải để làm kế bắt vợ chồng Đào Phi Phụng. 

Quân triểu đình dưới quyền của Cát Thượng Lân bị Liễu Nguyệt Tiêm 
đánh cho thua liểng xiếng. Đào Phi Phụng đã dùng kế lừa giặc, cứu cha, thử 
lòng trung hiếu của vợ rồi đánh tan quân giặc. Đào Phi Phụng cùng hợp bình 
với Diệm Cửu Quỳ kéo quân về triều trừ gian phục quốc. 


CÁC NHÂN VẬT 


Đào Phi Phụng : con trai Đào Lệnh Công. 
Liễu Nguyệt Tiêm: Nữ chúa Đông Ly. 

Đào Lệnh Công : Cha của Đào Phi Phụng. 
Diệm Cửu Quỳ 

Quỳnh Sơn : Bộ tướng của Đào Phi Phụng. 
Triệu Chấn Anh : Bộ tướng của Diệm Cứu Quỳ. 
Vua Lương 


Hoàng tử : Con trai vua Lương. 

Bà Tiên : 

Cai Nội : Quân hầu của Diệm Cửu Quỳ. 
Cai Ngor!: : Quân hầu của Diệm Cứu Quỳ. 


Các nữ binh của Nguyệt Tiêm, quân của Đào Phi Phụng, 
quân báo, nữ múa, nội giám.V.v... 

Quan Công, Châu Xương, Quan Bình. 

Cát Thượng Nguyên: Thái sư. 

Cát Thượng Hùng: Em Cát Thượng Nguyên. 

Cát Thượng Dõng : Em Cát Thượng Nguyên (có nơi gọi là Lân). 
Cát Thượng Chân: con Cát Thượng Nguyên. 

Vương sứ : Sứ thần của Thượng Nguyên. 

Khác Địch : Tướng Bế. Phiên. 


Cac quân của họ Cát, Quân Phiên, Võ đao... 
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HÔI I 


ĐÀO LỆNH CÔNG: 
Nhân Nghiêu giờ gặp hội 
Đức Thuấn buổi đượm nhuần. 
Nơi nơi ngợi chữ đài xuân 
Chốn chốn ca câu trường thọ 
Đào Lệnh Công là mỗ 
Ra giúp vận Lương trào 
Tóc sương đà điểm mái đầu 
Dạ sắt còn nguyền trong dạ 
(Hôm nay) 
Nhân gặp ngày nhàn hạ 
Lòng những muốn đi săn. 
Gia nhân! 
Truyên sắp sẵn tên cung 
Đặng theo ta dự cuộc hả. 
(Quân mang ngựa, cung tên, U.U...) 
(Hút nam): 
Lộng lạc nghìn trùng vui thú 
Mặt đoái nhìn nước chí non tiên. 


WÍ 


(Ra màn phụ) 
Đoái thấy mai in tuyết bạc 
Chợt nhìn đá phủ rêu xanh. 
Nước non vui cảnh thái bình 
Xã tắc ca câu thịnh trị. 
(Âu là ta) 

Tạm dừng vó ngựa 
Nghỉ chốn thạch bàn. 
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Vui xuân ngâm ngợi đôi vân 
Ngoạn cảnh rượu đưa ba chén. 
(Ngâm) 
Sơn thuyên lộng lạc quán nhất tình 
Phong quang đạm đạm thủy thanh thanh 
Diệp tàn lộ biểu vân trung lãng 
Hảo hán sơn đầu nguyệt sắc minh ! 
Ø này! 
Miệng còn ngâm thơ tứ chưa thành 
Mặt nhìn thấy kìa đôi mãnh hổ. 
Hổ mẹ bồng con cho bú, 
Hổ cha nấp đá ngóng trông. 
(Gia nhân đâu, trương cung tên cho ta đây). 
Giang tay kíp trổ thần cung 
Bắn một làm ơn tha một 
(Lệnh công giương tên bán con hổ đực, hồ bắt tên tiến lại gần ông - 
hổ mẹ chạy). 
HỔ ĐỰC: Ngã phi vật, ngã phi vật 
Chỉ thị nhân, chỉ thị nhân 
Lão là kế vô can 
Cớ làm sao bắn lão? 
LỆNH CÔNG: (Kinh ngạc) 
Do hà vị liễu 
Quái sự nan chỉ! 
Vậy chứ lão hỏi: 
Mang lốt Hổ làm chỉ 
Hay giả hùm cướp chúng? 
(Người mang lốt hổ là Diệm Cửu Quỳ) 
DIỆM CỬU QƯỲ: Dạ! 
Tôi người Nham Thạch động, 
Danh xưng Diệm Cửu Quỳ 
Thờ cha chẳng kém Giang Lê 
Thảo mẹ ghen cùng Năm Giá 
Hiếu lăm, đền nghĩa mẹ 
Nên phải gắng sức con, 


1. Núi như cài then khép ngày lại. Phong cánh mờ ảo, nước trong xanh, liễu bên 
đường rụng lá in trong mây. Trăng sáng tỏ trên đầu núi. 
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LỆNH CÔNG: 


Vì mẫu từ ngọc thể chẳng an 
Bệnh phải có sữa hùm mới đỡ. 
Nên tôi phải vội vã 

Mang lốt nọ băng ngàn. 

Mong tìm được thuốc tiên. 

Về cứu an bệnh quỷ. 

Già này cam thất lễ, 

Xin cảm phục hiển nhân. 


DIỆM CỬU QƯỲ: Vậy chứ người là ai? 


LỆNH CÔNG: (Tôi đây) 


DIỆM CỬU QƯỲ: 


Ôi chao ôtl 


LỆNH CÔNG: 
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Quân! 


Phò Lương trào chức Thái úy quan, 
Người Xương ấp Lệnh Công là lão. 
Dạ vốn yêu người ngay thảo. 

Lòng thường ghét kẻ tà gian. 

Ai ngờ gặp được hiển nhân. 

Thực trạng hào kiệt siêu quần 

Sao chẳng ra giúp dân giúp nước. 
Hồ nỗi tuổi già đầu bạc 

Dám bì trí cả thanh vân 

Thuở thanh xuân xuống thức bảng văn 
Tài chắng đặng hóa rồng cửa võ 


Phút quặn đau phế phủ 
Hẳn là mẹ trông chờ. 
Cúi đầu bái tạ đại quan 
Lai gót quay về Nham huyệt. 

(Diệm Cửu Quỷ uào) 
Khá khen tài hào kiệt 
Chẳng chịu lập công danh 
Truyền sửa soạn hồi đỉnh 
Đăng nghỉ an người ngựa. 

(Lệnh công uào) 


PHI PHỤNG: 


LỆNH CÔNG: 


Phòng gọi con họp mặt 


11 
(Tư thất của Đào Lệnh Công) 


Hương nhân nhi ích hữu 
Vui dưỡng chí hộc hồng 
Tôi nay thân tử Lệnh công 
Biểu tự chính Đào Phi Phụng 
Nghề võ quyết một tay lướt sóng 
Đường văn lăm ba bước vén mây 
Mải vui cùng bạn ngọc trên tay 
Mau kíp tới soái đường ra mắt. 
(Đào Phi Phụng tới phòng cha) 
(Hai cha con cùng ngô 


Ai ngờ trẻ mau chân. 


Con à hôm nay: 


Cha vừa mới đi săn 
Gặp một điều rất lạ 


Cha gặp một người, anh ta nói rằng: 


PHI PHỤNG: 
LỆNH CÔNG: 


Có mẹ già mắc bệnh. 

Chỉ quen uống sữa hùm. 

Nên chàng mang lốt hổ băng ngàn 
Cha tưởng cọp giương cung tên bắn 
Gã phút liên bắt được 

Chàng lên tiếng mới hay 

Tưởng cha đã mau tay 

Khen chàng lanh con mắt. 

Vậy cha có hỏi tên họ người ta không? 
Hỏi tính danh là Diệm Cửu Quỳ 
Quê ngụ ở chốn Nham Thạch động. 
Thực là trang hiếu thảo 

Quả một đấng anh tài 

Dưới thế quả không hai 

Trên đời so có một. 


PHIPHỤNG: Thưa chai 


Gã ấy con đã biết mặt 
257 


Lâu ngày tưởng đã quên tên 

Quả chàng thao lược song toàn 

Thực đấng võ văn gồm đủ 

Khoa trước cùng con ứng thí 

Trường An ước đặng 3 ngày 

Bỗng nghe tin hồn vía lên mây 

Rằng thân mẫu quê nhà lâm bệnh. 

Chàng một mực gót rời sân phụng 

Kíp vội vàng trở lại cố hương. 

Lâu ngày tưởng đã quên 

Nghe nói con mới nhớ (đó cha ạ). 
NỘI THỊ: (Vào) Dạ! Thưa quan Ngự sử: 

Vâng lệnh trên Thiên tử 

Đòi Ngự sử nhập trào (uờo). 
LỆNH CÔNG: Con! Bây giờ thì: 

Con trở lại tư dinh 

Cha vào nơi trào nội. 


IV 
TRIỀU ĐÌNH 


LỆNH CÔNG: Ngu thần xin ứng hậu 
Chúc Thánh thượng vô cương. 
LƯƠNG VƯƠNG: Ngự sử quan an vị! 
Quả nhân sẽ trần tình 
Thấy lão quan nên đấng trung thần 
Nên trẫm mới có lời ủy thác. 
(Ngự sử biết đó!) Thứ hậu cõi tiên xa lánh. 
Tam cung ai lộ sớm rời. 
Con không sữa mẹ bù trừ 
Phải cậy sức già dưỡng dục 
Làm sao đặng sớm sơ lá ngọc 
Làm sao cho tươi tốt cành vàng 
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(Hạ) 


Chớ tưởng câu trí cả tắc khuynh 
Đừng quên chữ trung trinh đại bảo !. 
LỆNH CÔNG: Dạ muôn tâu Thánh thượng 
Xét nỗi tài hèn đức mọn 
Dám đương gánh cả nặng nề. 
Dễ dám đâu lỗi đạo trung nghì 
Thể hết sức tài bồi xã tắc. 
LƯƠNG VƯƠNG: Nội giám! Bềng Hoàng tử ra đây cho ta. 
(Vua trao Hoàng tử cho Đào Lệnh Công) 
LỆNH CÔNG: Tay chịu trao Hoàng tử 
Đầu bái tạ thiên nhan 
Ngửa đầu thề có hoàng thiên 
Tạc dạ ghi lời ủy thác 
Dạ thần xin kính chào lệnh Thiên tử. 
(Hạ) 


\Y/ 
DINH THÁI SƯ CÁT THƯỢNG NGUYÊN 


THƯỢNG NGUYÊN: 
Rạng danh phò Lương thất. 
Mỗ tính Cát Thượng Nguyên 
Ngoài hai em đã chịu binh quyển 
Trong một chị lại nên vinh hiển 
Quân bay! + 
Truyền quân nhân vâng lệnh. 
Thỉnh nhị đệ ứng hầu 
(Một hồt trống, Cát Thượng Hùng uà Cát Thượng Dõng (Lân) đến) 
HÙNG + DÕNG: Dạit Việc chi thôi thúc nhật cần 
Nhị đệ đã ứng hầu cửa tướng. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Này hai eml 
Nay anh nghe lệnh trên Thiên tử 


1. Chớ tưởng có tài mà quên câu trung chỉnh, trung chỉnh mới là báu lớn, 
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Đòi Lệnh công ứng hậu dinh trung 
Lấy bảo hộ con rồng 
Lại tặng phong Thiếu phó. 
(Như vậy là) 
Chẳng đoái hoài công mỗ 
Rất thẹn thuở mặt ta 
Một đó hay gánh vác sơn hà 
Ta chẳng biết tài bồi xã tắc hay sao? 
Hừ! Dám trách thay lệnh Thánh. 
Chẳng đoái tới công ta. 
Đó trượng phu đây cũng trượng phu 
Đào hào kiệt chứ Cát không hào kiệt sao? 
THƯỢNG HÙNG: Thưa đại ca! 
Ngẫm Cát thị cũng không tôi loạn. 
Sao Thiên nhan có dạ nghi hiểm. 
(Thiên tử) Không chọn mặt tin dùng 
(Mà) Cậy Cát gia giúp sức. 
-Lệnh công đó trí kiêm, tài đức. 
Đại ca thời văn võ tỉnh thông. 
Trách thay lệnh Cửu trùng 
Chẳng vì ta một mẩy. 
THƯỢNG DÕNG: Quân thị thần như tâm như phúc 
Thần thị quân như cổ như quăng 
Ai cơi ta bằng cỏ bằng lông 
Ta coi đó như thù như giặc. 
NỘI GIÁM: Dạ! Vâng lệnh trên Thiên tử 
Truyền Thừa tướng khán văn 
Đòi đại quan thiếu phó luận đồng 
Khá thay mặt diễn trường tuyển thí 
THƯỢNG NGUYÊN: (Hay lắm!) Này các em! 
Nay lệnh trên Thiên tử 
(Sai ta cùng Lệnh công) 
Qua khảo thí diễn trường. 
Anh cũng có con mà Lệnh Công cũng có con. Phen 
này anh bênh con anh, Lệnh Công bênh con Lệnh 
Công ắt là phân đôi đó chốc ! 
Lệnh dậy gã cùng anh tuyển thí 
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Gã cùng anh chi khỏi hiểm thù. 
Đó dù tranh danh vọng họ Đào 
Đây chẳng biết cướp công họ Cát (sao) 
Quân! 
Hạ lệnh truyền quân sĩ 
Đòi Âu tử Thượng Chân. 
(Thượng Chân tới) 
THƯỢNG CHÂN: Con đương ngồi đọc sách 
Nghe thấy lệnh cha đòi. 
Nên chẳng dám ngồi coi 
Tới chào cha hai chú! 
THƯỢNG HÙNG: 
Này cháu, mày chào cha thì ra chào cha, chào hai chú thì ra 
chào hai chú, sao mày lại chào cha hai chú làm vậy? 
THƯỢNG CHÂN: 
Chú Hùng bẻ lỗi cháu đó chỉ ! Bẻ lỗi cái mốc sì.. Mọi ngày 
tôi tới đinh cha tôi thì tôi chào cha tôi, tới dinh hai chú thì 
chào hai chú. Hôm nay cả cha lẫn chú ngồi ở đây vậy cho tôi 
vo tròn nuốt ực một thể thì đã làm saol 
THƯỢNG DÕNG: 
Này Thượng Chân cháu! Cha cháu đã cho cháu ăn học, vậy 
chứ văn võ thế nào cháu hãy nói lại cho các chú nghe đi. 
THƯỢNG CHÂN: 
Thưa chú! Hôm qua ông thày ra câu đối, cả lớp không ai làm 
được mà cháu làm được đó. 
LỆNH DÕNG: Vậy ông ấy ra câu đối thế nào? 
THƯỢNG CHÂN: Ông ấy ra mai điểu 
THƯỢNG DÕNG: Vậy cháu đối thế nào? 
THƯỢNG CHÂN: Cháu mới đọc lên rằng: 
Bò đèo bên kia mướp 
Le the ấy ấy hành. 
THƯỢNG DÕNG: Sao thầy ra mai điểu 
Mày lại đối mướp hành 
THƯỢNG CHÂN: Nếu con chim còn sống 
Thì ta để ta nuôi 
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Nếu nó đã chết rồi 
Sẵn mướp hành ta xào uống rượu. 
THƯỢNG DÕNG: 
Thưa đại ca cháu nó còn dại lắm, cho nó đi thi thì làm sao được. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Hừ! Khó mà có nó mới xong đó chú ạ! 
Sẵn đó vẫy chưng đuôi rắn 
Chờ khi ta vuốt râu hùm 
Để cho cháu vào trường 
Sẽ kiếm cơ gây chuyện. 
(Hạ) 


VI 
Màn phụ 


DIÊỆM CỬU QƯỲ: Máng tai nghe sao sắc 
Rằng lệnh mở khoa trường. 
Xét mình tóc đã điểm sương 
Tủi phận thân cô thế độc 
Ôi! Tưởng tới sự tiếc sao mà tiếc 
Đoái công danh sầu lại thêm sầu. 
Thuở xuân xanh còn chẳng thấy đâu 
Nay đầu bạc còn trông chi nữa. 
Xưa còn mắc đến ơn mẫu tử 
Nay mừng đà báo nghĩa sinh thành. 
(Thôi thôi!) Vui lòng ta nước chí thong dong 
Mặc ý lão lánh trần thoát tục. 
Chối kẻ đua chen chật đất 
Mặc người nông nả lưng trời 
Kíp xênh xang chỉ dặm dạo chơi 
Vui sơn thủy say xưa lướt dặm 
(Nam): 
Sơn thủy say xưa lướt đặm 
Phủi tay rồi mặc khách trần ai 
Lợi danh ngó mặt lấp tai 
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BÀ TIÊN: 


DIỆM CỬU QƯUỲ: 


BÀ TIÊN: 


DIỆM CỬU QƯỲ: 


Tháng ngày vui thú hôm mai nhẹ lòng. 
Đoái nhìn thấp thoáng bến ghềnh 
Phơ phơ đầu bạc tựa hình tiên nga 
(Hạ) 


VI 
LỚP BÀ TIỀN 


Tảo Cam La hề, vãn Tử Nha. 
Xuân đào mận hề hạ liên hoa 
Thu cúc đông tùy hề điệp mộng 
Đào lưu tạo hóa liệt quần ca ` 
Nhọc nhằn chi quản thân già 
Mài khối sắt nên kim vá áo. 
(Diệm Cửu Quỳ tới) 
Nghe lời ca mụ lão 
Nhường trái thuở tai già 
Lại gần hẳn mặt xem qua 
Cầm cục sắt ngồi làm chỉ đó 
Bước lại gần mới tỏ 
Nhìn xem thấy nực cười 
Lão xin hỏi mụ đôi lời 
Mài khối sắt làm chi mà kì cục vậy? 
Tôi đây: 
An phân miền lâm cốc 
Nhà xa chốn thị thành 
Tấm áo kia bỏ rách tan tành 
Tôi phải mài khối sắt nên kim vá áo. 


Ngán thay cho mụ lão 
Lời nói thật khó nghe. 
Kim kia chợ bán muôn xe 


1. - Dịch nghĩa: sớm như Cam La, muộn như Tử Nha, Xuân đào rmận, hạ thì sen, 
thu thì cúc. Đến mùa đông thì tàn, theo mộng bướm. Tạo hóa xoay vần, mùa nào có 


khúc ca đó. 
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Mua một đồng vá hoài không hết 
Mài làm chi cho mệt 
Lại công uống danh hư 
Đặt bày những chuyện tầm phơ 
Không nghĩ tuổi già sắp chết. 
Này! Dù bà có sống như ông Bành tổ 
Tám trăm năm cũng không mài được khối sắt 
nên kim 
Huống chỉ mụ: 
Xương hầu tàn cốt lại hầu khô 
Ngồi kì cục mài chi khối sắt. 
BÀ TIỀN: 
(La cho ông lão này) 
Việc ông thì ông làm, việc tôi thì tôi làm can chi 
mà ông cười tôi hả? 
Chưa mấy tuổi sao đã lận đận 
(Hèn chi mà) 
Tài đức kia sớm đã nên hư. 
DIỆM CỬU QƯỲ: Nghe rằng quá ngán 
Thấy nói thêm sầu. 
Trẻ từng đi bảy bước phưn châu 
Hận tài chẳng hóa rồng cửa võ. 
Huống nay đã tuổi cao đầu bạc 
Dễ muốn chi danh lợi giàu sang. 
BÀ TIÊN: 
Khoan đã, nhìn người, già đoán rằng ông lão đã thuộc lòng 
kinh sứ, sao ông không tới trường thi mà ứng thí? 
DIỆM CỬU QƯỲ: Xưa còn sáng dạ 
Nay đã tối lòng. 
Dám xin mụ tỏ tường 
Kẻo tôi còn nghi ngại. 
BÀ TIÊN: 
Vậy ông lão không nghe lời ca của tôi đó chỉ: 
Cây kia chực tuyết nảy chổi 
(Huống chì): 
Người sao khỏi lỡ thời lỡ vận 
Người rằng đầu bạc 
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Chẳng muốn công danh 


Vậy mà mụ tôi đây đã tám mươi tuổi đầu còn biết mài sắt 
nên kim, mụ khuyên ông công danh đừng bỏ uống. 


DIỆM CỬU QUỲ: Ờ ha... Người hay là ma qui 
Phút bỗng biến đâu rồi! 
BÀ TIÊN: 
(Xuất hiện trên mây) 
Ứng thanh cho ngươi biết 
Ta chính thực tiên ông 


(Bà tiên biến mất) 


Thấy nhà ngươi võ nghệ tỉnh thông 
Hiểm vì nỗi công danh chưa gặp 


E nản chí anh hùng thoái bộ 
Phải nhớ lời hào kiệt trai thời 
Nay đà tới vận thái lai 
Nghe ta... 
Mau hãy tới trường thi ứng thí. 

DIỆM CỬU QUỲ: Phút thanh không biến hóa 
Lễ miễn chấp ngu phu. 
Chân vi hiển thánh thiên thu 
Chỉ thị anh minh vạn cổ 
Hoang mang như hổ bộ 
Khẩn cấp tựa long hành 

Ch¡ nữa tôi đây! 
Mau xuống chốn đế Kinh 
Vào trường thi ứng thí 
(Hút nưm): 

Mau tới Trường An ứng thí 
Rẽ cung thần phỷ chí băng vân 
Thịnh suy đắp đổi xoay vần 
Hết cơn bĩ cực tới tuần thái lai 
Mải còn dong ruổi dặm dài 


Phút đâu đã thấy lâu đài đế Kinh. 


(Hạ) 
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VII 
PHI PHỤNG ĐI ĐẾN TRƯỜNG THỊ 


PHI PHỤNG: Vui mấy lệnh vua xuống chiếu 
Mừng thay đường cả phát gai, 
Chiếm bảng vàng quyết thỏa trí trai 
Cho bð thuở tháng ngày đèn sách 
(Hút nam): 
Bõ thuở tháng ngày đèn sách 
Quyết phen này báo đáp công cha. 


1X 
CẢNH TRƯỜNG THỊ 


(Hạ) 


(Đào Lệnh Công, Cát Thượng Nguyên ngôi trên ghế quan giám khảo, 
sau khi nộp bài thị uăn là đến bài thị 0õ). 


THƯỢNG CHÂN: (Vênh uang bước bào) 
Tôi nay biểu tự 
Danh Cát Thượng Chân 
Trước dâng văn ngợi năm vẫn 
Sau trổ võ đường xà bát quái. 


(Thượng Chân múa một bài loạn xạ, sau đó lấy cung tên ra bắn. Bắn 
xong Phi Phụng ào) 


PHI PHỤNG: Trước quan trường bái yết 
Nơi trướng phủ quỳ tâu 
Văn nộp quyển xin dâng 
(Bây giờ) 
Võ được trình đưới trướng. 


(Phi Phụng bắt đâu múa 0õ, những bài múa đẹp mắt) 


CÁT THƯỢNG NGUYÊN: 
Hay lắm như vậy là: 
Văn trước ngợi năm vần đã trúng 
Võ sau buông ba mũi đều tin 
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Thượng Chân thực nên khen 
Chẳng kém tài Phi Phụng. 
Này quan Thái phó, vậy theo ngài thì xếp thứ bậc ai trước ai sau! 
ĐÀO LỆNH CÔNG: Thưa quan Thái sư 
Anh hùng còn có lắm người 
Ta định sẵn e mất lòng nho sĩ. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Tôi biết mà, ông muốn tranh phần cho con ông, nể tôi ông sợ 
mất lòng tôi đó chăng... tôi nói thật: 
Nếu xét cho công minh 
Thượng Chân là đáng mặt 
Kì thi này phải lấy Thượng Chân là quan Trạng 
mới đúng. 
LỆNH CÔNG: 
Thưa quan Thái sư! Thái sư đã nói vậy thì tôi cũng xin thưa: 
Văn Thượng Chân thực quả ngô nghê 
Võ chẳng biết đường lui lẽ tiến. 
Vậy mà Thái sư định lấy Thượng Chân đứng đầu kì thi này 
chăng (cười). 
THƯỢNG NGUYÊN: _ 
Vậy ông cho con tôi là hạng bất tài phải không? 
ĐÀO LỆNH CÔNG: 
Tài hay trí thì cả trường thi đều biết. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Thấy nói nổi cơn thịnh nộ 
Nghe qua chuyển động lôi đình 
Thiếu phó chớ khoe mình 
Lệnh Công đừng khinh mỗ 
Luận như tài Phi Phụng 
Còn kém cả Thượng Chân. 
LỆNH CÔNG: (Vậy thời) 
Cho hai người tỉ thí giao phong. 
Ai thắng trận ấy người đáng mặt. 
THƯỢNG NGUYÊN: (Nhìn con có ý dò hỏi) 


THƯỢNG CHÂN: Thưa cha! 
Thấy nói tâm trung khoan khoái 
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Nghe thời phế phủ hân hoan 

Xin cha cờ phất trống rung 

Con sẽ nguyện sinh cầm Phi Phụng. 
PHI PHỤNG: Hay lắm, thưa cha con đây: 

Tật phong suy kích thảo 

Băng đãng thức thành thân 

Quyết ra tài hồng hộc long vân 

Nguyện gắng sức long tranh hổ đấu 


(Phi Phụng oà Thượng Chân cùng nhau thì đấu, chỉ một loáng 
Thượng Chân đã thua). 
LỆNH CÔNG: (Cười) 
Thưa quan Thái sư, bây giờ theo ý ngài sẽ định ra sao! 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Luận anh hùng hào kiệt 
Thiên hạ hãy còn nhiều 
Chức Trạng nguyên ta hãy treo đó để chờ thêm người vào 
ứng thí chứ... 
PHI PHỰỤNG: Thấy nói mặt phừng lửa đỏ 
Nghe thời cánh hộc muốn bay! 
Tôi nay không bê bảng về tay 
Mặt nào đáng ngóc đầu đáng mặt. 
Rao khắp diễn trường hào kiệt. 
Hỏi xem ai kể anh hùng? 
Mặt nào đáng chức Trạng nguyên 
Vào tỉ thí giao tranh cùng mỗ. 
DIỆM CỬU QƯỲ: (Vào) 
Dạ! Thần Cửu Quỳ bái yết 
Nguyện tỉ thí giao tranh. 
PHI PHỤNG: Xin chào tráng sĩ! 
Tôi tính Đào Phi Phụng là danh 
(Đối với tráng s1) 
: Từng gặp gỡ cùng nhau khoa trước. 
LỆNH CÔNG: Này Phi Phụng! 
Ngô nhi khá suy hiển nhượng đức 
Chớ giao phong cùng Diệm Cửu Quỳ 
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Đấng ấy nên hào kiệt 
Đà đấng mặt anh hùng đó con ạ! 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Này tráng sĩ! Tráng sĩ hãy vào tỉ thí đi, chức Trạng nguyên 
còn đang treo đó. 
DIỆM CỬU QƯUỲ: Như tôi 
Ngợi năm vần còn dở 
Võ nghệ chắng dám khoe 
Xét nỗi mình tuổi tác đã già 
Đua tài nọ sao cho kịp bạn. 
LỆ NH CÔNG: Quan tự tự đằng giao khởi phụng 
Khán chương chương nhả ngọc phun châu 
Văn trước chiếm ngao đầu 
Võ sau tài ky xạ. 
THƯỢNG NGUYÊN: Cha con người mới lạ 
Khéo kiếm chuyện đỡ đòn 
Phải chi địch cùng chàng 
Ất khó lòng thắng được 
Vậy bây giờ trao chức Trạng nguyên cho ai đây? 
LỆNH CÔNG: Việc đó lệnh trên Hoàng thượng 
Ta đâu đám trước định phân 
Phải về tấu các lần 
Sẽ gia phong quyển, tước. 
(Tất cả cùng hạ) 


x 


TRIỀU ĐÌNH 
(Thượng Nguyên uà Lệnh Công 0uào) 


LỆNH CÔNG: — Dạ muôn tâu bệ hạ 
Hai tôi vâng ngọc sắc 
Ra giám khảo chiêu hiển 
Dâng công bạ ngự tiền 
Xin gia phong phẩm trật 
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VUA LƯƠNG: (Xem biểu tấu) Hay lắm! 
Tài Phi Phụng nên trang hảo hán 
Sức Cửu Quỳ nên đứng anh hùng 
Xem tài nọ cũng đồng 
Ngẫm sức kia khôn sánh. 
Vì niên kỉ quả nhân định trước 
Phong Cửu Quỳ ngôi trước họ Đào 
Còn Thượng Chân đô đốc quyền trao 
Kẻo hổ mặt Thượng Nguyên thừa tướng. 
DIỆM CỬU QUỲ: Cúi tâu qua Thánh đức 
Đã đoái chút tài hèn 
(Thần đây) Đâu dám được ngồi trên 
Dễ dám đương quyền tước. 
Dù chẳng phong họ Cát 
Thì nhượng lại họ Đào 
Điệm dám đâu chiếm hiệu Trạng nguyên 
Quỳ chẳng đám ngồi trên bảng hổ. 
VUA LƯƠNG: Tài đức đáng siêu quần vạn vạn 
Ngôn từ thêm bạt tụy thiên thiên 
Cửu Quỳ chẳng chịu ngồi trên 
Trẫm hạ sắc họ Đào tước lớn. 
PHI PHỤNG: Cúi tâu qua thánh đức 
Xin miễn phận ngu SƠ, 
Riêng xét mình nhũ tử hài nhi 
Xin nhượng lại Cửu Quỳ niên kỷ. 
QUÂN BÁO: Dạ dại 
Bởi quan thành khuyết thái thú quan 
(Nên) 
Giặc Khắc Địch xâm lãng đấy loạn. 
QUÂN BÁO: Dạ! Cúi tâu qua Thánh thượng 
Tôi thám thính Đông Ly 
Nguyệt Tiêm dấy binh kì 
Đã xâm lăng biên cảnh. 
VUA LƯƠNG: Căm bấy lũ phá rừng quấy nước 
Giận thay đàn chuột nọ xuyên tường 
(Bây giờ) 
Hai Tân khoa lĩnh mệnh bình hùng 
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QƯỲ + PHỤNG: 


KHÁC ĐỊCH: 


CỬU QUY: 


KHẮC ĐỊCH: 


Quyết một trận trừ loài phản tặc 
Diệm Cửu Quỳ phạt Bắc 

Đào Phi Phụng chỉnh Đông 

Quyền trao ai cũng quốc công 

Kẻo hai gã nhường nhau trên dưới. 
Phi thay lòng kiến 

Cúi tạ mặt rồng 

Xin ra trừ khử Liêu Đông 

Hết sức đẹp an Phiên Tặc. 


XI 
PHIÊN TƯỞNG CỬ BINH 


Quyền chúa tế Phiên bang 

Ngô nãi xưng Khắc Địch 

Uy chấn nhân nhân phủ phá 

Vân danh cá cá kinh hồn 

Dốc chờ thời đạp phá Lương thành. 
Nên còn hãy chiêu binh mãi mã 
Tam quan thừa sắc hạ 

Nơi trận thượng xuất binh 

Y nhất lệnh thi hành 

Nơi Lương trào giao chiến. 


(Hạ) 


(Hut bên đánh nhau) 


Lũ xâm lăng tiểu bối 

Dám dấy loạn Trung Nguyên 

Truyền tam quân đối giáp đao thương 
Y nhất lệnh sinh cầm phiên tặc. 


(Hai bên đúnh nhau) 


Đoái thấy không trung nhật mộ 
Chợt nhìn mộ thượng Phiên phi 
Ngươi cùng ta người ngựa sắp lưng 
Mai sau sẽ trận tiền giao chiến. 
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CỬU QUỲ: 


KHẮC ĐỊCH: 


CỬU QUY: 


Thệ bất dung tái chiến 
Tam nhất cổ khả cầm 
Lễ tiểu bối hàn tâm 
Thị ngô binh ích tráng 
Huy Kim thương trực chỉ 
Nhật bất khả trầm tây ! 
Trừ an Phiên tặc phân thây 
Rồi sẽ tẩy trầm nguyệt lạc. 
Lùi tới đánh dư trăm hiệp 
Mặt trời còn đứng ba sào 
Quả lòng trời còn tựa Lương trào 
Giúp Diệm lão hồi thiên chỉ lực. 
Khoái lạc chân khoái lạc 
Hoan nhiên thị hoa nhiên 
Thiện trợ ngã sai phong 
Phấn lực trừ Phiên tặc. 
(Cửu Quỳ giết chết Khác Địch) 

Hay al 
Mới ra sai một khắc 
Phiên tặc đã mạng vong 
Truyền trở lại thành trung 
Đặng nghỉ an người ngựa. 

: (Hạ) 


1. - Dịch nghĩa: Thể quyết chiến không đánh lần thứ hai, trong ba hiệp sẽ bất 
sống. Kẻ nhãi ranh phải run sợ, khí thế quân ta đang mạnh. 

Huy kim thương trực chỉ 

Nhật bất khả trầm tây 

Hai câu này dựa vào điển tích: Ngày xưa có người ra trận đánh nhau với quân 
địch, chưa phân thắng bại thì mặt trời đã sắp lặn. Theo lệ thì hai bên phải thu quân. 
Người đó quyết thắng ngay trong ngày đó nên giơ giáo chỉ vào mặt trời và mặt trời 
dừng lại không lặn về phía Tây nữa. 
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HỒI H 


I 
(Cảnh triêu đình Đông Ly. Bốn nữ bình ra) 


NỮ BINH 12: Múa kiếm cẩm cung trang dũng vũ. 
NỮ BINH 3.4: Xông đồ phá trận, sức quần thoa. 
NGUYỆT TIÊM: Non sông tô điểm màu son phấn, 
Gái cũng như trai việc nước nhà, 
(Xưng tên) 
Trấn chín châu giữ vững sơn hà, 
Xưng Liễu thị Nguyệt Tiêm nữ chúa, 
QUÂN BÁO: Tôi nghe tin đã rõ, 
Về báo trước hoa đình 
Rày Lương triều dấy động hùng binh, 
Đào Phi Phụng Tân khoa ra trận... 
NGUYỆT TIÊM: 
Ở Lương triểu binh lai phải à? Cho lui. Coi nỗi... Lương tặc 
quái gan, lại cho... 
Đó dù có muôn hàng phong nhận, 
Đây cũng như nghìn lớp quân binh, 
Nữ binh thính lịnh! 
Truyền mật lệnh mở thành, 
Quyết ra tài đối địch. 
(Hạ) 


(Nguyệt Tiêm Nữ bùnh bạn quân 0à bài cử bình cũ, 0...) 
(Chiến trường - Phi Phụng - Quỳnh Sơn... bốn bộ tướng ra) 
(Nguyệt Tiêm - bốn nữ binh ra, 0.0...) 
PHI PHỤNG: Quyết trừ loài phản nghịch, 
Giữ vững chốn quan biên, 
Ta đem binh giữa trận tiển, 
Nào... Nào là Liễu Nguyệt Tiêm nữ tục 
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NGUYỆTT TIÊM: 


(Vừa ra thấy Phi Phụng, xây lại hỏi nữ bình, 0í... ) 
Các con, có phải ông Tân khoa Đào Phi Phụng đó không các 
con? 


NỮ BINH: 


Bẩm bà, coi bệ phải đó rồi, bà ạ. 


NGUYỆT TIÊM: 


Vậy à, hèn chi ăn nói cứng cỏi thật. Thôi đế mặc bà... Ớ ông 
Tân khoa nầy, con người xem tướng lịch sự mà sao ăn nói vô 
lễ làm vậy hè? Ớ ông Tân khoa này. 

Ai bảo đó gọi đây rằng giặc, 
Rứa chớ Giặc là ai... (mà) đây chửa kêu ai... tê ma 
Lại cho Đó dù khoe hăm hở tài trai, 

Đây cũng biết lẫy lừng sức gái... chớ 
Hôm nay ra đây, tôi hỏi ông: từ trước đến nay là 
Đông Ly vẫn riêng phần bờ cõi (TH) 
Làm răng mà... Lương quốc thường đánh lấn đất đai của 
người ta tê mà. Nhưng tôi nói cho ông biết, lần này ông gặp 
tôi đây là... : 
Thấp hay cao tài chửa rõ tài, 
Vậy thì Thua cùng được sức nên đọ sức... đã. 

(Khẩu, Khoai ra) 


PHI PHỤNG: 


Giỏi thật! Khen cho đó trâm cài lược giắt, 
Gắng cùng đây kiếm đỡ thương ngăn 
Vậy thì gắng nữa đi, xem đây nầy 
Phải trổ hết tài năng, 
Cho rõ phường nữ kiệt. 
(Khẩu, Khai ra) 


PHI PHỤNG: Hảo nữ tặc, tài giả dõng giả nọ. 
NGUYỆT TIÊM: Khán ngô kịch chiến. 
PHI PHỤNG (Khách): 
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Nguyệt Tiêm như ngươi là... 
Rõ vẻ thuyền quyên (đẹp đó) 
Cũng vào bậc nghiêng thành đổ nước, 


NGUYỆT TIÊM (Khách): 
So tài dũng võ (tôi nói thiệt cùng ông) 
Dễ thua ai lên ngựa phất cờ 
(Khấu Nguyệt Tiêm trú bại, hạ) 
PHI PHỤNG: Chư tướng! Xuống lệnh giữa ba quân 
Kíp đuổi theo nữ tặc. 
(Đều hạ) 


H 


(Cảnh đường: Liễu Nguyệt Tiêm uà nữ bình ra, 0.0...) 


NGUYỆT TIỆM: Các con, khi giữa trận thấy... 
Lương tướng thật tuyệt vời dùng lực, 
Phi Phụng nhìn tốt vẻ dung nhan, 
Bà nghĩ lại, từ khi hai bên đánh nhau, hao tổn rất nhiều, 
gây ra chết chóc cho nên... 
Cảnh vui gì, sông máu núi xương, 
Hôm nay ra trận cùng Phi Phụng, bà thấy: Phi Phụng là một 
người anh tuấn... 
Bà muốn làm sao cho... 
Tình chung cả chim trời cá nước. 
Vậy thì ý các con làm sao? 
NỮ BINH: 
Bẩm bà, con nghe bà phân như vậy thật là đúng, mà khi 
giữa trận con thấy ông Tân khoa cùng bà thật là... 
Dường như có hẹn hò nhau trước, 
Sao mà con thấy nó xứng đôi vừa lứa quá, 
Mới xui nên gặp gỡ ngày nay, 
Theo ý con nghĩ thì bà muốn như vậy cũng không khó, nếu 
bà nghe con thì bà... 
Phục thiên binh thiên tướng tứ vậy, 
Dùng hỏa pháp hỏa xa tám hướng. 
Thế rồi bà giả thua, đụ chàng đuổi theo, con chắc rằng 
Chi khỏi chàng lầm tưởng, 
Mà giục ngựa tấn truy 
Khi đó bà... Theo đường quanh dụ vào cõi Đông Ly. 
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Khi ấy con chắc ông Tân khoa... 
Chịu nước bí phải nghe lời nữ chúa. 
NGUYỆT TIÊM: 
Hay a !... Nghe lời con bày tổ, 
Xưi lòng rất vui mừng. 
Vậy thì các con... 
Mau ra lệnh (cho) ba quân, 
Kịp phục binh tám hướng. 
(Nữ bình theo dấu hiệu hướng dẫn của Nguyệt Tiêm phục binh bên 
trong. Chia hạ hai của. Nguyệt Tiêm gò ngựa kêu Phi Phụng.) 
Cả tiếng kêu Lương tướng, 
Giói thì đánh với đây ! 
(Khấu, Nguyệt Tiêm hô nổi lửa, u.u...) 
(Quỳnh Sơn- Phi Phụng bị uây - Nguyệt Tiêm hạ) 
QUỲNH SƠN: Rần rật tứ bề lửa đồ, 
Mịt mù tám hướng khói bay. 
PHI PHỤNG: 
Quỳnh Sơn !... Khá liều chết phá vây, 
Nguyễn ra tay giải trận. 
(Quỳnh Sơn lên ngựa xông, hạ trước, Phi Phụng tiếp hạ sgu) 
(Bốn nữ bính ra phục bình - Quỳnh Sơn ra khấu uới Nguyệt Tiêm - 
Quỳnh Sơn truy nã hai nữ bình bắt dẫn hạ. Phi Phụng tiến). 
NGUYỆT TIÊM: Khoan, nảy ông Tân khoa ! 
Khuyên với đó đừng hờn đừng giận, 
Bây giờ, giỏi hơn ai mà chém mà đâm. 
Như ông chừ túng lồng đà ủ rũ cánh chim, dầu ông có giỏi 
đến đâu mà đến trận này 
Mắc bẫy khó vẫy vùng oai hẩ. 
Ông nên nghĩ, hiện nay hai bên đánh nhau, chưa rõ, rồi đây 
ai hơn ai, nhưng rút cục để cho... 
Ba quân chịu đầu rơi máu đổ, vậy thì chi bằng ta 
làm sao cho... 
Đôi bên vui nghĩa đượm tình nồng, Ta nên cùng 
nhau hòa hảo, ra lệnh bãi binh, như vậy là Lương 
quốc cũng như Đông Ly 
Được yên vui bờ cõi muôn trùng, 
Lại bền chặt răng môi hai nước. 
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PHI PHỤNG: Thật rõ phường ngang ngược, 
Chẳng chút dạ thẹn thùng. 
Ta đây... Quyết không say một gái má hồng, 
Thế phá sạch muôn xe lửa đỏ, 
(Khấu, Phi Phụng truy nã) 
NGUYỆT TIÊM: Tôi đã nói mà ông cứ sừng sộ hoài. 
Thật tính người rất khó, 
Thôi được rồi, nữ binh ! Con dẫn ông Tân khoa 
Về yên nghỉ dinh trung 
NỮ BINH: 
Thừa mạng ! Mời ông Tân khoa theo chúng tôi 
(Đâu hạ) 
(Tư thất - Nguyệt Tiêm ra, có nữ bình hầu) 
NGUYỆT TIÊM: 
Nữ binh ! Vào mời tướng quân Quỳnh Sơn ra đây !... 
(Nữ binh dẫn Quỳnh Sơn ra. Quỳnh Sơn tỏ thái độ bất khuất, 0.0... 
Nguyệt Tiêm tỏ uễ niêm nở đón tiếp, Quỳnh Sơn đổi thái độ) 
NGUYỆT TIÊM: 
_ Chào tướng quân. Nữ binh ! Cẩm đôn, mời tướng quân ngồi. 
QUỲNH SƠN: 
Vâng, mời nữ chúa. Chẳng hay nữ chúa đòi tôi ra đây có việc chỉ? 
NGUYỆT TIÊM: 
Tướng quân nây, giữa Lương quốc và Đông Ly lâu nay. 
Cuộc can qua trải mấy thu đóng, 
Nơi trận địa chôn bao tướng sĩ, 
Nay gặp ông Tân khoa Phi Phụng là tôi đây... 
Cảm vì đó tài lành tuổi trẻ, 
Tôi không nỡ giết hại, mà trái lại tôi muốn cùng ông có một 
mối tình thân hơn nữa. Vậy nếu tướng quân xét thấy lời tôi 
nói là phải thì... 
Giúp cho đây trúc cận mai kể. 
Tướng quân nên nghĩ lại, tôi phân bấy nhiêu lời là... 
Bướm ong không phải thói say mê, nếu được vậy thì... 
Loan phụng cũng là duyên xứng đáng. 
QUỲNH SƠN: Thưa nữ chúa ! 
Nghe nữ chúa mấy lời phân cạn, 
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Xui hạ quan tấc dạ tỏ tường. 
Tôi thấy ý của nữ chúa rất tốt, nhưng mà chủ súy tôi... 
Người vẫn là chặt dạ bền gan, nên tôi e... 
Việc ÿ khó thuận buồm xuôi gió. 
NGUYỆT TIÊM: 
Tướng quân, tôi nghĩ như ông Tân khoa, 
Trí lược người đà sẵn có, 
Tôi chắc rằng nếu tướng quân khéo nói thì... 
Kinh quyền lời chắc phải nghe. 
Bởi vì nếu công việc này mà xong có phải là... 
Công tư vẹn cả hai bê, 
Vậy tướng quân nên hết lòng mà giúp cho ông Tân khoa, để 
ông rõ mà... 
Lợi hại nên tìm một lẽ. 
QUỲNH SƠN (suy nghĩ): 
Dạ, vâng vâng 
Lọt tai lời cặn kẽ, 
Thưa tôi xin... 
Gắng sức việc lo toan. 
Xin từ chốn lầu trang, 
Kíp vào nơi tư viện. 
NGUYỆT TIẾM: Tướng quân đi cho thành công nghe ! (Hạ hết) 


II 
(Cảnh đường, hai nữ bình cầm lồng đèn lọ hoa ra, 0.0...) 


NỮ BINH 1: 
Nầy chị, em nghĩ... 
Mấy thu luống can qua xao xuyến, 
Có ngờ đâu hôm nay... 
Một của vưi đào liễu thắm tươi. 
Thật vui quá 
Binh sĩ đều được lúc thánh thơi, 
Không những binh sĩ mà... 
Sinh linh lại mừng ngày yên lặng 


278 


NŨ BINH 2: 
Ừ, em cũng nghĩ như chị, vậy là từ đây... 
Chẳng nhọc bủa đô chim trận rắn, 
Lại vu vầy nệm thúy chăn loan. 
Tôi thấy ông bà thật là xứng lắm chị à, à mà quên, ta ham 
nói chuyện mà trễ việc trang hoàng thì khốn, vậy thì chị em ta... 
Phải treo đèn kết thể đủ đàng, 
Cho ông bà ta... 
KỊp làm lễ giao duyên hai họ (Hạ) 


IV 
(Dịnh thất - Có cảnh hoa chúc) 


(Nguy?t Tiêm ngồi. Quỳnh Sơn đưa Phi Phụng ra, ngoắt nữ bình ra 
dấu rô: hạ. Nữ bình thấy Quỳnh Sơn nháy mắt biết ý, giả uờ trở uào, 
Phi Phụng gọi lạ). 
PHI PHỤNG: 
Nây con, việc nầy do Quỳnh Sơn và con nói lắm ông mới 
nghe, đây, nghe chưa. Nó là... 
Tình lý lời phân đã rõ, 
Nên chỉ ta... Kinh quyển lòng cũng tạm yên, 
Nhưng con vào thưa lại cùng bà con rằng ông... 
Chịu thua nàng vì một trận dương tiên, 
Nên ông tạm nghe lời đó, nhưng bà con nên biết, chớ 
Đừng khinh mỗ vẫn nhiều cơ hậu tập 
(Nữ bình uào, ra dấu cho Nguyệt Tiêm, rồi ra dấu 
cho Phi Phụng, 0.u...- Phi Phụng uào ngập ngừng, 
U.U... Nguyệt Tiêm hỏi di - cợt ngoài; U.U...) 
NGUYỆT TIÊM: 
Ủa hay !... Sao chẳng hung hãng đánh đập, bây giờ... Chạy 
vào tìm kiếm ngẩn ngơ. 
Mấy lâu nay ngảnh mặt làm lơ, 
Giờ mới thật lêu lêu mắc cỡ. 


PHI PHỤNG: 
Nẩy nữ chúa - tôi đây... 
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Muốn trăm họ thoát vòng binh lửa, 
Nên một phen vầy nghĩa nước bèo. 
Chớ nữ chúa đừng tưởng tôi... 
Vì bí đường nên phải nghe theo... 
đó nghe, mà có nghĩ như vậy không? 


NGUYỆT TIÊM: 


Ủa, nghĩ như vậy chớ gì nữa. 


PHI PHỤNG: 


Mà nghĩ như vậy thật à? Vậy thì tôi đi nơi khác đây nây... 


NGUYỆT TIÊM: 


Ủa hay - đi nơi nào được đó thì... ông đi đi 


PHI PHỤNG: Vậy khi tôi đi thì 


Đầu níu áo cũng không trở lại. 
(Nói rội bỏ đi - Nguyệt Tiêm níu lại hoắc đón đâu ngăn lại, u.u...) 


NGUYỆT TIÊM: 


PHI PHỤNG: 
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Ủa hay 
Vội chị chàng nóng nẩy, 
Ngồi cho thiếp tỏ bày. 
(Phi Phụng còn ngỡ ngàng rón rén thì Nguyệt Tiêm kéo uào) 
Nghĩ lại tôi cùng ông còn đòi bậc mô nữa có phải à... 
Đông Ly Lương quốc nghĩa vui vây, 
Tài tử giai nhân tình hớn hở. 
Thể nữ ấy à ! 
Tiệc hoa truyền kíp mở, 
Đuốc ngọc khá khêu cao, 
Bây giờ chúng ta... 
Chén giao hoan hiệp mặt trướng đào, 
Rượu giai lão vầy nhau tiệc ngọc, 


Em như vậy là... 
Cảnh đẹp vui màu hoa chúc, 
Mời em! Cung đàn rập khúc trả giao (hè) 
(Bài)...... Hảo thiên duyên a ! 
Có nước thắm có non cao, 
Chén thể trăm tuổi mãi giao đầu. 
Cảnh đêm thâu - đôi ta vui tươi hiệp mặt nhau. 
Đông Ly Lương quốc, cuộc bang giao. 


(Khách): 
Vợ thuận chồng hòa, trăm tuổi vững ghi lòng sắt đá 
Nhà yên nước trị, muôn dân thoát khỏi cảnh binh đao. 
NGUYỆT TIÊM: 

Dạ thưa phu quân ! 

Vừng trăng nhìn đã lên cao, 

Trướng gấm xin cùng lui bước. 

(Dát tay nhau hg, U.U...) 


V 
CẢNH ĐƯỜNG 


QUỲNH SƠN: Rày mừng đã yên vui hai nước, 
Nên chủ soái tôi sai tôi... 
Phải mau về tâu đạt chín trùng, 
Chỉ đường dê từ chốn Quan Trung, 
Lên lưng ngựa trông miền kinh địa. 

(Nam): 

Lưng ngựa trông miền kinh địa, 
Mặt giã từ ải tía dời chân; 
Non sông sạch vết phong trần, 
Đông Tây hai nước ái ân một nhà 
Bụi hồng nghìn đặm xông pha, 
Phút đâu ló thấy xa xa lâu đài 


VI 
(Triều đình : Vua Thượng Nguyên - Lệnh Công, nội thị ra ngồi, 0.u...) 


QUỲNH SƠN: Dạ ! Cúi đầu trước kim giai... 
Tôi Quỳnh Sơn bộ hạ. 
Quan thầy chúng tôi... 
Từ vâng lệnh quản đem binh mã, 
Đã dẹp xong nữ tặc Liêu Đông, 
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Thầy tôi còn cẩn thú thành trung, 
Dạy tôi phải về triều thượng tấu. 
VUÙUA: (Xem biểu, 0.0...) 
Cứu Quỳ trước nước sinh tôi báu, 
Phi Phụng sau nhà trổ con hiển, 
Gươm rồng từ nấy một nhen, 
Lũ các trừ yên hai giặc. 
Ba quân !... Cửu Quỳ trước dẹp xong cöi Bắc 
Quyền nấy Quốc Công, 
Phi Phụng sau trấn vững Liêu Đông 
Ấn trao Tiết đạo. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Anh Lệnh Công nẩy, nay ông con anh Phụng chỉ ra dẹp giặc 
Đông Ly; yên giặc rồi viết biểu tâu cùng lệnh Thiên tử - 
Lệnh Thiên tử phong cho ông con anh là Tiết đạc sứ, ậy ậây, 
con anh là cháu tôi, tôi xin mừng cho anh đó. 
LỆNH CÔNG: Tôi xin cám ơn Thái sư. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Sau tôi xin hỏi thăm anh một điều: Từ khi ông con anh ra 
ngoài biên trấn, có gởi thơ từ gì cho anh không, a anh? 
LỆNH CÔNG: Cơ khổ, có thơ từ gì đâu a ngài? 
THƯỢNG NGUYÊN: 
La hè, tình nghĩa cha con sao lại không cho anh biết hè. Vậy 
thì việc ngoài biên trấn anh không biết 8ì cả sao anh? 
LỆNH CÔNG: Nào có việc gì mà biết a ngài? 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Anh cùng ông Phi Phụng là tình cha con mà việc này anh 
không biết, thế mà tôi... là người dưng chạy đi... mà tôi lại 
biết đó anh ạ. 
LỆNH CÔNG: 
Tình cha con mà tôi không biết, còn ông... mà ông lại biết. 
Vậy thì ngài đã biết thì ngài tâu cùng lệnh Thiên tử ngự 
tường, dưới có đình thân; lão cũng xin nghe lỏm một chút thử. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Vậy thì anh ngồi đó, để tôi tâu, việc này lệnh Thiên tử ngài 
chẳng những phong cho con anh đó, mà có khi ngài còn gia 
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thâm cho đến anh nữa kia... Dại... 
Cúi dám tó bày đắc thất, 
Ngửa trông xét lẽ chính tà, 
Phi Phụng từ vâng lệnh Hoàng gia, 
Đông Ly đã hòa duyên nữ tặc 
Ngoài cố ý cậy nhờ thế giặc, 
Trong đợi thời chiếm đoạt ngai vàng. 
Muôn tâu - Trước dầu chẳng khử loài gian, 
Sau ắt cơ đồ điên đảo. 
VUA: (Giản) Thấy nói tựa bên tai nổ pháo, 
Nghe lời dường ngửa mặt chịu tên, 
Quái nỗi 
Trước tư hòa cùng giặc kết duyên, 
Sau cho dễ tóm thâu nghiệp cả. 


LỆNH CÔNG: Sửa mão cúi đầu trước giá, 
Nghiêng mình chịu tội bên ngai, 
Làm tôi vua đã trót năm đời, 
Đeo ấn nước tà không một mảy 
Trên đầu: xuống gươm linh (thâm) chẳng nại 
E ai sàm chịu lụy mà thương 
Xin tra lại cho tường, 
Kẻo nhơ danh Đào thị. 


THƯỢNG NGUYÊN: 
Anh Lệnh Công nảy, con anh làm ra cớ sự làm vậy tôi biết 
tôi tâu cùng lệnh Thiên tử, là có chữ “Trị gian bất tố tội dữ 
gian đồng” tôi biết tôi phải tâu nếu không, ngày sau tôi lại 
mang tội đồng lõa. Với con anh; sao anh lại dám quỳ xuống 
anh tâu rằng ai sàm xiểm cho con anh, húy, chà... 
Ngoài con đà làm ngụy, 
Trong cha gọi ai sàm. 
Vậy thì ai sàm ông biết ông chỉ xả ra, sao ông lại ngó ngang 
mặt tôi như nói cấn nói chì là làm sao? 
LỆNH CÔNG:. 
Ba mươi đời đứa gian nó xảo quyệt lắm nên chỉ lão không 
biết, chớ như lão mà biết đặng, lão tâu ngay để Thiên tử 
ngài ngự tường, đưới có đình thần, nói thiệt lão băm lão xả, 
chớ lại có để à! 
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THƯỢNG NGUYÊN: Ông nói như thế mơ hề lắm; lẽ ra tôi tâu vậy 
ông nên cảm ơn tôi, rồi ông vập đầu giữa sân chầu mà chịu 
tội mới phải chớ ai đi. 

Hãy kêu nài việc nọ rằng oan, 
Tội đáng sửa sao không biết xét (hè). 

LỆNH CÔNG: 

Quan Thái sư này, ai kia chớ như lão 
Tôi trung không sợ chết, 
Sợ chết chẳng tôi trung. 
Lão nên hư có lệnh chín trùng 
Chi đến nỗi Thái sư phân xử. 

THƯỢNG NGUYÊN: 

Ông nói tội cha con ông chỉ có lệnh Thiên tử mới xử, chớ 
triều đình không có quyển tham xử à. Nói vậy thì các quan 
và tôi về hưu cả, để cho cha con ông ở đó cho dễ làm giặc. 

LỆNH CÔNG: 

Quan Thái sư này... mà thôi ông đi, dẹp ông lại. Dạ. 

Ai chẳng biết Lệnh Công sinh tặc tử, 

Lựa ông sàm Đào thị nảy loạn thần, 

Lão ví dầu thịt nát thây phân, 

Già cam chịu xương tàn cốt trụi 

Tha một tội giết cùng một tội, 

Còn trọn ngay thác cũng trọn ngay, 

Trên ví dù luật chính xuống tay, 

Dưới cam chịu họa rơi đành dạ. 


VUA: Ủa hay!... 
Ngay cha giữ cha đâu phải lụy, 
Tội con làm con chịu mới xong, 
Xi, : 
Sinh con chẳng sinh lòng, 
Có oai cần có đức, 
Quả nhân xuống sắc, 
Xá tội Đào Công 
Thái sưi... 


Sai người ra tận chốn ải đồng, 
Quả tội trọng phải nghiêm phép nước. 
Truyền bãi chầu! 
(Hạ) 
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VII 


LỆNH CÔNG: Quỳnh Sơn! Phiền nhà ngươi đời bước, 
Theo cùng lão về dinh. 
Khi nãy đông chẳng dám trần tình, 
Bây giờ vắng phân tường cội rễ 
QUỲNH SƠN: Vì bởi Nguyệt Tiêm quỷ kế, 
Dùng binh mai phục hỏa xa, 
Quan thầy tôi 
Đã lướt xông, chẳng lọt máy tơ, 
Túng nên phải giao duyên kết tóc, 
Vì muốn yên một nước, 
Đâu dám ở hai lòng. 
LỆNH CÔNG: Quả say mê một gái má hồng, 
Làm xấu tiết năm đời Đào thị, 
Tội chết không dung thứ, 
Quyết muôn đoạn phân thây. 
(Đánh Quỳnh Sơn) ï 
HOÀNG TỬ: Chẳng biết việc chỉ, việc chỉ, 
Hãy xin khoan đã, khoan đã! 
LỆNH CÔNG: Vậy chớ ai... Ủa mà ông ra bao giờ... ông ngồi... 
HOÀNG TỬ: Đạ thưa dưỡng phụ vậy chớ... 
Việc chỉ nên đánh gã! 
Xin tỏ ý cha già. 
LỆNH CÔNG: Rằng vì bởi con già, 
Nó làm nhơ danh lão 
Ai đi nó... Kết duyên với Nguyệt Tiêm thông hảo, 
Nân Thượng Nguyên sàm đạt Hoàng gia 
Lệnh trên đà sai gã vấn tra, 
Chỉ cho khỏi Đào gia mang nhục. 
HOÀNG TỬ: Thưa dưỡng phụ, tội chăng là tội anh Phi Phụng, sao 
dưỡng phụ lại đánh Quỳnh Sơn? 
LỆNH CÔNG: 
Lão đánh thằng Phụng mà... vậy để lão xem lại: Sơn đó sao 


1. Chúng tôi thêm (Đánh Quỳnh Sơn). 
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Sơn!... Úy tám mươi kiếp mày! Vậy mà lão tưởng là thằng 
Phi Phụng, thôi dậy con, cam khổ, ông giận ông đánh lầm 
năm đấm ba đấm, con đừng chấp ông nghe, mà ông có đánh 
lầm con cũng như con chịu thế cho quan thầy con đó nghe. 
Dạ thưa ông bởi vì lão 


HOÀNG TỬ: 


Giận bèn sảng sốt, 

Người khiến hôn mê. 

Tưởng Phi Phụng nghịch nhị, 
Già ra tay loạn đả. 


Dạ thưa dưỡng phụ, công việc đến thế, dưỡng phụ liệu mưu 
chi mà cứu lấy anh Phụng con với nào. 


LỆNH CÔNG: Còn cứu vớt gì cái thằng quái ấy nữa ông, 


QUỲNH SƠN: 


HOÀNG TỪ: 


QUỲNH SƠN: 
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Tưởng tới gan dường dậy lửa, 

Nghĩ thôi dạ sục sôi dầu. 

Luật nghiêm minh tội đáng chém đầu, 
Loài gian nghịch già chi thương tiếc. 


Úy ông ơi! Lưới cá đặt bày ai biết, 
Chim hường vướng gỡ khôn xong. 
Xmm Tử hoàng thượng tưởng sẵn lòng, 
Cứu chủ soái họa may thoát nạn. 
Việc ấy vốn ta đã hẳn, 

Lựa là ngươi nói mới hay. 

Phi Phụng thiệt người ngay, 

Thượng Nguyên là đứa vậy. 

Ta dầu những khoanh tay ngồi vậy, 
Làm sao cho trọn nghia cùng chàng, 
Mau xuống tay vội tả vài hàng, 
Phiển nhà gã Đồng Quan thẳng tới. 
Thầy đương nhọc tin hường trông đợi 
Tớ phải mau vó ngựa thẳng xông. 
Xin từ giã dinh trung, 

Tạ Tử hoàng ở lại. 


(Hạ) 


(Cùng hạ) 


VHI 
THƯỢNG DÖNG CỬ BINH 


THƯỢNG DỎNG: Vâng đại ca sai phái, 


Chư tướng! 


(Khách): 


NGUYỆT TIÊM: 


Là tôi... 


Thể nữ! 


(Nam): 


Truyên quân sĩ tuân hành 


Mau từ giã đế Kinh, 
Kíp thẳng ra quan ải. 


Tướng mạnh binh hùng khoe khí thế, 
Rằng ngàn vượt suối trổ tài cao . 


Ib.€ 


Nghĩa giao lân hai nước vầy nhau, 
Ngày thịnh trị muôn dân vui thú, 
Gót ngọc từ vương tơ đỏ, 

Duyên vàng đã kết chỉ xanh. 
Mộng hùng bi mừng đã sớm trình, 
Điểm Hòe quế ngại còn muôn trở. 
Từ phu tướng trở về ải hở. 


Luống thâm khuê mong đợi tin hồng. 


Mau sửa soạn mà theo cùng bà nghe! 
Hiệp đoàn loan từ giã lầu hồng, 


Nương tán phụng trông chừng dinh liễu. 


Tán phụng trông chừng dinh liễu. 

Dạ bao nài uốn éo ruột dê; 

Chập chẳng chớn chở sơn khê, 

Chốn đơ niệng ngạc nơi già vuốt beo; 
Thương chồng nên phải lụy theo, 

Đã dò bể thẳm lại trèo non cao. 


(Hạ) 


(Hạ) 
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PHI PHỤNG: 


QUỲNH SƠN: 


Thơ đây 


HỒI II 
I. NƠI QUAN ẢI 


Trải tiết thờ trung hiếu, 

Dang tay đỡ kiển khôn, 

Trọn bề đạo làm tôi nghĩa làm con, 
Hết sức cật xây thành gan bồi lũy, 
Từ nấy Quỳnh Sơn thượng biểu, 

Cớ sao tin tức diên trì. 

Xui tấc dạ hoài nghị; 

Khiến bồi hồi gan ruột. 

Dạ! Việc nên gấp rút, 

Lời vội tỏ bày, 

Cát thừa tướng dối trời, 

Vu bổn quan phản nước. 

Nên lịnh trên xuống sắc, 

Phú nhà gạ xét tra. 

Thượng Dõng đem muôn đội binh ra, 
Đến vây bắt toàn gia một lúc. 

Tứ hoàng bèn hạ bút, 

Quan ải phải băng ngàn 


Xin ngài hãy xem tường, 
Ngõ liệu toan kẻo muộn, 


PHI PHỤNG: (Xem thấy) 
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Ruột chín chiêu sóng nhộn, 
Gan ba tấm mành săn 
Căm thay loài mọt nước đảo điên, 
Giận bấy lũ sâu dân phản trắc, 
(Tiếng quân ó) 
Phản tặc ôi phần tặc! 
Gian thần hỡi gian thần! 
(bại la ó, 0.U...) 
Tưởng thôi mày mặt lửa phồng, 
Oan khí bỗng xui trào huyết 


QUỲNH SƠN: Truyền bộ tốt cửa thành đóng chặt 
Ngõ đặng cho Đốc tướng nghĩ an, 


(Phi Phụng, Quỳnh Sơn hạ; 


H 


THƯỢNG DÕNG: Quả thiệt Đào Phi Phụng loạn thần, 
Đã liệu trước thành môn đóng chặt. 
Vâng Thánh hoàng hạ sắc, 
Ra hỏi tội nghịch trời, 
Xuống lệnh truyền bộ tốt các người, 
Kêu Phi Phụng mở thành chịu tội. 

NGUYỆT TIÊM: Đoái thấy cờ giăng khắp nội 
Chợt nghe quân ó vang thành 

Bớ chư tướng! 

Ta chưa rõ ngọn ngành, 
Người khá bày sau trước. 

THƯỢNG DÕNG: Rày họ Đào phản nước, 
Cùng Liễu tặc dấy loàn 
Vâng quốc trượng lệnh troàn 
Bắt toàn gia tru lục. 

NGUYỆT TIÊM: Đào cùng thiếp duyên vây tơ tóc 
Vì muốn cho nghĩa hiệp môi răng 
Riêng bởi ai lỗi đạo năm hằng 
Xuôi lượng chúa ngửa nghiêng ba mối 
Tội vốn Đào không tội, 
Công thiệt Phụng có công, 

Ấy vậy mà... Ta hòng sang bái yết chín trùng 

Chúa sớm nở ban gươm ba thước. 


THƯỢNG DÖNG: Bọn cáo bầy khuấy nước, 
Loài chuột lũ xoi thiểng 
Mây phải Liễu Nguyệt Tiêm 
Đấn cứu Đào Phi Phụng... không? 
Mỗ quyết không dung túng, 
Thể diệt lũ hung tàn 
Trước chém đầu Phi Phụng tôi gian 
Đau lấy máu Nguyệt Tiêm gái giặc. 
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NGUYỆT TIÊM: 


Nữ binh! 


QUỲNH SƠN: 


PHI PHỤNG: 


Thấy nói lửa bừng cháy mặt, 

Nghe thôi dầu sục sôi lòng 

Đánh cho biết trai Lương quốc anh hùng 
Đánh cho biết gái Đông Ly hào kiệt 
(Khấu giết Thượng Dõng) 

Riêng bởi người ác nghiệt, 

Chớ trách thiếp sự sinh 


Truyền kiếp giáo vào thành, 
Gặp Đào gia quân tử. 
(Hạ) 


đị( 


Bán quan, cấp sự! 

Liễu Nguyệt Tiêm gây dữ, 

Bổn quan ắt chẳng lành. 

Phá quân triều thây ngả đầy thành 
Giết Thượng Dõng đầu rơi trước ải. 
Thấy nói ba hồn kinh hãi, 

Nghe thôi bảy vía phiêu phi! 


(Phi Phụng ngã bất tính - Quỳnh Sơn gọi - Nguyệt Tiêm uào gọi, 0.0...) 


NGUYỆT TIÊM: 
PHI PHỤNG: 
NGUYỆT TIÊM: 


PHI PHỤNG: 


NGUYỆT TIÊM: 
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Phu quân lai tỉnh! Em đến cứu phu quân đây! 
Vậy chớ ai? 

Em là Liễu Nguyệt Tiêm - em đã giết Thượng 
Dõng rôi. 

Nhà sinh yêu quái, 

Tội đáng tru di 

Một phút đành mang họa, 

Muôn đoạn quyết phân thây. 

Lương chúa không phân biệt thị phi, 

Phu quân nỡ bạo tàn đối xử. 

Riêng bởi cát gia sinh sự, 

Há rằng Liễu thị dấy loàn, 

Tiện thiếp mà chẳng khử loài gian, 

Phu quân đã chết không toàn mạng. 


PHI PHỤNG: 


Dòng ta vôn năm đời làm tướng, 
Đều rạng ngời một tiết ngay vua 
Riêng bởi ngươi sinh oán sinh thù, 
Chớ trách kẻ phi nhân phi ngãi 


Ngươi làm ra cớ sự này, có phải là 


QUỲNH SƠN: 


PHI PHỤNG: 


Trong chín trùng thêm ngại, 
Ngoài trăm họ đều nghi. 

Lửa rần rần đương đậy muôn xe, 
Đầu vợi vợi chao thêm nghìn hộc 
Khó nghĩ niềm tơ tóc, 

Nguyễn đứt mối oan gia. 

Ta quyết chẳng dung tha, 

Một gươm cho rồi mạng. 

Xin mở khơi lượng biển, 

Ngõ rót cạn lời ao 

Nữ chúa đương mang nặng thai bào, 
Làm vậy ắt tương tàn cốt nhục. 
Riêng bởi Cát gia sinh giặc, 

Há rằng Liễu thị đấy loàn. 

Lệnh trên dầu thấy rõ ngay gian, 


Giết Thượng Dõng cũng không phải tội. 


Nếu đợi gỡ cho sạch tội, 
Ắt là máu đã nhơ gươm 


Nguyệt Tiêm! 


Bởi vì ngươi gây chuyện lỗi lầm, 
Đừng trách kẻ sai lời thê thốt. 
Khá lui về thì tốt, 

Nếu đứng đó chẳng lành 

Ta tha vì phụ tử chí tình, 


Về để cho ta... 


NGUYỆT TIÊM: 


Chịu tội trọn chúa tôi đại ngãi. 
Hồ thay phận gái, 

Phải lụy vì trai 

Ai chẳng hay trọn thảo trọn ngay 
Làm vậy mới rạng danh rạng tiết 
Mở miệng ra (thì) đã biết, 

Lựa phải nói cho nhiều. 
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Ơ ông nầy 


Về, các con 


PHI PHỤNG: 
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Tôi biết liệ 


tôi đây 
Phải hay không cũng là kẻ biết điều, lựa là... 
Chém với giết mới rạng đanh làm tướng 
Rộng lượng há rằng hẹp lượng, 
Vì nhau há đễ thua nhau. 
Để cho ai giữ lấy sang giàu, 
Đừng lấy thiếp mất nhờ vinh hiển. 
hè! 
(Nguyệt Tiêm hạ) 

Trong Cát tặc đã gây tai biến, 
Ngoài Nguyệt Tiêm lại kết oán thù, 
Tưởng thôi bể hận sóng xao, 
Nhớ tới lửa lòng khó tắt. 
Việc nầy gẫm ắt, 
Lụy đến cha già 
u làm sao chừ? 

(Vào uiết thư, trao thư cho Quỳnh Sơn) 


Quỳnh Sơn! Vậy thì ngươi nói cùng chư tướng rằng, ta phiển 


các tướng... 


(Nam): 


Giữ Đồng Quan gắng sức giúp ta, đặng cho ta 

Cởi áo mão về triểu yết chúa... à 

Bao quần ăn sương nằm gió 

Dể nài đội nguyệt mang sao. 

Vạch mây cho thấy mặt trời cao, 

Nhẹ bước kíp trông chừng lối cũ. 

Lối cũ lần dong vó ngựa, 

Cám cha già chan chứa dòng châu, 

Làu làu tiết chói trăng thu, 

Nhuốc nhơ rửa sạch mây mù phá tan, 

Trải bao xông lướt dặm ngàn, 

Ngảnh trông trước mặt Trường An hầu gần 
(Hạ) 


NGUYỆT TIÊM: 


Thể nữ ấy! 


“Nam)- 


QUẦN BÁO: 


PHI PHỤNG: 


IV 


Đương cơn lửa đậy khôn phân, 
Ngớt trận mưa rào mới biết, 
Ta dù chẳng đến nơi cứu cấp, 
Ắt là chàng lắm lũ phản thần. 


Các con về thưa lại thúc thân, 
Khá giữ lấy Đông Ly thành quách 


Để bà sang triều yết, 

Cứu phu tướng khỏi nàn, 

Một mình giục ngựa buông cương, 
Nghìn dặm trèo non lặn suối 
Nghìn dặm trèo non lặn suối, 
Một chữ tình nặng mối tờ vương 
Muốn cho trọn đạo cang thường, 


Hiểm nguy nào ngại gian nan cũng đành. 


V , 
(Hầu triêu: Vua - Nịnh lão 


Dạ! Cúi đầu trước đơn đình, 

Tôi bộ thần Thượng Döng 

Ngày nọ đến nghiêm tra Phi Phụng 
Gã tiên tri đóng chặt cửa thành 
Liễu Nguyệt Tiêm ẩn náu hùng binh, 
Đã giết chết sai quan Thượng Dõng. 
Dậy cơn gió sóng, 

Nổi trận lôi đình 

Trước tư hòa đem thói chẳng lành 
Sau lại giết sai quan thêm đữ. 

Thần tội đành vạn tử, 

Lượng hà hải bao dung, 

Cắn có kêu oan ức, 


(Hạ) 


- Nội th 
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Chịu tội trước triểu trung. 
LỆNH CÔNG: Đoái thấy gan dường lửa cháy, 
Xem tường hạ tựa sóng xao, 
Uổng thay lộc trọng quyển cao, 
Hổ bấy thua loài cây cỏ. 
Mê một gái Nguyệt Tiêm má đỏ 
Hại năm đời Đào thị danh ô, 
Chín trùng xin xuống lệnh triều đô, 
Cho lão... Ba thước quyết phân thây nghịch tử. 
VUA: Đã biết đó giận con sinh ngụy, 
Há để cho mang tiếng tương tàn. 
Cô gia xuống lệnh troàn, 
Phó Thái sư giám sát. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Khâm thừa ngọc sắc, 
Phụng mạng thi hành. 


VI 
(Quân dẫn Phi Phụng ởi, 0.0...) 


THƯỢNG NGUYÊN: 
Ấy!... Bốn bể truyền tướng tá nghiêm minh, 
Dẫn tội phạm pháp trường xử tử. 
PHI PHỤNG: 
Nghĩ lại như tôi... 
Nào phải kẻ loạn thần tặc tử, 
Thường học người ái quốc trung quân. 
Thương hại tôi 
Bốn phương chưa ngang dọc chí kinh luân, 
Mà chừ 
Nửa đời chịu mỉa mai điều sỉ nhục, 
Cha ơi! 
Đây bể thắm chưa đền ân cúc dục, 
Phu nhân ơi! 
Ngắm trời xa thêm chạnh nỗi phân ly 
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À mà thôi 

Ngược xuôi dầu uốn lưỡi thị phi, 
Chớ mà ôi 

Sống thác vẫn trọn niềm trung hiếu: 


(Nam): 
Trung hiếu tấc lòng gắn bó, 
Mảnh bình hài có có không không, 
Đã đành trên lỗi đạo trung, 
Cha ơi, Con chết rồi, biết ai giúp đỡ cho cha... 
Ngọt ngon mất thảo. 
Em ơi! 


Non sông lỗi thể 
Cho hay sống gởi thác về, 
Bá vương khanh tướng nào hề thấy chỉ. 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Pháp trường đã đến đây, 
Quân nhân mau y lệnh. 
HOÀNG TỬ: 
Khoan!... Phải chờ lệnh, phải chờ lệnh! 
Chớ lộng quyên, chớ lộng quyền! 
Thừa tướng... 
Hỗ thật người chứa dạ đảo điên, 
Toan hại đấng có lòng trung chánh 
Bảo cho... 
Chớ lấp che lượng thánh, 
Bây giờ... 
Phải nghe rõ lời ta. 
Khá đem Phi Phụng giao ra, 
Chớ ý oai hùm lấn lướt... mà chết chừ 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Phi Phụng thiệt là người phản nước 
Thánh hoàng đà xuống lệnh điển hình 
Tôi đâu dám tư tình, 
Đao phủ quân y lệnh! 
HOÀNG TỬ: 
Khoan! Quả gã ngang tàng khinh mệnh, 
Thật ngươi ngạo nghễ lờn oai à? 
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Người đầu chẳng nghe lời, 
Ta cũng không cho giết. 


THƯỢNG NGUYÊN: 


QUÂN: 


NỘI GIÁM: 


HOÀNG TỬ: 


Nội thị, ta 


NỘI GIÁM: 


HOÀNG TỬ: 
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Anh ơi! 


Quân nhân mau khẩn kíp, 

Về tâu trước thánh quân 

Rằng Tử hoàng bênh đứa phần thần. 
Nghịch vương mạng trở ngăn quân S1, 
Đã không tuân chiếu chỉ, 

Lại xỉ mạ nhân thần. 

Quân nhân khá ân cần, 

Mau về tâu Thiên tử. 

Cúi vâng mật ngữ, 

Về đạt thiên nhan. 

Quốc quân dạy Tử hoàng, 

Chớ trở ngăn Thừa tướng. 

Rằng tội Đào Phi Phụng, 

Lẽ ấy chẳng còn oan, 

Tôi vâng lệnh thừa troàn, 

Thái sư không chờ đợi. 


phiền người về tâu cùng phụ hoàng ta... 
Phi Phụng, người không tội, 
Họ Đào quả thậm oan, 
Cậy người về tấu đạt thiên nhan, 
Soi xét lại nhiêu dung tội đó. 
(Nội giám ào rồi ra, 0.0...) 
Lệnh trên phẫn nộ, 
Quyết chẳng nghe con 
Dạy Hoàng tử lui chân, 
Giám sát quan theo lệnh (quân y lệnh) 


Binh ly thêm cám cảnh, 
Tử biệt luống đau lòng, 
Nỡ nào giết hại tôi trung, 
Mà lại nghe theo kế quỷ. 


PHI PHỰNG: 
Thưa Điện hạ! Điện hạ chớ nhiều lời nặng nhẹ, mà không 
nên, bây giờ cho hạ thần... 
Tâm sự xin gởi lại ít nhiều, 
Bây giờ cha tôi đã già rồi, 
Cảnh tang du bóng xế trời chiều, 


Chưa rò mệnh hệ rồi đây sẽ ra sao, vậy sau khi tôi chết rồi, 
mong điện hạ... 
Cơn sương tuyết lá che mây phủ, 
THƯỢNG NGUYÊN: 
Ả thôi đi!... Dạ bẩm... 
Điện hạ khá lui nơi công phủ 
Xin ngài hãy lui ra cho, quân, ấy à 
Quân nhân mau vâng lệnh gia hình! 
NGUYỆT TIÊM: Xem thôi hồn phách tan tành, 
Nhìn thấy tâm thần nghiêng ngửa. 
Bởi vì em sinh sự, 
Nên chàng chịu hàm oan. 


PHI PHỤNG: Thật còn dám to gan! 
Chết nghe thể quyết không nhiêu mạng!... 
HOÀNG TỬ: Chàng đừng nên đánh hoảng, 
Nàng có phải Nguyệt Tiêm... không 
PHI PHỤNG: Hắn đó, gây bao sự lỗi lầm, ˆ 


Chính Nguyệt Tiếm nghiệt nữ! 
HOÀNG TỬ: 
Ờ té ra Liễu Nguyệt Tiêm là người này. 
(Nháy, 0.u...) 
NGUYỆT TIÊM: Bởi vì ai sinh dữ, 
Há trách thiếp chẳng lành. 
Phá quân chúng tan tành, 
Cứu phu quân thoát nạn. 
(Đánh đuổi Thượng Nguyên, U.U...) 


PHI PHỤNG: Nữ tặc dám to gan! 
Quyết không dùng Liễu thị! 
HOÀNG TỬ: Nên suy nghĩ, nên suy nghĩ, 
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Đặng tỏ phân, đặng tỏ phân. 
Vốn thiệt ân nhân, ân nhân, 
Người đừng thịnh nộ, thịnh nộ. 
Nếu Liễu thị lòng không vì đó, 
Thì Đào gia xác chẳng còn đây. 
Nên suy đi nghĩ lại thì hay, 
Đừng lắm tiếng nhiễu lời chẳng đáng. 
PHI PHỤNG: Bảo chớ khoe tài cán, 
Ta đây... Vì điện hạ mà tha... cho ngươi đó. 
NGUYỆT TIÊM: Đã đến ngày nở nhụy khai hoa, 
Ôi phút chốc chân tay lũ liệt! 
Bốn phía không quen biết, 
Một mình khó trở tay 
Thấy tối tăm mày mặt, 
Đà bủn rủn chân tay 
Khi bình thời con chẳng khai hoa, 
Cơn nguy hiểm con toan hại mẹ. 
(Nam): Nguy hiểm con toan hại mẹ, 
Quận trăm chiều như xé ruột hoa! 
PHI PHỤNG: 
(Nam): Vái cùng thập nhị Huê bà, 
Mong cho hoa nở sương sa kịp thời, 


HOÀNG TỬ: 
Hay al Liễu nương sinh đặng con trai, 
Đào thị xiết bao mừng rỡ. 
(Có tiếng quân ó) 
PHI PHỰNG: Họa khó gỡ, họa khó gỡ! 


NGUYỆT TIỆM: (Cùng ban) 
Cảnh thương đau, cảnh thương đau! 
HOÀNG TỬ: (Ban) Rõ bao vây tướng sĩ, tướng sĩ, 
Việc phải gấp lo âu, lo âu! 
Nhượng long mã anh cân tránh trước, tránh trước. 
Bế phụng hài mỗ sẽ về sau, về sau. 
PHỤNG-TIÊN: (Ban) 
Đâu dám phiển vóc ngọc, vóc ngọc, 
Nhìn con ứa giọt châu, giọt châu! 
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HOÀNG TỬ: (Ban) 
Hãy yên dạ, hãy yên dạ ! 
Không ngại đâu, không ngại đâu ! 
Ăm con trẻ ta về bảo dưỡng, bảo dưỡng, 
Gấp lên yên vượt cả gian lao, gian lao. 
(Phi Phụng - Nguyệt Tiêm lên ngựa hạ trước, U.U...) 


HOÀNG TỬ: (Ban tiếp) 
Hay al Sóng gió bao phen nguyền vượt khối, vượt khỏi, 
Rồng mây một hội sẽ tung bay, tung bay. 
(Hạ) 


vn 
(Phi Phụng - Nguyệt Tiêm ra, Thượng Hùng triệt, khấu) 


THƯỢNG HÙNG: Đã có mỗ đón đây, 
Đừng hòng toan chạy đó. 
NGUYỆT TIÊM: Căm thay loài tàn bạo, 
Toan hãm hại người lành, 
Dạ thưa phu quân, chừ thì... 
Để mặc em ra sức tung hoành, 
Chàng lánh mặt kẻo rằng phản nghịch. 
(Khấu, phong đao) 
NGUYỆT TIÊM: Đã thoát khỏi lỗng chim lưới thỏ, 
Lại lánh nơi lũ kiến chòm ong. 
Mau mau chỉ đặm Liêu Đông, 
Chóng chóng ha nơi Lương quốc, 


(Nam): 
Chóng chóng lìa nơi Lương quốc, 
Thoát khỏi vòng mũi giặc đầu tên. 
PHI PHỤNG: 
(Nam): 


Căm loài lưỡi mối miệng lằn, 
Sâu dân mọt nước sống ăn hại đời. 
NGUYỆT TIÊM: 
(Nam): 
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Mối sâu đoạn thảm vơi vơi, 
Thương con man mác nhớ người bâng khuâng. 
PHI PHỤNG: 
CNam): 
Đông Ly đoái đã hầu gần, 
Mau mau tách đặm lần lần vó câu 


Cả hai cùng tNam): 
Tám nghìn xuân lại tám nghìn thâu, 
Nhà an nước trị dài lâu muôn đời. 
(Hạ) 


HỒI IV 
I 
DINH TRẠI CỦA DIỆM CỬU QUỲ 


(Vâng lệnh của Vua Lương - Diệm Cửu Quy mang quân đi đánh 
Bắc Nhung. Đào Phi Phụng đánh Liêu Đô ng. 
Cả hai tướng đêu dẹp xong quân giặc) 


DIỆM CỬU QUỲ: Việt địa bên cột đá 
Nam thiên vững thành vàng 
Chức Quốc công đầu số võ ban 
Lão tính Diệm Cửu Quỳ danh tướng 
Từ vâng lời chúa thượng 
Đem quân dẹp Bắc Nhung 
Phi Phụng thời ra đánh Liêu Đông 
Mừng hai cõi trừ xong lũ giặc. 
QUÂN BÁO: Dạ! Cúi tâu qua dưới trướng 
Có Vương sứ đến thành. 
DIỆM CỬU QƯỲ: 
Có Vương sứ tới thành à! Vậy thời hay lắm! Chư tướng: 
Truyền chỉnh túc y nghi 
Mở cửa thành đón sứ (nghe) 
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(Quân búo ra, Vương sứ uào) 
Lão xin chào Vương sứ 
SỨ: Dạ Sứ tôi cũng có lời chào Quốc công. 
DIỆM CỬU QUỲ: Xin mời Vương sứ vào. 
Mời Vương sứ vào thành 
Đặng ta cùng đàm đạo. 
SỨ: Mời Quốc công đi trước 
Sứ tôi sẽ theo sau. 
DIỆM CỬU QƯỲ: 
Lão tôi đây kính vua nên trọng sứ, nào mời Vương sứ ta cùng 
vào... Xin mời Vương sứ ngồi! 
SỨ: Dạ xin mời Quốc công ngồi để cho Sứ tôi đứng hầu cũng được 
mà. 
DIỆM CỬU QƯỲ: 
Nào mời Vương sứ ngồi! Quân pha trà đây... Mời Vương sứ 


dùng trà... 
SỨ: Dạ mời Quốc công uống trước... 
DIỆM CỬU QƯỲ: 


Nào mời vương Sứ! Chẳng bay Vương sứ ra quan ải của lão 
có điều chi vậy? 
SỨ: Thưa Quốc công! tôi ra đây là: 
Vâng lệnh trên Thiên tử 
Mang chiếu đến quan thành 
Muốn biết việc đữ lành 
Nghe sắc văn thời rõ (ạ) 
DIỆM CỬU QƯỲ: 
Hay lắm, như tôi đây 
Thấy chiếu chỉ như chim bằng gặp gió 
Mong tin vua như cú nọ gặp sương 
Quân bay! Lập hương án nội đường 
Nào! Mời sứ thần tuyên đọc. 
SỬ: Quế¬ công quy! 
Giai quy! 
Sứ tôi cũng quy! 
(Tết cả đều quỳ) 
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Bá quan thính chiếu 
Chiếu chỉ truyền ban 
Thuở xưa nối nghiệp tam hoàng 
Sau lại qua đời Ngũ đế. 
Xa gần đều mến nể 
Trên dưới thuận lòng dân 
Thuấn đức, Nghiêu nhân 
Hạ tàn, Thương thịnh 
Tuổi sáu chục khó bề chấp chính 
Ô hô! Ô hô! 
Lương vương đà tuyệt mệnh quy thiên 
DIỆM CỬU QƯỲ: (Khóc) 
Ơi Bệ hạ, Bệ hạ ơi... 
Sứ thần! Đọc tiếp đi! 
SỨ: Vì muốn cho trăm họ bình yên 
Nên phải nhượng... nhượng 
DIỆM CỬU QƯỲ: Nhượng cho ai? Cho ai? 
SỨ: Nhượng Cát Thượng Nguyên chấp chính 
ÄXa gần về phục mệnh 
Mà nghe chiếu sắc phong. 
DIỆM CỬU QƯỲ: Á thôi đi! 
Tưởng Lương triều chiếu chỉ lão vâng 
Hay Cát tặc dụ ta nhường ấy 
Quyết xé tan chiếu chỉ 
Chém đầu gã sứ thần 
(Diệm Cửu Quỳ xé chiếu uàè sai quân dẫn Vương sứ đi chém) 
Bệ hạ, Bệ hạ ơi! 
Hạ thần xin tang chế 
Thế báo đáp trung thân 
Cát tặc hỡi loạn thần 
Loạn thần ơi Cát tặc. 
Tam quân! 
Truyền bạch kỳ bạch giáp 
Giao xích phủ, xích tâm 
Cờ đầu treo thủ cấp Sứ thần 
Lấy máu Sứ để cờ phục quốc. 
Truyền y lệnh! 
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(Chuyển cảnh đường, Đoàn quân của Diệm Cửu Quỳ kéo đi) 


TƯỚNG QUÂN: Thị trung can, thị trung can 
Chân hào kiệt, chân hào kiệt 
Quyết trổ tài oanh liệt, oanh liệt 
Trừ cho hất loài gian, loài gian. 
(Quân chạy, múa cờ kéo đi. Trống báo biệu trời đã tối) 
DIỆM CỬU QUỲ: Trời tối rồi... tức cha chả... quân bay! 
Truyền cho chủ tướng 
Đình trú giáo trường 
Rang mai sẽ lên đường 
Kéo quân về giết giặc 
(Đêm tối, quân bê một uò rượu ra dâng cho Diệm Cửu Quy, ông uống 
: hết Uuò rượu) 
Đêm thao thức khó ngồi khó đứng 
Dạ bôi hồi nóng nảy không an 
Quân bay! Canh mấy rồi hả? 


QUẦN: Dạ canh ba rồi. 
DIỆM CỬU QƯỲ: 
Tưởng tới Cát Thượng Nguyên 
Như tên đâm tim lão 
Quân bay! Canh mấy rồi! 


QUẦN: Dạ canh ba rồi ạ! 
DIỆM CỬU QƯỲ: 
Canh ba gì mà canh ba mãi thế, dân cái đồng hồ nó xuống. 
QUÂN: 
Dạ bẩm Quốc công đồng hồ nước dận xuống nó lại trồi lên. 
DIỆM CỬU QUƯỲ: (tức) 
Dận xuống nó lại trôi lên à? Tức cha chả... Quân bay! Hãy 
đập cái đồng hồ đi, đập đi, phá đi... Chao ôi! 
Rượu uống vào mặt càng thắm mặt da lại cháy đa 
Thượng Nguyên mày chẳng hóa ra ma 
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Cửu Quỳ lão quyết không làm tướng (ngủ) 
(Thấy Diệm Cửu Quỳ ngủ, hai hầu là Cai Nội uà Cơi Ngoại bước ra) 
CAI NỘI: 
Này anh Ngoại ơi ra đây tôi bảo. 
CAI NGOẠI: 
Bảo cái gì! Khẽ chứ ông mà tỉnh giấc thì mất đầu đấy! 
CAI NỘI: 
Ông ngủ say rồi, ra đây ngôi cho đỡ mỏi. 
CAI NGOẠI: 
Ông ngủ thì ngủ nhưng chúng mình vẫn cứ phải đứng hầu ở 
đây, ông tỉnh dậy mà không thấy là chết. 
CAI NỘI: 
Này tôi đố anh biết cái đổng hồ nước làm thế nào để tính 
được thời khắc đấy! 
CAI NGOẠI: 
Ai còn lạ gì kia chứ... này nhé! Đồng hồ nước làm bằng cái 
gáo dừa thả trong thùng nước. Mỗi một giọt rỉ vào là một 
khắc. 60 khắc là một hồ, 3 hồ gọi là một canh. Một đêm có 5 
canh. Từ giờ Tý đến giờ Dần là sáng. 
CAI NỘI: 
Thế mày có biết ai chế ra loại đồng hồ gáo dừa ấy không? 
CAI NGOẠI: 
Tao không biết! 
CAI NỘI: 
Đồng hồ gáo là do ông Hữu Sào chế ra đấy. 
CAI NGOẠI: 
Ai bảo mày thế? 
CAI NỘI: 
Ông bảo thế... Suyt khẽ chứ...! 
DIỆM CỬU QƯỲ: (Nói mê) 
Phản tặc ôi phản tặc 
Gian thần hỡi gian thần 
Quyết vung ba tấc kiếm 
Chém đầu đứa vong ân. 
Chém! Chém! 
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NỘI, NGOẠI: (Hoảng hốt chạy) - 
Ôi ối con lạy ông, con lạy ông! Chúng con là Cai Nội, Cai 
Ngoại của ông đây ạ. 
DIỆM CỬU QƯỲ: Cai Nội... Cai Ngoại à?.. 
NỘI, NGOẠI: Dạ bẩm ông chúng con đây ạ! 
DIỆM CỬU QUỲ: Thì ra là lão mê 
Cơn mộng mị đang say giấc điệp 
Thấy Thượng Nguyên đứng trước quân ba. 
Vội vàng kích cổ minh la 
Lật đật đề thương khóa mã 
Mới bèn vội vã 
Vào chốn cốc chung 
Bây giờ mới biết rằng không 
Khi nãy cứ cho là có. 
CAI NỘI: 
Dạ bẩm ông! Đó là ông mê, chúng con vẫn đứng hầu ở đây 
nào có thấy gì đâu. 
CAI NGOẠI: 
Đạ bẩm ông! Trời sáng rồi. 
DIỆM CỬU QUỲ: 
Ờ trời sáng rồi... sáng rồi... hay lắm! 
Lệnh truyền quân bản bộ 
Mau sửa soạn binh lương 
Đại quân gấp lên đường 
Kéo về nơi trào nội 
Truyền tiến binh! 
(Tất cả đều kéo đi) 


1 
LỚP CHẤN ANH ĐI ĐƯỜNG 


CHẤN ANH: Chúa cõi Nam xuất thánh 
Tôi đất Bắc xưng thần 
Ứng điều lành lân trở gót lân 
Trình thung lạ Phụng theo dấu Phụng 
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Phò Lương trào chính thống 
Tôi biểu tự Chấn Anh 
Từ phụng mệnh triều đình 
Theo Cửu Quỳ đánh giặc. 
Đã trừ xong phiên tặc 
Lại võ chúng dân lành 
Mau trở lại quan thành 
Đặng trình qua Quốc lão. 
(Khách) 
Dân chúng thanh bình vì 
Cát tặc khiến binh sinh loạn lạc 
Mợi người ra sức dấy nghĩa quân giết. giặc trừ gian 
Diệm lão trung can cùng Phi Phụng lo toan gánh vác 
Đem tài thao lược kết anh hùng cứu nước phò nguy 
(Hạ) 


IV 


BẢN DOANH CỦA ĐÀO PHI PHỤNG 
(Đào Phi Phụng sau khi không thẳng được Liễu Nguyệt Tiêm đã 
nhận lời kết nghĩa cùng uới nàng) 


ĐÀO PHI PHỤNG: 
Nước mong câu thịnh trị 
Nhà muốn chữ bình an 
Việc triều đình trăm mối tơ vương 
Nơi quan ải chờ tin mõi mắt. 
LIÊU NGUYỆT TIÊM: 
Thưa phu quân! 
Thảo ngay là đệ nhất 
Thành bại lẽ đương nhiên 
Xin cất chén giải phiền 
Cùng ngâm câu xum họp 
(Ngám) 
Lương duyên (a) 
Thuyền quyên quân tử mối chung tình 
Trọn kiếp cùng nhau một tử sinh. 
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ĐÀO PHI PHỤNG: 
Vó ngựa nữ nhi xoay thế sự. 
LIỄU NGUYỆT TIÊM: 
Lưỡi gươm quân tử định thái bình. 
(Hai uợ chồng cùng nâng chén hát bỗng Quỳnh Sơn uào quỳ tâu) 
QUỲNH SƠN: Tướng quân cấp sự! 
PHI PHỤNG: Có việc gì vậy a Quỳnh Sơn? 
QUỲNH SƠN: Dạ thưa tướng quân! 
Tôi về triều thám thính 
Đà biết rõ sự tình 
Lương vương đà an giá 
Thượng Nguyên đoạt đế Kinh 
Giết hại người trung liệt 
Lão gia bị ngục hình. 
PHIPHỤNG: Sao! 
Lương vương đã an giá 
Thượng Nguyên đoạt đế Kinh 
Giết hại người trung liệt 
Cha ta bị ngục hình... 
Cát Thượng Nguyên... mày hỡi...! 
Căm giận lũ súc sinh 
Đã làm điều vô đạo (à) 
(Thún): 
Tiếc mấy giang sơn cơ nghiệp cả 
Giận thay gian tặc thói cường hung 
LIÊU NGUYỆT TIÊM: 
Chẳng lẽ khoanh tay nhìn thế sự 
ĐÀO PHI PHỤNG: 
Trùng hưng quyết tỏ trí anh hùng 
QUẦN BÁO: 
Đạ dạ! Có tâm thư của Diệm Quốc Công 
Xin trình để Tướng quân xem xét 
ĐÀO PHI PHỤNG: Cho lui (Xem thư) 
Này phu nhân! Đây là bức tâm thư của Diệm Quốc Công. 
Trong thư người nói rằng Quốc Công đang tích thảo đồn 
lương đợi chờ tin tức của vợ chồng ta. Quốc Công còn viết : 
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rằng ngày nào vợ chồng ta khởi binh về triều hỏi tội lũ gian 
thần thì hãy tin cho Quốc Công được biết... Phụ nhân ơi như 
hiện nay là : 
Cát Thượng Nguyên đã cướp ngôi Thiên tử 
Bắt cha ta phải chịu ngục hình 
Như ta bây giờ đây: 
Dẫu mang nặng chữ Trung 
Lòng vẫn lo chữ Hiếu. 
Chẳng có lẽ 
Khoanh tay lại nhìn đời mà chịu 
Phải ra đi lo vẹn hiếu trung 
Nơi quan ải nàng hãy gắng công 
Chốn kinh địa ta lo mưu kế. 


LIỄÊU NGUYỆT TIÊM: 


Thưa phu quân như thiếp đây: 

Thẻ hết sức giúp cơn nguy biến 
Nguyện cùng nhau giữ trọn thủy chung 
Mây dù che đời kẻ anh hùng 

Trăng vẫn sáng lòng người nghĩa khí 
Tình chăn gối đêm ngày gắn bó 

Nghĩa non sông nào có đơn sai 

Chàng ra đi muôn đặm đường dài 
Thiếp ở lại giữ lời son sắt. 


ĐÀO PHI PHỤNG: 


Thế tình khiến ta mau cất bước 
Cuộc thịnh suy nàng hãy gắng công 
Chốn biên cương giữ vững thành đồng 
Nơi kinh địa ta mài dạ sắt 

(Hát nam): 
Dạ sắt nài chi gian khổ 
Hẹn mai ngày tái ngộ đoàn viên. 


LIỄÊU NGUYÊT TIÊM: 
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Xót nỗi gia đình ly biệt 

Thương vì xã tắc đảo điên 

Niềm riêng đó thôi đành ly biệt 

Chữ hiếu trung chàng nhớ chẳng quên 
Biệt ly xin nhớ lời nguyễn 


Tròn câu vợ thảo tôi hiển là đây. 
PHI PHỤNG: Dùng đằng tay lại cầm tay 
Niễm trung nỗi hiếu lòng này đám quên. 
(Hai uợ chông lưu luyến tiễn nhau đủ) 


V 
(Cát Thượng Lân cử bình ra giám sát Đào Phí Phụng 
uò định bắt Phí Phụng uê triểu hỏi tôi 


TIẾNG QUÂN REO: 
Như gió thét, như gió thét 
Tựa mưa sa, tựa mưa sa 
Ba quân không nản chí, nắn chí 
Tướng sĩ nguyện xông pha, xông pha. 
THƯỢNG LÂN: Chư tướng! Truyền tiến binh! 
(Quân của Thượng Lân béo đi, Phi Phụng từ nơi ẩn nấp nhìn theo) 
PHI PHỤNG: Căm thay phường gian tặc 
Mưu hãm hại người ngay 
Ở này họa hình của tôi nó bêu khắp thành ngoài chợ là nó 
cố ý hãm bại tôi đây 
Họa hình tôi nó dán khắp đó đây 
Thủ cấp Phụng đổi vàng trä:n lạng 
Hừ! Mày lấy vàng ra để mua cái đầu tao. Nhưng dù tao có 
chết đi thì thiên hạ vẫn còn nhiễu người tài trọn niềm trung 
hiếu để khôi phục lại giang sơn. Tao nói thật như tao đây 
Đẫu trong vòng hoạn nạn 
Nhưng đạ sắt lòng son 
Vậy thời tôi đây 
Phải cải trang thay dạng đổi hình 
Đổi tên họ để lừa quân gian tặc 
Nhưng tôi biết đổi tên họ là gì bây giờ... ờ ờ Lý Vạn Trung... 
Đào Phi Phụng thành Lý Vạn Trung, hay hay lắm, tôi đây 
Phải tìm cách vào triều của giặc 
Lập mưu cớ cứu nước, cứu cha 


Vậy thời! 
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Mau mau cất bước bôn ba 
Gấp gấp đặt bày mưu kế 
(Hát nưm,: 
Mưu kế thay tên đổi dạng 
Quyết so tài cứu nạn phò ngay 
(Vào) 


VI 
MIẾU THỜ QUAN CÔNG 


(Đào Phi Phụng bước uào, lúc này mặt chàng đã được bôi đỏ. 
Trong miếu có tượng Quan Vân Trường 0à tả hữu là Châu 
Xương uà Quan Bình. Trước bhi Đào Phi Phụng uùo, ba thầy trò 
Quan Công xuất hiện, múa trụ bộ rồi ngồi lên miếu bệ. Châu 
Xương múa (điểm), mở đên, quét đền, mưng thanh long đao ra 
luyện rồi trở uê đúng yên như pho tượng. Đào Phi Phụng uào) 


PHI PHỤNG: 
Tôi đây: Dùng linh phấn bôi thành mặt đỏ 
Sắc mặt này nào có ai hay 
A thì ra đây là miếu thờ quan Vũ, âu là ta hãy tạm nghỉ ở 
đây một đêm rồi sáng mai sẽ về triều.... 
Chao ôi! Tượng thần đẹp quá... Ước gì ta có được bộ râu dài 
như ngài 
Thấy râa thần lòng mỗ luống thèm 
Nhìn tượng thánh ý này những ước 
Mà thôi, thèm là thèm như vậy chứ: 
Mơ làm sao cho được 
(Chi bằng) Ngủ một giấc cho yên 
(Đào Phi Phụng phủi bụi rỗi ngủ trên một bệ gạch trong đên... Quan 
Công bắt đâu hiển thánh) 


QUAN CÔNG: Thấy họ Đào trung liệt 
Gặp thời vận suy vi 
. Lòng ước có râu ta 
Để lừa quân gian tặc 
Châu Xương! 
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CHÂU XƯƠNG: Dạ! 


QUAN CÔNG: 


Châu Xương khá tỉa râu 
Cắm cho Đào Phi Phụng 
Cải biến hóa đị thường 

Hữu đức năng thắng số. 


CHÂU XƯƠNG: Phụng mạng! 
(Châu Xương bắt đầu tỉa râu của Quan Công uà lấy cho Đào Phi 


Phụng, 


cấy xong Châu Xương lại bông long đao đứng uào bệ. Đào Phi 
Phụng tỉnh dậy) 


PHI PHỤNG: 


Tỉnh, mê giấc ngủ 

Ngứa ngáy mặt mày 

Tóc tơ nào vướng mắc bàn tay 
Ở này... mà râu... râu thật! 
Râu ria bỗng xum xuê mặt mũi 
Thôi đúng rồi... 

Phải quỷ thần phù hộ 

Hay khí huyết đột sinh. 


Thế này là: 


Hay lắm! 


Đã thay dạng đổi hình 
Lại đối thay tên họ 


Lý Vạn Trung là mỗ 

Vào ứng thí khoa trường 

May mà cướp được bảng vàng 
Thời có kế cứu cha, eứu nước. 
Dạ xin đa tạ quan ngài! 

Về Kinh đô cho kíp. 


(Đào Phi Phụng uái tạ Quan Công rồi mau gấp uê Kinh đô) 
(Từ khi Đào Phi Phụng uê Kinh Liễu Nguyệt Tiêm ngày đêm mong 


ngóng tin chẳng) 
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vn 
LỚP LIỄU NGUYỆT TIÊM TẠI QUAN ẢI 


LIÊU NGUYỆT TIÊM: 
Từ phu tướng về lo quốc sự 
Đã lâu ngày chẳng thấy hỏi dinh 
Giặc phao tin bắt được lang quân 
Ta vững dạ tin người trí lực. 
QUỲNH SƠN: 
Kìa nữ tướng! Nữ tướng ơi. 
Việc đà khẩn cấp 
Phải gấp liệu toan. 
LIỄU NGUYỆT TIÊM: 
Việc gì gấp vậy a Quỳnh Sơn? 
QUỲNH SƠN: 
Dạ! Thượng Lân mang binh đến 
Chúng vây khắp quân doanh 
Xin nữ tướng ra binh 
Kíp trừ quân gian tặc. 
LIỄU NGUYỆT TIÊM: 
Thật như vậy à! 
Giận thay loài gian nịnh 
Quyết hại vợ chồng ta 
Ta nói thật phen này 
Đáng cho chúng quay về 
Hết khoe tài khuyển mã 
Quỳnh Sơn bây giờ thì 
Ấn tiên phong trao đó 
Hậu tập để mình ta 


QƯỲNH SƠN: Xin tuân lệnh! 


LIỄU NGUYỆT TIÊM: 
Truyền tiến binh! 
(Quỳnh Sơn đi) 
Nữ binh lai thính lệnh! 
NŨ BINH: Dạ! Chúng tôi đã đủ mặt 
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Nghe lệnh tướng truyền sai 
Nguyện hết sức so tài 
Diệt loài gian hại nước. 


LIỄU NGUYỆT TIÊM: 
Vậy thời các ngươi hãy nghe lệnh đây. 


NỮ BINH: 
Dạ! 


LIỄÊU NGUYỆT TIÊM: 
Lệnh tướng chỉ huy! 
(Bài hành bình) 


(Khúch): 


Một lệnh truyền ra 

Cùng nhau quyết xông pha 

Đầu hết sức quyết xông vào bắn phá 
Dù nguy nan ta chẳng khá lui chân 
Hay bảo kiếm quyết ra tài giết giặc 
Đông Tây cùng Nam Bắc tiến nhanh 
Tiền đạo phải ngăn binh đánh tướng 
Hậu quân thời tiếp viện cho nhanh 
Phá trận giặc hình như gió cuốn 
Quân tướng vào tựa trận mưa sa 
Cùng hợp lực 

Quyết xông pha 


Tài nữ khuê trung đấng hùng anh 
Sống thác nhẹ như sợi lông hông 
Song kiếm tung hoành non núi đổ 
Vó ngựa vào ra giặc hỗn kinh 
Truyền tiến binh! 


VIn 


(Đoàn nữ bình béo đi - Cát Thượng Lân ra gặp Quỳnh Sơn chặn 


QUỲNH SƠN: 


Chớ khoe tài vũ đũng 
Đã có mỗ ngăn đường 


đánh) 
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Chức tiên phong linh ấn 
Ta chính thực Quỳnh Sơn 
Quyết một trận giáp công 
Xem rằng ai thắng bại (nào). 
THƯỢNG LÂN: 
Á thôi ngươi đi, như mày là: 
Núp chéo áo của quân giặc gái 
Cũng mày râu chẳng hổ chí trai 
Chớ múa mép khoe tài 
Hãy cùng ta thứ sức 
(Hat bên đánh nhau, Quỳnh Sơn thua chạy, Liễu Nguyệt Tiêm ra 
ngăn đánh) 
LIỄU NGUYỆT TIÊM: 
Tưởng là ai thách thức 
Hóa ra kẻ bất tài 
Sao không đóng cửa giữ thành 
Mà dám xông vào hang hổ 
THƯỢNG LÂN: Bớ này Liễu Nguyệt Tiêm! 
Mấy trận trước tài ta chưa trổ 
Một trận này sức mỗ mới ra 
Quyết giết chẳng dung tha 
Hãy lo mà trốn tránh. 
(Hơi bên đánh nhau) 


X 
(Thượng Lân thua chạy uê bản doanh) 


THƯỢNG LÂN: 
Ơi quân ơi! Mệt quá, mệt quá, quạt quạt cho tao, đóng cửa 
lại... Kêo nó theo vào đây thì chết... Cái con giặc nó đẹp và nó giỏi 
quá... mà tao cũng giỏi, không giỏi thì chết với nó rồi. 

QUÂN: Ông nói ông giỏi sao ông lại chạy? 

THƯỢNG LÂN: | 
ỞƠ cái thằng này, tao thấy nó đẹp tao không nỡ đánh chứ tao 
có chạy đâu... tao không đánh vì nó 
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Đánh không đường không lối 
QUÂN: Thế là nó không biết đánh hả ông? 
THƯỢNG LÂN: Vây khắp chốn khắp nơi... 
Đúng là nó không biết đánh mày ạ. 
Quân mang giấy bút ra đây cho ông. 
QUÂN: Ông định viết thư để tạ lỗi hay là tỏ tình với giặc đấy à? 
THƯỢNG LÂN: Không! Tả biểu văn vẻ tấu triều đình 
Xin Thiên tử cho quân tiếp viện 
Thôi chúng mày khênh tao vào. 
(Hai anh quân uừa khênh uừa tim tìm cười). 
tHạ) 


,.‹ 


TRIEU ĐINH 
(Sưu khi thay dạng đổi hình Đào Phi Phụng uê Kinh ứng thí uà đỗ 
Tán Trạng) 


CÁT THƯỢNG NGUYÊN: 
Trẫm từ lên kế vị 
Đã chỉnh đốn kỷ cương 
Còn nhiều đám hung cường 
Vẫn nổi lên chống cự 
Ớ này ngự đệ cùng quan Tân trạng hiện nay trong trào ta 
còn e họ Đào vẫn chưa chịu thần phục nên ta đã bắt giam 
lão Đào Lệnh Công, ta muốn chém quách đi cho rồi nhưng... 
ta lại còn e con nó là Đào Phi Phụng nó mà hay tin cha nó bị 
giết thì 
Từ một phương trời quấy rối 
Sẽ xảy ra trăm mối về sau 
(Trẫm đây) Sai Thượng Lân ra bắt họ Đào 
Đường lợi hại cớ sao vắng tiếng 
QUÂN BÁO: Dạ! Lĩnh biểu văn đô đốc 
Về phi báo triểu đình 
Liễu Nguyệt Tiêm quả thực tài tình 


đlỗ 


XIn Thánh thượng sai binh tiếp viện. 


CÁT THƯỢNG NGUYÊN: 


THƯỢNG HÙNG: 


ĐÀO PHI PHỤNG: 


Căm thay lũ kiến 

Giận bấy chòm ong 

Lời trẫm hỏi bá quan 

Kế nào trừ nghịch tặc? 

Dạ! Xin vương huynh hạ sắc 

Cho em quản bình hùng 

Bắt Nguyệt Tiêm nhốt tựa chim lỏng 
Câm Phi Phụng dường như cá chậu. 


Khoan đã! Dạ thưa lệnh tân quân 

Mựu tâu qua trước điện 

Kế bày trước kim giai 

Chữ hiếu kia Phi Phụng chẳng dám sai 
Mưu bắt giặc xin người dùng kế độc 
Xn cho tôi 

Lĩnh Đào lão ra nơi cấm ngục 

Đem Lậnh Công treo trước phiên thành 
Muốn cha được toàn sinh 

Thời Phụng đành quy thuận 

Nếu chúng còn chống cự 

Thời ta quyết chẳng tha 


(Tôi đây sẽ) Vung thần đao diệt hết Đào gia 


Bày chước hiểm bắt nàng Liễu thị. 


THƯỢNG NGUYÊM: 


ĐÀO PHI PHỤNG: 


Hay lắm! Mời quan Tân trạng hãy bình thân 
Lời kia đáng giá 

Mưu nọ thiệt hay 

Trao Tân khoa gươm báu xứng tay 

Diệt Phi Phụng ấn vàng đáng mặt 

Trừ xong phường nghịch tặc 

Trấm sẽ thưởng công lao 

Lệnh truyền giữa nội trào 

EKíp ra nơi biên ải. 


Xin tuân lệnh! 
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(Phi Phụng lĩnh ấn kiếm ra đi) 
CÁT THƯỢNG NGUYÊN: 
Ngự đệ em: Em hãy mang binh hậu tập đóng xa thành một 
dặm xem Lý Vạn Trung thế nào nghe chưa. 
Hãy dò xét binh cơ 
Tuỳ thế mà định liệu. 
THƯỢNG HÙNG: Vâng lệnh trên hạ chiếu 
Dưới em quyết thi hành. 
CÁT THƯỢNG NGUYÊN: 
Y lệnh! Bãi hầu... 
tHạ) 


XI 
NHÀ ĐÀO PHI PHỤNG 


PHI PHỤNG: Hay a như vậy là: 
Cứu cha có kế toàn sinh 
Giúp nước thêm cơ đánh giặc 
Quân bay ra ông sai bảo đây 
Truyền quân sĩ ngục tù thẳng tới. 
Dẫn Đào Công về trước bản doanh. 
Khoan đã! Con có vào ngục đẫn Đào Công về đây thời phải 
ăn nói cho lễ phép đó nghe chưa. 
QUÂN: 
Dạ thưa ông! Đào lão là cha của tên Đào Phi Phụng đang bị 
tân quân giam câm tù tội thì việc gì phải lễ phép với ông ta 
kia chứ. 
ĐÀO PHI PHỤNG: 
Con đại lắm, ngài có tội là tội với tân quân chứ tội gì với 
thầy trò ta kia chứ. Thôi con đi đi và nhớ nghe lời ta dặn 
nghe chưa. 
QUẦN: Dạ (đi - Một lát sau 0ê báo) 
Dạ thưa ông Đào lão đã đến ạ. 
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PHI PHỤNG: 
Con ra mời người vào rồi để đó cho ta tiếp chuyện với Đào 
Công nghe chưa. 
(Quân đi Đào Lệnh Công cổ bị đeo một cái gông nặng nhọc bước uào) 
Ơ kìa cha! Cha chả... cái cùm mới nặng làm sao. Quân bay! 
Tháo chiếc cùm ra cho lão quan rồi cho các ngươi lui khi nào 
ông đòi mới được vào nghe chưa. 
(Quân ra tháo cùm rồi đi uào) 
Kầa cha... ờ mà cha của Đào Phi Phụng đây mà... 
LỆNH CÔNG: 
Tao là cha của Đào Phi Phụng đây, trong thành ngoài quận 
ai mà chả biết lựa là mày phải hỏi chỉ a mày! 
ĐÀO PHI PHỤNG: 
Thưa lão quan! 
X¡n lão quan lượng xét 
Cho tôi được phân qua 
Mời lão quan ngồi! 
LỆNH CÔNG: 
Tao đây thân tù thân tội, tao ngồi đâu mà chẳng được, có 
gviệc chi đâu mà mày phải mời tao ngồi kia chứ! 
(Ông ngôi xuống đất) 
PHI PHỤNG: 
Trời ơi... Lão quan ngồi như vậy khiến cho tôi... (khóc giấu 
mặt đi) Ờ... ờ là vì ngài là bậc lương thần của Tiên đế vả lại 
tuổi hạc đã cao còn tôi là con... ờ chỉ là tuổi con cháu của 
ngài tôi ngồi trên ghế thì sao cho được đó thưa ngài. 
LỆNH CÔNG: 
Bớ này tên giặc kia, mày đòi tao ra đây có việc gì, mày định 
làm gì tao mà lúc thì mày gọi là cha rồi mày lại khóc... mày 
khóc rồi mày lại cười, ta xem dáng bộ mày cứ lúng ta lúng 
túng như con gà nó mắc tóc làm vậy. 
PHI PHỤNG: 
(Cười) À là vì tôi cũng có một người cha, cha tôi cũng giống 
như ngài cho nên tôi buồn cười đó thưa lão quan. 
LỆNH CÔNG: 
Ừ thì mày cười là vì mày thấy tao giống cha mày... nhưng tại 
sao mày cười rồi mày lại khóc hả? 
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PHI PHỤNG: 
À tôi khóc là vì tôi nghĩ đến cha tôi tuổi cao sức yếu chẳng 
biết có chống đỡ nổi với những gian nan giữa cuộc đời này 
chăng. 
Tôi khóc là khóc thương cho cái lề đời “người 
trung mắc nạn” đó thưa lão quan! 
LỆNH CÔNG: 
Á thôi bay đi đừng giở trò vờ vĩnh như lũ chúng bay thì còn 
biết thương ai nữa, lão bảo cho 
Giam tao lại cho yên một nhẽ 
Dẫn ra đây thêm chướng mắt này 
Gươm bất nghĩa mày cứ ra tay 
Lưỡi phản quốc đừng mong dụ lão. 
PHI PHỤNG: 
Không không đâu! Tôi mời ngài ra đây đặng cùng nhau đàm 
đạo lo toan việc nước. Tôi muốn nhờ ngài viết thư cho dâu, 
con của ngài về đầu lệnh Tân quân đi. 
Nếu Phụng, Tiêm mà chịu quy hàng 
Thì ngài sẽ tước quyền như cũ. 
LỆNH CÔNG: 
Á thôi đi! 
Khéo múa mép buông lời phản trắc 
Toan dụ người dạ sắt lòng son 
Quyên tước ấy đánh khinh 
Làng trung là đáng trọng 
Quyền chi quân thoán nghịch 
Tước gì lũ cướp ngôi 
Nếu tao có viết thư cho dâu con tao thì tao sẽ khuyên chúng 
Giết gian thần giữ lấy giang sơn 
Đừng lo lão chết trong tù ngục. 
PHI PHỤNG: Ái chà chà! 
Già phơi gan trung liệt 
Trẻ quyết chẳng nhiêu dung 
Ngài sơn sắt một lòng 
Chứ tôi đây lại chẳng biết: 
Giữ một lòng son sắt (hay sao) 


(Thôi được) 
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Ngài dù quyết nhất 
Tôi chẳng thay lời 
Tôi sẽ dẫn ngài ra ngoài biên ải để cho ngài biết cái mật 
này là mặt nào hả? 
Quân! Mời người vào lo cơm nước chu toàn rồi để ta đưa 
người ra biên ải nghe chưal 
(Phi Phụng uào) 
LỆNH CÔNG: 
Lạ thật, cái thằng giặc này ở đâu mới đến đây mà sao ta 
nghe giọng nói cứ quen quen... hình như ta đã gặp nó ở đâu 
rồi... mà sao nó lại đối đãi với ta tử tế làm vậy...? Không, 
không thể tin được cái tâm can của nó... nó là thằng giặc tất 
phải có mưu sâu. 
QUÂN: Thưa ông! Ông quan này là Lý Vạn Trung vừa mới đỗ Tân 
khoa, ông ấy có tài như ông Đào Phi Phụng con của ông đó. 
Thôi mời ông vào cơm nước rồi đi ra biên ải. Ra tới biên ải 
rồi ông khắc biết. 
(Lệnh công uào) 


(Ngoài màn phụ) 


PHIPHỤNG: Tam quân! 
Tam quân nghe lệnh súy 
Nhằm biên ải xuất bình 
(Ta đây) Chữ hiếu trung sáng chói lộ trình 
Đưa Quốc lão ra nơi biên địa. 


LẺNH CÔNG: Non sông thành quách còn như cũ 
Thế sự nhân tình đã khác xưa 
Tấm trung can gửi lại cố đô 
Bầu nhiệt huyết đem ra biên địa. 

(Nam): 

Biên địa gặp mừng con trẻ 
Chữ trung thần chớ để phôi pha 
Hiếu trung mong giữ trọn 
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Tình nghĩa vẹn lòng ta 


Trông kìa! Mây dệt trời xanh như trướng gấm 


LỆNH CÔNG: 


PHI PHỤNG: 


Suối reo, đá bạc, rộn chim ca 
Non sông hoa cỏ không già 
Người đây, cảnh đấy cũng là tri âm. 
Trả chưa xong nợ nước 
Tính chưa trọn tình nhà 
Mây kéo ngang trời dâng thảm cảnh 
Suối reo, gió thổi khúc bị ca 
Âm ư một cõi sơn hà 
Người đây, cảnh đấy lòng già kim châm. 
Thuận đường ruổi bước xăm xăm 
Ai ngăn được gió ai cầm nổi ta. 
(Tất cả cùng uào) 
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(NƠI BẢN DOANH CỦA CÁT THƯỢNG LÂN) 


QUÂN: 


THƯỢNG LÂN: 


Dạ thưa Đốc tướng! 

Tôi nhìn xem tận mắt 

Xin báo lại rõ ràng 

Viện binh đà kéo tới ải quan 
Xin Đốc tướng ra thành nghênh đón. 


Hay a! Tin kia nghe được 

Lòng mỗ thực vui 

Quân! Mở cửa thành mau kíp đón mời 

Việc chinh chiến sau rồi sẽ liệu 

Quân bay! Truyền mổ trâu mổ bò để ta mời... 


(Phi Phụng tay bông kiếm không nói năng gì ngôi uào ghế giữa) 


QUÂN: 


À mà thôi, thôi! 


Dạ thưa Đốc tướng không mổ trâu mổ bò nữa ạ! 


THƯỢNG LÂN: 
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Thôi, thôi... này quân ơi mày xem cái anh này 
Chẳng biết ai lớn nhỏ 
Không biết chỗ đứng ngồi 
Anh ta đến đây lại nhảy tót lên cái ghế của tao anh ta ngồi, 
thế thì bây giờ tao ngồi vào đâu! 
QUÂN: 
Bẩm ông tức thật đấy, con xem cái anh này hách dịch quá, 
nhảy tót lên ngồi cái ghế của ông... đã thế ông cứ nhắc cái 
ghế ra rồi ngồi trước mặt anh ta xem nào. 
THƯỢNG LÂN: 
Đúng, thằng này nói có khi mà đúng. Mày vào đặt cái ghế 
trước mặt anh ta xem nào. 
(Quân nhắc chiếc ghế định đặt uào giữa nhưng sợ không dám làm. 
Thượng Lân giật ghế uào đặt rỗi ngôi xuống. Vừa ngôi Phi Phụng 
đập bàn Thượng Lân sợ ngã nhào rd) 
Quân ơi! tao ngồi ông ta lại dọa nạt tao bay ạ! 
QUÂN: 
Ông thử vào hỏi anh ta xem anh ta làm cái chức gì mà hách 
dịch thế, làm bộ thế kia chứ. 
THƯỢNG LÂN: Được tao sẽ vào hỏi (vào) 
Ớ này cái ông gì gì kia ơi! 
Tước phẩm chi ông khá tẻ bày 
Chức trách đó làm gì hãy nói 
Tôi xin là xin viện binh ra đây, chứ tôi không xin ra làm cố 
nội tôi đâu nhé! 
PHI PHỤNG: Cứ xem qua thời tiết 
Lua phải hỏi mới hay 


THƯỢNG LÂN: 
Ai mà chả biết nhưng có nói thì mới rõ chứ. 
PHI PHỤNG: Vậy thời nghe đây: 


Kiếm rồng đã trao tay 
: Biên trấn qyyển sinh sát 
THƯỢNG LÂN: (Hoảng sợ) 
O1 quân ơi, ban nãy anh ta dọa nạt tao, bây giờ anh ta lại 
đòi sát tao nữa bay ạ. 
QUÂN: 
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Sát thế nào được ông, anh ta dọa ông đấy thôi. 
THƯỢNG LÂN: 
Ờ sát thế nào được tao kia chứ... nhưng mà thôi anh ta muốn 
làm vương làm tướng ở đây thì tao nhường quách, tội gì phải 
ở đây cho thêm bực mình... Này cái ông chỉ chi kia ơi! 
Ông đã trọn quyển định đoạt 
Ở đây mà giữ lấy thành. 
PHI PHỤNG: 
Vậy ông đi đâu? 
THƯỢNG LÂN: 
Tôi ấy à 
Về nghỉ ngơi ở chốn Đế kinh 
Äa đô thị lâu ngày cũng nhớ. 
PHI PHỤNG: Không được! 
Ông định tìm nơi lánh mặt 
Việc giữ thành ông để cho ai . 

THƯỢNG LÂN: Ơ hay! Vậy chứ ông ra đây làm gì? 

PHI PHỤNG: Tôi có việc của tôi, còn ông sẽ có việc của ông. Tôi nói 
cho ông biết 

Bởi vì ông trước đã bất tài 
Nên lệnh mới sai ta kèm gã 

THƯỢNG LÂN: (Hoảng sợ) 

Ối quân ơi! Vừa rồi anh ta đọa sát tao bây giờ anh ta lại nói 
rằng kèm tao, rồi đây không khéo anh ta kẹp tao anh ta 
nướng đó chăng. 

QUÂN: Nướng thế nào được thưa ông, khôi giáp kênh càng như thế 
này thì... nướng thế nào được... À con nghĩ ra rồi, sở dĩ anh 
ta từ nãy đến giờ cứ dọa nạt ông vì ông không xưng danh. 
Bây giờ ông vào ông xưng danh hiệu của ông ra anh ta nghe 
thấy thì phải toát mổ hôi ra mà xem đó ông ạ... Ông có phải 
là loại hèn kém đâu... Ngự đệ, em vua kia mà. 

THƯỢNG LÂN: Thằng này nói thế mà đúng, tao phải vào xưng danh 
để cho ông ta biết... Này ông kia... 

Ta đường đường ngự đệ Tân trào 
Chứ chẳng phải: là 
Đồ nhãi nhép tước quyền nhỏ bé đâu nhé 
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PHI PHỤNG: Ta biết lắm nhưng mà 
Chớ khoe tài tước lớn 
Đừng ỉ cậy quyền to 
Việc công còn giữ thói lơ mơ 
Ta sẽ chém! 
Bất luận cả vương thân quốc thích. 
THƯỢNG LÂN: (Hoảng sợ) 
Ôi mẹ ơi... quân ơi, tao vào tao xưng danh cứ tưởng rằng ông 
ấy toát mồ hôi hóa ra tao toát bay ạ. „ 
QUẦN BÁO: Dạ! Cấp báo! 
Đây đường kiếm kích 
Chật đất thương đao 
Giặc Nguyệt Tiêm kéo đến ào ào 
Xin Đốc tướng cho binh tiếp viện 
PHI PHỤNG: Đốc tướng có nghe thấy gì không? 
THƯỢNG LÂN: Tôi có hai tai, tôi có nghe. 
PHI PHỤNG: Nghe sao Đốc tướng lại đứng im như vậy? 
THƯỢNG LÂN: Quyền ông to thì ông định lấy chứ. 
PHI PHỤNG: Nếu vậy thời Đốc tướng nghe đây: 
Trao Đốc tướng cầm quân ra đó 
Cùng Nguyệt Tiêm đối địch trận này 
THƯỢNG LÂN: Nhưng còn ông thì sao? 
PHI PHỤNG: Tôi cần trú tại nơi đây 
Xem chiến cuộc điều binh khiển tướng. 
THƯỢNG LÂN: Không được đâu ông ạ, vì tôi với con Liễu Nguyệt 
Tiêm đánh nhau mãi quen lắm rồi, ông hãy đi một phen cho 
biết người biết cảnh. 
PHI PHỤNG: Ông cứ đi tôi sẽ cho quân hậu tập. 
THƯỢNG LÂN: (Cáu) 
Đã báo không đi là không đi. 
PHI PHỤNG: Ông đùa với quân lệnh đó sao? 
THƯỢNG LÂN: Tôi không đùa, đã bảo không đi là không đi mà lại. 
PHI PHỰỤNG: (Đập bàn) 
Đao võ quân! 
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THƯỢNG LÂN: (Hoảng sợ) 


Ấy ấy... Khoan đã... ông hãy hạ cái thanh kiếm xuống... chỗ 
bạn làm quan với nhau làm gì mà ông lại quá đáng với nhau 


thế hả ông. 
PHI PHỤNG: 
Vậy chứ ông có đi không? 
THƯỢNG LẦN: 
Vâng thì tôi đi... tôi đi. 
Vâng lời đưới trướng 
Lĩnh mệnh ra đi. 
PHIPHỤNG: Y lệnh! 


XIV 
(LỚP PHỤ) 


THƯỢNG LÂN: Quân ơi như ông đây 
Nghĩ mà tủi phận mình 
Lại thêm buồn số hệ 
Bị hắt hủi, tiếng rằng ngự đệ 
Không đoái hoài thế cũng vương huynh 
1 anh vua ơi là anh vua ơi: 
Lần này lại ra quân 
Chắc là không toàn mạng. 
QUÂN: 
Thế thì ông đừng đi nữa. 
THƯỢNG LÂN: 
Không được đâu quân ơi! 
Anh này xem rất dữ 
Nếu cứng cổ không yên. 
QUẦN: 
Thế thì ông cứ đi! 


tHạ) 
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THƯỢNG LÂN: 
Cũng không được. 
Đi ra mà gặp Liễu Nguyệt Tiêm 
ẮT là nó nhai xương Ngự đệ. 
Quân ơi! Mày có mưu kế gì giúp tao không quân ơi! 
QUÂN: 
À con nghĩ ra một mưu rôi.. bây giờ ông cứ đi, nhưng đi 
quanh đi quần, đi vớ đi vẩn không ra đánh nhau mà ông lại 
quay về. Nếu anh ta có hỏi thì ông bảo rằng Liễu Nguyệt 
Tiêm nó không đánh với ông, nó đòi gặp anh ta để đánh 
nhau kia... thế là xong. 
THƯỢNG LÂN: 
Ờ ờ phải phải. 
Ta quần trí nghĩ không ra kế 
Người bình tâm tính đã ra mưu 
Ta quay về chè chén phong lưu 
Đưa anh ấy ra nơi tử địa 
Này quân ơi! anh ta mà gặp con Liễu Nguyệt Tiêm thì có mà 
nó xơi tái. 
(Hạ) 


XVv 
(LỚP ĐÁNH THÀNH) 


LIỄU NGUYỆT TIÊM: 
Chức tiên phong lĩnh ấn 
Tên gọi Lý Vạn Trung 
(là thằng nào?) 
PHI PHỤNG: 
Có ta đây, có ta đây 
Ô kìa vợ... 
LIÊU NGUYỆT TIÊM: 
Đừng nói nhảm ta sẽ chặt đầu. 
ĐÀO PHI PHỤNG: 
Ờ mà vợ của Đào Phi Phụng đây mà 
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Trận tiền xem thấy mặt 
Chào nữ tướng Liêu Đông. 


NGUYỆT TIÊM: 
Quen thuộc chỉ ngươi ma chào hỏi. 
PHI PHỤNG: 
Này nữ chúa! 
Phụng với ta cùng cướp bảng rồng 
Lẽ thì hỏi thăm chồng mới phải 
Người sao bạc ngãi 
Quả thực vô tình 
Phụng hùng anh Trung cũng hùng anh 
Đào hào kiệt chứ Lý không hào kiệt (à) 
NGUYỆT TIÊM: 
Hào kiệt thì đánh nhau đi... 
PHI PH''NG: 


Khoan đã! Này nàng ơi, ta biết chồng nàng đ vắng đã lâu 
ngày nàng có nhớ chồng hay chăng? 
NGUYỆT TIÊM: 
Ai khiến nhà người hỏi đến việc nhà ta kia chứ... nào đánh đi! 
PHI PHỤNG: 
Đánh làm sao được mà đánh 
Nàng là người khí tiết 
Ta cũng bậc hùng anh. 
NGUYỆT TIÊM: (Một mình) 
Lạ thật, sao cái thằng giặc này nó cứ lằng nhằng làm vậy... 
Nào ! Đánh nhau đi! 


PHI PHỤNG: 
Đánh sao được mà đánh, thôi nàng hãy nghe ta 
Hãy cùng nhau dẹp cảnh can qua 
Đây với đó vầy duyên tơ tóc (nào). 


NGUYỆT TIÊM: 
Á thôi ngươi đi... Chao ôi! 
Lòng như lửa bốc 
Ruột tựa dầu sôi 
Căm thay phường cẩu trệ tanh hôi 
Cứ mở miệng buông lời ve văn 
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Chỉ nữa Phấn thần oai diệt ngụy 
Chuyển ngã lực trừ gian 
Truyền phá thành! 
(Phi Phụng rút uề thành, Liễu Nguyệt Tiêm uà Quỳnh Sơn đuối theo) 
Chư tướng! 
Truyền chư tướng vội vàng 
Kíp phá thành giết giặc 
PHI PHỤNG: 
Khoan khoan phấn kích. 
Chầm chậm hãy qua 
Khá nghe rõ lời ta 
Nhìn cho tường ai đã 
Này nữ tướng vào đây, vào gần đây mà xem này... Quân treo 
Đào lão lên... Thưa Đào lão ngài hãy gọi con dâu của ngài là 
Liễu Nguyệt Tiêm đi nàng kia kìa... 
LỆNH CÔNG: 
Có phải Liễu Nguyệt Tiêm đó không con? 
NGUYỆT TIÊM: 
Quỳnh Sơn, hình như nó đem cha chồng ta ra đây. Ta chưa 
hê biết mặt người vậy, Quỳnh Sơn hãy vào xem hự thực ra sao. 
QUỲNH SƠN: (Vào) 
Có phải lão gia đó không? 
LỆNH CÔNG: 
Quỳnh Sơn đó phải không con, ta đây con à. 
QUỲNH SƠN: 
Chao ôi! Thực rồi. 
Mặt nhìn tường tận 
Quả thực lão gia 
Lòng trẻ những xót xa 
(Tôi đây) 
Mau báo cùng nữ tướng 
Dạ thưa nữ tướng! Quả thực là lão gia rồi. 
LIÊU NGUYỆT TIÊM; 
Quỳnh Sơn! Bây giờ ngươi hãy cẩm binh cho vững để ta vào 
thưa chuyện với cha chồng ta nghe chưa. 
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QUYỲNH SƠN: 
Xin tuân lệnh nữ tướng! 
NGUYỆT TIÊM: (Vào) 
Có phải cha đó không thưa cha? 
LỆNH CÔNG: 
Cha là Đào Lệnh Công cha của Đào Phi Phụng đây con ạ. 
NGUYỆT TIÊM: Trời ơi! Cha...! 
Mặt nhìn đã thực 
Đau xé ruột gan 
Căm thay mưu lũ phản gian 
Xót bấy thân cha lâm hại 


(Khách): 
Xót bấy thân cha tóc bạc phải chịu cơn nguy biến 
LỆNH CÔNG: 
Vậy chớ chồng con đâu? 
PHI PHỤNG: 


Kìa cha hỏi... cha... chẳng... chồng đây chứ còn đâu. 
NGUYỆT TIÊM: 
Dạ chồng con còn đi liên kết anh tài 
Thương thay phu tướng đầu xanh còn nặng bước 
bôn ba 


LỆNH CÔNG: 
Này Nguyệt Tiêm con! 
Đừng khóc than đau xót 
Hãy bền bỉ xông pha 
Giữa trận tiền con được gặp cha 
Tình phụ tử lời già khuyên trẻ (đây) 


(Khách): 
Mãn cuộc đời cha, ái quốc ưu dân tròn một lẽ 
Lời khuyên con trẻ, phò nguy, diệt nịnh chớ nao 
lòng. 
PHI PHỤNG: 
Ái chà chà! 
(Khách): 


Cứ giọng kiên trung, hồn ông sẽ về nơi chín suối 
Khuyên con quy thuận thân ông còn sống giữa 
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trần gian 
Quân mang lửa ra đây để ta đốt nghe chưa 
(Quân mang lửa ra đốt xung quanh Lệnh Công) 


NGUYỆT TIÊM: 
Khoan! Cha cha ơi! 
(Khách): 
Tóc bạc phơ phơ chịu bao nỗi cực hình tàn bạo 
Cha cho con 
Lui bình trở lại để cứu cha trọn đạo cùng chồng 
LỆNH CÔNG: 


Khoan! Nếu quay về là hại non sông 
Con không đánh lão toan tự vẫn 
PHI PHỤNG: 
Quân! Bay vào lấy con đao để cho Đào lão tự vẫn đi nào... 
NGUYỆT TIÊM: 
Cha ơi như con bây giờ đây 
Nếu đánh giặc thời không trọn đạo 
Cãi lời cha cha lại vong thân 
Xốn xang bấy trong lòng 
Phi Phụng ơi Phi Phụng! 
PHI PHỤNG: Thật là hay cho cái nàng kia, người ta đứng sờ sờ ra 
đây thì chẳng gọi lại cứ đi Bọi cái người ở đâu đâu, 
THƯỢNG LÂN: 
Mà không có Phụng thì Lân đây cũng được chứ sao. 
LỆNH CÔNG: Á thôi các ngươi đi, nó gọi chồng nó chứ nó thèm gì 
gọi lũ bay. 
PHI PHỤNG: 
Vậy chứ nàng Nguyệt Tiêm chịu đầu hàng đi chứ. 
LỆNH CÔNG: 
Nó sẽ lấy đầu chúng bay chứ nó chịu đầu lũ bay à! 
PHI PHỤNG: 
Nàng không chịu đầu... quân bay lấy thêm cỏ khô, đổ thêm 
dầu để ta thiêu đốt ông già nghe chưa. 
NGUYỆT TIÊM: 
Khoan! Nữ binh truyền lui... 
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LỆNH CÔNG: 
Khoan! Giặc kia chưa hại lão 
Dâu sao nỡ giết già 
Nếu con lui bình thì cha đây 
Mượn bức thành kết liễu đời cha 
Để con chịu trừ quân gian tặc. 
NGUYỆT TIÊM: 
Khoan! Khoan đã cha ơi! Vâng con xin nghe lời cha dạy đây... 
Vâng chỉ giáo vâng chỉ giáo 
Nguyện xông pha nguyện xông pha 
Hiếu với cha, lấy máu giặc tế cha 
Trung với nước, quyết phá thành giết giặc 
Truyền phá thành! 
PHI PHỤNG:  Á! Giỏi cho Liễu Nguyệt Tiêm 
Cứu cha chưa được 
Đã dám làm hung 
(Với Thượng Lân) 
Thưa Đốc tướng! 
Ngài về đốc viện binh 
Tôi ra thành bắt giặc. 
(Tất cả đều hạ) 


VI 


(Phi Phụng dụ cho nàng uùo miễn rừng núi uống người) 


NGUYỆT TIÊM: Quỳnh Sơn! 

Nhà ngươi mau vâng lệnh 

Về báo với Quốc công 

Khá hợp binh chặn đánh Thượng Hùng 

Để ta quyết phá thành giết giặc. 

(Cả hat cùng hạ) 

PHI PHỤNG: Đã xa nơi thành Phụng 

Lại gần chốn sơn lâm. 


NGUYỆT TIÊM: Tên giặc kia... phen này thì ngươi khó thoát thân. 
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PHI PHỤNG: RKhuyên ai bớt giận, chớ lầm 
Đây với đó thực tình chồng vợ. 


NGUYỆT TIÊM: 
Á thôi ngươi đi, phen nay ta quyết bắt ngươi phải đền mạng. 
PHI PHỤNG: Nàng chưa tường duyên cớ 
Để tôi tô đầu đuôi cho nàng nghe 
(Khách): 


Từ lúc chia tay (tôi đây) đổi tên họ về Kinh ứng thí 
Sao nàng nghe tiếng nói của chồng mà không nhận ra được 
hay sao. Tôi có râu dài như vậy là 
Quý thần phù hộ, hóa thân che mắt, lũ tà gian. 
NGUYỆT TIÊM: 
Chớ chớ ngoa ngôn, thần đâu giúp những phường gian tặc. 
Lời nói thì đúng, nhưng chồng ta đâu có râu dài thế kia... Mà 
nếu là Phi Phụng thì nơi bàn tay phải có chữ tướng kia chứ 
còn ngươi thì 
Buông lời vô đạo, dấu nào in tay kẻ vô lương, 
PHI PHỤNG: 
Tay tôi có dấu đây này. 
NGUYỆT TIÊM: 
Có dấu thật thì hai ta đều xuống ngựa. 
PHI PHỤNG: 
Nào thì xuống ngựa, lại đây. 
NGUYỆT TIÊM: 
Khoan! Xuống ngựa thời phải bỏ đao thương. 
PHI PHỤNG: 
Nàng cẩn thận quá, mà cẩn thận thế cũng phải, nào thì bỏ 
đao thương... Đây đấu tướng trên tay tôi đây này. 


NGUYỆT TIÊM: 

Ờ mà đúng rồi... Rìa.. nhưng mà khoan đã. 
PHI PHỤNG: 

Sao lại khoan, nàng vẫn chưa đủ tin ta sao. 
NGUYỆT TIÊM: 


Nếu người là chồng ta thì người có biết VỢ người có dấu vết, 
gì không... Nếu không nói được thời ta sẽ chéra đầu đó. 
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PHI PHỤNG: (cười) 
Có, tôi có nhớ chứ 
Lòng tôi nhớ đinh ninh 
Vết son in mái tóc. 
NGUYỆT TIÊM: Thế thì đúng rồi, phu quân ơi. 
PHIPHỤNG: Phụ nhân. 
NGUYỆT TIÊM: 
Nhưng mà khoan đã... cho tôi hỏi một điều nữa. Khi vỢ 
chồng chia tay nhau có nói điều gì không. 
PHI PHỤNG: 
Khi ra đi tôi có dặn nàng rằng: (Hiếu trung hai chữ) Nàng đã 
hứa với tôi rằng: (Son sắt một lòng). 
NGUYỆT TIÊM: 
Đúng rồi, phu quân đây thật rồi. Vậy sao phu quân chẳng 
cho thiếp biết trước, thế là: 
(Tấu): 
Phu phụ đoàn viên bõ lúc chồng mong vợ đợi. 
PHI PHỤNG: 
Gia đình tái ngộ đã đến ngày diệt lũ tà gian. 
ĐÀO LỆNH CÔNG: 
Hay lắm, cha khá khen các con 
Khen bấy dâu, con thật đáng mặt dâu hiền, con thảo. 
THƯỢNG LÂN: (Chạy tới ngơ ngác nhìn) 
PHI PHỤNG: 
Bẩm cùng Đốc tướng tôi đây đã dụ hàng được Liễu Nguyệt 
'Tiêm. 
THƯỢNG LÂN: (Mừng rỡ) 
Chao ôi! 
Quả thật đấng tài ba 
Bắt được con giặc cái 
Quân bay, mau trói nó lại đem về để lĩnh thưởng nghe chưa. 
LỆNH CÔNG: 
Khoan! Mày lâm rồi, đây là dâu con của ta, các con ta sẽ giết 
mày rồi kéo binh về triều nguyện hưng binh phục quốc. 
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Thượng Lân chạy ra uừa gặp Thượng Hùng, Diệm Cửu Quỳ cũng uừa 
tới. Hai anh em Lân đều bị giết, mọi người 0ui mừng cuộc hội ngộ. 
ĐÀO PHI PHỤNG: 
Tam quân! 
Lệnh ta truyền cho tất cả ba quân 
Quyết về triều trừ gian phục quốc. 
TẤT CẢ: Xin tuân lệnh. 


.® 
HET 
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TRIỀU ĐỈÌNH LONG 


KHUYẾT DANH 


Triệu Đình Long là một vở tuổng cổ mẫu mực xuất hiện từ trước triêu 
Nguyễn. Tuồng này thuộc loại tuổng Thầy. Nhiều thế hệ diễn viên tuồổng đã 
học làm nghề từ những vai diễn độc đáo trong tuông Triệu Đình Long. Nhân 
dân ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Bắc, rất yêu thích tuổng 
Triệu Đình Long, nhiễu người thuộc từng nhân vật và cốt truyện. 

Và văn bản, dường như tuổng Triệu Đình Long chưa được các nhà soạn 
tuổng xưa kia chỉnh lý hoặc biên dịch nên không thấy bản Nôm. Văn bản mà 
chúng tôi giới thiệu đây là do các nghệ nhân tuổng miền Bắc: Ba Tuyên, Đắc 
Nhã, Quang Tốn ghi lại. Nhà hát Tuông Việt Nam đã nhiều lần phục hồi vở 
tuổng này. Trong những lần khôi phục gần đây tác giả Xuân Yến có tham gia 
biên tập và sửa sang đôi chút. Đây là văn bản đang biểu diễn chính thức ở 
Nhà hát Tuồng Việt Nam. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Vua Tống lâm bệnh nặng rồi băng hà. Thứ phi vừa mới sinh Hoàng tử. Thái 
sư Tạ Thạch Sư nhân cơ hội đó đã cướp ngôi vua, rồi giao cho con rể trưởng là 
Triệu Đình Long đem Thứ phi và Hoàng tử đi trầm hà (dìm xuống sông). 

Triệu Đình Long là một trung thần, văn võ song toàn. Sau khi thử biết 
được vợ là Mai Hương có lòng vì nước không theo cha chàng vô cùng kính 
phục. Mai Hương đưa ra kế sách cứu Thứ phi và Hoàng tử là: Con của họ chết, 
thay cho Hoàng tử, còn Mai Hương thì thế mạng cho Thứ phi. 

Tại pháp trường, em ruột của Thứ phi là Dương Chấu Tử đã cướp tù Mai 
Hương, còn con của Triệu Đình Long khi vứt xuống sông được thần cứu thoát. 
Bạt Hổ đuổi theo Dương Chấn Tử nhưng bị vợ là Mai Xuân (con gái thứ hai 
của Tạ Thạch Sư) cùng Triệu Đình Long tìm cách ngăn lại. 

Công việc bị bại lộ, Tạ Thạch Sư cho quân đến nhà Triệu Đình Long để 
vây bất. Triệu Đình Long vội vã đưa Thứ phi và Hoàng tử đi trốn. Quân giặc 
truy đuổi, Năng Danh (con nuôi của Tạ Thạch Sư) đã ngăn đường liễn bị 
Thạch Giao (em trai của Thạch Sư) giết chết. 
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Sau khi lên ngôi, Tạ Thạch Sư cho sứ ra biên ải phủ dụ ông anh cả là Tạ 
Hoàng Lân. Tạ Hoàng Lân vô cùng tức giận liển chém sứ, để cờ phục quốc, 
tức tốc kéo quân về triểu hói tội đứa em gian nịnh. Được Mai Xuân phân tỏ 
ngọn ngành ông liên lui binh để chờ thời cơ. 

Trên đường chạy giặc, Triệu Đình Long và Thứ phi mỗi người lạc một 
phương. Thứ phi được thần trao cho con của Triệu Đình Long để nuôi nấng. 
Như vậy là Triệu Đình Long thì nuôi Hoàng tử còn Thứ phi thì nuôi con của 
Triệu Đình Long và Mai Hương. 

Mười năm sau, Triệu Đình Long đã nuôi Hoàng tử khôn lớn. Dương Chấn 
Tử và Mai Hương đã tìm gặp được Triệu Đình Long và Hoàng tử. Họ cùng 
nhau đến Ngũ Đài Sơn để tụ hội cùng Tạ Hoàng Lân. 

Trên đường tới Ngũ Đài Sơn họ đã gặp được Thứ phi và Triệu Hùng Nhi 
con của Triệu Đình Long. Mai Xuân đến tìm họ và những người tôi trung cùng 
kéo đến Ngũ Đài Sơn để tụ mặt. 

Tại Ngũ Đài Sơn nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Thứ phi và Hoàng tử 
cùng các tướng Triệu Đình Long, Dương Chấn Tử, Tạ Hoàng Lân kéo binh về 
triểu trừ gian phục quốc. 

Bọn gian thần Tạ Thạch Sư bị đánh tan, Hoàng tử lên ngôi, non sông trở 
lại thanh bình. 


CÁC NHÂN VẬT 


TRIỆU ĐÌNH LONG : Con rể trưởng của Tạ Thạch Sư 


MAI HƯƠNG : Vợ Triệu Đình Long, con gái Thạch Sư 
BẠT HỔ : Con rể thứ hai của Thạch Sư 

MAI XUÂN : Con gái thứ hai của Thạch Sư, vợ Bạt Hồ 
TẠ HOÀNG LÂN : Anh của Tạ Thạch Sư 

NĂNG DANH : Con nuôi của Tạ Thạch Sư 

TẠ THẠCH GIAO : Em trai của Tạ Thạch Sư 

TẠ THẠCH SƯ : Thái sư 

DƯƠNG CHẤN TỬ  : Em trai của Thứ phi 

THỨ PHI : Vợ vua Tống 

DIỆM LÃO : Một tôi trung của vua Tống 

HOÀNG TỬ : Con của Thứ phi 

TRIỆU HÙNGNHI  : Con của Triệu Đình Long 

SỨ THÂN : Sứ của Tạ Thạch Sư 

QUÂN KÉO : Quân hộ vệ tù xa 


Cùng các vai phụ khác như: Quân lính, Thể nữ, các gia tướng của 
Tạ Hoàng Lân, v.v... 
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HỖI I 


DINH THÁI SƯ 


TẠ THẠCH SƯ: Khuông phò Tống thất 
Mỗ Tạ Thạch Sư 
Ghen hiển ví tựa trống khua 
Ghét đức dường như cờ phất. 
Ngẫm lại, lòng con người ta cũng lạ, ước muốn thật khôn 
cùng. Lúc làm dân thì mong được làm quan. Khi làm quan rồi 
lại mong được làm quan to hơn nữa, đến công hầu khanh tướng. 
Cũng như nhà đây, đã làm đến chức Thái sư đầu triểu kể 
cũng là sung sướng lắm rồi. Hi! Hi! Ấy vậy mà nhà đây lại 
còn muốn... còn muốn... (cười) 
Quân! Truyền quân nhân y lệnh 
Đồi con, rể, đệ thân (cho ta nghe) 
(Tạ Thạch Giao, Triệu Đình Long, 
Bạt Hồ, Năng Danh uội uàng tớ 
TẤT CẢ: 
Dạ! Việc chỉ thôi thúc nhật cần 
Con, rể, đệ thân đã đủ. 
TẠ THẠCH SƯ: Ờ, chú em cùng các con đã đến, nào mời ngồi, ngôi! 
Quân! Mang rượu ra đây... 
Nào! Mời chú em cùng các con 
(Tất cả cùng uống rượu) 
Chà vui lắm! Chú em cùng các con ạ! 


(Hôm nay) Nhân ngày nhàn hạ 
Ta cho mời chú em cùng các con đến đây 
Bàn soạn tửu hào (mà thôi) 
Nào uống đi, uống đi... vui lắm! Vui lắm! 
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TẠ THẠCH GIAO: 
Dạ dạ! Công tư chưa rõ đuôi đầu 
Xin anh khá trước sau nỏi rõ. 
TẠ THẠCH SƯ: 
À hôm nay ta cho mời chú em cùng các con đến đây thì việc 
công cũng có mà việc tư cũng có. Để ta nói cho chú em cùng 
các con nghe hả. Số là: 
Nay vua Tống bệnh đà rất ngặt 
Chết nay mai chắc chắn không xa 
Ví dù Tống chúa băng hà 
Nối ngôi đó ắt là... 
TẠ THẠCH GIAO: Là ai thưa nhị ca? 
TẠ THẠCH SƯ: Là Thứ hậu chứ còn ail 
TẠ THẠCH GIAO: 
Dạ thưa nhị ca! Nếu vua Tống băng hà, thì trong triểu đình 
này thiếu chi người binh quyền lớn, nha trảo đông mà lại để 
cho mụ đàn bà làm vua. Nhị ca mà nói vậy thì em không 
chịu đâu. 
BẠT HỒ: 
Dạ thưa cha không đời nào có đàn bà làm vua thưa cha! 
TẠ THẠCHSƯ Vậy là chú em cùng con quên sách rồi sao? 
Hán Lã hậu sách còn ghi để 
Đường Tắc Thiên, sự đã hiển nhiên. 
TA THẠCH GIAO: 
Dạ thưa nhị ca! Nếu hỏi đến chuyện đánh giặc thời em nói 
được. Còn hỏi chuyện sách vở thì nhị ca hỏi cháu Long nó 
biết nhiều hơn. 
BẠT HỔ: Dạ phải đó thưa cha! 
TẠ THẠCH SƯ: 
Ớ này ông con rể trưởng nam của nhà ơi! Từ sớm đến giờ 
ông con cứ ngồi chín nục ra. Ông con hãy nói sách cho cha 
chú cùng các em con nghe đi nào. 
TRIỆU ĐÌNH LONG: 
Dạ thưa cha! Từ sớm đến giờ con đang chín từng khúc ruột. 
Cha hỏi đời nào con xin nói đời đó. Đời vua Nghiêu vua 
Thuấn truyền hiên chứ không truyền tử đó thưa cha! 
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TA THẠCH SƯ: 
ÙỪ sách hay thật! Vậy cha mới hỏi ông con, sao nhà Tống bây 
giờ không học đòi vua Nghiêu vua Thuấn vậy hả ông con? 
TRIỆU ĐÌNH LONG: 
Dạ thưa cha! Vụa Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn là vì 
ông Thuấn một là chí đức, hai là chí hiếu nên vua Nghiêu 
phải nhường ngôi cho vua Thuấn mới an được thiên hạ đó 
thưa cha. 
Nhưng còn Kiệt Trụ vì bạo ngược... 
TẠ THẠCH SƯ: 
Á thôi! Thôi, xin ông con hãy xếp sách vở lại kẻo mếch lòng 
người xưa mà chạm đến người nay có phải không chú em 
TẠ THẠCH GIAO: 
Phải rồi, sách mới vở mà làm gì. Hôm nay nhị ca muốn nói 
gì thì cứ nói phắt ra đi nào. 
THẠCH SƯ: 
Để ta nói cho chú em cùng các con nghe đây 
Nay vua Tống thất vận đà hết vận 
Dòng Tạ gia thời lại gặp thời. 
(Vì thế cho nên) 
Ta muốn lên sửa trị ngôi trời 
(Vậy) Ai không thuận theo lời khá nói? 
THẠCH GIAO: 
(Hay! Hay!) : 
Trên yêng dốc, đoạt thâu một mối, 
Dưới em nguyền đem lại ba giểng 
(Nói thật là) 
Đá đủ tài chống đỡ thành nghiêng 
Lại có sức giữ yên bờ cõi. 
BẠT HỔ: (Dạ! Dạ!) Xin cha đừng ngại 
Cố tự liệu toan 
Trên mong cướp lấy giang san 
Dưới quyết phơi gan đền đáp. 


THẠCH SƯ: 
Hay lắm! Thế còn ông con rể trưởng nam của nhà thời sao, 
thuận không khá nói nào! 
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ĐÌNH LONG: 
Dạ thưa cha, từ nãy tới giờ con nghe đã chín cả ruột gan rồi. 
Nay: 
Trên cha dốc đoạt thâu Tống tộ 
Dưới con nguyễn bôi đắp, giang sơn. 
BẠT HỒ: 
Khoan đã anh Đình Long, bây giờ là hai giang sơn rồi, anh 
bồi đắp giang sơn nào thì hãy nói rõ ra đi. 
THẠCH SƯ: 
Phải lắm! Làm trai phân hai mà nói; Bây giờ là hai giang 
sơn, rồi con bồi đắp cho ai thì nói rõ ra. 
ĐÌNH LONG: 
Dạ thưa cha, nếu con có bồi đắp giang sơn là giang sơn... 
BẠT HỔ: Cho ai? 


ĐÌNH LONG: Cho cha chứ còn cho ai. 
Cơ hội này mà chẳng quyết lòng 
Anh em đó ai còn nể mặt. 
THẠCH SƯ: 


Mọi người đểu niột đạ, thế còn ông con nuôi quý của nhà thì 

sao, thuận không khá nói nào! 
NĂNG DANH: 

Đạ thưa cha! Hôm nay là ngày vui nhất, cha cho con ăn thời 

con ăn cho thật no, cha cho con uống thời con uống cho thật 

say. Tửu nhập ngôn mới xuất. Con ăn no, uống say rồi bao tâm 

can tì phế, con sẽ đổ xòa cho cha, chú cùng các anh con nghe. 
THẠCH SƯ: 

Được! Quân! Mang rượu cho con ta! 

(Quản mang rượu) 

NĂNG DANH: 

Vậy mới vừa ý con (uống) Rượu ngon thật! 

Rượu ngon ngọt thơm cay 
_ Đống vào càng túy lúy 
(Kha! Kìal) 


Toàn là lũ quỷ 
Nói những chuyện ma. 
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(Đạ dạ!) 
Đầu cúi lạy cha già 
Cho con xin hỗ nữa. 
THẠCH SƯ: Thôi! Say rồi con! 
NĂNG DANH: Không! Con chưa say! 
Say nhưng chữ trung thành còn nhớ 
Say cũng mong trả nợ cho thượng quan 
Cơm áo ai một mảy chưa đền 
Mùòn vai gánh giang sơn đem lại. 
BẠT HỒ: Say như đứa điên đứa đại. 
NĂNG DANH: Đó mới là đứa đại, 
Còn đây chưa phải người khôn. 
(Ai đây? Anh Long hả?) 
Đấm anh Long một đấm. 
(Ai đây? Hồ hả?) 
Đá chú Hổ ngang hông (cười) vui thật, vui thật! 
Có cha, chú rất đông 
Hát vài câu nghe thử 
(Nam): T¡ tỉ tì tỉ! 
Nực cười cho khi đeo hoa 
Cho voi đánh sáp cho gà nhuộm răng. 


(Bủa) Thằng cuội ngồi trên cung giăng 
Lấy ngao lượng biển lấy nong che trời... 
(cười) 
Hát tâm phơ những chuyện nực cười 
Ai cười mỗ, mỗ phun đầy mặt. 
THẠCH SƯ: Á thôi! Say sưa quá đỗi 
Lời nói khôn lường 
(Quân!) — Mau đem lại hậu đường 
Giải cho chàng lai tỉnh. 
(Quân dìu Năng Danh uào) 
(Em cùng con) 
Em cùng con vâng lệnh 
Về tụ chỉnh mã binh 
Ta vào chốn trào đình 
Đặng cướp ngôi Tống đế 
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TẤT CẢ: Xin tuân lệnh! 
(Hạ) 


H 


NĂNG DANH: (Từ trào đình ra) 
Úi chao ôi! 
Mồ hôi thấm áo 
Thần sắc đê mê 
Quả nhiên Tống thất lâm nguy 
Tạ Thị chân vi phản nghịch 
(Trong bữa tiệc tôi đây!) 
Tưởng Triệu thị nên trang khí tiết 
Nào ngờ đâu theo thói gian tà. 
(Bây giờ tôi đây phải) 
Xách báu đao đến đó dò thăm 
Xem hư thực rồi ta sẽ liệu. 
(Năng Danh hạ, Diệm Lão ra) 
DIỆM LÃO: Thật khốn, thật khốn 
Nguy tai, nguy tai 
Tạ Thạch Sư là đứa tôi gian 
(Nó làm cho) 
Xã tắc bỗng cương thường điên đảo. 
Tôi biết lo cách nào bây giờ? Tôi biết tính cách nào bây giờ? 
Ừ mà phải rồi... 
Mau đến nhà Triệu Thị 
Đặng tìm cách dò la 
Nếu Đình Long thực ý gian tà 
Thời Tống thất hẳn là đổ nát. 
(Diệm Lão uào) 
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DINH TRIỆU ĐÌNH LONG 


ĐÌNH LONG:  (Chao ôi!) 
Tống thất chân nguy hĩ 
Cơ nghiệp Thị lâm ương 
Xưa những ngờ Chu Vũ thiếu khương 
Nay mới biết Mâng Tào cướp nước. 
MAI HƯƠNG: Dạ! Thiếp mừng phu quân đã về! 
ĐÌNH LONG: 
Kìa phu nhân, ra từ bao giờ không cho ta biết! 
MAI HƯƠNG: - 
Dạ! Thiếp mời phu quân ngồi! Thể nữ, pha trà đây em! 
Dạ, thiếp mời phu quân dùng trà. 
ĐÌNH LONG: Phu nhân cùng uống cho vui. 
MAI HƯƠNG: Dạ thưa phu quân! 
Việc chi mà phu tướng 
Sắc mặt hóa bất bình (làm vậy?) 
ĐÌNH LONG: 
Ô, có việc chi mà bất bình đâu phu nhân! 
MAI HƯƠNG: (Có đấy! Nào nào!) 
Xin quân tử trần tình 
Cho tiện nương rõ ý (với nao) 
ĐÌNH LONG: Phu nhân ngôi rồi, ta nói cho mà nghe. 
Cái việc này thời: 
Tốt nên quá tốt 
(Mà) Xinh rất đỗi xinh. 
(Rồi đây) 
Chức công nương nàng được hiển vinh 
(Còn ta đây này!) 
Quyền Phò mã, phần ta nắm chắc. 
MAI HƯƠNG: 
Sao lại được quyền cao lộc cả như vậy? Phu quân, nói rõ cho 
thiếp nghe với nào! 
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ĐÌNH LONG: 
Phu nhân không rö, ta nói chuyện trong trào cho mà nghe: 
(Số là) Nay cha đã trị vì mối nước 
Cướp Tống trào thay hết kỷ cương 
Dòng Tạ gia vinh hiến một trường 
Con, cháu được thơm danh muôn thuở. 
MAI HƯƠNG: (Chao ôi)! 
Nghe nói gan sôi tợ mỡ 
Tưởng thôi lửa cháy khắp mình 
Cha đành lòng bội phản gian manh 
(Mà hay cho ông chồng tôi chưa kìal) 
Chồng đem dạ vô tình, bạc nghĩa. 
ĐÌNH LONG: Sao nàng dám nói không suy nghĩ 
Buông lời càn, quả thị to gan 
(Ta mới hỏi nàng) 
Thế nào gọi năm thường 
(Mà) Thế nào là tứ đức? 
(Đây chẳng qua là) 
Số trời đà định trước 
Cho tạ thị hiển vinh 
Này! Sao nàng quá vô tình 
Phú quý rơi trước mặt (mà không biết à!) 
MAI HƯƠNG: 
Phu quân! Chàng là đấng võ văn thao lược 
Phải giữ câu trung h-ếu vi tiên 
(Thời mới phải chứ!) 
(Thiếp đây này!) 
Thiếp hổ danh là phận thuyền quyên 
Còn có dạ ưu quân ái quốc (kia mà!) 
ĐÌNH LONG: Ấy chết chết phu nhân! 
MAI HƯƠNG: Phu quân! 
ĐÌNH LONG: Không phu quân nữa! 
MAI HƯƠNG: Thì ông Triệu Đình Long vậy! 
ĐÌNH LONG: 
Á à! Nàng lại đám gọi tên húy của quan Phò mã à! 
MAI HƯƠNG: (Tôi nói thật) 
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Chàng quyết giúp Tạ thâu mối nước 
(Thời) Tôi quyết lòng trợ nhược phò nguy... 
(Cho mà xem) 
Thôi thôi! Lẽ đành cam nghì chẳng trọn nghì 
Đã đến thế ngãi chì còn ngãi 
ĐÌNH LONG: (Úi chà chà!) 
Gáy gở gớm cho gà mái 
Nghiệt nữ thực quả to gan 
(Ta nói cho mà biết) 
Ta sẽ cáo lỗi với nhạc hoàng 
Theo Ngô khởi sát thê cầu tướng 
Quì xuống cho ta chém! 
MAI HƯƠNG: Chém à? 
Chàng dù hẹp lượng 
Thiếp chẳng sợ chỉ 
Thôi thôi! Cam chịu lỗi xướng tùy 
Dưới lưỡi gươm bất nghĩa. 
(Đây, ông chém tôi đi!) 
ĐÌNH LONG: Ta chém đây này! 
MAI HƯƠNG: Khoan! 
ĐÌNH LONG: Sao? Biết lỗi rồi à? Hay sợ chết? 
MAI HƯƠNG: 
Tôi không có lỗi, mà tôi cũng không sợ chết. Tôi chỉ sợ 
ông nghĩ tới một ngày là nghĩa vợ chồng, mà không chém nối đó 
thôi. 
ĐÌNH LONG: 
Không, ta không nghĩ gì tình nghĩa cả.Vợ không theo chồng, 
con không theo cha là ta chém. Quỳ xuống cho ta chém: 
MAI HƯƠNG: 
Tôi không quỳ, ông có chém thời cứ chém đi. 
ĐÌNH LONG: Ta chém đây này! 
(Phu nhân ơi) 
Xưa những tưởng một cây một bóng 
Nay mới tường nguồn đục (nhưng) dòng trong 


MAI HƯƠNG: Sao ông không chém tôi đi? 
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ĐÌNH LONG: Đó là ta thử phu nhân đó mài! 
MAI HƯƠNG: Thế ra phu quân thử thiếp thật à”... 
ĐÌNH LONG: 
(Hiện nay cha đã lên chiếm đoạt ngôi rồng, lại còn giao Thứ 
phi và Hoàng tử cho ta). 
MAI HƯƠNG: Để làm gì vậy phu quân? 
ĐÌNH LONG:  Sớm mai tới dòng sông nịch sát. 
MAI HƯƠNG: 
Vậy bây giờ biết làm cách nào phu quân? 
(Con khóc, Mai Hương uào bế con) 
ĐÌNH LONG: Mờ mịt trăng lấp ló 
Lao lét ngọn đèn hoa. 
(Lệnh bà ơi như tôi bây giờ) 
Bát ngát lo cơ nghiệp Tống gia 
Mơ màng tưởng giang sơn Triệu thị. 
MAI HƯƠNG: (tÔm con ra) 
(Phu quân ơi!) 
: Nay mới rõ tấm lòng nghĩa khí 
(Ấy vậy mà thiếp đây) 
Xưa những còn ngại ý lang quân 
Chàng hết lòng vì nước vì dân 
Thiếp cũng nguyện phải gan đền đáp. 
ĐÌNH LONG: 
Vậy phu nhân đã lo được kế gì cho ta chưa? 
MAI HƯƠNG: Dạ, thiếp đã lo được một kế rồi. 
ĐÌNH LONG: Kế gì vậy phu nhân? 
MAI HƯƠNG: 
(Thôi thời) Xin thế mình tiện thiếp 
(Để mà) Cứu Thứ hậu thoát ương. 
ĐÌNH LONG: Trời ơi.. 
MAI HƯƠNG: Còn một việc nữa! 
ĐÌNH LONG: Việc chỉ vậy phu nhân? 
MAI HƯƠNG: (Đây này) 
Con ta đành thế mạng cho Hoàng Long 
Có như vậy mới bảo tổn được xã tắc (đó phu quân à!) 
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ĐÌNH LONG:  (Á thôi đi nào!) 
Chớ, chớ bày chuyện rối 
Ai đâu nỡ đành lòng 
Hủ hỉ đây một vợ một chồng 
Ai nỡ khiến lìa lòng ha đạ (đó phu nhân à)) 
MAI HƯƠNG: 
Nhưng cơ sự sắp đến nơi rồi, mà thiếp đã quyết như vậy. 
ĐÌNH LONG: 
Trời ơi, phu nhân đã quyết như vậy thật à? 
(Chao ôi!) 
Vàng kia dễ kiếm 
Đức nọ khó cầu 
Khá khen bấy chí sâu 
Đáng mặt phò ngôi cả. 
(Thôi thời) Cam đành tấc dạ (mà) việc gấp đến nơi rồi! Mời 
phu nhân ngồi! 
MAI HƯƠNG: Dạ, thiếp mời phu quân ngồi! 
ĐÌNH LONG: Ta mời phu nhân cứ ngồi! (Phu nhân ơi) 
Công đức này phó có đất trời 
Trước mặt bạn cúi đầu một lạy. 
MAI HƯƠNG: 
Tội nghiệp lắm nào, không nên đâu phu quân, như vợ chồng 
ta là: 
Vì nghĩa lớn, ta dứt tình ân ái 
Cứu Tử hoàng đành phải thế con thơ. 
(Phu quân ơi) 
Dứt tình thương chàng lấp thảm làm ngơ 
Gạt sầu muộn thiếp quyết lo đại sự. 


MAIXUÂN:  (Ra)Ehèm!! 
MAI HƯƠNG: 
Kìa Mai Xuân, em sang chơi sao không báo lại vào đột ngột 
vậy, em ngồi đi! 
MAI XUÂN: 
Ngôi với đứng mà làm gì, để tôi hỏi anh ấy đã! 
(Anh Đình Long!) 
ĐÌNH LONG: Có tôi 
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MAI XUÂN: 
(Có phải) 
Nay lệnh trên truyền xuống. 
Rằng nịch sát Thứ phi (có phải không?) 
ĐÌNH LONG: Phải! Mà tôi đã lĩnh tù về đây rồi! 
MAIXUÂN: Anh tệ lắm! 
ĐÌNH LONG: 'Tệ sao? 
MAI XUÂN: Được lệnh truyền cứ việc ra đi 
Sao chẳng biết xét suy nghĩ lại. 
(Tôi cứ tưởng) 
Anh là người đại ngãi 
(Hoá ra cũng) 
Dục đồ lợi vong ân 
Tưởng một chàng Bạt Hổ phi nhân 
Hay đâu cả Đình Long, bội phản. 
ĐÌNH LONG: (Úi chà chà!) 
Công nương sao xúc phạm 
Hiền muội thực to gan (lắm à!) 
(Phu nhân') Vợ chồng ta vào tấu kim giai 
Cho biết có kẻ tà, người chính (Đi đi phu nhân!) 
MAI HƯƠNG: 


Khoan! Khoan đã phu quân, em nó là người điên dạt, phụ 


quân chấp mà làm gì! 
ĐÌNH LONG: Điên với chả đại 
MAI XUÂN: 


Không, tôi không điên đâu, có họa là anh, chị điên thời phải. 
Được, cứ để anh ấy đi cáo mà, tôi thách cả chị nữa đấy! 


MAI HƯƠNG: 


Á à! Em lại dám thách cả chị nữa à? Được! (Vậy thời) 


Làm biểu văn chong chóng 
Lập cung án mau mau 
ĐÌNH LONG: Có gan thì kí vào đây! 
MAIXUÂN: (Được! 
Nếu chị cáo em hầu 
Đá nói ra, không chối (định ký) 
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ĐÌNH LONG: Khoan! 
Liệt nữ chân liệt nữ 
Trung trinh thị trung trinh 
Em ơi, chị đã chết thay cho bà Thứ, còn cháu thế mạng cho 
long nhì rôi! 
MAIXUÂN: Thật vậy à trời ơi! Chị!....Cháu!... 
(Mai Xuân ôm cháu nhỏ) 


ĐÌNH LONG: 
Thôi hai chị em vào nói chuyện này cho bà Thứ biết: 
Chị em cùng vào chốn hậu cung 
Để mặc mỗ lo toan đại sự. 
(Mai Hương - Mai Xuân uào - Năng Danh 
nhảy tường uào nghề) 
Ngưỡng vong cửu thiên thần vị 
Phủ thừa thập điện chứng chi 
Mai tới ngày giám sát thê nhi 


(Nân tôi) 
Làm văn hịch cáo chỉ thập điện 
(Viết) 
NĂNG DANH: (Nhảy ào) (Chao ôi!) 
Trung chính chân trung chính 
Hiên lương thị hiển lương 
(cương) 


Giắt kiếm trước sân xin, chịu tội 
Lời thê nay đã được như nguyễn. 
ĐÌNH LONG:  Cớ sao đột nhập dinh tiền. 
NÀNG DANH: 
Khoan! Em xin kể rõ ràng đen trắng để anh nghe 
(Khách): Bữa tiệc lòng nghi (nên chi em) 
Giáắt kiếm đến lắng nghe cho rõ 
(Nếu mà anh gian thì đêm nay em sẽ giết anh, nhưng mà) 
Khen anh ngay chúa - đem vợ con thế mạng cho 
người. 
ĐÌNH LONG: Anh thực đã quá lầm 
Làm cho em thất ý 
Mời em vào, em ngồi! 


DIỆM LÃO: Ấn bên tường nghe rõ 
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Hai chàng có lòng trung. 
(Vừa cười uừa nhảy uào) 
ĐÌNH LONG: Có kẻ gian, có kẻ gian! 
DIỆM LÃO: Không! Diệm Lão tôi, Diệm Lão. 
ĐÌNH LONG: Ủa kia Diệm Lão! Xin mời người ngôi. 
Mai đến ngày giám sát thê nhi. 
(Nân chì) 
Làm văn hịch cáo chỉ thập điện. 
DIỆM LÃO: — (Chao ôi!) 
Quả thế gian có một 
Đấng rường cột không hai 
NĂNG DANH: Mai sau rồi Tống tợ phục lai 
Công đức ấy ghi trong thẻ bạc 
(Có tiếng quân reo) 
ĐÌNH LONG: Tai nghe quân ó 
Bạt Hổ tới nơi. 
NĂNG DANH: Từ tạ hiền huynh 


DIỆM LÃO: Diệm lão xin lui gót. 
(Hai người ra- Bạt Hổ uào) 
BẠT HỒ: Tam quân! Truyền đình binh. 
ĐÌNH LONG: Kha, chào quan Phò mã! 
BẠT HỒ: Chào quan Phò mã! 
ĐÌNH LONG: 


Mời quan Phò mã vào, mời quan Phò mã ngồi. Chẳng hay 
quan Phò mã định đi đánh châu quận nào mà binh mã rầm 
rộ làm vậy? 
BẠT HỒ: Nào có đánh châu quận nào đâu. (Tôi đây!) 
Vâng lệnh trên truyền đạy 
Hợp binh với trưởng ca (đó mà)! 
ĐÌNH LONG: Hợp binh đi đâu vậy? 
BẠT HỔ: 
Anh còn lạ gì tính Nhạc hoàng ta, người hay đa nghi lắm! 
E giang biên lắm kể gian tà 
(Nên sai tôi tới thị đồng giám sát (đó mà)! 
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TT nan. 


ĐÌNH LONG: 
À, tưởng việc gì chứ việc giám sát Thứ phi thì: 
Có xá chỉ, một mụ đàn bà. 
BẠT HỒ: 
ÙỪ phải! Đình Long mà phải nhọc sức quan Phò mã. 
ĐÌNH LONG: 
À, mà trời còn sớm lắm, anh em ta uống một vài chén rượu 
cho đỡ mệt có nên chăng? 
BẠT HỒ: Rượu à? Được! Nhưng ít ít thôi. 
ĐÌNH LONG: 
Quân, mang rượu ra đây! Nào, mời quan Phò mã. 
BẠT HỔ: 
Mời quan Phò mã! (Câm chén lên ngân ngừ) 
ĐÌNH LONG: 
Sao quan Phò mã không uống mà còn nghĩ gì vậy? 
BẠT HỒ: 
Quan Phò mã à! Anh còn lạ gì tính tôi, đã không ăn uống thì 
thôi; đã ăn là phải ăn to, uống là phải vò, hũ, chứ uống cái 
chén này lắt nhất... 
Chén trong mong chén ngoài 
Chén ngoài nài chén trong 
Ngứa cổ khó chịu lắm quan Phò mã ạ! 
ĐÌNH LONG: 
Tưởng gì chứ cái đó dễ thôi. Quân! Mang cho ta hồ rượu ra 
đây. Nào, mời quan Phò mã! 
BẠT HỒ: ỜI! Vậy mới vừa ý em đó. (Uống rồi say) 
(Anh Đình Long) Hèn chi cổ nhân có câu rằng: 
Bi hoan tan hợp tam bôi tửu 
{Đó là việc rượu còn việc đánh giặc thời) 
Nam Bắc hoành khai tứ mã đề. 
(Hiện nay trong triều Tạ nhà ta là) 
Văn nhường anh bảo trọng sơn hà 
Võ nhường mỗễ chống ngăn bờ cõi. 
Anh Đình Long! Anh bảo con cọp nó có dữ không anh? 
ĐÌNH LONG: Hùm dữ lắm chứ: 
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BẠT HỒ: Không dữ đâu. 
Hùm trong núi kêu rằng hùm dữ 
Khi Hổ say hùm nọ tránh xa. 
Anh Đình Long, anh cho em xem tù Thứ phi có được không? 
ĐÌNH LONG: 
Quan Phò mã lại đa nghi giống tính Nhạc hoàng ta rồi. Ai 
đại gì mà lăn vào chỗ chết; nhưng nếu muốn xem thì cũng 
được. Quân! Xe tù ra đây! 
(Quân đưa xe tù, Mai Hương ra) 
MAI HƯƠNG: Tiên quân ơi!... 
BẠT HỒ: 
Tiên quân à? Ông văn họng đi bây giờ. 
ĐÌNH LONG: 
Truyền hạ tù xa! Quan Phò mã, đến giờ rồi ta đi thôi. 
BẠT HỒ: 
Tới giờ rồi à? Nhưng tôi say quá, nhờ quan Phò mã trông 
nom dùm tôi hả. 
ĐÌNH LONG: 
Quan Phò mã nhờ tôi à? Được! Tam quân! 
Truyền tam quân chỉnh túc tù xa 
Y nhất lệnh giang hà nịch sát. 
MAI HƯƠNG: 
Đường sinh tử như tên bay trước mặt 
Nẻo luân hồi như thoi trở trên tay 
%á chi tôi phận bạc chau mày 
Thương cơ nghiệp sớm còn tối mất. 
(Nơm): — Cơ nghiệp sớm còn tối mất | 
Oán thù này chứa chất đầy non 
Nghĩa nhân hai lẽ chưa tròn 
(Cha tệ làm chi vậy nào!) 
Cha làm tội ác khiến con chịu đến 
Kiếp hồng nhan như đèn trước gió 
Hiếu tình này cũng khó vẹn hai. 
ĐÌNH LONG: Truyền dẫn tới! 
(Hạ) 
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GIANG CHẤN TỬ: 


IV 


Ngã tánh Giang Chấn Tử 


(Thày tôi cho tôi) Về thăm viếng gia hương 


(Sao mà) 


(Âu là) 


Đây vốn là cựu sở hoa đường 
Mặt đoái lại bỏ thờ dậu trúc 
Đoái thấy trước sau hiu quạnh 
Chợt nhìn sương tỏa nhện giăng 
Vẳng xa xa quân ó vang lừng, 
Mau ẩn lại xem tường sự thể. 


QUÂN KÉO. (Ra) 


(Tay phải) 


(Nhịp I) 


(Lạ này) 


Mải ăn ba đồng ốc 
Quân chạy rốc xa đường 


Lên ngựa mốc buông cương 
Theo vòng quân chong chóng (nào)... 


Nhảy lên yên kíp dục, kíp dục 
Cưỡi ngựa mốc cao bay cao bay 
Việc quan làm cho kíp cho kíp 
Kẻo đòn đánh tan thây, tan thây. 
(Chấn Từ ra béo đuôi ngựa lạU 
Lã Bố đang bươn thẳng cẳng 


(Vậy chứ?) Điêu Thuyền kéo lại làm chị? 
Ớ cái chú này, sao người ta đang đi lại kéo lại? 
CHẤN TỬ: Chú ơi! Tôi chưa tường sự thể 


QUẦN KÉO: 
CHẤN TỬ: 
QUẦN KÉO: 


Cho tôi hỏi đôi lời 

Việc chi mà rầm rộ mã binh 

Trong xe có phụ nhân than khóc (vậy)? 
Ối leo ôi, chết! Chết! 

Chết sao? Sao chết? Chú nói tôi nghe! 


Việc này là việc quốc cấm, không nói được, nói ra thì tôi mất 
chỗ đội nón. 
CHẤN TỬ: Chú có nói không? 
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QUÂN KÉO: Đã bảo không nói là không nói! 
CHẤN TỬ: (Văn tay) Có nói không? 
QUẦN KÉO: 
Ái... Buông tôi ra rồi tôi nói. Chú ác quá, vặn tay người ta 
làm sái cả bánh chè rồi. 
CHẤN TỬ: Chú nói đi! 
QUÂN KÉO: 
Vâng tôi nói, nhưng việc quốc cấm không nói to được mà chỉ 
nói bé thôi. Chú ghé tai lại đây. 
(Chấn Từ ghé tai, Quân Kéo thổi uào tai Chấn Tủ, 
Chấn Tủ uặn tay Quân Kéo) 
Ái, ái... — Thôi thì tôi nói! 
Chú đà lời hỏi 
Tôi phải lời han, nghe đây này: 
NhịpI:  Tù Thứ phi dẫn tới giang biên 
Tân quân dạy phải mau đìm chết 
Lời nói cho chú biết 
. Để cho mỗ theo hầu 
Trong lưng đã hết trầu 
Có thuốc lào xin điếu. 
CHẤN TỬ: 
(Á thôi — (Đá Quân Kéo uào) 
Ta phải mau toan liệu 
Đâu để chị lâm nguy 
Mau mau tới giang biên 
Phải ra tay giải cứu. 


(bào) 
V 
ĐÌNH LONG: Đến nơi rồi, ta lên giàn đi quan Phò mã 
BẠT HỒ: Mời quan Phò mãi 
ĐÌNH LONG: 


Tôi làm việc trước nhé (Đình Long giơ cao đức bé, tiếng trẻ 
khóc, lại hạ xuống...) 
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BẠT HỒ: 
Kìa sao quan Phò mã không làm việc đi mà lại giơ lên hạ 
xuống vậy? 
ĐÌNH LONG: 
Quan Phò mã ạ! Cái thăng nhỏ này nó tai quái lắm. Khi tôi 
giơ nó lên thì nó khóc, mà tôi hạ nó xuống thì nó lại cười. 
BẠT HỒ: 
Anh giơ nó lên mà nó khóc là nó khóc thương cho giang sơn 
của cha nó bị ta cướp mất. Còn khi anh hạ nó xuống mà nó 
lại cười là nó cười châm anh, chích tôi. Anh có nhác để tôi 
vặn họng nó ra. 
ĐÌNH LONG: Không được! Việc ai người ấy làm. 
(Thôi thôi) Đưa chàng về một giấc nam kha 
_ Đừng than trách quỷ thần, trời đất. 
BẠT HỒ: 
(Chao ôi!) Sóng lao xao mặt nước 
Cát mù mịt tối trời 
Quả quỷ hiện bào thai 
Chẳng phải dòng lương chính 
(Tam quân!) Truyền tam quân y lệnh 
Mau nịch sát Thứ phi 
(Quân đẩy xe tù ra, Chấn Tủ ra theo cướp xe tù) 
BẠT HỒ: | 
(Chao ôi!) Hai ta đều thất thế!!U 


ĐÌNH LONG: (Thất thế!!!) 


BẠT HỒ: Một nó lại thừa cơ!!! 
ĐÌNH LONG. (Thừa cơ!) 
BẠT HỒ: 


(Tam quân) Truyền nổi trống phất cờ 
Quyết đuổi theo giặc dữ 
(Đình Long kéo lạU 
Kìa, sao quan Phò mã lại kéo tôi lại vậy? 
ĐÌNH LONG: Thế quan Phò mã định đi đâu? 
BẠT HỔ: Đi bắt kẻ gian chứ đi đâu? 
ĐÌNH LONG: Chết! Thế là chết! 
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BẠT HỒ: 
Chết sao? Sao chết? Anh nói tôi nghe nào? 

ĐÌNH LONG: 
Việc của tôi, tôi đã làm xong, đến lượt quan Phò mã lại để 
nó cướp mất tù, về là chết chứ còn sao. 

BẠT HỒ: Vậy mới để tôi đuổi theo kẻo nó chạy xa rồi! 

ĐÌNH LONG: : 
Không được. Cái thằng nó đã dám cướp tù chắc là không 
phải tay vừa, nó đi ắt có binh tiền, binh hậu. Bây giờ quan 
Phò mã một mình một ngựa đuổi theo nó, nó mới nấp trong 
bờ trong bụi, xuất kỳ bất ý, nó mới đâm cho một thương là chết! 


BẠT HỒ: Vậy bây giờ biết làm cách nào Phò mã? 
ĐÌNH LONG: _ 

Ta cũng phải có tiền binh hậu tiếp mới được 
BẠT HỒ: Ừ, vậy tôi nhờ quan Phò mã. 


ĐÌNH LONG: Nhờ tôi à? Vậy quan Phò mã nghe đây: 
Tiên phong thời... 
BẠT HỒ: Về ai? 
ĐÌNH LONG: (Thì để tôi phân binh) 
Tiên phong thời về mỗ 
Hậu tập lấy phần ngươi 
Mau đuổi gấp tới nơi 
Chẳng tha loài giặc đữ. 
(Đình Long đi trước) 
BẠT HỒ: 
(Tam quân!) Tiên phong đà đi trước 
Hậu tập kíp theo sau. 
(Mai Xuân ra chặn đường) 
MAIXUÂN:  Kìa Phò mã! Phò mã đi đâu để thiếp tìm mãi! 


BẠT HỒ: Kìa công nương! Ta đi đuổi giặc chứ đi đâu. 
MAI XUÂN: Không đuổi giặc nữa, về với thiếp cơ. 
BẠT HỒ: Về sao được mà về, về thì mất đầu. 


MAIXUÂN: Vẻ! Vẻ! (Kéo Bạt Hổ iạÙ 
(Kìa! Kìa!) Ai xui con cá cắn mồi 
Ai xui thằng cuội ra ngồi trời mưa 
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Thế gian lắm sự cũng khờ 
Đời người biết đến bao giờ cho khôn 
Bước chân ra tới cổng hàn 
Nước mây man mác muôn vàn dặm khơi 
Gánh tình ai xẻ làm đôi 
Tiên mang bạc giắt thuê ai đỡ cùng. 
(Nhịp Bủa) 
Bể là bể sâu con cá vẫy vùng 
Trời cao muôn trượng chim hồng xa bay 
Bây giờ em nắm lấy cổ tay 
Em dặn câu này anh chớ thời có quên 
Non sông đá nặng lời nguyễn 
Đừng non tay lái cho thuyền lật ngang. 
BẠT HỒ: Công nương về đi! 
MAI XUÂN: 
Không, (Phò mã ơi) Bấy lâu vợ mới gặp chồng 
Phò mã ngôi xuống đây cho thiếp giãi bày tâm sự (đã nào!) 


BẠT HỒ: Ngồi sao được mà ngồi! 
MAIXUÂN: Ngồi! Ngồi! (Quật Bạt Hổ) 
BẠT HỒ: 


(Chao ôi) Trước mặt giặc đà chạy thoát! 
Sau lưng vợ lại điên cuồng 
Tiến thoái đã vô phương 
(Mà) Tới lui đều khó dễ. 
Công nương đi về đi công nương! 
MAIXUÂN: Không! Phò mã về với thiếp cơ. 
ĐÌNH LONG: (Ra) Kìa quan Phò mã! 
BẠT HỒ: 
Kìa quan Phò mã! Thế giặc đâu mà quan Phò mã lại quay về? 
ĐÌNH LONG: 
Quan Phò mã tệ lắm. Tiển binh tôi đã đi trước rồi ngó lại 
chẳng thấy hậu tập đâu. Mà đương khi này lại mang nhân 
tình nhân ngãi ra đây thế hả? 
BẠT HỒ: Nào có nhân tình nhân ngãi gì đâu! 
ĐÌNH LONG: Kia thôi! 
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BẠT HỒ: Công nương đấy! 
ĐÌNH LONG: Công nương à? 
BẠT HỔ: 
Thế mới chết chứ, điên mới dại, bảo về thì không về. 
ĐÌNH LONG: Hay Phò mã về với công nương vậy! 
BẠT HỒ: 
Ấy, về sao được; hay tôi nhờ quan Phò mã nói với công 
nương hộ tôi. 
ĐÌNH LONG: 
Nhờ tôi à? Được, nhưng quan Phò mã phải đứng im không 
được cựa quậy. 
BẠT HỔ: Đứng im! Được. 
(Mai Xuân quật uào chân Bạt Hồ, Bạt Hồ giãy) 
ĐÌNH LONG. Đó, quan Phò mã lại cựa quậy rôi. 


BẠT HỒ: Nhưng công nương đánh đau lắm. 
ĐÌNH LONG: Đau cũng phải chịu. 
BẠT HỒ: Được. 


ĐÌNH LONG: (Ra hiệu cho Mơi Xuân hãy giữ ngựa Bạt Hồ lạU 
Thưa công nương! Công nương có thương quan Phò mã tôi thì 
công nương buông quan Phò mã tôi ra. 


MAIXUÂN: Tôi không buông! 


ĐÌNH LONG: 

Khó thật! Quan Phò mã có nghe thấy gì không? 
BẠT HỒ: Thế Phò mã nói với công nương sao? 
ĐÌNH LONG: 


Tôi nói là: Dạ thưa công nương! Công nương có thương quan 
Phò mã tôi thì công nương buông quan Phò mã tôi ra. 

BẠT HỒ: Thế công nương nói sao? 

ĐÌNH LONG: -' : 
Công nương nói là tôi không buông. 
Hay quan Phò mã về với công nương vậy. 

BẠT HỔ: 
Chết, về sao được mà về. Hay bây giờ quan Phò mã cứ đi 
trước rồi tôi nối gót theo sau. 
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ĐÌNH LONG: 
Được, tôi đi trước nhưng quan Phò mã nhớ đi hả! 
BẠT HỒ: Công nương đi về đi! 
MAIXUÂN: Không, Phò mã về với thiếp cơ. 
BẠT HỒ: 
Chao ôi! Đã hết lời khuyên giải 
Việc ắt phải đở đang 
(Chi nữa) Cắt giáp để cho nàng 
Quyết đuổi theo quân giặc. 
MAIXUÂN:  Bớ Bạt Hổ! Bởi 


(Đuổi theo Bạt Hổ) 


VI 


MAI HƯƠNG: (Ai cứu tôi?) 
(Hát) Người ở nơi đâu cứu tôi? 
CHẤN TỦ: 
(Có tôi tới đây!) Tôi ở non cao học đạo 
MAI HƯƠNG: 
(Dạ dạ!) (Cúi xin đa tạ ân nhân) 
CHẤN TỬ: 
(Chẳng dám?!) Thấy người gặp cảnh gian truân 
_ Dù nguy nan đến thân 
Cứu người đâu có mong trả ân 
Cứu người đâu có mong đáp ân. 
MAI HƯƠNG: 
(Dạ dạ!) Ơn người khôn xiết kể 
Cứu được thiếp toàn sinh 
Xin bày tỏ họ tên 
Cho tôi tường cội rễ. 
CHẤN TỬ: Tính danh khoan hôi đã 
Mong người hãy thượng trình 
Giữa đường gặp chuyện chẳng lành 
Người hiển phải cứu sao đành bỏ qua 
(Nam): — Giặc xa xa đuổi ta gần tới 
MAI HƯƠNG. Khoan! Oán thù này, hãy đợi ngày sau. 
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ĐÌNH LONG: (Ra) Thật nghĩa lớn, thật nghĩa lớn 
Quả ơn sầu, quả ơn sâu 
(Với Chấn Tử) 
Ngựa, thương này nhường lại ân nhân 
. Xin mau hãy lánh thân mới kịp. 
CHẤN TỬ: Cớ sao oán lại thành ân? 


MAI HƯƠNG: Lên ngựa sau phân sẽ rõ. 
Phu quân!!! 
ĐÌNH LONG: 


Phu nhân! (Tiếng quên reo, Chấn Tử - Mai Hương ào) 
Chaoôil Bạt Hồ đà tới đó 
(Mà) Thương ngựa lại mất đây 
Mau kịp cắt cánh tay 
Sẽ liệu lời nói lại 
(Đình Long tự lấy kiếm chém uào tay mình, 
Bạt Hồ đuổi tới 
BẠT HỒ: 
Kìa anh Đình Long! Cớ sao máu thấm đây mình 
Anh hãy nói cho em rõ. 
ĐÌNH LONG: Quan Phò mã à! Thằng giặc đà quá đữ 
Đã cướp ngựa cướp thương 
Lại chém mỗ một thương 
Thực khó bề chống đỡ. 
BẠT HỔ: Căm thay giặc dữ 
Ta quyết không tha 
Anh trở lại trào ca 
Để em theo quân giặc. 
ĐÌNH LONG: 
Không được đâu quan Phò mã à. Cái thằng giặc này nó tài 
giỏi lắm, một mình Phò mã không chống cự được đâu. 
Ta về thôi... 
Chữ rằng cùng khấu 
Vật khả tấn truy. 
(Mai Xuân tới) 
MAIXUÂN:  Phò mãi Lời nói phải nên nghe 
BẠT HỒ: Thôi được! Truyền tam quân hồi trại. 
(Tất cả cùng hạ) 
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VI 
DINH TRIỆU ĐỈNH LONG 


DIỆM LÃO + NĂNG DANH: 
(Vào) Dạ xin mừng Quốc Trạng. 
DIÊỆM LÃO: Lệnh bà và Ấu quân có được khỏe chăng? 


TRIỆU ĐÌNH LONG: 
Ơn trời vẫn mẹ tròn con vuông. 
(Mai Xuân đến) 
MAIXUÂN: Ba vị ơi nguy rồi! 
Con tì nữ nó vào đâng thuốc 
Thấy Thứ phi đứng trước thểm hoa 
Nó vội vào tâu trước trào ca 
(Bây giờ) Lệnh sai đến vây nhà để bắt. 
TRIỆU ĐÌNH LONG: 
Nghe thôi thất sắc 
Thấy nói kinh hôn. 
DIỆM LÃO: Việc đà khẩn cấp 
Mau phải liệu toan. 
NĂNG DANH: Anh mau phò Hoàng tử Thứ cung 
Em mang bính quyết ngăn quân giặc. 
DIỆM LÃO: 
Công việc gấp lắm rồi xin hai người đi ngay cho. Cho lão tôi 
gửi lời chào Thứ hậu và Hoàng tử nghe. 
(Diệm Lão uà Năng Danh uội uã đi) 
TRIỆU ĐÌNH LONG: 
Thứ Phi cấp sự, Thứ phi cấp sự! 
THỨ PHI: Việc gì gấp vậy a Quốc Trạng? 
TRIỆU ĐÌNH LONG: 
Bà ơi! Việc đà bại lộ 
Ta phải lánh mau 
Nghe bà thường thiện nghệ báu đao 
Tôi dành để một đôi bảo kiếm 
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THỨ PHI: 


THẠCH GIAO: 


NĂNG DANH: 


THẠCH GIAO: 


ĐÌNH LONG: 
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Phòng khi nguy biến 
Ngăn lũ tặc binh. 
Gấp gấp đăng trình 
Đường xa lướt đặm. 
(Tất củ đêu hạ) 


VH" 


(Năng Danh củ bình ổi - 
Thạch Giao ra chặn đường) 


Tặc tử chạy uống công 
Phản phúc đừng mong sống. 
Ta vốn người trung dũng 
Đâu có sợ loài gian 
Dấu thác còn bia tạc sử xanh 
Hơn sống để nhơ danh muôn thuở. 
(Hat bên đánh nhau- Thạch Giao 
giết chết Năng Danh) 
Năng Danh chân anh dũng 
Chết vẫn giữ kiên cường 
Tam quân! Truyền đuổi bắt Đình Long, Thứ hậu 


(Hạ) 


M!\\ 


(Đình Long uùò Thú phi chạy giặc) 


Tới bà ơi! 


Dốc trải gan son một tấm 

Lăm rồi tiết chói muôn đời 
Trông Đài Sơn đục ngựa dơ roi 
Nhìn quan ải mau mau lướt dặm. 


(Hát Nam): 


THỨ PHI: 


Lướt dặm phăng phăng đường nhạn 
Há ngại gì tên đạn hiểm nguy. 

Tạ tặc bay gây loạn 

Cho xã tắc suy vi 


(Hát Nam): 


BẠT HỒ: 


THỨ PHI: 


BẠT HỒ: 


Quân! 


Ai làm nên cảnh loạn l¡ 
Núi sông nghiêng ngả cũng vì loài gian. 
(Bạt Hổ ra ngăn đường) 
Có Bạt Hồ ngăn đường 
Bảo Đình Long chớ chạy. 
Xá gì lũ ấy 
Nhọc sức người lành 
Quốc Trạng hãy thượng trình 
Để mặc ta giáp chiến. 
(Hơi bên đánh nhau, Thú phi lừa thế 
phóng kiếm làm Bạt Hổ ngã) 
Thứ phi chân tài lạ 
Phi đao trúng ngựa ta 
Đổi ngựa mau! 
Quyết đuổi bắt Đình Long, Thứ hậu. 
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(Đình Long, Thứ hậu chạy bị Thạch Giao uà Bạt Hồ đón đánh. 
Đình Long uàù Thứ hậu mỗi người chạy một ngả) 


THẠCH GIAO: Bạt Hổ! Như chú đây: 


Trận thế mới giương thần võ 
Giết Năng Danh chết ở trên yên, 


Cháu à! Nơi đây đã gần tới biên ải của ca trưởng Hoàng Lân, 
chúng ta không nên đuổi chúng nữa. Chỉ bằng ta về tâu với 
Tân quân viết chiếu triệu ông ấy hồi triểu hắn là bắt được 
Đình Long và Thứ hậu. 
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BẠT HỒ: Dạ chú nói phải lắm ạ! 
THẠCH GIAO: Truyền hồi binh. 


X 


THỨ PHI: 


364 


Bớ Quốc Trạng! Bớ Quốc Trạng! Quốc Trạng ở nơi nào 
Từ thoát chốn đao binh 
Cảm thương cho Long tử 
Con ơi! Xót xa lòng mẹ 
Thương trẻ đòi cơn 
Quốc Trạng ơi! 
Cảm thương bấy tôi hiển 
Dốc một niềm báo quốc. 
Thương hại cho tôi bây giờ đây: 
Rừng sâu gai gốc 
Một mình bơ vơ 
Muôn trùng gian khổ hiểm nguy 
Tìm chốn mai danh ẩn tích 
(Hút Nam): Tìm chốn mai danh ẩn tích 
Tưởng tôi hiển chi xiết lòng đau. 
Giữa rừng núi thắm hang sâu 
(Sao mà) 
Trẻ thơ kêu khóc lòng đau xé lòng 


(Hạ) 


(Thứ phi uào bụi cây bế đưa trẻ ra) 


Nào! Nào! 
Nín đi con thôi đừng khóc nữa 
Duyên cớ gì ai nỡ bỏ con 


(Nhận ra con của Triệu Đình Long bị uất 
xuống sông được thần cứu) 


Ôi! Quả lòng trời giáng phúc 
Cho Tạ thị bảo toàn 

Cúi đầu lạy tạ tôn thần 
Nuôi trẻ sau phò chân chúa. 


(Hạ) 


XI 
(Dịnh của Tạ Hoàng Lân) 


HOÀNG LÂN: Oai rạng vừng nhật nguyệt 
Tiếng nức tạc càn khôn 
Từ phụng mạng sân đơn 
Tây đô thành trọng trấn. 
(Như lão đây) 
Trọn niềm trung hiếu 
Ái quốc ưu dân 


(Sao mà) 
Nhớ đức vua dạ những băn khoăn 
Trông tin nhạn nằm không an giấc. 
QUẦN: Dạ! 
HOÀNG LÂN: Điều chỉ 


QUÂN: 
Dạ! Có sứ của triều đình xin người ra nghênh tiếp. 
HOÀNG LÂN: (Mừng rỡ) Có sứ của triều đình tới à? 
Chao ôi! Thấy nói lòng mừng khôn xiết 
Nghe thôi dạ những bồi hồi 
Chư tướng! Chư tướng khá vâng lời 
Mỡ cổng thành đón sứ. 
(Quân sĩ dạ ran, Hoàng Lân uội uã xuống tiếp Sử. 
Sử thần run sợ bước uào) 
Lão chào Vương sứi 
VƯƠNG SỨ: Dạ xin chào lão quan. 
HOÀNG LÂN: 
(Nào) Mời Vương sứ nhập thành 
Đặng cùng già đàm đạo. 
VƯƠNG SỨ: 
Dại Mời lão quan ởi trước 
Để sứ tôi nối gót theo sau. 
HOÀNG LÂN: Nào ta cùng vào! 
Lão mời... 
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Mời Vương sứ ngôi... 
Mời Vương sứ dùng trà 
VƯƠNG SỨ: Dạ xin mời lão quan dùng trước ạ. 
HOÀNG LÂN: Thưa Vương sứ như lão đây: 
Bao đêm ngày mong đợi 
Tin tức của đức vua 
Nay Vương sứ đã đến đây, chao ôi 
Lão mừng như hạn gặp mưa 
(Vậy thời) 
Việc lành đữ xin cho lão biết. 
VƯƠNG SỨ: Thưa lão quan như tôi đây là: 
Vâng lệnh trên Thiên tử 
Đệ chiếu đến quan thành 
Muốn biết việc dữ lành 
Nghe chiếu văn thời rõ. 
HOÀNG LÂN: Quân! Truyền bài khai hương án: 
Sứ thần tuyên đọc. 
VƯƠNG SỬ: 
Dạ! Lão quan Quy! 
Giai quy 
Sứ tôi cũng quy! 
Bá quan thính chiếu 
Chiếu chỉ truyền ban 
Thuở xưa nối nghiệp Tam hoàng 
Lại qua đời Ngũ đế, 
Xa gần đều mến nể 
Trên dưới thuận lòng dân 
Thuấn đức, Nghiêu nhân 
Hạ tàn, Thương thịnh. 
Tuổi sáu chục khó bề chấp chính 
Ô hô! Ô hô! 
HOÀNG LÂN: Vương sứ! Sao trong chiếu chỉ lại có 
Ô hô! 
VƯƠNG SỨ: Dạ! Tống anh quân tuyệt mệnh quy thiên 
Ngày không vua dân khó được yên 
Nân phải nhượng... 
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HOÀNG LÂN: Nhượng cho ai? 
VƯƠNG SỨ:  Nhượng Thạch Sư cẩm quyển chấp chính. 


HOÀNG LÂN: 


Á! Nhượng Thạch Sư cảm quyển chấp chính... Nhượng Thạch 
Sư cầm quyền chấp chính. Chao ôi 


(Chi nữa) 


(Quân) 


TẤT CẢ: (Hóớ¿) 


HOÀNG LẤN: 


Thấy nói gan sôi sùng sục 
Nghe thôi lửa đốt tâm can 
Quái nghịch đệ tà gian 
Giận Thạch Sư tắc loạn 


Quyết xé tan chiếu chỉ 
Truyền bắt trói Sứ thần 
Lập bàn thờ quỳ tế bốn phương 
Lấy máu Sứ đề cờ Phục quốc. 
(Quân sĩ uâng lệnh dẫn Sứ đi chém, 
rồi lấy máu ra đề cờ) 
Trên chói ngời nghĩa khí 
Dưới quyết dạ đồng tâm 
Lấy máu Sứ đề cờ Phục quốc 
Nguyện hưng binh gìn giữ núi sông. 


Tam quân! Đầu Sứ treo cờ đầu đi trước 


MAI XUÂN: 


HỮU HỖ: 


Truyền ba quân ruổi bước lên đường 
Truyền tiến binh! 
(Đoàn quân râm rập kéo đi, 
Mai Xuân ra ngăn lợi) 
Tôi là hương nữ 
Cháu của lão gia 
Xin mau hãy trình qua 
Về ắt là lâm nạn. 


Tam Quân! Truyền đình binh! 


HOÀNG LÂN: 


TẢ HỒ: 


Cớ sao lại đình binh 
Hãy chém đầu nghiêm lệnh! 


(Dạ!) Có một người nhi nữ tới hầu 


Xin lão gia cho vào thấy mặt 
367 


HOÀNG LÂN: Được, cho vào! 
MAI XUÂN: 
(Bác ơi!) Xin bác chớ về trào 
Mà mắc chưng kế xảo. 
HOÀNG LÂN: 
Cha mày đã vô đạo 
(Á thôi) Mày cũng thói gian tà 
Giết con trước chẳng tha 
Trừ cha sau sẽ liệu. 


MAI XUÂN: 
(Khoan Xin bác dừng tay kiếm 
Cho cháu tỏ đôi lời 
Nghe hay không tùy bác xét soi 
Dù có chết cũng hết lời khuyên bác 
(Khúch) 
Cha chú cướp ngôi vua 
Chị em cháu hết lòng phò Tống tộ. 
HOÀNG LÂN: 


Nay cha mi lên sửa trị ngôi trời,chị em mi hưởng vinh hoa 
phú quý mới phải, sao lại đến đây làm gì? 
MAI XUÂN: 
Vì cha cháu sai Đình Long và Bạt Hổ đem Thứ phi cùng 
Hoàng tử đi trầm hà, chị cháu phải thế mạng cho Thứ phi và 
đem con thế mạng cho Hoàng tử. Khi trời chưa sáng có người 
cướp mất tù xa, tưởng việc thế đã xong không ngờ con tỳ nữ 
nó từng thấy Thứ phi đứng trước thêm hoa, nó về tâu trước 
đơn trì, lệnh tiên sai tưởng bắt. 
(Vì thế cho nên) 
(Khách) Đình Long phò Hoàng tử cùng Thứ phi trú ngụ Ngũ 
Đài Sơn. 
HOÀNG LÂN: (Hay!) Cháu đứng đậy, (như bác đây là:) 
Quá giân mất khôn (ai ngờ rằng) 
Cha gian nịnh đẻ con khôn 
(Có khác chị) 
Loài rắn nở ra rồng đời có một 
(Thạch Sư, Thạch Giao bay làm nhục) 
(Nhưng) Đình Long lòng trung thực 
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MAI XUÂN: 


HOÀNG LÂN: 
(Hay!) 


(Cũng như) Giống gà sinh ra phụng thế không hai 
Mai Xuân à! Tiện đây cháu hãy ở lại đây 
(Để cho lão) Về bắt gã phanh thây xé thịt. 
Xin bá thân minh xét 

Nghe cháu tỏ đục trong 

Đài Sơn đang chiêu mộ anh hùng 

Dân thôn ấp đông lòng ứng nguyện 

Bác nên mang quân đến 

Sau lại tiếp thêm lương 

Thuận trời thuận cả lòng dân 

Sau đó ra quân tất thắng. 


Lời nói ngàn vàng khó sánh 
Ai ngờ cháu lại trí cao 


Bây giờ cháu hãy thông tin cho Ngũ Đài Sơn rồi lại đem tin 
về cho bác còn ở lại tích thảo dồn lương. 


MAI XUÂN: 


HOÀNG LÂN: 
MAI XUÂN: 


Đợi ngày Ngũ Đài Sơn đủ mặt anh hào 
Về quan ải hợp binh cùng lão. 

Bác đà chỉ giáo 

Cháu hết lòng tin 

Bác ở lại chiêu binh. 

Cháu Đài Sơn kíp báo. 


HOÀNG LÂN: Cháu đi! Tam quân! Truyền hồi binh! 


Hết Hồi I 
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HỒI II 


CHẤN TỬ: (Này chị) 
Chị đổi dạng thay hình thật khéo 
Quả giống người niên thiếu văn thơ 
Triệu Đình Long chắc hẳn không ngờ 
Dù thấy mặt cũng không cho là vợ. 
MAI HƯƠNG: (Ân nhân ơi!) 
Nghe người nói nửa mừng nửa sợ 
Đình Long cùng Hoàng tử ở Lôi Sơn 
Anh em ta nhẹ gót mau chân 
May gặp được tôi hiển chúa sáng 
(Nam): (Ân nhân ơi như anh em ta là) 
Gian khổ hiểm nguy đành chịu 
Gánh cương thường nặng trĩu hai vai. 
CHẤN TỬ: Trải bao đất rộng sông dài 
Đá rèn dạ sắt phải mài gan son. 
MAI HƯƠNG: May mà chồng vợ vuông tròn 
Nghĩa ân lắm báo lòng còn tạc ghi. 
(Hạ) 


H 


HOÀNG TỬ: Cha ơi! Cha! 
ĐÌNH LONG: Con đã về à? 
HOÀNG TỬ: Cha ơi như con đây này: 
Võ văn rày đã tính thông 
Nhưng con muốn hỏi cha già một lẽ 
(Cha ơi!) Thấy người ta có mẹ 
Sao con chỉ có cha 


370 


Con đi chơi ở ngoài kia, trẻ con nó bảo là nó không chơi với 
đứa không có mẹ. Thế mẹ con đâu hả cha? 
Sao mà lời cha chẳng nói ra 
Cứ đâm đầm rơi lệ 
Ứ ữừ, con bắt đền cha đó! (hóc) 
ĐÌNH LONG: Ông đứng dậy, mời ông đứng dậy! 
HOÀNG TỬ:  Ơ, sao hôm nay cha lại gọi con bằng ông? 
ĐÌNH LONG: (Mời ông ngồi!) 
Người vốn thực dõi truyền Tống đế 
Vì Tạ gia nó chiếm đoạt đế vương 


Mẹ người là... 
HOÀNG TỬ: Là ai vậy cha? 
ĐÌNH LONG: Mẹ người là Thứ hậu Giáng nương 


Cha người thực Tống triểu Thiên tử. 
HOÀNG TỬ: Thật vậy hả cha? (Trời đất ơi!) 
Ai ta hô ấu tử 
Ngủa than với trời cao 
Con trẻ cam thất hiếu 
Dao cắt đứt tâm bào 
(Tản) Cha mẹ ơi bao giờ cha mẹ lại gặp con 
Cơ nghiệp trở về với nước non 
(Tạ tặc, Tạ tặc mày hỡi mày!) 
Giận mấy Tạ gia loài phản bội 
Oán thù ghi tạc tấm lòng son. 
CHẤN TỬ: (Mừng khôn kể) 
MAI HƯƠNG: Thật Tử hoàng, thật Tử hoàng rồi! 
CHẤN TỬ: Có ai trong lều cổ 
Ra tôi hồi đôi lời. 
ĐÌNHLONG: Ai đó? Ai ở ngoài đó, đợi tôi một lát tôi ra mở cổng. 
(Nào nào) Việc gì tăm tối đi đâu? 
Nương thế vội vàng, chi đó? 
Nào, đứng lui ra cho tôi mở cổng. Nào, ai hỏi gì nào? 
CHẤN TỬ: Chào gia chủ! 
ĐÌNH LONG: 
Xin chào quý khách! Mời quý khách vào nhà! 
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Mời chú cùng vào! (Vớt Mai Hương) 
Mời quý khách xơi nước - mời chú. 


AI 


Bây giờ tôi mới nhớ 
Chú này ở... 


CHẤN TỬ - MAI HƯƠNG: Ở đâu nào? 


CHẤN TỬ: Hỏi không ra cuối ra đầu 
Ai biết việc chí mà nói 
(Mà anh này!) 
Bây giờ tôi nghĩ lại 
Chính quả thực bác này. 
ĐÌNH LONG: Tôi, tôi làm sao nào? 
CHẤN TỬ: 
(Bác) Nhà, bác ở nơi đây 
Tối tôi vào ngủ trọ. 
ĐÌNH LONG: Nay! 
Nói thực thì ngồi đó 
Bằng không đuổi ra ngoài 
Có phải Phá pháp trường chính thực là người 
Cứu vợ mỗ thoát nơi nạn cả có phải không? 
CHẤN TỬ: Phải tên chàng là Triệu Đình Long 
Đã hết dạ bảo phò Hoàng tử. 
ĐÌNH LONG: Vâng, chính tôi đây! 
CHẤN TỬ: Tôi là Chấn Tử 
Em ruột Thứ phi đây! 
ĐÌNH LONG: Xin mừng Quốc cựu! Hoàng tử cũng có ở đây. 
(Đình Long uào đưa Hoàng từ ra) 
CHẤN TỬ: 
Dại Xin cam thất lễ 
Mừng mặt ấu quân. . 
HOÀNG TỬ: Dạ cháu xin chào cậu! 
(Đình Long lạt đưa Hoàng tử uào) 
CHẤN TỬ: Vậy là: 
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Mười năm lưu lạc 
Nay mới gặp nhau. 


ĐÌNH LONG: Thưa Quốc Cựu! 


CHẤN TỬ: 
Ôi dào! 


Thôi! 


ĐÌNH LONG: 


MAI HƯƠNG: 


(Nhưng) 


ĐÌNH LONG: 


CHẤN TỬ: 


ĐÌNH LONG: 


Nạn chúa rày đã thoát 

Đạo nhà dám hỏi han 

Cớ sao Quốc Cựu đơn hành 
Hiên phụ vắng đâu chẳng thấy? 


Còn gì mà hỏi nữa: 
Nàng đã gã ngãi 
Cùng gã Mai Sinh 
(Chấn Tử ra hiệu chỉ Mai Hương) 
Hãy cam bề phận hẩm 
Còn đâu nữa duyên lành. 
Thoảng nghe qua lời nói 
Lòng mỗ luống sinh nghi 
Mai Hương kia là gái nết na 
Lẽ đâu có cương thường điên đảo kia chứ 
Trước duyên chàng đã đẹp! 


Sau tình mỗ thêm nêềng 

Mai Hương kia là gái có chồng 
Nếu biết trước tôi không làm vợ. 
Nhức đâu, nhức cổ 

Ngây óc ngấy tai 

Mỗ thực chẳng quen ai 

Mà nói cười với mỗ... Ra đi! 
Người bạc tình đã quá 

Chẳng nhớ nghĩa xưa kia 

Lìa nghĩa nhân là bởi Mai Hương 
Đâu tại mỗ mà hờn mà giận. 


Nào đâu có đám trách dám giận ai đâu, tôi chỉ: 


Than vì phận hẩm 

Tiếc nỗi duyên đơn 

Tiếc là tiếc người vì nước vì dân 
Giận là giận kẻ thay lòng đổi dạ. 


(Nhưng mà) 


Lạ sao quá lạ 
373 


CHẤN TỬ: 


MAI HƯƠNG: 


ĐÌNH LONG: 


MAI HƯƠNG: 


ĐÌNH LONG: 


CHẤN TỬ: 


ĐÌNH LONG: 


Kì rất đỗi kì 
Đã có lòng gá nghĩa xưa kia 
Sao còn nỡ tha tâm cải giá. 
Nghìn năm còn nhớ mãi 
Một phút bỗng chẳng còn. 
Thôi! Có cũng như không 
Cảm bằng chẳng có phải không Quốc Trạng. 
Thôi! Hai anh cứ ngồi đó 
Để tôi trở ra ngoài 
Kêu Hương nữ đến nơi 
Đăng cho người gặp mặt. 
(Mưi Hương ra bỏ đô giả trai rồi nào) 
Bấy lâu xa cách 
Nay mới được gần 
Mai Hương đã đến thăm 
Đình Long sao ngơ mặt. 


Kìa Mai Hương! 


Mà thôi! Đứng xa chớ lại gần 

Mà lỗi niềm ân ái. 

Bạc ngãi, bạc ngãi 

Vô tình, vô tình 

Chớ nào gã Mai Sinh 

Xui vợ vào bức tử à? 

Mắc cỡ mắc cỡ 

Lêu lêu, lâu lêu 

Mai Sinh chẳng thấy đâu 

Chính Mai Hương ngồi đó. 

Rìa kìa Hương nữ 

Nọ nọ Mai Sinh... Mai Hương, Mai Hương! 
(Đình Long cả mừng ôm lấy ug) 


Thưa anh chị! Như vậy là: 


Nay mừng đà chúa tôi gặp mặt 
Anh em vợ chồng xum họp đoàn viên 
Đến thời cơ ta trừ lũ quân gian 


Phải lắm! Để khôi phục giang san xã tắc. 
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CHẤN TỬ: 
Em có nghe ở Ngũ Đài Sơn bấy lâu nay Hoàng Lão 
Thường Chiêu mộ anh hùng 
Đặng chờ ngày phục quốc. 
(Bây giờ chúng ta cùng đến đó) 
Để chúa tôi gặp mặt 
(Rồi thì) Rồi xướng nghĩa phất cờ có nên chăng? 
ĐÌNH LONG: Phải đó! Vậy thời chúng ta đi ngay thôi. 
(Cùng hạ) 


mI 


TRIỆU HÙNG NHI: 
(Hát nhịp l1ÙD 
Đầu núi đạo chơi thích tình ta 
Non sanh nước biếc thỏa lòng ta 
Khát uống nước trong hồn nhẹ bỗng 
Đói ăn quả ngọt chẳng lo xa. 
Nơi đầu núi nương thân 
Triệu Hùng Nhi tên gọi 
(Tôi đây) Ngày tháng nương vú mẹ 
Nhưng sao chẳng thấy cha. 
Tức thật! Đi chơi bọn chúng cứ trêu ghẹo, mình chẳng có cha 
mà mách mà bênh (khóc). 
(Hoàng tử đi tới, Triệu Hùng Nhi liền ra 
chặn đường gây sự. Thế rôi hai đứa trẻ 
xông uào đánh nhau.) 
Thứ Phi uội chạy ra can chúng. Vừa lúc ấy 
Đình Long uà Chấn Tủ cùng Mai Hương đến. 
Hai đứa trẻ thí nhau mách người thân). 


CHẤN TỬ: Ra chị! 


THỨ PHI: Rìa Quốc Cựu. 

ĐÌNH LONG, MAI HƯƠNG: Dạ xin chào lệnh bài 

THỨ PHI: Kìa Quốc Trạng... Mai Hương! 

ĐÌNH LONG: (Dẫn Hoàng tử tới) Dạ bẩm lệnh bà đây là Hoàng tử. 
THỨ PHI: Con! Trời ơi vì con tôi mà bao người phải chịu khổ. 
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HOÀNG TỬ: Mẹ... 
TRIỆU HÙNG NHI: 
(Ôm lấy mẹ, đuổi Hoàng tử ra) Mẹ... Đây là mẹ của tao chứ 
mày không được cướp mẹ của tao. 
THỨ PHI: 
(Dất Triệu Hùng Nhi ra trước Đình Long oà Mai Hương) 
Con ơi' Đây là cha mẹ đẻ của con đó! 
(Thứ phi đưa cho Đình Long xem tờ oăn hịch đất 
ở sau Hùng Nhi khi bà nhận được ở rừng) 
MAI HƯƠNG: Con! 
ĐÌNH LONG: Xin cảm tạ trời đất! Xin cảm tạ lệnh bà. 
(Với con) Con ơi đây là Âu quân, con hãy lạy tạ người đi! 
TRIỆU HÙNG NHI: 
(Với Hoàng tử) 
Hạ thần cam thất lễ 
Xin Âu quân thứ tha. 


, 


HOÀNG TỬ: 
(Vậi đỡ Hùng Nhi dậy) 
(Mai Xuân đến) 
MAIXUÂN:  Kìa! Lệnh bà, kìa anh chị... Dạ chào ân nhân. 
ĐÌNH LONG: Mai Xuân! Sao em lại đến đây? 
MAI XUÂN: Dạ bấy lâu nay em vâng lời Lão Bá, thông tin tức 
cho Ngũ Đài Sơn. Hiện nay: 
Ngũ Đài Sơn đang chiêu kết anh hào. 


ĐÌNH LONG: 
(Vậy thời) Chúng ta kíp mau chân tụ nghĩa. 
(Tất cả đều béo đi) 
IV 
NGŨ ĐÀI SƠN 
THỨ PHI: Như vậy là: 


Mừng nay tôi chúa hợp đoàn 
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(Quốc Trạng, Quốc Cựu cùng Lão Bá) 

Làm sao để đặt an xã tắc? 

ĐÌNH LONG: Thưa lệnh bà cùng Lão Bá! 
Nay đã anh hùng đủ mặt 
Việc cần ngôn thuận chính danh 
Xin lệnh bà xuống chiếu cần vương 
Để trăm họ cùng về tụ nghĩa. 

HOÀNG LÂN: Thưa lệnh bà! Hiện nay: 
Ta đã có binh lương đẩy đủ 
Quyết ra quân diệt lũ tôi gian 
Xin lệnh bà xuống lệnh xuất binh 
Thời cơ đến quyết không bỏ lỡ. 


TẤT CẢ: Dạ phải đó ạ! 
THỨ PHI: Như vậy là: 


Trên dưới đều một đạ 
Thê đồng tử, đồng sinh 
Chúng ta quyết ra quân 
Trừ khử loài gian nịnh. 
Quốc Trượng cùng Lão Bá nghe lệnh đây: 
Ấn kiếm trao cho Triệu Đình Long 
Quyển giám quốc phó cùng Lão Bá. 
ĐÌNH LONG + HOÀNG LÂN: 
Hai tôi nguyễn hết đạ 
Thể giết lũ gian thần. 
ĐÌNH LONG: 
(Nhạn kiếm) Trước Phật đài tôi nguyện ra tài 
Dù sống thác quyết lòng phục quốc. 
TẤT CẢ: Trên dưới đều một dạ 
Xin chờ lệnh ban oai 
ĐÌNH LONG: Vậy thời chư tướng nghe lệnh đây: 
Quốc Cựu lai thính lệnh! 
CHẤN TỬ: Dạ có tôi. 
ĐÌNH LONG: 


(Hút khách): Lĩnh ấn tiên phong, dụ Bạt Hổ vào trong trận thế. 
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CHẤN TỬ: 
(Hát khách): Ra tài tuổi trẻ vì non sông đâu đễ từ nan. 
ĐÌNH LONG: Mai Hương lai thính lệnh! 
MAI HƯƠNG: Dạ! 
ĐÌNH LONG: 
(Hát khách): Mang bình phục trước cửa hang, nghe thấy lệnh 
hai hàng đều bắn tới. 
MAI HƯƠNG: 
(Hát khách): Bao ngày mong đợi, một lệnh truyền ắt phải 
thành công. 
ĐÌNH LONG: 
Chư tướng! Phen này ta tận xuất hùng binh 
Cờ đề chữ trừ gian phục quốc. 
TẤT CẢ: Xin tuân lệnh! 
ĐÌNH LONG: Truyền tiến binh! 
(Tiếng quân reo uang trời, tất cả đêu kéo đủ) 


V 


TẠ THẠCH SƯ: Trẫm thân chính ngự giá 
Chư tướng khá hết lòng 
Bạt Hổ lĩnh tiên phong 
Thạch Giao quyển hậu tập. 
HỒ GIAO + BẠT HỒ: 


Dạ! Hai tôi nguyên hết sức 
Chúa thượng chớ âu lo. 
HỒ GIAO: Hậu tập có tôi phò 
BẠT HỒ: Tiền binh xin ruổi bước. 


THẠCH SƯ: Truyền tiến binh! 
(Hạ) 
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VI 


MAI HƯƠNG: Ta vâng lời chủ soái 
Mang binh phục bên đường 
Nữ binh! 
Cung tên khá sẵn sàng 
Trái lệnh mang tội nặng. 
NỮ BINH: Xin vâng! 
MAI HƯƠNG: Lệnh tướng chỉ huy ` 
(Hát nhịp HD 
Trên dưới cùng đi Nữ binh 
Cùng hết sức quyết xông vào bắn phá 
Dù nguy nan ta chẳng ngại tử sinh 
Nữ binh! 
Chia hai đạo tả hữu cùng tiến mạnh 
Tây Bắc rồi ta lại đánh Đông Nam 
Bắt giặc phải quy hàng thời tha chết 
Chống lại ta thể quyết giết không tha 
(Nhịp 1) 
Luướt ngọn đao 
Muôn cây đổ hết 
Ngựa tung hoành „ 
Như tuyết mưa bay 
_ Cờ rợp đất 
Gió tung bay 
Cờ rợp đất 
Gió tung bay 
(Hát Tu): 
Một ngựa tiến lui nhanh như gió 
Trăm mũi đều tin có thần cung. 
Truyền tiến binh! 
- (Chấn Tử cùng Bạt Hồ giao chiến.) 
(Mai Hương cùng Bạt Hồ giao chiến. Mai 
Hương dụ Bạt Hổ uào nơi phục bưnh). 
Nữ binh! Truyền bắn! Bắn! 
BẠT HỒ: Chao ôi! Ta mắc kế, ta mắc kế 
Bị phục bình, bị phục bính. 
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'Trăm tên trúng đầy mình. 
Phen này! Thật khó lòng thoát chết. 


MAI HƯƠNG. Truyền bắn! Bắn! 
(Bạt Hồ trúng nhiều tên uà chết) 
Truyền tiến binh! 
(Thạch Sư, Hổ Giao gặp Hoàng Lân) 
THẠCH SƯ: Trận tiền giáp chiến 
Lời hỏi đại ca 
Trời đã trao phú quý cho ta 
Sao anh chẳng mở mang cơ nghiệp. 
HOÀNG LÂN: Á thôi đi! 
Họ Tạ ba đời nối đõi 
Quyền cao tước cả vinh hoa 
Sao đem thói gian tà 
Đám trị vì đất nước ˆ 
Quyết phen này trừ quân gian tặc 
Rửa vết nhơ cho dòng họ nhà ta. 
THẠCH SƯ: Ấy ấy anh Hoàng Lân ơi! 
Tôi với anh cùng một mẹ cha 
Tình ruột thịt mà anh nỡ bỏ 
Thiên hạ là của chung trăm họ 
Người ta làm vụa, thì ta cũng làm vua chứ sao! 
HOÀNG LÂN: Á thôi đi! Quả tên nghịch đệ 
Thực đứa gian thần. 
Ai cho mày cướp lấy muôn dân 
Sao ngươi dám trị vì xã tắc. 
HỒ GIAO: Bệ hạ để mặc tôi! Này anh Hoàng Lân 
Tình ruột thịt vì anh bỏ trước 
Nghĩa đồng sinh tôi cũng đành quên 
Bậ hạ hãy lui chân 
Để tôi ngăn giặc giữ. 
(Thạch Sư uào, Thạch Giao đánh nhau 
uới Hoàng Lân, Thạch Giao thua bỏ chạy) 
HOÀNG LÂN: Truyền tiến binh! 
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Vn 


THẠCH SƯ. (Chạy) Ối chao ôi! 
(Hát nhịp Ï) 


Quân gia mất bóng 

Tướng sĩ vắng hình 

Đoái trước sau chỉ có một mình 
Cơ nghiệp Tạ tan tành xơ xác 


(Hát Nam): 


HOÀNG LÂN: Á 


MAI HƯƠNG: 


Cơ nghiệp tan tành xơ xác 
Đâu tàn vàng tán bạc ngày xưa. 
Ván cờ tưởng được hóa thua 
Quân dân mất hết thì vua chẳng còn. 

(Các cánh quân đều ập tới) 
Mặt nhìn tường tận 
Nghịch đệ Thạch Sư 
Quyết vung ba thước kiếm 
Chém đầu gã chẳng tha. 

(Mui Hương lăn uào xin) 

Cúi đầu kêu ấu chúa 
Ngứa than với Bá thân 
Vì cha mang thói phản thần 
Mai Hương nguyện đem thân thế mạng. 


HOÀNG LÂN: Á thôi! Lui ra để ta giết kẻ loạn thần. 


(Mai Xuân lăn uào xin) 


MAI XUÂN: Dạ dạ! Phụ trái tử hoàn - Con mắc nợ 


Gọi chút đến hai chữ sinh thành 


Lệnh bà ơi! Quốc Cựu, Quốc Trạng ơi! 


Lời tôi đã trần tình 
Cúi xét lòng nhi nữ. 


HOÀNG LÂN: Á thôi đi! 
THỨ PHI: Khoan đã Lão Bá! Hai công nương đứng dậy! 


Sử xưa còn đó 
Đâu dễ chẳng thông 
Nhất hiếu lập nhỉ vạn thiện tòng; 
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Theo chính pháp khoan dung tùy xử 
Quốc Trạng! 
Thạch Sư hãy tù xa giam giữ 
(Bây giờ chúng ta) 
Kíp vào thành lê thứ chiêu an. 
(Quản đưa Thạch Sư đU 


ĐÌNH LONG: Tam quân! 
Lệnh truyền tướng sĩ ba quân 
Kíp vào thành chiêu an lê thứ 
Non sông đã thu về một mối 
Khắp nơi đều mở hội múa ca. 


TẤT CẢ: Thừa mạng! 


HẾT 
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_LÝ PHỤNG ĐÌNH 


KHUYẾT DANH 


Vở tuổng này tình tiết khá ly kỳ và nhiều lớp có màu sắc thần thoại. 
Tóm tắc nội dung như sau: 

Thiện Công là một lão thần trung chính, thấy chàng thanh niên thảo dã 
Lý Phụng Đình đánh được hổ, hỏi ra, biết mổ côi cha mẹ, ông đưa về nuôi cho 
ăn học với dụng ý đào tạo nhân tài giúp nước sau này. 

Ở hỗ Liên Chiểu có một con cá, tu luyện đã nghìn năm nhưng đầu mới 
mọc được hai cái sừng rồng, thân vẫn còn là cá. Một đêm trăng đẹp yêu cá 
hiện lên mặt hỗ thấy Loan Dung là con gái Thiện Công đương ngồi chơi và 
đánh đàn trên bờ hổ. Hắn say mê Loan Dung. Đêm ấy hắn biến thành Phụng 
Đình, vào phòng ghẹo Loan Dung, nàng và các tỳ nhi kháng cự, đuổi nó đi. 

Loan Dung đem chuyện này báo với cha, Thiện Công không tin, bảo con 
đến phòng, giả bộ ghẹo lại, cha sẽ rình xem cho rõ thực hư. Loan Dung làm 
theo ý cha, bị Phụng Đình từ chối. Thiện Công vào khen Phụng Đình. 

Sau đó yêu cá đột nhập vào phòng Loan Dung và cắp chạy về hồ. Phụng 
Đình được tin, đuổi theo và bắn một tên thần giết yêu cá, cứu Loan Dung. Vì 
tu không trọn kiếp, nên hai cái sừng rỗng ở đâu cá đã tuột vào bụng nó, hóa 
thành đôi kiếm. Phụng Đình lấy đôi kiếm ấy để sử dụng. 

Vua mở khoa thi và hứa là ai đỗ Trạng nguyên sẽ được vua gả công chúa. 
Tuy Phụng Đình văn võ đều kiệt xuất, nhưng thần linh không cho anh đỗ, 
làm cho anh không cử nổi cây trường thương, thần linh biết rằng anh đỗ khoa 
này sẽ gặp nhiễu nguy hại. Thế là Tôn Thái Ngạn văn dốt vũ tôi nhưng bố nó 
là Thái sư Thái Lăng làm chủ khảo, nên nó đỗ Trạng nguyên. 

Công chúa nhất quyết không chịu kết hôn cùng Thái Ngạn. Vua để công 
chúa “gieo cẩu”. Lễ gieo cầu được tổ chức long trọng. Công chứa đứng ở lâu 
cao, gieo xuống một quả cầu, ai bắt được sẽ kết duyên cùng nàng. 

Bọn cha con Thái Lăng bố trí canh phòng nghiêm ngặt để Thái Ngạn 
cướp được cầu. Nhưng... một con chim phượng hoàng bay ngang đớp quả cầu 
này và bay đến thả trước mặt Phụng Đình khi anh này đương đi trên đường. 
Phụng Đình định bỏ đi, song nhiều người trông thấy và buộc anh phải nhặt câu. 
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Thái Lãng vào triểu cướp ngôi vua, xô vua ngã xuống chín bệ để tướng tá 
của nó chém chết luôn. Vua vừa ngã xuống thì có con rồng vàng hiện ra che 
chở. Bọn nịnh giết lắm lẫn nhau. Vua trốn thoát, chạy vào rừng và đói lả. 
Loan Dung gặp cứu vua, đưa đi lánh nạn. Thiện Công bị hạ ngục. Phụng Đình 
đi tìm anh tài cứu nước. Trong một đêm ngú ở miếu Thổ thần, được thổ địa 
hiện lên kết cho anh một bộ râu dài xanh tốt. Anh bèn đổi tên họ và đỗ 
Trạng nguyên ở ngụy triểu. 

Với cương vị mới này Phụng Đình lập kế cứu được Thiện Công rồi hợp 
binh với lực lượng nghĩa quân, trong đó có Loan Dung, đánh diệt được lũ ngụy 
quyển khôi phục xã tắc. 


Chúng tôi trích giới thiệu Hồi I của vở này. Bản trích lấy từ phòng tư 
liệu của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng. 


NHÂN VẬT 

LÝ PHỤNG ĐÌNH "hanh niên có tài đức 

Con nuôi Thiện Công 
THIỆN CÔNG Hảu tước, trung thần 
LOAN DUNG Con gái của Thiện Công 
NGẠC NGƯ TINH Con yêu cá ở hồ Liên Chiểu 
BẠCH ĐIỆP Thể nữ 
TỲ NỮ I,H 
GIA ĐINH 

HÔI I 


LÝ PHỤNG ĐÌNH: Xướng : (Nhàn lạc al) 
Lãnh trung thác tích viễn ly trần, 
Khí phụ anh hùng địch vạn nhân, 
Ấn báo tạm kỳ mê thảo trạch 
Phan Long hữu nhật triển kinh luân! ' 
Đào hoa lãnh thê thân 
Lý Phụng Đình thị giả ? 
Nhân rày thong thả 


1. Vào núi ở ẩn. Sức địch muôn người rỗổi đây sẽ có ngày rồng gặp hội, đem tài 
kinh luân giúp đời. 

2. Nương thân ở núi đào hoa, tên tôi là Lý Phụng Đình. 
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Gặp lúc hoan nhàn 
(Âu là) — Bôi ngộ cung kiếm hoang mang 
Hướng bỉ sơn trung xạ lạp Ì 
(Hút khách): 
Bằng lăng thảo mộc cù long đạo, 
Khuất khúc sơn khê hổ báo trình, 
Tẩu thú phùng ngô xang bản phủ, 
Phi cầm ngộ ngã ? 
(Ủa này) 
Độc trùng thi độc trùng. 
Mãnh hổ chân mãnh hổ 
(Âu là) — Cấp thi ngô diệu thủ 
Bất hứa nể đào sinh” (đánh hổ chạy) 
(Hay a!)  Mãnh hổ đà thâm nhập sơn trung 
Âu ta kíp trung lai bất thứ 


THIỆN CÔNG: Nghĩa khí quân thanh vân 


2 — 


Trung can huyền bạch nhật, 

Chống thành đồng trải mật, 

Diều vạc bán xây tay _ 

Phò Hán trào tiếng dậy ân, oai ' 
Quyền thượng tướng, Thiện hầu là lão 
Truyền bộ hạ lau tên chuốt giáo, 

Rao quân nhân vác lưới, chiêu muông ° 
Từ nơi nội lục phao tuôn Ê* 


Vụi, mang cụng kiếm vội vã vào núi săn bắn. 


. Cỏ cây rậm rạp, đường quanh co rồng rấn. 


Núi khe khuất khúc, lối đi hổ báo. 
Gặp thú chạy, ta sẽ dùng búa đón đánh 
Gặp chim bay, ta sẽ dùng cung để bắn. 


. Quả loài thú hung bạo. 


Mãnh hổ, đúng mãnh hốt 

Quyết ra tay, ta không để nó chạy thoát. 
Nghĩa khí ta quán mây xanh 

Gan trung sáng như mặt trời 

Trải mật để chống giữ thành đồng. 
Giang tay đỡ vạc báu - 


Thành đồng, vạc báu là hai thứ tượng trưng cho chế độ phong kiến. 


5. 
6. 
1. 


Chiêu muông: muõng là chó, đây là chó săn. Gọi chó săn. 
Nội lục: nơi đẳng nội. 
Phao tuôn: từ cổ, có nghĩa là ra đi nhanh. 
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Lên chốn rừng xanh săn bắn! 


QUÂN: (Ban) Tùng điển tích, tùng điển tích, 


Nhiệm hồ tung, nhiệm hồ tung! ! 
Tùng điển tích phi cảm xạ lạc ? 
Nhiệm hồ tung tẩu thú vô dung Ÿ 


THIỆN CÔNG: Xa xem giải núi thương tùng “ 


Hòa với cảnh trời thanh sắc 

Bên ngàn phú bóng cây mát mặt 

Dưới đổi reo suối nước êm tai 

Như hữu tình cảnh đợi rước người 

Càng thích chí lối dong ruổi bước 
(Hát nam): Thích chí lối dong ruổi bước. 

Hớn hở nhìn non nước tươi xinh 

Gọi bầy, tiếng mục thính thính 

Như hòa nhịp búa gõ sinh người tiểu 

Bước quanh queo lần theo chân núi, 

Sách thú tìm phăng lối cho ra” 

(Cảnh đẹp lắm ta nghỉ chân đã) 

Gió mát mẻ, gặp nơi thoáng đãng. 

Đá phẳng bằng sắp lớn trơn tru (bộ thần!) 

Ta dừng chân ngồi nghỉ cùng nhau 

Thơ hứng cảnh hê ha thích tính (bây giờ hãy) 

Vậy chén cúc thầy trò say tỉnh 

Mượn câu thơ cảnh vật ngâm nga 
(Ngắm): Thinh thinh ngồi giữa đám rưng xanh 

Bốn mặt nhìn xem cảnh hữu uình 

Hình hổ, tượng rồng ghềnh đa tac 

Hoa cười, chim hót suối reo quanh. 


LÝ PHỤNG ĐÌNH:(Đuổi đánh hổ chết) 


Quyết gắng sức thần 
Trừ xong thú quỷ! 


THIỆN CÔNG: (Giỏi, hay) 
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Chân tráng sĩ! Chân tráng sĩ' 


1. Điển tích: dấu chim, hề tung đấu chồn. 

2. Phi cảm xạ lạc: bắn rơi chim bay. 

3. Tấu thú võ dung: không dung tha loại thú chạy. 
4. Thương tùng: thông xanh. 

5. Bách thú: đi tìm thú. 


Thị hùng tài! Thị hùng tài! 
(Ơ trò kia! Lại đây đã! Vậy chớ trò) 
Tên họ chi cho biết rạch rồi 
Ngân ngại chớ rằng người xa lạ. 
LÝ PHỤNG ĐÌNH: (Dạ) Người đã thùy tình hạ cố Ì 
Tôi xin trần thuyết do lai. 
(Hát khách): TỊ hộ vân mai, nhất thân tạm thác Đào Hoa 
Lãnh, Yên hà thoái tích, tiểu tử xưng danh Lý 
Phụng Đình ”. 
THIỆN CÔNG: 
(Tướng mạo cùng tài nghệ, trò như vậy, sao không ra phò 
trang tế thế lập chữ công danh, mà lại cùng cư nhan huyệt 
như vậy chẳng là uổng bình sinh sở học lắm sao?) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH:  ~ˆ 
(Thưa ngài, tôi mà ở đây chẳng qua là) 
(Hát khách): Lôi võ vị phùng, giao long mải tác trừ trung vạt P 
THIỆN CÔNG: 
(Vậy bây giờ có người tiến cử tráng sĩ ra phò bang tế thế thì 
trò nghĩ sao?) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH: (Thưa! nếu đặng làm vậy, còn phải nói chi nữa!) 
(Hát khách):Lam phong phất nhiễu, bằng điển ưng vạn trượng 
cao phi Ý. 
THIỆN CÔNG: Hay al 
Tiến hi hi, tiến hi hi! 
Tâm khoái khoái, tâm khoái khoái! (Cười 0wi) 
(Hát khách):Đề sự phân mình, đa sử ngã ý liên chỉ chí, 
Dữ thời ứng dụng, đi hiển tha bảo phụ chi kỳ! 
Bàng lộp khuynh thân, mộng hiền sĩ tùng ngô tế thế; 
[.ão lại muốn tráng sĩ cùng lão đây 
Minh linh kết nghãa, đồng lão phu tế hiểm phò nguy l 


. Thùy tình: rũ tình, như rũ lòng. 

Ánh mình ở nơi mây khói, tên tôi là Lý Phụng Đình. 

. Chưa gặp được cơn mưa to, con giao long chỉ là một con vật ở hỗ nước. 

Gặp được ngọn gió tốt thổi đến thì chim bằng sẽ bay cao muôn trượng. 

. Nghe rô sự tình, khiến ta quý mến chí ấy, 

Nên đem tài chí ứng dụng để được hiển thân, đạt hoài bão: 

Ta nghiêng mình bên đường, mong hiển sĩ theo ta giúp đời. 

Hãy cùng ta kết nghĩa làm con nuôi, cùng ta lo việc phò nguy của đất nước. 
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LÝ PHỤNG ĐÌNH: 


THIÊN CÔNG: 


Được cùng không lòng hãy xét suy 
Nên hay chẳng lời đừng vị nể. 


Thưa! Người đã có lòng đoái tưởng 

Tôi xin khắc cốt minh tâm 

Vâng theo lời gá nghĩa minh linh 
Nguyễn gởi dấu nương nhờ kiểu mộc: 
Vậy là con đành lòng, hay lắm, thôi thì 
Hãy cùng già nối gót 

Mà trở lại tướng dinh. 


(Hạ) 


LOẠN DŨNG: Xướng Hảo thị hứng a! 


(Thể nữ!) 


(Đồng bàu: 


Kim y nhứt chuyển quá môn đình, 

Phi thử la thường bộ bộ khinh, 

Bán hướng u khuê sầu ngã ý, 

Kỷ ban xuân sắc não ngô tình ! 

Phận hầu muôn cự tộc sở sinh 

Xưng tự hiệu Loan Dung là thiếp ? 
Nhuần nhả ngọc trăng nhường sắc đẹp 
Mịn màng hoa tuyết thẹn màu tươi 
Việc cầm, thi chẳng kéo tài trai 

Nghề châm tuyến thường đồi công gái. 
Đoái trước thêm trăng dọi 

Xui mến cảnh đêm thanh 


Truyền tỳ nhi xuất tự tiền đình 

Văn Liên Chiếu nhàn khan cảnh vật! ° (nghe!) 
Hảo lương tiên! Hảo lương tiên! 

Di hài nhàn bộ nhiệm tiêu điên, 

Thoái liên hoa mãn tiến 

Tích phác liễu tiền yêu 

Giá ban phong cảnh siêu nhân hướng 


1. Mặt trời đã xế trước sân 
'Tha thướt, dạo đi những bước nhẹ nhàng 
Ở chốn phòng khuê, bâng khuâng sầu 
Vài mươi tuổi xuân sao nghe lòng ảo não. 
3. Hầu môn, cự tộc sử sinh là sinh ra thuộc dòng dõi cự tộc, cửa quan tước hầu. 


3. Đến Liên Chiếu xem, thưởng thức cảnh đẹp. Liên Chiểu là tên một hồ nước rộng. 
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Vô hạng tình mông chiết hoa tiêu: 

Vô hạng tình mông chiết hoa tiêu! Ì 
(Hát khách):Nhất hàng đi bộ hướng lê viên 

Quan khán phù dung chiếu thủy liên 

Ngọc thụ quỳ hoa đa hướng nhật 

Kim đôi lục tích đối tiên nghiên ”. 


HỖ LIÊN CHIẾU 


NGẠC NGƯ TINH: 
Chấn vĩ giang đầu, hải ngạn xung 
Phi tiềm thác tích thủy tinh cưng, 
Trương nha dũng được tỉnh phong khởi 
Phấn sậu oai phong bảo vũ hùng ° 
Thiên niên thành ngũ hóa chi công 
Tây Hồ Thúy ngũ Tỉnh thị giả Ý 
Thừa nhị khí phép hay biến hóa 
"Thọ tam tài thuật đã tinh thông ; 
Lân giác đà nửa tựa lốt rồng 
Hình hài vẫn nửa còn đạng cá (cảnh đẹp quá) 


1. Đêm tháng giêng xinh đẹp! 
Dời gót hài ải dạo thánh thơi 
Hoa sen nở nụ cười „ 
Nhành liễu non mềm mại 
Phong cảnh này gợi lên cái hứng (xúc cảm) siêu nhân, 
“Võ hạng tình mông chiết hoa tiêu”, câu này chúng tôi không có bản Hán Nôm để 
đối chiếu nên không hiểu nghĩa cụ thể. 
2. Cùng nhau đi bộ một hàng về phía vườn hoa. 
Xem, ngắm hoa phù dung soi hoa sen trên mặt nước 
Hoa quỳ luôn hướng phía mặt trời. 
. Chấn giữ nơi đầu sông, bờ biến 
Gởi tung tích ở chốn thủy cung 
Nhe răng vùng vẫy là gió nổi lên 
Dậy oai phong là mưa to trút xuống. 
4. Nghìn năm công lao ngũ hóa (cá hóa rồng) 
Ở nơi Tây Hồ (tức Hồ Liên Chiếu) tên ta là Ngư Tính. 
B5. Nhị khí là âm dương. Phép biến hóa dựa theo khí âm dương. 
Tam tài là Thiên, Địa, Nhân. Đã nắm được quy luật tương ứng giữa ba nhân tố này. 
6. Lân giác là sừng con lân. Ý nói tu luyện đến độ đã mọc được sừng như sừng 
lân, giống rồng một nửa. 
Tuy vậy, thân vẫn còn dạng thân cá, chưa kịp hóa thân rồng. 


& 
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Ín mặt nước bóng trăng sáng tỏa, (bây giờ ta) 
Khắp bờ hồ cảnh đẹp rong chơi (a!) 
(Hát khách):Phiên thần đũng được xuất hề tiên, 
Tình khán phù dung đóa đóa tiên, 
Thủy diếu phù trầm hoa nguyệt ảnh, 
Sử ngô xuân tứ động triển miên Ì 


THỂ NỮ: 


Hàng bên nọ bông tươi, bông thắm 
Cụm bên này lá đỏ lá vàng; 
Bông búp thì hái để xâu chòm 
Bông nở để dâng cô ướp tóc 
(Thưa cô! Cô hãy vén tay áo hái hoa cùng chúng em cho vui). 
Bài:Tiết đáo trung thu 
Là ớ tiết ơi! 
Hỏi vì ai cho nên nỗi tiết ra vòi? 
Lan, huệ sầu vắng vẻ đêm đông? 
Than rằng đó vợ đây chồng 
Cũng vì nguyệt lão tơ hồng vấn vương 
Nào nào khi hiệp mặt sông Thương 
Đến nay chếch mác phấn gương sao đành? 
Đây là tưởng chữ ái ân 
Nơi xa tìm đến, nơi gần lánh đi! 
Buồn than hai chữ vân vi 
Càng thương càng tiếc sầu bi muôn phần. 


LOAN DUNG: 


Dạo chơi phong cảnh ven hề 
Rất toại xuân quang một thuở 
Phảng phất màu hoa Quận tử 
Làn làn thức bóng Hằng nga 
(Các em! Đem nguyệt cầm ra đây cho cô. Chỉ nữÄ) 
Thi vài vân tả cảnh ngâm nga 
Cảm một khúc ngụ tình thắng thưởng a! 
(Bài đần): ` Linh tính tang non, 
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1. Dùng được nhảy lên khỏi mặt hề, 
Thấy hoa phù dung bao đóa đẹp như tiên 
Nước dợn làm cho bông hoa, bóng trăng chập chờn chìm nổi. 
Sử nên tứ xuân của ta xáo động triển miên 
(Tứ xuân ở đây có hàm nghĩa tứ của tuổi xuân). 


Linh tính tình tang non, 
Ta linh tính tang non, tích tình tỉnh ` 
Cầm ca nhả vận 
Nhả vận cầm ca 
Ngoạn cảnh lân la 
Vui tình hớn hở 
Đêm thanh nhàn nhã 
Nhàn nhã đêm thanh 
Rất phỉ ưa tình 
Nghìn vàng một khắc 
(Ngạc Ngư Tỉnh tàng hình đến bút dây đàn) 
(Ủa lạ này!) 
Sao dây đàn bỗng đứt 
Phân hai đoạn rõ ràng 
Xui tấc dạ bàng hoàng 
Vì cớ nào nên vậy?! 
THỂ NŨ I: 
(Thưa cô!) Bỗng vô cớ đứt la dây ấy 
(Chắc là) Vì có ai dòm ngó chốn này 
(Ổ ai ngoài kia! Nên biết rằng) 
Chúng ta không tính nước lòng mây : 
Khuyên ai đó đừng dòm đừng ngó. 
THỂ NỮ II: (Các chị này) 
Tai tôi từng nghe tỏ 
Ông nuôi một thư sinh 
Tên là Lý Phụng Đình 
Còn học nơi thư viện. 
THỂ NỮ III: (Chắc phải rồi) 
Chắc nhà gã vào ra rình lén, 
(Chứ) Nào có ai dám tới đèo bòng 
(Chị em ta ra mà nói ngừa đi) 
THỂ NỮ [, II, II: (Ở ai ở ngoài kia đừng dại mà rình mò) 
Chớ rập rình, đây sẽ chẳng dung 
Đừng vớ cẩn, đi về mà học. 
LOAN DUNG. (Thôi ổi các em!) 


1. Tính tình tang non: Hát lời dạo dàn. 
9. Tính nước lòng mây: Tính tình lắng lơ. 
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Ta vốn chẳng biết nguồn, biết gốc 
Can chi kêu rằng Phụng, rằng Đình? 
(Sao các em) 
Khéo lá lay những chuyện trớ trêu 
Nào ai hỏi chi ai mà nói? 
(Thôi) Cảnh xem đã mỏi 
Canh đã hầu khuya 
Dăng tay trở lại thâm khuê 
Nối gót lui về cấm trướng `. 
NGẠC NGƯ TINH:(Đẹp, đẹp! Đẹp quá) 
Da tuyết, lưng ong, mắt phượng, 
Dõi nhìn, động bấy lòng ta. 
(Ta đây) Chốn Tây hồ thường bữa lại qua, 
Nay mới thấy một phen tường tận. 
(Lòng ao ước mà nói vậy thôi, chứ họ là người, tôi là vật: 
Đầu có sừng có gạc, mình có vảy có vi. Khó ơi là khó!... 
ỚI! nhớ lại con tỳ nữ có nói rằng “Thiên Công nuôi gã 
Lý Phụng Đình”. Ờ! Hay là bây giờ ta lấy đây giả đó, lấy đó 
làm đây...? Đúng, phải! Hay, quá hay, hả hả!) 
Đêm khuya thanh vắng, 
Giá Lý Phụng Đình! 
(Ủa! mà tôi đương tu luyện, đã hóa rồng được một phần rồi 
Thôi, để rồi tu sau, bây giờ thì) 
Mau biến hiện nhân hình, 
Đặng lẩn vào cẩm trướng (A! Hô biến!!) 
(Ngạc ngư tính giả thành Lý Phụng Đình) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH GIẢ: 
(Thế này cũng là Lý Phụng Đình đây chứ) 
Rắn có chân, rắn biết 
Ngọc ẩn đá, ngọc hay 
Tịnh phòng mau đi bộ 
Hoa viện kíp bôn lai ? 
(Hút khách): Diệu pháp tỉnh linh biến hóa thần 
Tài năng phú vũ đữ phên vận 


1. Cẩm trướng: Trướng gấm. Trướng treo ở phòng khuê của Loan Dung. 
2. Nơi tịnh phòng (của Loan Dung) mau đời bước đến 
Nơi hoa viện (cũng thuộc chỗ của Loan Dung) phải: đến gấp. 
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Hữm trì giác, hữu ân tình, mạc luận thị nhân, thị quỷ; 
Thử tính danh, thử diện mạo, thùy tri thị giả, 
thị chân ' 


KHUÊ PHÒNG 


LOAN DUNG: 
Lần đầu tiên nghe trở khắc, 
Bóng thổ đã hầu nghiêng 
Nhân sao giấc điệp khôn yên 
Luống dựa màn loan biến nhắp 
Dế ngâm sầu từng chặp 
Gà dóng khắc đôi khi 
(Thể nữ)  Hầảu đôi bên tha chúng tỳ nhi 
(Để cho ta) 
Nghỉ một giấc ngỏ an trướng lý 
THỂ NỮI (Chị emơil) 
Cô đã cho đi nghỉ 
Chúng ta hãy ngả mình 
(Thể nữ ngú, Lý Phụng Đình giả uào, bước chạm uào chân một cô) 
THỂ NỮ II: (Ai? ai? Trời ơi!) 
Bỗng hoảng hốt hồn kinh 
Phút hãi hùng phách lạc! 
(Ủa'! này gã kia!) 
Gã là ai lạ mặt 
Sao dám đến chốn này? 
Tên họ khá trần khai 
(Kẻo mà) Tội lỗi khôn dung thứ. 
LÝ PHỤNG ĐÌNH GIÁ: (Tôi đây) 
Vâng lão gia sai sử 
Tới phủ nội tuần hành. 


1. Pháp thuật huyền diệu biến hóa như thần 
Ta có tài có thể làm đổ mưa, bay mây. 
Có tri giác, có ân tình, chẳng luận là người hay quý. 
Diện mạo thế này, họ tên thế này ai biết được là giá hay thật. 
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THỂ NỮ I: 
(Tuần hành là ở đại lộ, tiểu lộ kia chứ tuần hành gì mà đục 
đầu vào buồng người ta. Ra mau!) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH GIẢ: 
(Ở hay! Đã đi tuần thì chỗ nào lại không tuần?) 
THỂ NỮ II: 
(Vậy chớ người tên họ là chỉ?) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH GIẢ: 
(Có lạ lùng gì đâu) 
Mỗ tính danh xưng Lý Phụng Đình 
- Rày nhàn ngụ Thư đường hậu viện. 
THÊ NỮ II: 
(Thư đường, hậu viện cũng mặc, hỏi đến đây làm gì, làm gì?) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH GIÁ: 
Bởi lệnh người có khiến, 
Nên ta mới đến đây 
Đã bày hất lời ngay 
Sao còn nghi thói vậy? Ì 
THỂ NỮ II: 
(Chị em ơi! Nói tay đôi với bợm này không tiện; 
Các chị đứng giữ hắn để tôi vào thưa với cô). 
LOAN DŨNG: (Ra) 
Khả quái chân khả quái 
Kham kinh thị kham kinh? 
(Gã kia! ta hổi) 
Nễ hà cảm ư tư đường đột 
Cấp thuyết lai dễ sự phân minh ” 
(Thử nào!) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH GIẢ: 
Nàng sao nỡ vô tình, 
Ta thiệt người hữu ý. 
Mỗ nay tính Lý 
Danh gọi Phụng Đình 
Bởi vì nay có lệnh tuần hành, 


1. Thói vạy là thói quanh queo. Vạy nghĩa là cong, từ cổ. 
2. Nhà ngươi sao dám đường đột như thế? 
Phải trình bày sự việc cho rõ ràng thử nào? 
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Nên phải đến bày lời khẩn khoản, 
Đó hãy bớt lòng khích phẫn Ì 
Đây xin tổ nỗi căn nguyên. 
(Hát khách): 
Nẵng kiến hồ biên. thâm ái một quý nương chỉ 
nhan sắc, 
Kim lai trướng lí, nguyện giao hòa can lệ chỉ 
lương duyên ˆ 
LOAN DUNG: (Hát khách): Quái nễ xưng hiên, hà vi thử dâm ô chi thói! 
(Nay ngươi đã lỡ đến đây, ta tha cho mà về). 
Khả man thoái bộ, vật vọng khoa cường bạo chị 
phong Ì 
LÝ PHỤNG ĐÌNH GIẢ: (Tôi cùng nàng là xứng lắm ma!) 
(Hút khách): Cát sĩ, thuyên quyên, duy nễ, ngã thực vỉ giai ngấu! 
(Một năm chọn đặng một tháng, một tháng chỉ chọn đặng 
một ngày mà thôi) 
Lương tiên nguyệt dạ, để ân tình khả thính ngô 
ngôn và 
LOAN DUNG: (Hát khách): (Quái nổi! Nhà ngươi quái gan!) 
Cảm nhỉ tà đâm, kim nã tội ưng cai vạn tử! 
Bất nhân cầu bối, bạt kiếm lai trắm như súc sinh! 
(Đánh chém, Phụng Đình giá chạy uò biến mất) 
' Truyền tỳ nhi cẩn cấp 
Mau nã bỉ súc sinh 
THỂ NŨ: (Søu khi đuổi, tìm) (Thưa cô!) 
Tìm trong nhà chẳng thấy Phụng Đình 
Ra ngoài ngõ cũng không họ Lý 
Họa có tài chỉ nghỉ Ệ 
Tìm đường biến lên mây 


1. Khích phẫn: giận dỗi 
2. Từng thấy cô bên bờ, tôi rất ái mộ nhan sắc của cô. Nay đến nơi trướng lý 
(trong phòng) nguyện cùng nhau kết mối lương duyên. 
3. Quái thay nhà người xưng là người hiển, vậy mà sao lại có thói dâm ò như thế? 
Phải ra khói đây ngay, đừng hòng khoe là có tài, cường bạo. 
4. Kẻ sĩ tốt, gái thuyền quyên, cô và tôi xứng duyên giai ngẫu? 
Tháng tốt, trăng sáng, vì ân tình hãy nghe lời tôi. 
5. Giận căm thói tà dâm ấy, tội của mày đáng vạn lần chết. Không tha thứ cho 
mày, vung kiếm chém đứa súc sinh. 
6. Nghỉ có nghĩa là người ấy. Nghỉ ra. 
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Mới thoạt thoạt ở đây 
Lại làu làu mất đó. 

LOAN DŨNG: Gian đố chân gian đố 
Phụng Đình, quái Phụng Đình! 
Truyền tỳ nhi cấp nổi đăng tỉnh 
Nhập trướng nội các cùng thân phụ !. 


DINH THIỆN CÔNG 


LOAN DUNG: (Ớ cha! Ớ cha') 
THIỆN CÔNG: (Của này!) 
Việc chỉ mà ái nữ 
Đến vội lúc thâm canh? 
Cha chưa rõ sự tình, 
Con khá bày cội rễ (thử nào). 
LOAN DŨNG: (Dạ) 
Hãi hùng khôn xiết kể 
Cay đắng phải bày lòng 
(Số là con) 
Nhân thâm canh an giấc khuê phòng 
Thấy một gã lên vào cẩm trướng. 

THIỆN CÔNG: (Vậy con có hỏi nó đi đâu không) 

LOAN DUNG: (Thưa cha! Con có hỏi, nó nói) 
Rằng tuân thừa phụ mạng, 

Tới phủ nội tuần hành. 

THIỆN CÔNG: (Nó nói phụng mạng cha, đến tuần hành! Vậy con có 

hỏi tên họ nó là gì không?) 

LOAN DỤNG: (Dạ có) 

Hỏi tính danh, xưng Lý Phụng Đình 
Rằng nhàn ngụ thư đường hậu viện - 

THIỆN CÔNG:  (ỜI.. nó xưng là Lý Phụng Đình, vâng lệnh cha đi 
tuần... Vậy nó tuần rồi đi ra hay nó có làm gì con 
không?) 

LOẠN DƯNG: (Thưa cha! Cái thằng ấy xấu lắm) 


1. Đăng tỉnh là đèn sáng 
Vào báo cùng thân phụ. 
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Gã buông lời ong bướm 
Hòng đem thói nguyệt hoa 
Nên con bèn xuống thửa gươm ba 
Gã đáng đã hôn về chín suối 
THIỆN CÔNG: 
(Hoảng) (Ờ!!... Hồn nó đã về chín suối, nó...) 
LOAN DUNG: 
(Thưa cha nhưng mà chưa, nó chưa chết đâu cha) 
THIỆN CÔNG: 
(Cái con này! Chết thì bảo chất, chưa thì nói chưa, cứ nói hụt 
chạt làm ba hồn bảy vía lão bay xa lắc đi. Nào? Sao con 
chém mà nó không chết?) 
LOAN DŨNG: 
(Thưa cha! Khi con chém nó, nó vụt chạy, con vội sai tỳ nữ 
đón bắt, nhưng) 
Tỳ nữ vừa ruổi tới 
Gã đã chạy thoát mình 
(Bởi vậy) 
Con đến đây sau trước tỏ tình 
(Xin cha) — Đòi họ Lý một phen trị tội. 
THIỆN CÔNG: 
Không thể như thế được, lạ quá! 
Tâm nan hội, tâm nan hội! 
Lý vị minh, Lý vị minh! ` 
Họa là ai đem thói trá hình 
Vu cho gã dâm tà, ô nặc... 
LOAN DUNG: 
Thưa chai! 
Đời biết người, biết mặt, 
Ai tường đạ tường lòng? 
Cha nói gã rằng không 
Con thấy chàng quả có. 
THIỆN CÔNG: 
(Con này! Trước đây cha đi săn ở Vân Sơn, gặp Lý Phụng 
Đình, cha đã quan kỳ diện mạo gã, đó rõ là nhân tài trung 


1. Lòng ta khó hiểu, khó tin. 
Lễ ấy chưa rõ ràng... Chữ lẽ ở đây hiểu như là chuyện, chuyện ấy. 
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chính. Khi gã được cha đưa về ở đây, rõ ràng đó là một người 


hiển đức). 
Nết cung, kiệm, ôn, lương thường rõ, 
Thói cẩn du vệ tục vốn không. 
Họa là ai giả trá gian hung 
Nghiệm họ Lý... điều này chẳng có. 
LOAN DŨNG: 


(Thưa cha! Cha thương Lý Phụng Đình, cha bênh gã, rồi cha 
dạy thế thôi, chứ con ngh rằng) 
Ba mươi đời gà cỏ 
Thường trở mò về rừng, 
Ăn no lại sấp lưng 
Nuôi lớn hầu trở mặt 
(Xin cha phải trị tội hắn cho con!) 
THIỆN CÔNG: 
Lòng con còn nghỉ hoặc 
Đạ trẻ vẫn mơ hồ (chứ chỉ?) 
Vậy thì bây giờ cha 
Phải đưa con xét rõ tình do, 
Mới thấy thực hẳn người đoan chính. 
(Nhất mực con bảo gã ghẹo con, vậy bây giờ con giả 
vờ vào ghẹo lại bắn, nếu hắn thuận tình thì cha sẽ 
trị tội vậy nghe!) 
Ái nhi mau vâng lệnh. 
Đến hoa viện ghẹo chàng (nào!) 
LOẠN DỮNG: 
(Thôi đi cha! Con mắc cỡ lắm, con không đi ghẹo đâu). 
THIỆN CÔNG: 
(Con không đi ghẹo hắn thì thôi, huề). 
LOAN DƯNG: 
(Con không chịu huề đâu, cơn bắt đền cha đó). 
THIỆN CÔNG: 
(Nếu không chịu huể thì phải đi ghẹo). 
LOAN DUNG: 
... (Hay là... cha đi ghẹo với con). 
THIỆN CÔNG: 
(Ai có đời cha lại phải đem con gái đi ghẹo người ta. Thôi, 
thì cũng được. Đi con!) 


398 


LOAN DŨNG: 
(Vậy thì con phải vâng lời cha con đi, nhưng mà con không 
biết ghẹo). 
THIỆN CÔNG: 
(Thì khi nó ghẹo mày làm sao, bây giờ ghẹo lại như vậy chứ 
khó gì?) 
LOAN DŨNG: 
- (Ó t Nó ghẹo hỗn láo lắm, con không làm như nó được đâu) 
THIÊN CÔNG: 
(Đến gặp nó con nói thế này: “Lúc thư sinh đến phòng tôi, vì 
có nhiều tỳ nữ, tôi phải buông tiếng nặng nhẹ với thư sinh. 
Bây giờ tôi đến đây xin lỗi”. Nếu quả nó có ý xấu thì sẽ tay 
bắt mặt mừng. Khi ấy cha mới lấy đó mà bắt lỗi nó được). 
LOẠN DŨNG: 
(Thế thì được. Nhưng con giao ước trước với cha) 
Nếu gã kia tỏ ý tà gian, 
Thì con sẽ chặn tay man trá. 
(Chứ con không chịu nó đâu) 
(Hạ) 


THƯ VIỆN 


1Ý PHỤNG ĐÌNH: 

(Ngôi học): Nương kỷ lục từ khi sơ đạ, 
Điểm đèn xanh vừa buổi thâm canh ' 
Xưa cơ hàn khôn xiết phận mình, 
Rày no ấm cảm nhờ ơn nọ, 
Báo nghĩa, lòng nguyên kết cỏ. 
Đền ơn, dạ quyết ngậm châu ñ 
Việc sách đèn phải gắng công phu, 
Trường mưa móc ngõ chờ cơ hội Ỷ. 


1. Kỷ lục: Ghế màu lục. Sơ dạ: đầu hôm: Ngồi học trên ghế xanh này từ đầu hôm 
đến nay. Đến nay nhìn lại ngọn đèn leo lét xanh, vừa đến lúc rất khuya. 
3. Kết cỏ, ngậm vàng hay ngậm châu đều theo điển tích cổ, có nghĩa là luôn nhớ 
ơn và quyết tâm giả ơn người đã giúp đỡ mình. 
3. Cố gắng học hành để có dịp ra thi cứ, đỗ đạt sẽ có công danh. Ởn mưa móc tức 
là ân huệ của vua, của triều đình ban thưởng. 
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(Khuya rồi!) 


Đọc quyển vàng đã mỏi Ì 

Xem thỏ bạc hầu chinh ? 

Lui đèn tạm giấc gối chiên 
Rủ trướng ngỏ toan ngôi nghỉ. 


THIỆN CÔNG: (Với Loan Dung): 


LOAN DỤNG: 


THIỆN CÔNG: 


LOAN DŨUNG: 


THIÊN CÔNG: 


LOẠN DUNG: 


THIỆN CÔNG: 


LOẠN DŨNG: 


Trong viện vắng ngâm thơ tám Ÿ 

Trên lầu trống đã điểm ba, 

Chàng đã yên giấc trướng hoa 

Con khá vào khơi hồn bướm. 

(Hay gã đã ngủ rồi, ta về đừng ghẹo nữa). 
(Không được! Nó ngủ mới dễ ghẹo. Con cứ vào đi, 
có cha đứng đây không can chi mà sợ). 

(Con thưa trước với cha) 

Vốn con chẳng có lòng ong bướm 

Bởi vì chàng đem thói mây mưa. 

(Ù! Cha biết rồi, đây là để làm tỏ cái lòng cái dạ 
của nó, chứ con gái của cha đâu có vậy mà ngại. 
Vào đi!) 

(Dạ! Vậy thì con vào đây). 

Trót đã tới vườn dưa 

Dễ nài chỉ sửa đép Ý 

(Loan Dung ào, thấy con rồng uàng bên Lý 
Phụng Đình, anh đương ngủ, sợ quú, quay trở ra) 
Khủng khiếp chân khủng khiếp! 

Kinh mang thậm kinh mang! 

(Cha ơi!) 

(Sao? Chuyện gì thế con?) 

(Cha ơi! Sợ quá!) 

Thấy con chỉ quanh quấn bên chàng 


1. Quyển vàng là sách bọc bìa màu vàng. Sách xưa hay dùng “hoàng quyển” đi đôi 


với “thanh đăng”, - 
phẩm chất thanh cao. 


Sách vàng, đèn xanh: để chỉ kẻ sĩ hiếu học, ham đọc sách và có 


2. Thỏ bạc: mặt trăng. 

3. Thơ tám: Thơ tám câu bầy chữ theo Đường luật. 

4. Điển tích xưa có người đi ngang qua vườn dưa, làm rơi dép. Do đó bị nghi oan 
là đi trộm dưa. Câu này dùng ở đây có ý nói rằng chắng mấy ngại chuyện đó vì đã có 


ông già làm chứng. 
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Nên chẳng dám buông lời trong đục. 
THIỆN CÔNG: (Vậy con gì, hình đáng ra sao?) 
LOẠN DUNG: (Thưa cha, dễ sợ lắm! Con chỉ mà đầu có sừng, có gạc, 
: Mình có vảy có vi, toàn thân màu vàng). 

THIỆN CÔNG: (Mừng, nghỉ là Phụng Đình có tướng tỉnh hoàng long) 
(À à! Sừng gạc, vảy vi... Có gì đâu! Chẳng qua là 
trong phòng có bức sáo vẽ long, ly, quy, phụng. 
Con vừa vào thì gió thối, bức sáo động đậy, đèn 
mờ tỏ lập loà, con hoa mắt thấy vậy thôi). 

LOAN DUNG: 

(Không phải đâu. Con thấy rõ lio mà!) 

THIỆN CÔNG: 

(Thôi được, để cha vào xem) (Vòo rồi trở ra) 
Đoái thấy hào quang xán lạn, 
Nhìn tường long thể phân minh, 
Quả thật Lý Phụng Đình 
Hữu đế vương chỉ vị (cười øui) ` 

LOẠN DŨNG: (Cha thấy không mà cha cười vậy cha?) 

THIỆN CÔNG: (Thấy! Thấy!) 

Phụng Đình có hoàng long phụ thể, 
Chàng có đâu đem thói nguyệt hoa ? 
(Nó mà lại thèm ghẹo mầy à? Đừng nói bậy!) 

LOAN DUNG: 

(Con người có tướng tốt nhưng bụng lại xấu thì sao cha?) 

THIÊN CÔNG: (Vậy là) 

Tuy đã sáng lòng già, 
Hãy còn nghi dạ trẻ, 
(Hả? Giờ con trở vào thì rõ). 

LOAN DŨNG: 

(Thưa cha! Tưởng có một mình Phụng, nay lại có cả rồng 
nữa: cả hai con chúng xúm lại, đuổi con thì con biết chạy 
đường nào) 

THIỆN CÔNG: (Nếu vậy... Con chạy về “đường Phụng” cho cha 


1. Nhìn thấy hào quang rực rỡ - Nhìn kỳ, thấy rõ là mình rồng. Thế là Lý Phụng 
Đình có số để vương. 
2. Hoàng long phụ thể là có rồng vàng phụ nhập vào người. Tức tướng tỉnh của 
Lý Phụng Đình. 
Người như thế thì không thể có thói nguyệt hoa, lang chạ. 
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(cười — (Vào đU) 

Không chuyện gì mà sợ, 

Ngọa trướng cứ đến gần ' 

Ứng thanh lên, long nhập bổn thân 
Tự nhiên gã trở mình tỉnh giấc. 

LOAN DŨNG: (Vậy con phải vào). 

THIỆN CÔNG: (Này, con vào, gã có hỏi thì con nói rằng tôi trộm 
lệnh cha tôi mà đến đây, đừng có dại mà nói đi 
với cha nghel) 

LOAN DUNG: (Vào): (Ở trò Lý Phụng Đình! Tỉnh dậy nào!) 

Kim tiện thiếp cận lai trướng lý, 
Vọng tình nhân cấp tỉnh mộng trung ? 

LÝ PHỤNG ĐÌNH: Hốt tỉnh lai cá lý vị thông! Ÿ 
(Ủa, ủa, mà quý nương!) 

Tùy đáo ngã thủ trai hà sự? 

LOAN DUNG: Cần thuyết nguyên lai tình tự 
Dĩ tường nhất phiến tư trung (đây) * 

(Hát khách): Thiếp hiệu Loan Dung, văn quân tử tố xưng 
l tuấn kiệt; 
Tải nhân kim dạ, tửu thư phòng cận hậu thanh huy. 
LÝ PHỤNG ĐĨNH: Văn ngôn phách sảng 
Thính thuyết hồn phi! 
Ngô nguyệt hạ vị tầng trước cước 
Kim do hà nải hữu tư ngôn? Ê 
(Hát khách):Thủ thiết bất ô, hà tầng hữu nguyệt hoa chi sự. 
(Đến nay nương nương) 


. Ngọa trướng: Chỗ giường ngủ có treo trướng (màn) che. 
Nay tiện thiếp đến gần bên trưởng (chàng ngủ) 
Mong tình nhân tỉnh giấc mộng. . 
3. Giật mình tỉnh giấc, chưa hiểu chuyện gì 
Đến thư trai (phòng sách) của tôi có chuyện gì? 
4. Xin kính trình đầu đuôi c&u chuyện 
Để người rõ một mảnh tâm tư. 
. Thiếp tên là Loan Dưng, nghe biết văn quân tứ là người tuấn kiệt 
Nhân đêm nay, thiếp xin đến thư phòng này đế được gần gũi hầu. 
6. Nghe lời ấy sảng sốt, thất phách 
Nghe câu nói đường hồn bay 
Đưới trăng ta không hẻ cất bước, dời chân đến 
Nay sao người lại có những lời nói như thế, 


t9 


=m 
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Khinh thân đáo thử, thậm đa quai lễ nghĩa 
chỉ phong ` 
Coi nhẹ mình mà đến như thế, thật là sai trải 
phong cách lễ nghĩa. 
LOAN DUNG: (Ủa hay!) 
Trước tới đà bày mặt, bày lòng 
Nay sao lại làm ngơ, làm tỉnh? 
(Hát khách):Tạc dạ quân lai, thiếp cam muội huân du chi biện, 
(Nên chi) 
im tiêu khấu tạ, nguyện phủ lân bổ liễu chỉ tư” 
(Chàng đừng sợ) 
Đây chẳng ai văn thính 
Mà lánh tiếng thị phi 
Mộ đa vô tri, vật tư ty thuần bôn chi thái; 
Lương duyên tố định, nguyện giao hòa loan phụng 
chi minh ° 
(Loan Dung đến níu úo Lý Phụng Đình) 
LÝ PHỤNG ĐÌNH:(Ai kia chứ tôi đây) 
Thạch khả chuyển, ngã tâm nan chuyển 
(Quý nương hãy thả tôi ra) 
Kim thử ngôn, nương tử hưu ngôn! x 
(Hát khách) (tẩu): Tốc phản khuê môn, nhiên tiện sĩ đắc tôn 
đại nghĩa; 
Nhược tương ô nặc, thệ tử sinh bất tích vi xu: 
(Tuột áo bỏ chạy) ° 
THIỆN CÔNG: 
(Quá mừng, xông vào) (Tùng cho Phụng Đình, chầu cho 
Phụng Đình) 
(Hát tẩu mã): Hảo giã Phụng Đình, niết bất trị, ma nhỉ bất lấn! 


1. Giữ trong sạch, chẳng đen tối, nào đâu có chuyện nguyệt hoa? 
2. Đêm qua người đến, thiếp cam sai lầm, đại dột trong lời biện đáp. 
Nên nay xin cúi tạ lỗi, mong người bỏ qua chuyện ấy cho ké bỗ liễu này. 
3. Đêm hôm chẳng biết, chẳng nên tránh hình thái ấp yêu nhau. 
Lương duyên tốt đẹp, nguyện giao hòa tiếng hót cúa đôi chim loan phụng. 
4. Đá có thể chuyển chứ lòng tôi không chuyển 
Nay có lời nói vậy đó, cô hãy dừng nói (bậy) nữa. 
5. Hãy quay về ngay chốn phòng khuê, buông tha cho ké tiện sĩ này giữ trọn 
nghĩa lớn, 
Nếu mà còn làm việc xấu xa như thế, lôi thê chết, sống không giữ cái xấu đó. 
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Hoan tai Lý thị, kiến đũ cao, trí đã đũ thâm! ' 
(Loan Dung, con thấy chưa?) 
Kim triêu kinh vị thâm tường liễu? 
LOẠN DƯNG: (Thưa cha, nhưng mà). 
THIỆN CÔNG: (Á thôi) 
Hà vị chánh, tà lý bất minh?? 
(Loan Dung! Bây giờ thì ai ghẹo aI đó con?) 
LOAN ĐŨNG: 
...(Cha ghẹo Lý Phụng Đình, Phụng Đình không ưng, Phung 
Đình bứt ra bỏ chạy). 
THIỆN CÔNG: 
Hả Hài Con gái lão nói hay thiệt, lào già này mang chòm 
râu rể kiện đi ghẹo đàn ông... Thôi, con đứng đậy đừng có 
ngồi đó mà mọc rễ ra đó. 
LOAN DUNG: 
Phụng Đình rễ chứ ai rễ! 
THIỆN CÔNG: 
Phải rồi, Phụng Đình rễ mới để lại cho con. Thôi, đi vô nhà 
mình đi conl 
LOAN DUNG: 
Đi vô cũng như đi vào phải không cha? 
THIỆN CÔNG: 
Phải! Đi vô cũng như đi vào, lêu lêu cũng như mắc cỡ. Ủa! 
Con định ôm cái áo người ta đem về gối đầu sao? 
LOAN DUNG: 
(Sực nhớ mình đương ôm áo của Phụng Đình, vội vứt áo, xấu 
hổ) Cái áo khi gió! 
THIỆN CÔNG: 
Hảo Phụng Đình thiết thạch kỳ tâm, 
Chân quân tử thanh cao kỳ tiết! Ì 


1. Tết bấy Phụng Đĩnh, dùa không đi, mài chắng mòn. 
Mừng thay Lý thị, kiến văn đã cao, trí lự càng sâu! 
2. Sao còn có thế nói rằng lẽ chính, tà không tó sáng? 
3. Tốt bấy Phụng Đình có tấm lòng sắt đá 
Đó là chân quân tử, khí tiết thanh cao! 
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HỖ LIÊN CHIỀU 


NGẠC NGƯ TINH: (Tức cha chả này!) 
Ái ân chả được ái ân, 
Hóa kiếp khó bề hóa kiếp! 
Uống công tu luyện ngàn năm, mới hóa được đầu rồng, thân 
hãy còn là cá. Lỡ đấm say giây phút, bị hoàn hóa nguyên 
hình! Lỡ thì lỡ cho luôn. Ta nhớ lại cái con tỳ nữ cầm đầu 
xua đuổi, ngăn trở ta tên là Bạch Điệp. Được rồi:) 
Bạch Diệp ơi Bạch Điệp! 
Loan Dung hỡi Loan Dung! 
(Ta đây) Tưởng nghìn năm thay lốt hóa rồng 
(Không ngờ vì bọn mày mà) 
Xảy một phút phải hoàn lại cá! 
Công tu đà bỏ quá 
Nghiệp báo trót đa mang. 
(Đã trót thì phải theo luôn) 
Phải làm cho hả dạ, hả gan 
Đâu lại để bó tay chịu thiệt. 
BẠCH ĐIỆP: (Đến bờ hồ) 
Ngày hạ đà đến tiết, 
Hoa sen nở đầy hỗ 
Hái về kịp dâng cô 
Để phòng khi giải khát 
(Bạch Điệp lội xuống hồ hái hoa. Ngạc Ngư Tỉnh đến uô uà 
nuốt chứng) 
NGẠC NGƯ TINH: (Đáng kiếp mày!) 
Còn đâu nữa ngăn sau, đón trước 
Làm cho ta rối dạ, phiển lòng 
(Bây giờ thì ta dụng văn không đặng thì dụng võ, giả không 
đặng thì ra mặt thật luôn) 
Chờ thâm canh, vào chốn hương phòng 
Bắt Loan nữ vầy duyên ân ái! 
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KHUẾ PHÒNG 


(Loan Dung đương nằm ngủ. Ngạc Ngư Tỉnh xông uào bốt, 
công Loan Dung chạy thoát) 
QUÂN BÁO: (Lão gia cấp sự!) 
Rất hãi, rất hãi! 
Nân kinh, nên kinh! 
Nay tiểu thư mắc phải yêu tỉnh 
: Vào trướng nội cõng người tẩu thoát. 
THIỆN CÔNG: Rất nên kinh ngạc 
Quá đỗi hung tàn! 
Truyền quân nhân kíp nổi đăng quang ' 
Cùng Lý thị ra tay cứu giải! 
(Hát tẩu mã): Hạo nguyệt lương tiêu, cảm nhỉ yên đồ lai tác quái! 
Hồng đăng ngọc chúc truy tha ác vật giải nguy cơi 
LÝ PHỤNG ĐÌNH: Bạt bảo kiếm lai truy 
Bã thần cung tốc khứ Ÿ 
(Hút tẩu mã): Tợ thử yêu tỉnh nhương quái sự 
Thi ngô diệu võ tiễu trừ chỉ ' 
(Hạ) 


ĐƯỜNG GẦN HỖ 


NGẠC NGƯ TINH: Thấy đuốc đèn rật rật đuối theo 
Tuôn gai gốc mau mau thoát chạy 
(Hút tẩu mã): Nả khứ mỹ nhân quy ngả thủ 
Đái hồi hồ thủy loại bình sinh Ÿ 
(Lý Phụng Đình đuổi tới, bắn Ngạc Ngư Tỉnh - Ngạc Ngư Tỉnh 
bị thương nặng, nhào xuống hô, thả Loan Dung lại trên bờ, Lý 
Phụng Đình đến đỡ Loan Dung, Thiện Công cũng uừa đến). 


1. Đăng quang là đèn đuốc. Nghĩa đen là đèn sáng. 
2. Trăng sáng, đêm lành mà yêu đồ đến tác quái 
Nổi đèn đuốc để đuổi bắt loài ác vật giải trừ nguy cơ. 
3. Vung bảo kiếm đuổi theo, mang thân cung đi gấp. 
4. Yêu tỉnh gây nên việc quái ác như thế, ta phải ra tay diều võ để tiêu trừ ngay. 
5. Đã bắt được mỹ nhân về tay ta 
Mang về nơi nước hỗ để toại sở thích bình sinh của ta 


406 


THIÊN CÔNG: Hỗ biên ' không thấy dạng yêu tỉnh 
(Ủa mà) Ái nữ đã vẻ tay Lý thị. 
(Quân bay!) Khá điệu lại thuốc thang điều trị 
(Khiêng tiểu thư vẻ định. Phụng Đình này! Con 
làm sao mà cứu được Loan Dung?) 
Khá tỏ bày công tích thủy chung. 
LÝ PHỤNG ĐÌNH: (Thưa cha con đây) 
Đuổi gần nơi vội vã trương cung 
Bắn trúng nó rõ ràng thiệt mạng 
(Nên chi nó) 
Buông lệnh ái vắt mình trên cạn, 
Xác yêu tình lộn cố xuống hồ 
(Chắc là nó đã chết rồi). 
THIỆN CÔNG: (Quân gia! Các con) 
Khá gắng công hồ thẩm thăm dò 
Vớt lấy xác quái yêu khám nghiệm. 
(Quân lặn xuống hô uới xác Ngạc Ngư Tỉnh lên) 
(Xác nó đây à? Như con Ngạc Ngư này là) 
Công tu luyện đã nhiều mầu nhiệm, 
Thân cá đà sắp lúc thăng hoa, 
tNay đến nỗi này là vì nó) 
Lòng thủ còn, vượng thói đảm tà, 
(Nền chỉ) 
Kiếp quý chịu hoài công tu luyện 
Quân nhân nghe lệnh khiếu 
Ngủ thể kíp cắt phanh X 
(Mở ra xem thế nào) 
(Quân gia mổ xác cú, thấy xác Bạch Điệp uà một cặp đao) 
QUẦN GIA: (Bẩm ông) 
Xẻ bụng ra xem thấy rành rành 
Xác chị Điệp cùng đao một cặp! 
THIỆN CÔNG: Bạc mạng, thấy xót thương Bạch Điệp! 
(Các con!) 
Hương quan đành mai táng thân thị! 
(Đưa về khâm liệm, mai táng cho chu tất nghe! Còn cặp đao này) 


1. Hồ biên là bên hồ, tức bên bờ hồ, 
92. Mố xẻ ngay thân con cá này. 
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Lễ này nghĩ cũng nên kỳ, 
Vật ấy nghiệm khi đoan đích. 
LÝ PHỤNG ĐÌNH: 
(Thưa gia gia! Con Ngạc Ngư này mình khoe lân giáp, vảy 
trổ lục văn) 
Lốt cá ước gần ngày thoát tích, 
Gạc rồng hầu đến lúc hiện hình. 
THIỆN CÔNG: (Đúng vậy, nhưng) 
Bởi tà đâm gây thói súc sinh, 
Nên gạc ấy hóa thành đao nọ. 
(Con này, có lẽ là) 
Giống báu trời dành cho nó 
Vật lĩnh con hãy cất đi. 
(Thôi, ta cùng về! À, à... còn) 
Chuyện trước sau con với ái nhị, 
(Rồi cha) 
Sẽ cặn kẽ tổ bày tâm sự. 


L. 
HEẺT 
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LÝ THIÊN LONG 


KHUYẾT DANH 


Lý Thiên Long là một vở Tuông được viết theo để tài quân quốc, trọn bộ 
có ba hồi. 

Nội dung tích Tuổng này có một số sự kiện tương đối giống ở các vở 
Giang Chấn Tử và Sơn Hậu, thậm chí cả lời văn. Có lẽ vì thế mà Tuồng Lý 
Thiên Long ít được trình diễn hơn so với hai vở Tuồng nói trên. 

Tuy nhiên Tuông Lý Thiên Long lại có một số nhân vật mà sự phát triển 
về tâm lý rất phong phú như. Thể Phụng, Lý Mẫu, Sơn Qui... Hoặc những 
tình tiết được đẩy đến độ cao hơn, quyết liệt hơn. Chẳng hạn khi Lý Thiên 
Long vì chữ hiếu đầu hàng quân ngụy thì Lý Mẫu đã quyết định nhảy xuống 
thành để tự vẫn. Thể Phụng đã chiến đấu chống lại cha và các em một cách 
quyết liệt v.v... 

Văn bản này là do lão nghệ sĩ Lê Bá Tùng dịch từ nguyên bản chữ Hán 
hiện lưu giữ tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. Chúng tôi xin trình giới thiệu hếi 
III của tích Tuỗng. 


TÓM TẮT NỘI DUNG: 


Vua Tống băng hà, Tạ Thiên Thành liên cướp ngôi vua. Hắn sai con rể là 
Lý Thiên Long đem Chánh hậu đi giết. Chánh hậu đang có mang và sau này 
sinh được Hoàng tử. Vợ Lý Thiên Long là Thể Phụng (con gái Tạ Thiên 
Thành) đã thế mạng để cứu Chánh hậu và Hoàng tử. Lý Thiên Long phò 
Chánh hậu và Hoàng tử lên căn cứ để chờ cơ hội phục quốc. 

Không đánh được Lý Thiên Long, Kim Hùng (con trai Tạ Thiên Thành) 
đã bắt Lý Mẫu để buộc Lý Thiên Long quy hàng. 

Để bảo toàn chữ hiếu, Lý Thiên Long đã về đầu hàng Tạ Thiên Thành. 
Biết tin đó Lý Mẫu đã nhảy xuống thành tự vẫn, nhưng bà được thần cứu 
sống. Thể Phụng cũng được thần cho sống lại để theo giúp Lý Mẫu. Lý Thiên 
Long bị Tạ Thiên Thành xử trảm, nhưng Tạ Sơn Qui (con trai Tạ Thiên 
Thành) cướp ngục cứu thoát. Thể Phụng cải dạng nam nhi và lấy tên là 
Hoàng Hoa rồi kết nghĩa với một tướng lục lâm là Họa Lâm. 
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Tạ Thiên Thành sai hai con là Thạch Hố và Kim Hùng đi bắt Sơn Qui và 
Lý Thiên Long. Lý Thiên Long, Sơn Qui, Thể Phụng, Hoa Lâm đã đánh bại 
quân ngụy cứu được Hoàng tử và Chánh hậu. 

Phe trung thân kéo về triểu phục quôc. Thể Phụng kể rõ đuôi đầu và lăn 
vào xin chết thay cho cha (Tạ Thiên Thành). Sơn Qui cũng xin thế mạng cho 
hai anh là Kim Hùng và Thạch Hổ. Hoàng tử đã mở lượng tha chết cho ba 
cha con Tạ Thiên Thành. 

Triêu Tống được khôi phục, mọi người chi xiết hân hoan trong cảnh “núi 
sông thanh bình, gia đình đoàn tụ”. 


CÁC NHÂN VẬT 
(Theo thứ tự có mặt ở sân khấu) 


- Lý Thiên Long 
— Hoàng tử 

— Trần Cứ 

— Thiết Thạch 
— Thiên Thành 
~ Sơn Quy 

- Thế 5ÿ 

— Em Hùng 

- Thạch Hổ 

- Lý Mẫu 

— Liên Vương 
- Thể Phụng 
— Họa Lân 


Và một số nhân vật phụ khác. 
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LÝ THIÊN LONG: 


HOÀNG TỬ: 


LÝ THIÊN LONG 


HỖI II 


Trời Nam sinh Thánh chúa, 

Đất Bác trổ hiển thần, 

Nơi nơi đều đội mưa nhân, 

Chốn chốn đặng nhờ gió đức. 

Quyên Nguyên Nhung nấy chức. 

Tôi nay Lý Thiên Long, 

Phò Tử hoàng thoát chốn quân trung 
Cùng Chánh hậu ẩn cư sơn thượng. 
Cảm nỗi chúa, tấm lòng đòi đoạn, 
Tưởng đồ vương, tấc dạ tư lương. 
Khôn cùng dầu dãi tuyết sương. 

Chi sá xông pha mưa nắng. 

Mu báo quốc e khôn dua đất, 

Chí an bang há dễ luận bàn, 

Âu thẳng tới trướng loan, 

Ngõ dâng mưu phục quốc. 

Nối Kim chi, Ngọc diệp, 

Xưng Hoàng tử Tống gia, 

Trị trị giới tấc dạ trung thành. 

Trác trác giữ một lòng hiếu kính. 

Vì Tạ thị vi thân bất chính, 

Phụ đi ngôn hồ mị Khi cô, 

Nên Mẫu hoàng lướt vượt tích Hồ, 
Nhờ Quốc Trạng phò nguy trợ nhược, 
Ân Ngoại tổ sớm hôm nuôi nấng. 
Chốn thảo lư ngày tháng náu nương. 
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Biết bao giờ đem lại giang sơn 
Kẻo luống những lo vì Tống tộ. 
THIÊN LONG:  Dám tâu qua điện hạ 
Tôi xin định cơ quan, 
Thủa Tiên hoàng sai lãnh Bình Man, 
Phóng Liêu chúa phản hồi cố quận. 
Tái sinh, ấy nghĩa kia rất nặng, 
Báo hiệu nầy gã dễ đám từ. 
Xin sai người lãnh bức Vân thư. 
Tới Hồ Địa giao cho Thiết Thạch. 
HOÀNG TỬ: 
Mỗ đà như ý nọ, chàng mau tỏ thư kia, 
Phiển Ngoại tổ sai người tâm phúc 
Lãnh Trạng nguyên một lứa Vân tiên, 
Chỉ Hỗ Địa băng miền, 
Vọng Thiên Bang tiến bộ, 
TRẦN CỨ: Ngửa vâng lời Bệ hạ, cúi đầu tạ lão gia 
Chỉ Phiên địa bôn ba, 
Vọng Liêu Thành trực khứ 
(Các hạ 0uào) 
TRẤN CÚ: (Hát khách): 
Sách mã hoang mang cấp thượng trình 
Đệ lai thư tín vọng Liêu Thành, 
Anh hùng bất nại trì khu hiểm, 
Nguyên báo Liêu Vương liệu sự tình 
: (Hạ) 
THIẾT THẠCH: Từ Tống địa giao chỉnh, 
Dữ Trạng nguyên đối địch, 
Mỗ khoe tài dõng được, 
Chàng quá chí anh hìng. 
Xây sa cơ bị hãm trận trung, 
Chàng gï đức nhiêu dung thành hạ, 
Kết thảo hàm hoàn tồn như thứ, 
Minh tâm khắc cốt cảm vong hồ. 
Việc binh cơ rày đã cuốn cờ, 
Sực nhớ tưởng cố ân cân quyết. 
Quân: Dạ! Có Tống triều sứ đến, 
Phải bẩm với Đại Vương! 
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THIẾT THẠCH: Lệnh truyền giữ quần nhân, 


TRÂN CỨ: 


Cho gã vào trướng hạ, 

Ngươi là ai mặt lạ, khá bày tỏ tính danh. 
©ó việc chi thiên lý độc hành 

Tu biện bạch di tường khu kỳ sự. 


Tôi nay hiệu viết, Trần Cứ là tên, 


Phụng Trạng nguyên lãnh bức vân tiên, 
Qua Hê Địa trình lai Liêu chúa. 


THIẾT THẠCH: (Đọc ¿bư) 


TRẤN CỨ: 


THIẾT THẠCH: 


(Bác) 


Thiên Long ký hạ, trình giữ Liêu Vương. 
Tiên Đế từ giời xa hạc, 

Thiên Thành đà đoạt ngai vàng, 

Trạng nguyên phò Hoàng tử Chánh cung 
Cùng Phụ Chánh ở nơi sơn lãnh, 


Xin Liêu quốc tưởng tình cựu nghĩa, nhớ chữ giao lân 


Nay Tống Triều cơ nghiệp phân vân. 
Vì Tạ thị đem lòng Tào Mãng, 
Nay đã gặp thời đánh loạn, 
Đến lúc phò nguy. 
Xin Liêu Vương đại! cử bình uy, 
Ngõ đem lại Tống Triều cơ nghiệp. 
Hiền tai bất thất, triệu thỉnh vật khi, 
Lý Thiên Long ký thư. 
Thư trung khán liêu, 
Tâm nội ai bí, người trước về tâu chúa tường tri „ 
Rồi ta sẽ hưng binh sơn thượng. 
Thừa Liêu Vương chi mệnh, 
Tôi trở lại cựu bang. 

(Vào) 


Truyền Liêu binh chỉnh túc đao thương. 
Qua Tống địa xưng thần trợ chiến. 
Dụng tùy liễu lộ quá sơn khê 

Ta ngã Tống quân áo não tình. 


PHIÊN BINH: (Bái) 


Đồng tương biểu cống hiến lai tân, 
Thổ vụ câu ca mục thánh ân. 
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THIẾT THẠCH:(Bấc) 
Phi Châu phản trắc hung trung tổng, 
Cô nhạn thiên hành gia ngoại phú. 
PHIÊN BINH: (BứU 
Bạt thiệp sơn hà vô cảm nại 
Thái bình Thiên tử khánh lân ly. 
THIẾT THẠCH.:(Bác) 
Vạn lý sầu vân diêu nhãn vọng, 
Nhất triêu thảm vụ lệ lâm ly. 
(Vào) 


THIẾT THẠCH: Nhân khi gió mát, đương thuở trăng thanh, 
Truyền bộ thần kíp dọn Lê Viên, 
Theo cùng mỗ nhàn du cảnh vật. 
(Bắc) 
Thừa nhàn hứng cảnh thậm hoan tình, 
Nguyệt hạ thu hoa cử bộ khinh. 
Bắc hướng tâm hoa hoa xán lạn, 
Nam lai đối cảnh cảnh phân minh, 
Trăm hoa cười múm mỉm, 
Ngàn Liễu múa dẻo dang, 
Yến chẩu hạc giọng hót líu lo, 
Ong nhằn bướm đỗ cành lã chã, 
Tiệc quỳnh truyền mở, chén ngọc mau dâng. 
Tả thơ nghĩ năm vần, 
Tiệc ngọc đưa ba chén. 
(Ngâm): 
Hớn hở trăm hoa một thức tươi. 
Vui nồng chén rượu hứng lòng người, 
Ngàn hoa tươi tốt phi vàng ngọc 
Chín chục xuân về giá mây mưa! 
Hạ lệnh truyền nội thị, 
Đòi Nhạc nữ ca công. 
THỊ NỮ: Chúng tôi Lục viện Tam cung 
Nguyện hiến ca điên nhất lượt. 
Xướng 
Ngọc lâu thiên bán vụ sinh ca. 
Phong tống Tung vi ngự túy hoa, 
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Nguyệt điện quảng khai nhàn nhã lộng. 
Thủy tỉnh liêm quyện cận yên hà. 
Vị hoa thể phách phao kim ngọc. 
Bích diệp phong tư lạc ỷ la. 
Cát nhật ngự bôi trình thoại khí, 
Xuy lung bó trản cận ngân hà. 
NỘI THỊ: Cúi đầu tâu Phụng các, 
Ngửa mặt rộng long lân, 
Có Tam điện hồi triều, 
Còn chựa nơi Viện ngoại. 
THIÊN THÀNH: Tấm lòng thường khoan khoái, 
Nghe tâm rất nhẹ dường, ˆ 
Truyền Thị thần mau thỉnh tam lang. 
Nhập hậu viện giải lao thiên lý. 
Thần nhục tử Sơn Quy. 
SƠN QUY: Chúc Hoàng câu thiên tuế. 
THIÊN THÀNH: Miễn ấu nhi chỉ lễ, 
Tứ long kỷ bình thân, 
Lệnh truyền giữ Thị thần, 
Khai tửu diên cọng lạc, 
SƠN QUY: Khép nép tâu qua giá hạc, 
Lờn đơn gửi trước mặt rồng 
Thưa Tiên hoàng di chỉ dường nào, 
Nỗi Thánh hậu thai sinh bao nã, 
Ngàn dặm trẻ chưa hắn dạ, 
Cửu trùng ngõ phán vài lời, 
Ngưỡng trông lượng cả bao dung, 
Kẻo tấm lòng nghi viễn vọng. 
THIÊN THÀNH: (Tán) 
Số là con chưa rõ, để cha phân lại cho con nghe: Thuở Tiên 
hoàng lâm bàng chi nhật, con Thịnh Cung thai nhật vị sinh, 
người nghĩ Thánh hậu hoài thai vị trí nam nữ, như hành giả 
sử tri nam nữ đi nữa, cũng vị trì thiên ý như hà, người lại 
nghĩ cha công cái ư thiên hạ, vị cực nhân thần, lại thêm chí 
dõng kiêm bị, nội triều cũng vậy, ngoại triểu cũng vậy, Cận 
giả duyệt nhi viễn giả lai. Khi rứa chừ người mới dị ngôn cho 
cha, bởi vậy cho nên: 
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Di ngôn chúa đã hết lời, 

Thụ mệnh ta đâu cải dạ. 
Khi rứa chừ: Chánh hậu bất tuân thánh chỉ, nói cha phản 
bối nghịch thường, lăng mạ thái thậm cha nộ bất cập lượng, 
cha mới sai Thiên Long dẫn Chánh hậu vu giang chữ nịch 
sát, ai ngờ Thiên Long tiểm tâm phản phúc, nó giấu Chánh 
hậu vu hậu đường, nó tương Thể Phụng nịch vu giang chữ 
phò Chánh hậu viễn tị, cha mới sai Kim Hùng, Thạch Hổ 
xuất nhi truy chi. Từ bấy nhẫn nay bất trị đắc thất như hà? 

Nỗi Chánh hậu mất còn chưa biết, 

Dặm xa xuôi nên phải bày lòng. 

Con khứ hồi tư thất giải lao, 

Kéo đường sá sơn xuyên sương tuyết. 


SƠN QUY: Nghe lời dạy phải chăng chưa biết, 


Tưởng lòng thơ hơn thiệt còn ngờ. 
Làm sao rằng tuyết trí đắc nghị, 
Vậy mới gọi vi thần thủ lễ, 
Đường thiên lý chuyện kia chẳng dễ, 
Việc tử sinh hai ý chưa tường, 
Lòng đặn lòng ngay chúa cho thường, 
Dạ ghi dạ đạo tôi phải giữ. 
(Vào) 


TRẤN CỨ: Từ vâng lời Điện hạ, 


Tôi thẳng tới Liêu Thành, 
Thiết Thạch đã động binh, 
Xin gửi vào ra mắt. 


HOÀNG TỬ: Phiển Trạng nguyên ra đó, 


Vời Thiết Thạch vào đây. 
Cùng ta phân tỏ lời nây, 
Kẻo gã chưa tường sự đó. 


THIẾT THẠCH: Ngoạt thản Liêu Tể, 


Lai yết Đông - cung, chúa Đế đạo tăng long 
Vọng Hoàng ân thiên tuế. 


HOÀNG TỪ: Miễn Phiên Vương chỉ lễ, 
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Tứ liệt vị tọa an. 
Truyền thị thần mau mở tiệc vàng, 
Cùng khanh tể ngõ vui chén ngọc. 


THIÊN LONG: 


HOÀNG TỬ: 


THẾ SẼ: 


QUÂN: 


KIM HÙNG: 


KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 


Dám tâu qua Bệ hạ, 

Xin dung thửa lời tôi. 

Rày đã binh túc lương dư. ' 

Vả lại quân cường mã tráng, 

Xin day kỳ trắng, giấy động vớt vàng, 


Ngõ đem lại giang sơn, kẻo mất lòng tướng sĩ. 


Phiển cùng Ngoại tổ, 

Nhờ mấy Chư công. 

Làm sao cho đem lại Tống Đô. 

Trên chúa đã cậy tôi lòng dạ, 

Dưới tôi nguyễn giúp chúa vút nanh 
Quốc Trạng thời lãnh ấn tiên phong, 
Liêu Vương khá đem binh hậu tiếp. 
Quyết đem về Tống nghiệp, 

Mà chém đứa bất trung, 

Khá hết sức anh hùng, 

Mữa từ nơi thủy thạch. 


(Kim Hùng ra) 

Cúi thân qua trướng hổ. 

Ngửa mặt giọng màn loan, 

Nay Tử hoàng binh đáo ải quan, 
Cờ đê chữ phục hôi Thổ vụ. 
Thính thuyết tâm trung khởi hỏa, 
Văn ngôn điện thượng yên phi. 
Quái sát tha Lý thị nghịch thần, 
Cảm khinh ngã Tạ gia thái thậm 
Hạ lệnh truyền quân sĩ, 

Mau đái mã giao chinh, 

Thẻ triển chí bình sinh, 

Chỉ dung loài phản bối. 

Vội vàng chào nhà gã, 

Vắng mặt đã lâu ngày,. 

Nay đã tới bó tay, hay bởi còn cứng cổ. 
Xưa trăm trận lòng còn chẳng bỏ, 
Nay muôn binh há dễ nhịn thua, 
Giết vợ nhà vì bởi ngai vua, 
Chém đầu gã là đền nợ nước. 


(Vào cả) 
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KIM HÙNG: 


(Âu là) 


THIÊN LONG: 


KIM HÙNG: 


(Tầâu) 


(Âu là) 
QUÂN: 


QUÂN: (Báo) 


THIÊN THÀNH: 


THẠCH HỒ: 
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Trận trước ngươi còn bỏ ngựa, 

Phen nầy chàng tới nạp minh, 

Thẻ duợt mã giao chinh, 

Quyết nhất vô hưỡng lập, 

Hảo Lý Thị anh hùng quán cổ. 

Quả Thiên Long hào kiệt đương kim, 
Luận đấu thương nan dĩ địch thương. 
Thi diệu pháp thủ kỳ tất thắng 
Chúc Sơn Nhạc Chân Nhân. 

Xuất trợ lai ngũ hổ (Hô biến...) 

Ngỡ phép chi mà lạ, 

Như thuật ấy chẳng màu, 

Thúc Lý thị Chân Nhân, 

Bạt kiếm lai sát Hồ. 

Tưởng phép ta đã lạ. 

Hay thuật gã rất linh, 

Cấp sách mã hồi thành, 

Đặng biệt đồ tha sách. 


Sách mã bôn ba phản cực thành, 
Biệt đổ tha sách quyết tương tranh, 
Anh hùng trí dõng tài kiêm bị, 
Nãi thị siêu quần bạt tụy danh. 
Môn quân mau mở cửa thành, 
Tả biểu hồi kinh báo tín. 
Khâm thừa Đốc tướng, 
Phụng mệnh thi hành 
(Vào) 


Cúi tâu qua giá hạc, 

Ngửa mặt dóng ngai rồng, 

Thần bộ hạ Đông cung, 

Đệ tấu lai văn biểu. 

Biểu trung khán quá, diện thượng đằng hoan. 
Nấy Tây cung khâm mệnh lệnh truyền, 

Y mật biểu đệ lai cải ngoại. 

Dùng mưu khoái khoái, điệu kế hoan hoan 


Quân: 


NGHĨA SỈ: 


(Bắc): 


LÝ MẪU: 


NGHĨA SĨ: 


LÝ MẪU: 


NGHĨA SĨ: 


LÝ MẪU: 


(Nam): 


Quả Đông cung quyết thắng vô nan, 
Chân huynh trưởng thành công dã di, 
Phó cho ngươi nghĩa s1, 

quản một đội tỳ hưu, 

Y kế nội kỳ mưu, đệ biểu giao Đông điện. 
Phụng Tây cung xin lãnh tỳ hưu, 
Truyền quân chúng tiến lai Vân Thủy. 
Điêu khan Vân thủy dung bôn trì, 
Thử thị thần mưu thế mạc trì, 

Quyết chí anh hùng chân đệ nhất, 
Truyền lai quân sĩ mã đồ phi. 

Từ trẻ về thăm nhà bạc, 

Thời già đã cạn lời vàng. 

Chăn mười năm mỏi đợi cửa quân, 

Dư bảy kỷ quạnh hiu nhà bạc, 

Ây ai kêu xáo xác, dường thể nghiêm trang. 
Xin phân lại cho tường, 

Kẻo lòng đây nghị ngại. 

Phải bà là Lý mẫu. 

Thực mẹ Lý Thiên Long. 

Chúng tướng phụng lệnh truyền, 

Già giang hồi giải nại. 

Già điều chỉ phản nghịch, 

Mụ chẳng việc hung cường, 

Người phân lại cho tường, 

Lão vị tri hà sự! 


Chuyện chỉ ta chưa rõ, 


Sai bắt mụ phải vâng, 

Lão bà khá thằng thân, 

Quân nhân mau ÿ lịnh. 

Ta đây vốn chưa ngây còn tỉnh, 

Tuy không hay vốn đã tổ tường, 

Lý Thiên Long giữ phận trung thần, 
Cho nên mụ mắc nơi lụy tiết. 


Lụy tiết vì ngay con thảo, 
Lao đao nây thân lão nài bao, 
Mất còn chẳng trước thời sau 
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NGHĨA SĨ: 


KIM HÙNG: 


LÝ MẪU: 


KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 


KIM HÙNG: 
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Sự đời thôi tưởng cũng mau xây vần 
Miễn con trọn đạo nhân thần, 

Bảy mươi giữ tuôi chẳng mong sống dài. 
Cúi thân qua trướng hổ, 

Ngưa mặt dọng màn long. 

Từ phụng mệnh nhà vàng, 

Điểu nạp lai Lý Mẫu. 

Thủa Tiên đế lâm băng chi nhật, 

Phụ thân ta sửa trị ngai vàng, 

Vì Trạng nguyên đem thói bất lương, 
Sát ngã tỷ tử vụ phi mệnh. 

Bởi Lý thị ÿ mình tài cán. 

Ngã phụ hoàng chẳng lượng bao dung, 
Nay chàng đà tụ tập sơn trung, 

Mỗ chưa kịp đề binh khóa mã. 

Lời đây phân cùng mụ 

Khuyên con khá hết lòng, 

Kéo một phen dấy động binh nhung. 
Ất trăm họ sinh linh đề thán. 

Vốn đây đã hẳn dạ, lữa người phải bày lời. 
Thuở Hán gia tội bất mục nô. 

Sao bay có gia hình thất thập 

Mưu thế vợ cha con bây chẳng cập 
Tài phò vua anh em gã khôn bì 

Miễn là nghiệp chúa đặng an, 

Chi sá thân già đầu bạc. 

Nước thận sôi sùng sục, 

Lửa tâm dậy phừng phừng. 

Thập ác truyền buộc trói chân tay, 
Đao phủ khá y như lịnh dạy, 

Mai đem ra trận thượng 

Cung thỉ khá thượng thành. 

Thử có đứa bó tay, kẻo già còn nói mạnh. 
Trận thương sao không người xuất lự; 
Trên thành sao vắng thấy ngọn cờ, 
Cả tiếng kêu người hỡi Kim Hùng. 
Khai thành nội cùng Long khóa mã. 
Kim Hùng còn dưỡng lão, 


THIÊN LONG: 


QUÂN: 
KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 
LÝ MẪU: 
THIÊN LONG: 


LÝ MẪU: 


THIÊN LONG: 
LÝ MẪU: 


THIÊN LONG: 


Thiên Long chớ khoa cường, 

Hồn mẹ ai cho thấy mà thương. 

Đừng nói nữa truyền quân y lệnh. 
Quân ơi! thằng Kim Hùng nó nói rằng nó bắt được 
cố bà; chẳng qua là nó dĩ trương ư thanh thế, chứ cố 
bà ở nhà quê, nó bắt làm sao đặng, con giục ngựa 
vào cận thành nói Kim Hùng nói láo:! 
Ở Kim Hùng! ông tao bảo mày nói láo đó! 
Quân! dẫn cái cục láo lên, cho nó coi, bảo lão bà kêu 
lấy con lão bà lên. 
Có phải mẹ đó không mẹ? 
Thực mẹ đây con ạ! 
Chao ôi mẹ! Thiên chỉ hà nhẫn sử! 

Từ mẫu thụ tai ương. 

Cát đoạn ngã can trường, 

Chống phân ngô chi phế phủ. 

Vậy cũng rằng trí dõng. 

Vậy cũng gọi anh hùng 

Trong hai chữ hiếu trung, 

Chữ trung nặng hay là hiếu nặng? 

Chí cả khuyên con hãy gắng, 

Danh thơm mẹ tạc dường gương. 

Lấy môi nhử cá thế là tường, 

Bẻ quả vịn cành người chẳng la, 

Khuyên con bản chí cả 

Mà đem lại nghiệp hông 

Mẹ thác đây thác cũng hiển danh, 

Con đầu nó ắt là đầu nhục. 

Mẫu tử tình thâm hà nhẫn an tâm hồ. 

Xưa có trẻ ngậm than còn chẳng ngại. 

Cơ nghiệp nây nỡ bồ cho ai; 

Con làm sao danh chói giữa trời xanh, 

Nếu đầu nó xâu nhỏ bể bạc, 

Xưa vợ trẻ hồn về suối bạc, 

Bởi vì thế tử cho Hoàng phi 

Nay mẹ dầu hồn xuống âm tả, 

Ví chẳng khác như đền ơn cho Thể Phụng. 

Nghe lời mẹ dạy thời cũng phải, 
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LÝ MẪU: 


KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 


LÝ MẪU: 


KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 


KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 


HOÀNG TỬ: 
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Xót lòng con thốn thức chưa đành, 
Cả tiếng kêu trời hỡi xanh xanh 
Xin soi xét tấm lòng mọn mọn. 
Trượng phu đừng thối chí, 

Thối chí chẳng trượng phu 

Con phò an nghiệp chúa, 

Cho trọn đạo nhân thần, 

Mẹ thác đây thác cũng thơm danh, 
Con đầu nó ắt là đầu nhục, 

Tãn kê tác quái, thị tử như du, 
Truyền kíp lấy cổ khô, 

Đặt lên đầu mà đốt. 

Thống thiết chân thống thiết, 

Từ thân hỡi từ thân, 

Hãy thứ tay cho mỗ lời phân, 
Phương khứ tựu cho minh lý quyết. 
Già được lửa dường như tắm mát, 
Thác suối vàng càng thắm giấc êm. 
Toại thay danh lão thơm danh. 

Phi bấy tiết đà rạng tiết. 

Sá chi mẹ cốt tàn mệnh bạc, 

Miễn cho con trọn đạo trung lương, 
Mẹ khuyên con đúc chí trung thần, 
Thác mặc mẹ đừng đầu họ Tạ. 

Mụ già còn khẳng khái, 

Truyên kíp lấy thêm đầu. 

Trăm lạy tướng quần, ngàn lạy tướng quân: 
Xin dùng tôi ba bữa, 

Về tạ chúa một lời, 

Bó tay min rồi nạp cho người, 

Tha mẹ mỗ xin nhờ lượng đó. 

Đã quyết chưng dạ đó, 

Ba ngày mỗ dung cho. (Vào) 

Hạ lệnh giữ tam quân, 

Kíp phần hỏi trại nội. (Vào) 

Quốc Trạng xuất binh trận thượng 
Do ha đái khốc giai tiền? 

Phiền nhà ngươi khá tỏ căn nguyên, 


THIÊN LONG: 


HOÀNG TỬ: 


Kẻo dạ mỗ hãy còn nghi ngại. 
Giám thân qua Bệ hạ. 

Cho hẳn dạ nhân thần, 

Thuở gia bần một mẹ một con, 
Còn nương náu ở miền Vân Thủy 
Cơn nguy hiểm trèo non lặn suối, 
Đột xông quân ruổi chốn sinh kỳ, 
Tưởng ngai vua cho trọn đạo nghì, 
Đến thảo mẹ tấm lòng khôn xiết, 
Lưới cá kia đã thoát, 

Chim lồng nọ bèn vương, 

Giữa bảy mươi mình chuốc tai ương, 
Lâm nhất tử sự nên quá nhục, 
Trên yên chân khôn giục, 

Ra trận kiếm khó cầm. 

Câu ngay vua đạo cả còn thờ, 

Tình thảo mẹ đau dường dao cắt, 
Dự lòng ngay chưa gác, 

Tình dạ thảo mựa từ, 

Mẹ chịu bề trúc bạch thùy danh 
Như đầu nó danh ô nan phục. 

Con giết vợ cũng vì ngay chúa, 

Mẹ thác đây là chuộc oan đâu. 
Năng rằng khuyên con trẻ chẳngđầu, 
Khăng khăng dặn mẹ già chẳng nại, 
Tấm lòng đương nghi ngại, 

Lui tới cũng bàng hoàng, 

Nên trở ngựa vội vàng 

Về tâu qua Điện ha, 

Thoáảng nghe qua lời đó, 

Chua xót tấm lòng đây, 

Cảm lão bà hoạn nạn tai ương, 
Thương quốc trạng lao đao họa gởi, 
Cũng vì mỗ trước lìa kim cải, 
Cũng vì ta nên lụy mẹ con. 

Nếu ngai vua chàng giữ cho tròn 
Đên thảo mẹ tấm lòng dễ khuất, 
Biệt thời trời chao chác, 
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THIÊN LONG: 


HOÀNG TỬ: 


(Ngắm): 


THIÊN LONG: 


(Ngâm): 


HOÀNG TỬ: 


(Ngắm): 


THIÊN LONG: 
(Biệt): 


HOÀNG TỬ: 
(Bác): 


THIÊN LONG: 
(Béc): 


Vận đã khiến nào hay, 

Công ngay non nước sô tày 

Đạo thảo quý thần chẳng khuất, 
Miễn cho tử thức, vẹn chữ thiên luân, 
Giọt châu rơi nhỏ hai hàng, 

Thám thiết sâu tuôn tấc dạ. 

Tôi vê đó mất còn chẳng sá, 

Chúa ở đây sương nắng nào hay, 
Xưa nay thời hủ hỉ quen lòng, 

Mai đã chịu xa xuôi cách mặt. 
Cũng vì bởi cơ trời chao chác, 

Sự thù vì thời vận đảo điên, 

Rượu ba chung giải tấm lòng phiên, 
Thơ năm vận phân chia mối thảm. 
Phân thủ đoạn trường lệ sổ hàng, 
Dữ quân bả trản cưỡng vi hoan. 


Phù Lưu trục tướng từ công chí, 
Vạn lý quy Tào đạo lộ nan. 


Thùy thức thế Long sơ dưỡng hối, 
Nan lưu li nhạn tảo ly hời. 


Khuynh thân bái biệt tâm can đoạn 
Hà nhật quân thần khánh hối gian. 


Biệt sầu vật luận ngô thời khử 
Bảo hận trường ta ngã vận suy. 


Lộ bàng bái biệt nan cấm lệ, 
Mã thượng hàm bi bất tận tình, 


LIÊU VƯƠNG, THẾ SỸ 


Nói 


Đồng Bắc: 
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Nay Quốc Trạng từ quân vị hiếu, 
Ta kính dâng bốn chữ tống linh. 


Quân thần phụ tử sử phân ìy, 
Hà nhật tương phùng hiến diện mi, 
Sự hợp sử li hựu khuyến trở, 


THIÊN LONG: 


( Bác): 
HOÀNG TỪ: 


(Nam): 


THIÊN LONG: 


LIÊU VƯƠNG: 


THIÊN LONG: 


(Nam): 


Cái lân hà ích tốc bôn trì. 
Yểm lệ bái từ kim Điện hạ. 


Hồi đầu ly biệt ngọc lậu tây. 

Phân tay lệ nhỏ từng cơn 

Đã vương tơ thảm lại mang mối sầu. 
Cơn hiếu đạo bởi vị từ mẫu 

Lạy Liêu Vương gởi chút cấu quân, 
Chí đầu từ Phụ Chánh dời chân, 
Sấp lưng giá Chư công nhẹ gót. 
Thấy Quốc Trạng đầm lòng chua xót, 
Nhìn cấu quân tấc dạ thiết tha, 

Cân hồi sinh còn chửa đến quá, 
Đường thụ nhục chàng đà trở lại, 
Sống thác đà chỉ sá, 

Ngay vua dạ chỉ sờn. 

Nghiệp Tống chưa đem lại giang sơn, 
Thân tôi cũng chẳng về Liêu địa. 
Thảo mẹ mất còn lòng chẳng tưởng, 
Ngay vua sống thác dạ chỉ sờn. 
Nghiệp Tống dầu đem lại xa thơ, 
Công người ắt so tày non nhạc, 
Nghiệp cá cậy chàng dầu vạc, 

Công so tày non nhạc tầng cao. 


LIÊU VƯƠNG: (Nam): 


HOÀNG TỬ: 


BÁCH CÔNG: 


THẾ SẼ: 


Tấm lòng lo ngại xiết bao, 
Tái sinh đức ấy thời nào đám quên. 


(Nam): 


Cùng nhau chén rượu giải phiền, 
Mặc lòng giả bậu cho an tấm lòng. 


(Nam): 


Cùng nhau gỡ rối chưa xong. 

Nào hay lại phải mắc vòng gian nan. 
Nay Quốc Trạng đầu thân qua đó, 
Biết khi nào thấy trở lại đây. 

Nếu mất ngươi ai chống muôn xe. 
Bằng không gã ai phò chân chúa. 
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(Nam): 


THIÊN LONG: 


THIÊN LONG: 


KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 


Mẹ ơi! 


LÝ MẪU: Nói 


THIÊN LONG: 


LÝ MẪU: Nói 
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Bát ngát kẻ đi người ở. 

Bâng khuâng đắc thảm gới thương. 
Rượu ba chung làm lễ đưa chàng, 
Nghĩ hàng lệ khôn nguôi hoài vọng. 


Hoài vọng kẻ đi người ở, 

Cơ nghiệp nây nghiêng đổ ai nâng. 

Trở lưng dơ vọt dặm ngàn, 

Cảm thương nghiệp chúa lỡ làng hai phương 


(Nam): 


Hiếu trung hai chữ khôn lường, 
Được ngay mất thảo thế thường gửi trao. 
Cả tiếng kêu Hổ ải, khai thành tiếp Thiên Long. 
Thiên Long ngươi sao biết, 
Kim Hùng mỗ mà kêu, 
Lẽ thời phân ngôi thứ thấp cao, 
Có quân sĩ (ta phải) làm cho nghiêm nhặt. 
Muốn lão bà thấy mặt, phải gia tỏa thằng thân, 
Kẻo ta là phận nhân thần. 
Giữ luật phải theo luật lệ. 
Vốn sống thác lòng ta chẳng nại, 
Nỗi mất còn dạ mỗ chi sờn, 
Miễn mẹ con thấy mặt thời hơn, 
Ở trời đất vốn lòng chẳng cãi, 
Cát đoạn ngô phế phủ. 
Tôi phân ngã can trường, 
Ta hồ Từ mẫu thụ tai ương, 
Thống giả huyện đường lâm sầu khổ. 
Ấy ai xui ai dục, mà chịu đối chịu dăng, 
Mẹ già nây lời đã khuyên răn, 
Đường lợi hại con không vâng cứ, 
Chốn đao binh đạo thảo, 
Chuộc đặng mẹ làm chỉ! 
Con trẻ xin chịu tội, mẹ già khá rộng dung 
Công ăn cay uống đắng mặn nông, 
Lòng mang nặng đẻ đau xót dạ. 
Tháo mẹ là đạo cả, ngay vua thực làm đầu 
Trẻ tập đi mang bỏ vực sâu, 


THIÊN LONG: 


(Thún) 


THIÊN LONG: 


KIM HÙNG: 


Già yên rồi nằm kẻ miệng lỗ, 
Vậy cũng rằng chí dũng 
Vậy cũng gọi anh hùng, 
Nỡ đành lòng phụ chúa tuổi xanh, 
Cứ lần dõi theo già đầu bạc (hè) 
Nghĩ càng chua xót, tưởng lại đắng cay. 
Uổng mười năm cao chạy xa bay. 
Gẫm muôn kiếp khôn trông hết tưởng. 
Con trẻ đà nên chướng, 
Mẹ già tưởng không ngây. 
Trông cho hẳn mặt nầy. 
Quyết hồn về chín suối. 
(Mụ tự tú) 
Cát can trường đoạn đoạn. 
Lưu lụy ngọc uông uông, 
Hoàng thiên hà nhận xử, 
Mẫu tử biệt Sâm, Thương. 


Rộng thênh thênh ấy đất, 

Cao vọi vọi là trời, 

Nầy là nghĩa nọ là ân, 

Công mang mển so tày non bể, 

Nghĩa bù trì ví tựa rạng lòa, 
Mẹ một phương con một ngả, 
Cơn mưa nắng khôn lường. 
Phải liêu mình cho gặp mẹ già. 
Thời mấy đặng yên lòng con trẻ. 
Áng công danh chắng tưởng. 
Phải bó tay cho thấy mặt già, 
Nay người đà thoát chốn Dương Tòa, 
Con trẻ chịu bơ vơ nơi quan ải. 

(Thổ thân đưa xác Lý mẫu biến mãi). 


Sự nên quá lạ, điều chỉn cũng ngang, 

Mới thấy đó rõ ràng, sao phút đà thoát mất. 
Gãm nên quá lạ, tưởng lại cũng kinh, 

Khắp đầu máu chảy dâm mình, 

Cướp xác ai che tối mắt. 
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THIÊN THÂN: 


LÝ MẪU: 


THIÊN THÂN: 


LÝ MẪU: (Nói) 


(Nam): 


Bỏ chàng vào cũi sắt. 
Mai, điệu tới nhà vàng, 
Thiết kỹ thừa ngã mệnh, 
Hỏi tấu dọng Cửu trùng. 
Trước tiến nạp Thiên Long, 
Sau truy tầm Hoàng tử. 
(Vào) 
Khiến tam hồn, bát thể, 
Hô cửu phách hoàn thân. 
Ngỡ phách lạc âm cung, 
Hay hồn còn dương thế. 
Đoái lạ lùng bốn phía, xem bát ngát trăm đường, 
Người là ai phân lại tỏ tường, 
Bởi nào mỗ thoát nơi tai ách. 
Thấy Lý mẫu thay lòng trực tiết, 
Nên Ngọc hoàng cứu đó cho yên. 
Chỉ Đông Nam ngươi khá vội vàng, 
Gặp Đại tướng thỏa thời theo dõi, 
Tôi chúa có khi khánh hội. 
Mẹ con có thuở vuông tròn, 
Ta trở lại lầu son, đó nương theo dặm tía. 
Vọng thanh không biến hóa, 
Chỉ vận thượng quy lai. 
Mới nói đây tô rõ, bỗng biến hóa thanh không.. 
Cúi đầu tạ tiên ông, sắp lưng theo điểu đạo. 


Mau kíp nương theo điểu đạo, 

Sống thác này cũng mặc trời xanh. 

Lao tù thương trẻ lụy mình, 

No nao đặng thoát ngục hình ấy chăng? 


THIÊN LONG: (Nój 
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(Nam): 


Mắc lưới là vì thảo, 

Ràng rạc bởi lòng ngay, 
Cảm vì nỗi chúa mày xanh, 
Dễ dám nài thân mệnh bạc, 


Dễ đám nài thân mệnh bạc, 
Cảm thương vì xao xác muôn dân, 


Ngùi ngùi chua xót lòng son, 

Trăm phần thương mẹ, trăm phần nhớ vua. 
Dặm ngàn chỉ quản gay go, 

Ảnh hùng chẳng nại hơn thua sự đời. 


THANH ĐỒNG: (Nói) 


(Bức): 


(NóU 


Thừa Ngọc Hoàng sắc hạ, hô thổ địa tốc lai, 
Nào Thể Phụng cốt hài, 

Phó thổ thần kiểm soạn, 

Thừa Linh tiêu hạ lệnh, 

Tương linh được hồi sinh, 

Mau mau khá thị hành, 

Tốc tốc đừng nghịch mệnh. 


Khâm thừa ngọc sắc hạ trần ai, 
Tương kì linh dược hoạt anh tài. 
Nhân gian ngộ tử ngô cứu tử, 
Thế giới dục sinh ngã độ sinh. 


Khiếu tam hôn lai tỉnh 
Hô cửu phách vật kinh. 
tốc tốc nhập bản hình, 
Linh dược hoàn nguyên thể. 


THỂ PHỤNG: (Oán) 


(NóU 


Hồn phi trá trá, phách lạc mang mang 
Kinh hồn vị định tam tiêu, 
Tố phách nhập lai ngũ nội, 


Ngửa trông đức cũ độ sinh, 
Cúi lạy đến ân tái tạo. 


THANH ĐỒNG: Khá nghe ta lời bảo, tu giữ một lời nây 


Kim Khôi kia cải dạng nữ nhị, 

Thiết giáp ấy giá làm nam tử. 

Chỉ Đông Nam trực khứ, 

Ngộ Lý mẫu tương phùng, 

Đáo Đông lộ sơn trung. 

Gặp Họa Lân nghĩa sĩ, 

Đã nên tài phụ dực, tụ một đảng lâu la. 
Thấy chàng chi khôi ruổi quan, 
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THỂ PHỤNG: 


(Bác): 


LÝ MẪU: (Nam): 


THỂ PHỤNG: 


LÝ MẪU: (Nói) 


THỂ PHỤNG: 


LÝ MẪU: 
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Phép mỗ trao lai trói lại, 

Thấy phép này phải sợ, 

Luận tài ấy phải nhường, 

Sáu nhẫn dầu cơ nghiệp đạt yên, 
Thời cũng đặng anh em vẹn vẽ, 
Lời dặn đà cặn kẽ, 

Lòng chớ có sai ngoa, 

Chốn Đông lộ người qua, 

Miền Linh Đài ta tới. 


Cúi đâu từ Tôn truởng, 

Xin giữ dạ sắt son, 

Thoát y cân đổi dạng nam nhị, 

Phụng truyền phép trông chừng Nam lộ, 


Bôn ba đoạt lộ khứ như phi. 
Nhận quan dũng đạo tốc khu trì, 
Sinh tử do thiên nhân mạc thức. 
Tên vong hữu nạn thế nan tri. 


Ngùi ngùi thương trẻ châu mày, 
Khôn thông tin tức nào hay mất còn. 
Vượn lìa con như người lẻ bạn. 

Nhạn lạc đàn ngao ngán kêu sương. 


Già kia đi đâu đó, quê quán ngụ hà phương 
Tên họ khá bày tường, cho cháu con tỏ dạ. 

Vì bị chưng đảng giữ, nó hại thuế con lành, 
Có thần nhân cứu tử hoàn sinh, 

Vậy nên mụ Nam bôn Bắc tấu 

Già thực tên Lý mẫu. 

Thiên Long vốn là con. 

Còn mắc chốn lồng ưng. 

Khôn thoát nơi lưới thỏ. 

Lão bà đa tỏ dạ, tiểu sinh sẽ bày lòng, 

Trẻ vô thân phụng dưỡng làm thân, 

Già vô tử nguyện xin làm tử. 

Người đà cặn kẽ, ta dễ chối từ, 


(Nam): 


Trẻ sinh đã chẳng đặng nhờ, 
Dưỡng tử phải theo nương cậy. 


Nương cậy phòng khi mưa nắng, 
Việc ở đời đo đắn sao nên. 


THỂ PHỤNG: (Nam): 


HỌA LÂN: (Bạch) 


(NóU 


Âu lài 


(Bác) 


Dành lòng lời dặn chớ quên, 
Ngưòi đời như nước có lên có ròng. 


Quần hùng tái tạo khởi bính tranh, 
Ngọc Túy sơn đầu tự ẩn danh 

Tùng cốc lâm sơn nhàn lộng lạc, 
Đông, tây nam bắc dụng tung hoành. 


Ngọc Túy Sơn độc chiếm anh hùng, 
Ngô biểu tự Ngọa Lân thi đã. 
Nhập yếu lộ đoạt thâu tài vật, 
Quá quận châu tận sát nhân dân, 
Chưa gặp thời rồng dậy sương tan, 
Còn đại vận hùm gầm lừng lẫy. 
Vong sơn tiền nhàn lạc, 

Đăng cho mỗ ra tay, 


Mang mang đoạt lộ vọng trang g1a, 
Đa thiểu tương hồi mạc nại hà. 
(Họa Lân gặp Thể Phụng) 


HỌA LÂN: Hai gã nào nên chướng, 


THỂ PHỤNG: 


Dám xông tới non ta. 

Mễ Họa Lân quản chúng lâu la, 

Nơi sơn thượng xưng hùng một quận, 

Thuận thời tùng chúng, 

Nghịch ắt táng thân, khả tu kíp xưng thần, 

Kẻo nữa vô tử lộ, 

Bởi vì ngươi sinh dữ, chớ trách mỗ chẳng lành. 
Thẻ triển chí bình sinh, chỉ dung loài bất nghĩa. 


HỌA LÂN: Chí hãi, chí hãi, thậm kinh, thậm kinh, 


Thị thế thượng anh hùng, 
Quả nhân gian hy hãn (dạ, dạ) 
4ã1 


THỂ PHỤNG: 


HỌA LÂN: 


THỂ PHỤNG: 


HỌA LÂN: 


QUẦN: 


THIÊN THÀNH: 


THIÊN LONG: 


THIÊN THÀNH: 
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Xin dung tôi một mạng, 

Ngõ ân tới muôn ngày, 

Cho xứng thửa tài đây, 

Mới rõ chưng dạ ấy. 

Ngươi khuất hạ lòng ta chẳng nỡ. 
Xử thích trung dạ mỗ mới đành 
Niệm Linh đài, Tiên trưởng giáng lai, 
Khất tốc giải Họa Lân chỉ phược, 
Cùng nhau vầy tiêu ngọc, 

Kết huynh đệ chí tình, 

Ngõ đời thuở vân trinh, 

Ra tay phò minh chúa. 


Phiên đó bày lòng cạn, 


Cho tỏ thửa dạ đây. 

Quê quán khá bày ngay, 

Tính danh xin nói lại. 

Bạch Lãnh Trang hương quán. 
Hoàng Hoa thực tính danh, 
Phò vua còn đợi vân trinh, 
Theo mẹ vì chưng đạo thảo. 


Thậm hảo, thậm hảo, 


Chí hoan, chí hoan. 

Xin thỉnh lại sơn trang. 

Sẽ phân ngôi cao hạ. 

Cúi tâu qua phụng các, 

Ngửa mặt giọng Long Đình. 
Phụng Đông cung thượng biểu tiến trình, 
Tướng Lý thị Thiên Long đầu nạp. 
Trãm chào ông Quốc Trạng. 

Ngàn dặm mới trở về, 

Đã có công cầu tướng sát thê, 

Nay tưởng đã vinh tôn hiển tổ? 
Mai nữa cũng đà xấu hổ? 

Thiệt hơn chẳng chút nãi hà. 

Mặc dầu giết dầu tha. 

Chẳng phải nung phải đốt. 

Đã thi tài xông đột, 

Buông lời nói nghênh ngang. 


SƠN QUY: 


THIÊN THÀNH: 


KIM HÙNG: 


(Bác) 


Dễ chẳng nhường trước mặt bá quan, 
Lại lừng lẫy khoe tài Vạn trượng, 
Âm lạnh nghĩa vợ chồng mầy chẳng tưởng, 
Đói no niềm con mẹ gã không lo, 
Vậy cũng rằng bể thánh rừng nho, 
Vậy cũng gọi nhà Vương chầu chực, 
Oan Thể Phụng cửu tuyển hài cốt, 
Nhục Kim Hùng thiên lí tuyết sương. 
Bởi vì người đem thói phi thường, 
Đừng trách mỗ đem lòng bất nhẫn. 
Đao phủ quân phụng mệnh, 

Dẫn Thiên Long vấn tội hành hình. 
Lăng thi thành ngoại tứ phương, 
Niễu thủ thi trung tam nhật. 


Cúi tâu qua Bộ phụng, 


Ngửa mặt gióng ngai vàng, 

Từ Thiên Long giam lại ngục hình 
Đại Nhất Điện phần hồi triều nội, 
Dễ Lý thị tội đà đáng tội, 

Nỗi Thiên Long oan chẳng còn oan 
Tưởng anh tôi đột pháo xông tên 
Vì nhà gã dày sành đạp sỏi, 

Cộng cái kia đã tốt, 

Oán thù nọ chi mòn, 

Trước phụ hoàng đìn thửa công con, 
Sau ấu tử rửa oan cho chí. 

Tam điện tâu hợp ý, 

Quả nhân phải dụng lời. 

Hạ lệnh, truyền giam lại ngục hình, 
Nhược sơ lậu tu di tam tộc, 

Trẫm lui vào Ngọc Khuyết, 

Bá quan lại dinh lang. 


Thiên Long đã thằng thân thụ tử. 

Tử Hoàng khôn quật địa đáo sinh, 
Truyền tam quân khóa mã nhuệ tỉnh, 
Y nhất lệnh Tây Nam đoạt lộ. 
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QUÂN: 


HOÀNG TỬ: 


(Nam): 


Hùng binh vạn đội dụng bôn trì, 

Sát phạt quần hùng tử mạn thị, 

Phấn ngã hùng phong trừ phản bội 

Vương uy tráng hận ngà mưu vì. 
tHoàng tử, Chánh hậu, Liêu Vương ra) 

Cấp giã, cấp giã! 

Nguy tai, nguy tai! 

Xin Thánh Hoàng thượng mã cao phi. 

Chỉ Đông lộ bôn ba tị nạn. 

Vì bởi thợ trời trao trác, 

Khiến nên nghiệp chúa đổi thay, 

Dã bao nài đạp sỏi dày sành, 

Thân chi sá tắm mưa trải nắng. 


Chi sá tắm mưa giải gió, 
Ở vận mình nào có trách ai. 


CHÁNH HẬU: (Nam): 


THẾ SỸŸ: (Nam): 


Xông pha mấy dặm đường dài 
Sương mai chẳng quản nắng chiều không nao. 


Bao nài đội nguyệt đeo sao. 
Tấm lòng nguyện giết Máng Tào tôi gian. 


LIÊU VƯƠNG: (Nam): 


Tái sinh nghĩa nọ còn màng, 
Đem về cơ nghiệp mới trang anh hùng. 


"KIM HÙNG: (Khấu) 


SƠN QUY: (Nói) 
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Quật địa vô nha tráo, 
Thăng thiên khiếm vụ mao, 
Chặt đầu gã tay trao. 
Kẻo nhọc min giay vác. 
(Hoàng tử, Liêu Vương, Chánh hậu bỏ chạy) 


Bâng khuâng tưởng Tống tiêu sự nghiệp, 
Bát ngát lo Lý thị lạc loài 

Đêm năm canh nát một lá gan, 

Ngày sáu khắc nhỏ hai hàng lệ, 

Lui tới một mình nghi ngại, 

Thiệt hơn ít kẻ toan lo, 


QUÂN TUẦN: 


SƠN QUY: 


Thảo ngay nảy ai dễ biết cho, 

Tin tức ấy khôn hay lành dữ, 

Nếu thảo thân đặng đó, 

Niềm tôi chúa mất đây, 

Ngoài hai anh đã mãnh mưu gian, 
Trong nghiêm phụ lại đem dạ nịnh, 
Chạnh lòng sẽ nhớ. 

Đến Lý Thiên Long 

Bữa nọ ta thủ tấu Cửu trùng, 

Tù nhà gã lưu giam ngục nội, 

Lý thị mất giang sơn Tống mất 
Thiên Long còn xã tắc hỏi còn, 
Thảo thân dẫu nhẫn vuông tròn, 
Ngay chúa sao cho vẹn vẻ, 

Trống ba dùi nhặt điểm, 

Thành một trượng nghiêu dung. 
Đến ngục môn giải cứu Thiên Long, 
Chỉ Đông lộ mịch tầm Hoàng tử. 
Tâm phúa quân một gã, 

Chiến mã thắng hai con, 

Thứ nhàn du sơn thượng giải buồn, 
Đông môn lộ đình quân đợi mỗ 
Trời mù mù chớp sáng, 

Quân trắc trắc tiếng sinh, 

Chế hóa ở mình ta, 

Lợi hại dầu đến đó. 

Cái đi đâu tới đó, 

Dám vào chốn ngục môn? 

Khẩu hiệu nọ đã không 

Hỏa mai đà chẳng có. 

Ngã Sơn Quy Tam điện 

Phụng tuần chốn ngục môn, 

Đạo tôi còn như vậy mới khôn, 
Phận cơm áo làm vầy cũng quý. 


NGỤC QUÂN: (Nój 


Nơi Phụng các ông vâng thánh chỉ 
Đến ngục nầy tôi cũng phải tra, 
Chốn ngục nảy cấm chẳng từ ai, 
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Cam chịu tội ông tha cho lính. 
SƠN QUY: Quân đại không biết tính, 
Đứa khôn chạy đi mô? 
Con nhà vua bây còn hỏi Tôn đồ, 
Trong pháp nước lấy ai mà tin cậy. 
QUÂN: Nói thời nói vậy, tra hạ chẳng dám tra 
Trăm lạy ông đù giết dù tha, 
Phận quân lính đầu roi đầu vọt. 
SƠN QUY: (Nó¿) 
Chúng bay cứng cổ, 
Lẽ đáng chém đầu, 
Quyết trói lại một xâu, 
Đánh đòn cho năm chục, 
Kíp vào nơi ngục thất, 
Mau giải tỏa Lý gia. 
Chóng chóng kíp theo ta 
Chậm chậm -khôn toàn mệnh. 
(ĐÙ 
QUÂN: Đã nên kỳ dị, rất đỗi lạ lùng, 
Trói lại đây đi khắp bốn vòng, 
Đi làm chỉ kỳ cục! 
Ông này phá ngục 
Giải tỏa cho tù, 
Ta để cả một đây, 
Vào tâu qua Tân chánh. 
ụ (Vào) 
SƠN QUY: (Nói) 
Tâm phúc quân một gã, 
Giao thương mã cho ta, 
Đồng thượng mã bôn ba, 
Chỉ sinh phương tẩu thoát. 
(Vào) 
QUÂN: (Báo) 
Cúi tâu qua Phụng các, 
Ngửa mặt đóng Long đình, 
Tam Điện phá ngục hình, 
Cứu Thiên Long tẩu thoát. 
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THIÊN THÀNH: (Nói) 


THẠCH HỒ: 


THẠCH HỒ: 


SO UY: 


THẠCH HỒ: 


Thính thuyết tâm trung hỏa phát, 
Văn ngôn điện thượng yên phi, 
Nghịch nhi hỡi nghịch nhỉ, 
Tặc tử ơi tặc tử, 
Nhị điện thừa sắc chỉ, 
Tương bình kíp bôn hành, 
Thiên Long vật đào sinh, 
Sơn Quy vô tị tử. 
Khâm thừa ngọc sắc, 
Phụng lệnh long bài. 
(Vào) 
Khoan khoan chạy đó, 
Đợi đợi có đây, 
Khen cả mặt châu mày, 
Thực to gan khi mỗ. 
Cơm áo cho cha con đều no ấm, 
Nợ con người nguy hiểm phải phù trì. 
Luận như em anh cũng khôn bì, 
So đường ấy anh sao bắt tội. 
Sao mà chưa biết lỗi, 
Hỗi còn nói là khôn, 
Thảo cha sao chẳng lo đền, 
Oan chị mày không toan rửa. 
Cá kia khôn lặn cạn, 
Hùm nọ khó lội sâu, 
Quyết chém hai đầu, 
Để răn trăm họ. 


THIÊN LONG: (Nói) 


Xưa trong ngục vẫy vùng thực khó, 
Nay giữa trời bay chạy mặc đầu, 
Gã có tài cung quế tay nâng, 
Ta cũng sức đài mây chân bước. 
(Thiên Long, Sơn Quy chạy, 0.0...) 


THỂ PHỤNG: (Nój) 


Nắm nắm một niềm ngay chúa, 


Khăng khăng hai chữ thảo nhà, 


Tôi biểu tự Hoàng Hoa, 
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HỌA LÂN: 


(Bác): 


(Nói) 


KIM HÙNG: 
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Tụ lâu la cứ hiểm. 

Hỗ phận làm nam tử, 

Cho biết chữ quân thân, 

Nghe Tử Hoàng triệu tập bình dân, 
Nơi Nam Ngạn bảng cầu tuấn ngạn. 
Em trông chừng sơn thượng, 

Ra tìm kiếm minh quân, 

Anh ở lại náu nương, 

Đặng giữ gìn sơn trại. 

Vâng trưởng ca lịnh dạy, 

Cho tiểu đệ bôn trì, 

Tìm minh quân mặc mỗ cao phi, 
Thụ quân chúng anh an sơn trại, 
Trưởng ca đà trở lại trại trung, 
Sách tuấn mã trông chừng Nam Ngạn. 


Hoang mang dược mã hạ sơn hành, 
Nguyện ngộ minh quân thủy định linh 
Báo chúa bỉnh lai nam tử chí. 

Phùng quân phương hiển trượng phu danh 


Nhân mã nào xao xác, 
Chiêng trống đánh vang lừng, 
Câu thượng ngan khán lai, 
Hỏi cho tường mọi sự. 
(Lên nút nhìn) 

Kẻ chạy trước bốn người bốn ngựa, 
Lũ theo sau muôn tướng muôn bình, 
Trẻ già chạy đã thất kinh, 
Trai tráng theo đà đắc thế. 
Gặp cơn nghèo chẳng cứu, 
Ai còn kể thể quân, 
Cấp tới đó ra tay, 
Đặng cứu người làm nghĩa. 

(Khấu: Kừưn Hùng bại tấu, u.u...) 
Đã nên quá chướng, 
Rất đỗi hãi hùng, 
BỊ một búa vào mình, 


Khiến ba hồn tan xác, 

Chẳng phải người dìu vạc, 
Vốn thiệt đứa hoang đường. 
Truyền chư tướng thượng sơn, 
Kíp đuổi theo Hoàng tử. 


HỌA LÂN: (Với Hoàng tử) 


HOÀNG TỬ: Mỗ Tống triều Hoàng tử, 
Cùng Hoàng hậu Chánh cung, 
Đó Tạ tặc Kim Hùng, 
Thiệt gian thân tặc tử. 
HỌA LÂN: Ngộ kỳ ngã chúa, vọng Hoàng tử dung tình, 


HOÀNG TỬ: (Nój) 


Xin dừng bốn ngựa 

Cho hỏi một lời, 

Người là ai chạy trước lạc vời, 
Đó là ai chạy sau hăm hở? 


Tôi Họa Lân phụng mệnh Trưởng Hoa, 
Tâm quân thượng thỉnh lai sơn trại, 
Ai ngờ chúa lâm vụ nguy nạn, 

Rất may tôi là quá vui lòng, 

Xin thỉnh lại trại trung, 

Ngõ bày tường bổn mặt. 


Phiền chư công gia vọt, 
Theo nhà gã toại an. 

Chỉ sơn thượng băng chừng, 
Dõi tướng quân lướt dặm. 


CHÁNH HẬU: (Nam): 


Tưởng lòng rất đỗi đắng cay, 
Gian thần kia cũng có ngày phân thây. 


HOÀNG TỬ: (Nam): 


Lướt dặm trông chừng sơn thượng, 
Gian nan này muôn trượng đã hay. 


THIÊN LONG: (Nói¿) 


THẠCH HỒ: 


Nam hướng sinh kì tế nhật, 
Đông phương sát khí xung thiên, 
Cùng nhau hướng lộ đề miền, 
Họa gặp Tử hoàng lạc nẻo. 

Nan tẩu thoát, nan tấu thoát, 
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Mạc đào sinh, mạc đào sinh, 
Khá xuống ngựa nạp mình, 
Kẻo nhọc min giay vác 
(Vào) 
(Thiên Long, Sơn Quy chạy, Hoàng tử, Chánh hậu, Liêu Vương, Thế 
Sỹ, Họa Lân, Thiên Long, Sơn Quy gặp nhau) 
Cùng nói: 
Hạnh ngộ chân hạnh ngộ, 
Chí hoan thậm chí hoan, 
Ai ngờ nàn đã hỏi nàn, 
Quả thị vận đà gặp vận. 
HOÀNG TỬ: Gã nào theo Quốc trạng, 
Ta chưa tỏ nguồn cơn, 
Khá phân thực lời chàng, 
Ngõ hẳn chưng dạ mỗ. 
THIÊN LONG:  Dám tâu qua Điện hạ, 
Chàng vốn thiệt Sơn Quy, 
Cứu tôi khởi gian nguy, 
Chỉ thị Tạ gia quý &i. 
SƠN QUY: Lộ bàng khế thủ, 
Mã hạ khuynh thân, 
Vạn vong đức Hoàng ân, 
Xin thứ tình thần tử. 
HOÀNG TỬ: Cha rất giữ lòng con chẳng giữ, 
Chúa có nhân tôi lại có nhân, 
Khen cho ngươi thấy nghĩa ra ân, 
Cảm cho gã đặng ngay mất thảo. 
THIÊN LONG: Xin chúa bày uân áo, 
Cho tôi tỏ căn nguyên, 
Bởi nào đến thâm sơn, 
Lại có gã nào theo đõi? 
HOÀNG TỬ: Từ Quốc Trang trói mình thục tội. 
Nên Kim Hùng thừa thế. hiếp cô, 
Ơn Liêu vương xông lướt trận đồ, 
Khôn chống chọi lạc nơi sơn thượng. 
Gặp Họa Lân một tướng. 
Miễn Nam lộ tìm ta, 
Xin rước về tại chốn Trại Hoa, 
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HỌA LÂN: (Nói) 


Có anh gã binh chiêu mã tập. 
Chúa tôi đà sum họp, 

Người ngựa kíp băng ngàn, 
Chỉ trại thượng hoang mang, 
Vọng sơn đầu trực khứ. 


Huynh trưởng ra tiếp chúa, 
Họa Lân đã về đây. 


THỂ PHỤNG: (Nói) 


HỌA LÂN: 


THỂ PHỤNG: 


QUÂN: 


HOÀNG TỬ: 


THẾ SẼ: 


Nghe lời khoan khoái, 
Chưa kịp chuốt bài, 
Người vốn thực là ai? 
Em bày tường thử ngữ. 


Ông này là Hoàng tử Tống triều, 


Người này thực Chính cung Tiên đế, 
Ông này là Quốc Trạng, 

Người này thực Liêu Vương. 

Ông này là Phụ chánh ngoại tôn, 
Người này thực Tạ gia quý tử. 
Bạch Lãnh trang quê ngụ, 

Hoàng Hoa thực tính đanh, 

Xin thỉnh nhập Trại tiền, 

Sẽ phân ngôi tân chủ. 

Dám thân qua trướng hạ, 

Ngửa mặt gióng Trại tiên, 

Sơn đầu binh mã huyên thiên, 
Trại ngoại sinh kỳ tế nhật. 

Phiểền Chư công gắng sức, 

Cùng Liêu chúa hết lòng, 

Làm sao cho Tạ tặc vọng phong, 
Ngõ đem lại Hoàng đồ chỉ nhật, 
Trên chúa đà nấy mặt. 

Dưới ta phải hết lòng, 

Quốc Trạng thời lĩnh ấn tiên phong, 
Hoàng Hoa khá đem binh hậu tập. 
Tả chi nấy Họa Lân xuất lực, 

Tạ Sơn Quy hậu tập giao công, 


(Vào củ) 
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KIM HÙNG: (Nó) 


QUÂN: 


KIM HÙNG: 


THIÊN LONG: 


KIM HÙNG: 
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Xin Tử hoàng thống lĩnh quân trung, 
Quyền Hộ giá Liêu Vương cùng lão. 
Nghìn ngày đên cơm áo, 

Một thuở báo công linh, 

Nhất lịnh chỉ đế kinh, 

Tam cổ thâu qua giáp. 


Quyền trọng trấn Đồng Quan, 

Ngã Kim hùng thị giả. 

Trói tướng tợ thẩm nạng thủ vật 
Thâu thành như quyển tịch lê đình. 
Nơi nơi nghe tiếng hôn kinh, 

Chốn chốn thấy min phách mất. 
Tỏ bày lòng kiến, 

Tâu tận mặt rồng. 

Hoàng tử dấy binh nhung, 

Cùng Chư công lai chiến. 

Thấy nói tâm trung khoái lạc, 

Văn ngôn điệu thương đằng hoan, 
Hạ lệnh giữ quân nhân, 

Khai thành môn quyết chiến. 

Kim Hùng nan hậu bối, 

Thiên Long mỗ tiên phong, 

Quyết một phen cho biết anh hùng, 
Ngõ muôn thuở thơm danh hào kiệt. 
Bảo đừng lời quỷ quyệt, 

Khuyên chớ có huênh hoang, 

Bởi em min chẳng trọn đạo nhà, 
Nên nhà gã gây nên rối nước, 

Ví dầu qua trận trước, 

Cũng không thoát phen này, 
Nguyện hết thửa sức đây, 

Quyết chém chưng đầu gã. 


Sức Lý thị chẳng bõ chưng sức Tạ. 
Tài Hùng khôn bì kịp tài Long, 


Luận đấu thương tướng cũng chẳng xong, 


(Vào) 


(Đánh) 


(Đọc chú): 


Thi điệu pháp ngõ cho quyết thắng. 


Thần Kim Hùng đệ tử, 
Chúc sơn động Tôn sư, 
Xuất trợ ngã thần cơ, 
Biến tam đầu lục tý. 
(Biển, 0.0...) 


THIÊN LONG: (Nó) 


Ngỡ phép chỉ mà lạ, 
Thuật ấy cũng chẳng màu, 
Xem cho biết tài đây. 

Kẻo còn khoe sức đó, 


(Niệm chú): 


KIM HÙNG: 


THỂ PHỤNG: 


KIM HÙNG: 


THỂ PHỤNG: 


Thần Thiên Long đệ tử, 
Chúc Bích Động Chân Nhân. 
Tốc lai giáng hạ trần, 
Song kiếm trừ yêu quái. 
(Biến) 
Thậm hại, thậm hại! 
Chí kinh, chí kinh! 
Tưởng ta có phép yêu hình, 
Hay gã cũng nhiều phương thần kiếm. 
Sa cơ một phút, 
Thác quá muôn binh, 
Kíp trở lại bản dinh, 
Ngõ toan phương cự chiến. 
Đem binh hậu tập, 
Mỗ hiệu Hoàng Hoa, 
Xem cho biết tài ta, 
Mà chịu chưng phép mỗ. 
(Đánh) 
Khổ giã chân khổ giã! 
Nguy tai thậm nguy tai! 
Phương thần cơ thiên thượng Như lai, 
Phút chốc ngã lạc vu địa hạ, 
Kim Hùng đà thọ phọc, 
Chư tướng cấp gia hình, 
Ý phép luật nghiêm canh, 
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HỌA LÂN: 


THẠCH HỒ: 


THỂ PHỤNG: 


THẠCH HỒ: 


THỂ PHỤNG: 


QUÂN: (Bao): 


THIÊN THÀNH: 
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Tiến bình hồi Trung Quốc. 
Đem binh hậu tập, 
Mỗ hiệu Họa Lân, 
Nguyện gắng thửa sức thần, 
Quyết chém đầu nhà gã. 
Phô loài Tống tặc, 
Xuống ngựa nạp mình, 
Nguyện lấy quách Họa Lân, 
Cho biết tài Thạch Hổ. 
(Đánh, Thạch Hổ bại tẩu, 0.0...) 
Thạch Hổ khoan chạy đó, 
Hoàng Hoa đã đón đây, 
Mau kíp dung phép nầy, 
Ngõ trừ loài bất nghĩa. 
(Đánh, biến phép Thạch Hổ bị trói, 0.u...) 
Chí nguy thậm chí nguy! 
Khổ giã chân khổ giã! 
Kiến diện thậm hồn kinh 
Thân lạc vu địa hạ. 
Nó chạy đà hết sức, 
Nay chịu phép bó tay, 
Truyền quân kíp gia hình, 
Chỉ Trường An trực tiến. 
(Vào) 


Cúi tâu qua Phụng các, 

Ngửa mặt gióng Long đình, 
Nhất điện đà bị hãm trận trung, 
Nhị điện cũng bại binh thục phọc. 
Thấy nói nổi cơn thích lịch, 
Nghe rằng hóa trận lôi đình, 
Quái sát nễ súc sinh, 

Ai ta hồ nhị tử. 

Bởi ở bây sinh dữ, 

Chớ trách trẫm chẳng lành, 
Văn ban liệt vị thủ thành, 

Võ bá bài khai hộ giá. 

Quản đem binh mã, 


THỂ PHỤNG: 


THIÊN THÀNH: 


THỂ PHỤNG: 


THIÊN THÀNH: 


THỂ PHỤNG: 


BÁ QUAN: 


HOÀNG TỬ: 


HOÀNG TỬ: 


Trắm nguyện thân chỉnh, 
Một phen biết sức anh hùng, 
Ngàn thuở lưu danh hào kiệt. 
Đem bình hậu tập, 
Mỗ hiệu Hoàng Hoa, 
Khá bó tay nạp thửa can qua, 
Kẻo nhọc mỗ phải qua phủ việt. 
Sao vắng Tống triều Quốc Trạng, 
Chớ nào Lý thị Thiên Long 
Lã thời chàng xuất chúng tiên phong, 
Sao gã có đao binh hậu tập. 
Mau bó tay chịu phép, 
Khá xuống ngựa nạp mình, 
Ngưỡng bái chúc thanh không, 
Hóa phép kia trói lại. 
Pháp đà nên quá lạ, 
Thuật chỉn rất lạ dường, 
Chân tay phút buộc ràng, 
Quân sĩ điều tan nát. 
Nay đã bó tay chịu phép, 
Chẳng còn cứng cổ khoe tài, 
Truyền quân điệu lại Đơn giai, 
Minh nhật nạp lai triểu nội. 
(Hoàng Tủ, Thiên Long, Họa Lân, Sơn Quy ra) 
Lộ bàng thụ tội, 
Mã thượng khấu đầu, 
Bách quan cọng nội triều, 
Đồng hiến lai Ngọc ấn. 
(Hoàng Tủ, bá quan oào thành, 0.0...) 
Đã đem về nghiệp Tống, 
Phải minh tiết hiến phù, 
Lịnh truyền Hậu úy tướng quân, 
Giải nạp tặc thần phụ tử. 
(Quân dẫn Thiên Thành, Hùng, Hồ, u.0...) 
Soán quốc tội kia minh xử, 
Lăng trì luật ấy chẳng oan, 
Vương tướng quân phụng mệnh nhà vàng, 
Dẫn phản tặc thị trung niễu thủ. 
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THỂ PHỤNG: Giai tiền đốn thủ, 
Các hạ khuynh thân, 
Nguyện thế tử phụ thân, 
Tôi biểu xưng Thể Phụng. 
HOÀNG TỬ: Như hà sự khá thuyết lai, 
Quốc Trạng vấn tường áo lý. 
THIÊN LONG: (Nó 
Hậu úy tự xưng Thể Phụng, 
Tiền trình tu khả thuyết lai. 
(Bác): 
Tích nhật sơ lai, phụ phụ tương giao chí nghĩa, 
Đồng sinh cốt nhục, do hà ly biệt sâm thương. 
THỂ PHỤNG: (Bác): 
Thiếp thị Tạ gia chi thần nữ, 
Thế thân trí tử thoát Hoàng phi. 
THIÊN LONG: Nay Hậu tập xưng là Thể Phụng. 
Thế tử cho Hoàng phi, tôi hối 
Tiền niên sinh tử như hà mà hay? 
THỂ PHỤNG: (Bđc): 
U minh thập tải vận sương lý. 
Hiến hách trùng lai thiên thạch gian. 
HOÀNG TỬ: Xưa nay tử giả bất khả phục sinh, 
- Thể Phụng ấy làm sao mà lại sống đặng? 
THỂ PHỤNG: (Bác): 
Thần nhân lai trợ hoàn mạo phát 
Khôi giáp thị chỉ hoán nam hình, 
Đông đạo bôn hành ngờ Họa Lân, 
Nam lai Lý mẫu đắc tương phùng, 
Diệu pháp truyền lai tùy đới khứ, 
Tắc tiên dưỡng mẫu hậu phùng lai. 
THIÊN LONG: (Bốc): 
Nga văn mãn địa tầm khoái lạc, 
Từ mẫu do hà đắc phục sinh. 
Thậm hỉ, thậm hỉ. 
Chí hoan, chí hoan. 
Ngỡ là con mụ lạc hai phương. 
Hay đâu lại vợ chồng vầy muôn thúa. 
CHÁNH HẬU: Thấy nói mừng không xiết kể, 
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Nghe rằng vui tưởng khôn lường, 
Quân thân khách hội nhất đường, 
Mẫu tử hiếu trung lưỡng tận. 


BÁCH QUAN: (Nói) 


Hảo giã Trạng nguyên chi hậu phúc, 
Hoan tai ngã chúa chi trùng quang, 
Nhất đường mẫu tử quân thần, 
Thiên tải sách thư thiết quyển. 


THỂ PHỤNG, SƠN QUY: (Nói) 


HOÀNG TỬ: 


Xin thế chưng hai mệnh, 

Mà chuộc lại ba đầu, 

Cho trọn tháo trọn ngay, 

Kẻo hổ người hồ vật. 

Tội tặc tử phân thây đã đáng, 


Nhưng mà: 


Cân Phụng, Quy non núi so tày, 

Nhiêu ác nây cho Phụng trả công sinh, 
Thứ tội ấy cho quy đền ân cứu tử, 

Cho về nơi sơn thượng, 

Mà an dưỡng tàn khu, 

Chớ quen thối aất phu, 

Ắt khôn toàn tính mệnh. 


THIÊN THÀNH, KIM HÙNG, THẠCH HỒ: (Nøi) 


THỂ SỸ: 


HOÀNG TỬ:(Nó¡) 


Đức phối Nghiêu thiên đang đạng, 
Ân đồng Thuấn nhật trùng trùng, 
Cúi đầu từ tạ sân rồng, 

Sấp cật trông chừng sơn thượng. 
Nay đã đem về thổ vũ, 

Khôi phục trùng quang, 

Hạ lệnh truyền võ bá văn ban, 
Nhập Long điện tôn vương tức vị. 


Thừa thiên kế trị, 
Trẫm hiệu Kinh Vương, 
Lấy đức vỗ bốn phương, 
Ra nhân nhuần trăm họ, 
Nội thị thừa ngã lệnh, 
Khai yến đãi chư khanh, 
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Hàn lâm tả sắc phong, 
Đăng thưởng công tướng sĩ. 


HÀN LÂM, tuyên sắc: 


THIÊN LONG: 
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Mẫu hậu sắc tấu vi Hoàng Thái hậu 
Đào Thể Si sắc phong vi Quang lộc Đại phu. 
Tả Trụ Quốc Công, vinh phong Vương vị. 
Lý Thiên Long, sắc phong vi Phụ chánh đồng 
bình chương sự, Hựu Trụ Quốc Công 
Tạ Thể Phụng, đại công, sắc phong vi Quốc 8ÿ quận 
chúa phu nhân. 
Ngọc Họa Lân, sắc phong sĩ 
Thiếu phó, kiêm trị thủy bộ chư dinh. 
Tạ Sơn Quy, sắc phong vi Thiếu Bảo, thống quản 
binh dân các chư sự vụ. 
Liêu Thiết Thạch, sắc phong vi Quốc vương, 
Triều liệt Thiếu sư Liêu Bang Chúa tế. 
Lý mẫu sắc phong vi Hoàng Nhũ nữ, 
Trinh Thuận phu nhân. 
Còn văn, võ bách quan, 
Đầu tặng phong nhất phẩm, 
Các quan lưi định phủ, 
Trắm trở lại Cung chương. 
Nay đã đem về một mối. 
Song đà vững đặt nghìn năm, 
Mừng Nam triều thọ khảo như sơn, 
Thần kính bẩm hạ hồi phân giải. 
Nam triều tứ hả: hồi xuân, 
Thần cẩn tấu Thiên Long tất định. 
(Hạ hôuU 


xẻ 


HET 


TRẢM TRỊNH ÂN 
KHUYẾT DANH 


Tuổng Trảm Trịnh Ân còn có tên gọi là Đào Tum Xuân loạn trào hoặc 
Nữ tướng Đào Tœm Xuân. Đây là một vở tuông hay được nhiều đơn vị tuổng 
xưa và nay trình diễn. Khán giả mê tuồng ở nhiều địa phương như Bình Định, 
Quảng Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa... thuộc từng chỉ tiết và nhân vật trong vở, 

Tuông Trảm Trịnh Ân có người cho là do ông Phan Xuân Thận soạn 
nhưng có người lại cho là không phải. Trong khi chờ đợi các nhà nghiên cứu 
xác định chính xác, chúng tôi tạm để khuyết danh. Từ trước đến nay tích 
tuồng này có nhiều người tham gia, soạn hoặc cải biên chỉnh lý. Chúng tôi có 
tham khảo ba bản của ba đơn vị là: Nhà hát Tuỗng T.W (Hà Nội), Nhà hát 
Tuồng Đào Tấn (Bình Định) và Đoàn hát Bội thành phố Hồ Chí Minh, thì 
thấy có nhiễu điểm khác nhau. 

Chúng tôi xin giới thiệu bản Trdm Trịnh Ân của Nhà hát Tuông Đào 
Tấn do Tống Phước Phổ chỉnh lý, bai vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Phương Thảo 
chép lại. Chúng tôi cũng xin trích giới thiệu một số lớp trong tuồổng Đào Tưm 
Xuân loạn trào của Nhà hát Tuông Trung Ương do Bửu Tiến và Xuân Yến 
chỉnh lý trên cơ sở bản sưu tâm của Nghệ sĩ nhân dân Quang Tốn - Bạch Trà. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Triệu Khuông Dẫn, Cao Hoà: Đức và Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa, 
cùng chung lưng đấu cật xây dựng nên cơ nghiệp nhà Tống. Triệu Khuông 
Dẫn trở thành vua nhà Tống. 

Khi có giặc xâm lấn Khuông Dẫn sai Cao Hoài Đức đi dẹp Nam Đường 
còn Trịnh Ân đi dẹp Khiết Đơn. 

Dẹp xong giặc, nhớ vua, Trịnh Ân liển về trào thăm Khuông Dẫn và báo 
tiệp. Không ngờ giữa đường về Trịnh Ân gặp Hàn Phụng đang cười trên long 
xa của nhà vua. Tức giận vì hành động lộng hành của Hàn Phụng, Trịnh Ấn 
đã đánh y gãy hai răng. Hàn Phụng về mách chuyện với con gái là Thứ phi 
Hàn Tố Mai (bản của Nhà hát Tuổng Đào Tấn thì Hàn Phụng là chư ruột 
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Hàn Tế Mai). Hai cha con Hàn Phụng đã lập mưu chuôc rượu cho vua say rồi 
phê chiếu giả xử trảm Trịnh Ăn. 


Để giữ đạo trung quân “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, Trịnh 
Ấn cam chịu chết, mặc dù biết là mình bị oan. 


Được tin cha bị xử trảm, Trịnh Ấn con trai của Trịnh Ân tới phá pháp 
trường cứu cha nhưng bị cha đá chết. 


(Trong cả hai bản chỉnh biên của Nhà hát Tuồng T.W và Nhà hát Tuông 
Đào Tấn thì Trịnh Ân bị Hàn Phụng giết). 


Từ quan ải Cao Hoài Đức tức tốc về triểu can ngăn, nhưng không kịp. 
Cao Hoài Đức tức giận đã giết Hàn Phụng. 


Tin chồng con bị giết bay ra quan ải, Đào Tam Xuân vô cùng đau xót và 
uất hận. Nữ tướng đã cử ba đạo binh về triểu hỏi tội vua Tống. 


Mặc dù Tống Vương rất sủng ái Hàn Tố Mai nhưng cuối cùng vẫn phải 
để cho Đào Tam Xuân bắt để trị tội. 


CÁC NHÂN VẬT 
TRIỆU KHUÔNG DẦN : Vua Tống 
CAO HOÀI ĐỨC 


TRỊNH ÂN : 

ĐÀO TAM XUÂN : Vợ Trịnh Ân 

HÀN PHỤNG : Chú của Hàn Tố Mai 
HÀN TỐ MAI : Thứ phi 

TRỊNH ẤN : Con trai Trịnh Ân 
BỘ TƯỚNG 

NỘI THỊ 

QUAN SÒI : 

CAI CÒ : Quân của Hàn Phụng 
ĐỘI ÉN : Quân của Hàn Phụng 


(Bản này đã bỏ nhân vật quân sư Miêu Huấn) 


4ã0 


HÀN PHỤNG NGỰ LONG XA 


HÀN PHỤNG: 
(Ở nhà đây) 
Sửa Long Xa vâng lệnh thánh hoàng 
(Quân) 
Truyền quân sĩ nghiêm bày xe giá 
(Nghe ông dặn) 
Đội sau hàng ngự mã 
Mặt trước ngọn huỳnh kỳ 
Dưới trên đều rạng vẻ oai nghi 
Xa gần thảy cấm người phạm tất. 
CAI CÒ: Dạ mời ông lên xe. 
HÀN PHỤNG: 
Ờ mời ông lên xe hé, để mặc ông, ớ quân bay cơi này, hai 
con rồng nó thấy ông nó gật gật chớ bay? 
ĐỘI ÉN: 
Dạ bẩm ông, nó tưởng ông là bệ hạ nên nó gật nó chào đó chứ. 
HÀN PHỤNG: Úy chăng ông giống bệ hạ lắm hé bay? 
CAI CÒ: (Dạ ông giống lắm ạ'. 
HÀN PHỤNG: 
Ông khen đó, nào đỡ ông lên xe... uý chao. Cái xe nó êm cha 
mươi chả là êm. Quân bay, mà ông nghĩ ông tức cười chớ quân. 
ĐỘI ÉN: Dạ ông cười ai vậy ông? 
HÀN PHỤNG: 
Ở nhà nực cười cho đức lệnh Tống vương, ai đời có xe mà cứ 
cất lâu nó cũng hư đi chớ phải không bay? 
CAI CÒ: Dạ đúng đó ông! 
(Còn như ông) 
Công hầu chưa đáng bậc 
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(Nhưng mà) 
Đế bá chẳng thua ai. 
(Còn như đức lệnh Tống vương) 
Ngựa xe để đó không dùng đến 
Ta muốn thời ta tiếm được rồi. 
(Hát nam): 
Tiếm được rồi thử ngồi loan giá 
ĐỘI ÉN: : 
Xê ra, quỳ xuống, cúi đầu xuống. 
HÀN PHỤNG: (Hả hả) 
Tiếng nạt đàng khắp cả nghe vang 
(Quân như ông đây) 
Dù không gác tía ngai vàng 
(Nhưng mà) 
Công hầu nghĩ cũng đủ đàng vinh hoa 
Ớ quân bay! Dân chúng họ làm chỉ mà họ ló ló thụt thụt vậy 
bay. 
CAI CÒ: 
Dạ bẩm ông! Họ tưởng ông là bệ hạ nên họ lén họ nhòm thử 
xem đó thưa ông! 
HÀN PHỤNG: (Sướng a) 
Trộm biết ta trẻ già lấp ló 
Gẫm thấy mình sẵn có oai nghỉ 
(Tới quân bay!) 
(Hạ) 


H 
DINH TRỊNH ÂN 


TRỊNH ÂN: (Như ta) 
Trấn Nhữ Nam giữ vững thành trì 
Phong vương tước Trịnh Ân là mỗ. 
Lưng ngựa luống xông pha mấy độ 
Ải lang đà yên lặng một phương. 
(Bây giờ) 
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Phục mạng mau trở lại trào đường 
Bình Liêu sẽ sớm dâng công bộ 
(Chư tướng) 
Lệnh truyền bản bộ 
Hàng ngũ chỉnh tế 
(Ngựa đây, nghe ta dặn) 
Từ thành Nam nghìn dặm đề huể 
Trông cõi Bắc một đoàn dong duối. 
(Hát nam): 
Dong duổi vó lừa nhè nhẹ 
(Xinh a) 
Non sông nhìn rạng vẻ cao thanh. 
BỘ TƯỚNG: Yên vui ngoài cõi biên thành 
Ải lang tắt khói bể kình lặng hơi 
Mấy năm trời đôi nơi cách trở 
Bước quy trình hớn hở reo vui 


TIẾNG VỌNG: 
(Giá hợ) Dẹp ra! Dẹp ra maul 
TRỊNH ÂN: (Ủa lạ này) 
Xa xa trông cờ lọng rợp trời 
Văng vẳng tiếng chiêng khua dậy đất 
Loa gọi nhặt cấm người phạm tất 
(Ờ nhằm rồi) Lệnh rõ ràng tiên chúa xuất du 
(Chư tướng) Bên đường đều thiy cúi đầu 
(Để cho ta) Trước giá ngõ cùng làm lễ. 


CAI CÒ: Dạ bẩm ông dạ gặp.... 
HÀN PHỤNG: Gặp ai? 
CAI CÒ: Dạ gặp Nhữ Nam Vương ạ. 


HÀN PHỤNG: Gặp Nhữ Nam Vương à! Xuống xe! 
TRỊNH ÂN: (Dạ dạ) : 

Tôi Trịnh Ân tam đệ 

Yên giặc sớm lai trào 

Đã mấy năm lòng luống ước ao 

Mừng một hội mặt rồng được tạng. 
CAI CÒ: Dạ ông nói đi chớ ông 
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HÀN PHỤNG:  Im, chết bây giời 
TRỊNH ÂN: (Dạ!) Tình đầm ấm bấy lâu chếnh mảng 
Nghĩa anh em sao chẳng đoái hoài. 
(Đạt lệnh Vương huynh) 
Trịnh Ân này nào phải là ai 
Vương huynh đó sao mà ngơ mặt 
Vương huynh đó sao mà... 
(Ờ mà Hàn Phụng) 
Quân giặc! Quân giặc! 
Tôi gian! Tôi gian! 
(Như mày là) 
Bắt nhân dân quỳ lạy bên đàng 
Tiếm nghi vệ rõ ràng trước mặt. 
HÀN PHỤNG: (Dạ dạ) 
Xin lượng trên rộng xét 
Cho chúng dưới thưa qua 
(Tôi đây) 
Sửa xe rồng vâng lệnh hoàng gia 
(Còn) Tiếm phép nước thật lòng chẳng có. 
TRỊNH ÂN: (Hàn Phụng cả gan thật, ta đây) 
Không dung tội nọ 
(Mi) Khó thoát chốn này. 
(Nói thật) 
Đánh cho đó biết tay 
Đánh cho mày tỡn mặt 
(Đánh Hàn Phụng gãy răng. Hàn Phụng chạy) 
(Chư tướng) 
Truyền quân nhân đuổi bắt 
Đừng cho gã đào hồi (nghe). 
BỘ TƯỚNG: (Dạ) Mặt trời đã xế rồi 
Chúng nó đà chạy mất. 
TRỊNH ÂN: (Coi nỗi) 
Căm thay quân nghịch tặc 
Cứ quen thói làm càn 
Truyền ba quân địch xá nghỉ an 
Mai sớm sẽ vào tâu điện bệ. 
(Hạ) 
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II 
HÀN PHỤNG CHẠY 


CAI CÒ: Chạy bớ ông chạy! 
HÀN PHỤNG: Quân chạy mau lên bay. 
ĐỘI ÉN: Dạ bẩm ông, nó đi xa rồi 
HÀN PHỤNG:  Hú sợ hú sợ 
Hồn kinh hồn kinh 
Nó đánh bất thình nh 
Tao chạy đà gần chết (chớ bay) 
CAI CÒ: 
Dạ bẩm ông! Sao cái miệng ông đồ đỏ... Úy! máu máu ông ơi 
HÀN PƯỤNG: 
Máu đâu bay!... Nói vậy thằng Trịnh Ân nó đánh ông gãy 
răng rồi bay ơi! 
ĐỘI ÉN: 
-Dạ thưa ông! Nó đánh gãy một lần tới hai cái răng cửa ông 
ơi. 
HÀN PHỤNG: 
Thôi chết rồi bay ơi!... À quân ra coi thử nó đã đi xa chưa 
nghe... Gớm thật! Như thằng Trịnh Ấn: 
Chẳng còn kiêng ai hết 
(Nhưng mà) 
Tao có sợ chi đâu. 
(Là vì ta có bà cháu là vợ vua, bây giờ ta về) 
Cùng vương phi kế nọ lo âu 
Hại Trịnh thị thù kia quyết trả. 
(Vẻ quân ơi! Về thôi các con) . 
(Hạ) 
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IV 


CUNG HÀN TỐ MAI 


TỔ MAI: (Tôi đây) 
Cùng Tống chúa gá duyên cầm sắt 
Thiếp hiệu xưng Hàn Thị Tố Mai 
(Ủa lạ này, chú tôi) 
Cỡi xe rồng du ngoạn thành ngoài 
(Sao đến bây giờ mà chưa thấy về) 
Xui lòng thiếp ai hoài lắm nỗi. 
HÀN PHỤNG: (Dạ...) 
TỐ MAI: 
(Ủa mà chú đã về, mời chú vào mời chú ngồi). 
HÀN PHỤNG: 
(Thôi ngôi đứng mà làm chi nữa bà cháu). 
TỐ MAI: (Sao vậy chú?) 
HÀN PHỤNG: (Chú đây) 
Nói ra thì xấu hổ 
Nín đi lại đau lòng. 
TỐ MAI: (Là việc gì vậy chú?) 
HÀN PHỤNG: (Chú đây) 
Cỡi xe rồng ra khỏi thành trung 
Gặp Trịnh tướng đánh đà lạc xỉ 
(Bà cháu coi nó đánh chú gãy hai cái răng rồi đây này). 
TỐ MAI: (Dạ thưa chú) 
Xin chú hãy bớt cơn phiền nghĩ 
Về dinh trung lo điều trị thuốc thang. 
(Chớ còn việc này) 
Nếu lọt tai vào đến thánh hoàng 
E chúa thượng nổi cơn thịnh nộ 
(Mà không nên đâu chú). 
HÀN PHỤNG: (Thôi thôi) 
Nín đi càng tủi hổ 
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Thân lão quá tổi tàn 
(Vậy mà lão) 
Tưởng con vua cháu chúa vênh vang (cái dù cũng che được cái 
cán, đành này dù ra dù cán ra cán, thôi để chú đây) 
Đập đầu chết cho yên số phận. 
TỔ MAI: (Á khoan đã chú) 
Xin bớt cơn nóng giận 
Mà đẹp nỗi bất bình 
(Như Trịnh Ân) 
Người công lao bốn bể lừng danh 
Việc lành dữ chớ gây thêm chuyện 
(Mà không nên đâu chú). 
HÀN PHỤNG: 
(Bà cháu không biết đấy thôi, không những nó đánh chú gãy 
hai cái răng mà nó còn hảm tít trên xa xì kia.) 
TỐ MAI: (Nó nói sao hả chú?) 


HÀN PHỤNG: 
(Nó nói rằng nay mai nó về đây nó sẽ giết luôn cả bà cháu 
nữa đấy). 
TỐ MAI: (Nói vậy quái quái cho Trịnh Ân kìa.) 
HÀN PHỤNG: 
(Vậy bà cháu nghĩ thử có cách gì không?) 
TỐ MAI: (Được rồi cháu nói nhỏ... ấy ấy) 
__ Trước cháu vào đại điện 
Sau chú sẽ ứng hầu (nghe). 
HÀN PHỤNG: (Ừ bà cháu đi, bà cháu đi...) 
(Hay a) Cháu hết lông thương chú 
Đã tìm cách tính toan 
Mau thẳng tới nhà vàng 
Đặng xem qua Trịnh thị 
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V 


TRIỀU TỐNG 


TỐNG VƯƠNG: Nối ngôi thiên tử 
Trẫm hiệu Tống Vương 
Oai ra đẹp đê bốn phương 
Đức xuống ân nhuần trăm họ 
(Ái khanh) 
Ái khanh khá tiệc hoa kíp mở 
Đăng quả nhân mượn chén tẩy trần. 
TỐ MAI: 
(Tâu bệ hạ thiếp đây) 
Đượm mưa móc nhờ ân vũ lộ 
Phận bọt bèo kết cỏ ngậm vành 
(Ca nhi) Truyền ca nhi trỗi khúc nhạc thanh 
Bày tiệc ngọc cho thỏa tình chúa thượng 
(Nghe... dạ mời bệ hạ). 
(Cung nữ hát bài Chúc rượu... 0ua say) 
HÀN PHỤNG: (Dạ!) 
TỐNG VƯƠNG: 
(Ủa ai vậy ái khanh?) 
TỐ MAI: 
(Dạ đó là chú của thần thiếp đó bệ hạ) 
TỐNG VƯƠNG: 
(Ủa mà hiệu úy, ta chào mời hiệu úy ngôi) 
HÀN PHỤNG: (Dạ!) 
Cúi đầu tâu cát phụng 
Ngửa mặt tấu ngai rồng 
(Lão đây) 
Sửa xe rồng vừa khỏi thành trung 
Gặp Trịnh tướng về nơi kinh địa 
Vụ cho tôi tiếm lễ 
Lại đánh lão trọng thương 
Thể lão thần thật quá hổ hang 


458 


Lượng hà hải xin ngài xét xử. 
TỐNG VƯƠNG: 
(Úy nói vậy tam đệ ta) 
Tính nóng nảy gây bao chuyện dữ 
(Thôi cho ta xin đi) 
Cũng đồng triều khanh tể cùng nhau 
(Thôi cho ta xin nghe...) 
TỐ MAI: 
(Bệ hạ, bệ hạ làm như vậy là xấu chú thiếp). 
TỐNG VƯƠNG: (Thôi được) 
Vời Trịnh Ân sớm phái vào chầu 
Rồi ta sẽ trước sau phân xử. 
TRỊNH ÂN: (Dạ dạ!) 
Chúc thánh thượng sống lâu muôn tuổi 
Thần Trịnh Ân vào yết cửu trùng. 
TỐNG VƯƠNG: 
(Ủa tam đệ ta chào... mời tam đệ ngồi, tam đệ vừa anh ách 
nghe tam đệ) 
Nóng nảy đà nông nổi lỡ tay 
(Vậy ta khuyên tam đệ) 
Cùng hiệu úy đôi lời tạ lễ (là xong). 
TRỊNH ÂN: 
(Muôn tâu Vương huynh trên đường về em gặp việc tiếm 
nghịch là em đây) 
Trông nóng nảy vào nơi điện bệ 
(Trước là em dâng công bộ sau nữa) 
Vạch rõ ràng tội đứa quyền gian. 
TỐNG VƯƠNG: (Thôi thôi) 
Cho vẹn cả đôi đàng 


(Anh khuyên) 
Hãy một lời thú lỗi (là xong). 
TRỊNH ÂN: Nghe khuyên lời thú tội 


Giận gian tặc căm gan 

(Muôn tâu Vương huynh em đây) 
Thà cam chịu tội nhà vàng 
Há dễ khuất phường thói bạc. 
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HÀN PHỤNG: (Dạ dạ) 
Trước mặt chúa còn toan thột nạt 
Ngoài đường quan mặc sức ngang tàng 
Cúi nhờ lượng thánh hoàng 
Kẻo oan tình thần hạ. 


TỐNG VƯƠNG: (Tam đệ nghe ta xin lỗi đi nào) 
Đôi lời dã lã 
Rồi bỏ lỗi nhau. 
TRỊNH ÂN: 
(Ờ nói vậy một hai Vương huynh cũng bảo em thứ lỗi, vâng 
thứ lỗi thì em thứ lỗi đây, đạ dạ) 
Tạ vương huynh vui chốn tây lầu 
Cho tiểu đệ về nơi tư viện. 
TỐNG VƯƠNG: 
(Á khoan tam đệ). 
TỔ MAI: 
(Dạ tâu bệ hạ như Trịnh Ân) 
Tính nóng nảy còn kiêng ai hết 
Chuyện lỗi lâm chẳng chút ăn năn 
(Theo ý thiếp thì bệ hạ) 
Tả chiếu văn trở lại ải đồng 
Triệu Trịnh tướng hồi triều xét hỏi. 
TỐNG VƯƠNG: 
(Được, ái phi làm đi nào...) (uiết chiếu) 
(Hiệu úy) 
Lãnh chiếu văn tới đó 
Đòi Trịnh tướng đi ngay 
Nếu để lâu ngày 
Ắt là sanh chuyện 
(Truyền bãi triều). 
HÀN PHỤNG: (Ở nhà đây) 
Mua kia đà sắp sẵn 
Kế nọ đã tính xong - 
(Bây giờ) 
Tới dinh trung truyền bắt Trịnh công 
Dẫn ra chốn pháp trường xử tử. 
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VI 


DINH TRỊNH ÂN 


HÀN PHỤNG: (G6 biệt lệnh). 
TRỊNH ÂN: (Thưa vâng). 
HÀN PHỤNG: (Ta đây) 
Vâng lệnh trên thiên tử 
Tới truyền đữ Trịnh công 
Có chiếu chỉ nhà rồng 
Ông xem tường cớ sự. 
TRỊNH ÂN: (Muôn kính đại ca bá bá phước) 
(Ờ...) Chiếu xem thấy lời truyền thiên tử 
Buộc tội rằng ta bỏ ải quan 
Là cố ý dấy loàn 
Phải gia hình theo luật 
Phải gia hình... theo luật! 
Gẫm ra càng uất. ức 
Nghĩ lại cũng nực cười 
(AI có đời) 
Kẻ công lao đành mai mỉa tiếng đời 
Đứa gian nịnh lại vênh vang vẻ mặt. 
HÀN PHỤNG: (Vậy mà ông có tuần không?) 
TRỊNH ÂN: (Trịnh Ân mà không tuân lệnh vua thì còn ai nữa). 
HÀN PHỤNG: (Tuân thì tuân đi). 
TRỊNH ÂN: (Chết là phải) 
Còn sống nữa sống càng xót mắt 
Thà chết đi chết cũng cam lòng 
(Vương huynh ơi em chết rồi nhưng em e rằng) 
Sau muôn đời còn khóc kẻ cô trung 
Cao chín bệ chịu khuất phường gian nịnh 
Cao chín bệ chịu khuất phường gian nịnh. 


HÀN PHỤNG: (Dẫn đi...) 
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vu 
TRỊNH ẤN THEO CHA 


TRỊNH ẤN: (Chao ôi) 
Trời thanh nghe sấm nố 
Đất bằng bỗng sóng vang 
(Cha cha ơi) 
Việc chi nên gông đóng xiểng mang 
(Con đây) Theo hỏi mới cam lòng thỏa dạ 
(Hút nam): 


Thỏa dạ nỗi niềm cho rõ 


Luống phập phồng lụy nhỏ khôn lau 
(Cha ơi) 


Đường đài một bước một đau 
(Con đây) 


Đương vưi đưới gối bỗng sâu trên tay 
Cảnh đổi thay ai bày ra thế 
Gẫm cuộc đời bãi bể nương dâu. 


VINH 


ĐƯỜNG ĐẾN PHÁP TRƯỜNG 


HÀN PHỤNG: 
(Quân, đưa ông Nhữ Nam Vương ra đây bay... Ở ông Nhữ 
Nam Vương ơi) 
Cớ sự bởi vì đâu 
Thân hình ra thế ấy 
(Chắc ông biết chớ'). 
TRỊNH ÂN: (Ta biết) 
Ba tấc lưỡi bởi ai thêu dệt 
(Làm cho) 
Chín từng trời đành chịu nỗi lấp che 
Phi tay rồi, xây lũy nọ, đắp thành kia 
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Đau lòng nghĩ, chạnh tình này, thương cảnh ấy 
Trò thay đổi âu đành chịu vậy 
Phận mất còn thôi thế là xong 
(Phu nhân ơi) 
Ngóng đồng quan vòi vọi tin hồng 
Trông Tào thị phăng phăng dặm liều 
(Hát nam): 
Tào thị phăng phăng dặm liễu 
(Vương huynh ơi) 
Dây oan đành dắt díu theo nhau 
Nực cười cát chuyện đâu đâu 
Công cao nên tội nghĩa sâu hóa thù 
Bể công hầu nước sâu sóng cả 
(Từ xưa đến nay không riêng Trịnh Ân này mà còn) 
Biết bao người vất vả vì oan. 
TRỊNH ẤN: (Cha ơi) 
Tuôn gai gốc băng ngàn 
Đạp sỏi sành theo dõi 
(Kìa cha) 
Mắt nhìn thấy phụ thân kìa hỡi 
Chạnh lòng đau ấu tử dường bao 
(Chaơi) Chẳng hay tội lỗi làm sao, 
Mà khiến ức oan thế đó. 
HÀN PHỤNG: (Quân) 
Thằng con ai nho nhỏ 
Đến la khóc bên đàng (vậy bay?) 
QUẦN: (Dạ con ông Nhữ Nam Vương) 
HÀN PHỤNG: 
(À con ông Nhữ Nam Vương hé, nào ủa mà bác chào cháu, 
cháu ơi nay mà ông già cháu làm ra cớ sự này là) 
Bác cũng có lòng thương (nhưng) 
(Tại vì Cha cháu làm sự lỗi 
(Thôi) Khá lui ra cho khỏi 
Đừng đứng đó mà rây 
(Quân đuổi cổ nó ra). 
` TRỊNH ẤN: Lời khuyên với con ngây 
Chớ sợ rằng cha chết 
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(Dù cha có chết đi nữa) 
Miễn là đặng tiết trong giá sạch 
Nào sá chỉ máu chảy đầu rơi. 


TRỊNH ẤN: 
(Nhưng vì sao mà cha phải chết hở cha). 
TRỊNH ÂN: 


(Hỏi mà làm chỉ a con) 
Mưu ở ai trẻ chớ nhiều lời 
Án với mạng cha đành một nỗi. 
TRỊNH ẤN: (Cha ơi) 
Thà cách mặt mà cam chụu lễi 
(Đi đi) Nỡ ôm lòng đành đoạn làm thỉnh 
(Là làm thinh làm sao hở cha, ớ bay này) 
Cha mỗ đầu chết ở ngoài thành 
Chúng bay khó ngồi trên dương thế. 


(Cha ơi) 
Kể chi xiết công ơn trời bể 
Nào phải đâu cây đá ruột gan 
Cha đã đành hồn xuống suối vàng 
Con trẻ nguyện theo chân đặm tía. 
tHút nam): : 


Dăm tía phăng phăng theo gót 
Lụy thâm tình muôn giọt tuôn rơi. 
TRỊNH ÂN: (Ấn) 
Sao con chẳng nghe lời 
Bảo khá mau lui gót 
(Hút khách): 
Dẹp nỗi khóc than 
Câu chuyện mất còn ai biết trước 
Khá mau lui gót 
(Cha khuyên con) 
Cuộc đời ân oán khá chôn sâu. 
TRỊNH ẤN: 
Cha ơi tHá? nam): 
Nỗi niềm đòi đoạn thương đau 
(Ở bay này tao đây) 
Thù kia quyết trả trước sau cũng nguyền. 
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TRỊNH ÂN: (Hút khách): 

Thôi thế là xong 
(Con về đi cho cha gởi lời về thưa cùng mẹ con rằng cha đây) 

Ước cũ muôn nghìn đành phụ cả. 

TRỊNH ẤN: (Tội con lắm cha ơi). 

TRỊNH ÂN: (Á thôi) 
Sao còn theo đõi 
Tình thâm giây phút dứt từ đây. 

TRỊNH ẤN: (Cha... á) 

HÀN PHỤNG: (Tao cho mây theo cha mầy luôn). 


IX 
CAO HOÀI ĐỨC RỌI ĐÈN 


HOÀI ĐỨC: 
(Đông trại tây trại canh giờ cho nghiêm nhặt) 
(Nam bắc tuần quãn cẩn thủ tứ vi nghe) 
(Hát xướng): 
Thành Nam tiếng trống giục canh trường 
Lành lạnh bên lòng nguyệt gợn gương 
(Lạ này sao mà). 
Trăm mối bâng khuâng 
Đứng chẳng yên ngồi chẳng tiện 
Năm canh thốn thức 
Lo càng sợ nhớ càng thương 
Canh gà ba chuyến gáy ran 
Hồn bướm năm canh xao xuyến 
(Thì ta đây) 
Nơi điện bệ đang chờ ngày hội diện 
Chốn dịch đình lại bận dạ hoài nhân 
(Quân) Truyền quân nhơn bày tiệc tẩy trần 
(Đặng ta) 
Mượn cúc tửu giải cơn sầu muộn 
(Mời đại ca, mời tam đệ) 
Xướng: 
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Muôn dặm non sông bước phản hồi 
(Mời đại ca, tam đệ) 
Hàn huyện mong cạn chén chia phôi 
(Đại ca uống đi, tam đệ uống đi nào) 
Xa nhau mong được gần nhau lại 
(Uống đi nào) 
Tình bạn giờ đây nghìa chúa tôi. 
QUÂN: (Cấp báo đạ đạ). 
HOÀI ĐỨC: (Mời đại ca mời tam đệ. .) 
QUÂN: (Cấp báo đạ). 
HOÀI ĐỨC: (Uống đi) 
Anh em đâu mỗ khá khuyên mời 
QUÂN: (Dạ dạ) 
Tai họa đến rất nên kinh hoàng. 
HOÀI ĐỨC: 
(Á quân, việc gì mà kinh hoảng hứử) 
QUÂN: (Đạ dạ) 
Thấy Hàn Phụng trong triểu vâng mạng 
Dẫn Trịnh công ngoài cõi hành hình. 
HOÀI ĐỨC: (Chao ôi) 
Vô cùng sảng lạc 
Quá đỗi tâm kinh 
(Bớ quân, có biết vì sao Trịnh Ân bị giết?) 
(Dạ chúng con không biết!) 
(Không biết, vậy thì giản đây ' mã đây cho ta, chỉ nữa) 
Mau vào chốn triều đình 
Xem cho tường sự thể. 


1. Giản là thanh Kim Giản vua ban cho Cao Hoài Đức là để “tiến đá hôn quân 
hậu đả loạn thần”. 
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X 
TRIỀU ĐÌNH 


HOÀI ĐỨC: (Ủa lạ này) 
Cửa thành còn đóng kín 
Thanh kiếm lại treo cao 
(Chi nữa) 
Kíp giật gươm thành nội nhảy vào 
Gặp thánh chúa hỏi cho tường tận 


(Ủalạ) — Long kỷ vắng hình thánh đế 
Đơn đình bặt dạng nhân thần 
Kíp giục trống đăng văn 
Hội trăm quan thương nghị. 
(Giục trống) 
QUAN SỒI: Việc chi trống đánh vang rên 
Nghe lại đầy ta. rộn rịp 
Đi xe thì chẳng kịp 
Cỡi ngựa lại không xong 
Mau vào chốn triều trung 
Đặng thính tường ý hạ. 
HOÀI ĐỨC: (Các quan ta hỏi) 
Đủ mặt văn quan võ bá 
Sao Vương huynh chẳng thấy lâm trào. 
QUAN SỒÒI: (Dạ bẩm ngài chúng tôi chỉ biết chầu lệ). 
HOÀI ĐỨC: (Á các người chỉ biết chẩu lệ nói vậy) 
Hắn triểu đình chẳng có minh điều 
Vào cấm điện xem cho rõ mặt 
(Vường huynh lai tỉnh, tỉnh chưa, em hỏi Trịnh Ân vì sao bị 
giết, ai giết Trịnh Ân) 
Dao oan nghiệt vì ai mài lưỡi 
Rượu hôn mê nói chẳng ra lời 
(Ai giết Trịnh Ân, yêng có giết không, quân bút chỉ viết đi 
nếu không giết Trịnh Ân thì yêng hãy) 
Tả chiếu vân sai kẻ đến nơi 
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Triệu Trịnh tướng hồi triều đợi lệnh 
(Viết... không viết tôi viết) 
(Nội thị) 
Lãnh chiếu văn thẳng tới pháp trường 
Triệu Trịnh tướng hồi triều đợi lệnh 
(Đi mau, nội thị dìu Vương huynh vào giải rượu nghe, tôi đây) 
Tuy đã ban lệnh thánh 
Nhưng còn sợ ý tà 
(Chi nữa) 
Cắp thanh giản bôn ba 
Đáo pháp trường tiếp kiến. 


XI 


HOẠI ĐỨC: (À đây rồi) 
Hàng hiệu úy đã vâng lệnh khiển 
(Sao mà) 
Nhữ Nam Vương chẳng thấy lai trào. 
HÀN PHỤNG: (Dạ) ` 
Trịnh Ân nay đã chém rồi 
Thủ cấp mang về đâng lại. 
HOÀI ĐỨC: (Chao ôi) _ 
Vô cùng kinh hãi 
Quá đỗi tâm hoàng 
(Hàn Phụng như mầy) 
Giết em tao sẵn chứa lòng gian 
Quyết giết gã aớm trừ mối họa 
Đã trừ xong quý quái 
Cảm thương nghĩa kim bằng 
Lắng lơ xoan lưỡi mối miệng lần 
Chống đỡ biết thành đồng cột đá 
Thân bạn nhẹ dường chiếc lá 
Lưỡi thù bén quá con dao 
(Chi nữa) 
Kíp bưng đâu về nộp nội trào 
Đành nuốt lệ vào nơi điện bệ 
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(Hút nam): 
Nuốt lệ vào nơi điện bệ 
(Đánh Đông dẹp Bắc mà làm chỉ nữa em ơi) 
Gẫm cuộc đời khác thể chiêm bao 
Công cả chưa nêu vân các 
Máu oan đã nhuộm chỉnh bào 
(Tình đời đen bạc lắm em ơi) 
Lòng người ví tựa chòm mây nổi 
Bể hận buồn trông lớp sóng xao 
(Hút nam): 
Tiếc thương còn biết thế nào 
(Em chết oan em chết ức, em đã làm cho) 
Quyên sôi máu hận nhạn gào đêm thâu 
Bởi vì đâu gieo sầu kết oán 
(Trịnh đệ em ơi sống thì khôn thác thì thiêng em hãy chứng 
chiếu cho lòng anh đây) 
Một bước đường một đoạn thương đau. 


=u 


TRIỀU TỐNG 


HOÀI ĐỨC: (Dạ đạ!) 


Chín trùng đã lấp che tai mắt 
Đau đớn như ruột thắt tâm bào. 


TỐNG VƯƠNG: (Ủa cao đệ anh chào). 
HOÀI ĐỨC: (Chào chào hỏi hồi mà làm chị) 


Đâu Trịnh Ân nộp trước nội trào 
Cho Thiên tử rõ ràng sự trạng. 


TỐNG VƯƠNG: (Nào nào... kìa Trịnh đệ, Trịnh đệ... ái a) 


(Hát thán): 
Lòng đứt đoạn, mắt tuôn châu 
Giây phút chia lìa quá đớn đau 
(Còn chi nữa đâu em ơi). 
Nửa kiếp anh hùng 
Mỏng mảnh giọt sương treo ngọn có 
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Nghìn năm sự nghiệp 
Tan tành bãi bể hoá nương dâu. 
(Emơi Chẳng biết vì ai gây nợ 
Khiến nên cho bạn rơi đầu 
(Ai đủ) Hại người lành ba tấc chôn sâu 
Tỉnh giấc lại ôm lòng khóc tủi 
(Là khóc làm chì). 
HOÀI ĐỨC: (Thôi thôi) 
Bứt đầu khó ăn năn sự lỗi 
Hổ mặt không nhìn nỗi bạn hiển 
(Như Trịnh Ân) 
Nghìn năm đã xa lánh non tiên 
(Các quan xê lên) 
Trăm quan cũng hùa theo loài quỷ 
(Lại cho) 
Trên dầu chẳng biết suy biết nghĩ 
(Chúng ta là đạo làm tôi) 
Dưới cũng nên biết gián biết can 
(Mới phải chớ, ai đi) 
Cháo dầu sôi lại quạt lứa hừng 
Cây sắp ngã càng dồn gió dữ 
(Đao phủ quân) 
Lệnh truyền đao phủ 
Chém hết trăm quan 
Để chỉ loài nịnh hót theo gian 
Để chỉ đứa a dua ăn hại 
(Truyền chém). 
QUAN SỒÒI: (Dạ dạ!) 
Nhờ đại quan nghĩ lại 
Cho chúng dưới lời thưa 
Lệnh tiễn đâu rơi xuống như mưa 
Trăm quan cũng thấy đều mất vía 
Miễn đặng lánh mình là quý 
Thấy người ai lại chẳng thương 
Sấm bên tai quá đỗi kinh nhường 
Lượng hà hải cúi mong dung thứ. 
HOÀI ĐỨC: (Truyền chém). 
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TỐNG VƯƠNG: (Á khoan đã, Cao đệ nay mà sinh ra cớ sự này) 
Mưu ai kia kín nhiệm 
Lòng ta rất phân vân 
(Huống chỉ) 
Dưới trăm quan là bậc hạ thần 
(Nếu mà Cao đệ truyền chém, trẫm e) 
Gươm ba thước ắt oan hồn triều sĩ 
(Cho quả nhơn xin ởi nào). 
HOÀI ĐỨC: (Các quan) 
Nhờ lượng trên suy nghì 
Dưới ta cũng thứ dung 
(Nhưng mà) 
Từ rày nên chừa thói bất trung 
(Về đi) — Truyền đuổi cổ ra nơi thành ngoại 
(Đuổi đì). 
TỐNG VƯƠNG: (Cao đệ!) 
HOÀI ĐỨC: (Dạ dạ}) 
Cao sâu xin xét lại 
(Em đây) 
Đau đớn nói khôn cùng 
(Anh nghĩ mà coi) 
Xưa có lời hẹn với non sông 
Rày lại cuộc đổi dời đâu bể 
(Là đổi làm sao, thôi cho em đây) 
Cắt đai mãng giã từ nơi điện bệ 
Và cố hương dưỡng chút tàn niên 
(Còn ở đây em e cho) 
Tiếng sanh huỳnh còn lắm lúc đố hiểm 
Tình thủ túc sẽ có ngày các ái 
(Đạt lịnh Vương huynh cho em về). 
TỐNG VƯƠNG: (Á khoan đã Cao đệ, nay Trịnh đệ chết đây là) 
Oan kia chưa đặng giải 
(Còn Cao đệ) 
Tình nọ nỡ nào xa 
(Ai đ) Đang cùng nhau sum họp một nhà 


Nay đành chịu chia lìa đôi ngả (là chia làm sao?) 


HOÀI ĐỨC: (Đạt lệnh Vương huynh, em về). 
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TỔỐNG VƯƠNG: (Thôi được để quả nhơn nhận cùng Cao đệ đây) 
Một tội với người gian chung dạ 
Hai tội vì men rượu mê man 
Một mai dầu vắng bạn chi lan 
Trăm năm chẳng phụ lời sông núi. 
(Cao đệ ơi như quả nhơn cùng hai em là) 
(Hút khúch): 
Non nước thể nguyên 
Tất dạ thủy chung vầy nghĩa bạn 
(Ai có ngờ đâu) 
Bào mây tan tác 
Ai xui bãi bể hóa nương đâu. 
HOÀI ĐỨC (Đạt lịnh Vương huynh em nghĩ như Trịnh Ân là) 
(Hát khách): 
Công cả tựa non cao 
(Mà ngay đây) 
Ba tấc đã vùi thân chiến tướng 
(Em e rằng) 
Nhân tình như giấy mỏng 
(Vương huynh, cho em về, kẻo ở đây em e) 
Lưỡi gươm khôn giữ phận cô thân 
(Vương huynh cho em về). 
TỐNG VƯƠNG: (Á khoan đã Cao đệ ơi anh đây) 
(Hát khách): 
Thôi thế là xong 
Hết bạn hết bè thôi hết cả 
(Quả nhân đây) 
Hồ hang tấc dạ 
(Nay Tam đệ chết, Cao đệ bỏ quả nhân Cao đệ về thì quả 
nhân còn làm vua với ai nữa) 
Mà vua mà chúa nữa mà chi. 
HOÀI ĐỨC: (Á khoan đã vương huynh - tôi đây) 
Cũng muốn dứt ra đi 
(Nhưng mà) 
Nghĩ lại làm sao được 
(Dám đạt vương huynh em đây) 
Thây thế sự tang thương mà bực 
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Gẫm nhân tình vinh nhục đã như không 
(Phần em thì thôi, nhưng em e rằng). 
TỐNG VƯƠNG: (Cao đệ e điều chí nào ?) 
HOÀI ĐỨC: (Em e) 
Đào Tam Xuân nặng trả thù chồng 
Cờ báo phục gây nên mối giặc. 
TỐNG VƯƠNG: (Vậy biết làm sao đây Cao đệ) 
HOÀI ĐỨC: (Theo em thì) 
Trước phải lo sắp đặt 
Đau mới được vẹn toàn 
(Chúng ta) 
Thành kính nên dùng lễ quốc tang 
(Để nay mai Đào Tam Xuân về đây thấy được lòng hối cải 
của anh em ta thì) 
Suy nghĩ cũng nguôi lòng nghĩa phụ. 
TỐNG VƯƠNG: (Vậy mọi sự anh nhờ có Cao đệ nghe). 


›b.411i 


DINH ĐÀO TAM XUÂN 


TAM XUÂN: Bạch: 
Trấn giữ quan thành vững một phương 
Quần thoa tôi luyện chí anh hùng 
Ngoài cõi nêu cao cờ nương tử 
Trăm họ yên lành giặc nép gan. 
Thay mặt chồng giữ vững Đồng Quan 
Thiếp Đào Thị Tam Xuân thị giã 
Từ phu tướng vội vàng ngày phản mã 
(Khiến cho thiếp đây) 
Chốn thâm khuê ngao ngán giọng để oanh 
Đêm mơ màng hồn bướm năm canh 
Ngày héo hắt cánh hồng muôn dặm. 
THỂ NỮ: (Dạ dạ) Vô cùng bi thiết 
Chỉ xiết bi thương 
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Ông bị giết pháp trường 
Con về đây báo lại. 
TAM XUÂN: (Á... thể nữ, ta hỏi) 
Ngoài nghìn dặm đữ lành chưa biết 
Trong chín trùng xử lẽ nào? 
THỂ NỮ: (Dạ) Lệnh trên đà ba thước nấy trao 
Ông con đả nghìn thu vĩnh biệt. 
TAM XUÂN: (Á... phu quân, phu quân bớ') 
Thán: (Ái a) 
Một phút uyên ương đành rẽ bạn 
Ngàn năm cát bụi đã chôn thân 
(Còn chi nữa đâu phu quân ơi) 
Đánh Đông dẹp Bắc còn chỉ nữa... 
(Tệ tệ cha chả này) 
Đen bạc nhân tình huống dứng dưng 
(Phu quân ơi) 
Nhớ phu quân chi xiết bâng khuâng 
Tưởng Tống chúa vô cùng tàn bạo 
Mảnh áo giáp giọt mô hôi vừa ráo 
(Em có ngờ đâu) 
Nơi bệ đơn lưỡi gươm bén đã mài 
(Phu quân ơi em tưởng rằng) 
Chén đưa người còn đợi chén trùng lai 
(Em có ngờ đâu) 
Ngày tiễn bạn lại là ngày vĩnh biệt 
(À thể nữ ta hỏi) 
Trịnh công lúc pháp trường tử tiết 
Trịnh Ấn con có thấy theo chán. 
(Hay là không). 
THỂ NỮ: (Dạ thưa bà) 
Cậu chạy theo ông quyết chẳng cho 
Bị Hàn Phụng đá bèn chết mất. 
TAM XUÂN: (Trời con - Bớ con... con.... ) 
Sầu thám đã chứa đầy trời đất 
Chia lìa đà xót nỗi chồng con ' 
Cảnh chia ly thật quá đau lòng 
Thói tàn bạo kể làm sao xiết. 
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THỂ NỮ: (Dạ dạ) Xin bớt cơn bi thiết 
Nguyện hết sức trì xu 
Hộ phu nhân về chốn triều đô 
Trừ gian đố trả thù cho gia lão. 
TAM XUÂN: (Ờ như Tống chúa cùng ta) 
Luân thường đã ra tuồng điên đảo 
Oán thù đâu có lẽ nhiêu dung 
(Nói thiệt) 
Thiếp lấy chồng lẽ phải theo chồng 
(Còn) Ai gây nợ đây nguyền trả nợ 
(Thiếp đi hôm nay là) 
Hỏi cho biết ai hay ai dở 
Tra cho tường nỗi oán nỗi ân 
(Chư tướng Trương Bạch Kỳ) 
Cờ phục thù một lệnh ra quân 
Nơi kinh địa nghìn trùng tiễn mã 
(Thiếp đi hôm nay là) 
(Hút khách): 
Trọn nghĩa tòng phu 
Hăm hở ra binh đành nuốt giận. 
THỂ NỮ: (Gia lão ơi) 
Đền ơn gia lão 
Sạch sành hăm hở quyết ra tay. 
TAM XUÂN: (Phu quân ơi) 
Để tiếng ngàn năm 
Trang sử anh hùng bôi vết hận. 
THỂ NỬỮ: 
(Chúng tôi nói thiệt) 
Ngọn cờ báo phục hướng đường ngay 
(Truyền tiến binh). 


4/5 


XIV 
HOÀI ĐỨC ĐÓN TAM XUÂN 


HOÀI ĐỨC: (Ta chào Vương muội). 
TAM XUÂN: (Thiếp không dám). 


HOÀI ĐỨC: (Thưa thưa) 
Trước ngựa vội vàng 
Bên đàng thi lễ 
(Vương muội ơi) 
Nhìn Vương muội không ngăn giọt lệ 
Nhớ Trịnh công khó giãi lòng sầu 
Vì ai xưi nên cuộc bể đâu 
Cho đến nỗi ba quân tan tác. 


TAM XUÂN: (Thưa Cao huynh) 
Bởi vì ai sắp đặt 
Đâu phải thiếp đặt bày 
(Cao huynh nghĩ đó mà coi) 
Giết chồng mà để vậy bó tay 
Làm vợ thế ai còn nể mặt 
(Thiếp đi hôm nay là) 
Hỗi cho biết vì ai sinh giặc 
Tra cho tường rö kẻ nhẫn tâm 
Ai lỗi nghì phú có cao thâm 
Thiếp trọn nghĩa hỏi cho minh bạch 
(Thưa Cao huynh như chồng thiếp cùng hai anh là) 
(Hát khách): 
Non nước thê nguyền 
(Thiếp đây) 
Những tưởng vườn đào noi dấu cũ 
(Ai có ngờ đâu) 
Bèo mây tan tác, 
Nỡ đem lưỡi kiếm dứt tình thâm. 
HOÀI ĐỨC: (Thưa vương muội số là) 
(Hát khách): 
Câu chuyện xảy không ngờ 
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(Chớ còn anh đây) 
Tấc dạ dám đâu quên nghĩa bạn 
(Khi anh nghe hiệu tuần quân phi báo Hàn Phụng dẫn Trịnh 
Ân ra pháp trường hành quyết anh vội vã đi ngay nhưng mà) 
Bước đường theo chẳng kịp 
(Ra đến nửa đường anh gặp Hàn Phụng bưng đầu Trịnh đệ 
về là anh đây) 
Lưỡi gươm sớm đã diệt loài gian. 
TAM XUÂN: 
(Thưa Cao huynh, phân như Cao huynh thấy chưa tin lắm 
đâu bởi vì) 
Sự đã rõ ràng 
Lưới cá bẩy chim đà sắp đặt. 
HOÀI ĐỨC: 
(Thưa Vương muội! Không phải vậy đâu, khi anh về đến triều 
đình là anh thấy thiên tử người) 
Đương cơn say đắm. 
(Anh đã truyền lương y giải rượu cho người, khi tỉnh rượu 
người đã ăn năn hối lỗi nhiều rồi, Hàn Phụng anh đã giết 
rồi, còn Tố Mai người còn đương đo dự, nên anh mong Vương 
muội về cùng anh đặng mà) 
Bới chỗi triệt nọc quyết ra tay 
(Vương muội ơi) 
Cứ đến nơi cân nhắc sẽ hay 
(Chớ còn) 
Ước vọng quá e khi bất tiện. 
TAM XUÂN: Đã nghe rõ mấy lời cao kiến 
Khiến thuận tùng mọi nỗi thi vi 
(Thưa thưa) 
Phiển Cao huynh vào trước đơn trì 
Cho tiện thiếp theo sau ngọc bệ. 


HOÀI ĐỨC: (Thỉnh Vương muội nhập thành). 
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XV 
TRIỀU TỐNG 


TỐNG VƯƠNG: 
(Quả nhân chào vương muội). 
TAM XUÂN: 
(Đầu chồng thiếp đâu nào?) 
TỔỐNG VƯƠNG: 
(Thưa thưa còn ký tại án tiên). 
TAM XUÂN: 
(Kia phu quân, phu quân ơi) 
Đầu chồng còn để đó 
Trông thấy đứt can trường 


(Ù mà) Cũng mừng rằng anh hỡi Tống Vương 


Không sao có Trịnh công thủ cấp. 
(Phu quân ơi) 

Sa máu mắt tuôn dòng tràn ngập 

Thắt tơ lòng đòi đoạn xốn xang 


(AI đi) Ba thước gươm đành đoạn với bạn vàng 


Một tiệc rượu say mê vì sóng sắc 
(Phu quân ơi) 

Trống tiển điện vang ảm tợ giặc 

Bộ hình Liêu lặng ngắt như tờ 

Thà không tài nhảy ngựa, cướp cờ 

Và đành chịu bó tay nơi điện bệ 
(Ai đi) Đã có sức xô thành phá lũy 


Nỡ ôm lòng chịu xấu chốn. phòng khuê 


(Ờ mà cũng tại con tiện tỳ này) 
Cũng vì mày da phấn mặt huê 
Mới xui kẻ lòng thay dạ đổi 
(Nói thiệt) 
Dao cắt họng mày chưa đáng tội 
Dây thắt hầu tao chửa đà gan 
Vợ ai còn bên dịch tiền đàng 
Chồng tao khá trả mau tức khắc 
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Chông tao khá trả mau tức khác. 
TỔNG VƯƠNG: (Vương muội ơi) 
Bởi vì lâm vợ giặc 
Đành bỏ nghĩa bạn hiển 
(Quả nhơn đây) 
Tội vợ làm chồng chịu đã yên 
Dầu sao nữa miễn là đành dạ. 
(Hát nam): 
Đành dạ dám đâu than oán 
(Hai em có tha thì anh nhờ, bằng có chấp thì anh cũng chịu 
chớ biết sao đây) 
Miễn vẹn toàn nghĩa bạn tình ta 
HOÀI ĐỨC: (Tam đệ ơi) 
Non sông lệ nhỏ chan hòa 
(Nay mà em chết đây là) ˆ 
Bạn bè luyến tiếc nước nhà mến thương. 
TỐNG VƯƠNG: | 
Cảnh tang thương đôi đường biến đổi 
(Quả nhơn đây) 
Thắt ruột tầm khó nỗi phôi pha. 


TAM XUÂN: Đau đớn nghe lời nói hoàng gia 
Suy nghĩ cũng nguôi lòng tiện thiếp 
(Thưa Vương huynh vậy thì) 


Giao Tố Mai tức khắc 

Giải nạp trước ải quan 

Đặng làm lễ tế đàn ? 
(Đặng cho) 

Thỏa lòng người đã khuất. 


TỐNG VƯƠNG: (Được được, nhưng mà Tố Mai) 
Biết tội sớm đà đào biệt 
Gia hình đợi lệnh nã hồi 
Trước sau âu cũng thế thôi 
(Chớ còn) 
Trến tránh làm sao cho khỏi. 


HOÀI ĐỨC: (Thưa Vương huynh) 
Phân xử nghe đã rành röi 


(Nhưng em e Vương muội) 
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Nghi nan dạ hỡi hẹp hòi 
(Nếu không có thì xin Vương huynh) 
Cho thâm cung khắp chỗ xét coi 
Chừng ấy khỏi nghỉ lòng nghĩa phu. 
TAM XUÂN: (Hay a) 
Cao huynh phân thậm phải 
Tiện thiếp nguyện tùy tùng 
(Vậy thì) 
Mau vào chốn lãnh cung 
Để xem cho tường tận. 


HOÀI ĐỨC: (Ta đi Vương muội hè). 


XxvIi 
CUNG HÀN TỐ MAI 


TỐNG VƯƠNG: (Ái phi cấp sự). 
TỐ MAI: (Việc gì vậy bệ hạ). 
TỐNG VƯƠNG: (Ái phi đi) 
Sự thế rất nên bối rối 
Ân tình ỷ khó nói năng 
Láng lai nhìn mặt bậu khôn ngăn 
Duyên kim cải tư thù nó khéo đệt 
(Nay Đào Tam Xuân nó đem binh về, nó đòi bắt em) 
Lăng đèn tế lòng kia đã quyết 
(Quả nhân đây) 
Vì phép công khó nỗi tư tình 
Báo tin cho tìm cách lánh mình 
Ngày sau sẽ lo phương cứu giải. 
TỔ MAI: (Chao ôi) 
Vô cùng thậm hãi 
Quá đỗi kinh hoàng 
(Bệ hạ ơi) 
Cứu giúp nhau đương lúc gian nan 
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Ơn trời biển ngàn năm ghi tạc. 
TAM XUÂN: (Nào) 
Khắp cung đình dò xét 
Tìm chắng thấy Tố Mai 
(Vậy chớ nó đâu nào... kìa) 
Sau lưng ngài dường có bóng ai? 
(Ngài xê ra). 
TỐNG VƯƠNG: (Quả nhân đây chớ có ai đâu nào). 
TAM XUÂN: (Ngài xê ra) 
Trước mặt thiếp xem cho tường tận 
(Nó đây rồi) 
Lưới trời khôn thoát 
Mạng khó nhiêu dung 
(Như mây) 
Giết chồng tao thật quá gian hung 
Quyết giết gã mới là hả giận. 
TỐ MAI: (Dạ dạ) Xin bớt cơn sấm sét 
Mới mong được mạng toàn 
Xin đại quan rủ chút lòng thương. 
HOÀI ĐỨC: (Ả¡) 
Phải tiểu tội mà hòng dung thứ 
(Đạt lệnh Vương huynh) 
Lời đã hứa là lời danh dự 
Luật đặt ra là luật công bình 
Làm sao cho thuận đạ triều đình 
Làm sao khỏi nhọc lòng sử bút. 
TỐ MAI: (Bệ hạ!) 
TỐNG VƯƠNG: (Thôi thôi) 
Ân ái mong gì trong nửa phút 
Oán thù chất nặng quá trăm phần 
(Đao phủ quân) 
Truyền quân nhơn y lệnh nhật cần 
Tố Mai khá Nam quan giải nạp 
(Hút nam): 
Giải nạp Nam quan chia bước. 


TỐ MAI: (Bệ hạ ơi) 
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Phấn son rày một phút tiêu tan. 
TỐNG VƯƠNG: (Thôi thôi) 
Chớ nhiều lời bi lụy 
Còn chỉ nữa vấn vương 
Tội mình làm mình chịu 
Muôn thuở để nêu gương 
(Hát Nam): 
Thôi rồi chi nữa vấn vương 
Nam quan giải nạp bước đường chia phôi. 
TỐ MAI: (Bệ.... hại...) 
TỐNG VƯƠNG: (Ái khanh.....) 
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NỮ TƯỞNG ĐÀO TAM XUÂN 
(TRÍCH) 


(Bản diễn của Nhà hát Tuông Trung ương) 


lÍ 
(Mòn mở đâu-Cao Hoài Đức uè Trịnh Ân 
nhận lệnh uua đi đánh giặc) 


TRIỀU ĐÌNH 


KHUÔNG DẪN, TỐNG VƯƠNG: 
(Rày đã đẹp yên bốn bể 
Thanh bình gặp tiết xuân sang). 
ÁTI PHỊ: (Hàn Tố Mai ra): Dạ! 
Truyền ca nhi mở tiệc mừng xuân 
Đặng tôi chúa chung vui một cuộc... 
TỔ MAI: (Quỳ) — Tuân thừa ý ngọc, 
Vội sửa xiêm vàng 
Cung chúc Thánh hoàng, 
Tuế tăng vạn tuế! ˆ 
KHUÔNG DẪN: Quả nhân miễn lễ 
Mỹ nữ bình thân! 
Nào! Nào! 
Khá trổ tài vũ khúc nghê thường, 
(Cho quả nhân) 
Hưởng lạc thú Minh Hoàng một phút. 
TỐ MAI: Cung nữ! Truyền ca sang! 
(Các cung nữ ra múa hút) 
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Mây mù giăng búa khắp, 
Trời đất tối như bưng 
Tiếng kêu rên thảm thiết. 
Vì tai họa rông xanh! 
Ánh hào quang rực chói 
Trời sai vị anh hùng 
Xuống vì dân trừ hại 
Chém đứt cổ rồng xanh! 
Qua rồi đêm tăm tối 
Trời đất rực vừng hồng! 
Chim trên cành ca ngợi 
Sự tích người anh hùng 
Dân ca ngợi khắp nơi. 
QUÂN I: (Quy báo) (Cấp báo! Cấp báo !) 
KHUÔNG DÂN: Chuyện chi cấp báo (hử?) 
QUÂN I: Đại quân của Khiết Sơn, đang bủa vây quan ải. 
QUÂN II: (Quỷ báo) Chí nguy Chí ngụy! 
KHUÔNG DẪN: Chuyện chỉ chí nguy (hử?) 
QUÂN II: Quân Nam Đường kéo tới, đang xâm lấn biên thùy. 
KHUÔNG DẪN: Hai nước đã đầu hàng 
Dám đem lòng phản trắc! 
Giận cha chả này! Nhữ Nam Vương tam đệ 
TRỊNH ÂN: (Bước ra) Dạ! 
KHUÔNG DẪN: Oai sấm sét đã thất hồn quân giặc 
Tài lược thao đã chiến thắng Khiết Đơn! 
Giam Tam lang một đạo binh hùng, 
Lấy đầu giặc về đây, hậu thưởng (nghe!) 
TRỊNH ÂN: Muôn tâu! Xin hết sức xứng lòng đoái tưởng! 
Tạ Vương huynh, thẳng tới chiến trường! (múa, ra) 
KHUÔNG DẪN: Cao Hoài Hậu, nhị đệ! 
HOÀI ĐỨC: (Bước ra) Dạ! 
KHUÔNG DẪN: Giặc Nam Đường vốn đã từng quen, 
Chốn hiểm địa (em) thuộc đường, thuộc ngõ 
(Thị vệ! Ngự tửu đây!) 
Chung ngự tửu trẫm ban cho đó 
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Diệt tan giặc dữ, khải hoàn ca! (thử!) 
HOÀI ĐỨC: 
Thừa mạng! (Cầm chén rượu - nhìn quang cảnh, ra hiệu cho 
Miễu Huấn bước ra ba bước) 
MIÊU HUẤN: (Bước ra) 
Hoài hầu bước chân ra, 
Có điều chi căn dặn? 
HOÀI ĐỨC: Quân sư, như Vương huynh ta: 
Đã qua hồi lận đận 
Giờ đến lúc hiển vinh 
Chóng quên phép răn mình : 
Ham khen lao, xu nịnh, 
Chuộng tửu sắc, hư vinh. 
Cho nên ta lo. Nay ta và Tam lang xuất trận đi rồi, 
Nội văn võ triều đình 
(Quân sư là người) 
Đã qua thời hoạn nạn! 
Xin hết lòng can gián 
Thánh thượng biết giữ mình, 
Mới giữ an cơ nghiệp: 
MIÊU HUẤN: Nếu can ngăn chẳng được? 
HOÀI ĐỨC: Quần sư đã đọc sách rôi chớ! 
Phải lấy chết mà can Ï 
MIÊU HUẤN: Xin vâng lệnh Hoài Hầu! 
Nhân trọng trách nghìn cân 
_ Nguyễn kiên trung một dạ 
HOÀI ĐỨC: (Trao chén rượu sang cho Miêu Huấn) 
(Hút khách): 
Rượu ngự một chung, 
Trao lại quân sư bầu nhiệt huyết! 
MIÊU HUẤN: 
(Hát khách): 
Chia tay hai ngả, 
Hẹn cùng Nguyên soái dạ kiên trung. 
HOÀI ĐỨC: (Quay sang Khuông Dẫn) 
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Đầu lạy tạ Vương huynh, 
Chân bôn ba trận địa... (uái, ra) 
HÀN PHỤNG: Muôn tâu - Khiết Đơn, Nam Đường chẳng là quân 
giặc cỏ. 
Cao Hoài Hầu, Nhữ Nam Vương là hổ, là beo. 
Một trận là quân giặc phải gieo neo. 
Hai trận là phải đầu hàng, bó giáp... 
KHUÔNG DẪN: Phải! Phải! 
HÀN PHỤNG: (Với Tố Ma) 
Con cứ cho múa hát. 
Để Thánh thượng mua vuil 
KHUÔNG DẪN: Ờ... ờ... Bài ca chửa hết lời! 
(Trấm) cũng muốn nghe hát tiếp! (Tố Mai uà cung nữ chuẩn 
bị múa hút tiếp) 
MIÊU HUẤN: (Qày £ôu) Muôn tâu! 
Bên ngoài đang có giặc, 
Dân loạn lạc lầm than. 
Chúa múa hát ca xang, 
E có điều chẳng tiện! Thưa muôn tâu! 
(Hàn Phụng - Tố Mơi nhìn nhau bực túc) 
KHUÔNG DÂN: (Bực) 
Truyền hồi cung! 


H 
DINH HÀN TỔ MAI 


TỐ MAI: Ngớm — Nụ cười hàm tiếu, thành rung chuyển 
Làn sóng thu ba, nước ngửa nghiêng. 
Nhạt trò sủng ải gương Bao Tự 
Ước học theo đòi Võ Tác Thiên! 
QUẦN : (Báo) 
Đạt Quí Phí, có Hiệu uý vào chầu ! 
TỔ MAI: Mời vào ! (Ra đón Hàn Phụng uào, uái) Con mừng cha Ì 


486 


HÀN PHỤNG: (Vái) Đạt Quí Phi 
Nay gặp buổi xuân thiên hớn hớ. 
Tôi muốn đi du ngoạn một phen! 


TỐ MAI: Xin mời cha cứ đi vual 
HÀN PHỤNG: Cũng là mong khỏi hổ với chúa xuân. 
Hì! Hì! 
Nên vào Đạt Quí Phi. 


Cho tôi mượn long xa phụng tán! 
Đi chơi một chuyến ước có được chăng? 
TỐ MAI: (Cười) — Việc đó sao khỏi người đàm luận 
Long xa phụng tán (vốn) của Thánh hoàng! 
HÀN PHỤNG: Quí Phi nghĩ đó mà coi : 
So với xưa, cha cũng đã cao sang! 
Nhưng lòng mong ước đôi khi cũng lại 
Đã cao đó, còn mong cao hơn nữa! 
Dù sang rồi, vẫn ước được sang hơn! 
Cha mà được : 
Ngồi long xa, du ngoạn thưởng xuân, 
Dù có chết, lòng cha cũng hả! 
Chơi một chuyến dối già đó con à! 
TỐ MAI: (Suy nghĩ) 
Vậy à? Con nghĩ lại: 
Nơi trào nội, bá quan văn võ, 
Trừ Hoài Hầu với Nhữ Nam Vương, 
Chẳng còn ai dám cản, đám ngăn 
Rặt một lũ giá cơm, túi áo! 


HÀN PHỤNG: Con gái tôi giỏi quá! Mà hai người đó đã di xa rồi † 


TỐ MAI: Cha cứ ngồi long xa đi đạo. 
Ta thử coi ai dám ho he! 
Việc này thành, việc khác cũng không xa! 
Lấn được một bước thì ta cứ lấn! 
Nội thị ! (Nội thị dạ uà ra) 
Truyền đẩy loan xa phụng tán, 
Khá hầu Quốc trượng du nhai! (nghe)) 
(Nội thị ngơ ngác, đẩy xe loan ra) 
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HÀN PHỤNG: (Với Tố Mai) 
Một gái vầy hơn hắn mười trai! 
Cha mừng đã khéo tu kiếp trước! 
(Ngồi uào xe, nội thị đánh trống bạn - Hơi nột thị cấp kiếm - 
Hai nội thị cẩm cờ đi theo - Hàn Phụng đắc chủ 
Hí! Hí! Hí! (Còn lại Tố Mai) 
TỐ MAI: Thử xem một bước, 
Rồi sẽ liệu sau... 


II 


NGOÀI ĐƯỜNG 


HÀN PHỤNG: (Đốc chí) Cáo cậy bệ da, ra vẻ hổ 
Gà nhờ lông cánh, cũng thành công! 
Mấy ai biết được chân xa hay giả. 
Chỉ thấy loăng quăng, rắn ngỡ rồng. 
Hí! Hí Hí! 
Nội thị ! Dân quỳ đông đảo trên đường (có phải à?) 
NỘI THỊ: Dạ! 
HÀN PHỤNG: Ừ'! Lạy quy là cái kiếp dân đen! 
Xe ngựa ấy số người phú quý! 
(Cũng là thường tình mà thôi! Hí! Hí! Hí!) 
TRỊNH ÂN: (Kéo quân uê) 
Mắt thấy rợp trời cờ xí 
Tai nghe chiêng trống rộn ràng 
Đích thị Thánh hoàng, 
Du xuân ngoạn cảnh! 
Chư tướng ! Quỳ! Quỳ nghênh long giá ! (Quỳ xuống tất cả) 
Em, Trịnh Ân, hồi trận, 
Về báo tiệp triểu đình ! 
Cung chúc Vương huynh 
Tuế tăng vạn tuế ! (Thấy im lặng nhóc lạU 
Cung chúc Vương huynh 
Tuế tăng, vạn tuế! 
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HÀN PHỤNG: (Có ý sợ) 
Ớ a ông Nhữ Nam Vương! 
Không phải là Thiên tử, 
Mà chỉ kẻ tiểu phu! 
Về loan xa cần được đại tu! 
(Nên sửa chữa rồi, tôi) 
Tạm ngồi thử, xem đà chắc chắn (hay chưa đó thôi ') 
TRỊNH ÂN: (Đứng dậy) 
A !Ai kia thì chẳng nói mà làm chỉ - chớ như người là : 
(Hút khách): 
Hưởng lộc triều đình, 
(Lê ra) Phải hết dạ giữ gìn phép nước! 
HÀN PHỤNG: 
Nhà đã nói tử tế với ông - ông còn mắng nhà giữa dám ba 
quân - Như ông là: 
(Hát khách): 
Lạm quyển khanh tế, 
Dám đem lời nhục mạ bản quan! 
TRỊNH ÂN: (Đưa cao kửm giản) 
Người biết cái gì đấy chớ. 
HÀN PHỤNG: 
Đó là chiếc kim giản, Thánh thượng ban cho ông: tiên đã 
hôn quân, hậu đã loạn thần... 
TRỊNH ÂN: Vậy hè? Vậy người có phải loạn thần không hử? 
HÀN PHỤNG: Nhà là cha của Quý Phi, kim giản cũng phải chừa ra chớ: 
TRỊNH ÂN: Sách có câu “Pháp bất vị thân” 
Một kim giản đánh gãy răng cho biết (đánh kim giản) 
HÀN PHỤNG: (Ôm miệng) Ôi thôi thôi! 
Hàm răng là bộ mặt 
Gãy răng nói năng sao? 
Thể điện đã vùi sâu! 
Hận thù càng cao chất! (đây) (chạy về) 
TRỊNH ẤN: (Chạy đến) 
Vậy chớ ở đâu? Ở đâu? Thôi! Thôi! 
Cha đã quên lời mẹ nhắc! 
TRỊNH ÂN: Ờ... ờ... 
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Cũng vì nóng nẩy mà ra. 
TRỊNH ẤN: (Thôi)Mời cha hãy trở lại nhà. 
Mai sáng vào chầu bá phụ! (Kéo quân uề) 


IV 
ĐOẠN TRẢM TRỊNH ÂN 


TRỊNH ÂN: Ngêm 
Lo lắng, bồi hồi, dạ chẳng yên! 
Quân vương say đắm giấc triển miên. 
Miệt mài, tửu sắc, quên triều chính 
Vận nước, e chừng sắp đảo điên! 
(Hàn Phụng uà nội thị bưng chiếu chỉ đặt trên ún - cẩm 
gươm theo) 
HÀN PHỤNG: Cả tiếng gọi Trịnh Ân 
Mau tiếp nghênh thánh giá! 
(Trịnh Ân quỳ - Hàn Phụng đọc) 
Thừa thiên hưng mệnh 
Tống Thái Tổ Hoàng đế chiếu viết : 
Xét: Trịnh Ân diệt giặc Khiết Đơn, 
Nay thấy trở về đinh liễu! 
Có chiếu sai, không chiếu triệu! 
Bỏ quan ải không người, 
Chẳng để phòng quân giặc 
Chiếu theo phép nước: 
Đích tội khi quân. 
Quân pháp bất vị thân! 
Chiếu chỉ giải Trịnh Ân. 
Ra pháp trường trắm quyết! 
(Khâm thử !) 
TRỊNH ÂN: Chẳng thiệt! Chẳng thiệt! 
Hồ nghĩ! Hồ nghỉ! (mà) 
HÀN PHỤNG: Ngươi coi đó: 
Dấu ngọc tỷ như y 
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Chữ Thánh hoàng phê đó! 
TRỊNH ÂN: Lạ này! 
HÀN PHỤNG: Ngươi hãy nhìn cho rõ, 
Kềo rồi lại kêu oan. 
Hay cậy thế vương thân, 
Mà khinh nhờn phép nước (chăng?) 


TRỊNH ÂN: Hay cậy thế quân vương, 
Mà khinh nhờn phép nước (chăng?) 
Ức! Ức! Ức! 
Biết là điều oan ức. 
(Nhưng) ngọc tỷ đây, 
Châu phê đó 
Đành cam! 


Vương huynh ơi! Nhớ ngày nào Vương huynh 
truyền cho em: 
Đem quân diệt Khiết Đơn, 
Rồi ngày về hậu thưởng! 
Hậu thưởng là như vậy đấy: 
(Hát nam): 
Hậu thưởng gươm vàng ba tấc, 
Giữ cho tròn phép nước, oai vua! 
HÀN PHỤNG: 
Lột mũ áo cùm tay! Dẫn tới: (Nội thị lột mũ cùm tay uà dẫn 
Trịnh Ân đủ). : 
TRỊNH ÂN: (Chạy ra) 
Vậy chớ ở đâu? Ở đâu? 
Cha ơi! Thương thân cha, dạ trê xót chua, _ 
Tội tình chỉ mà đem trắm quyết? (đó cha)? 
TRỊNH ÂN: Con! Hai bác con và cha đây: 
Đã nặng lời thể thốt, 
Xây cơ nghiệp Tống trào (đưa chiếu chÙ 
Đây : Ngọc tỷ với châu phê, 
Đó là lời Thánh thượng. 
Muốn cho tròn nghĩa trọng 
Chúa phán phải khâm tuân! 


TRỊNH ÂN: Nhưng cha bị ức oan. 
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TRỊNH ÂN: (Cha chết đây) 
Cũng chết về pháp nước! (đó con à'!) 
TRỊNH ÂN: Không nên đó, thưa cha! Sách có chữ: 
Vua coi tội như có rác, 
Tôi coi vua như giặc thù! 
Khi chính khí gặp mây mù 
Thì chữ Trung nên sáng tỏ (đó cha). 
TRỊNH ÂN: Quay sang Hàn Phụng: 
Thánh thượng đã lệnh dạy! 
Dẫn ta tới pháp trường. 
Dù oan với chẳng oan, 
Phải khâm tuân phép nước! 
(Nam): Phép nước giữ tròn sau trước 
Ta chết đây là: 
Để vững vàng cơ nghiệp giang san! 
(Hàn Phụng - Nội thị dẫn đỤ 
TRỊNH ÂN: Khoan! 
(Trịnh Ân xông ào phá pháp trường uà đã bị 
quân của Hàn Phụng giết chết) 


Má 


ĐOẠN ĐÀO TAM XUÂN ĐỀ CỜ 


ĐÀO TAM XUÂN: 
Chức Võ Trạng quyền phong 
Đào Tam Xuân là thiếp 
Cờ bách thắng lừng danh nữ kiệt 
Trống ra quân khiếp vía Khiết Đơn 
Chồng ban sư hồi tấu thiên nhạn 
Trao cho thiếp giữ gìn quan ải 
Không biết làm sao mà từ khi phu quân về trào cho 
đến nay khiến cho tôi đây: 
Năm canh luống lòng này nghi ngại 
Nghìn dặm xui mong mỏi tin hềng 
Suy nghĩ rất ngại ngùng 
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Đứng ngồi thêm xao xuyến. 
THỂ NỬỮ I: (Vào uội oã) 
Kìa bà! Bà ơi! 
ĐÀO TAM XUÂN: Thể Nữ! Con đi đâu mà hốt hoảng vậy con? 
THỂ NỮ II: Bà ơi! Triệu chúa đã say rượu mê man 
Ngoại thành dẫn Nam Vương xử trảm. 
ĐÀO TAM XUÂN: Á... Triệu chúa giết chồng ta... Bớ Tam Lang! 
Bớ... 


THẾ NỮ II: Bà ơi! Khôn cùng ảo não 
Chỉ xiết đau thương 
Công tử cùng chết ở pháp trường 
Nên con phải về đây báo lại. 
ĐÀO TAM XUÂN: Á... Trời ơi! 
Nghe báo tâm thần rối loạn 
Được tin hồn vía xa bay 
Trời đất hỡi có hay 
Phu tướng ơi phu tướng... 
Thán bắc 
Căm thay Triệu chúa thói hôn mê 
Thương bấy con thơ da tá: tê 
(Phu quân ơi!) 
Ngày đi thời có không ngày lại 
Non nước trăm năm đã phụ thê 
Chúa giết chồng lòng quá đỗi thảm thê 
Ấn ơi! Con lìa mẹ... nghĩ càng thêm căm tức 
Triệu chúa ơi hỡi! 
Thù Triệu chúa chân không đạp đất 
Oán gia thân đầu chẳng đội trời. 
Nữ binh! Nữ binh khá nghe lời 
Tới soái đường nghe lệnh! 
(Các nữ bình ra) 


NỮ BINH: Dạ dạ! Có việc gì khẩn cấp 
Nữ binh đã ứng hầu 
Xin trên tổ đuôi đầu 
Đặng dưới tường sau trước. 
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ĐÀO TAM XUÂN: 


NỮ BINH: 


ĐÀO TAM XUÂN: 


(Hát) 


NỮ BINH: 


ĐÀO TAM XUÂN: 


NỮ BINH: 


ĐÀO TAM XUÂN: 


Nữ binh' Số là: 
Vì Triệu chúa hôn quân vô đạo 
Giết Tam lang cùng với ấu nhi 
Phen này ta đấy động binh uy 
Nguyễn ra sức trả thù rửa hận. 
Dạ đồng hiệp lực, đồng hiệp lực 
Nguyện ra uy nguyện ra uy 
Xin võ trạng chỉ huy 
Về trào ca báo oán. 
Truyền bạch kỳ, bạch giáp 
Chia ba đạo bình hùng 
Về trào ca nguyện trả thù chồng 
Cờ đê chữ Tam Xuân báo phục. 
Y lệnh! 
(Nữ bính mang cờ ra, Đào Tam Xuân 
cẩn máu tay uiết lên cờ) 
Hàm cừu nan vong 
Oán Tống Vương 
Hỡ: hôn quân 
Thị bất nhân. 


Đã quên tình cố hữu 

Lại giết đấng trung thần. 
Quyết ra tài báo oán 

Thể vẹn nghĩa Châu Trần 
Tướng cùng binh 

Nguyện tận tâm. 


Giết bạo dâm 

Quyết vì thầy báo oán 
Thề hết sức quên mình. 
Cờ súng bay phấp phới 
Binh mã tiến rầm rầm. 


Truyền tiến binh! 
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(Đào Tam Xuân kéo quân uê Trào) 


VI 


ĐOẠN ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO 


NỘI THỊ: 
Cấp báo! Cấp báo! (Khuông Dẫn - Hoài Đức ra) 
Quân võ trạng Tam Xuân 
Ngộ môn quan vây chặt! 
(Cờ để) — “Đào Tam Xuân báo phục” 


(Làm) Quân cấm vệ xôn xao! 
KHUÔNG DẪN: Ta làm sao đây, hỡi Hoài Hầu? 
HOÀI ĐỨC: Thánh thượng muốn đem quân chống lại chăng? 


KHUÔNG DẪN: Không nên! Trâm đã làm điều sai trái. 
Không nên để lụy ba quân! 
HOÀI ĐỨC: Vương huynh do giữ đức, giữ nhân (như vậy là 
phải lắm) 
(Vậy xmn) — 
Ấn kiếm hãy đem ra nộp lại (cho võ trạng xem sao ?) 
(Khuông Dẫn sai nội thị đem ấn kiếm, bưng ra) 
HOÀI ĐỨC: 
(Xin mời Tam muội nhập thành) 
(Nội thị mô cửa thành - Tam Xuân uào - Khuông Dân bước ra) 
TAM XUÂN: Mặt trông thấy thù nhân, 
Quyết không dung tánh mạng ! (Qua đao đánh, 
Hoài Đúc đưa kiếm đỡ) 
HOÀI ĐỨC: Tam muội từ từ. 
KHUÔNG DẪN: Thưa Tam muội: 
Anh đã làm nên tội trạng 
Xin đem ấn kiếm nộp em 
Xin nhường võ trạng giữ giang san, 
Cho khỏi xẩy tương tranh trong nước! 'Hoài Đức 
theo đõt). 
TAM XUÂN: Ta chẳng mong vàng, ngọc 
Ta chỉ thiết chồng con! (trả lại cho ta) 
(Nếu chết rồi thì) 
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Cải tử hoàn sinh! 
(Bằng không được) 
Bát sinh giả tử. 
(Đem thủ phạm ra nộp cho ta!) 
KHUÔNG DẪN: 
Thưa Tam muội, lúc đó Vương huynh túy tửu! 
(Hoài Đức ra hiệu cho Tam Xuân bằng động tác uà Tơm 
Xuân diễn lại) 


TAM XUÂN: 
A¡ chuốc chén cho Vương huynh túy tửu 
Ai viết chiếu cho Vương huynh châu phê? 
Ai cầm tay cho Vương huynh ký vào kia? 
Ai ra lệnh dẫn Tam lang ra trảm đó? 
KHUÔNG DẪN: 


Nhận cũng đở, chối đi càng dở 
Vì lỡ thương, nghĩ lại thêm thương 
(Chuyến này chết rồi Quý Phi ơi!) 
HOÀI ĐỨC: Thưa Vương huynh đã đến nỗi này 
Muốn vững bên cơ nghiệp giang san 
Xin trao lại ai là thú phạm (Đó) 
KHUÔNG DẪN: (Nhìn quanh) 
Có ai đâu nào? 
(Hoài Đức ra hiệu chọ Tưm Xuân) 
TAM XUÂN: Xin cho soát tam cung, lục viện 
Hỏi cho cùng thì phải tìm rai (thôi mà!) 
(Khuông dẫn nhìn Hoài Đức) 
HOÀI ĐỨC: Yên nước, chẳng yên nhà 
Xin Vương huynh định liệu! 
(Khuông Dẫn còn do dự - Hoài Đúc cốp tay Khuông Dẫn giữ lạt, uà 
ra hiệu cho Tam Xuân) 
TAM XUÂN: Nữ binh! Truyền nhập nội! 
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vn 
ĐOẠN KẾT - BẮT HÀN TỐ MAI 


(Khuông Dẫn đang loay hoay, Tố Mai chạy ra) 


TÔ MAI: Thánh thượng cứu em với Thánh thượng ơi! 
Tưởng những thủa vai kề, gối tựa, 
Cùng nhau chung bóng dưới trăng khuya 
Thánh Thượng đã dạy cùng em: 
Duyên trăm năm, nguyện có trăng thể 
(Nay) 
Cơn hoạn nạn (xin) nhớ lời hẹn ước! 
KHUÔNG DẪN: Cung muốn thôi thương cho bö ghét 
(Mặt đỏ) 
Gia lơ làm ghét, lại thêm thương! 
(Bây giờ đây) 
Khuyên Quý phi nấp đưới ngai vàng, 
Nơi bất khả xâm phạm may ra thoát nạn! 
(Tố Mai nấp dưới ngai uàng - Khuông dẫn đứng che - Tam 
Xuân, Hoài Đúc ra) 
TAM XUÂN: Đã tìm tòi khắp nơi, khắp chốn! 
Nó trốn đâu mà vắng ảnh, vắng hình! 
(Hoài Đức suy nghĩ ra biệu - Tam Xuân tiếp) 
Chỉ còn một chỗ tôi nghiêm ! 
Ta phải xông vào mới được ! 
(Nhảy lên đá chiếc ngai nắm tóc Tế Mai kéo ra - 
Hoài Đức dựng lại ngữ) 
HOÀI ĐỨC: Tam muội vô lễ 
Em bắt loài nữ tặc 
(Nhưng) 
Không động đến ngai vàng! 
Đó là cơ nghiệp giang san. 
Chồng em đã có lời thể gánh vác! 
TAM XUÂN: (Tay nắm Tố Mai) 
Em xin hai anh tha tội! 
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TỔ MAI: 
(Với Khuông Dẫn, đang từng sửng sốt) Tệ cho Thánh thượng 
chưa kìal 
Khách Mang tiếng anh hùng, 
Đừng có vô phương nhìn vợ chết. 
TAM XUÂN: Khách 
Thiệt loài nữ tặc! 
Đem về đốt sống để tang chồng. 
Nữ binh! Truyền dẫn đi! 
(Nữ binh bắt Hàn Tố Mai dẫn đỦÙ 


F 
HET 
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PHỤNG NGHI ĐÌNH 


KHUYẾT ĐANH 


Tuồng Phụng Nghỉ Đình được soạn từ tích truyện Tam Quốc. Hiện nay 
nhiều đơn vị vẫn biểu diễn Tuồng này và được khán giả yêu thích. 


Sau khi đối chiếu một số văn bản chúng tôi thấy tuy văn bản chúng tôi 
giới thiệu ở đây thiếu phần mở đầu (Đoạn Đồng Trác sai Lã Bố giết Trương 
Ôn, Đinh Quảng) nhưng là văn bản gọn gàng hơn cả bởi đã được ông Hồ 
Lãng biên dịch lại, văn bản này chúng tôi sao chép từ tập kịch bản Tuồng cổ 
do Ban nghiên cứu Tuồng thuộc Vụ nghệ thuật sân khấu trước kia khai thác. 


Nội dung vở tuồng này gồm 4 sự kiện chính: 
— Điêu Thuyển vọng nguyệt 

- Lã Bố hí Điêu Thuyền 

~ Liên hoàn kế (Đống Trác gặp Điêu Thuyền) 
— Phụng Nghi Đình Lã Bố gặp Điêu Thuyản. 


CÁC NHÂN VẬT 
~ VƯƠNG TƯ ĐỒ 
~ ĐIÊU THUYỀN 


- LÃ BỐ 
- ĐỒNG TRÁC 
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TƯ ĐỒ: 
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PHỤNG NGHI ĐÌNH 


— Điêu Thuyền bái nguyệt. 

- Lã Bố hí Điêu Thuyền. 

- Liên hoàn kế Đểng Trác gặp Điêu Thuyền. 
~ Phụng Nghi Đình Lã Bố gặp Điêu Thuyền. 


Vương Doãn thật tên già, 
Tư Đề đeo ấn tước 
Quái ế Căm Đồng Trác đem lòng tàn ngược, 
Nghĩ Hán gia quá đôi tu sầu. 
Như thằng Đồng Trác là nó. 
Chiếm nghi vệ nhà vua, 
Mong tranh giành nghiệp chúa. 
Con nuôi đâ sẵn thăng Lã Bố 
sức mạnh lấn người: 
Chàng rể thêm có gã Lý Nho 
mưu toan hơn chúng. 
Chớ còn như... 
Viên Thiệu vốn là phường vô dụng, 
Tôn Kiên kia thật kẻ bất tài. 
Thương hại cho lào... 
Cảnh gảm khó trở xoay! 
Sức nghì càng mỏng mảnh. 
Hà... Vai nặng tru cang thường một gánh, 
Đạ âu lo liệu lượng năm canh. 
Thương hại! 
Tới một mình lui cùng một rnình, 
Ngủ chẳng tiện thức cũng chẳng tiện. 
Chữ thời... 
Tìm nơi tiêu khiển, 
Nhân lúc trăng thanh; 


Gậy trúc cắp theo mình, 
Vườn hoa mau thẳng tới ... a 
(Khách): Như Hán vận bây giờ là... 
Việc giả việc dối, việc giả đối... hằn chi... mà... 
Xui người đều dối giả, 
Lão buôn lão đi chơi, gặp trăng trong gió mát làm ri 
Cảnh vui cảnh tươi, cảnh vui tươi (ý làm sao mà... ) 
riêng lão kém tươi vui. 
Lão lo cơ nghiệp Hán trào nên lão thao thao thức 
thức là lão. 
Nằm chẳng yên nơi, nghìn dặm cỏ xanh 
mang khối hận, 
Đi không vững bước, muôn đời nghiệp cả 
chạnh lòng đau. 
(Hạ) 
ĐIÊU THUYỀN: (Xướng): Hảo thịnh hứng al... 
Khóa kín xuân xanh chốn Túy lầu 
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng đâu, 
Sắn bìm ví chẳng nhờ che bóng, 
Ai cũng như ai một cảnh sầu. 


Mình nương chốn Túy - lâu! 

Điêu Thuyền là tên thiếp; 

Lòng son luống ngăn ong đón điệp, 
Lâu tía không quê gió ghẹo trăng. 
Má đào càng dục dã với ngày xuân, 
Mày liễu luống ủ ê khi đêm vắng. 


* 


* * 


TƯ ĐỒ: Này con kia tao hỏi vì sao mà mầy..., 

Canh khuya dám than thầm khóc lặng 

Thôi nhằm, thôi nhằm! 

Tình riêng toan điều nọ sự kia, ... chớ gì? 
ĐIÊU THUYỀN: Dạ bẩm lão gia không mà 
TƯ ĐỒ: Tao mới nghe mày nói trăng trăng gió gió gì với 

ai đây mà mày còn chối à? 
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ĐIÊU THUYỀN: 
TƯ ĐỒ: 


Dạ xin mời lão gia ngồi rồi con thưa cho người nghe 


Ngôi ngôi đứng đứng gì, việc làm sao thưa mau 


cho lão nghe thử nào. 


ĐIÊU THUYỀN: 


TƯ ĐỒ (Khách): 


(Khách) Dạ thưa lão gia, số là... 

Vừa đến canh khuya (con thấy lão gia than thở 
thở một mình là...) 

Thốn thức lòng già khôn tỏ cạn, 

(Nên con tủi phận con) 

Còn mang ân nặng (không biết lấy gì đển ơn đáp 
nghĩa cho lão gia, nên chi con) 

Hổ han phận trẻ chửa đền xong. 


* 


Quái nỗi lời chưa - như mày là 

Chẳng biết thẹn thùng (sờ sờ ra đó mà mày còn 
chối à) 

Núp dưới cành hoa sầu ấp ủ, 

Tao bảo cho mày... 

Thôi đừng nuốt giọng (mày cùng ai, thì mày cứ 
nói ra ko mà tao) 

Nhìn trong chén rượu bóng thêm nghi. 


* 


* Gà 


ĐIÊU THUYỀN: (Khách): Dạ bẩm lão gia... 
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Tớ dám nghĩ riêng gì (lâu nay con) 

Xiêm áo lơ là vì con thấy lão gia con thương lắm, 
kém sức y khôn lo việc lớn; 

Trăm lạy lão gia 

Người xin suy xét lại (lão gia đừng khinh con liễu 
bổ yếu đuối, có việc chi lão gia cho con biết, dẫu 
đến muôn chết con cũng không từ đâu gia gia à) 
Góp công há dám tiếc thân này. 


* * 


TƯ ĐÔ: (Khách): À... té ra dầu có việc chỉ là muôn chết con cũng 
không từ, 
Nói vậy hay, hay a... 
Rất toại lòng đây (đặng vậy còn phải nói) 
Con thảo tôi hiển đà nẩy nở 
Nói vậy cơ nghiệp nhà Hán bây giờ đây 
Trông vào tay trẻ (con là bà trời bà phật 
Mời bà ngồi, ngồi cho lão lạy bà, có ngờ đâu nhà 
Hán còn có phúc lớn nhự vậy, úy chao ôi là may) 
Ngôi thiêng nghiệp cả được lâu đài. 
Con này... Chốn hoa viên khôn cạn lẽ một hai; 
Nói đây không tiện, con theo cha 
Nơi mật thất sẽ tỏ bày tâm sự. 
(Hạ, rồi lại ra) 
TƯ ĐỒ. Con ngồi cha phân cho nghe 
Rày Hán thất vày vò mới trị 
Xui tặc thần gắm ghé bán linh 
Nên chi lão đây ... 
Luống ngẩn ngơ sức yếu không thành, 
Những trần trọc lòng riêng khôn tỏ. 
Nghĩ lại lão giận cho... 
Đổng Trác đã đem lòng sài hổ, 
Phụng Tiên thêm gá nghĩa minh linh 
Hiểm tôi gian tình luống bức tình, 
Lo việc nước thế càng yếu thế, 
Nghĩ lại lão một bậc huân thần hai triểu giúp chúa nay gặp 
cảnh biến loạn như vầy mà lão phải bó tay, á. 
Phơi tóc trắng phụ ân tiên đế, 
May gặp con đây, vậy thì cha... 
Mượn mày xanh làm kế mỹ nhân. 

ĐIÊU THUYỀN: Thưa cha, kế mỹ nhân là kế làm sao a cha? 

TƯ ĐỒ: Kế mỹ nhân là thế này, bây giờ cha đem con gả cho Lã Bố, 
rồi cha lại đem con dâng cho Đống Trác, lạ gì cha con nó là 
phường mê sắc, chi cho khỏi hai cọp cắn nhau, thế nào cũng 
phải chết một, ấy đó 
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Kế dây chuyển vào quỷ ra thần, 
Tài mật rót (con sẽ) tìm cơ sắp mẹo. 


ĐIÊU THUYỀN: Cúi vâng lời khôn khéo, 


TƯ ĐÔ: 


QUÂN: 


Chi xiết dạ vui mừng. 
Trước dùng mưu lừa kẻ gian thần 
Sau giả dạng dối phường tặc tử. 
Hay a! Lòng rất phi, lòng rất phi, 
Chứ con kế mau toan, kế mau toan 
Vào hậu đình sửa soạn dung nhan (nghe) 
Gia thần! Sang tướng phủ (con thưa cùng Lã Ôn Hầu rằng) 
Ông đây... Xin dâng lễ vật. 
Rồi bay lại thưa rằng... 
Kính mời qua dinh thất, 
Đặng mà... Cùng vui tiệc rượu trà. 
Thừa mạng. 
(Hạ) 


H 


LÃ BỐ (Bạch: — Trời che ta, đất chở ta, 
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Sức mạnh nào ai dám vượt qua 
Đất nước anh hùng đều khiếp mặt 
Một tay oai võ dậy sơn hà. 
Như ta... Hiệu Phụng Tiên tiếng đội gần xa, 
Chức kị úy danh xưng Lã Bố 
Thiệt nên trang thần võ, 
Thêm nức tiếng anh hùng. 
Đã lắm phen đấu hổ tranh long, 
Lại nhiều trận thu thành cướp lũy. 
Từ ngày ta giết Đinh Nguyên về phò Đổng Thái sư, nói cho 
phải... 
Trong hết lòng tin cậy, 
(Nân chi ta) 
Ngoài mặc sức ngang tàng. 
Dầu cho ai có cả gan, 
Nghe Bố cũng đà vỡ mật. 


QUÂN: Dạ... Vâng lệnh Tư Đỏ cẩn mật, 
Dạy sang tướng phủ vội vàng. 
Đem lễ hiến đại quan, 
Xin mời sang tiểu tịch. 
LÃ BỐ: Khen Vương Doãn có lòng vị kính 
(Chẳng qua) 
Thấy rằng ta một đấng anh hùng 
(Đã lại) 
Sợ Thái sư lòng đã ghi lòng, 
(Nên chủ 
Đãi ngã Bố dạ cho thỏa dạ. 
Thôi ta bằng lòng cho, quân ấy à! 
Lệnh truyền thủ hạ, 
Vội vã khởi hành, 
Đến Vương Doãn tư dinh, 
Dự lão quan điên yến. 


mI 


TƯ ĐỒ (Rø gặp Lã Bố) 
Huý a! Nghiêng mình tiếp kiến! 
Mời tướng quân vào chốn nội dinh 
Như làm vậy là 
Rất vui bấy tâm tình, 
Mời tướng quân ngồi. Hôm nay được 
vậy là lão thỏa mấy lâu trông tưởng. 


(Hạ) 


LÃ BỐ Mời lão quan ngồi cho Bố đứng cũng được, là vì 
Bế đây: 
Vẫn một tên tiểu tướng, 


(Còn ngài)... Vốn là bậc đại thần. 
Lão quan khiêm nhường làm vậy là... 
Đã hay lòng rất ân cần 
nay Bố lại ngôi ngang với thượng quan 
thiên hạ trông vào...Nào biết chỉ là khinh trọng 
Xin lão quan ngôi Bố mới đám ngồi 
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TƯ ĐỒ: 
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Thưa tướng quân lão kính đây là... 

Kính ngài cao danh vọng 

Trọng ngài lắm tài năng. 
Như tài trí của tướng quân là... 

So trên thế không bằng 

Gẫm dưới đời khó ví. 
Còn như nói tước vị thì: 

Ngài tước vị Doãn đây cũng tước vị 
Mà luận công lao thì 

Ngài công lao Doãn đây chẳng công lao 
Như tướng quân là... 

Dù mặt mô cũng khiếp vía anh hào 

Nên lòng lão thật quá chừng ái kính. 
Quân, rượu đây, mời tướng quân! 

Rượu vài chung say tỉnh 

Để Bố kế mấy lúc sự công, 
Cho ngài nghe chơi, 

Chém Trương Ôn khiếp vía anh hùng, 
Là Bố chém, còn... 

Giết Đinh thị rõ tài hào kiệt, 
là cũng Bố giết, không lẽ Bố nói khoe cùng lão quân mà thôi, 
chớ Bố đây... 

Tiếng vang dậy một trường oanh liệt, 

Coi đời như ba tuổi hài nhi. 
Lão quan cũng biết chớ? 


Ô: Lão quan biết lắm, biết lắm! Quân! Rượu đây, để lão thưởng 


tướng quân 

Giết Định Nguyên công ấy nên ki, 
Lão khuyên đi cho, lão xin mời tướng quân chén rượu 
khuyên, còn 

Chém Trương thị danh kia lại chói. 
Lão điểm đi, cho lão xin mời tướng quân chén rượu điểm. 
Như danh vọng tướng quân còn phải nói. 

Khuyên điểm điểm khuyên nào xiết, 
nên chi lão... 

Kính thương thương kính khôn cầm, 
Cha chả, lão không mấy khi mời tướng quân qua chơi mà bây 
giờ lão quá say. Sợ tiếp tướng quân chắc có thất lật rồi đấy. 


LÃ BÕ: Thưa lão quan, nay ngài mời tôi qua đàm đạo cùng nhau 
mà ngài say, tôi cũng hơi say, vậy để tôi xin về 
Ngài có say thì nghỉ. 

TƯ ĐỒ: Á không không, ngài nói sao vậy, nay lão được tướng quân 
hạ cố thế này dù lão có say, ngôi hầu ngài không được thì lại 
có tiếp tân khác hầu thế cho lão chớ 
Ngài đòi về thì... lão có lỗi lắm đây... 

Thưa tướng quân ngài ngồi lại, sẽ có người ra tiếp thế cho 
lão mà hầu ngài, chớ có can chỉ. 

LÃ BỐ: Lão quan dạy hết lời, tôi xin ngồi.. — › 

TƯ ĐỒ: Vậy lão xin dư kiếu cùng tướng quân. Quân bay tha hầu. 

Thị nữ! Đòi cô bay ra đây ông bảo. 
(Điêu Thuyền ra) 

ĐIÊU THUYỀN: Dạ, con ứng hầu. 

TƯ ĐỒ: Con đã ra... Con ơi không mấy khi cha mời tướng quân đây 
sang đự tiệc với cha mà bây giờ cha say, ngài lại đòi về. Như 
vậy thì cha thất lễ lắm, vậy nên cha gọi con ra đây để tiếp 
thế cho cha, con ơi! 

Ngôi chủ tân, tình ướp hương thơm 
Nay cha say quá chén, con thế cho cha, con làm sao cho 
Chén thù tạc, tiệc đầy hoa nở... thì con làm. 

ĐIÊU THUYỀN: Thưa cha con sợ lắm, cha à. 

TƯ ĐỒ: Không can chỉ, đã có cha đây!... 

LÃ BỐ: Đoái thấy khác nào tiên tử! 

Nhìn qua tựa bóng hằng nga. 
Nhan sắc nhìn cá lặn chim sa, 
Tư dung nhắm hoa hờn nguyệt thẹn 
Thưa lão quan vậy chứ... 
Người nào xinh xắn 
Đứng núp sau ngài vậy ngài? 
TƯ ĐỒ: À tướng quân hỏi người này à 
Tên gọi Điêu Thuyền 
Là con lão đấy. 
LÃ BỐ: À té ra ngài có con gái lớn. 
TƯ ĐỒ: Đó, con đã nghe chưa nào con gái đã lớn. 
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Khách quý của cha đến nhà, mà không ra chào hỏi để cho 
ngài trách, ông nói nhẹ nhưng mà đau, vậy con ra làm lễ 
ngài đi. 


ĐIÊU THUYỀN: Dạ thưa cha con xin vâng ..(guỳ xuống) Dạ... 
LÃ BỐ: Á thôi! Đừng vậy, đừng vậy 


TƯ ĐỒ: 


LÃ BỐ: 


(Nhắc ghế): Ngồi đây, ngồi đây (Tư Đồ ngồi ngay uào ghế) 
Ngài lẫn thì thôi, không mấy khi tôi nhắc ghế mời tiếp tân 
ngồi, mà ngài lại ngâi đi. 

Cơ khổ, lão say rồi, lão tưởng nhắc ghế mời lão ngôi riêng ra 
ngoài này, nên chi lão ngồi; ai dè ngài nhắc ghế là để nó 
ngồi tiếp ngài. À mà có vậy đi nữa thì lão ngồi thế cho nó 
đứng cũng được. 

Tôi nghe lão quan nói rằng có người thay cho lão quan để ra 
tiếp tân chị chi... ở đâu mà không thấy hè? 


ĐIÊU THUYỀN: Dạ, thưa cha cho con lưi, kẻo con sợ lắm cha à. 
TƯ ĐỒ: Con đại thiệt, sợ sệt là ai kia chớ như tướng quân đây cùng 
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cha là quen lắm kia lận, cứ đứng mà hầu ngài chớ có gì đâu 
mà ngại nào. 


(Điêu Thuyên ra rót rượu — 
Lã Bố ngó sửng - Điêu Thuyên giả uờ e thẹn, 0.U.) 


Ố: Thưa ngài, nay ngài mời tôi qua trò chuyện cùng ngài cho 


vui, bây giờ tôi cũng hơi say rồi xin ngài miễn chấp cho tôi 
hỏi thăm nàng ấy một đôi câu chuyện ước nên chăng? 


: À... ngài muốn hỏi hắn à, được, nhưng con lão còn khờ lắm, 


để lão đặn nó đôi lời rồi ngài muốn hỏi gì thì hỏi. 


: Vắng, ngài cứ dặn. 
: Con ơi! Cha dặn đây này, con không rõ nên con ngại, chớ 


tướng quân đây cùng cha là... 
Tri đã thâm tri 
Ngài có hỏi điều chỉ con cứ nói, chớ 
Đạ đừng ngại dạ, 
Ông với cha là quen hung lắm lận, như người nhà 
đó con a, con... 
Chớ hổ ngươi rằng lạ, 


Cứ dạn di mà hầu... nghe 
Đó, ông hỏi chỉ thì hỏi đi. 
LÃ BÔ: Á... nàng, tôi muốn hỏi nàng một lời đây này: 
(Khách): 
Trẻ trung chừng mây xuân thu? 
ĐIÊU THUYỀN: 
(Khách): 
Thưa người, tôi đây 
Hai tám xuân xanh rủ trướng đào 
LÃ BỐ: À... hai tám chăng là mười sáu tuổi, 
Vậy thì ta thùng cho mười sáu tuổi, 
Chầu cho mười sáu tuổi hả... vậy thì ta hỏi một 
lời nữa đây này: 
(Khách) 
Thăm bến Lam Kiểu bao khách đến? 
ĐIÊU THUYỀN: Dạ.. xin người hỏi lấy cha tôi nớ mà... 


LÃ BỐ: Hay chứa! Vậy thì hồi đi! 

ĐIÊU THUYỀN: Thưa cha, ông ấy hỏi con khó nói lắm cha ạ. 
LÃ BỐ: Vậy chớ ông hỏi làm sao? 

ĐIÊU THUYỀN: Ông hỏi con hừ... đã có chồng chưa. 

LÃ BỐ: Vậy thì con nói với ổng là... chưa có chồng. 


ĐIÊU THUYỀN: (Khách) 
Dạ... Tơ hông chưa gặp kẻ tay trao. 


LÃ BỐ: Chưa gặp kẻ tay trao, là ... chưa có chẳng, thùng 
cho chưa có chông, chầu cho chưa có chẳng, vậy 
thì... nàng cho ta một chén rượu tiếp tân uống chơi. 

(Lã Bố ngoát Điêu Thuyên qua bên mình ngôi để đùa uới 
Điêu Thuyên trên chén rượu, Điệu Thuyên giả ý sợ cha nên 
cứ chỉ trỏ uò lắc đầu. Lã Bố ra dấu là Tư Đả đã say ngủ rồi, 
dâu có chuyện gì đã có mình nhận cho. Điêu Thuyêền không 
chịu, cố ý bảo Lã Bố cùng ra sau uườn, Lõ Bố uui mừng đi 
theo. Điêu Thuyên giả ý SƠ, ởi sát Tư Đề, Tư Đồ giả đò thóớ 
mớ, đứng dậy đL ra để cho Lã Bố ôm nhầm phải mình, 0.0.) 
TƯ ĐÔ: Ứa, chớ ai đi đâu hè?... ửa mà tướng quân đi đâu đây? 
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Tôi tính đi ra ngoài hóng mát. một tý, lại vừa gặp lão quan. 

Ủa, vậy chớ... lão quá say nên sai con lão nó ra tiếp ngài 
thế cho lão, vậy chớ nó bỏ đi đâu lại để có một mình tướng 
quân ra đây làm vậy? 


: Ai có đời tiếp tân chi mà rụt rè e lệ dâng chén rượu không 


nên làm đổ cả vào xiêm áo của tôi... 


: À... vậy thì con này... làm thất lễ với tướng quân, lão xin 


chịu không phải, để lão tìm bắt nó chịu lỗi với ngài mới 
được... Nào, vậy chớ con Điêu Thuyền đi đâu rồi?... À.... con 
kia, sao tao say tiếp tướng quân không được, sai mày ra tiếp 
thế cho tao, mày lại hầu ngài không đủ lễ, rượu dâng không 
tận mặt, mời không tận tay, làm cho đổ tháo ướt áo xiêm 
nên bây giờ tướng quân lại trách tao là làm sao? 


ĐIÊU THUYỀN: Thưa cha, tại... tại công phủ người véo con. 
TƯ ĐỒ: À ... tế ra tại... thôi được để tao... (lại kéo Lã Bố ra) úy mời 


LÃ BỐ: 
TƯ ĐỒ: 


LÃ BỐ: 


TƯ ĐỎ: 


TƯ ĐỒ: 
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cậu, mời cậu... 
Thưa lão quan, vậy chớ nàng ấy nói sao? 
Lão rày nó sao có thất lễ cùng tướng quân, thì nó nói...á hả... 
nó nói tướng quân thì...véo nó. 
Cha chả, tôi đường đường thể điện như vầy mà lại đi véo 
người tiếp tân của ngài mà chơi à. 
Úy cha chả, nói vậy lão “thất ngôn” nghe lời con lon xon 
mắng người, nói vậy con này đáng tội ! Con kia! mày đáng 
tội lắm nghe, nằm xuống đây... con kia, tao sai mày tiếp ngài 
mày đã đâng không tận mặt hầu không tận tay, rồi mày lại 
vu cho ngài để tao hỏi, làm thất lễ với ngài, vậy thì đây...(giơ 
gây đánh) 

(Lã Bố níu gậy can ) 
Ủa, mi này, cây khô mà sao như tuồng mọc rễ ra lắm vậy hè. 
(Tư Đô giả đánh lại - La Bố can, Tư Đồ xây lại thấy) 
Ủa, ngài để cho tôi trị nói, chớ can làm chỉ. 


: Dạ, thưa lão quan đã biết làm vậy, nhưng đã có tôi, xin ngài 


cho tôi xin lãnh đi cho mà. 


: À ... Ngài đòi lãnh à, nếu ngài có lãnh thì lão cho ngài lãnh 


luôn cũng nên.. Con lão nó tuy còn khờ, nếu ngài đã thương 


TƯ ĐỒ: 


được thì quý lắm. 
Duyên may mà đôi lứa vầy nhau 
(Nớ thì) rể này chớ còn đòi rể nào nữa. 
Phúc tốt được cửa nhà rạng vẻ 


: Dạ! Đã đoái thương phận trẻ, 


Xin cảm tạ ơn lòng. 

Dây cát đằng may được vun trồng 
(Nói thiệt) Non kiểu nhạc Bố nguyền xây đắp. 

Thì non nước đẹp duyên tác hiệp 

(Vậy là lão) Nên cửa nhà thỏa dạ ước mơ. 

Ngài về thưa lại cùng Thái sư 

Mong người nên kíp chọn ngày giờ 
(Rồi) Rước dâu sẽ sớm đưa xe giá. 


: Người xưa có câu 


Chẳng nên uống rượu người say quá 
(Rồi)... Cũng chớ chơi hoa lúc nở rồi. 
(Thiệt vậy) 

Nhưng sao mà tôi chừ: 

Thấy màu hoa lui ỷ khôn lui, 

Sẵn tiệc ngọc tỉnh đà khó 

tỉnh... đi này. 
(Khúch): 


Quá đỗi ân cần, hoa đắm trăng say vui tiệc ngọc 


Khôn cùng cảm bội, thơ đề 
tơ buộc thỏa lòng son. 


(Khách) Úy! tướng quân đừng cười lão hử, ai có đời có con gái 
lớn thế này mà không đợi mai mối đã đem mà dâng cho 


người ta như lão mi: 


Mai mối tự mình, đáng tủi, đáng cười, mừng đáng rễ. 
Thôi lão xin dư kiếu cùng tướng quân - con ra mà đưa tướng 


quân người về nghe. 


ĐIÊU THUYỀN: (Khách) Lứa đôi kết bạn, cùng vui, cùng gặp, nhớ 


cùng nhau... 


TƯ ĐỒ: Vậy thì tướng quân về, tướng quân về... 


(Úy a) Nó đã trúng mưu, trúng mưu! 
b Già thêm vui vẻ vui vẻ! 


(La Bố hạ) 
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Như làm ri là... 


Bác - Lãng chẳng cần tìm tráng sĩ 
Lam Kiểu chỉ nhọc hỏi Vân Anh 
Má đào mà dan díu trước gió tình 


(Thì dầu cho) 
Mặt sắt cũng uốn mềm trong lửa dục 


Con, chữ thì 
Con vào chốn hậu đình trang sức, 
Cha qua nơi tướng phủ mời sang 
Quân ấy! truyền cho... 
Gia bộc mau sửa soạn bày bàn 


Quân nhân kíp dọn chưng dinh thự ... à. 


IV 


ĐỒNG TRÁC: Quyên Thái sư nắm giữ 
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Đổng Trác thiệt là danh 
Người đều khiếp trận lôi đình 
Chúng thảy kinh oai lang hổ 
Con đã sẵn ngươi Lã Bố 
Rể thêm có gã Lý Nho 
(Như Lý Nho) 
Hán Tử Phòng tài nọ đáng so 
(Còn Lã Bố) 
. Tân Bôn Dực súc kia khá ví 
Còn bộ tướng ta... 
Tả Lý Thôi, hữu Quách Ty 
.. tài phá nổi trận đồ 
Trước Trương Tế sau Phàn Trù 
Sức nên trong tương tá 
Nói cho phải quyền sinh sát nắm trong tay cả 
Nhưng ở nhà còn hiểm vì: 
Cuộc vinh hoa chưa thỏa lòng này 
Ở nhà muốn làm sao cho... 
Chín trùng cao xử áo vòng tay 
Trăm quan dưới cúi đầu quì gối 


(Hạ) 


Là ở nhà mới ưng cho. 


QUÂN: Dạ! Có Vương lão xin vào phủ nội 


Cậy chúng tôi bẩm trước Hoa đình 
ĐỒNG TRÁC: Vậy à ? Cho vào. 
TƯ ĐỒ: Dạ... Bẩm Thượng phu 


Rày đà gặp hội thái bình 

Mong được vui chơi thơ thới. 
Được vậy: 

Bóng Dương tỏa lòng người mong đợi, 
Nhân lúc nhàn rỗi hạ quan xin rước Thượng phu để ngài vui 
chơi, đặng làm vậy là... 

Nhà có may ánh sáng rõ ràng 

Cúi mong lượng đại quan, 

Chút ở thương tình lão hú. 


ĐỒNG TRÁC: À... Lão quan mời ta qua dinh đó chi, ta nghe cho, 
vậy lão quan về trước đi. 


(Tư Đồ hạ) 
Quân: Truyền dàn trước xe rồng lọng đỏ 
Khá sửa sang khớp ngọc yên vàng 
Lướt đường hoa nhẹ bước du nhàn 
Đến phủ tía (kẻo va) có lòng mong ước. 
(Hạ) 


V 
(Trác ra - Tư Đồ tiếp quỳ, U.U...) 


TƯ ĐỒ: Dạ! Khép nép bên đường đón rước, 


Hân hoan trong cửa mời vào. 
Cho thỏa dạ ước ao, 
Kẻo mấy lâu mong mỏi. 
(Trác gột đầu , uào phủ, Tư Đô đúng hầu, 0.u...) 

ĐỒNG TRÁC: Lão quan ngồi. 
TƯĐỒ: Dạ, thưa ngài... 
Thái sư ví non cao vọi vọi! 

Lão phu nhự nước gáo con con 
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(Rất đỗi là) 
_ Trong triểu còn phải suy tôn... thay 
Huống chỉ 
Giữa tiệc dám đâu ngang ngửa 
Cho lão xin đứng hầu mà. 
ĐỒNG TRÁC: Nói vậy chớ, lão quan đâu lại đám ngồi ngang với ta 
sao, như ta là: 
Còn có ai hơn nữa, 
Dù cho hàng triều sĩ đi nữa 
Cũng quỳ gối mà thôi 
Huống chỉ lão quan, quân bay để xê cái ghế ra cho 
lão quan ngồi hầu chuyện cho vui. 
(Tư Đồ ké né ngôi xuống uới dụng ý của mình, 0.0...) 
TƯ ĐỒ: Dạ, nay kẻ tiểu quan mời Thái sư qua đây 
Ba chung rượu để làm vụi, 
(Chớ còn...) 
Một mảy tình riêng chẳng có. 


ĐỒNG TRÁC:_ Nay lão quan mời ta qua đây để đàm đạo một đôi 
điều, việc đánh đông dẹp bắc thì ở nhà giỏi, chớ còn cái việc 
sách vở ở nhà không nhớ. Lão quan là người làu thông kinh 
sử, biết đời nào dùng đánh dẹp, đời nào dùng việc truyền 
ngôi cho kế khác, thì nói mà nghe thử nào! 

TƯỒ: Thưa ngài, hạ quan xin nhắc việc truyền hiển để ngài 
nghe. Truyền hiển thì: Nghiêu truyền Thuấn, Thuấn truyền 
Võ, ấy là... 

Nghiêu Thuấn chọn người tốt mà truyền ngôi, 
Còn... Thang đánh Hạ, Võ đánh Ấn, 
(Là...) Thang Võ dựa lòng dân mà khử bạo. 

ĐỒNG TRÁC: Lão quan nói rằng Nghiêu, Thuấn thì truyền ngôi Võ 
Thang thì khử bạo, vậy thì đời nào phải? 

TƯ ĐỒ: Bẩm ngài Thang Võ đó Đường Ngu cũng đó, 

Thay đổi giống đôi bên, 
Còn... Truyền ngôi nên (mà) khử bạo cũng nên, 
Việc làm đều một thể... cả mơ 
ĐỒNG TRÁC: Tư Đồ phân phải lẽ, 
Lòng ta cũng thế thôi. 
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Thang - Võ cách mạng thuận lòng trời 
Nghiêu-Thuấn truyên hiền theo lã phải. 

TƯ ĐỒ: Thưa ngài chẳng mấy khi ngài qua dinh tôi xin ngài 
Xin lui hàng quân sĩ, 

Đặng tôi ˆ “ 

Đưa đến một canh, _ 
Đâng chén vàng cho thỏa tình này, 
Kẻo lễ lạc không đành dạ nọ. 

ĐỒNG TRÁC: Vậy phải à? Ừ được được 
Lệnh truyền bản bộ, 
Dẹp hết đao thương. 


TƯ ĐỒ: Quân bay, đòi con Điêu Thuyền ra đây. 
(Điêu Thuyên ra, 0.0...) 
TƯ ĐỒ: Con, chẳng mấy khi lệnh Thái sư người đến, bây giờ con hầu 
tiệc hoa dâng chén quỳnh tương, rồi... Kê án gấm ngâm câu 
chúc thọ cho Thượng phu ngài nghe - nghe con! 
ĐIÊU THUYỀN: Dạ ! Vâng lời thân phụ 
Lạy chúc muôn xuân... 
Rượu nồng một chén tay nâng, 
Kể bên trướng ngọc chúc mừng tôn nhan. 
Muôn năm công nghiệp rỡ ràng, 
So tày núi Thái sông Hoàng dài lâu. 
Chỗi xuân nầy lộc tươi màu, 
Vững tay khanh tướng xây lầu vinh hoa. 
ĐỒNG TRÁC: Hay, hay lắm! Mỹ nhân đứng xít vào đây! Úy... Mạt 
mũi tễ... 
Má phấn môi son, nét xuân sơn mờ nhạt 
Xiêm hồng dải lục, làn thu thủy long lanh 
Chẳng những có sắc mà lại có tài nữa, 
Tiếng nổi chìm thánh thót giọng oanh 
Hát đã hay mà múa cũng giỏi 
Gót lui tới nhẹ nhàng mình yến, 
Người làm vậy mà lại rơi vào cảnh con hát mới 
_ uống cho chớ, thôi... ` 
Hèn hạ thân đành chịu tiếng, 


1. Bản chính để trống, chúng tôi thêm hai chữ con hái. 
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Ta khen cho quan Tư Đồ chừng này tuổi mà còn 
xướng nữ như thế Ì 
Vui chơi già lại có duyên 
Ta chẳng dám nào, chớ phải chỉ 
Tơ hồng trao mà có ý triển miên, 
Nói thiệt 
Nhà vàng chưa cũng sẵn lòng yêu quý. 
TƯ ĐỒ: Bẩm Thái sư, như con này 
Mua vui trót theo đòi tiểu kỹ 
Mà nay 
Tốt phước đà đẹp ý cao quan... thì... 
Nay ngài 
Đã thương được thì lão 
Xin dâng lại bên màn. . 
Đăng hầu gần dưới trướng. 
ĐỔNG TRÁC: Á thôi! Hãy bớt lời khiêm nhượng, 
Miễn có đạ dấu yêu 
Bây giờ Tư Đồ hãy cho ta 
Đẩy xe loan mà rước nường Điêu 
Vẻ trướng hổ vui vày tiệc yến 
Ước nên chăng. 
TƯ ĐỒ: Ngài đà thương đến, 
Lão cũng xin y, ? 
Nhưng để cho lão đặn con lão một đôi lời... Con này, Thái sư 
ngài đã chiếu cố đến con, cha xin dâng con về với ngài, vậy 
là may lắm đó con ạ. 
Trẻ mày xanh vui cảnh vu quy, 
Già đầu bạc đau lòng tống biệt 
Bầm ngài, con lão nó còn dại dột lắm, nó về với ngài 
Khôn dại lẽ nào chưa biết 
Thưa thưa lỗi lầm tội ấy xin tha, 
Con, nay con đi lấy chồng, con nghe... cha đặn à! 
Trong vợ chồng ngoài cũng con cha, 
Cha con cách vợ chồng miễn hiệp. 
(Nam): Miễn hiệp cho rồi duyên trẻ, 


1. Bán chính: Vữ nữ chúng tôi sửa xướng nữ. 
2. Bản chính: Phải tuân y, chúng tôi sửa cũng xin y. 
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Chữ chung tình có lẽ nào nguôi. 
ĐIÊU THUYỀN: 
(Tún): Duyên may gió đẩy nơi đằng các 
Phước tốt xuân ngời chốn tướng môn 
Gái đã theo chồng lìa tất cả, 
Ông gia chàng rể vẹn lòng son. 
(Nœm): Cầu sương đấu ngựa bước dồn, 
Hai vai gánh nặng thân con nỗi này. 


TƯ ĐỒ: (Nzmn): — Cắn răng một lúc phân kỳ, 
Khuyên con cho biết chữ tùy là theo 
ĐIÊU THUYỀN: 
(Nam): Giây cát leo duyên chèo nợ kết, 
Sấp mặt rồi đã hết con cha... 
(Đổng Trác truyên đẩy xe đi (Hạ) Lã Bố thượng thành thấy, u.u...) 
LÃ BỐ. Mắt không nắng choáng đèn lòa, 
Lòng tựa thuyền xao sóng vỗ 
Xa trông thấy dưỡng thân xe đã rõ, 
Gần nhìn tường Điêu nữ dạng không sai 
Công việc này là ta 
Cùng Tư Đồ vàng đá nói không hai 
Sao dưỡng phụ mây mưa tình (như) đã quyết. 
Tẻ, thôi thôi... 
Lễ thị phi chưa biết, 
Tình chân giả nào tường 
Hay là.. 
Cơ sự này (vì) dưỡng phụ chủ trương...chăng? 
(Vậy thì ta phải) : 
Mau kíp tới Tư Đồ han hỏi...a 
: (Hạ) 
(Tư Đồ ra - gặp Lã Bố giữu đường, 0.u...) 
TƯ ĐỒ: Chào công phủ. | 
LÃ BỐ: Chào làm gì. Ta hỏi đây 
Lòng người sao biến quái, 
Lời nói dám không nhìn. 
Ù thời 
Tiệc yến diên lòng nọ đã tin, 
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Sao bây giờ đây 
Gả Điêu nữ sự kia dám lỗi? 
ỬỪ thời 
Lựa ngày tốt nghĩnh hôn ta những đợi 
Quái nỗi? 
Nuốt lời này cải giá lão không kiên 
TƯ ĐỎ:  Ủa chớ tôi cải giá bao giờ? 
LÃ BỐ: Người nói không, làm sao mà ta 
Thấy dưỡng thân xe phản lộ tiền, 
Lại có Bão Điêu nữ đòng quy việc trắc 
mà gọi rằng không? Khiến cho ta 
Phút xem thấy ngứa ngay con mắt, 
Thiệt là người tráo chác tấm lòng 
Ta hỏi, ngươi có học, sao mà 
Tân đài xưa luân lí không xong, 
Tự lưu khiến cha con mà nỡ? 


TƯ ĐỒ: Úy, nghĩ đã nên mắc cỡ... 'chưa 
Sao mà ông 
Lời nói rất ngặt nghèo, (làm vậy ông) 
Tôi hỏi ông, vậy chớ tôi 
Gả con nào của cưới của cheo, 
Chi ở đâu, mà chừ đây 
Máng lão có tiếng hai tiếng một 
Vậy ông? Lão trách cho ông . 
Tánh sao như lửa đốt, 
Lời nói tựa nước sôi 
Công việc như vầy 
Giữa đàng không lẽ đứng mà đôi 
Dinh gần gũi về phân cho hắn 
(Đầu hạ. Dinh Tư Đô. Hai người cùng rd, 0.u...) 
TƯ ĐỒ: Ông ngồi đèn trong tối không khêu không sáng, 
Vàng đúc chuông không đánh không kêu. 
LÃ BỐ: Ta hỏi việc đem Điêu Thuyển gả cho kẻ khác, ai có hỏi vàng 
vàng chuông chuông gì nào. 
TƯ ĐỒ: Ông không rõ, số là... 
Thái sư nhân vừa lúc bãi triều, 
Tệ thất lại bèn dời ngọc chỉ. 
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LÃ BỐ: 


Ngài Vào mừng rờ ông xui là quý, 
Rằng cho con làm rể cũng đành. 
Ngài có dạy rằng: 
Cho má hồng mà gặp mày xanh 
Kết chỉ đó (cũng) ưng lòng đầu bạc. 
Ngài nói cùng lão rằng 
Con trẻ đã vầy duyên thiên tác, 
Mà đợi... Ngày lành e trở sự nhân mưu 
Ngài dạy phải cho ngài 
Đẩy hương xa ngài trước rước dâu, 
Về kim ốc tiện bê hiệp cẩn. 


Ố: Vậy thì... hiệp cẩn với ai? 
: Hiệp cẩn là hiệp cẩn với ông chớ với ai, à còn việc này ông 


đã thưa với Thái sư chưa? 


: Việc này tôi chưa thưa cùng người tê mà. 
: Úy chao ôi, đã ra cái bụng ông đại nhân chưa, 


Ai đi... Tôi bất cáo Thái sư bất vấn 
Mà Lễ nghinh hôn (lại vì) công phủ đái lao 
đó, vậy mà khi nãy ông nói chỉ chỉ mà 

Tân đài kia là nói làm sao 


Ý Tụ hưu ấy nghĩ đà quá tệ, 
Ai đi.. Bữa kia mừng chàng rể, 
Mà... Ngày nay mắng ông gia, 


Ấy vậy mà lão đây tưởng... 

Gá con mà nhờ phận vinh hoa, 
Cha chả là vinh hoa, không dàè... 

Có rể lại thêm điều sỉ nhục. 
Khi nãy Trái con mắt gẫm đà ốt đột. 
Bây giờ nghe người phân bấy nhiêu lời 

Thấu lỗ tai nghĩ cũng ngỡ ngàng? 
Dạ thưa ngài khi nãy tôi 

Nóng lửa nên lời nói ngỗ ngang; 
Bây giờ 

Lòng nước lạnh nghĩa ăn năn lại 
Thưa thưa 

Muôn việc tôi đành chịu lỗi, 

Rộng thương người chớ lưu hờn. 
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TƯ ĐỒ: Lãc không dám, nhưng ông nên biết rằng 
Thái sư người có dạ thành nhân 
Lão phu cũng không lòng dịch diện 
Miễn là đặng hậu lai tương kiến 
Cho nhớ câu nhứt nặc bất vong. 
LÃ BỐ: Vậy thì... 
Cúi đầu tạ gia ông, 
Gót xin lui tư viện 


(Lã Bố hạ) 
TƯ ĐỒ: Vậy thì ông về, ông về kẻo nó trông... 
Lão nhiều lời chế biến, 
Bố hết dạ hoài nghỉ 
Bố, Trác mà tương tín tương nghi 
Phụ tử ắt tương tàn tương tặc... thôi. 
(Hạ...) 


ĐIÊU THUYỀN: 
(Thán) Khổ tâm à 

Độc tọa nhàn đình ám tự thương? 

Hàm tình vô ngữ lụy lan can 

Trĩ minh cầu mẫu tâm vô diện, 

Hà xứ tình lang giải muôn khan `. 

(Vào ngôi... mê... Lã Bố đến, u.u...) 

LÃ BỐ: Em lai tỉnh, úy em ơi 

Thấy mặt đó lan sầu huệ ú, 

Chạnh lòng đây lụy nhỏ châu sa, 

Tiếc xuân những ngậm ngùi hoa, 

Núp bóng càng ao ước nguyệt, 

Xưa những tưởng non sông thể thốt, 

Chừ nào hay cầm sắt lãng xao, 

Bởi vì ai Ô Thước lỡ nhịp cẩu, 

Đành khiến bạn đào nguyên mở cửa động. 
ĐIÊU THUYỀN: Mở con mắt tưởng còn trong giấc mộng 


1. Tạm dịch: 
Chiếc bóng buồng khuê dạ ngốn ngang 
Nỗi riêng thẩm kín lệ chan chan 
Tìm đôi chọn lứa càng thêm thẹn, 
Một mối sầu chung thiếp đợi chàng. 
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Nắm bàn tay nhìn lại ủa người xưa 
Em xin hỏi, sinh ra cớ sự này 

Bởi vì ai duyên kén tình lừa 

Đành khiến thiếp thương thầm khóc tủi 
Ai đi Già với trẻ ép nài chỉ tức tối, 

Cha với con nhơ nhuốc trăm đàng 
Thương hại 

Vợ chồng đây cách trở sao đang, 
Phải chi mà... 

Sống thác đó phân chia cho đáng. 

LÃ BÔ: Emơi Ta đâu phải phụ phàng chi bạn, 

như sinh ra cớ sự ni, chẳng qua là 

Người không kiêng trái lẽ với đời 
Từ ấy nhẫn nay là vợ chồng ta 

Tiếng nghĩnh hôn lây lất đó mà thôi 
AI có đè 

Câu đoạt ái xô bổ người chẳng đoái. 


ĐIÊU THUYỀN: 
Ủa hay chưa kìa, từ thời 
Người đoạt ái ông đừng cho đoạt ái, 
Chớ ai đi tôi với ông 


Tiếng nghĩnh hôn chừ đã thấy nghinh hôn 


Ở đâu nào, ờ thương hại 
Xui cho người nát vía tan hồn 
Mà để kẻ loạn thường nghịch lí 

LÃ BỐ: Ủa hay 

Chữ rằng trinh nữ 
Bất giá nhị phư là làm sao! 

Chớ như anh đây 
Đã không đuyên phải có lòng thù 
Đâu có lẽ cam bề chịu thiệt (à). 


ĐIÊU THUYỀN: 
Á thôi đi 
Rắn có chân rắn biết, 
Đau lòng gỗ gỗ kêu 
Nữ nhi (em) oan chịu đã nhiều điều, 
Quân tử kế chi xin giúp một 
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Như xuống nước vớt người trầm một, 
Bằng vào rừng cứu kế họa tai 
Không thà cam thác xuống dạ đài 
Đâu chịu hổ ở nơi dương thế 
Tình quân không tin, em xin thê đây này. 
Thiếp dù có sai lời vàng đá 
Trời đừng cho đứng giữa non sông 
Muốn trăm phương chẳng vẹn cùng chồng, 
Liêu một thác cho rêi với mạng. 
(Thuyên giủ ý muốn nhảy xuống hồ tự tử, Bố cản lại, u.u...) 
LÃ BỐ: Ủa hay chưa 
Tình thậm hoảng, tình thậm hoảng 
Ý kham liên, ý kham liên 
Anh hùng đà phụ rẽ (chi) thuyền quyên 
Mô nào, mà em 
Nhất đán phải liễu mình thiên cổ, 
Cho đành, nghĩ lại tức cha chả: 
Đã nhiêu điều xấu hổ, 
Sao (cho) trọn nghĩa vợ chồng. 
Anh nói thiệt: 
Nghĩa trăm năm mà phụ với non sông 
Thì còn cha con gì nữa 
Ân nghìn trượng cầm bằng tro bụi 
Chữ cừu địch chất cao bằng núi, 
Biển trầm luân nguyện tát thành gò 
Ớ ai này đừng trách ta nghe, hễ là 
Không Trác thời Bố mới khỏi lo 
Làm cha chớ trách con rằng bạo. 
ĐIÊU THUYỀN: Á thôi ông đi 
Trước mắt thời nhút nhát 
(Còn...) — Sau lưng lại hung hăng 
Là hung hăng với ai đây, rất đỗi là... 
Mấy lâu nay còn hãy cắn răng 
Bây giờ lại làm điều trở mặt 
Tôi biết ý tình quân rồi, có họa là... 
Nói cho đặng với lòng cân quắc 
(Chớ còn) 
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Biết làm sao rõ mặt quan thường 
Miễn trừ loài đoạt phấn tranh hương 
Mới gọi đấng đồ vương định bá. 
LÃ BỐ: (Ủa hay) 
Lựa phải khích khiêu thái quá 
Mới là ra mặt làm ngay 
(Ai đi) Để oan tình cho phận nữ nhi 
(Thôi thì) 
Sao rồi nợ cùng đoàn nam tử 
Nhưng mà 
Nay lén bước tới phân tình tự 
E theo sau ắt lậu sự cơ 
Lão già mà có dạ nghi ngờ 
Chốn này ắt tìm theo đấu bước 
Thôi, để cho anh đi... 
Phải lo tránh trước, 
Kẻo để lụy sau. 
ĐIÊU THUYỀN: 
Ấy đó, Thiếp nói đã hay chưa t 
Chưa chỉ đà tránh bước anh hào, 
Làm vậy chẳng phụ lòng nhi nữ. 
Lang quân ơi! 
Mặt vội cách kế sao rồi tình tự, 
Tay liền phân bao nỡ giục ly tư. 
LÃ BỐ: Thả anh ra nào, nói vậy... 
Hai tay đà nắm chặt khư khư. 
Tấc dạ khó đứt tình đoạn đoạn 
(Nơm): — Đoạn đoạn ruột tằm phận rẽ, 
Năng như chì nỡ nhẹ dường lông. 
ĐIÊU THUYỀN: 
(Nam): — Xin thương lấy gái lạc chồng, 
Cậy thuyền từ phiệt qua sông ái hà. 
LÃ BỐ: (Nam): Nợ tình ta níu lấy ta, 
Dùng dằng những ngại bôn ba lại dừng. 
ĐIÊU THUYỀN: 
(Tún): Cách mặt khó mong ngày hiệp mặt 
Câm tay những ngại lúc chia tay. 
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Kế chi cho xiết lời tâm sự, 
Chàng hỡi! Sao chàng chẳng ở đây 
t Nam: Đau lòng giữa cuộc bèo mây 
Nước non cách trở tháng ngày đợi trông. 
(Đống Trác đến, thấy giận, 0.u... 
ĐÔNG TRÁC: Mặt nhìn tường tận, 
Mặt thấy rõ ràng 
Ngao ngán thay dạ thú với lòng lang, 
Mê mẩn bấy Điêu Thuyển cùng Lã Bố. 
(Đống Trúc chụp - Lã Bố lòn chạy, quên kích - Đổng Trác uác kích 
đuổi theo - đâm qua, Lã Bố bắt kích, đá Đổng Trác ngà ngửa, Lã Bố 
giá khích muốn đâm, nhưng dừng tay bỏ, hạ, U.U...) 


_. 
HET 
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TRIỆU TỬLONG - 
TRIỆT GLANG ĐOẠT A ĐẦU 


KHUYẾT DANH 


Triệu Tử Long là một trong những vở tuổng được soạn từ tích truyện 
Tam Quốc. Đây là đoạn Triệu Tử Long chặn thuyển trên sông của Ngô phu 
nhân để đoạt lại A Đấu nên có tên gọi là “Triệu Tử Long triệt giang đoạt A 
Đẩu”. Có người gọi là “Triệu Tử triệt giang”. Trong tuồng này có hai lớp trò 
rất độc đáo thường được truyền đạy cho các diễn viên mới vào nghề đó là các 
lớp: Triệu Tử bắt báo và Trương Phi tuần giang. 

Văn bản chúng tôi giới thiệu ở đây đã được biên dịch lại nhưng không rõ 
ai là tác giả. Chúng tôi sao chép nguyên văn từ kịch bản Triệu Tử Long doa! 
A Đẩu hiện lưu giữ tại Khoa Kịch hát Dân tộc Trường Đại học Sân khâu và 
Điện ảnh Hà Nội. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Được tin Lưu Bị đem quân chiếm quận Hà Manh của Ba Thục, Tôn 
Quyển theo kế của Trương Chiêu lập mưu để hãm hại. Quốc Thái nghe tin 
liên đến can ngăn, không cho phép. Bà sợ nếu Lưu Bị bị hại thì con gái bà sẽ 
trở thành người goá bụa. 

Trương Chiêu bèn lập kế sai Chu Thiện mang thư đến Kinh Châu nói đối 
là Quốc Thái bị ốm để đưa Quận chúa cùng A Đẩu về Đông Ngô. Ngô phu nhân 
(vợ Lưu Bị) tin là thực liền bổng theo A Đầu theo Chu Thiện về Đông Ngô. 

Biết tín này Triệu Tử Long tức tốc lên ngựa đuổi theo. Triệu Tử Long đã 
dùng thuyển nan đuổi theo thuyển của Ngô phu nhân. Triệu Tử Long đã nhảy 
lên thuyển và đoạt lại A Đấu. 

Trương Phi đương đi tuân trên sông bỗng nghe thấy tiếng kêu gọi của 
Triệu Vân lập tức đến giúp sức. Trương Phi đã giết chết Chu Thiện rồi cùng 
Triệu Vân bồng A Đầu trở lại đất Kinh Châu. 
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TRIỆU TỬ LONG 
QUẬN CHÚA 
TRƯƠNG PHI 
CHU THIỆN 
TÔN QUYỄN 
QUỐC THÁI 
TRƯƠNG CHIẾU 


CÁC NHÂN VẬT 


(Tôn phu nhân vợ Lưu BỊ) 
{Tướng Đông Ngô) 


(Mẹ của Tôn Quyền) 
(Quân sư của Tôn Quyền) 


Cùng một số quân lính, Thể nữ... 


TRƯƠNG CHIÊU: 


LỚP ] 


Giúp vững Ngô triểu chính thông 
Tiếng vang mưu sĩ Trương Chiêu 
Trong màn biết dâng mưu 

Ngoài trận thường thắng giặc 
Nay Lưu Bị đem lòng phản trắc 
Lấy Hà Manh rõ ý thâu Ngô 

Cơ mưu trước đã thăm dò 

Âu kíp vào chấu triều nội. 


LỚP II 


(Triều - tôn quyền, bá quan, nội thị, trương chiêu 0.U.....) 


TÔN QUYỄN: 
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Chín bộ sửa sang giềng mối 

Muôn năm nối giữ cơ đồ 

Xưng hùng cứ hiểm Đông Ngô 

Trẫm hiệu Tôn Quyền thị giả 

Cửa tướng đã sẵn tài phò tá 

Nhà binh thêm đủ mặt anh hùng 
Quốc trung mừng trăm họ ung dung 
Trường giang vững một phương cát cứ. 


QUẦN BÁO: 
Cúi tâu qua thiên tử 
Xin xét rõ quân tình 
Huyễn Đức đã chiếm quận Hà Manh 
Phải phi báo lệnh trên định đoạt. 
TÔN QUYỂN: — Nghe tin đà đích xác 
Xui lòng rất ưu kinh 
(Quân sư) Lưu Bị đã chiếm quận Hà Manh 
(Nào..) Quân sư khá tô bày diệu kế. 


TRƯƠNG CHIÊU: (Bẩm chúa công) 
Nay Lưu Bị xa xuôi chẳng nệ 
Vượt núi đèo toan kéo quân sang 
(Vậy theo ý tôi sẽ...) 
Sai hùng binh một đạo đón đàng 
Nơi giang khẩu ra tay sát hại 
(Như vậy là) 
Kinh Châu sẽ một phen thu lại 
Đông Ngô thêm muôn thuở vững vàng 
Thật là kế vạn toàn 
Xin chúa công định đoán. 
TÔN QUYỀN: (Hay...) 
Rất nên diệu toán 
Hợp ý quả nhân 


(Vậy ta) 
Nấy quân sư vang lệnh ân cần 
Sai đại tướng đem binh lập tức. 
BÁ QUAN: 
(Thừa mạng) (Quốc Thái ra, 0.u...) 
QUỐC THÁI: 
(Khoan) (Tát cả đứng lạy mời ngôi, 0.u..) 
TÔN QUYỀN: 
(Con xin chào lệnh mẹ). 
QUỐC THÁI: 


(Ông con ngồi, nầy ông con chẳng hay vừa rồi ông con điều 
binh đi đánh châu nào quận nào mà rẩm rẩầm rột rột như 
vậy nè?) 


B27 


TÔN QUYỀN: 
(Tâu lệnh mẹ, lâu ngày con truyền điểm binh lại đó thôi, chớ 
có đánh ai ở đâu mà tâu với lệnh mẹ) 
QUỐC THÁI: (Á thôi) 
Trông cho mẹ vắng mày vắng mặt 
Lại rủ nhau bày kế bày mưu. 
TÔN QUYỀN: (Tâu có ai đâu). 
QUỐC THÁI: 
(Còn ai vào nữa, ờ đã lại chú Trương Chiêu đây chớ còn ai). 
Giấu đầu lại lòi đuôi 
(Thôi đi đừng có) đư hơi ngôi nói trạng, chớ chớ ỷ muôn hùng 
nghìn tướng 
Đừng đừng khoe ba lược sáu thao 
(Có phải) 
Hoàng Thúc là lá ngọc Hán trào 
Lưu sứ đáng ngai vàng đế vị 
(Ông con nghỉ lại mà xem thì) 
Mẹ tác dư bảy kỉ 
Mới sanh đặng em con 
(Thời mẹ đây) 
Nâng niu như ngọc non Côn 
Cấp củm tựa vàng sông Lệ 
(Từ khi em con) Sánh duyên cùng Lưu Bị 
(Là mẹ) Lòng dạ chỉ xiết vui mừng 
(Ai đi con) Nỡ bỏ niềm hậu nghĩa tham ân 
(Mà lại) Nghe theo kế phàm ngôn hủ sĩ. 
(Là nghe làm chi, này ông con vả chăng Lưu Bị có ở đất 
Kinh Châu cũng như của hổi môn của em con chứ có gì mà 
nay tính mưu rày, mai tính kế khác) 
Sá chi đất Kinh Châu một tí 
Mà nhọc lòng ấy tử trăm phương 
(Thương hại nếu mà) 
Lưu Bị mà một giấc suối vàng 
Em con chịu nửa đời phận bạc. 
TÔN QUYỀN: 
(Tâu lệnh mẹ con biết lắm chứ, vả Đông Ngô cùng Tây Thục là) 
Nghĩa thần xĩ dám đâu lợt lạt 
B28 


(Con cùng em con) 
Tình muội huynh rất đỗi đượm nông 
Lê trọng khinh con đã tỏ lòng 
(Da dạ) 
Lời quở trách mẹ xin rộng lượng 
QUỐC THÁI: 
(Thôi đừng quỳ đừng lạy làm chi, nếu con biết như vậy) 
Khá vâng theo mẫu mạng 
Mau kíp bãi quân binh 
(Bãi binh đi cho rồi). 
TÔN QUYỀN: 
(Tâu mẹ con có đánh ai mà phải bãi binh, mẹ cho con xin 
lệnh ấy đi...) 
Hoàng mẫu hãy suy tình 
Nhục nhi xin chịu lỗi. 
QUỐC THÁI: 
(Ờ nói vậy một, hai ông con không chịu bãi binh còn cố ý qua 
mặt mụ lắm he) 
Dầu sục sôi gan phổi 
Lửa bừng cháy mặt mày 
(Mà mày có bãi binh không). ' 
TỒN QUYỀN: (Tâu mẹ cho con xin). 
QUỐC THÁI: (Vậy thì xem đây) 
Già quyết chẳng nhơn tay 
Đánh cho ta cả lũ. 
(Mẹ đánh cả Quyền, Chiêu, bá quan chạy cả, 0.u...) 
(Tám mươi kiếp nhà bay không ở đó mà mưu mà kế). 


LỚP II 


(Tên phu nhân uào, Tôn Quyên, Trương Chiêu ra, 0.0...) 
TÔN QUYỀN:  Mưu đã lậu, mưu đã lậu 
Kế không thành, kế không thành 
Trách vì ai lẻo mách sự sanh 
Khiến cho mẹ thấu tường cơ mật 
(Quân sư này) 
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Nghe lời đó luận bàn đã chắc 
(Nhưng mà...) 

Sơ mẹ già ngăn trở khôn toan 

Lòng bối rối việc lỡ làng. 


TRƯƠNG CHIÊU: (Dạ dạ!) 


Xin bày mọi nỗi 
(Kẻ hạ thần) 
Giúp vững một tay 
Hạ thần đã có kế rất hay 
Kinh Châu chắc đợi ngày thu lại 


TÔN QUYỀN: — Đừng vội nói, đừng vội nói 


Phải coi chừng, phải coi chừng 

Nếu lọt tai thấu đến từ thân 

E nữa lại sinh điều nguy biến 
(Nào nào) 

Mưu nào không lậu tiếng 

Kế nào chẳng động binh 

Lổi phán hỏi tiên sinh 

Luận cách gì khá tỏ. 


TRƯƠNG CHIÊU: (Tâu Ngô hấu, lần này tôi xin dâng một kế) 


Thò gươm không tuốt vỏ 
Nguyễn cung chẳng giương dây 
(Xin cho tôi nói nhỏ) Kề tai 0.0... 
(Nói thiệt) 
Lấy Kinh Châu chẳng kịp trở tay 
Trừ Lưu Bị không qua nháy mắt. 


TÔN QUYỀN: Nghìn vàng dễ được 


Một chước khó câu 
(Được lắm thị thần) : 

Truyền thị thần vâng lệnh nội trào 
(Thôi ngươi hãy lui) 

Đòi Chu Thiện ứng hầu ngọc bệ. 
(Chu Thiện rq, U.U...) 


CHU THIỆN: Thiếu chi tướng trẻ 
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Đòi tới tôi non 
Nghe một lệnh truyền ban 
Tôi ứng hầu dưới trướng. 


TÔN QUYỀN: (Cho ngươi ngồi, này Chu Thiện) 
Ta tin gã tỏ bày gan ruột 
(Vậy thì) 
Gã thờ ta đem hết dạ lòng 
(Chừ thời ta giao cho) 
Binh năm trăm Tây Thục lướt sông 
Thuyên một đội Trường Giang nhẹ tách 
(Ngươi qua gặp Quận chúa) (Đưa thơ, U.U...) 
(Tuy có thơ nhưng mà) 
Cố chế biến hết lời biện bạch 
Rước quận nương Ngô địa trở về. 
(Nghe ta đặn cho rõ) 
Khí giới đều chuẩn bị mọi bê 
(Nếu gặp việc gì xảy ra phải gắng sức chống cự) 
Công việc chớ ngại gì lao khổ. 
CHU THIỆN: Lãnh tâm thơ qua đó 
Rước quận chúa về đây 
Hưởng lộc nước nghìn ngày 
Báo công tôi một thuở 


(Hạ hết - Chu Thiện uà quân ra uái chèo, 0.U...) 
LỚP IV 


CHU THIỆN: (Quân bay ta đây) 
Đã vâng lời trướng hạ 
Truyền theo lệnh quân trung 
Thủy thủ khá tùy tùng 
Kíp đến nơi giang ngạn 
(Hát khách): 
Sung sướng chín trùng vâng sứ mạng 
Vậnh vang một hội rạng uy danh 
Uốn ba tấc lưỡi lời phân thuyết 
Chức lớn quan cao rất phỉ tình. 
(Hạ) 


531 - 


LỚP V 
(Thể nữ, quận chúa ra, 0.0...) 


QUẬN CHÚA: 

Xướng: Thoang thoảng vừng ô lọt kẽ mành 
Đầu cành thánh thót giọng chim oanh 
Giải hồng chấp chới tung theo gió 
Gót ngọc khoan thai cảnh gợi tình 
Làa Giang Đông trọn ước ba sinh 
Cùng Hoàng Thúc vẹn thể trăm tuổi 
Nhớ quốc mâu lòng buồn sớm tối 
Tưởng vương huynh tin vắng tháng ngày 

(Thương hại) 
Sứ quân từ dong mỗi đường mây 
Thâm khuê luống im lìm trướng chấu 
Mừng Lưu thị có người nốn hận 
A Đầu đà bảy tuổi nên hình 
Tưởng con người nào khác con mình 
Sinh dưỡng cũng chung niềm đạo nghĩa. 

(Chu Thiện ra đứng ngoài gọi thể nữ, 0.0...) 
THỂ NỨƯ: (Được chú đứng đó, tôi vào bẩm cho) 

(Dạ) Có Chu Thiện ở Đông Ngô địa 
Xin gởi vào ra mắt quận nương 
Mắt vừa xem thấy lòng bỗng sinh nghi 
Ngươi sang đây hỏi có việc gì? 
Người thay đổi ra tuồng thể ấy 

QUẬN CHÚA: (Thể nữ, vậy con ra truyền cho gã vào, ờ này Chu 
Thiện vậy hôm nay qua đây có sự gì). 

CHU THIỆN: (Bẩm) 

Có tâm thư Quốc Thái gởi sang 
Xin trình trước quận nương xem rõ. 

QUẬN CHÚA: (Có thư mẹ ta à, thể nữ cầm đón, cho ngươi ngồi, thể 
nữ pha trà) .Này Chu Thiện vậy mẹ ta có dạy lời gì ngoài 
phong thư này không) 

CHU THIỆN: (Bầm...hỉ trong phong thư mà thôi) 

QUẬN CHÚA: (Muôn kính Quốc mẫu bá bá phước) 
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(Đọc thơ) (Vậy có thơ rằng...) 


(Úy mẹ ơi) 


Trời ấy che, đất ấy chớ, máy âm đương muôn 
thuở nào sai 

Cha ấy dưỡng, mẹ ấy sinh, án cúc dục tấc lòng 
vẫn trọng 

Con ta thuở Đông Ngô văng bóng 

Mẹ vọi trông Tây Thục bận lòng 

Nước non thêm xa cách muôn trùng 

Ngày đêm luống bâng khuâng tấc dạ 

Dầu con tưởng tình sâu nghĩa cả 

Thời khá đem ấu chúa hồi quy 

Một chữ hiếu một chữ tình cân nhắc 

Mặc dầu ở, mặc dầu về 


Cảm thương thay từ mẫu 

Đau xót dạ ấu nhỉ 

Ấn cù lao ân ấy còn ghí 

Nghĩa cúc dục nghĩa kia chưa báo 


(Tôi bây giờ) 


Muốn cho toàn chữ hiếu 
E lại lỗi với tình 


(Vậy tôi biết làm sao bây giờ, hay là tôi đi, mà đi làm sao đây) 


(Vả lại) 


Một lo vì đường sá gập ghềnh 
Hai sợ nỗi nước non cách trở 


Nơi thành nội vắng không Lưu Sứ 


(Thì biết nói cùng ai mà đi à... nhưng mà) 


(Phải rồi) 


Còn quân sư, Triệu Tử, Trương Phi 


Dù hai lẽ ở, đi 
Phải một lời phân thuyết. 


CHU THIỆN: (Bẩm quận chúa khoan đã, Thiện nghĩ lại) 


(Có phải à) 


(Nếu mà) 


Quốc Thái đương mang bệnh nghiệt 
Dường như trái chín trên cây 

Cơn mưa nắng nào hay 

Nỗi mất còn khó biết 


Mẹ già yếu lòng đương thiết thiết 
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Con thảo hiển đạ phải tri trì 

(Tôi nghĩ) 
Nếu chờ tin báo với quân sư 

(Kẻ bàn qua người tính lại, đây dưa năm, bảy ngày đó) 
E nữa lại lắm điều bất lợi. 

QUẬN CHỨA: Chu Thiện, phân như ngươi cùng phải, nhưng là nghĩ 

nếu ta tự ý đi thì 
Còn ngại nỗi Trương Phi, Triệu Tử 
Thế nào không tìm cách đón đường 
(Thôi thôi) 
Luùi tới gẫm khôn toàn 
Ở, đi đà chẳng dê. 

CHU THIỆN: (Bẩm bà, tưởng ai chớ Trương Phi, Triệu Tử mà bà 
cũng lo, hai người ấy lục lục thường tài, địch sao cho nổi với 
Thiện, huống chi Thiện đi đây) 

Trong thuyền đà chỉnh bị 
Đầy khí giới nghiêm trang 
Xin quận nương chớ khá lo toan 
Khi nguy biến có tôi chống cự. 
QUẬN CHÚA: (Vậy ta nghe theo lời ngươi đây) 
Lệnh truyền thể nữ 
Hầu hạ theo cùng 
Tin khá tin, phòng cũng phải phòng 
Nơi đường sá chớ hề sơ lậu 
Bồng thec A Đẩu 
Xe giá lên đàng 
Trông chừng Giang Tả vội vàng 
Chỉ dặm Đông Ngô xông lướt 
(Nam): Chỉ đặm Đông Ngô xông lướt 
Luống ngậm ngùi non nước hai phương 
Châu đi lòng sợ đôi đường 
Bờ sông Triệu tới... dặn ngàn Trương theo 
Bên trời góc bể cheo leo 
Cảm thương nỗi mẹ Ìo nghèo phận con. 
(Hạ u.u... quân báo Triệu Tử) 
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LỚP VI 


QUÂN BÁO: Triệu tướng quân, Triệu tướng quân 
Tin khẩn cấp, tin khẩn cấp. 
TRIỆU TỬ: (Nào...) Tin gấp, tin gấp 
Báo ngay, báo ngay. 
QUÂN: (Dạ dạ...) Thấy phu nhân xe giá 
Bồng ấu chúa ra đi. 
TRIỆU TỬ: Đất bằng sấm nổ 
Hồn mất phách ha 
Triệu qua tuần giang khẩu vừa về 
Về đến trại mình chưa cổi giáp 
(Báo tử quân) 
Ngươi xem đà hẳn mặt 
Hay nghe nói ngoài tai. 
QUÂN: (Dạ..) — Đã thiệt, đã thiệt 
Chẳng sai, chẳng sai. 
TRIỆU TỬ: (Nói vậy) 
Sự đâu bỗng lạ đời 
Triệu gẫm thêm ngại dạ 
(Quân...) 
Quân sĩ vâng lời vội vã 
Đò xem tin lại cho tường (mau ởi) 
(Quân uùào lại ra, 0.U...) 
QUÂN BÁO:  (Dạ..) 
Tôi đến xem đã rõ 
Thuyền đậu giữa Trường Giang. 
TRIỆU TƯ: (Vậy binh mã thế nào?) 
QUÂN BÁO:  (Dạ..) - na. 
Độ năm trăm bình sĩ 
Cảm khí giới sẵn sàng. 
TRIỆU TỬ: (Có biết bao nhiêu tướng tá trên thuyển không) 
QUÂN BÁO: Thấy trên thuyền một tướng nghiêm trang 
Tay câm kiếm mình mang giáp sắt. 
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TRIỆU TỬ: (Ờ có một tên tướng mang khôi giáp...) 
Dường chớp giãăng trước mặt 
Tựa sấm đánh giữa trời 
(Thôi rồi) 
Khí huyết Lưu một phút rã rời 
Dòng dõi Hán nghìn trùng xa cách 
(Nếu để cho chúa công tôi) 
Tình cha con phân cách 
(Thì tôi đây) 
Niềm tôi chúa sao an 
(Quân tướng mã) 
Mau mau dục ngựa lên yên 
Chóng chóng đuổi theo quận chúa 
(Hát tẩu mã) 
Dục ngựa trông chừng bước mỗi dong 
Căn nguyên hỏi lại mới yên lòng 
Giữ gìn chúa trẻ nguyễn ra sức 
Giết sạch quân Ngô máu ngập đòng. 


LỚP VII 
(Sông - Quận chúa, Chu Thiện, thể nữ, quân, U.U... 


QUÂN CHÚA: (Chu Thiện nghe đặn) 
Thuyền kéo neo lìa khỏi bờ sông 
Buôm thắng cánh lần theo chiều gió. 
CHU THIỆN: (Phụng mạng, ba trạo quân truyền hành truyền). 
BÁ TRẠC: (Thừa mạng... hè he) 
(Hút bài) Sông rộng nước mênh mông 
Xua tan sóng mấy trùng 
Rập ràng chèo một mái 
Thuyền xuôi ngọn gió đông 
QUẬN CHÚA: (Nam): 
Gió đông thuyền lướt giữa dòng 
(Tôi bây giờ) Hiếu tình hai lẽ tấc lòng không yên 
(Triệu Tử ra U.U...) 
TRIỆU TỬ: (Dạ dạ...) Xin quận chúa đừng thuyên 
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Cho ngu thần bẩm lại 
Tôi qua tuần giang ngoại 
Nghe tin báo dinh trung 
Rằng quận nương về đất Giang Đông 
Nân thần hạ đến xin tống lễ. 
CHU THIỆN: Nay Quốc Thái chẳng an quý thế 
(Nên chỉ là vâng lệnh Ngô hầu đến đây) 
Rước quận nương A Đấu trớ về 
(Vậy chớ) Ngươi là ai khá nói ta nghe 
Cả gan tới gọi thuyền ngăn trở. 
TRIỆU TỬ: Ta thật Thường Sơn Triệu Tử 
Đến đây bẩm với quận nương 
(Ta bảo chèo vào đây nếu mà) 
Thuyên ngươi dù lướt khỏi Trường Giang 
Đầu gã cũng trôi theo Hán Thủy. 
CHU THIỆN: Triệu Tử hối thây Triệu Tử 
Thường Sơn cũng mặc Thường Sơn 
(Bá Trạo) Truyền các ngươi rập mái thẳng đàng 
Mặc cho gã trông trời ngó đất. 


TRIỆU TỬ: Điều rất ngặt, điều rất ngặt 
Bước khôn qua, bước khôn qua 
(Thương hại) 
Đoàn thuyền trông sóng bạc xa xa 
(Mà tôi) 


Một mình rõi dòng xanh vòi vọi 
(Tôi nghĩ việc nầy) 

Rõ Quận chúa việc làm rất trái 
(Mà tôi đến đây) 

Phò ấu quân dạ khó làm ngơ 
(Nhưng mà khốn lắm) 

Chỉ hiểm vì một ngựa bên bờ ˆ 

Biết đâu có thuyền con qua bến 

Chợt thấy thuyễn câu U.U... 

Rất nên may mắn 

Rìa chiếc thuyền câu 
(Âu là) Bỏ ngựa nọ mau mau 

Mượn thuyền kia chóng chóng 

Muôn trùng lướt sóng 
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Một mái theo dòng 
Vẹn tấc lòng gửi vững non sông 
Nguyền 
Hết sức phò an chúa Triệu 
Giữa ba đào há chịu khoanh tay 
Con thuyền sóng dập gió lay 
Bao phen chìm nổi lòng ngay dễ sờn 
(Hạ) 


LỚP VIII 


TRƯƠNG PHI: Ta tên gọi Trương Phi Dực Đức 
Vâng quân sư tuần vãng trên sông 
Quân! Y nhất lệnh tạ truyền, 
Khá tuần vu giang khẩu. 
(Hát khách): 
Lở đất long trời tiếng hét vang 
Quân mau khiếp vía chúng kinh hoàng 
Bên cầu Trường Bản oai lừng lẫy 
Trước mũi xà mâu mấy kẻ đương. 
(Bỗng nghe thấy tiếng Triệu Tử Long) 
TRIỆU TỬ LONG: Triệu Tam công, cứu tôi! 
TRƯƠNG PHI: Bên tai nghe văng vẳng 
Quả tiếng Triệu Vân 
Quân! Thuyền chèo kíp cho nhanh 
Giúp Triệu Vân thoát hiểm. 
Chèo! chèo! 
(Tẩu mã): Ra sức vẫy vùng cơn sóng đữ) 
(Chào... chèo) 
Râp tay xông lướt mái chèo nhanh 
Cảm thương cháu trẻ vòng tai biến 
(Nói thiệt) 
Diệt lũ sài lang dạ mới đành 
(Quân chèo chậm, Phi đá quân lấy chèo chèo, U.U...) 
(Thuyên Quận chúa, Chu Thiện, Thể nữ ra, 0.0...) 
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LỚP IX 


QUẬN CHÚA: Chập chờn nhẹ lướt dòng xanh 
(Chu Thiện) : 
Phấp phới thẳng giương buôm trắng 
(Nam): — Buôồm trắng dòng sông dục dã 
(Mẹ ơi) Ngóng phương trời Ìã chả rơi châu 
TRIỆU TỬ: Có hạ thần lướt sóng theo sau 
Xin Quận chúa dừng thuyền lại đã... 
CHU THIỆN: Thuyển Triệu Vân đuổi kịp. 
Tên trăm mùi bắn ngay 
Đuổi kịp v.v... 
Mắt nhìn đã qua 
la hỡi đại thuyền 
(Âu là) Bỏ thuyền con kíp nhảy lên 
Tuốt gươm báu mau vào xem hẳn. 
(Nhảy uào thuyên, 0.u...) 
QUẬN CHÚA: (Triệu Vân vô lễ) 
Vả ngươi là danh tướng 
Sao chẳng biết lễ nghi 
Vào thuyển ta muốn nói việc gì 
Tay cảm kiếm thật là vô lễ. 
TRIỆU TỬ: 
(Bẩm bà, bà bắt lỗi tôi thất lễ đó chi, chẳng dám nào chớ bà) 
Biết một việc lại không thông một việc 
Bắt lỗi người sao chẳng rõ lỗi mình. 


QUẬN CHÚA: 
(Ta lỗi gì nè). 
TRIỆU TỬ: (Bà nói không lỗi, vậy Triệu xin hỏi) 
Nay việc chỉ trở lại Ngô thành 
Sao chẳng được vài lời minh bạch. 
QUẬN CHÚA: 
(Nay Chúa công đi vắng ta nói với ai?) 
TRIỆU TỬ: (Ủa hay!) 


Chúa công từng xa cách 
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Nhưng quân sư ở tại thành 


(Sao bà không nói, có phải là) 


QUẬN CHÚA: 


(Thôi thôi) 


TRIỆU TỬ: 


Bởi bề trên xử chẳng phân minh 
Đừng trách dưới sao không kiêng nể. 
Vả Quốc Thái nặng nề bệnh thê 

Có tấm thơ đưa đến kinh thành 

Cơn nắng mưa trái chín trên cành 
Lã còn mất ngọn đèn trước gió 

Lòng mẹ rnong chờ võ võ 

Tình con đau xót ngẩn ngơ 

Nếu chờ cho tin báo quân sư 


Không kịp thấy thân già từ mẫu. 
(Được rồi nay bà) 
Muốn trở lại Đông Ngô nước cũ 


(Đó là tùy bà nhưng sao) 


Lại ắm ngay ấu chúa theo bà 


(Mà làm chị). 


QUẦN CHÚA: 


Ấu chúa tuy không phải con ta 


(Nhưng mà lâu nay ta) 


(Chớ ta) 


TRIỆU TỬ: 


Thường săn sóc hết lòng nuôi đuỡng 
Tuy nghìn dặm cách xa phu tướng 


Không phút giây quên nghĩa thúc hoàng 
Phải đem theo hôm sớm cho an 
Nhìn con cũng bớt lòng mong mỏi. 


(Bẩm bà, bà dạy vậy chớ bà đem ấu chúa tôi về 


Đông Ngô chẳng khác chỉ) 


(Có phải à) 


Môi ngon lại đem cho cọp đói 
Chim non toan gởi với diều hâu 


Căn bản là căn bản Hán trào 
Thịt xương thật thịt xương mình chúa 


(Lễ nào bà lại không nhớ à) 
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Triệu giữa trận Đương Dương ngày nọ 
Một mình xông trăm vạn quân trung 
Giáp bạch thảy hóa hồng 

Ngựa trắng bèn trổ tía 


(Là Triệu đây) 


Vì một chút giống dòng Lưu thị 
Nên liều mình xông lướt nghìn binh 


(Là khi người còn như hoàn sướng hạt tuyết kia) 


(Mà bà) 


Huống nay đà nên vóc nên hình 


Nỡ nào khiến la lòng ha đạ 


(Chẳng đám nào như có sự này) 


Mưu ai khiến bề cành suốt lá 
Kế ai bày xén rễ bới chôi 


(Bây giờ bà về thì tùy ý nhưng mà) 


QUẬN CHÚA: 
(Là đây) 
(Thể nữ) 


TRIÊU TỬ: 


CHU THIÊN: 


TRIÊU TỬ: 


TRƯƠNG PHI: 


Âu chúa xin giao trả cho tôi 
Rồi bà sẽ Đông Ngô trở lại. 
Bảo ra khỏi, bảo ra khỏi, 


Chẳng nghe đâu, chẳng nghe đâu 


Truyền thể nữ mau mau 

Khá đuổi ngay Triệu Tử. 
Mặc dầu bà giận dữ 

Triệu xem cũng như không 

Thà cam lỗi với thánh hoàng 

Âu kíp cướp ngay ấu chúa. 


(Bớ quân...) 


Truyền các ngươi xạ thủ 
Tên trăm mũi bắn ngay. 
Một mình khó trở tay 
Biết nhờ ai cứu giải. 


(Nói bên trong) 
(Quân chèo chèo) 


CHỦ THIỆN: (Quân, vậy trời tự nhiên mà sấm sét ở đâu vậy bay ?) 
QUÂN: (Bẩm tiếng ông Trương Phi đó). 
CHU THIỆN: (Nào nào...) 


Trương Phi chỉ thị 
Chỉ thị Trương Phi 


Ba hồn đà lên núi du dị tà) 


Bảy vía lại xuống hang dủ dỉ 


(Trương Phi chèo thuyên đến) 


TRƯƠNG PHI: (Quân, vậy đứa nào nói gì?) 
QUÂN: (Bẩm tướng của Đông Ngô đó.) 
TRƯƠNG PHI: (Hỏi nó tên gì?) 

QUÂN CHU THIỆN: 


(Bẩm ông, người ta cũng xướng họ xưng tên mình cũng xưng 


tên chứ). 
CHU THIỆN: (Vậy thì ta) 
Giúp vận Đông Ngô địa 
Mỗ biểu tự chua la 
Sợ nói chẳng ra bề 
Mỗ tên là Chu Thiện. 
TRƯƠNG PHI: Thật đà gan miệng 
Khó để đặng lâu 
lp đưa ngọn xà mâu 
Chẳng cho mày còn mạng 


(Phi lạt gân nhảy lên thuyền chém Chu Thiện bêu 


đầu 0.0...) 
Đã chém đầu Ngô tướng 
Bêu trước mặt chị dâu 

(Lớn gan thật) 
Phải mau tay Phi xuống một dao 
Thì chút nữa còn chi là chị 

(Phi hỏi) 
Sao tẩu tẩu không thông đạo lý 
Về Đông Ngô chẳng chút phân trần 

(Một mai đây) 
Nếu trưởng ca về hỏi nguyên nhân 
Thì sự cớ nói sao ra lẽ 

(Vậy chị). 

QUẬN CHÚA: (Tam đệ ơi) 

Nhìn tam đệ chứa chan giọt lệ 
Nhớ từ thân đau xót lá gan 

(Thưa thúc thúc số là) 


Nay mẹ ta bệnh thể chẳng an 
Nhắn tin đến sự tình quá gấp 
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(Ta đây) 

Vì nôn nả lo bề báo đáp 

Nên vội vàng chẳng kịp phân phô 
(Nếu thúc thúc) 


Chẳng cho ta về đất Đông Ngô 
(Thời thời) 


Liều mình thiếp trôi dòng Hán thủy. 
TRƯƠNG PHI: 
(Thể nữ coi mà đỡ lấy chị dâu tao, kẻo chị dâu nhảy xuống 
sông ướt cái chéo áo đi nghe) 
Nhìn tường Triệu Tử 
Khí huyết lâm ly 
Vì cướp lại cháu Phi 
Được yên lành khỏi hạn 
(Triệu tướng quân) 
Tấu tẩu đà đành đoạn 
Chúng ta khó can ngăn 
(Miễn ta cứu được ấu chúa là quý lắm rồi như vậy) 
Miễn là trọn dạ nhân thần 
Mặc kẻ quên niềm đạo nghĩa 
(Về, tướng quân, vẻ!... về mặc lòng ở mặc lòng...) 
TRIỆU TỬ: 
(Thưa tam công khoan đã. Tam công cùng bà là tình chị em, 
nhưng cũng là nghĩa tôi chúa, cũng nên đưa bà một lời mới 
phải, Triệu đây cũng vậy). 
TRƯƠNG PHI: 
(Ờ Triệu tướng, quân nói cũng phải vậy, đưa cháu cho Phị, 
ngươi vào tống lễ) - (Triệu Tử quỳ, v.v...) 
TRIỆU TỬ:(Da)) Đưa phu nhân một lạy 
Chúc hai chữ bình yên 
Và Đông Ngô vui cảnh đoàn viên 
Xin tưởng chút Kinh Châu tình nghĩa. 


TRƯƠNG PHI: 
(Ù ừ, Triệu tướng quân bỏng cháu để Phi vào tống lễ chị dâu 
Phi nghe) 


(Phi uào quỳ bên này, chúa quay bên hỉịa, Phi nổi giận, 0.U...) 
(Quay lưng xấp mặt, ... hừ ... về mặc, ở mặc, về, Triệu tướng 
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quân về về về) - (Kéo Triệu Tủ, hạ œ.u...) 
QUẬN CHÚA: (Con ơi) 
Mẹ về con ở lại 
Cảnh ấy dạ càng đau 
(Sứ quân ôi! thiếp bây giờ) 
Bởi mong đền cốt nhục ân sâu 
Dám phai lợt tào khang nghia cả 
Độ trước non mây tình khó tả 
Ngày nay trăng nước rảnh đeo đầu 
(Sứ quân ơi thiếp chừ) 
Hợp mặt về Ngô địa 
(Rồi đây khiến cho thiếp) 
Mỏi mắt ngóng Kinh Châu 
(Nam): Nước non còn hẹn bạc đầu 
(Thiếp mong làm sao) 
Trường Giang nối lại nhịp cầu ngày mai. 


(Mùn từ từ hạ) 


HẾT 
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NGŨ VÂN THIỆU 
KHUYẾT DANH 


Tuổng Ngữ Ván Thiệu còn có tên gọi là Nam Dưỡng thành Ngủ Vân 
Thiệu bị vây. Tuông này được diễn rất nhiều ở các địa phương miễn Bắc. 
Trọng vở có những lớp được coi là tuổng mẫu mực để truyền dạy cho học sinh, 
đó là: Lớp Ngũ Vân Thiệu rút tên, Giả thị sinh con rồi chết, Ngũ Vên Thiệu 
chân uợ, Giả Thị đưa đèo, Châu Xán cứu bạn. 

Văn bản chúng tôi giới thiệu đây là do Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Trà sao 
chép lại. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Tùy Văn Đế bị bệnh nặng gọi Thứ phi đến trao di chiếu phế bỏ Thái tử 
Dương Quảng. Biết chuyện này Dương Quảng liển dùng thuốc độc giết cha và 
hãm hiếp Thứ phi. Dương Quảng lên làm vua (Tùy Dương Đế). 

Nghe tin vua băng hà Ngũ Kiến Chương và cháu là Ngũ Bảo về triều. 

Tùy Dương Đế sai quân ra thành Nam Dương để đánh Ngũ Vân Thiệu 
(con trai của Ngũ Kiến Chương). 

Ngũ Bảo vội về thành Nam Dương báo tin cho vợ chẳng Ngũ Vân Thiệu 
biết. Vợ chồng Ngũ Vân Thiệu vô cùng đau xót và uất hận, nhưng phải vội vã 
lo chống lại quân của triểu đình. 

Không địch nổi quân triều đình, vợ chông Ngũ Vân Thiệu thua chạy. Giả 
Thị (vợ Ngũ Vân Thiệu) bị trúng tên, đang lúc chạy giặc lại sinh con. Giả Thị 
chết nhưng hồn vẫn theo chồng, ru con, dẫn lối cho chồng con thoát vòng vây 
của giặc. 

Ngũ Vân Thiệu được người bạn là Châu Xán cứu giải. Châu Xán nhân n'-2j 
con cho Ngũ Vân Thiệu để chàng tiếp tục sự nghiệp trả thù nhà đến nØ, nước, 
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CÁC NHÂN VẬT 


(Theo thứ tự xuất hiện trên sân khấu) 


- TÙY VĂN ĐẾ 

- THỨ PHI 

- ĐƯƠNG QUẢNG (SAU LÀ TÙY VĂN ĐẾ) 
- VÕ VĂN HÓA CẬP 

- NGŨ KIẾN CHƯƠNG 
- NGŨ BẢO 

- VÕ VĂN THÀNH ĐÔ 
- THƯỢNG SƯ ĐỒ 

- HÀN CẮM HỔ 

- TÂN VĂN LỄ 

- NGỦ VÂN THIỆU 

- GIÁ THỊ 

- TIỂU PHƯƠNG 

- CHÂU XÁN 


và một số quần sĩ. 


THỨ PHI: Tâu bệ hạ! Phận hèn hạ được nhờ ơn mưa móc 
Nay người lâm bệnh, nếu có mệnh hệ nào thì thiếp 
đây: 
Cảnh cô đơn e gặp nỗi tai ương 
Chúa thượng rủ lòng thương 
Thiếp được nhờ đức cả. 
TÙY VĂN ĐẾ: 
Thứ phi! Như trẫm đây: 
Ngắm giang sơn ngại dạ 
Nhìn xã tắc đau lòng 
Vì trước đây trẫm nghe lời sàm nịnh nên đã lập Dương 
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Quảng lên kế nghiệp. Nay trẫm biết nó là đứa bất đức bất 
tài. Trẫm muốn thay đổi, nhưng bây giờ binh quyền đều về 
tay nó cả rồi. Nếu một mai trẫm quy tiên thời: 

Triều đình ắt phải lắm long đong 

Non nước chắc nổi cơn gió bụi. 
Trẫm muốn nhờ ái khanh một việc, chẳng biết ái khanh có 
gánh vác nổi hay không? 


THỨ PHI: Muôn tâu chúa thượng! 
Lòng trung nghĩa thiếp thể cùng sông núi 
Dù gian nguy thiếp vẫn nguyện thủy chung 
Tấm thân nào ngại tử sinh 
| Miễn đặng bảo toàn xã tắc. 
TÙY VĂN ĐẾ: 
(Đây là huyết chiếu của trẫm. Trẫm có mệnh hệ nào...) 
Trắm dù có vùi sâu ba tấc đất 
Thì ái khanh nên giữ tấm lòng son 
Hết lòng vì nước vì non 
Đừng dạ nay Tần mai Sở. 
(Dương Quảng uà Võ Văn Hóa cập 0uào) 
DƯƠNG QUẢNG: 
(Với Thú phụ) 
Có việc chi run sợ 
Nàng hãy khá phân tường 
THỨ PHI: Thưa Điện hạ! Chúa thượng bị mệt, ngất đi nên tôi 
sợ quá đó mà thôi. 
DƯƠNG QUẢNG: (Cười) 


Vậy chứt 
Giấy nào đang giấu ở trong tay 
Nét chữ thấm dòng máu đỏ. 
(Dương Quảng giật tờ di chiếu) 
DƯƠNG QUẢNG: 


(Đọc) “Trẫm lâm bệnh nặng, e khó ở đời 
Những kế làm tôi, hết lòng trung chính 
Dương Quảng gian nịnh, chớ lập làm vua 
Huyết chiếu!" 
Hừ! 
Quá một phường bất tiếu 
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Quả một lũ vô lương 
Cha đã lòng kẻ ghét người thương 
Con chẳng sợ mang danh tàn bạo 
(Dương Quảng đầu độc cha bằng thuốc độc) 
(Với Thứ phù 
Nàng ơi! nàng khóc mà làm chí 
Nàng chẳng khác cành hoa gặp bão 
(Ta yêu nàng, ta không giết nàng đâu, lên làm vua ta sẽ 
phong nàng làm Chánh hậu). 
Hãy cùng ta kết nghĩa trăm năm. 
tÔm Thứ phủ 
THÚ PHI: Trời ơi! Giết cha đi thật loại thú cảm 
Hiếp ta nữa thật loài lang sói. 
(Hạ) 


H 


NGỮŨ KIẾN CHƯƠNG: 
Ngũ Bảo! 
_ Hãy đi cùng bác nghe! Ta đây: 
Nghe tin Chúa thượng giá băng 
Vội vã về triều bái mạng 
(Hút nam): 
Vội vã về triều bái mạng 
Nghĩa quân thần đòi đoạn thương đau. 
NGŨ BẢO: Thưa bác! Anh Ngũ Vân Thiệu dặn rằng: 
Việc Chúa thượng giá băng còn lắm nghi ngờ 
(Cho nên) 
Bác cháu ta phải đề phòng gian kế. 
NGŨ KIẾN CHƯƠNG: 
Cháu ơi! : 
Về trào, dù bọn gian thần có sinh sự gì thời 
bác đây: 
(Hút nam): 
Gương cao sáng chói làu làu 
Mất còn há dễ quên câu trung thần. 
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NGỮ BẢO: (Hát nam): 
Bước phong trần là thân nam tử 
(Đến kinh đô rồi đó thưa bác) 
Trước mặt nhìn gác tía lầu son. 
: tHạ) 


I1 
(Dương Quảng đã lên ngôi, xưng là Tùy Văn Đế) 


VUA (DƯƠNG QUẢNG): 
Ngôi trời sửa trị 
Trẫm hiệu Tùy vương 
Oai ra biển lặng bốn phương 
Đức rưới đượm nhuần trăm họ 
Từ ngày ta sai sứ thần ra Nam Dương thành triệu Ngũ Kiến 
Chương về triều. Sao mà: 
Tin sứ giả thực hư chưa rõ 
Chí Kiến Chương hơn thiệt lẽ nào. 


QUẦN: 
Dạ bẩm! Ngũ Kiến Chương vâng lệ^¬h hồi trào 
Đang đợi lệnh xin vào yết kiến. 
VUA: Cho vào! 
NGŨ KIẾN CHƯƠNG: 
Tiên đế ơi! 
Bỏ cơ nghiệp vì ai xui khiến 
Ngắm giang sơn nhớ chúa đau thương 
Tiên đế ơi! 
Vì đâu đời giá hạc...? 
VUA: 


Lão tướng hãy bình thân! Mời lão tướng ngôi. Lão tướng! 
Như lão tướng là: 
Lòng trung nghĩa rạng ngời tóc bạc 
(Cho nên đối với Tiên vương) 
Chí cần lao vững đặt âu vàng. 
Tiên vương mất, quần thần muốn mời lão tướng về... Nhưng mà: 
Thành Nam Dương cách trở ngàn trùng 
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Trong lúc quốc gia đại sự, nhất nhật vô vương, bách tính đáo 
huyền nên trẫm lâm thời kế vị 

Đặng một thuở an lòng tám cõi 

Danh đã chính cha truyền con nối 
Nhưng trầm muốn: 

Nghĩa phải minh chúa sáng tôi hiền 

Lời phán xuống bệ tiền 

Bá quan mau tâu lại. 


BÁ QUAN: (Muôn tâu!) 


Đức đã đủ nền nhân cỗi ngãi 

Oai đã vang giữ nước, an dân 

Mừng giang sơn minh chúa lương thần 
Ngưỡng kính chúc hoàng ân vạn tuế. 


NGŨ KIẾN CHƯƠNG: 


VƯA: 


Khoan đã! Tâu lệnh ngài cho tôi xem di chiếu. 


Chỉ có di ngôn của Tiên đế thôi là vì: 
Phụ vương ta bệnh tình đột biến 
Nên không kịp di chiếu với quần thần. 


NGŨ KIỀN CHƯƠNG: 
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Nghe qua đạ luống phân vân 

Nghĩ lại lòng thêm bối rối 
Tiên đế ơi! 
(Hút khách): 

Chết sao thế, chết không hề trăng trối. 
Đạt lệnh ngài! Tiên đế giá băng rồi, việc tôn quân kế vị là 
việc lớn, làm sao cho trong trào ngoài quận thần dân tin 
phục thời mới trị được thiên hạ. Ngài làm gấp thế này tôi e: 
(Hát) 

Tôn cho xong, tôn chưa được vững vàng. 
(Ngài hãy giở sách ra xem thử) 

Kiệt, Trụ cũng là thánh đế minh vương 

Mà Mãng, Tào cũng trung thần lương tướng à? 

Á thôi đi! 

(Hút khách) 

Ý danh tướng khéo nhiều lời ngang chướng 

Cậy công thần nên lắm chuyện chói tai 


Đã là con ta nối nghiệp cha 
Các quan! Đem biểu ra đây! Đây là biểu, bá quan đã tôn ta : 
làm vua. Lão tướng hãy mau kí vào đi! 
Ngôn đã thuận danh càng thêm chính. 
NGŨ KIẾN CHƯƠNG: 
Thế mới biết rằng ¿rung rằng nịnh 
Thế mới hay là hiếu là nhân 
Thưa các quan như tôi đây: 
Làm sao cho rạng tiết lương thần 
(Tôi xin kí) Há nỡ để ô danh thí phụ 
Thí phụ nhi tự lập (Kí) 
VÕ VĂN HÓA CẬP: : 
Dạ muôn tâu! Như lão Kiến Chương là: 
Giữa triều chính buông lời thô lỗ 
Trước đến rồng cả tiếng nghênh ngang 
Xin nghiêm phép triều đàng 
Mới định an xã tắc. 
Như ngu ý của thần thì: 
Xử tam ban lão tặc 
(Để cho) 
Yên hôn cõi sinh linh 
VUA: Kiến Chương đà chống lại triều đình 
Tội đáng chém! Nhưng nể là công thần nên ta: 
Ban cho ngươi triểu điển tam ban. 
NỘI GIÁM: (Bé kiếm, dải lụa, thuốc độc ra) 
Dạ mời ngài thọ tam ban triều điển. 
NGŨ KIẾN CHƯƠNG: 
Đau đớn bấy nước nhà cơn tai biến 
Oán hận thay trào chính lúc suy vi 
Dương Quảng! Mày hiếp dì ghẻ, giết cha để lên làm vua. Úi 
chà chà... (Nhổ vào mặt Dương Đế). 
Mày đã làm ô uế triều nghỉ 
-Mày đã phá kỉ cương đạo lý 
(Hát) 
Ai chúa, ai tôi mà tam ban cho phải đạo 
Lũ chúng bay hãy coi đây! 
Hỡi trời hỡi đất! Thể rạng tiết cô trung. 
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(Ngũ Kiến Chương tự đâm kiếm uào bụng) 
VUA: Truyền vứt xác đồ chung 
Bá quan! Gấp luận bàn quốc sự. 
VÕ VĂN HÓA CẬP: 
Dạ muôn tâu! 
Kiến Chương chết ta đỡ phần tư lự 
(Nhưng mà) 
Vân Thiệu còn ta gặp lắm khó khăn 
Hỗ là trắảm thảo phải trừ căn 
Như ý của hạ ngu thời: 
Đem binh đến Dương thành trừ họa. 
VUA: Muốn trừ hết Ngũ gia xúc nghiệt 
(Thượng Sư Đỏ, Hàn Cảm Hổ, Tân Văn Lễ) 
Phó các ngươi quản lĩnh hùng binh 
Y nhất lệnh thi hành 
Phải trừ loài nghịch tặc. 
CÁC TƯỚNG: Khảm thừa ngọc sắc 
Phụng mạng thi hành. 
VUA: Bãi triểu! 
(Hạ) 


IV 


QUÂN BAN: Quân reo sấm dậy sấm dậy 
Ngựa hí vang trời vang trời 
Tiến quân như thác đổ thác đổ 
Múa kiếm tựa rồng bay rồng bay. 
BÁ TƯỚNG (ĐỒ, HỔ, LỄ): 
(Hát khách): 
Vâng mạng triều đình, quân tiến đến như 
mây bay khói tỏa. 
Tiễu trừ nghịch tặc, tướng ra uy tựa đất lở 
trời long. 
(Cùng hạ) 
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V 


NGŨ BẢO: Căm hờn thay một lũ tàn hung 
Bác ơi! Thương xót bấy trọn đời trung liệt 
(Hút thán Bắc): 
Bác ơi! 
Xô lũy Bắc, đánh thành Đông công trạng ấy 
nào ai có biết. 
Mảnh xương khô, nắm thịt nát, tội tình chi 
lòng cháu quá thương đau. 
Thôi thời! 
Nam Dương thành trở lại mau mau. 
Đường ngàn dặm xông pha gió bụi. 
(Hát nưm): 
Ngàn dặm xông pha gió bụi 
Bước đễ từ lặn suối trèo non 
Dù cho biển cạn non mòn 
Tấm lòng trung nghĩa vẫn còn ngàn thu 
Bóng mây mù vì đâu nên nỗi 
(Bớ lũ giặc) 
Oán cừu này chẳng đội trời chung. 
TÂN VĂN LỄ: (Ra) 
Xuống đất đà không vuốt không nanh 
Lên trời lại không vây không cánh. 
HÀN CẢM HỔ.  Chớ tưởng vượt non xa lánh 
Phải lo nộp mạng cho xong. 
NGŨ BẢO: Xá chi lũ kiến chòm ong 
(Hãy) 
Thử sức rõ anh hùng hào kiệt. 
(Đánh nhau - Ngũ Bảo thua chạy) 
(Cùng hạ) 


VI 


NGŨ VÂN THIẾU: 
Phụ thân hà! 
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(Xướng! 
Hiu hắt Nam Dương luỗng gió thổi 
Lững lờ kinh địa bóng trăng trong 
(Thương hại cho cha&ô¡i) 
Tóc bạc chưa đền xong nợ nước 
Đầu xanh chưa thỏa chí chìm hồng 
Từ cha già về chốn triều trung 
Đêm ngày những luống mong tin tức. 
Nam Dương thành là nơi yết hầu của nhà Tùy. Lúc cha tôi 
lên đường về yết chúa trao cho tôi giữ thành, từ bấy đến nay: 
Đêm dằng dặc vào ra thốn thức 
Ngày nôn nao trông đợi lo âu 
(Như cha tôi) 
Xa ngàn trùng sương tuyết đãi đầu 
Giữ thành trì em nguyện phơi gan 
Điều binh tướng anh mau gắng sức. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Vậy thời phu nhân cùng em hãy nghe đây: 
Ngũ Bảo! Quân tướng em lo đốc xuất 
Phu nhân! Giữ thành nàng hãy gắng công 
Anh mang binh ra quyết giữ thành 
Để chống lại tướng quân (của) bạo chúa. 
HAI NGƯỜI: Dạ xin tuân lệnh! 
(Hai người đL) 
NGŨ VÂN THIỆU: Tam quân! Tinh kì bài bố 
Đội ngũ chỉnh tế 
Y nhất lệnh ta truyễn 
Ra chiến trường đối địch. 
QUÂN: Dạ thừa mạng! 
(Hạ) 


NGŨ VÂN THIỆU: 
(với Cảm Hổ) 
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Cháu xin chào bá phụ! 
HÀN CẢM HỔ: Bác chào cháu! 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Thưa bác! Dương Đế chính là tên bạo nghịch 
Sao mà! Bá phụ còn theo kẻ gian tà 
Cha cháu chết vì nghĩa khí trung can 
Bá phụ nỡ quên tình bằng hữu hay sao? 
HÀN CẮM HỒ: 
Như bác cùng cha cháu thời: 
Bè bạn tình không phụ 
(Nhưng mà) 
Tôi chúa nghĩa càng dày 
(Cháu al) 
Một cây khôn chống được trời 
Cháu khá quy hàng Dương Đế. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Thưa bác! Sống chết nào xá kể 
Hiếu trung phải vẹn toàn 
Nếu bác nghĩ đến cha cháu thời: 
Quay giáo về cứu lấy giang sơn 
Bằng không thời cháu xin lỗi bác 
Lưỡi gươm quyết phân thua hơn thiệt 
HÀN CẮM HỒ: : 
Á thôi đi! Ta đã hết lời phải trái 
Đó toan gây chuyện oán thù 
Nào! Thử một trận hơn thua 
Mới biết tài cao thấp 
(Hai bên đánh nhau, Thượng Sư Đồ, Tân Văn Lễ ra giúp Cảm Hồ) 
Gần chín bệ (có được) móc mưa nhuần gội (hay 
không?) 
NGŨ BẢO: (Vào) 
Yêng ơi! Vô cùng bối rối 
Quá đỗi thương đau 
Giết Văn Đế Dương Quảng tự xưng vương 
Chống gian nịnh lão gia đà bị hại rồi. 
(Em đây) 
Đốt thi hài một gói 
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Vượt bình lửa về đây 
(Hiện nay) 
Nam Dương thành chúng quyết bủa vây 
Tai họa đến kíp ngay lo liệu. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Á! Dương Đế! Dương Đế... (ngất) 
NGŨ BẢO: 
Anh lai tỉnh! Bớ anh, bớ chị! 
GIÁ THỊ: (Vội ra) 
Kìa phu quân! phu quân lai tỉnh. 
-_ NGŨ VÂN THIỆU: 
Ngũ Bảo! Thế cha ta có trăng trối chi không? 
NGŨ BẢO: Đại! Việc không tường trong đục 
Họa chẳng kịp trở tay 
Chốn trào trung hơn thiệt nào hay. 
Thấy xác bác vứt ra em mới biết. 
#m có vào triều đâu mà bác dặn dò được. 
NGỦ VÂN THIỆU: 
Cha ôi! Can trường thống thiết 
Phế phủ quặn đau 
Mới ngày nào phụ tử chia tay 
(Ngờ đâu) 
Ngày tống biệt cũng là ngày vĩnh biệt 
Hỡi Dương Đế bay là quân xúc nghiệt 
(Cha ơi!) 
Dòng Ngũ gia nguyền trọn tiết trung trinh 
Quân! Truyền bày hương án cho ta nghe. 


(Quân bày hương án) 


Chaơi! Một nắm hương xin vái trước vong linh 
Lòng con thảo xin lạy đâng tang lễ (hà) 
(Hát oàn) 
Ơn cha chưa báo, nghĩa mẹ chưa đền. 
GIÁ THỊ: Dẹp Bắc đánh Đông cơ nghiệp cả lo cho ai đó. 
HAI NGƯỜI: 
Xương tan, thịt nát, oan khiên này thấu rõ lòng con. 
NGỦ VÂN THIỆU: 
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Bớ Dương Đế! Ta thể cùng bay một mất một còn 
Phu nhân cùng Ngũ Báo này! Có mưu kế chi 
Để cùng giặc trả thù rửa hận. 
GIÁ THỊ: 
Thưa phu tướng! Muốn đủ sức xông đồ phá trận 
Phải thêm người làm trảo làm nha. 
NGŨ BẢO: (Hiện nay) 
Tình thế đà khẩn cấp 
Phải lo chống quân gian 
NGŨ VÂN THIỆU: (4£) 
Quyết nỗ lực giao phong 
Oanh liệt hổ cùng long 
Trời nghiêng hay núi lở 
Thương mã rợp non sông. 
HỔ-LÊ-ĐỒ: (Mái) 
Ai hơn thua quyết chiến 
Đất chuyển trời rung 
Ta là kẻ vì vua giúp nước 
Cho dù sống thác há rằng có ngại thân ta. 
(Thiệu chạy, Hồ, Đô, Lễ đuổi theo) 


VIHI 


VÕ VĂN THÀNH ĐÔ: 
Quân! Vận lương đi trước 
Quân đuổi theo sau 
Nghe lệnh đi mau 
Trở về kinh địa. 
(Ngũ Vân Thiệu quyết chiến cùng ba người) 
Giỏi! Ngũ Vân Thiệu giỏi giỏi lắm! 
(Tẩu mã) 
Đáng mặt anh hùng sao lại đem tâm phản nghịch. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
(Ta đây) 
Ra tay hào kiệt, quyết thê giết lũ hung đô. 
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VÕ VĂN THÀNH ĐÔ: 
Chạy đi đâu hấp tấp 
Đứng lại đó huênh hoang 
Chư tướng! 
Y nhất lệnh ta truyền 
Quyết bủa vây tứ hướng. 
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NGŨ VÂN THIỆU: : 

Hiên thê cấp sự! 
GIÁ THỊ: (Ra) 

Kìa phu quân! vậy chứ thắng hay bại vậy? 
NGŨ VÂN THIẾU: 


Phu nhân ơi! Dương Đế đông bình nhiều tướng. 


Mình ta khôn nỗi cự đương. 
(Bây giờ) 
Luận hà kế hà phương 
Để bảo toàn thành lũy. 
GIÁ THỊ: 
Thưa phu quân! 
Như vợ chồng ta là: 
Miễn trọn niềm trung nghĩa 
Chi xá kể gian nguy 
(Vợ chồng ta) 
Sống chết giữ thành trì 
Quyết ngăn loài phản nghịch. 
Phu quân nhìn kìa! 
NGỮŨ VÂN THIỆU: 
Chao ôi! Bốn phía quân reo dậy đất 
Tám phương gươm giáo đầy trời. 
GIÁ THỊ: Tam quân! 
Tam quân khá nghe lời 
Canh phòng cho cẩn mật (nghe). 
VÕ VĂN THÀNH ĐÔ: (Nói ở bên trong) 
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(Hạ) 


Nam Dương thành vững chắc 
Vân Thiệu quả anh hùng 
Truyền tam quân vây chặt mấy trùng 
(Đợi cho) 
Lương thảo hết (sẽ) ra tay công phá. 
(Màn đêm buông xuống) 
NGỦ VÂN THIỆU: (H4¿) 
Dào dạt Nam Dương cơn sóng cả. 
GIÁ THỊ: (Há¿) 
Mịt mờ đất nước đám mây bay. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Xã tắc khuynh nguy, gia đình tan nát khổ 
biết chừng nào: 
Nợ nước thù nhà (ta quyết dọc ngang) ba 
thước kiếm. 
GIÁ THỊ: Quân trào đình vây, quân ta lương hết, đói rét 
tội nghiệp lắm. 
Thành tan ngói đổ (giữa trời cô quanh) một 
vắng trăng. 
NGŨ VÂN THIỆU: Quân sĩ nhiều ngày đói khát 
Chúng dân từng bữa lo thay 
Cơ sự đã đến nước này thì quân sĩ ai theo thì theo còn ai 
không theo được thì cho họ đi tìm đường sống để bớt nỗi lầm 
than khổ sở phu nhân ạ. 
QUÂN SĨ: Dạ thưa! Thành này dù tan vỡ 
(Chúng tôi) 
Dạ nọ vẫn sắt định 
Thủy chung nguyễn trọn tấm tình 
Lao khổ quyết bên dạ sắt. 
GIÁ THỊ: Quân sĩ vẫn một lòng theo nghĩa cả 
Ta phải mở một đường máu mà thoát phu quân ạ 
Quyết không chịu chết ở đây. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Tiêu Phương! Tiêu Phương tua gắng sức ân cần 
Mang thú này vào chốn sơn lâm: 
Cầu cứu hai chàng Hùng - Vũ. 
5ñ9 


TIÊU PHƯƠNG: Thưa anh! Tình nhà em không phụ 
Nợ nước quyết ghi sâu 
Nhìn Cô Thành lã chã dòng châu. 
NGỦ VÂN THIỆU: Đưa hiển đệ xốn xang tấc dạ 
TIÊU PHƯƠNG: †Hát nam): 
Tấc da trung thành vì nghĩa 
Bước hiểm nghèo chiến địa nài chỉ. 
(Vào) 
NGỦ VÂN THIỆU: 
Phu nhân! Trên lầu trống điểm 
Trước án trăng soi 
Đã làm người sống giữa trần ai 
Cơn hoạn hạn mới rõ trang hào kiệt. 
GIÁ THỊ: 
Thưa phu quân! Thiếp đọc sách nên biết rằng ngày xưa Hạng 
Võ bị vây ở Cai Hạ. Ngu Cơ cùng Hạng Võ biệt nhau, Hạng 
Võ xách kiếm ra đi... Thực một trang huyết sử mà cũng là 
trang tình sử. Vợ chồng ta lúc này thật chẳng khác gì vợ 
chồng Hạng Võ khi xưa. Thiếp những lo vợ chồng có được 
bên nhau đến thuở bạc đầu... Nhưng thiếp nghĩ rằng: 
Trai trung liệt, gái dễ không trung liệt 
Xưa anh hùng, nay há kém anh hùng hay sao? 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Phu nhân à, cổ nhân có câu: “Bất khả đi thành bại luận anh 
hùng”. Dù thành bại thì vợ chồng ta: 
Quyết giữ gìn hai chữ hiếu trung 
Chẳng xá kể rằng thành rằng bại 
Phu nhân! Quân địch có nhiều mưu kế 
Chúng ta phải đủ cơ quyền 
Bây giờ vợ chồng ta: 
Vọng Đông Môn dược mã giương tên 
Khai huyết lộ xông đô phá trận. 
(Hai bên đánh nhau) 
HÀN CẲM HỒ: Đã hết thời hết vận 
Khôn cậy sức cậy tài. 
TÂN VĂN LỄ: Nam Dương thành bỏ lại cho ai 
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Vội giục ngựa chạy đi đâu đó. 
NGỦ VÂN THIẾU: (Như ta) 

Cọp lạc núi sá chi loài cá 

Rồng nằm khe (nên) đắc chí lũ tôm. 
GIÁ THỊ: (Vợ chồng ta) 

Vì hiếu trung tiếng để còn thơm 

(Chứ lũ bay) 

Theo gian nịnh danh nhơ muôn thuở. 
TÂN VĂN LỄ: Hừt 

Cả chồng lẫn vợ 

Một lũ ngoan cường 

Quyết trở tay thương 

Không dung loài phản. 

(Hai bên đánh nhau - Vợ chông Ngũ Vân Thiệu mỗi người chạy một nơi) 
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GIÁ THỊ: Hỡi phu quân! Thế là chẳng tôi lạc mất rồi 
Chiến địa xông tên lướt đạn 
Đường rừng kẻ Bắc người Nam 
(Thôi thời!) 
Thân ta dù sống thác cũng cam 
Lai trận địa kiếm tìm phu tướng 
(Hát nam: 
Trân địa quyết tìm phu tướng 
Dẫu mất còn chẳng tướng thân ta. 
TÂN VÄN LẺ: — Giả thị khó chạy qua 
Khá đầu hàng dưới ngựa. 
GIÁ THỊ: (Như vợ chồng ta) 
Thù Dương Đế lòng như đốt lửa 
Oán chúng bay dạ tựa sôi dầu 
Trách thay loài mặt ngựa đầu trâu 
Khinh bấy lũ mặt hùm gan sứa 
TÂN VĂN LẺ: — Á! Quân! Truyền phủ vây tứ phía 
Bắt cuồng phụ không tha 
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(Đúnh nhau, Giả thị bị tên chạy) 
Giả thị đã chạy đi 
Truyền đuổi theo bắt lại. - 


I1 


NGŨ VÂN THIỆU: Đại bại! Đại bại! 
Thất cơ, thất cơ 
Bớ phu nhân! Thương thân ai liễu yếu đào tơ, lo thân bạn 
bụng mang dạ chửa 
Mau quay vó ngựa 
Trở lại trận trung 
(Hát tẩu mã): 
Đột pháo xông tên gian hiểm không nài thân nghĩa sĩ 
Hiển thê ơi! 
Nguồn ân bể ái, mất còn thể giữ dạ anh hùng. 
VÕ VĂN THÀNH ĐÔ: (Ra) 
Nếu Vân Thiệu quả người trung 
Thời Thành Đô đâu phải nịnh 
Ta nghe danh Ngũ Vân Thiệu đã lâu, trời xui hôm nay lại 
gặp. May cha chả: 
Thiệu dù nhiều bản lĩnh 
Đô cũng lắm tài ba 
(Nào) Quyết một trận xông pha 
Xem tài ai cao thấp. 
(Hai bên đánh nhau) 
NGŨ VÂN THIỆU: Giỏi cho Thành Đô! 
(Hát khách): 
Đáng mặt anh hùng, (ta hỏi) sao nỡ chịu đem 
thân theo bạo chúa! 
VÕ VĂN THÀNH ĐÔ: 
Ngũ Vân Thiệu! nếu ngươi không hàng thời: 
(Hát khách): 
Ra tay hào kiệt, một phen quyết điệt hết lũ 
hung đồ. 
(Hai bên đánh nhau - Hạ) 
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NGŨ BẢO: (Rø)  Chao ôi! Nam Dương thành thế đã bị cô 
(Tôi đi tìm người giúp sức mà chẳng được) 
Sương tuyết trải đêm ngày dầu dãi 
(Thương hại cho anh chị tôi) 
Gian nguy chịu long đong sơn hải 
(Tôi quyết phải vào thành) 
Sống thác thể giúp sức phá vây 
(Ủa mà) Quân reo dậy đất 
Trống giục vang trời 
Kha! Vận Thiệu... anh Vân Thiệu: 
(Vân Thiệu chạy, Ngủ Bảo chặn đánh bị Võ Văn Thành Đô kế chết) 


VÕ VĂN THÀNH ĐÔ: 
Quân! Vân Thiệu đã chạy xa 
Ngũ Bảo đã bỏ mạng 
Truyền tam quân phân tán 
Tùy tứ hướng truy lai. 

| (Hạ) 
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GIÁ THỊ: Khổ giã chân khổ giã 
Nguy tai thậm nguy tai 
(Phu quân! Phu quân ơi thiếp bị trúng tên rồi. Thuơng hại:) 
Cơn bát loạn vợ một nơi chồng một ngả 
Lúc hiểm nguy không kẻ đỡ chẳng người nâng 
Hốt hoảng tâm thần 
Đê mê tạng phủ. 
(Giả Thị nằm ngối, Vân Thiệu đến) 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Trời ơi! Ai nằm đó phải chăng là hiển phụ 
Hiển thê... Hiển thê ơi! 
Sao nằm đây (mà) máu chảy đầm đìa 


Hiền thê! Hãy mau tỉnh lại nào! 


GIÁ THỊ: (Mê sảng) 
Quả một lũ gian phi, . 
Kìa những quân bội phản. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Phụ nhân hãy tỉnh lại đi, ta là Ngũ Vân Thiệu đây mà. 
GIÁ THỊ: Kia phu quân! 
Những tưởng sa vào lưới giặc 
: Nào hay còn thấy mặt nhau 
Ôi chao ôi! Xương thịt quá đớn đau 
Tay chân đà nhức nhối. 
NGŨ VÂN THIỆU: Phu nhân ơi ! 
Đang cơn bối rối 
Hãy gắng lên yên 
(Đi mau đi rồi ta sẽ tìm thuốc cho phu nhân) 
Trời già sao chẳng đoái thương 
Nỡ để người trung mắc cạn 
(Hát nam): 
Nỡ để người trung mắc nạn 
Mỗi bước đường đòi đoạn thương đau. 
(Ván Thiệu rút tên cho 0ợ) 
GIÁ THỊ: (Hát nam): 
Cắn răng nén giận lấp sầu 
Gian nan chồng vợ có nhau ấm lòng 
Thiếp đỡ đau rồi phu quân ạ! 
Ôi chao! Đương cơn hoạn nạn... Thiếp đau quá! 
(Lạ1) 
Tới lúc khai hoa. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Xin vái cùng thập nhị huê bà 
Độ hiển phụ vuông tròn mẫu tử. 
GIÁ THỊ: Ôi chao ôi! 
(Hút nam): 
Con quay đầu đau dạ mẹ 
Nát tâm bào, ai xé ruột gan. 
NGŨ VÂN THIỆU: (Hát nam): 
Giữa đường dầu dãi gió sương 
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Trời cao có thấu đoạn trường này chăng 
(Giả Thị đẻ, tiếng trẻ thơ khóc) 
Phu nhân! đưa anh bế con nào... Chao ôi! 
Đương khi gặp bước gian truân 
Mừng lại có người hậu kế 
Cúi đầu làm lã 
Vái tạ Phật trời 
Kla phu nhân!, Phụ nhân làm sao vậy? 
GIÁ THỊ: Phu quân! Biết mình em không sống ở đời 
Thương con trẻ lọt lòng mất mẹ 
Phu quân ơi như thiếp đây: 
Phần bị tên, phần thời sinh đẻ 
Nên sức kia như đã kiệt rồi 
Con thơ trao lại chàng ơi 
Riếp khác cùng nhau xum họp 
(Thún bắc): 
Ấn ái đành cam đứt giữa đường 
Âm dương chồng vợ cách đôi phương. (Chết) 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Phu nhân! Phu nhân ơi! 
Phân nữ nhi cũng cầm gươm vung kiếm 
(Nàng chết đi còn ta thời) 
Thân lưu lạc nay Việt mai Hồ 
Thôi thôi! Ba tấc đất vùi xương liệt nữ 
Bốn lạy dâng tổ dạ khắc ghi. 
(Hát Bảo tứ thÙ 
Thương thân bậu, thương thân bậu 
Trâm gãy bình rơi tủi phận mình 
Trời biết nhẽ tang thương là thế 
Đất hay chăng sầu hận khéo mang 
Con thơ măng sữa ai nuôi nấng 
Tạo hóa sinh chỉ nỗi đoạn trường. 
Phu nhân ơi! 
Mộ phần ta khắc dấu bên đường 
Ghi bốn chữ Trung trinh Giả Thị. 
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XIV 


HỒN GIÁ THỊ: Hai: 
Yểu yếu hương hồn quy Bắc Hán 
Mang mang-tố phách lạc hoàng đài 
Phúc lộc giã giác tùng thiên giáng 
Nhân quả thùy tri tái thế lai 
NGỦ VÂN THIỆU: 
Đã đến chỗ cùng sơn tận thủy 
Nhìn bốn phương án địa hôn thiên 
Nín đi con ơi! 
Con khóc chỉ cho cha luống ưu phiền 
Trời đã tối người thêm mệt mỏi. 
(Ngũ Vân Thiệu ngủ gục trên một tảng đó) 
HỒN GIẢ THỊ. Thương chồng cảnh một thân lưu lạc 
Xót con thơ khát sữa đòi cơn 
Cay nghiệt chỉ ơi hỡi trời xanh 
Trớ trêu bấy vì đâu con tạo. 
(Hôn Giả Thị bế con ru) 
(Hát ru): 
Ru hỡi ru hỡi là ru 
Ru con hai mắt, 
Hai mắt làm song 
Biết bao giờ hay đi hay chạy 
Hay lẫy hay bò 
Lò dò ven cột 
Cho tốt nết na 
Bò vô bò ra 
Tiếng kêu cha kêu mẹ 
Hỡi hỡi ru! 
(Hút nam): 
Con sống cùng cha tiến bước 
Mối thù nhà nợ nước chớ quên. 
Phu quân ơi tỉnh dậy nào 
Đường chông gai còn lắm lênh đênh 
Nghĩa phu phụ thiếp theo phù hộ. 


566 


NGŨ VÂN THIỆU: 
Kìa phu nhân! phu nhân ơi hãy lại đây nào. 
HỒN GIÁ THỊ: Phu quân! Thiếp có còn sống nữa đâu phu quân ơi! 
(Hát khúch): 
Giá Thị hồn em, đưa ngọn đèn xanh qua rừng thẳm 
Hãy đi mau chàng ơi, quân giặc đang đuổi theo 
— 8au đó. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Vậy ra là hồn phu nhân đến phù giúp cho chồng con đó ưỉ 
Tội nghiệp, như ta là: 


(Hát khách): 
Ngũ gia bạc phúc, (đành) dứt dây chí 
thắm hận trời cao. 
HỒN GIÁ THỊ: (Hớt nam): 
Hận trời cao lẽ nào dứt lối 
Hãy theo thiếp chàng ơi! 
Bước đường cùng theo đõi đưa nhau 
(Chàng hãy) 
Cắn răng, nuốt hận đi mau 
(Em đây) 
Âm dương cách biệt vẫn câu chung tình 
NGỦ VÂN THIẾU: 
Sơn khê chập choạng bóng hình 
Hiển phụ ơi! Ta đây 
Long son ghỉ tạc, hiếu trung một đời. 


(Hạ) 
xw 
CHÂU XÁN: Đường dài chợ hãy còn xa 
Trời sắp sáng mau ta cất bước. 
Hút nhịp 1: 
Rừng núi rộng bao la 


Đường tới chợ còn xa 
Trông trời đã sắp sáng 
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Chân mau bước trải qua 
(Hút bhúch): 
Ngày tháng lầm than chẳng quản chỉ 
Sớm khuya dầu đãi có xá gì 
Lội suối qua đèo khi mưa nắng 
Ủa lạ này! mọi ngày mọi bữa Xán đi chợ qua con đường này 
chẳng thấy điều chi. Sao hôm nay Xán đi qua đây nghe nó cứ 
rờn rợn. 
Nhưng dọa ai chứ dọa Xán, Xán có sợ đâu, Xán cứ đi đây: 
Dày sành đạp sỏi gắng công đi. 


HỒN GIẢ THỊ: Ân nhân đình bộ... 
CHÂU XÁN: Vắng tai nghe tiếng gọi ân nhân, 


Ta hãy tạm dừng chân nghe thử. 


HỒN GIẢ THỊ: Ân nhân ơi! 


Tên em là Giả Thị 
BỊ chết bởi Tùy binh 
Chồng em là Ngũ Vân Thiệu đang bị giặc đuổi gấp 
Thật thập tử nhất sinh 
Nhờ ân nhân cứu g1úp. 


CHÂU XÁN: Quả thực rồi! 


Bên tai nghe đã rõ 

Quả có tiếng quân reo 
Chi nữa ta đây: 

Quyết ra tay cứu bạn lúc hiểm nghèo. 
Vậy thời đi... Nhưng không được, mình đây tay không mà cự 
với chúng thiên binh vạn mã thời cự làm sao được. Mình mà 
đi thời chẳắng khác nào: 

Mang chuông lớn đem treo chỉ mảnh 
Ta biết lo làm sao bây giờ! 

Lúng túng nghĩ không ra kế 

Rối ren lo chẳng thành mưu. 
À Xán nghĩ ra rồi, bên kia sông có miếu thờ Quan Công, ở đó 
có thanh long đao quý lắm. Xán phải sang mượn mới được. 


(Châu Xán dùng thúng làm thuyền bơi qua sông uào miếu Quan Công) 


(Nhìn thấy tượng Châu Xón 0ột nhào ra) 
La này! — Ta cớ tội tình chi 
Mà bị ngài quở trách? 


Ờ mà Xán nghĩ ra rồi, bình thời lúc ngài còn sông ngài 
không ưa xiên xiên, xéo xéo, méo méo, mó mó, vẹo vẹo, vọ 
vọ, quanh quanh, co co. Xán ăn vận thế này ngài quớ phạt là 
phải. Xán mặc áo lại đã. 
Dạ dạ! Trước án tiền bẩm bạch. bẩm bạch 

Cho hậu bối tá đao, tá đao. 
Tấu mã: 
Vạn vọng tôn nhan, lễ bất chấp, lễ bất trách. Ngài thấy tôi, 
dị kì tục, đị kì tặc nhưng mà ngộ kì thời. Tôi đến đây là: 


Điện tiên khấu bái, tá long đao giải cứu 
lương nhân. 
(Quan Công cho quăng long đao rũ) 
Đa tạ nh ân, lnh ân 
Tiền đồ trực chỉ trực chỉ. 
(Hạ) 


xwvIi 
(Tân Văn Lễ, Võ Văn Thành Đô đuổi theo Ngũ Vân Thiệu. 
Châu Xún nhảy xuống đúnh) 


VÕ VĂN THÀNH ĐÔ: 
Thật là điều quái gở 
Châu Xương quả phục binh 
Truyền thoái mã binh 
Biệt tầm tha lộ (chạy). 
CHÂU XÁN: 
Tám mươi kiếp bay ta chưa đánh mà đã chạy như đàn vịt. 
Thành Đô hỡi: 
Bay gặp ta như chim gặp gió 
(Chi nữa) 
Theo tìm bạn cho rõ thiệt hơn 
Vọng tiền lộ bên bôn 
Truy Ngũ gia cấp cấp. 
(Ngũ Vân Thiệu chạy qua) 


NGŨ VÂN THIỆU: Kìa Châu Xán! Lời dám hỏi hiển huynh 
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(Sao mà) 
Biết theo tìm tiểu đệ. 
CHÂU XÁN: Tôi được tin Giả Thị 
Báo Vân Thiệu lâm nguy 
(Nên tôi) 
Chặn Thành Đô nó đã trở về 
Theo báo lại để anh yên dạ 
Kồa nơi tệ xá 
(Chúng ta) 
Tạm đến nghỉ chân. 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Đệ đầu cảm tạ ân nhân 
(Nhưng tôi) 
Không thể về nơi thảo thất 
(Tôi đây) 
Nợ nước thù nhà chồng chất 
Nằm gai nếm mật lo toan 
Quyết ra tay tế thế an bang 
(Nhưng mà) 
Còn giọt máu cô nhi bận bạu. 
CHÂU XÁN: Đáng kính lòng trung hiếu 
Thêm thương phận cút côi 
Thôi thời! 
Việc nuôi con phó mặc cho tôi 
Lo việc nước xin anh yên da, 
NGŨ VÂN THIỆU: 
Xin cảm tạ ân nhân, xin cảm tạ ân nhân... 
CHÂU XÁN: Ờ ờ cháu ở đây với chú nghe. 
THIÊU + XÁN: (Hát nam): 
Lưỡi gươm dưới nguyệt quyết mài 
Hiếu trung quyết vẹn xứng trai anh hùng. 


HẾT 
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MỤC QUẾ ANH DÂNG CÂY 
KHUYẾT DANH 


Mục Quế Anh được soạn từ truyện "Bác Tống Dương gia”. Trong vớ có 
lớp Mạnh Lương ăn chim nhạn nên có người gọi là Mạnh Lương ăn nhạn, Có 
nơi lại gọi là Mục Quế Anh hiến Mộc Giáng Hương. Tuông Mục Quế Anh 
dâng cây cũng đã được chuyển sang cải lương và trở thành một vở có tính 
chất truyền thống của cải lương. 

Năm 1959. Đoàn Tuông Bắc (Nay là Nhà hát Tuồng Việt Nam) đã cho 
khai thác và phục hỗi lại tuổng này. Từ đó đến nay tuồng này thường xuyên 
được biểu diễn và giảng dạy cho các học sinh tại trường. 

Văn bản chúng tôi giới thiệu đây là văn bản do hai Nghệ sĩ Nhân dân 
Quang Tốn và Bạch Trà ghi chép lại, hiện lưu giữ tại Phòng nghệ thuật Nhà 
hát Tuồng Việt Nam. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Nguyên soái Giang Lục Sứ sai bộ tướng là Mạnh Lương đến Ngũ Đài Sơn 
mời Ngũ Lang hòa thượng xuống núi để đánh giặc. Chiệc cán búa của Ngũ 
Lang bị gãy, phải có gỗ Mộc Giáng Hương mới làm được. Mạnh Lương liền 
lên Mục Cát Sơn kiếm gỗ. 

Chủ trại Mục Cát Sơn là thiếu nữ Mục Quế Anh rất tài giỏi. Sau khi 
đánh nhau bị thua Mạnh Lương khoe rằng có cháu tên là Giang Tôn Bảo tài 
và đẹp nên Quế Anh tha cho về gọi cháu lên thứ sức. 

Mục Quế Anh mê Giang Tôn Bảo, nên hai bên kết duyên trăm năm. Biết 
chuyện, Giang Lục Sứ cả giận ông liển đày con trai lên Viên Môn rồi cất quân 
đi đánh Mục Quế Anh. Nhưng Giang Lục Sứ cũng bị Mục Quế Anh bắt sống. 

Mạnh Lương và Tiêu Tán lập kế đốt trại, phá ngục cứu Giang Lục Sứ và 
đân gỗ Mộc Giáng Hương. Mục Quế Anh vô cùng đau xót khi biết tin Mộc 
Giáng Hương bị chặt, vì nàng coi cây như là mẹ của mình. 
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Nhờ sự khôn khéo của Manh Lương, Mục Quê Anh đã đem tất cả binh 
mã lương thảo cùng cây Mộc Giáng Hương xuống nộp cho Nguyên soái Giang 
Lục Sứ để chuộc tội cho chồng. 

Sau khi thử lòng Mục Quế Anh và Giang Tôn Bảo, Giang Lục Sứ đã chấp 
thuận cho hai người nên vợ nên chồng. 


CÁC NHÂN VẬT 


- MỤC QUẾ ANH 
~ GIANG TÔN BẢO 
- GIANG LỤC SỨ 
- MẠNH LƯƠNG 


~ TIỂU TÁN 


- NGŨ LANG HÒA THƯỢNG 
- PHU NHÂN 


- XU 
_ VET 


CÁC LÂU LA VÀ NỮ BINH CỦA MỤC QUẾ ANH 


NGỮŨ LANG HÒA THƯỢNG: Mô Phật! 
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(Ngâm,) 


(Như tôi) 


Trượng thừa tam bảo tẩy trần duyên 
Tịch xuất khinh khinh bát nhã thuyển 
Nguyên chẩn nhân nhân siêu khổ ải 
Kham liêm cá cá mịch mê xuyên. 


Đã thoát vòng tục lụy 
Mong lên cõi Niết bàn 
Nay không còn vướng bận trần duyên 


Thân ngoại vật lòng lâng lâng sạch. 
CHÚ TIỂU: (Vào) Mô Phật! 

Có người Tống tướng 

Đứng ở ngoài hiên 

Nhờ con bạch trước cửa thiển 

Xin cho được gặp người thưa chuyện. 


NGỦ LANG: Cho mời vào! 
MẠNH LƯƠNG: (vào) 
Mô Phật! 


Thần Mạnh Lương thân đáo 
Chúc hòa thượng thọ trường. 
NGŨ LANG: 
Mô Phật! Mạnh tướng quân! Xin mời ngồi. Mạnh tướng quần 
lên Ngũ Đài Sơn có việc chỉ vậy? 
MẠNH LƯƠNG: 
Mô Phật! Tôi vâng lời Nguyên soái 
Mời hòa thượng trở về 
Giặc Bắc phiên Tiêu Hậu hung đồ 
Quân tướng Tống khó bề chống đỡ. 
NGŨ LANG: Mạnh tướng quân! 
Trước ta đã bao năm chỉnh chiến 
Nay ta đã chán bả lợi danh 
Nên trở về ẩn chốn thuyền môn 
Mong sao đặng siêu phàm thoát tục. 
(Ta không về đâu) 
MẠNH LƯƠNG: 
Bạch hòa thượng! Ngài chưa rõ để Lương kể cho ngài nghe: 
(Hút khách): 
Bát nhã thuyền từ, mong cứu chúng sinh 
qua bể khổ. 
` 'Từ bi lượng mở, xin nghĩ tình cốt nhục nguy nan. 
NGỦŨ LANG: 
Biết vậy, nhưng ta là người tu hành thời: 
(Hát khách): 
Sông máu núi xương, ta đã chán cuộc đời trần tục 
Tụng kinh niệm Phật, 
(Nay ta vì tình nghĩa anh em mà về thời): 
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Dã vương giới cấm tội sát sinh. 

MẠNH LƯƠNG: Mô Phật! 

NGŨ LANG: Ta không về đâu! 

MAẠNH LƯƠNG: Bạch hòa thượng! Thái quân đang tư lự 

Nguyên Nhung môi mắt trông 
Ôi thôi thôi! 
Bao nhiêu thành trì chúng đốt phá tan tành 
Còn nhà cửa miếu đường xơ xác cháy 
Nơi chiến địa đầu rơi máu chảy 
Xin nghĩ tình cốt nhục đồng bào. 

NGŨ LANG: Mô Phật! 

MẠNH LƯƠNG: Hừ! Ngài cứ mô Phật mãi, ngày một ngày hai quân 
giặc nó kéo đến đây thì đình nó cũng đốt mà chùa nó cũng 
thiêu thì ngài lấy đâu ra chỗ mà còn mô Phật nữa. 

NGŨ LANG: Mô Phật! 

MẠNH LƯƠNG: 

Ngài cứ mô Phật mãi, nếu vậy thời: 

Cốt nhục người đà chẳng tưởng 
(Thì Lương đây) 

Bì phu Lương dễ màng chỉ 

Dạ! Đầu từ giã am thuyền 

Chân mau về quan ải. 
À quên... Chút nữa thì Lương quên. Còn bức tâm thư của 
lệnh Thái quân. Lương xin dâng cho ngài xem... Lương nói 
nhiều thêm bê bộn. 

NGŨ LANG: (Nhận thư) 

Da muôn kính chúc từ thân bá bá phước. 
Nghe lời Lương trái ý 
Xem thư đặng tỏ tường 

(Ta đây) 
Mau phải về ra mắt soái đường 
Cho trọn chữ cương thường đạo lý. 

MẠNH LƯƠNG: Bạch hòa thượng! Người về là phải là phải. 

NGŨ LANG: Mạnh Lương! Về thì về nhưng ta còn e ngại. 

MẠNH LƯƠNG: Ngài còn e ngại điều chỉ? 
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NGŨ LANG: 
Trước kia ta ra trận đánh giặc đã bị mất chiếc cán búa. Bây 
giờ không có binh khí ta biết làm thế nào? 
MẠNH LƯƠNG: 
Bạch hòa thượng! Xin người cứ về, rồi bao nhiêu gỗ lim, trai, 
sến, táu, Lương sẽ chặt đem về thời thiếu chỉ cán búa cho 
người dùng. 
NGŨ LANG: 
Không được! Phải có gỗ Mộc _ Hương mới làm được. 
MẠNH LƯƠNG: 
Dạ! Mộc Giáng Hương thời kiếm đâu ra? 
NGỦ LANG: 
Mộc Giáng Hương ở Mục Cát Sơn. Nếu Tướng quân kiếm 
được gỗ đó để làm cán búa thì ta mới về. 
MẠNH LƯƠNG: Dạ tôi xin đi, tôi xin đi ngay. 
Dạ! Đầu bái tạ tôn sư 
(Tôi đây ' | 
Mục Cát Sơn thẳng tới. Chào ngài! 
NGỦ LANG: Mô Phật! 
(Hạ) 


MỤC QUẾ ANR: (Bạch) 
Ngang tàng non núi độc TT vương 
Chiếm Mục Cát Sơn sức tự cường. 
Yên ngựa hung đao tài thục nữ 
Anh hùng thiên hạ mấy ai đương. 
Mục Cát Sơn độc phụng 
Còn chiêu kết thành long 
Ta ước nguyện se chỉ tơ hồng 

(Nhưng mà) 

Còn do dự ở nơi Nguyệt Lão 


(Như ta đây) 
Ba lược kinh văn thông thạo 
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Tài hay khóa mã, đề đao 
Sức bì trai đánh lún non cao 
(Nhưng mà) 
Hiểm phận gái ví bằng trí thấp. 
(Ơ này) 
Hôm nay trời đẹp lắm 
(Lâu la, nữ binh) 
Thây trò ta xuống núi đi săn 
Gặp chim trời ta sẽ buông cung 
Gặp thú dữ tay xoang bản bộ 
Binh kéo phải cho đội ngũ 
Lâu la giáo mác nghiêm trang ` 
(Hút khách): 
Nhất đoàn sư đệ xuất sơn trung 
Nhược ngự thùy nhân mạc khả dung 
Mục khán cao vân phi lai điểu 
(Tương cung tên cho ta đây) 
Tương dụng thần cung khứ xạ lai 
(Hay ã) 
Khoan tai thậm khoan tai 
Khoái dạ chân khoái dạ 
Tương nhất tiễn chân ví phi hạ 
Khán tường lai thử điểu tẩu chi 
Quả lạc hạ bất vi 
(Lâu la) Cấp truy lai nã tróc l) 


(Hạ) 
ĩm 


MẠNH LƯƠNG:  Chà! Chân đi đà mỏi mệt 
Thêm bụng lại đói meo 
Mau vào chốn chân đèo 


1. Trong chuyện cũ Mục Quế Ảnh cùng lâu la và nữ binh xuống núi để "Thu tài 
đoạt vật". Nội dưng câu hát khách vẫn mang ý đó (XY'). 

2. Ý đoạn này: Mục Quế Anh bắn chim, com chim đã trúng tên nhưng nó vẫn cứ 
bay không rơi xuống tại chỗ, nên truyền đuổi theo tìm chim. (XY) 
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Nghỉ ngơi cho đỡ mệt 
Đã đến lúc Lương thèm rượu rồi đây. À may quá, 
khi đi Lương có đem theo hồ rượu, làm một hơi cho đã. 
(Bỗng thấy con chữn nhạn rơi xuống, Lương oỏ chữn) 
May quá, lại bắt được con chim nhạn ai bắn rơi xuống đây, ta 
phải làm thịt nướng uống rượu mới được. 
(Lương uặt lông, mổ ruột rôi uơ lá đốt lửa để nướng chim! 
Thịt thơm lắm, ngon lắm! Hảo tửu à! 
(Hát nhịp II] 
Rượu men nồng là rượu men nông 
Có rượu nồng lại có thịt thơm 
Uống vào chếnh choáng nghiêng trời đất 
Gió lốc đường xa nhẹ cánh hồng. 
(Nữ binh uà lâu ía đến) 
LÂU LAI: 
Này lão già kia! Tại sao lại bắt con chim của cô tao hả? 
MẠNH LƯƠNG: (Say) 
Tao già rồi, tao không thèm chim cô mày. 
LÂU LA: | 
Nói láo! Con chim nhạn cô tao bắn vừa rơi xuống đây kia 
mà. Trả chúng tao con chim đây! 


MẠNH LƯƠNG: 
Thế thì mặc chúng mày với cô chúng mày. 
LÂU LA: Nói láo! 
(Nhịp Ð 
Nan thoát tháo, nan thoát tháo 
Lột hết quần hết áo 
Ngươi mà nói láo 
Ta báo với chủ ta _ 
Chính tướng lâu la 
Không cho qua lại. 
Ngươi đi đâu qua trại 
Phải nói lại cho nghe 
Nếu ngươi muốn được qua 
Phải nộp tiền mãi lộ. 
MẠNH LƯƠNG: 
Vậy ra chúng mày là kể cướp đòi tiên mãi lộ à? Thế có đứa 
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nào cầm đầu chúng mày không hả, gọi chủ tướng chúng mày 
ra đây nói chuyện, tao không thèm nói với cái lũ chúng mày. 
NỮ BINH: Được! Rồi ngươi sẽ chết! Dạ bẩm chủ trại có khứa ạ! 
MỤC QUẾ ANH: (Ra) 
Hà nhân xúc phạm cô gia 
Mau tới sơn đầu xem thử (nào). 


ÁI Người ở đâu quái gở 
Mà lại tới nơi này. 
Còn bắt nhạn của ta 
(Gã kia) 


Khá đền ta con nhạn. 

MẠNH LƯƠNG: Này con bé kia! Miệng mày nói tai mày nghe có 
được không, chim trời cá nước, ai bắt được thì người ấy 
hưởng. Mày bắt đến tao à? Có mà đền cho cái búa đây này. 

MỤC QUẾ ANH: Á! Quái sát tha nhà gã 

Buông lời nói ngang tàng 
Bạt bảo kiếm tay xoang 
Quyết không dung tính mạng. 
MẠNH LƯƠNG: Khoan đã! Chúng mày đông ỉ thế 
Bát nạt lão già đây 
Đợi ta tỉnh rượu say 
Sẽ đánh nhau với nó. 
MỤC QUẾ ANI: 
Nữ binh! Truyền giải say cho hắn. 
(Nữ bình oò lá giải say cho Mạnh Lương) 
(Nữ bình giấu búa.... Hai bên đánh nhau, Mạnh Lương thua) 
Hết khoe khoang nói miệng 
Đà bị bắt dưới tay 
Bạt bảo kiếm tay xoang 
Quyết không tha tính mạng. 
MẠNH LƯƠNG: Khoan đã! Bất tài, đó thực bất tài! 
MỤC QUẾ ANH: (Cười) 
Ta đánh thắng nhà ngươi là ta đại tài chứ! 

MẠNH LƯƠNG: (Cười) 

Bất tài là thế này, chủ trại thì còn trẻ, lão đây đã già rồi: 
Trẻ mà đánh với già 
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Thì tài nào trẻ chả được. 
Chủ trại có giỏi thì đánh nhau với cháu lão kia. 

MỤC QUẾ ANH: Vậy chứ cháu người làm gì có ở đây, mà cháu người 
bằng ngần nào rồi? Tên là gì? 

MẠNH LƯƠNG: Cháu lão tên là Giang Tôn Bảo, ôi cái thằng nó đẹp 
và tài giỏi lắm. 

Nam nhỉ chi chí 

Hải hà chi lượng 

Đông xông Tây đột 

Nam phạt Bắc trừ 

Bữa trước nó thử sức với lão mà lão còn phải thua 
kia đấy. 

MỤC QUẾ ANH: Này! Thế người tên là gì? 

MẠNH LƯƠNG: Ta họ Mạnh tên Lương. 

LÂU LA: Nói sai chặt đầu đi! 

MẠNH LƯƠNG: Quân ăn cướp! 

MỤC QUẾ ANH: Người không được nói như vậy! 

MẠNH LƯƠNG: Nhưng mà tôi đang nói chuyện với chủ trại thì 
chúng cứ nói leo. 

MỤC QUẾ ANH: Nhưng tại sao chú cháu lại mỗi người một họ? 

MẠNH LƯƠNG: (Cười xòa) 

À là vì thế này, cha nó gọi tôi bằng chú, thì nó cũng phải gọi 
tôi bằng chú. Vả lại tôi họ đằng nhà mẹ nó kia mà. 

MỤC QUẾ ANH: Thôi được! Bây giờ ta cho người về gọi cháu người 
lên đây để đọ sức đua tài cùng ta xem có đúng như lời không 
hả. 

MẠNH LƯƠNG: Được để lão về! 

MỤC QUẾ ANH: Khoan đã! Khẩu thiệt vô bằng, người phải để lại 
vật gì để làm tin chứ! 

MẠNH LƯƠNG: Lão đi thế này chẳng có vật gì mà để làm tin cả. À 
lão để cái bầu rượu vậy. 

MỤC QUẾ ANH: Không được! 

MẠNH LƯƠNG: Thế thì cái búa vậy! 

MỤC QUẾ ANH: Không được! 
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NỮ BÌNH: Đạ bẩm chủ trại để cái mũ ạ! 

MẠNH LƯƠNG: Không được! Cái mũ là tước phẩm của triểu đình 
không thể để lại được. 

MỤC QUẾ ANH: 

Nếu người không để lại ta chẳng cho về. 

MẠNH LƯƠNG: Thôi được, nể lời chủ trại lão để lại đây cải mũ 
nhưng chủ trại phải bảo cái lũ lâu la giữ gìn cẩn thận không thì 
chết đấy. 

MỤC QUẾ ANH: Được! Nhưng khoan đãi! Người hẹn mấy ngày thì 
trớ lại đây? 

MẠNH LƯƠNG: Mười ngày! 

MỤC QUÊ ANH: Không được, lâu quá... Ta chí cho bạ ngày thôi. 

MẠNH LƯƠNG: Thì ba ngày cũng được. 

MỤC QUẾ ANH: Một lời người nói đó 

Bốn ngựa chắng kịp theo 

Làm chứng có lâu la 

Ba ngày ta gặp lại. 
Truyền hồi trại! 


(Tốt cả cùng hạ) 
IV 


GIANG TỒN BẢO: Song thân hà! 
Nhìn quan ải trông tín cha mẹ 
Chân thư phòng thui thủi một thân. 
(MNgâm! 
Thổn thức đêm ngày dạ chăng yên 
Xa trường môi mắt nhớ thung nguyên 
Xung trận nóng lòng thân tuối trẻ 
Ve ngâm dế khóc dạ ưu phiên. 
Thằng Xu thằng Vẹt đâu rồi? 
(Xu Vẹt rdj 
XU, VẸT: Dạ cậu có điều chỉ sai bảo chúng con ạ? 
GIANG TÔN BẢO: Như cậu đây: 
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Chẳng được xông pha ra chốn sa trường 
Cứ thui thúi trong phòng đọc sách, cậu buôn lám. 
Bây giờ Xu Vẹt có chuyện gì hay kế cho cậu nghe đi. 
VẸT: 
Đạ chúng con kể mãi hêt chuyện rồi ạ. 
GIANG TÔN HẢO: 
Nêu thế thì ta đi ra Đồng Quan ái đây. 
XƯ: 
Ấy ấy! Con xin cậu. cậu mà đi thì chúng con mật đầu a. 
GIANG TÔN BẢO: 
Thế có chuyện gì hay và buồn cười thì kế đi. 
XU: 
Dạ cậu muến buần cười thì cậu hãy đứng lên ạ! 
(Giang Tân Hảo đứng lên, Xu lấy tay cù oào nách rồi cá hai lăn ra cườu 
GIANG TÔN BẢO: 
Thôi! Xu Vạt này, bây giờ: 
Buôn thì dùng thao lược 
Sau là dụng tửu bôi. 
VET: 
Dạ tửu bôi có phải là uống rượu không ạ? 
GIANG TÔN BẢO: 
Đúng rồi, bây giờ Xu vào lấy gậy ra đây cậu dạy cho mấy 
miếng đánh võ. 
(Xu oào uác gậy ra, Xu Vẹt tranh nhau chọn gây nhẹ. Tôn Báo dạy 
đánh 0õ, Xu Vạt dập ào đầu nhau kêu khóc 0.U...) 
Thôi nín đi cậu cho tiền ra mua rượu về cùng uống. 
VET: 
Dạ có rượu là đầu con khói ngay đấy ạ. 
(Vẹt di mua rượu, Vẹt uữa đị bữa uống lrước, Xu bội 0uàng ra giàng 
lấy tranh nhau uống,U.U...) 
GIANG TÔN BẢO: 
Bây giờ vừa uống rượu vừa kế chuyện buôn gười nhé. 
XU: 
Dạ bây giờ chỉ còn chuyện đế đá thôi ạ. 
GIANG TÔN BẢO: 
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Đố mà ai không giảng được thì không được uống rượu. 
VẸET: Cậu cho con đố trước ạ. 
CVẹt rót ba chén rượu) 
Này anh Xu tôi đố anh nhé: 
- 8e chim chỉm là chim se sẻ, là cái gì? 
(Vẹt uống hết ba chén) 
XU: : 
Ối cậu ơi thằng Vẹt nó vừa đố lại vừa giảng thì con còn 
giảng vào chỗ nào được nữa ạ. 
GIANG TÔN BẢO: 
Bây giờ đến lượt Xu! 


XU: 
Vâng! Xin cậu để con đố giả nó một câu ạ 
_tÂu rót bq chén rượu) 
Vẹt! nghe đây: 
- Choe chích chìm là chim chích chòe, là cái gì? 
(Xu uội uống ba chén rượu) 
VẸT: 


Õi cậu ơi! Thằng Xu nó cũng vừa đố vừa giảng thì con còn 
giảng vào đâu được ạ! 
GIANG TÔN BẢO: 
Thôi! Thế là hòa... 
XU VRET: 
Thôi! Hòa, hòa nhé! 
_ tu, Vẹt say nằm xuống, Bảo uội trốn đủ 
GIANG TÔN BẢO: 
Hai đứa đà mắc mẹo 
Một ta kíp ra đi 
Trói chúng lại bên đinh 
Đồng Quan ta thẳng tới. 
(Tôn Bảo đi, một lát Xu, Vẹt tỉnh dậy) 
XU: Này Vẹt! Dậy đi! Cậu đâu rồi, thôi chết cậu đi rồi. 
VẸT: Thôi chết rồi! Câu ơi....Thôi thôi: 
Hai ta đà quá đại 
Một cậu lại quá khôn 
Mau kíp theo chân 
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Kẻo không còn cổ. 
XU: Õi cậu ơi! Cậu về đi cậu ơi! 
(Xu, Vẹt chạy đuổi theo) 


, 


V 


TÔN BẢO: Hay al Chim sổ lổng mặc sức tung bay 
Cá gặp nước tha hồ vùng vẫy 
Thỏa sức ngắm thanh sơn lục thủy 
Mặc tình say vân dặm phong đưa. 
Tưởng song thân lòng muốn như bay 
Từ cố quận một mình dong duổi. 
(Hát nam): 
Dong duổi suối sâu rừng rậm 
(Ta mà ra quan ải phen này là:) 
Mượn phong trần nhuộm thắm lòng trai. 
(Xu, Vẹt ra níu áo Tôn Bảo) 
XU, VẸT: 
Cậu đây rồi! Xin cậu về đi cậu ơi! 
Làm cho mất hết lời can gián cậu chẳng có nghe 
Trời đã khuya xin cậu hãy trở về, dạ cúi đầu trăm 
lạy cậu. 
TÔN BẢO: Xu Vẹt! Có buông cậu ra không? 
XU, VEẸT: Dạ chúng con không buông ạ 
TÔN BẢO: Xu, Vẹt! Đồng Quan ta quyết tới 
Phải cho ta thấy mặt mẹ cha 
Ta bảo có buông ta ra không? 
XU, VẸT: 
Dạ chúng con nhất định không buông đâu ạ. 


TÔN BẢO: (Vậy thời) 
Đá hai đứa bên đường 
Đông Quan ta thẳng tới. 
(Tất cả uào) 
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VI 


GIANG LỤC SỨ: Từ vâng lệnh triều đình 
Ra tiễu trừ quần giặc. 

Phu nhân! Có phu nhân ra đây giúp ta ta cũng vui lòng. 
Nhưng ta nhớ Tôn Bảo lắm, chẳng biết ở nhà con có chịu học 
hành hay không. 

PHU NHÂN: Dạ thưa phu quân! 

Con học hành đã giỏi 

Lại ngoan ngoãn nết na 

Tuy rằng con xa cách mẹ cha 

Nhưng nó vẫn an tâm học tập. 

Có chú Tán biết phải không chú Tán? 

TIÊU TÁN: 

Dạ thưa Nguyên soái! Cháu Bảo nó ngoan lắm ạ. 

GIANG LỤC SỨ: 

Ờ nếu phu nhân và chú Tán nói vậy thì ta cũng yên lòng. 
(Giang Tôn Bảo tới - Gọi Tiêu Tún ra) 

TÔN BẢO: Kia chú Tán! 

TIÊU TÁN: Tôn Bảo, thôi chết, mẹ cháu vừa khoe với cha cháu 
rằng cháu ngoan không đòi ra trận. Thế mà mày 
lại ra đây rồi. 

TÔN BẢO: Nhưng chú ơi! Cháu nhớ cha mẹ cháu, nhớ hai chú. 
Thôi bây giờ cháu đã ra đây rồi, chú vào thưa với 
cha cháu cho cháu ở lại đây đi. 

TIÊU TÁN: Vậy không được đâu. 

TÔN BẢO: Thế chú gọi mẹ cháu ra đây cho cháu vậy. 

TIÊU TÁN: Thôi được, để chú vào gọi mẹ cháu ra cho cháu vậy. 

(Tiêu Tán uào nói cho phụ nhân biết là Tôn Bảo đang chờ ở bên ngoài) 

PHU NHÂN: Dạ thưa phu quân! 

GIANG LỤC SỨ: 

Có việc chí vậy phu nhân? 

PHU NHÂN: Tôi ngồi lâu mệt mỏi, xin phu quân cho phép ra 

ngoài hứng gió một chút ạ. 
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GIANG LỤC SỨ: Phu nhân cứ đi đi. 

(Phu nhân ra ngoài uớt Tôn Báo) 

TÔN BẢO: (Reo lên) Mẹ! 

PHUNHÂN: Thôi con giết mẹ rồi, mẹ vừa mới khoe với cha là 
con ngoan, không đòi đi vậy mà con lại trốn ra 
đây rồi. 

TÔN BẢO: Mẹ ơi! Con ở nhà con nhớ cha nhớ mẹ, nhớ các chú 
lắm. Nay con đã ra đây rồi mẹ hãy xin cha cho 
con ở lại đây mẹ nhé. 

PHUNHÂN: Thôi được! Để mẹ vào xin với cha. Nếu cha không 
ưng thuận thì con phải về đó nghe chưa! 

TÔN BẢO: Dạ! 

(Phu nhân uùo trong) 

PHU NHÂN: Dạ thưa phu quân! 

GIANG LỤC SỨ: 

Sao phu nhân không ngồi mà lại lấm la lấm lét làm vậy. 

PHUNHÂN: Dạ thưa phu quân... Thằng Bảo... 

GIANG LỤC SỨ: Thằng Bảo nó làm sao? 

PHU NHÂN: Dạ... Nó học giỏi và ngoan lắm ạ! 

GIANG LỤC SỬ: 

Việc đó thì ta biết rồi phu nhân nhắc mãi làm gì cho con nó 
thêm nhớ. l 
PHU NHÂN Dạ nhưng bây giờ nó đã ra đây rồi. 
GIANG LỤC SỨ: (Tức giận đập bèn) ˆ 
Vậy mà cứ khoe con hoài. Tiêu Tán hãy ra lôi cổ nó vào đây. 
(Tiêu Tún ra dẫn Tôn Bảo 0uào) 
TÔN BẢO: (Quỳ) Dạ con trăm lạy cha ại 
GIANG LỤC SỨ: 
Tôn Bảo! Nơi chiến địa phải xung tên đột pháo 
Chứ có phải là chốn chơi đùa đâu mà: 
Chốn thư phòng không nấu sử sôi kinh 

TÔN BẢO: Dạ thưa cha! Ở thư lầu thui thủi một mình 

Con nhớ cha mẹ không ngồi yên được. 
Dạ thưa cha! Tuổi con đâu còn bé 
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Nên mới dám ra đi. 
GIANG LỤC SỨ: 
Á thôi! S¡ nhi thực sĩ nhi 
Ngốc tử ơi ngốc tứ 
Tôn Bảo! Như ngươi là: 
(Hát khúch): 
Biếng nhác học hành, sao chẳng biết nghe lời cha mẹ 
Ham mê chơi nhi, làm sao biết được đạo thánh hiển. 
TÔN BẢO: Dạ thưa cha! Như con là: 
(Hát khúch): 
Văn võ tỉnh thông, đã đủ sức cẩm thương cưỡi ngựa. 
(Cha cho con ở lại đây:) 
Một nhà xum họp (con đây) nguyện ra tài phá 
trận xung đồ. 


PHU NHÂN: 

Dạ thưa phu quân! 
Vợ chồng ta ngàn đặm biên cương 
Còn con trẻ một thân trơ trọi. 
Dạ thưa phu quân! Con nó đã tới đây thời phu 
quân tha tội cho con, để nó ở đây: 
Hôm sớm vui vầy dưới gối 

(Mà vợ chồng ta) 
Nhớ thương con khỏi bận bên lòng. 


TIÊU TÁN: Dạ thưa Nguyên soái! Như cháu Bảo là: 
Chim phượng hoàng không giống cánh cũng 
giống lông 
Con nhà tướng biết đánh thành Đông xô lũy Bắc. 
Nguyên soái cho cháu ở đây để: 
Nơi chiến địa học đòi đánh giặc 
Để mai này nối nghiệp Dương gia 
Dạ! Xin Nguyên soái thứ tha. 
TÔN BẢO: Cho con được ở hầu cha mẹ. 
GIANG LỤC SỨ: 
Nể lời can xin của phu nhân và chú Tán. Bảo! Cha tha cho... 
Nhưng ở đây phải tua cố gắng học hành nghe chưa! 
TÔN BẢO: Dạ! Con xin vâng lời cha dạy ạ! 
(Mạnh Lương uê gọi Tiêu Tún ra) 
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TIÊU TÁN: ỞƠ kìa anh Lương đã vẻ, thế có đón được Ngũ Lang không? 

MẠNH LƯƠNG: 

Chuyện còn đài lắm, rồi tôi sẽ kể sau cho anh nghe. Thể anh 
có đón được gia quyến Nguyên soái không? 

TIÊU TÁN: Ra đây cả rồi, này có cá thằng Bảo nữa đấy. 

MẠNH LƯƠNG: (Cả mừng) 

Vậy à! Nó đâu rồi? 

TIÊU TÁN: Nó đang đứng hầu cha nó kia kìa! 

(Mạnh Lương gọi Tôn Bảo ra) 

TÔN BẢO: A cháu chào chú Lương! 

MẠNH LƯƠNG: 

Ôi trông cháu chú độ này lớn quá rồi. Thế nào học hành văn 
võ đã giỏi chưa? 

TÔN BẢO: Chú xem cháu đây này (Bảo múa uài miếng uõ). 

MẠNH LƯƠNG: 

Thế cháu có muốn ra trận không? 

TÔN BẢO: Ở đâu? Chú xin cho cháu đi với. 

MẠNH LƯƠNG: : 
Thôi được rồi, bây giờ cháu cứ vào trước ổi lát nữa rồi chú ˆ 
xin cho. 

TÔN BẢO: Chú nhớ xin cho cháu đi với nhé. 

MẠNH LƯƠNG: : 

Được rồi, thôi cháu vào đi. 

TÔN BẢO: Dạ! 

(Tôn Bảo uào bên trong, Tiêu Tán định oào Mạnh Lương gọi lạU 

MẠNH LƯƠNG: 

Anh Tán! Bây giờ tôi vào hầu Nguyên soái, nếu Nguyên soái có 
thịnh nộ thì anh hãy xin hộ tôi với nhé. 

TIÊU TÁN: Ù được! 


MẠNH LƯƠNG: (Vào qu}) 
Dạ! Mạnh Lương đã trở về 
Chúc Nguyên nhung vạn thọ. 
GIANG LỤC SỨ: A! Mạnh Lương đã về đó hả? Thế nào có đón được anh 
ta không? 
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MẠNH LƯƠNG: 
Dạ thưa Nguyên soái? 
Vâng soái gia đến Ngủ Đài Sơn 
Ngũ Lang đã bằng lòng xuống núi 
Nhưng cán búa gày thiếu tay bảo bối 
Người dạy tôi tìm Mộc Giáng Hương. 
GIANG LỤC SỨ: 
Sao ngươi không đi tìm Mộc Giáng Hương mà lại quay về 
đây? Mà mũ đâu? Sao đầu bù tóc rối làm vậy? 
MẠNH LƯƠNG: 
Dạ thưa Nguyên soái! 
Mộc Giáng Hương ở Mục Cát Sơn. 
Chủ trại là Quế Anh thiếu nữ 
Tài dụng võ chẳng kém gì nam tử 
Chí quật cường thật đáng mặt anh hùng. 
Dạ! Tôi hết sức vẫy vùng 
Nó đánh cho điên đảo. 
Dạ thưa Nguyên soái! Tôi đánh nhau với nó, nó bắt được tôi, 
nó toan giết tôi đi. Tôi nghĩ rằng nếu chết thì không lấy 
được Mộc Giáng Hương nên tôi mới nói rằng: Tôi có cháu 
Tôn Bảo tài giỏi lắm, để tôi về mang lên thử sức đua tài 
cùng nó. Vì thế nó mới tha cho tôi về, nhưng mà: 
Bắt làm tin nó lưu cái mũ. 
Túng dụng quyền xin hãy thứ tha. 
GIANG LỤC SỨ: 
Lương xưa là người vị quốc vong gia 
Sao nay lại tham sinh úy tử 
Làm tướng đã nửa đời người, có cái mũ triều đình ban cho 
cũng bị con nhỏ nó lấy mất. 
Luận tội đáng rằng xử... 
TIỂU TÁN: 
Dạ Lương mới lầm lỗi có lần đầu xin Nguyên soái tha cho ạ. 
MẠNH LƯƠNG: 
Dạ trăm ngàn lạy Nguyên soái ạ. 
GIANG LỤC SỨ: 
Nhưng biết dụng quyền lẽ cũng đáng thương. 
Thôi! Ta tha cho. 
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LƯƠNG-TÁN: 
Dạ trăm lạy Nguyên soái ạ! 
GIANG LỤC SỨ: 
Nào biết lấy ai đôn Mộc Giáng Hương 
Ngõ là để tiẫu trừ quân giặc? 
TIÊU TÁN: Dạ thưa Nguyên soái cho sán đi ạ! 
TÔN BẢO: Dạ thưa cha! 
Thao lược con nay đã thạo 
Kiếm cung dễ kém chi ai 
(Cha cho con) 
Quyết một phen thử sức đua tài 
Nguyện chặt Mộc Giáng Hương dâng nộp. 
PHU NHÂN: Á thôi con đi! 
Nơi chiến địa muôn trùng nguy hiểm 
Con đi sao được mà đi, nếu có điều chi xảy ra thì: 
Chốn đoanh môn (mẹ) bận nỗi âu lo lắm mà. 
TIỂU TÁN: Dạ thưa Nguyên soái! Như cháu Bảo là: 
(Hút khách): 
Tuổi trẻ tài cao, quả thực tướng môn xuất tướng. 
GIANG LỤC SỨ: Á thôi đi! Như ta đây, 
(Hát khúch): 
Cha già con muộn (Nếu các ngươi muốn cho nó đi thì phải 
lập đoan văn, thời phải là) danh bất hư danh. 
LƯƠNG-TÁN: 
Dạ dạ! Trên đã đồng tình 
Dưới xin lĩnh mệnh. 
MẠNH LƯƠNG: 
Tôn Báo! Vào mang giấy bút ra đây cháu. 
(Tôn Bảo mang giấy bút ra) 
Anh Tán! Anh viết đi! 
TIÊU TÁN: Mấy hôm nay ta đau chân không viết được, bảo cháu Bảo 
nó viết. 
MẠNH LƯƠNG: 
Đau chân mà lại không viết được chữ à? Thôi, Bảo cháu viết 
đi. Chú đọc cho cháu viết nhé. 
Thần Mạnh Lương Tiêu Tán 
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Xin bảo lãnh cho Giang Tôn Bảo ra trận 
Thắng thì Mạnh Lương hưởng đại kì công 
Nhược bại trận thì đâng đầu Tiêu Tán. 
TIỂU TÁN: 
Hừ! Không được! Phải viết rằng: Nếu bại trận dâng đầu 
Lương-Tán. Chữ Lương cháu viết cho to vào. 
MẠNH LƯƠNG: 
Anh thì vẽ chuyện, nếu cả hai cùng chết thì lấy ai xin tội cho 
nhau. Thôi anh ký đi! 
TIÊU TÁN: 
Tao đau chân tao không ký, tao điểm chỉ. 
MẠNH LƯƠNG: 
Thế thì tôi cũng điểm chỉ. 
Dạ! Nộp đoạn văn trước án 
Xin lĩnh mệnh xuất chinh. 
GIANG LỤC SỨ: 
Tôn Bảo con! Con đã xin lên ngựa cầm thương 
Thời phải biết binh thư đồ trận 
Chiến trường con nên cẩn thận 
Đừng để mất uy danh (nghe chưa) 
Cha cấp cho con ba đội tĩnh binh 
Giúp sức có chú Lương chú Tán. 
BẢO-LƯƠNG-TÁN: Dạ xin tuân lệnh! 
PHU NHÂN: 
Tôi gửi con tôi cho hai chú đó nghel 
MẠNH LƯƠNG: 
Thô: đi nhanh lên cháu. 
GIANG LỤC SỨ: 
Bãi soái đường! 
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(Quân của Mạnh Lương Tiêu Tún oà Giang Tôn Bảo đánh nhau 
uớt quân của Mục Quế Anh. Tiêu Tún bị sa uùo bẫy 
nên bị Quế Anh bát sống) 
MẠNH LƯƠNG: (Chạy ra) 
- ._ Hảo! Ra đánh bắt sống lấy nó cho chú! 
GIANG TỒN BẢO: Quyết khua tan nhóm kiến 
Lăm quét sạch chòm ong 
Hỡi tặc thần nữ tướng sơn vương 
Phen này ắt vô phương tấu thoát.., 
(Hai bên đang đánh nhau thì Mạnh Lương uột ra can) 
MỤC QUẾ ANH: Sao đang đánh lại khoan? 
MẠNH LƯƠNG: Thế chủ trại thấy lão nói có đúng không? 
MỤC QUẾ ANH: Dạ đúng ạ! 
MẠNH LƯƠNG: Thế thì cho lão xin lại cái mũ đây. 
MỤC QUẾ ANH: Nữ binh! Mau trả mũ cho người. 
(Mạnh Lương lấy mà rồi oào) 
GIANG TÔN BẢO: Nào đánh nhau. 
MỤC QUẾ ANH: Khoan!.. Đẹp thật 
Quả nên trang hào kiệt 
Thực đáng mặt anh hùng 
Công tử ơi! Nói sao chẳng nể lời 
Lại kêu đây là giặc (là làm sao?) 
GIANG TÔN BẢO: Không là giặc thì là ăn cướp vậy. 
MỤC QUẾ ANH: Vậy chứ người lên đây để làm gì? 
GIANG TÔN BẢO: Ta vâng trên soái phụ 
Mang binh đến sơn đầu 
Để đốn Mộc Giáng Hương 
z Đó khá tua chịu trói. 
MỤC QUẾ ANH: 
Ứ ừt Tôi có tội tình chỉ mà phải chịu trói. Tôi đây tuy là gái 
nhưng mà: 
Sức biết xung đồ phá trận 
Tài hay cưỡi ngựa bắn cung. 
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Nhưng công tử ơi! Không biết làm sao mà: 
Gió trăng đưa giải cấu tương phùng 
Tôi ước một điều, nếu công tử nghe tôi thì tôi xin 
bó giáo lai hàng công tử. 
GIANG TÔN BẢO: 
Ước điều phải ta nghe, ước điều trái ta dạy lại cho đó. 
MỤC QUẾ ANH: 
Ứ ừt! Công tử có phải là?... 
GIANG TÔN BẢO: Là gì? 
MỤC QUẾ ANH: Là người nhà tôi đâu mà đòi đạy tôi. Tôi ước rằng: 
Trúc mai được xum vây một hội có nên chăng? 
GIANG TÔN BẢO: Á thôi đi! | 
Trai cầu gái xưa nay thường có 
Gái cầu trai chuyện đó hắn không. 
Loài đã kê đòi sánh với phượng hoàng 
Đồ đỉa đói sao đòi leo chân hạc. 
MỤC QUẾ ANH: Á thôi! Đó đà chẳng thuận 
Đây há kêu nài 
Nữ binh! quyết lập trận đồ 
Chớ cho chàng thoát. 
(Hai bên đánh nhau, Tôn Bảo bị bắt, Mạnh Lương ra nhìn thấy uội chạy) 
MỤC QUẾ ANH: Khoan đã! Người định chạy đi đâu? 
MẠNH LƯƠNG: Lão có chạy đâu. Tính lão hay đi nhanh đấy chứ! 
MỤC QUẾ ANH: (Ngượng ngùng) 
Này... này chú Lương ơi! Công tử tài và đẹp lắm nhưng mưu 
kế thì thua cháu nên đã bị cháu bắt rồi. Nhưng cháu cũng 
không nỡ giết đâu. 
MẠNH LƯƠNG: 
Ừ nó tài và đẹp như thế giết làm gì cho nó phí đi. 
MỤC QUẾ ANH: Thế nhưng cháu phải làm gì bây giờ hả chú? 
MẠNH LƯƠNG: (Cười) Chú hiểu ý của chủ trại rồi. 
MỤC QUẾ ANH: 
Chú đã hiểu ý cháu rồi ạ? Vậy chú bảo cháu phải làm gì bây giờ. 
MẠNH LƯƠNG: Bây giờ chủ trại hãy thả chú Tán ra. 
MỤC QUẾ ANH: Thá chú Tán ra ạ? 
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MẠNH LƯƠNG: 


Ừ, thả chú Tán ra thì chú với chú Tán mới bàn nhau để 
thằng Bảo lấy cháu chứ, Chú bàn với ai bây giờ? 


MỤC QUẾ ANH: 
Nữ binh truyền thả chú Tán ra nghe. 
(Tiêu Túón được thả UÔ cùng túc giận) 
MẠNH LƯƠNG: 
Anh Tán! Tôi xin anh đừng nóng giận, cứ để tôi lo thu xếp mà. 
(Tiêu Tún ra ngoài) 
(Với Quế Anh) Này chủ trại! Chủ trại thả thằng Bảo ra. 


MỤC QUẾ ANH: Thả công tử ra hả chú? 
MẠNH LƯƠNG: 
Ù, có thả công tử ra thì chú mới khuyên nó lấy cháu được 
chứ, chả lẽ chú đi nói với cái cây hòn đá à? 
MỤC QUẾ ANH: 
Dạ phải ạ! Nữ binh truyền thả công tử ra nghe. Chú Lương 
ơi chú nhớ nói hộ cháu nhé. 
(Mục Quế Anh uào Tôn Bảo ra) 
GIANG TÔN BẢO: 
Kìa chú Lương! Mau đi về đi chú! 
MỤC QUẾ ANH: 
Nữ binh! Truyền bủa vây bốn mặt, nhưng phải xa xa ra tuià 
MẠNH LƯƠNG: Đó mày có nghe thấy gì không hả? 
GIANG TÔN BẢO: Nó truyền bủa vây bốn mặt chú ạ. 
MẠNH LƯƠNG: Thế thì về làm sao được mà về. 
GIANG TÔN BẢO: Ta phá vòng vầy ra mà về! 


MẠNH LƯƠNG: : 
Thôi tôi xin anh, anh chỉ được cái khôn nhà đại chợ thôi. Ở 
nhà thì nói thánh nói tướng, ra trận chưa chi đã bị nó bắt rồi. 


GIANG TÔN BẢO: | 
Nó đào hầm đào hố thế kia thì ai chả bị bắt. 


MẠNH LƯƠNG: 
Thôi đi anh! Này Bảo ơi! Chú xem con bé này nó thích lấy 


mày lắm, thôi mày lấy nó đi. 
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GIANG TÔN BẢO: 
Cháu không lấy đâu, chú đi mà lấy, 

MẠNH LƯƠNG: 
Hừ mày lấy, chứ tao lấy thì ăn thua quái gì. Mà nó có thích 
tao đâu. 

GIANG TÔN BẢO: Không, cháu không lấy đâu! 

MẠNH LƯƠNG: (Vờ khóc) 
Bảo ơi! Nếu cháu nghe chú thì có ba điều lợi, cháu mà không 
nghe chú thì có ba điều hại đó cháu ạ. 

GIANG TÔN BẢO: Lợi hại thế nào chú nói cho cháu nghe nào. 

MẠNH LƯƠNG: 
Mày nghe chú mày lấy nó thì mày có vợ đẹp, ông bà, cha mẹ 

_ mày, cả tao và chú Tán nữa mừng vui mà sống thêm năm 

bảy chục tuổi, là một. Mày lấy nó vợ chồng sinh con đẻ cái 
có người nối đõi tông đường, là điều lợi thứ hai. 
Mày lấy nó thì bao nhiêu binh mã lương thảo, cả cây Mộc 
Giáng Hương nữa nó đem về dâng cho cha mày. Sau đó cả 
cha con, vợ chồng, chú cháu cùng hợp sức đánh giặc thì giặc 
nào mà chả thua. Ích nước lợi nhà. Thế có phải là ba điều lợi 
không? 

GIANG TÔN BẢO: Thế còn ba điều hại là thế nào hả chú? 

MẠNH LƯƠNG: (Vờ khóc) 
Bảo ơi! Nấu mày không nghe chú mày lấy nó thì nó giết mày 
là một, giết chú Tán là hai, mà nó giết cả cái thân tao nữa 
là ba đó Bảo. 

GIANG TÔN BẢO: Nghe lời chú nói... Cháu đành phải vâng! 

MẠNH LƯƠNG: (Mừng rỡ) 
Ù có thế mới là cháu chú Lương chứ. Thôi bây giờ cháu hãy 
đứng đây chờ chú nhé. 

Này chủ trại! 

MỤC QUẾ ANH: (Ra) Thế nào hả chú? 

MẠNH LƯƠNG: Thằng Bảo nó bằng lòng lấy cháu rồi. 

MỤC QUẾ ANH: (eo lên) 
Ôi Công tử đã bằng lòng... (Định Njö? ra chỗ Tôn Bảo) 
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MAẠNH LƯƠNG: 
Ấy khoan đã! Làm gì mà cháu nóng vội thế. Cháu cứ ở đây 
để chú bảo nó vào chào cháu một câu đã chứ. 
Bảo! Mày đã bằng lòng lấy nó rồi thì mày vào chào nó một 
câu ổi. 
GIANG TÔN BẢO: 
.Cháu biết chào thế nào! Hay chú vào chào PP chấu với ạ. 
MẠNH LƯƠNG: 
Hừ! Mày chào chứ tao chào thì ăn thua gì. 
GIANG TÔN BẢO: 
Nhưng cháu biết chào thế nào ạ! 
MẠNH LƯƠNG: 
Thì cứ chào là... Chào Nữ Sơn vương, vào đi! 
GIANG TÔN BẢO: (Vào) Dạ chào! | 
MỤC QUẾ ANH: Chào ai? 
GIANG TÔN BẢO: (Chạyra) 
Ô¡ chú ơi! Nó hỏi là chào ai? 
MỤC QUẾ ANH: (Cười) ¬— 
MẠNH LƯƠNG: Cứ chào là... Nữ Sơn vương! Vào đi - 
__ (Mạnh Lương ra ngoài) 
GIANG TÔN BẢO: (Vào) Chào Nữ Sơn vương! 
(Hát nhịp II) | 
Nữ Sơn vương đấng anh hùng 
MỤC QUẾ ANH: Trang nam nhi chẳng kém tài 
Tài ba giao tranh, chốn sơn đầu. _ 
CÁ HAI CÙNG HÁT: 
Hai ta gặp nhau như bông hoa reo cười 
Duyên tương xứng 
Đẹp biết bao gặp nhau đây 
Đẹp lứa đôi đã xum vầy. 
LƯƠNG -TÁN: (Ea) Mày vui với nhau khổ hai tao. - 


.†. rat 


(Mục Quế Anh dẫn Giang Tôn Bảo ngắm trại 


TIÊU TÁN: | 
Này anh Lương! Khi đi chúng ta đã lập đoạn văn với Nguyên 
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soái nếu bại trận thì dâng đầu Lương Tán. Nếu anh không lo 
cách gì thì về nhà tôi với anh sẽ mất đầu đấy. 
MẠNH LƯƠNG: 
Tôi nhớ rồi! Bây giờ anh ra ngoài chờ tôi một lát nhé. 
TIỂU TÁN: 
Được rồi, nhưng nhớ phải nhanh nhanh lên đó. (Ra) 
MẠNH LƯƠNG: 
Này chủ trại! Hai cháu đã bằng lòng lấy nhau rồi bây giờ 
chủ trại phải để thằng Bảo nó trở về. 
MỤC QUẾ ANH: Công tử phải về hả chú? 
MẠNH LƯƠNG: 
Ù nó phải về thưa với cha mẹ nó. Lấy vợ lấy chồng thời phải 
có hỏi có cheo, có đồ nghinh hôn sính lễ. Đường đường thì 
cháu cũng là một chủ trại kia mà. Chú nói như vậy có đúng 
không nào? 
MỤC QUẾ ANH: Dạ đúng ạ! - 
MẠNH LƯƠNG: Tôn Bảo ra đây! (Bảo lờ đi không ra) 
ỞƠ kìa Tôn Bảo ra đây! (Bảo ra) 
GIANG TÔN BẢO: Dạ chú dạy gì cháu ạ? 
MẠNH LƯƠNG: 
Hừ! Ban nãy bảo vào chào thì nói rằng cháu không vào. Bây 
giờ bảo ra thì lại lờ đi không ra. Mau mau đi về! 
GIANG TÔN BẢO: Cháu phải về hả chú? 
MẠNH LƯƠNG: 
Về thưa chuyện với cha cháu nếu không thì chú và chú Tán 
mất đầu đấy. 
GIANG TÔN BẢO: 
Chú cho cháu ở đây đến mai có được không ạ? 
MẠNH LƯƠNG: 
Không được, phải về ngay bây giờ! Thôi vợ chồng có đặn dò 
gì nhau thì vào nói đi. Chú với chú Tán đợi ở ngoài kia. 
GIANG TÔN BẢO: Vâng! Hai chú chờ cháu với ạ! 
(Mạnh Lương ra) 
Nàng ơi! Chữ bất cáo tội kì chí trọng 
Tình phân li nào dễ nguội lòng. 
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Nàng ở lại, để ta về thưa với mẹ cha rồi ta sẽ đón nàng về sau: 
Chữ hiếu trung trọn đạo làm con 
Tình nào thảm hơn tình ly biệt. 
MỤC QUẾ ANH: Công tử ơi! Mới cùng nhau gặp mặt 
Giờ đã phải chia tay. 
Ta nhìn nhau luống những chau mày 
Rày đã kê về người ở. 
(Hát nam): 
Rày đã kẻ về người ở 
Một phương trời cách trở đôi nơi. 
GIANG TÔN BẢO: (Hới nam): 
Chia tay lòng luống ngậm ngùi 
Đây bâng khuâng nhớ đó bồi hồi trông. 
MỤC QUẾANH: 
Công tử ơi! 
Sơn cách, thủy cách tình nan cách 
Tỉnh đi, nguyệt đi chí bất di. 
(Hút nam): 
Chí bất di kẻ đi người ở 
Gắn ghi lời hoa gấm hôm nay. 


(Cùng hạ) 


Sau khi trỗ oễ tâu lại uới Nguyên soái Giang Lục Sử, ông cả giận liên 
đày Tôn Bảo lên Viên Môn. Giang Lục Sứ mang quân đi đánh Mục Quế Anh 
nhưng cũng bị Mục Quế Anh bắt sống. (Đoạn này khi khai thác ở Nhà hát 
Tuông Việt Nam nghệ sĩ Nhân dân Bạch Trà đã lược bỏ - XY). 


VI1 
MẠNH LƯƠNG: : : 
Này anh Tán! Trước khi đến Sơn trại anh hãy nghe tôi cắt 
phần việc đây này: - 
Đốt trại thời về mỗ 
Phá ngục để phần anh 
Tôi chặt Mộc Giáng Hương 
Anh cứu lai Nguyên soái. . 
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TIỂU TÁN: Được! Thôi chúng ta đi đi! 
(Họ 


IX 


LÂU LA: Dạ dạ chủ trại cấp sự! 
Dạ! Gian nhân đà thiêu hủy trại chung 
Nên con phải vội vàng phi báo. 


MỤC QUẾ ANH: Á... Truyền dập lửa cứu chữa mau! 
NỮ BINH: Dạ chủ trại cấp sự! Chủ trại cấp sự! 
MỤC QUẾ ANH: Điều chỉ? 


NỮ BINH: 
Dạ! Dạ! 
Trong khi nguy cấp, lửa cháy bốn phương 
Gian nhân đà đến Mộc Giáng Hương 
— Nên con vội về đây phi báo. 
MỤC QUẾ ANH: Á... - Gian nhân đến Mộc Giáng Hương ò... (Ngất). 
NỮ BINH: Dạ xin chủ trại lai tỉnh ạ! 
MỤC QUẾ ANH: 
Truyền đuổi bắt gian nhân, đuổi bắt gian nhân 
(Mục Quế Anh uà nữ binh lao đi) 
MẠNH LƯƠNG: (Vác cây chạy) 
(Hút tấu): 
Vác cây gấp gấp về quan ải 
Chao ôi! Binh mã đuổi theo vội quá chừng. 
MỤC QUẾ ANH: Truyền đuổi bắt gian nhân! 
(Mạnh Lương uứt cây nếp 0ào bụi 
Trời ơi! Giáng Hương! Giáng Hương!... Quả thật rồi! 
Mẹ hiền ơi hỡi mẹ 
Con trẻ khổ cho con 
Giập đầu gọi nước non 
Khan hơi kêu trời đất. 
(Thán bác): 
Mẹ ơi! 
Kim châm phế phủ lụy san san 
Nhìn mẹ đau thương thắt đoạn tràng 
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Hận kẻ vô nhân gây thảm họa. 
Mối thù ghi mãi hận khôn tan. 
MANH LƯƠNG: (Ra) Kìa cháu! 
MỤC QUẾ ANH: Kha chú Lương! Chú đến đây từ bao giờ thế 
MẠNH LƯƠNG: Chú mới vừa tới đây 
Thấy lửa cháy bốn bề 
Chú vội đi tìm cháu. 
MỤC QUẾ ANH: Chú đi tìm cháu có việc gì vậy chú? 
MẠNH LƯƠNG: Chú đi tìm cháu để lo mưu kế cứu chồng cháu. 
MỤC QUẾ ANH: Công tử làm sao hả chú? 
MẠNH LƯƠNG: 
Cũng vì nó lấy cháu mà ` nó bắt tội phải đày lên Viên 
Môn. Ối chao ôi! Đêm phơi sương ngày phơi nắng, cơm cháo 
chả buồn ăn. Trông nó bây giờ mình gầy xác ve cháu ạ. 
MỤC QUẾ ANH: : 
Thật tội nghiệp cho công tử. Mà chú có biết kẻ nào chặt cây 
này không? 
MẠNH LƯƠNG: Cây này chú chặt! 
MỤC QUẾ ANH: 
Á... Chú chặt cây này, chú đã giết mẹ tôi (Tuốit kiếm) 
MẠNH LƯƠNG: 
Ấy khoan đã! Cháu mà giết chú bây giờ thì không ai lo mưu 
kế cứu chồng cháu. 
Thế đầu đuôi ra sao cháu kể cho chú nghe nào, cây 
có bao giờ đẻ được ra người mà cháu gọi là mẹ. 
MỤC QUẾ ANH: 
Chú Lương ơi! Chú không hỏi đến thời thôi, chú hỏi đến làm 
cháu thêm đau lòng bấy nhiêu. 
Cha cháu trước bị gian thần giết hại 
(Mẹ cơn cháu phải trốn lên đây): 
Sống nương nhờ dưới gốc Giáng Hương. : 
Nhớ lời xưa mẹ cháu trối trăng 
Nhìn cây nọ như trông thấy mẹ. 
Vậy mà nay chú nỡ giết mẹ cháu. 
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MẠNH LƯƠNG: 

Nghe cháu kể thì chú mới biết. Nếu chú biết trước chú cũng 
chả chặt mà làm gì. Thế nhưng mà... Chú chặt cây này là 
may cho cháu đấy. 

MỤC QUẾ ANH: Chú nói vậy là thế nào? 

MẠNH LƯỢNG: Cháu ạ! Cây gỗ này rất quý, Trước đây Ngũ Lang 

hòa thượng đã dùng làm cán búa để diệt bọn xâm lăng. Nay 
giặc Bắc Phiên lại kéo sang bờ cõi mà cán búa của Ngũ Lang 
thì bị gãy mất rồi. Phải có gỗ Mộc Giáng Hương mới làm 
được cán búa cho Ngũ Lang đánh giặc. 
Đằng nào thì chú cũng đã chặt mất rồi. Thôi cháu nên nghe 
chú mang cây gỗ này rồi thu hết binh mã lương thảo về dâng 
cho Nguyên soái. Ông tướng mà bữa trước cháu bắt được là 
Nguyên soái cha của thằng Bảo đó. 

MỤC QUẾ ANH: 

Thật vậy hả chú?... Nhưng kể nào đã phá ngục cứu thoát rồi. 

MẠNH LƯƠNG: 

Bây giờ cháu đem cây gỗ xuống trước là chuộc tội cho chồng, 
sau cùng hợp sức để đánh giặc. An nước, lợi nhà thế có phải 
là lợi không. Cháu có giết chú thì chú cũng cam tâm, nhưng 
lấy ai cứu chồng cháu kia chứ. 

MỤC QUẾ ANH: 

Chú Lương này! Cháu cũng vì công tử mà tha chết cho chú 
đó chú Lương ạ. 
Chú Lương ơi! Nghe lời chú nói 
- Cháu mới tô tường 
(Bây giờ) 
Nhờ thúc thân thưa với nguyên đường 
Rồi cháu sẽ xuống sau chuộc tội. 


MẠNH LƯƠNG: Thôi chú về trước nhé! 
(Mạnh Lương uê) 
MỤC QUẾ ANE: _ 
Nhìn Sơn trại hóa thành tro bụi 
(Còn) Mộc Giáng Hương nát cả thân hình 
Lâu la, nữ binh! Hãy trở về cờ bó theo cờ, giáo bó 
theo giáo đợi lệnh của ta nghe. Mẹ ơi! Con đành 
cam thất hiếu với mẹ, thôi thôi! 
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Vác cây khô thẳng xuống quân dinh 
Liễu thân thiếp cứu chồng khỏi nạn. 
(Hút nam): 
Liều xuống cứu chồng khỏi nạn 
Bởi thương chồng tên đạn nài chỉ 
Đôi đường hòa lại, hòa đi 
Công tứ ơi! 
Lòng em tan nát chàng thì chịu oan 
Nỗi gian nan em nào xá kể 
Lạy vong linh hồn mẹ tha tội bất hiếu này cho con. 
Mẹ ơi! Hiếu cùng tình không thể vẹn hai. 
(Hạ) 


.€ 


MẠNH LƯƠNG: 
Này anh Tán! Từ khi anh em ta theo hấu Nguyên soái chưa 
bao giờ được ngồi thử chiếc ghế của người. Hôm nay nhân lúc 
Nguyên soái chưa ra tôi với anh hãy lên ngồi thử đi. 
TIÊU TÁN: Không được! Nguyên soái mà biết thì mất đầu. 
MẠNH LƯƠNG: Không sao đâu! Nguyên soái với anh em ta là: 
Ngoài là tình tôi chúa 
Trong thực nghĩa anh em. 
Nguyên soái mà trông thấy thì ngài cũng chẳng 
quể mắng đâu. 
(Mạnh Lương, Tiêu Tún lần lượt lên ngôi ghế, Nguyên soái ra, Tiêu 
Tún không biết cứ ngôi, 0.0...) 
NGUYÊN SOÁ# Mạnh Lương! Dâng binh thưi Tiêu Tán treo thằng 
Bảo lên. l 
(Mục Quế Anh uác cây xuống, uẫy Mạnh Lương ra, u.U...) 
MỤC QUẾ ANH: Chú Lương! 
MẠNH LƯƠNG: Kìa cháu! Cháu đã xuống rồi đó hả? 
MỤC QUẾ ANH: 
Chú Lương ơi, vậy chứ chẳng cháu đâu hả chú? 


MẠNH LƯƠNG: Kia kìa! Nó đang bị đày ở Viên Môn đó. 
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MỤC QUẾ ANH: (Kêu to) Trời ơi công tử! 
MAẠNH LƯƠNG: 
Khê chứ cháu! Nguyên soái mà biết thì mất đầu đó. 
MỤC QUẾ ANH: 
Chú Lương ơi! Chú cho cháu vào thăm chồng cháu một chút 
có được không? 
MẠNH LƯƠNG: 
Được! Nhưng khi nào chú làm hiệu thời phải ra nghe. 
(Mục Quế Anh trèo lên Viên Môn) 
MỤC QUẾ ANH: 
Công tử! 
Nhìn chàng em ảo não 
Thân bối rối can tràng. 
Chàng đừng ngại, em đây: 
Mang Mộc Giáng Hương đến chuộc tội chồng 
Xin chàng hãy nán lòng chờ đợi. 
(Mạnh Lương ra hiệu cho Quế Anh xuống, Quế Anh uội uùng xuống) 
_ Cháu mới vào có một tí thôi mà chú đã gọi. 
MẠNH LƯƠNG: 
Nguyên soái biết thì chết. Thôi bây giờ cháu vác cây vào 
dâng cho Nguyên soái đi. 
MỤC QUẾ ANH: Có gì chú nói đỡ cháu với nhé. 
(Mạnh Lương uào) 
Thấu nhập Viên Môn 
Thục Kì phi tội. 
Dạ dạ! : 
Mục Quế Anh hiến Mộc Giáng Hương. 
Ngưỡng kính chúc Nguyên nhung vạn thọ. ` 
(Giang Lục Sứ quay mặt đi... Tôn Bảo ra hieu Š:n một lần nữa ) 
(Quỳ sang bên trái) Dạ! 
Mục Quế Anh hiến Mộc Giáng Hương. 
Ngưỡng kính chúc Nguyên nhung vạn thọ. 
(Giang Lục Sứ quay mặt dị, Tôn Bảo ra hiệu ba lần - Quế Anh nhảy 
ra ngoài tức gián) 
Hừ: Nguyên soái nghiêm quân lệnh biết mấy. Tôi vào bên 
đây lại quay sang bên kia. Tôi vào bên kia lại quay sang bên 
đây. Ngẫm như tôi: ` 
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Bé chí lớn chưa hề phục quy 
Nhưng nay bởi thương chồng nên phải lụy trần ai 
Vào một lần nữa rồi sau sẽ liệu.. 
Dạ! 
Mục Quế Anh đến chuộc tội chồng 
Ngưỡng kính chúc Nguyên nhung vạn thọ. 
(Nguyên soái uẫn không tiếp. Quế Anh tức giận xông uào đánÈ 
Nguyên soái) 
GIANG LỤC SỨ: Kẻ nào thích khách bản quan? 
MỤC QUẾ ANH: 
Thưa không phải! Nguyên nhung chưa rõ để tiện thiếp , thưa 
lại cho người nghe! Như tôi là: 
(Hát khách): 
Chiếm Mục Cát Sơn tôi biểu tự Quế Anh họ Mục. 
GIANG LỤC SỨ: Vậy chứ ngươi đến đây làm gì? 
MỤC QUẾ ANH: Tôi đến đây là: 
Hiến dâng bảo thọ, xin Nguyên nhung tha 
tội cho chồng. 
GIANG LỤC SỨ: Á thôi đi! 
(Hát khách): 
Đừng lắm chuyện nhờm tai bản soái 
Chớ nhiều lời mổi miệng Sự jÊ sơn. 
Quân! Đuổi nó ra! 
MỤC QUẾ ANH: 
Khoan! Dạ trăm lạy Nguyên soái nghìn lạy 
Nguyên soái! 
(Hát tẩu): 
Như tôi là: 
Cũng đấng anh hùng tuy phận gái cũng đám bì 
nam tử. 
Như tôi với công tử là: 
Tiền duyên kiếp trước, mong Nguyên nhung 
mở lượng khoan dung. 


GIANG LỤC SỨ: Á thôi! Đuổi nó rai 
MỤC QUẾ ANH: 
Khoan! Chết rồi công tử ơi! 
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Đao cắt ruột gan phân lưỡng đoạn 
Trăm năm lỗi hẹn mất từ đây. 


GIANG LỤC SỨ: Đuổi nó ra! 

MỤC QUẾ ANH: Chuộc tội chồng chẳng được thời thôi 
Ta quyết phá doanh môn tan nát. 

GIANG TÔN BẢO: (Nhảy xuống) 


(Hút tẩu): 
Bất nghĩa bất nghì quân súc nghiệt 
(Ta đây) 
Không dung không nhượng đứa gian manh. 
GIANG LỤC SỨ: 


Khoan! Đứa nào động đến con dâu lão lão chặt đầu. 
Quế Anh! Tôn Báo! Cha cho hai con đứng dậy. 
MỤC QUẾ ANH: Dạ xin Nguyên soái tha tội cho con ạ. 
GIANG LỤC SÚ: Đó là cha thử con mà thôi. 
MỤC QUẾ ANH: | 
Dạ Nguyên soái thử con sao không cho con biết ạ. 
GIANG LỤC SỨ: 
Thứ mà cho biết trước thì ai còn gọi là thử nữa 
Cha làm dữ mới biết lòng dâu thảo 
Tôn Bảo! Cha khen cho con 
Chữ hiếu trung con vẹn cả đôi đường. 
Cha cho hai con kết nghĩa Châu Trần 
(Rỏải đây) 
Cùng hợp lực tiễu trừ quân giặc. 
TẤT CẢ: Xin váng! 


HẾT 
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BÁ ẤP KHẢO 
KHUYẾT DANH 


Tuông Bá Ấp Khảo được biên soạn dựa theo những câu chuyện xung 
quanh Trụ Vương và Đát Kỷ. Nội dung vở ca ngợi những con người trung, 
hiếu, cương trực, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn biết giữ cương thường 
đạo lý và nhân phẩm. Vở tuông này còn phê phán những kẻ gian tà, độc ác, 
khẳng định cái thiện, cái chính nghĩa sẽ được bảo vệ và chiến thắng. 


Văn bản kịch bản này chúng tôi trích nguyên từ cuốn ÖHá Bội của Tuần lý 
Huỳnh Khắc Dụng do Nam Chí Tùng thư-Kim Lai Sài Gòn ấn quán năm 1970. 


NỘI DUNG TÓM TẮT: 


Văn Vương — vua xứ Tây Kỳ bị Trụ Vương bỏ ngục. Con trai Văn Vương 
là Bá Ấp Khảo đem báu vật nhờ Hoàng Thúc Tỷ Can dâng Trụ Vương để xin 
tội cho cha. Thấy Bá Ấp Khảo là trang nam nhi tuấn tú, lại đờn giỏi hát hay, 
Đát Kỷ liên mời về tư phòng để đạy đàn. Trong tư phòng Đát Ký đở thói 
trăng hoa, nhưng Bá Ấp Khảo không chịu, Ấp Khảo đã “bả nguyệt cắm” — lấy 
đàn đánh Đát Kỷ. Vừa xấu hổ vừa uất ức, Đất Kỷ đã tâu với Trụ Vương, vu 
cho chàng đã trêu hoa ghẹo nguyệt trong lúc dạy đàn. Bá Ấp Khảo liền bị Trụ 
Vương xử trảm. Độc ác hơn Đát Kỷ còn đem nấu thịt của Bá Áp Khảo cho 
Văn Vương ăn. 

Mãn hạn tù tội, Văn Vương được tha, Hoàng Phi Hổ khuyên nên về xứ 
Tây Kỳ ngay kẻo bọn gian thần sẽ tìm cách hãm hại. Quả đúng như lời 
khuyên của Hoàng Phi Hồ, bọn Bỉ Trọng, Vưu Hôn đã sàm tấu nên Trụ Vương 
liên sai người đuổi theo để giết chết Văn Vương. Đoán biết được sự việc Vân 
Chung Tử liên sai Lôi Chấn Tử, vốn là đô đệ của mình đông thời là con Văn 
Vương đi cứu. Văn Vương được Lôi Chấn Tử cứu thoát, trở về xứ Tây Kỳ. 


Trong vở này có một lớp diễn rất độc đáo, được giới tuổng xưa và nay 
ham thích học tập và biểu diễn, đó là lớp: Bá Áp Khảo lộng cầm. 
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CÁC NHÂN VẬT 


(Theo thứ tự xuất hiện trên sân khấu) 


- ẤP KHÁO 

- NGHI SANH 

~ TỈ CAN 

- TRỤ VƯƠNG 
- ĐÁT KỶ 

- CAI TÍNH 

- VĂN VƯƠNG 
- CƠ PHÁT 

- NỘI THỊ 

- CUNG QUÁT 
- QUÝ TÙY 

- THÚC HẠ 

- VÂN CHUNG TỬ 
- LÔI CHẤN TỬ 
~ BỈ TRỌNG 

- VƯU HỒN 

- ĐỘI THỦ. 

- HOÀNG PHI HỔ 
~ VĂN TRỌNG 
~ LÔI KHAI 

- PHÁ BẠI 

- THÂN KIỆT 
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Con trai Văn Vương 

Quan đại phu 

Hoàng thúc, chú Trụ Vương 
Vợ vua Trụ 

Cai ngục 

Vua nhà Chu 

Con trai Văn Vương 

Tùy Tướng của Văn Vương 
Đạo sĩ 
Môn đệ của Vân Chung Tử 
Đại phu của Trụ Vương 
Quan nhà Trụ 

Cai ngục 

Quan nhà Trụ 


.Thái sư nhà Trụ 


Tướng nhà Trụ 
Tướng nhà Trụ 
Chủ quán 


VÀ MỘT SỐ NHÂN VẬT PHỤ. 


BÁ ẤP KHẢO 


( Tại Tây Kỳ. Bá Ấp Khảo con uua Văn Vương uà Nghị Sanh là quan 
đại phu. Bá Ấp Khảo, trong lúc uắng mặt uua cha, làm giám quốc 


ẤP KHẢO: 


Như tôi, 


Âu là, 


thay cha mà trị nước). 


Hải yến trình điểm thanh trị, 

Hà thanh mở vận xương kỳ. 

Rạng đền nam cửu ngũ long phi, 

Ngời sân bắc tam thiên hổ bái. 

Long vân hội long vân thiên tải, 

Ngư thủy phùng ngư thủy nhứt trường. 
Tôi, lịnh tử Cơ Xương, 


_ Biểu tự xưng Ấp Khảo. 


Khăng khẳng dốc rèn lòng tử đạo, 
Ngùi ngùi lo báo ngãi thân ân. 
Chiểu buồn xem mấy đoạn mộ vân, 
Dạ luống tưởng ngàn trùng xuân thọ. 
Từ vương phụ mắc nơi Dũ Lý, 

Khiến lòng ta đòi buổi sầu bi. 


Chinh y quan ra chốn triểu nghị, 
Cùng khanh tế toan lo thục tội, a! 
Kim vương phụ vị hếi trào nội, 

Sử ngô tâm nan liễu cơ trung. 
Trong sáu năm xa cách mặt rồng, 
Ngoài ngàn dặm không thông tin cá. 
Chừ ta tính mần răng? 

Cẩn tương bửu hóa 

Đắc thục phụ hình. 

Lẽ kiết hung tình đặng thăm tình, 
Niềm phụ tử mặt cho hản mặt, 
Thời mới đành bụng cho mơ... 
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NGHĨ SANH: 


ẤP KHẢO: 


NGHĨ SANH: 


ẤP KHẢO: 
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Dạ, đám bẩm điện hạ: 

im điện hạ dục đâu thương quốc. 
Dụng bửu châu cầu phục đại vương. 
Thân hạ đám phân tường 

Cho từ quân đặng rõ. 

Số là thuở trước đại vương người có đặn rằng: 
Bát quái tiên thiên chỉ số. 

Thời hữu thất niên Dũ Lý chi ương. 
Người lại có đặn anh em chúng tôi: 
Khá đồng tâm bảo thủ bổn bang, 
Đãi mãn hạn vinh quy cổ địa. 

Dạ, xin điện hạ dưỡng an quý thể. 
Cho hạ thần lai thám cơ quan, 

Nay điện hạ đi, tôi ý ni: 

Nhược đồ thiên lý vấn an, 

Khủng hữu nhứt thời ngộ sự chăng? 


Phân như đại phụ, 

Nếu vậy chẳng lỗi niềm hiếu tử! 

Ai từng gọi đấng trung thần, cho! 

Vả ta là đạo là con đây, mà đi: 

Nỡ vui ngồi trướng phụng đựa các lân mà để cho 

cha: 

Luống thảm chốn lồng ưng nơi lưới thỏ, cho đành? 

Nghĩ nào đợi bảy năm võ võ, 

Mà luống nhìn đôi mắt trưng trưng? 

Như nay mà ta qua tới đó, đầu có lâm vạn nhẫn 
thiên đao đi nữa, 

Dẫu làm sao một lẽ cũng ưng, 

Đâu luống chịu hai phương phân cách, cho đành. 

Dạ, dám bẩm... 

Á thôi! Từ nhị! 

Từ nhị thay cầm quốc chánh, 

Nghi Sanh! Cung Quát! 

Ngoài hai ngươi lo việc bình dân, 

Vuối, nghe! Thị thần! 

Chọn mươi người mỹ nữ thanh tân, 

Cùng ba vật viên xa bửu khí. 


Nghe ta dặn, à! 

Hộ tùng cấp một trăm quân sĩ, 

Độ nhựt trình ba tháng hầu lương. 

Âu là: hoán y cân thính tội triều đường, 
Cầu vương phụ phản hồi cố quốc. 


* 


(Nghỉ Sanh, Bá quan, Ấp Khảo) 
NGHI SANH:. Bá quan! Truyền bá quan y ước, 
Lai tảo tựu triều đình, 
Tống nhứt điện đăng trình 
Dụng tam bôi tửu tiễn. 
Lộ bàng trình tiến yến, 
Chúng đẳng lễ tiếp hành. 
Xin cạn chén tửu tình, 
Ngõ đời chơn dặm liễu. 
ẤP KHẢO: Kim triêu tửu phiếm tam bôi thiểu, 
Lãnh ngoại vân thâm vạn lý trường. 
Thảm lụy sái song hàng, 
Hoài tình ngâm sổ cú. 
(Hát khúch): 
Nhứt biệt tây chỉnh kỷ độ trình, 
Bồi hồi không vọng nguyệt cô minh. 


BÁ QUAN: Vân hàng thiên ngoại đê mê sắc, 
Tửu phiếm diên trung áo não tình. 
ẤP KHẢO: Tráng sĩ bổn vô nhi nữ lụy, 
Hành nhân tác biệt vật cao thính. 
(Tẩu mã): Cảnh cảnh hoàng đô, 


Thiên lý quan san thiên lý mục, 

Du du cố quốc 

Giá ban kiếng sắc, giá ban tình. 
(Tẩu mãi): Bá quan: Phất phất chinh trân, 

Vạn lý lan đình thôi dịch lộ, 

Sô sô hành sắc, 
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ẤP KHẢO: 


(Hút nam): 


BÁ QUAN: 


(Hút nam: 


ẤP KHẢO: 
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(Hát nam): 


Thiên chỉ liễu ngạn tống điêu yên. 
Hà! Mãn mục giang san cựu, 

Y nhiên kiếng sắc tân. 

Như ta mà đi phen nầy: 

Thử hành vô biệt sự, 

Chỉ vị báo quân thân. 


Quân thân ân cần một dạ, 

Dốc phen người nằm giá khóc măng, 

Mấy lời kim thạch dặn rằng: 

Yêu vua dấu nước đạo hằng phải âu. 
Lộ thượng hoa hàm lụy, 

Thành biên liễu đái sầu. 

Tôi nguyện cho điện hạ phen nầy: 

Bằng trình điêu cửu vạn, 

Phi nhập đế vương châu. 


Vương châu đê đầu khấu bái, 

Phân hai đàng quan ngoại triểu trong. 
Ngùi ngùi mấy dặm non sông, 

Gió đưa ngọt đái sương lỗng điêu yên. 
Chư công hà! 

Chư công đà trở lại dinh lang, 

Chi nữa, 

Âu ta kíp trông chừng dấu thỏ. 


Ta kíp trông chừng dấu thỏ, 

Vái phật trời soi tổ lòng đơn. 
Thảo thân đốc báo mười ơn, 

Bao nài thịt nát đễ sờn xương tan. 
May dầu thoát chốn rạc ràng, 
Vây vui đưới gối mới an dạ nầy. 
Triêu ca xem đã gần đây, 

Mau chơn bước tới ngõ bày sự do. 


TỈ CAN: 


Như ta: 


QUẦN BÁO: 


TỈ CAN: 


ẤP KHẢO: 


TỈ CAN:. 


DINH TỈ CAN 
(Thừa tướng Tỉ Can, quân báo, Ấp Khảo) 


Quyền Thừa tướng Thương đô, 
Lão, Tí Can hoàng thúc. 


Chịu tiên đế lời vàng di chúc, 
Giúp ngô quân ngôi báu đặt an. 
Trày trày ngang biển rồng vàng, 
Trác trác giữa trời cột đá. 
Từ Tây bá biểu tâu các hạ, 
Thiên tử bèn cầm lại ngục trung. 
Thương bấy kẻ yêng hùng 
Mà mắc nơi ly tiết! 
Thời, lão phu đã nhiều phen gián thuyết, 
Thiên tử còn chưa ngớt lôi đình. 
Từ Tây bá mắc vòng Dũ Lý, từ ấy nhẫn nay: 
Sao vắng tin tới viếng ngục hình, 
Lại không kẻ qua thăm Dũ Lý. 
Dạ! Có một người kiệt sĩ 
ưng thân tử Cơ Xương, 
Còn đứng trước tiên đường, 
Phải vào thân mật thất. 
Hứa nhập! Hảo a! 
Đoái thấy đoan trang tư chất, 
Chợt nhìn đính đạt phong nghi. 
Ngươi khá tỏ cơ vi 
Cho già tường uấn áo. 
Dạ! Phạm thần xưng Ấp Khảo, 
Ngu phụ thị Cơ Xương. 
Số là: Nghe cha tôi sớ gián triều đường, 
Xây bị tội giam cầm ngục thất. 
Bởi vậy cho nên, tôi kính đưng bửu vật, 
Tới cầu lượng chỉ tôn, 
Khất quảng khai tiến dẫn chi môn, 
Thứ dĩ thục mông lung chi tội. 
Ngươi có dạ vì cha thục tội, 
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ẤP KHẢO: 


TỈ CAN: 
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Thời ta cũng lòng thương bạn cứu nàn. 
Ngươi dưng vật chỉ vốn lão chưa tường, 
Khá nói lại cho già đặng tỏ, thử nào? 
Dạ, đám bẩm hoàng thúc: 

Xe thất hương vật nọ, 

Muốn ngự đâu thì đây cũng đi. 

Còn như nệm tỉnh tửu báu kia, 

Ngồi lên đó dầu say cũng tỉnh. 

Còn như bạch viên hầu nầy là: 

Bạch viên hầu đã nên linh vật, 

Rất hay việc nhạc việc đờn. 

Thiên tử người đầu muốn giải buồn, 
Mặc thích dạy ca dạy lý. 

Thật ba vật đã nên quí khí, 

Cùng mười người mỹ nữ thanh tân. 
Lời ngụ hạ dám phân, 

Cho thúc hoàng đặng hản. 

Nghe mấy lời phân cạn, 

Khiến tấc dạ thêm phiền. 

Thời vả lịnh thiên tử người đương có: 
Ngoại sự thần tiên, 

Nội hoan tứu sắc. 

Nay mà ta đem dưng mấy vật ấy, ôi! Thôi, 
Một sợ nỗi mờ gương động chúc, 

Hai lo vì lung thói hoang dâm. 

Mà ta không dưng mấy vật ấy, nay: 

Nếu vật kia không thấu cửu trùng, 

Thời tội nọ chẳng lìa nửa khắc. 

Chừ ta phải dưng thời mới cứu ©ơ Xương 
: đặng chol 

Ấp Khảo ngươi, ấy: 

Tua khá đem đồ báu vật 

Đặng theo ta tới chốn triều nghỉ. 

Âu là cụ biểu văn tấn nạp đơn trì, 

Chính phẩm vật ứng hầu ngọc các, al 


TRỤ VƯƠNG: 


TỈ CAN: 


TRỤ VƯƠNG: 


ẤP KHẢO: 


Bài: 


TRIỀU ĐÌNH 
(Trụ Vương, Tỉ Can, Ấp Khảo, mỹ nữ, Đát Kỷ) 


Phi bấy ngoài an đánh vạc, 

Toại thay trong vững phong cương! 

Thị thần! Mạu mở tiệc quỳnh tương! 

Cùng nhứt hậu vui vầy hoan lạc, đây! 

Cúi đầu tâu giác hạc, 

Ngửa mặt vọng các lân. 

Hữu Ấp Khảo phạm thân. 

Nãi Cơ Xương thân tử. 

Tương cống vật đồng Ìai giá ngự, 

Cụ biểu văn tấn nạp đơn đài. 

Khất thánh thương quảng khai, 

Văn ngu thần biếu tấu. 

Khán văn biểu ngôn từ trung hậu, 

Biến phong tư điện mạo tỉnh anh. 

Ấp Khảo! Tội cha ngươi ước chất nên thành, 

Lòng thảo gã, ta cầm bằng ngọc. 

Vậy thời tương cống lễ đồng lai kim ốc, 

Hứa viên hầu cho nó bồi tiệc hoa diên. 

Đặng cho hản mặt ngự tiền, 

Ngõ vui tình chánh hậu. 

Gia thần! Khai châu lung, phóng viên hầu, 

Nhập võ, cùng mỹ nữ bồi điên, 

Ấy trước ngự tiên chẳng phải chơi, âu là: 

Văn ngọc chỉ khâm truyền, 

Lai đơn đình chúc thọ. 

Dạ! Cúi đầu dưng vạn thọ, 

Ngửa mặt chúc vô cương. 

Nguyện thiểu ca hiệp tấu nhứt chương, 

Sân liễu múa tiểu man vài chặp. 

Tâu đài thập nhị tấu sanh ca, 

Linh xướng tiêu hoa hiến tuế hoa, 

Điểm đích đồng long lưu, bích thủy, 

Linh lung ngọc thố chiếu ngân hà. 

Nhơn nhơn phách thủ xang cầm nhạc, 
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TRỤ VƯƠNG: 


Xứ xứ khai nhan hiến thọ hoa. 

Đệ tử lê viên phùng hảo cảnh, 

Sơn hà kỉnh chúc chúc hoàng gia. 

Rất hay, hay cách điệu, 

Lai khéo, khéo hình dong! 

Thanh thanh giai lưu thủy, ngâm phong, 
Vận vận nhược nhiễu lương, tố nguyệt. 
Hậu coi đó mà coi, thôi! 

Quả nhơn gian diệu tuyệt, 

Chơn vưu vật tối linh. 

Một viên hầu thời cũng đủ thục hình. 
Huống chi ba vật báu dễ không tha tội. 


(Bạch uiên kiến Đát Kỷ yêu khí, nãi khiêu thượng đài giảo Đát Kỷ) 


TRỤ VƯƠNG: 


ẤP KHẢO: 
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Hà khiêu lai đình thượng, 
Cảm hại ngã ái khanh! 
Bá ngọc xích tung hoành 
Đả yêu viên vong mạng. 
(Trụ Vương bả ngọc xích đả bạch uiên lạc hạ tử) 
Loạn tặc chơn loạn tặc! 
Phản thần thị phần thần! 
Ấp Khảo! Sao ngươi có sử: 
Yêu viên lai sát quả nhân, 
Suất dị vật hại ngô chánh hậu, è! 
Dạ! Dạ! Khất dưng bẩm tấu, bẩm tấu! 
Thứ đắc niệm tình, niệm tình! 
Xin quảng khai nhựt nguyệt chi minh 
Thứ dĩ chiếu phúc bồn chi hạ. 
Muôn tâu lịnh bệ hại 
Vả vật ấy là loài sơn đã, 
Có đâu từng tới chốn lâu đài? 
Chẳng qua là: 
Thấy ngự tiền quả phẩm nhiều loài 
Nên dã thú tham tâm tranh thực. 
Rằng thích khách tội kia rất ức, 
€ó điển hình lý ấy nên oan! 
Dám đâu ra dạ tiểm tàng, 
Cúi lạy trông ơn phúc tải! 


ĐÁT KỶ: 


TRỤ VƯƠNG: 


ẤP KHẢO: 


Xin lịnh trên lượng lại 

Cho tiện thiếp tâu qua. 

Như Ấp Khảo nay: 

Tội khi quân tội ấy không tha, 
Nhưng mà 

Tình hiếu phụ tình kia nên thú. 
Nghe nhà gã tót trang tài tử, 

Mắng tiếng chàng thật kẻ giai âm. 
Thôi thì, chừ: Dạy nhà gã cổ cầm 
Cho thánh hoàng ngự tửu. 

Ngõ biết người quân tử 

Hay là kẻ sắc trang. 

Phải ướm thửa tiếng vàng 

Mới tường chưng dạ ngọc. 

Nghe hậu phân trong đục, 

Sử dạ trẫm ai hoài. 

Thị thần! Tương nguyệt cầm đây! 
Ấp Khảo ngươi đờn lấy vài bài. 
Đặng cho trấm vui vầy một tiệc. 

Dạ! Dám bẩm: 

Vưng lời ngọc, công đâu dám tiếc? 
Nhưng mà: 

Trổi tiếng vàng, lòng hãy chẳng đành. 
Ai đi có, trong cha thì dẫn kỉnh lao hình, 
Ngoài con nỡ xí tâm lạc sự, cho đành? 
Thời sách có chữ rằng: 

Phàm vi nhơn tử dã, 

Phụ mẫu hữu tật 

Quan giả bất sức, 

Hành giả bất cường, 

Câm sắt bất ngự, 

Ngôn ngữ bất đọa. 

Huống chi, 

Cha thời mắc ở trong Dũ Lý, 

Con bao đành trổi khúc quản huyền? 
Lời bẩm bạch ngự tiền 

Lượng cao mỉnh soi tỏ. 
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TRỤ VƯƠNG: Lòng hiếu đạo khá khen cho đó, 
Nhưng mà khúc giai âm chưa đặng nghe đây. 
Tiếng cung thương đặng đẹp lòng nây, 
Tình phụ tử ắt vầy nghĩa nọ, thôi mà! 
ẤP KHẢO: Ngưỡng lại thánh hoàng quan cố, 
Phủ thừa mẫu hậu cử tri. 
Lưỡng thủ phục du di, 
Song thinh đồng cổ lộng. 
Bài đờn-: 
Vận đờn vận đờn 
Chúc quân thánh thọ 
Thánh thọ vô cương. 
Vô cương quốc vận, 
Quốc vận miên trường, 
Miên trường thiên tải, 
Thiên tải thanh thường, 
Thanh thường lương thần, 
Lương thần kiếng kiếng, 
Kiểng kiếng trung can, 
Trung can thượng đạt, 
Thượng đạt thiên thương! 
TRỤ VƯƠNG: Tiểu đại vận vận du đương, 
Cao hạ thính thính hòa hảo. 
Hậu nghe đó mà coi, thôi! 
Quả nhơn gian bi hữu, 
Chơn cổ hạ vô văn. 
Lạc trẫm ý bất thăng, 
Hiến ái khanh sở cử. 
Vậy thời: Cho cha chàng miễn tử, 
Cùng nhà gã vinh quy. 
Nhứt hậu định hà vi 
Quả nhơn đà đoán chất. 
ĐÁT KỶ: Chữ thiên kim dị đắc, 
Câu nhứt ngữ nan cầu. 
Nếu tha chàng trở lại kỳ châu, 
Thời đờn ấy không truyền bổn quốc. 
Chừ thời mần ri: 
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TRỤ VƯƠNG: 


ĐÁT KỶ: 


Xin lưu gã ở nơi mật thất, 

Mà dạy tôi học lấy nguyệt cầm. 

Có phải: 

Trước là tôi tỉnh thục giai âm, 

Sau cho gã phản hồi cố điện. 

Chánh hậu chơn diệu biện, 

Trắm ý đại hoan tình. 

Ấp Khảo! Ngươi vưng thửa lịnh truyền 
Tùng nhứt hậu giao truyền khúc nghệ. 
Trẫm lui vào ngọc bệ, 

Hậu trở lại toà chương. 


CUNG ĐẤT KỶ 
(Đát kỷ và thể nữ) 


Chí hoan! thị chí hoan! 

Hạnh hỉ! chơn hạnh hỉ! 

Như Ấp Khảo nay thôi: 

Không thả lá, lá trôi giòng ngự, 
Chẳng quến chim, chim tới vườn đào. 
Mặc dầu lòng Yến nhĩ chỉ giao, 
Ngõ phỉ dạ vụ quy chỉ lạc. 

Bích Tiên! 

Đuổi thế nữ ra nơi giá hạc, 

Đòi phòng sư vào chốn màn loan. 
Trước cho gã dạy đờn, 

Sau nữa ta học bản. 


(Đát Kỷ, Ấp Khảo. Ấp Khảo rón rên lạy chào, Đút Kỷ tươi cười đón tiếp) 


ẤP KHẢO: 
ĐÁT KÝ: 
ẤP KHẢO: 


ĐÁT KỶ: 


Thần Ấp Khảo ứng hầu, 

Nguyện mẫu nghỉ thiên tuế, thiên tuế! 
Lâu tiên miễn lễ, 

Kỷ thượng tọa an. 

Phạm thần thính tội lập ban, . 

Đắc tiên thính hầu truyền tập. 


Bích Tiêu! Bích Tiêu! 


617 


ẤP KHẢO: 


ĐÁT KY: 


ĐÁT KỶ: 
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Bài đờn: 


Thỉnh phòng sư thượng tiệc, 

Cùng tiện thiếp giao bôi, hè! 

Mời sao chẳng thấy ngồi? 

Biểu mà còn cứ đứng? 

Mẫu hậu thật tôn nhan vạn thăng, 
Hạ thần là phạm tội nhứt nhơn. 
Ơn hồi sanh còn hãy đội ơn, 

Yến hậu đãi đám đâu chịu yến. 
Dám bẩm lịnh bà, kẻ hạ thần không dám! 
Cung kính bất như phụng mạng, mài 
Thời: 

Vốn đây đà minh kiến, 

Đao đó hãy ám phân? 

Ngoài trào chẳng là khác, mà! 
Ngoài là đạo quân thân, 

Đến nay phòng sư dạy ta là khác! 
Trong thật. niềm sư đệ. 

Nếu chấp nê theo lẽ, 

Sao cho đặng hiệp hòa? 

Dầu đạy đờn dạy cũng sảo qua, 

Có biếu ngón biểu làm sao đủ? 


Dám bẩm lịnh bà, việc đờn chẳng là khó! 
Án cung thương giốc chủy võ, 

Giái tình dục nộ ai dâm. 

Du dương thính tợ long ngâm, 

Cổ lộng thủ đường như phụng võ, mới đặng! 
Tôi ra công truyền thọ, 

Bà gắng sức tàn tu, 

Hữu đa thiểu công phu, 

Mới đắc thành đê lệ. 


Bích Tiêu! Tương nguyệt cẩm đây. 
Thời phòng sư dạy ta học! 


Bát âm hòa bình hề thanh tâm mục, 

Thế thương cầm thinh hề thiên thượng khúc, 
Tận tương thiên cổ hể thánh nhơn tâm. 

Phú dữ tam xích hề ngô đồng mộc. 


ẤP KHẢO: 


ĐÁT KÝ: 


ẤP KHẢO: 


ĐÁT KỶ: 


ẤP KHẢO: 


ĐÁT KY: 


ẤP KHẢO: 


ĐÁT KỶ: 


ẤP KHẢO: 


ĐÁT KỶ: 


Miệng ca coi thì dễ, 
Tay đờn tưởng chưa nên. 
Vậy thời: 
Đứng xa thời ngặt thiếp mau quên, 
Lại gần biểu hơn là đặng thuộc. 
Dám bẩm lịnh bà hãy coi theo đó mà đờn. 
Bản thuộc dầu đặng tuốt, đi nữa, 
Ngón đờn tưởng chưa xong. 
Chửừ ta tính mần ri: 
Ta thời ngồi trong lòng 
Người cầm tay mà dạy, như đặng mần rứa: 
Thuộc trong một bữa, 
Chẳng kịp nửa ngày, người có chịu, à? 
Trăm lạy lịnh bà hãy coi theo đó mà đờn! 
Quyết lại bắt lấy tay, 
Kảo mà còn rắn mắt. 
Gió tạt ở khôn che mặt, 
Sấm ra chẳng kịp bưng tai! 
Trăm lạy lịnh bà, ngàn lạy lịnh bà, xin buông 
tôi ra! 
Là tôi không buông! 
Như tôi chừ chừ: 
Thà liều mình làm quỷ dạ đài, 
Đâu nhơ tiết làm ma dương thế. 
Trăm lạy lịnh bà, xin buông tôi ral 
Là tôi không buông. 
Quyết đi! Bởi vì ai tác tệ 
Chớ trách mỗ hành hung. 
Nguyện bất thứ dâm phong, 
Bá nguyệt cầm lai đả. 
(Ấp Khảo đả Đát Kỷ tẩu...) 
Kiếu lai bệ hạ! Kiếu lai bệ hạ! 
Cứu mạng nữ nhi, cứu mạng nữ nhi, với nào! 
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TRIỀU ĐÌNH 


TRỤ VƯƠNG: Do hà nhứt hậu bôn trì 
Hốt kiến nguyệt cầm chiết đoạn. 
ĐÁT KỶ: Kim Ấp Khảo manh tâm tác loạn, 


Giả truyền cầm sanh sự bất lương. 
Lòng chẳng khứng dạy đờn 
Dạ những mon trêu nguyệt. 
Tôi tưởng chữ quân thần huyền tuyệt, 
Gã đam lòng cường bạo hoang đâm. 
Đã đánh nát nguyệt cẩm, 
Lại kéo chưng áo nọ. 
Muôn tâu! Không ai tiếp hộ, 
Nên phải truy hô, 
Xin trừ đảng hung đồ 
Ngưỡng trông ơn bệ hạ. 

TRỤ VƯƠNG: Tâm trung khởi hỏa, 
Diện thượng do thang. 
Quái sát nể cường gian 
Cảm phạm ngô chánh hậu. 
Đao phủ quân! 
Đao phủ quân vưng lịnh, 

, Tróc Ấp Khảo gia hình. 

ẤP KHẢO: Oan tình thị oan tình! 
Ức lý chơn ức lý! 

TRỤ VƯƠNG: Liệu bất oan tình, 
Hữu hà ức lý? 
Nhữ tội di ưng tru hỉ, 
Truyền quân thôi xuất trầm chị, 
Như Ấp Khảo ni: 
Trẫm vốn đã rộng suy, 

Há rằng ta hẹp xử? 

ĐÁT KỶ: Giết Ấp Khảo đã xong một sự, 
Chừ tôi tính mần ri: 
Thử Văn Vương cho trọn hai đàng, 
Dạy trù phòng nấu thử thịt chàng, 
Sai nội thị ban cho cha gã. 
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TRỤ VƯƠNG: 


CAI TÍNH: 


Dường ấy sẽ tường chơn giả, 

Như vầy mới biết hiển ngu. 

Như nay sai nội thị ban thịt cho cha gã, 
Như ăn thì thiệt kể thôn phu, 

Bằng biết ắt là người chí thánh. 


Trị điện thượng tất tư minh cảnh, 

Trị quốc trung tất lợi hiển thần. 

Thị thần! Truyền thị thần tua khá ân cần, 
Y phép dạy mựa hề sơ lậu. 


-“ 
NGỤC THẤT 
(Tên cai ngục, Táy bá Văn Vương, nột thị) 


Thần oai hâu hâu! 

Dõng lực oanh oanh! 

Tôi vốn thiệt quân canh, 

Biểu tự xưng Cai Tính. 

Hễ là ở lính, 

Phải nói việc quan, 

Tôi vưng lịnh thiên nhan 

Dạy canh nơi Dũ Lý. 

Nói thời nói, chớ, ông Tây bá hầu nầy phải thế lắm. 
Tả dầu bồ chỉ, 

Ông cũng cho tiền. 

Còn anh nào mà hầu hạ nhằm phiên, 
Người bèn ban gạo. 

Cái ông làm sao: 

Nhơn đạo đà nên nhơn đạo, 

Từ hòa quá đỗi từ hòa. 

Hèn chi sách có chữ rằng: 

“Tích thiện chỉ gia, tất hữu dư khương, 
Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương” 
Như ông Tây bá nầy: 

Nay tuy ở chốn ngục hình, 

Mai ắt ngồi trên thiên hạ, chớ chẳng không! 
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VĂN VƯƠNG: (Thán): 
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(Hựu): 


Thúán: 


Thiên cao đản đản, 

Địa hậu minh minh! 

Bất thức ngã ưu quân chi ý, 

Vô tri ngô ái quốc chỉ tình. 

Vọng khán Tây đô tịch tịch vô cùng âm tín đoạn, 
Hồi chiêm cố quốc , du du đốn giác mộng hồn kinh. 


Đêm đêm nghe đế dắn bên thành, 

Ngày ngày luống ve kêu Dũ Lý. 

Thời vận khiến dám đâu năn nỉ, 

Số hệ xui nào dám than van. 

Vơi vơi xem kia mấy ngút tư hương, 

Kịt kịt khán nọ là mây hoài thổ. 

Sống một buổi cũng nhờ ơn chúa, 

Nạn bảy năm riêng trách một mình. 

Âu là, bố tiên thiên đặng giải sầu tình, 

Diễn diệc số xem thường thời sự. 

Ta ấu tử! Ta ấu tử! 

Thán ngô nhi! Thán ngô nhi! 

Thống thiết đã chi ly! 

Ai ta hồ ấu tử 

Sầu vân ám ám! 

Thám võ u ul 

Thành kỷ bất tri di quốc hận, 

Lâm ương nan sử vị thân mưu. 

Cốt táng Thương đô, Dũ Lý bạch đâu vô tận lụy, 

Hồn quy Thứu lãnh, cố bang thanh thảo bất 
thăng sầu! 

Ngoài quỷ ứng mắc nơi mộ tuyệt, 

Trong hào xem chẳng thấy tử tôn. 

Như quỷ nầy: mai có người tới thủ ngục môn, 

Lại đem thịt ban nơi Dũ Lý. 

Ôi! Con ôi! Cáo sầu thỏ mặt còn ủ mặt, 

Huống chi cha ăn con lòng nỡ đành lòng! 

Tâm thống tâm nan xử khốn cùng, 

Lụy lưu lụy bất thăng đồng khốc. 

Rất đỗi là lân nhi chi lộc, 


NỘI THỊ: 


VĂN VƯƠNG: 


NỘI THỊ: 


VĂN VƯƠNG: 


Chỉ sang ngân nhi khốc đoạn sầu trường, 
Còn bức tử chi viên, kiến cung ảnh nhi song thùy 
bị lụy. 
Huống chi, ta chẳng bì trang thượng trí, 
Có đâu làm việc hạ ngu? 
Như nay lịnh thiên tử ban thịt con tôi cho tôi nầy: 
Nếu từ thời tánh mạng nan lưu, 
Bằng ăn ắt tâm trường đoạn tuyệt. 
Như cơ sự nầy, quỷ thần đầu chẳng biết, 
Trời Phật cũng đã hay. 
Chi nữa: giả làm ngơ, tay phải cắt tay, 
Cực chẳng đã, dạ đành dứt dạ. 
Kim hữu thánh hoàng sắc hạ, 
Truyền cho Tây bá ngục đàng, 
Tương lâm nhục gia ban, 
Mạng hiển hầu tự thực, đây! 
Ngưỡng mông thiên nhựt 
Tuất cập hạ thần. 
Khấu đầu vọng bái hoàng ân, 
Khể thủ tiếp lai lâm nhục. 
(Văn Vương thực nhục, U.U...) 
Nay lịnh thiên tử ban thịt cho hiền hầu nây: 
Lẽ cho phải thời vui lắm. 
Di mãn kỳ khẩu phúc, 
Hậu lạc bỉ tâm xang, mới phải cho! 
Ý mần răng? 
Ngoài xem thấy hân hoan, 
Trong lòng dường thảm thiết, mân rứa? 
Dám thưa nội hoạn, cũng có hân hoan mà 
cũng có thẩm thiết. Tôi hân hoan làm sao? 
Chốn Dũ Lý nhiều ngày khao khát, 
Mừng là được một bữa no say. 
Như thảm thiết là thám thiết mần rị: 
Nơi lao hình nay hãy cô mi, 
Tôi riêng tủi ngàn năm tất bạc. 
Bởi vậy cho nên 
Nhuâần dạ mỗ ai bi tương bác, 
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Khiến lòng ta ưu hi đị sinh, chớ. 
Như nay: 
Bất thăng hỉ duyệt chi tình, 
Yêu hữu ai bị chỉ lý? 
Dám phiên cùng nội thị, 
Về tâu lại thiên nhan 
Phạm thần thị Cơ Xương 
Ngưỡng đắc mông, dư huệ. 

NỘI THỊ: Giã từ nơi ngục lý 
Chơn trở lại triều trung. 


CẢANH Ở TÂY KỶ 
(Tại Táy Kỳ, nhị công tử Cơ Phát đang ngôi trên điện 
có bú quan hầu) 


CƠ PHÁT: Ngồi mặt bắc vọi trông, 
Chạnh niềm tây chỉnh cảm. 
Từ nhứt điện trào ca tỉnh thám, 
Thục phụ hình cố quốc đồng quy. 
Chạnh dạ mỗ ai bị, 
Khiến lòng ta nghị hoặc. 
Một sợ nỗi lộ đồ bất trắc, 
Hai Ìo vì phong võ hối mình. 
Sao không tin báo đạo Châu kinh, 
Lại vắng kẻ phản hồi Tây địa? 
QUÂN BÁO: Ôi! Từ nhị ôi! 
Tôi nay quân sĩ 
Ở với đông cung, 
Tôi làm sao không biết thi chung, 
Lịnh day giết khôn tường bổn mạt. 
CƠ PHÁT: Vậy chớ hoàng thượng mần răng? 
QUÂN: Hoàng thượng hãy mắc nơi ràng rạc, 
Dũ Lý thành còn chịu lao hình. 
Thấy vậy nên tình rất động tình, 
Về thưa lại dạ cho hản dạ. 
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BÁ QUAN: 


CƠ PHÁT: 


CUNG QUÁT: 


NGHI SANH: 


Ta bệ hạ, ta bệ hạ! 

Thán đông cung, thán đông cung! 
Đản ước bá niên thừa sự nghiệp, 
Thùy tri nhứt đán dì tảo vong? 
Nhạn trầm lệ trạch, 

Êu quá vân song. 

Long hóa đảnh hồ hà nhựt kiến? 
Hạc quy vân ngoại kỷ thì phùng? 
Bắc vọng linh thung 

Yếu yểu muộn chiêm vân ảm đạm, 
Nam cư nhạn lữ 

Man man đồ khán nguyệt mông lung. 


Nghĩa thôi chuỗi thảm khôn cùng, 
Tưởng tới mạch sầu dễ cạn. 

Bảy năm chẩn cha còn mang nạn, 
Ngàn dặm xa anh lại bỏ mình! 

Chư công! 

Luận hà mưu tuyết hận hoàng huynh? 
Định hà kế giải tha vương phụ? 

Bởi vì Thương Trụ 

Lạm dụng nữ nhơn, 

Tội đại vương bất niệm sựu ân, 

Sát nhứt điện hưu hành ngược chánh. 
Xmm từ quân hạ lịnh, 

Cho thần hạ thi hành, 

Phen nỉ: 

Tương thiên bình đạp phá hoàng thành 
Sát ngũ ải cứu hếi ngô chúa! 

Á thôi! 

Chớ buông lời lỗ mỗ, 

Đừng cậy sức hung hăng. 

Liệu nễ hữu hà năng, 

Cảm ngộ kỳ đại sự? 

Dám bẩm bệ hạ, chừ thôi thời 

Giết Cung Quát đi là phải lắm. 

Vả tiên chúa còn cầm ở đó, 
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Mà nhà ngươi dấy động binh đây. 
Ví dầu mũi bạc động day 
Có phải a? 
Trong ắt mình vàng chẳng tiện! 
Dầu có đánh đi nữa: 
Ví chẳng khác lấy ngao lường biển, 
Xem dường như bẻ nạng chống trời! 
Sao gã đám buông lời 
Mà chàng không lượng lại? 
Có chữ: 
Tiểu bất khả địch đại, 
Nhược bất khả địch cường. 
Tĩnh như ngươi: 
Dương tuy giải cứu Ngô Vương, 
Âm tắc ám tàn thiên chúal 
CƠ PHÁT: Phân như đại phu, chẳng là bỏ cha tôi đi hay sao? 
NGHI SANH: Vả Bí Trọng cục yêu Tân Trụ, 


Và Vưu Hồn tôi cậy Thương Vương. 
Chữ tôi tính mần ri: 

Tương bửu châu lo với hai chàng, 
Dụng hối lộ thì xong muôn việc. 
Có phải: 

Nghĩa tôi chúa, nghĩa kia chẳng tuyệt, 
Tình cha con, tình nọ đặng vây: 
Giải ngục hình chẳng trở bàn tay, 
Cứu thiên chúa khỏi khua tấc lưỡi? 

CUNG QUÁT: 

Úy al 

Túng tíu thay chúng dưới, 

Mở mang ấy lượng trên! 

Kế ấy rất dư nên, 

Lòng đây thêm chỉnh toại. 

Cung thân hạ bái, 

Khất xá tiền phi. 

Đại phu thị tiên trì, 
- Chư thần giai bất cập. 
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NGHĨ SANH: 


NGHI SANH: 


Đòi Quý Tùy, Thúc Hạ đây! 
(Thêm hai người: Quý Tủy ouà Thúc Hạ) 

Hai ngươi! Khá ân cần một dạ, 

Tua cẩn thận tấm lòng. 

Lãnh tâm thơ mật đáo trào trong, 

Tương bửu vật ám đầu quan hạ. 

Nghe ta dặn à! 

Khá lo cùng hai gã: 

Bỉ Trọng với Vưu Hồn. 

Như hai người ấy mà xong rồi, 

Đừng tới chốn ngục môn, 

Mà lậu chưng cớ sự. 


QUÝ TÙY, THÚC HẠ: 


(Tiểu mã): 


Ngưỡng vưng mật ngữ, 

Cúi lãnh bửu châu. 

Thọ tiễn vân chúng đẳng khấu đầu, 
Vọng quan ải tiểu thần di bộ. 

Trực chỉ Trường An lộ, 

Na từ hiểm tuấn trình? 

Huề thủ hướng khinh khinh! 

Khóa mã đồng khứ khứ! 


Khâm thừa mật sự đáo trào trung, 
Lộ hiểm na từ kỷ vạn trùng? 

Hà nhựt đắc phùng kỳ ký sâu? 
Nguyện khai kim tỏa thoát giao long. 


HANG NÚI 


(Trong hang núi Chung Nam, Ván Trung Tủ ngồi trong động, 


VÂN TRUNG TỬ: 
(Xướng): 


Km Hà đồng tử) 


Hảo nhàn lạc, al 
Đạo pháp uyên nguyên xuất hồng hoang, 
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CHẤN TỬ: 


VÂN TRUNG TỬ: 


CHẤN TỬ: 
VÂN TRUNG TỬ: 
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Huyền cơ diệu thuật nhứt hồ tàng. 
Tu thân đốn giác thuyền tâm tịnh, 
Luyện khí đương tri dưỡng khí an. 
Độn Nam Sơn khoái lạc thừa nhàn, 
Vân Trung Tử tiên thiên biểu tự. 
Như ta: 

Toán bát quái thông hay quá khứ, 
Biến lục nhâm biết sự hậu lai. 
Kim Cơ Xương di mãn hung tai, 
Hồi Tây thổ hựu lâm đại nạn. 
Chừ thôi thì: 

Hứa Chấn Tử ngũ quan trực vâng, 
Luyện nguyên hình lưỡng dực phân khai. 
Trước cứu thửa cha chàng, 

Sau biến chưng tướng gã. 

Thanh đồng! 

Thanh đồng thừa lịnh hạ 

Truyền Chấn Tử đồng lai! 

Khâm dung phủ phục tiên giai, 
Thừa giáo ngưỡng mông pháp chỉ. 
Kim Tây bá đi ly Dũ Lý, 

Ngộ truy binh nan thoát ngũ quan. 
Chửừ thời: 

Cho nhà ngươi xuống chốn thế gian 
Cứu cha gã kẻo mà mắc hại. 

Thưa thầy, cha tôi là ai? 

Ngươi muốn tường tông phái 

Ta phải tỏ căn do. 

Cha ngươi hiệu là Tây bá hầu. 
Ngày trước người bái yết triều đô, 
Lại bổng thấy lôi mình sơn hạ. 
Cơn rứa chữ, 

Xảy đặng chưng nhà gã 

Mới cho học với ta. 

Chừ cha ngươi 

Đã thoát nạn triều ca, 

Lại lâm nơi quan ải. 


CHẤN TỬ: 


CHẤN TỬ: 


Ngươi muốn cho trọn ngãi, 

Gã chớ quá phiền lòng. 

Đáo lê viên luyện đắc nguyên hình, 

Tầm binh khí giải tha nghĩa phụ. 

Văn thử ngữ như khai vân vụ, 

Thính truyền ngôn nhược đổ thanh thiên. 
Xmn lui gót lê viên, 

Đặng tìm đồ binh khí. 


Nay thầy tôi cho ra chốn lê viên đặng tìm đổ binh khí, mà 
tôi không thấy đồ binh khí! 

Hễ là đổ binh khí: cung, thi, đao, thương, côn, chùy, kiếm, 
kích. Mà không thấy! 


Khán tứ hướng hoa kỳ thảo bích, 
Thị bát phương liễu lục mai huỳnh. 
Mà không thấy đồ binh khí ở đâu! 
Hồng hạnh đâu hai trái rất xinh, 
Mỹ vị thắm mười phần quá lạ. 

Hơi thơm như xạ, 

Sác đồ như son. 

Chừ ta cũng đã đói đây. Âu là: 
Trước ăn chơi cho biết mùi ngon, 
Sau đỡ đói ngõ tường vật lạ. 

(Chấn Tủ thực hông hạnh, biến tướng, uân uân...) 
Khổ dã chơn khổ dã! 

Kỳ tai thị kỳ tai! 

Thân trung lưỡng dực phân khai, 
Khẩu nội trảo nha tịnh xuất! 

Đự âu quá ngặt, 

Gẫm rất nên kỳ! 

Tưởng thôi dạ mỗ thêm nghỉ, âu là: 
Xuống suối ta coi cho hản, a! 

Mày mặt rất kỳ mày mặt, 

Dạng hình cũng lạ dạng hình! 

Hay là không phải tôi chăng? 

Ngã phi thị yêu tình, mà ý mần răng 
Hình dung như quỷ mị? 
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VÂN TRUNG TỪ: 
Thâm dị, thâm dị! Tối kỳ, tối kỳ' 
Phát đại tiếu hi hi! 
Sử ngô tâm lạc lạc! 
CHẤN TỬ: 
Trăm lạy thầy, ngàn lạy thầy, xin cứu lấy tôi, nào! 
Mần răng mà cớ sự mần ri? 


VÂN TRUNG TỬ: Chấn Tử! Trời cho gã hình dung quá dị, 
Để giúp Châu kế nghiệp lâu dài. 
Thanh đồng! Tương châu bút đây! Âu là: 
Dùng hai chữ phong vân đề lưỡng biên tá hữu. 
Thanh đồng! Tương kim côn đây! 
Quan hạ nhữ nghỉ tốc đáo, 
Lộ trung nễ khá tiểm tàng. 
Nghe ta dặn: 
Cứu cha ngươi khỏi chốn ải quan 
Rồi nhà gã trở về vân động. 


CHẤN TỬ: Thừa thận phong hảo tống, 
Phấn lưỡng dực cao trương. 
Khuynh thân bái tạ vân sàng, 
Thừa huấn đáo lai quan ải. 
Như ta mà biến tướng ra mần ri: 
Dục quá hải phương năng quá hải, 
Dục phi thiên tự khả phi thiên. 
Hà sâu vạn lý sơn xuyên? 
Bất phách thiên trùng tuấn hiểm. Âu là: 
Chỉ tam quan tấn tốc, 
Vọng ngũ ải phi lai; 
Man man lưỡng dực phân khai, 
Cấp cấp vân cù diêu vọng... 

(Tẩu mã): Tật tật thừa phong quá ngũ quan, 
Cao diêu duy hữu nhượng bằng đoàn, 
Hồi đầu trần thế tam thiên mãn, 
Xúc mục hồng vân chỉ xích gian. 
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TƯ DINH BỈ TRỌNG 


(Bí Trọng, trung gián đại phu của Trụ Vương, tại tư dinh) 


BÍ TRỌNG: 


Trong giấu dạng gian hùng, 
Ngoài bày màu nghĩa dòng. 
Tôi biểu xưng Bi Trọng, 
Kết bạn với Vưu Hồn. 


Như tôi: Buông lời gièm che lượng chí tôn, 


Tra mưu độc hại người trung trực. 
Dịp Thúc Hạ đem đê báu vật 

Cầu Cơ Xương thoát chốn lao hình. 
Đợi Vưu Hồn rồi sẽ tổ tình 

Nhơn khi rảnh liệu lời mạo tấu. 
(Trong khi ấy Vưu Hôn tới) 

Tôi phòng qua đó, 

Anh lại sang đây. 

Trước đều tiệc ngọc vui vầy, 

Sau sẽ lòng vàng bày cạn. 


VƯU HỒN: 


BỈ TRỌNG: 


Vậy thời: 


Thưa anh, số là: 

Hữu Châu sứ tiên lai thục mạng, 
Trương bửu châu cầu thục Cơ Xương, 
Một mình tôi chưa dám toan đương, 
Qua cùng gã liệu lời mạo tấu. 


Lẽ thật đó đà chẳng giấu, 

Lời ngay đây phải tỏ bày. 

Có Nghi-Sanh thơ tín gởi đây, 
Cho Thúc-Hạ qua lo việc ấy. 
Ngươi vậy thời ta cũng vậy. 
Đó lo đây dễ chẳng lo? 


Vào triểu trung mặc mỗ quanh co, 
Nhơn khi rảnh đầu ta liệu biện. 
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TRIỀU ĐÌNH 


(Trụ Vương lâm triều, Bá quan châu hai bên) 


TRỤ VƯƠNG: 
Thổi gió đức ngoài yên bốn biển, 
Rưới mưa nhân trong toại muôn dân. 
Lịnh truyền đữ thị thần 
Cấp khai diên long yến. 
Nhơn rày nhàn sự, 
Luận việc điển hình. 
Từ Cơ Xương thượng sớ trào đình, ngỗ kỳ thánh chí, trấẫm 
bèn hạ tù vu Dũ Lý, từ ấy đến nay: 
Chẳng biết chàng có dạ trung thành 
Hay là gã đem lòng oán hận? 
Lời gọi ngươi Bỉ Trọng 
Cùng là gã Vưu Hồn, 
Nghi mình bạch ký ngôn 
Vật vọng đồ tha ý. 
BÍ TRỌNG: 
Bảy năm chẵn cắm nơi Dũ Lý, 
Mỗi bữa đều tôi tới ngục trung 
Thật chàng có dạ chánh trung, 
Vốn gã không lòng oán vọng. 
VƯU HỒN: 
Quả nh:7 lời Bỉ Trọng, 
Rất khen bấy Cơ Xương! 
Thân tuy tại ngục đường, 
Tâm thường tư thánh thượng. 
Muôn tâu, tôi thấy gã thời: 
Thiết hương án thiên tâm vọng nguyện, 
Chúc thiên nhan thọ khảo linh qui. 
Lời ngu hạ tâu tri, 
Lượng cao minh xin tỏ. 
TRỤ VƯƠNG: 
-_ Thoảng nghe qua lời nọ 
Rất chạnh thửa dạ này, 
Như Cơ Xương ni: 
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CƠ XƯƠNG: 


TRỤ VƯƠNG: 


ĐỘI THỦ: 


Tội chàng cảm đã bảy năm, 
Lòng gã không sai một khắc. 
Trường đồ tri mã lực, 

Nhứt cửu kiến nhơn tâm. 
Nhược bất táo âm vân, 

Hòa di tường thiên nhựt? 
Chừ thôi thời: 

Phóng Văn Vương quy quốc, 
Sử Tây địa tri ân. 

Hạ lịnh đữ thị thần 

Truyền xá tù Tây Bá. 

Mông ân bệ hạ 

Xá tội ngu thần. 

Chúc tuổi chúa muôn xuân, 
Nguyện ngô hoàng vạn tuế. 


Nhữ tội ưng cai vạn tử, 


Nhưng mà quả nhơn dĩ đức nhiêu sanh. 


Ban bạch mao cho gã chuyên chinh, 


Thiết ngọc yến đưa chàng thượng lộ. 


Ấy! Mãn tam nhựt phần hỏi cố thổ, 
Cho bá quan lễ tống trường đình, 
Ta trở lại ngự dinh, 

Ngươi lui ra công phủ. 


NGỤC THẤT 
(Ngục Dũ Lý. Đội Thủ uà các giám thị) 


Tôi nay Đội Thủ 
Coi việc đề lao. 


Từ tôi coi ông Tây bá, từ ấy nhẫn nay: 


Nhơn Văn Vương sánh kịp trời cao, 
Đức Tây bá ví tày biển thắm. 
Đã ưng lòng quần chúng, 
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Lại đẹp dạ nhĩ hà. 

Hèn chi có chữ rằng: 

Quân tử bất xuất gia, 

Đi thành giáo ư quốc, củng là phải! 
Nay người đã khỏi nơi ngục thất, 
Lịnh lại cho về trấn Kỳ Châu. 
Nào! Chú bếp chú câu, 

Cùng anh cai, anh ký! 

Cấp tiên hành lý 

Làm lễ tống hành. 

Ta kíp tới trường đình, 

Đưa người hồi bổn quốc. 


CHÚNG QUÂN: Tưởng nhơn nghĩa khó mua nhơn nghĩa, 


CƠ XƯƠNG: 


CHÚNG QUÂN: 


VĂN VƯƠNG: 


PHI HỒ: 
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Nghĩ hiển lành khôn chuộc hiển lành. 
Tôi, quân Dũ Lý thành 

Lễ đưa người thượng lộ. 

Nhơn nghĩa đó miễn cho tạc đó, 

Lễ vật đây ta trả lại đây. 

Các ngươi! Khá tạc lòng thờ chúa hết ngay, 
Tua chử dạ thờ thân trọn thảo. 

Bảy năm chắn nhờ ơn huấn giáo, 
Trăm họ đêu gội đức cao dày. 

Cúi lay đưa ông tới Kỳ tây 

Cho chúng đẳng lui về dịch xá. 


DINH VĂN VƯƠNG 
(Văn Vương, Hoàng Phi Hồ) 


Hoang mang bát hạ, 

Kính thỉnh hiển lang. 

Khất kỷ thượng tọa an, 

Đồng điên trung đàm đạo. 

im mạt tướng dạ trung lai đáo, 
Chẳng qua là: 

Vi hiển hầu thân thượng cơ quan. 


Nên tôi mới tới đây. Như nay lịnh thiên tư xá tội 
cho hiển hầu quy cố quốc ni, cũng ví chẳng khác như: 
Túng hổ nhập cao san, 
Phóng ngư quy đại hải. 
Dễ mô hiển hầu chẳng biết lịnh thiên tử ta, 
hay mần ràng? 
Ngoài đại điện lập hình bào lạc, 
Trong thâm cung xây đắp sái bôn. 
Di trở chánh trực chỉ ngôn, 
Di tắc trung lương chỉ lộ. 
Hoang dâm vô độ, 
Hỉ nộ phi thường. 
Rất đỗi là: 
Trong một giờ họa phước nan tường, 
Huống chi chữ: 
Ba bữa kiết hung đâu biết được? 
Người dầu không tính trước, 
Thời họa nọ theo sau. 
Ngửa trông lượng hiển hầu 
Xin nhậm lời mạt tướng. 
VĂN VƯƠNG: Thị hải hà chỉ lượng, 
Chơn kim thạch chi ngôn. 
Lục thủy trường tồn, 
Thanh sơn khả tỉ. 


h 


PHI HO: 
Diện đối diện nan càn huyết lụy, 
Nhơn tống nhơn dị đoạn sầu trường. 
Man man chiêm nguyệt lạc ốc lương, 
Mịch mịch khán vân hành quan tái. 
VĂN VƯƠNG: 


Ơn cứu tử ví tài bắc hải, 

Nghĩa hồi sanh sánh tợ nam san. 

Cúi đầu từ giã tôn nhan, 

Bắt mặt trông chừng cố quốc, ẻ! 
(Hát nam): Bắt mặt trông chừng cố quốc, 

Dốc rèn lòng báo đức thù công. 

Mựa rằng kẻ bắc người đông, 
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PHI HỒ: 
tHút nam): 


VĂN VƯƠNG: 
(Hát nam): 


PHI HỒ: 
Hút nam: 


VĂN VƯƠNG: 


(Hút nưm): 


BỈ TRỌNG: 


Cùng trong thế giái giữa vòng càn khôn. 


Cúi đưa người tới quan môn, 
Mưa chan biển thảm gió ôn non sầu. 


May dầu về tới Kỳ Châu 
Ơn kia lăm báo dám đâu phụ tình. 


Vắng nghe gà đã gióng canh, 
A¡ lang đó tới phụng thành đây lui. 


Thành vương đà công phủ phản hôi, 

Âu ta kíp Kỳ Châu trực khứ. 

Ta kíp Kỳ Châu trực khứ. 

Ngõ lánh nơi chánh dữ tôi gian. 

Bao nài vạn hải thiên san, 

Lam bào tuyết nhuộm điều yên sương lồng. 


TƯ DINH BỈ TRỌNG 


Cứu Cơ Xương ta chẳng nài công, 
Tưởng Tây bá nên người bạc ngãi, 
Xưa có tội thì còn biết phải, 

Nay khỏi nàn chẳng tới tạ ơn. 
Người làm sao mà bạc làm vầy cà? 
Khi ra vòng vội vã đời chơn, 

Lúc khỏi cửa bôn chôn trở mặt! 
Tưởng là quá ngũ quan dị đắc! 


Ấy nên mới: 


Dám không tuân tam nhựt chỉ truyền. 
Hàn chi sách có chữ: 
Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố. 


Thời đã phải. 
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Chớ trách ta ghét ngõ ghen hiển. 


BỈ TRỌNG: 


TRỤ VƯƠNG: 


Bởi vì gã vong ân bội ngãi. 

Ta kíp vào tâu lại, 

Cho thiên tử hản tường. 

Uốn lưỡi lần tới chốn kim chương, 
Trau lời ngọc tâu qua ngọc các. 


TRIÊU ĐỈNH 
(Trụ Vương, Thái sư Văn Trọng) 


Cúi tâu qua giá bạc, 

Ngửa mặt vọng ngai rồng. 

Kim Cơ Xương bất dự diên trung, 
Nghịch thánh chỉ đĩ đào quan ngoại. 
Xưa những tưởng người không bội ngãt, 
Nay mới tường gã thiệt vong ân. 
Xin thiên nhan hạ chiếu các lân 
Sai Phá Bại quản đam tướng hổ. 
Chẳng cho gã về Tây thổ. 

Theo bắt chàng điệu lại triều ca. 
Ngõ giết thửa loài tà, 

Kẻo kheo chưng chước quỹ. 

Hốt thính tam tiêu hỏa khí. 

Văn lai ngũ nội yên phi. . 

Đã lấy nhơn cho gã vinh quy. 
Sao vi chỉ đem lòng bội ngãi? 
Phá Bại! Lôi Khai! 

Chánh tướng phú ngươi Phá Bại, 
Tiên phong này gã Lôi Khai. 
Quản hổ lữ tấn lai, 

Tróc Cơ Xương hạ sát! 


PHÁ BẠI - LÔI KHAI: 


Phi bấy tợ ký phùng bá lạc, 
Toại thay dường bằng ngộ lan phong. 
Trên đà nấy thửa ấn rồng, 
Dưới nguyện ra chưng oai hổ. 
Huy nguyệt phủ na từ hiểm lộ, 
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QUÂN: (Ban): 


(Tu mã): 


VĂN VƯƠNG: 
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(Hút nam): 


Đạp vân dê mạt nạt trường đồ. 

Phen nầy: 

Tróc Cơ Xương chắng khác rung khô, 
Cảm Tây bá dường như bẻ héo! 


Sanh kỳ phiêu diếu phiêu diếu! 

Kim kích huy hoàng huy hoàng! 

Dương xích xí nguyện cầm Tây bá, 

Phấn kim thương thệ diệt Cơ Xương! 

Thống lãnh hùng binh hổ tướng cường, 

Hoàng hoàng dõng lực chúng nan đương, 
Nguyện trục sài lang, mạt nại thiên sơn chỉ lộ hiểm, 
Thệ cảm hổ báo, na từ vạn lý chi trường đồ? 


CẢÁNH RỪNG NÚI 


Ngao ngán tợ thất lâm phi điểu, 

Bơ vơ dường lậu võng kình ngư. 

Chỉ ải quan giục ngựa mang mang 
Trông cố quốc giơ roi nhè nhẹ. 

Cố quốc giơ roi nhè nhẹ, 

Đoái lộ đồ quanh quẽ trước saul 

Đòi ngàn lố xố bút lau, 

Vẽ đồ bích hán dặm màu ngân giang, 
Trải qua mấy dặm quan san, 

Lăng xăng sát khí nhộn nhàng chính vân. 
Vắng nghe kim cổ vang rân! 

Đoái thấy sanh kỳ xao xác! 

Chơn phách lạc, chơn phách lạc! 

Thị hồn kinh, thị hồn kinh! 

Thương hại é! Thốc! Quả 

Triều bình xuất chúng đáo lai 

Truy nã cô gia vấn tội, chắc à! 

Nan thối hối! Nan thối hối! 

Khổ đê đương! Khổ đê đương! 


(Thún): 


CHẤN TỬ: 


VĂN VƯƠNG: 


CHẤN TỬ: 


VĂN VƯƠNG: 


CHẤN TỬ: 


Ngưỡng thán dã thiên thương! 
Phú ta hồ địa bạch! 

Lộ đồ binh tấn thán nan khai! 
Cốt táng đô trung địa nhẫn mai? 
Túng hữu trảo nha nan độn khứ! 
Thân vô võ dực mạt phi lai! 


* 


(Lôi Chấn Tú, Văn Vương) 


Kiếu hà nhơn đề khốc sơn nhai? Có phải. 
Nãi ngã phụ biểu xưng Tây bá, thời nói đi! 
Nghe tiếng kêu lạ lạ, 

Bổng xem thấy nhơn nhơn. 

Quả hung thần! Quả hung thần! 

Chơn ác quỷ! Chơn ác quỷ! 

Thương hại! 

Sau óng óng muôn binh tấn chí! 

Trước sầm sầm một dạng trở đương! 

Hành dã nan, thối điệc đã nan! 

Tấn bất dị, thối hê bất đị rồi, trời hỡi trời! 


Ngô phi quý, ngô phi quỷ! 

Chỉ thị nhơn, chỉ thị nhơn, có phải 

Bỉ Văn Vương bổn thị phụ thân. 

Ngã Lôi Chấn chơn vi dưỡng tử là tôi đây. 


Thấy tướng gã khác người thế sự, 
Nên lòng ta chưa tỏ căn do. 

Ngô chúa trấn Phong Đô, 

Biểu tự xưng Tây bá. 

Số là: 

Thừa tôn sư lịnh hạ, 

Cứu vương phụ đô trung. 

Để rồi sẽ tô tấm lòng, 

Ngộ phản tặc phải toan sát tặc. 
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(Lôi Khai, Phú Bại ngăn đường! 
LÔI KHAI: 

Trừng chiêm thất sắc, 

Hốt kiến kinh tâm: 

Thấy một tướng sâm sâm, 

Nhăn hai nanh chói chói. 

Ớ thằng kia! 

Giống gì thời khá nói, 

Cho chúng mỗ đặng hay: 

Mình có cánh có vây, 

Tay lại cầm dùi cầm gậy. 


CHẤN TỬ: 
Vậy chớ ngươi đi đâu? 
PHÁ BẠI: Vưng thánh hoàng sắc hạ, 
Tróc Tây bá tương hỏi, 
Ngã nhị tướng Bại, Lôi, 
Quản tam thiên hổ lữ. 
CHẤN TỬ: Ngô biểu xưng Chấn Tử, 
Lai cứu ngã phụ vương. 
Quyết nhứt trận hưng dương, 
Đả hai ngươi quyết tử. 
LÔI KHAI: Quá đữ, quá đữ! 
Nên hung, nên hung! 
Xem thấy rất hãi hùng! 
Nghĩ lại càng kinh cụ! 
LÔI KHAI: Chừ anh tính mần răng? 
PHÁ BẠI: Cố tấn thủ khôn phương tấn thủ, 
Dầu tranh đương không dám tranh đương. 
Chừ thời mần ri: 
Quảy vác lại triêu đường, 
Đăng tâu qua thiên tử, thời xong. 
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(bôi Chấn Tủ, Văn Vương) 


CHẤN TỬ: Dám bẩm cha: 


VĂN VƯƠNG: 


VĂN VƯƠNG: 


Tẩu mã: 


CHẤN TỬ: 


Nhị tướng đã kinh tâm tán khí, 

Tam quân đều thất lạc đào hồi. 

Bẩm cha, chừ phải lên lưng con, 
đặng cho con bay, qua Ngũ quan mới đặng. 
Nhờ sức gã mình nầy khỏi hại, 

Còn ngựa kia sao đặng thoát nàn? 
Trong bảy năm đồng chịu gian nan, 
Ngoài ngàn đặm bao đành cách biệt? 
Ngựa ôi! Ngựa, bậu ôi! Có biết? 

Lòng chạnh lòng, qua bỏ sao đành? 
Còn có ở lại đây thời ở lại đây. 

Xin nhà ngươi chớ khá phiền lòng, 
Tìm chủ khác mựa đừng thảm dạ. 


Kim vương phụ dĩ từ bửu mã, vậy thời, 
Tùng ấu nhi đắc quá Ngũ quan. Âu là: 
Thừa thần phong biệt liễu thiên sơn, 
Bối ngã phụ diêu chiêm ngũ ải. 


Ví tợ thần long quá hải, 

Khác dường ky hạc phi thiên. 
Biệt long cu lụy sái quyên quyên, 
Thừa lưỡng xí phiên thân tật tật. 


Nhứt biệt triều ca kỷ vạn trùng, 
Thoát thân toàn lại ấu nhi công. 
Hốt chiêm ngũ ải tu du khứ, 

Lịch tận thiên sơn tuấn tức trung. 


Hảo bằng lăng nhứt trận thần phong. Thưa cha! 
Kim dĩ quá 
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VĂN VƯƠNG: 


Ngũ quan giái địa rồi. 

Vân động con tua trở lại, 

Châu thành cha khá trải qua. 

Muốn theo cha về chốn trào ca, 

Cực nên phải lui chơn Thứu lãnh. 
Thưa cha, thầy còn có đặn con rằng: 
Sau sẽ xuống giúp phò nghiệp thánh, 
Cứu cha rồi trở lại non thần. 

Đê đầu bái tạ từ thân, 

Cử bộ phản hồi sơn động. 


Lướt ngàn dặm đó đà chóng chóng, 
Chạnh tấc lòng đây luống ngùi ngùi. 
Chấn Tử đà sơn động phản hỏi, 

Âu ta kíp Kỳ Châu diêu vọng. 


(Hát nam): Ta kíp Kỳ Châu diêu vọng, 


THÂN KIỆT: 
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Kiểng vật nhìn chẳng giống như xưa. 

Bá tòng che táng thưa thưa, 

Thung reo liễu múa mừng đưa khắp ngàn. 
Xa xem kia chẳng thảo lư trang, 

Tới nơi nghỉ mệt rồi toan thượng trình, 


CẢNH QUÁN 


Cất quán chốn Hoa Thanh, 
Tên tôi là Thân Kiệt. 

Như tôi: 

Xào cao lâu cùng biết, 
Trộn gỏi giấp thật hay. 
Đãi khách chẳng nghỉ tay, 
Đồ ăn không khi hớ. 

Cà đái dê chiên mỡ, 

Bầu cặc ngựa nấu canh, 
Qua qua ấy xào hành, 


Eên kên thời kho mắm. 
Ây là đồ ăn cơm, còn 
Đồ uống rượu cũng còn nhiều lắm. 
Đô ăn cơm chẳng những bấy nhiêu. 
Dầu nói ra thưởng cũng chẳng nhiều. 
Dần bữa khác họa là ít giót. 
Nói thời nói chớ như tôi nay: 
Quán cất tuy chẳng tốt, 
Bộ hành tới nên đông, 
Chừ cũng đã trưa đây! 
Đồ ăn sắm sẵn xong, 
Bộ hành dùng mặc ý. 
VĂN VƯƠNG: 
Ta là người hành lý, 
Tới đây phút lỡ làng. 
Quán! Ngươi 
Có cao lương thời dọn cao lương, 
Dầu lê hoác cũng ăn lê hoác. 
Có giống gì thì dọn giống nấy. 
THÂN RKIỆT: 
Bây giờ ông nầy đòi những là cao lương, mật cá, 
soát có đâu tôi kiếm cho đặng? 
Rượu thịt một mâm đạm bạc, 
Cơm canh vài miếng tạm dùng, 
Ăn đặng đỡ đói lòng, 
Có đâu cho vừa miệng? 
VĂN VƯƠNG: Buổi đói giúp nhau một miếng 
Hơn no bưng tới ba mâm. 
Gã dầu có hảo tâm 
Ta cũng lo báo ngãi. 
Vậy chớ: 
Giá bao nhiêu nói lại 
Sau sẽ tính hồi tiền. 
Xin nhà gã chịu phiền, 
Để sau ta liệu trả. 
Ta về rôi sai người đem trả cho! 
THÂN KIỆT: Ông nây thời già cả, 
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Lời nói chẳng thiệt thà! 
Ở đây không phải như các chỗ khác đâu, 
ông à! 
Hễ là tiền trao ra 
Thì gà kia bắt lấy. 
Ông không mắt thấy 
Thời cũng tai nghe. 
Lịnh Tây bá đây, người chịu việc thiệt thà thôi. 
Đồng tử bất khi 
Thị vô nhị giá. 
Hoá thành thiên hạ, 
Phong động tứ phương. 
Nhơn giai dư tích dư lương, 
Cộng lạc nhượng canh nhượng bạn. 
Tôi là thằng bán quán, 
Ông thiệt khách bộ hành. 
Nói thiệt: 
Như có tiền thì đặng đăng trình, 
Bằng không bạc chẳng cho thượng lộ. 

VĂN VƯƠNG: Lời phân với đó 
Chịu khó cùng đây. 
Khá theo ta về tới Kỳ Tây 
Rồi trả bạc trở về ấp lý. 
Đó đầu thuận ý 
Đây cũng trả lời. 
Chẳng phải nói chơi, 
Vốn là việc thật. 

THÂN KIỆT: 

Chừ ông biểu tôi theo ông đặng ông về Tây Kỳ, ông trả cho 
tôi? Bớ mầy! 

Coi quán mi tua gắng sức, 
Đòi tiền mặc mỗ ra công. 
Kíp từ giã quán trung, 
Đặng trông chừng thành hạ. 
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(Tại Tây Kỳ, Đại phụ Túng Nghỉ Sanh nà cúc quơn) 


NGHI SANH: 


BÁ QUAN: 


BÁ QUAN: 


VĂN VƯƠNG: 


BÁ QUAN: 


VĂN VƯƠNG: 


CẢNH TÂY KỲ 


Thừa hoàng phi lịnh hạ, 
Nghĩnh ngã chúa đồ trung. 


Lịnh hoàng phi người dạy cùng ta thời rằng: 
Hữu thần nhơn ứng mộng cung trung, 


Vị ngã chúa di hồi tây địa. 

Truyền bá quan khanh tể, 

Trương phụng tán long xa. 

Đồng vọng xuất trào ca 

Nghĩnh ngã hoàng hỏi quốc. 

Dạ! Thần đẳng quần liêu chư tướng 
Đồng lai nghĩnh tiếp thánh hoàng. 
Xin rước lại cung chương, 

Đặng dưỡng an quý thể. 

Tưởng Ấp Khảo tuông hai hàng lụy, 
Nhìn hoàng phi ứa mấy dòng châu! 
Nghỉ thôi áo não tâm sầu! 

Nhớ tới bàng hoàng phế phụ! 

1X áU VƯUNE than” au L0, 

Phúc nội chấn tung hoành! 

Thô lai nhứt khối nhựt canh. 

Hiện xuất tam đầu thố tử. 

Dị sự! Dị sựt 

Tối kinh! Tối kinh! ˆ 

Quả đông cung ngọc thố chí linh, 
Biến thố tử hoàng lâm tẩu nhập! 


Nhờ thánh thượng ra ơn quan cố. 
Tha quả nhơn khỏi chốn lao hình. 
Về vừa tới äi quan 

Xảy có thiên bính truy tróc. 

Ai ngờ lại may: 

Có Chấn Tứ ra chưng phép lạ, 
Cần truy binh mới cứu đăng ta. 
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BÁ QUAN: 
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Ngũ ải quan ta mới thoát qua 
Độn nam lãnh chàng bèn trở lại. 
Rứa chừa mới: 

Về tới nơi địa giới, 

Ta bèn vào nơi quán, 

Ngươi Thân Kiệt hảo tâm, 

Gã có dọn bữa cơm 

Ta dám đâu quên nghĩa. 

Thị thân! Tương ngân tứ! 

Đài Thân Kiệt uô đây. Ấy! 

Bạc mười lượng của ta đáp trả cho. 
Đàng ngàn trùng công gã đưa Sha: 
Trẫm trở lại chương tòa. 
Bá quan lui công phủ. 

Mừng đã đặt an thổ vũ, 

Lại thêm hội hiệp quân thần: 
Chúc Nam trào thọ khảo như sơn, 
Nguyện tứ hải dân khương vật phụ. 


HẾT 


NGŨ HỒ 
KHUYẾT DANH 


Theo một số nghệ nhân Tuông thì có lẽ Tuồng này do ông Nguyễn Văn 
Diệu soạn. Trong khi chưa biết chắc chắn tác giả chúng tôi tạm để khuyết danh. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Địch Thanh là nguyên soái nước Tống, được lệnh đem binh đi chỉnh phạt 
nước Liêu. Vì lạc đường nên xâm phạm địa giới nước Đơn, Địch Thanh đã bị 
công chúa nước này là Trại Hoa đánh bắt. 

Bắt được Địch Thanh, cô công chúa - chiến tướng này lại kết duyên cùng 
Địch Thanh. 

Dù kê Tống quấc, người Đơn bang 
Cũng gói thuyền quyên, trai quân tử 

Vợ chồng rất thương yêu nhau. Nhưng Địch Thanh vẫn luôn lo lắng về 
nhiệm vụ bình Liêu chưa làm được. 

Bọn gian thầm sàm tấu là Địch Thanh phản quếc. Vua nhà Tống bèn ra 
lệnh bắt giam mẹ của Địch Thanh. Được tin, Địch Thanh rất đau khổ, nhưng 
không đám thổ lộ với vợ, ngại rằng vợ mình sẽ không cho đi vì quá yêu 
thương chẳng. 

Địch Thanh kiếm cách trốn vợ để ra biên giới kéo quân sang đánh Tây 
Liêu. Trại Hoa biết chồng trốn, vội vã đuổi theo và níu áo chồng giữ lại. Tùy 
tướng thân cận của Địch Thanh là Lưu Khánh chạy đến can thiệp. Không đạt 
kết quả, Lưu Khánh bèn đạp Trại Hoa, giải thoát cho chủ soái của mình. 

Thây trò Địch Thanh tiếp tục chạy trốn. Trại Hoa càng tức giận, quyết 
đuổi theo. 

Đến cửa ải ở biên giới, Địch Thanh lấy danh nghĩa phò mã (con rể vua) 
ra lệnh cho tướng trấn ải là Cấp Man mở cửa ải để anh qua bên kia dụ ngoạn 
phong cảnh. Cấp Man không mở vì không có chiếu chỉ của vua. 

Hai bên đương dằng co thì Trại Hoa kịp đến. Trước hết là Địch Thanh ra 
lệnh cho Lưu Khánh tạ lỗi với Trạt Hoa. Lưu Khánh không tuân lệnh và bay 
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đi mất (anh này có phép bay). Địch Thanh quỳ, thay mặt cho cả Lưu Khánh 
xin lỗi Trại Hoa và trần tình mọi lẽ. Trại Hoa vốn biết điều, chỉ trách chồng 
là không nói thật với nhau từ đầu, rồi bày rượu rót tiễn chồng đi: 

Rượu đây uơi tay rót chén Uuàng 

Chân rón rén điều đưa người ngọc 

Rón rén điêu đưa người ngọc 

Gắn ghi lời chân tóc kẽ rững.. 

Văn bản này chúng tôi biên soạn từ tập kịch bản Tuồng cổ do Vụ Nghệ 

thuật sân khấu giới thiệu (bản in rônêô). Chúng tôi có đối chiếu với một vài 
văn bản khác của các nhà hát Tuông Đào Tấn và Nguyễn Hiển Dĩnh. 


NHAN VẬT 
ĐỊCH THANH Nguyên súy triều Tống 
LƯU KHÁNH Bộ tướng của Địch Thanh 
TRẠI HOA Công chúa nước Đông Ly 
CÁP MAN Tướng giữ ải 
THỂ NỮ. 
ĐỊCH MẪU Mẹ Địch Thanh 
KIM LOAN Chị Địch Thanh 
TRẤN NIÊN Khâm phái 
LÝ TRƯỞNG 
LÍNH LỆ 
QUẦN BÁO 
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-CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


LƯUKHÁNH: Thiên vô khổ võ, 
Phong bất mỉnh điều ` 
Dân ngỏa nghê uống giếng Đường Nghiêu, 
Chúa thong thả nhảy đờn Ngu Thuấn Ÿ 
Gìn một lòng trung thuận, 
Lập hai chữ công danh; 
Tùng Nguyên súy Tây chỉnh ° 
Ngã hiệu Phi Sơn Hổ Ý 
(Như ta) Mình đã nhuốm thê phong khổ vẽ, 
Gót lại qua hải giốc vân trình ° 
Vén mây cho thấy mặt trời xanh, 
Gối sương dễ từ nơi ải tía; 
Từ chịu lời Nguyên súy 
Về thám thính Biện kinh Ê 
Chưa biết nỗi dữ lành, 
Luống ôm lòng nghi ngại. 
Đạo làm tớ gian nan nào nại, 
Trả nghĩa thây lao khổ cùng dành, 
Chỉ đương đê mấy dặm gập ghình, 
(Âu là) 
Nương hơi gió một mình xông lướt. 
(Hát nam): Xông lướt chân trời nhè nhẹ. 
Đoái cung thiểm điện quế xa xa ” 


1. Câu này có nghĩa mưa và gió thuận. Cảnh bình yên. 
92. Dân an cư lạc nghiệp như đời vua Nghiêu. 
Vua trị vì thong thả như vua Thuấn. 

3. Theo nguyên soái đi chính phạt nước Tây Liêu (người miễn Nam đọc chữ soái 
là súy). 

4. Tên hiệu của tôi là Phi Sơn Hồ (tên thường gọi là Lưu Khánh). 

B5. Cuộc đời của tôi đã từng trải bao cảnh mưa đầm, gió lạnh, vượt qua bao dặm 
biển, đường này. 

6. Biện Kinh: Kinh đô nhà Tống. 

7. Cung thiểm, điện quế đều có nghĩa là mặt trăng. 
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Gấm thêu mấy thức yên hà ` 
Giang san một bức trời đà vẽ nên. 
Rước người hoa chẳng biết tên, 


Hơi hương xa ruổi vào rèm gió trăng 


(Ủa lạ này).... 


Luộn lạo theo vòng sương tuyết, 
Eo le mấy dặm gian nguy. 

Đơn Bang hỏi thử bạch vân phu Ÿ 
Kinh địa đài đầu hồng nhật cận ? 


(Chứ thời)... 


Lộn theo đường rắn, 


Mặc sức vẽ rồng. 


Muốn cho tin nhận xa thông 
Phải xếp cánh hồng nghỉ đợi. 


TRẤN NIÊN: Như ta 


Chức làm quan khâm phái, 
Mỗ hiệu viết Trần Niên. 


(Làm quan như tôi).... 


Ai ngờ.... 


Bởi vậy... 


Chỉ xích bất vi thiên * 
Công danh như thập giới. 
Từ Địch Thanh Nguyên súy, 
Phụng thánh chỉ bình Tây 


Lảm đường tới Đơn Bang, 
Gá duyên cùng công chúa. 


Thái sư cừu oán cũ, 


(Hạ) 


(Nó tâu cùng lệnh thiên tử rằng Địch Thanh tẩu sai quốc độ, 
hàng thuận Đơn Bang, nên chỉ).... 


(Vậy nên người sai tôi đi bắt mẹ Địch Thanh, là tôi) 


Thánh thượng dậy oai trời, 


1. Yên hà. Yên là khói, hà là ráng chiều. 
2. Quay đầu nhìn lợi nước Đơn chỉ thấy mãy trắng bay (Lưu Khánh có phép bay, 
lúc đương bay trên cao về hướng Biện Kinh.) 


3. Đất kinh đô, mặt trời đỏ in trên lâu đài đã 


đã gần về đến Biện Kinh. 
4. Không làm việc gì sai trái mảy may. 
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gần bay trên cao. Lưu Khánh thấy 


Chốn ngọc bệ vâng lời, 
Cõi Tây Sơn thẳng tách ' 
(Tôi nghĩ lại, tôi thương cho Địch Thanh) 
Giữa đường mang lấy ách, 
(Tôi lại giận cho quan Thái sư) 
Câm gậy quyết chân đòn; 
(Thương hại cho Địch Thanh) 
Trót đã mắc bợm buôn, 
Gẫm có sừng khó bán ? 
(Bổn phận tôi hễ làm tôi thì) 
Nam Bắc Đông Tây duy mạng, 
Tử sanh họa phước do thiên. 
Chỉ lộ vảng Tây Xuyên, 
Tận tâm kiển sở sự Ÿ 
Hát tấu mã: Khâm thừa hoàng chiếu vãng Tây Sơn, 
Bạt thiệp na từ lý lộ nan. 
Thần phận chỉ tri khâm khuyết chức, 
Nhứt sanh ân oán bất tương can 


NHÀ ĐỊCH MẪU 


ĐỊCH MẪU: Ngô nhỉ à! 
(Oán) Môn lũ huyền vọng kỷ dự thu, 
Tịch mịch Mai thôn cảnh sắc u. 


(Con ơi) 
VỊ thức quỳ lai hà xứ thị, 


1. Tây Sơn là nơi quê của bà Địch mẫu, mẹ của Địch Thanh. 

2. Bán: tiếng miền Nam có nghĩa là húc, câu này có nghĩa là dù có mọc sừng 
cũng húc, dựa theo tục ngữ “trâu mọc thêm sừng”. Ý nói Địch Thanh có thể chống lại 
mưu mô quỷ quyệt của Hàng Hồng. Tác giả còn muốn dùng chữ “bán” này để đối với 
chữ “buôn” ở vế trên. 

3. Đông Tây Nam Bắc có nghĩa là mọi chuyện đều do số mệnh. Họa phúc, sống, 
chết cũng do số trời. Phần tôi, nhằm đường đi đến Tây Xuyên . (Vùng Tây Sơn có con 
sông, nên Tây Xuyên cũng tức Tây Sơn). Tân tâm làm việc đã được sai khiến. 

4. Theo chiếu chỉ của vua, đến đất Tây Sơn, 

Không nễ đường sá khó đi 
Tôi chỉ biết làm theo phận sự 
Suết đời tôi không liên can gì đến chuyện ân, oán. 
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Lữ vân tái nguyệt các du du ! 
Trông con chi ngót cơn sầu, 
Nhớ trẻ càng thêm nỗi thảm. 
Cố quốc tam thu vân sắc ám, 
Tây thiên vạn lý cổ thanh xa ” 
Thổi não đưa hơi gió ven nhà, 
Trông tin vắng cánh hường ngoài ải. 
(Chẳng biết thằng con của mụ) 
Cam tuyển đã vắng hơi lửa dậy, 
(Hay là)... Tế liễu còn nhộn tiếng quân reo Ề 
Tai vắng nghe nhạc ngựa bình Liêu, 
Mắt luống ngóng ngọn cờ thoái lô. 
KIM LOAN: (Mẹ ơi!) 
Họa vô đơn chí! 
Phước bất trùng lai 
Như Địch Thanh 
Trả chưa hết nợ trai 
Đà mạng chưng phép nước! 
(Rồi mẹ ơi!) 
ĐỊCH MẪU: (Ơ, Kim Loan!) 
Nhữ do hà chiến lật, 
Ngã vị thức canh nguyên 
(Việc chỉ mà)... 
Âu nhi đề khốc liên liên, 
(Con hãy nín mà nói cho mẹ nghe kẻo) 
Lão mẫu sầu tình đoạn đoạn 


1. Tựa cửa trông con đã mấy thu đi 
Cánh sắc ở chốn Mai thôn này buồn! 
Chắng biết nay con đi về xứ nào. 
Mây bay qua, trăng lại đến, năm tháng trôi qua bảng lảng. 
2. Nước cũ ba năm mây ảm đạm (nói nước Tống). 
Trời mây muôn dặm tiếng trống vang trời tây là Tây Liêu, tiếng trống trận), 
3. Không biết nơi chiến trận đã hết khói lứa, hay vẫn còn đánh nhau ác liệt. 
(Cam tuyến, tế liễu đều có nghĩa là nơi chiến trường, dùng theo điển cổ). 
4. Ngọn cờ thoái lỗ là ngọn cờ đánh lui quân giặc. 
5. Sao mà con quay quắt, 
Ta chưa biết căn nguyên, 
Con cứ khóc liên liên, 
Làm cho mẹ lòng buỗn quá đổi. 
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KIM LOAN: (Thưa mẹ, số là con...) 
Rày nghe quan Khâm mạng, 
Đã gần đến nhà ta; 
Rằng Địch Thanh hòa với Phiên gia, 
(Nên chỉ lịnh Thiên tử người sai) 
Bắt từ mẫu giam nơi ngục nội... 
(Rồi, mẹ mẹ ơi!) 
ĐỊCH MẪU: (Húy chao ôi!) 
Không trung văn tích lịch, 
Bình địa khởi phong bai ! 
(Quái cho con mụ) 
Căm giận bấy con nhà; 
Sao chẳng kiêng phép nước 
(Kim Loan!Thàng Địch Thanh nó hòa với Liêu rồi à?) 


KIM LOAN: (Thưa mẹ có qua Liêu ở đâu mà hòa với Liêu). 

ĐỊCH MẪU: (Nó phụng thánh chỉ bình Liêu mà nó không hòa 
với Liêu, chứ hòa với ai?) 

KIM LOAN: (Địch Thanh không qua Liêu) 


Số là bởi tại ngươi Đình Quý 
Chỉ lầm đường lạc tới Đơn Bang. 
Đã lỡ bước tài lang ? 

(Nân chị)... 
Gá duyên cùng thục nữ. 

(Thời đã rồi) 

ĐỊCH MẪU: Ra làm ri 

Chẳng may sinh con đữ, 
Làm lụy tới mẹ già. 

(Ơ Địch Thanh! Mẹ đã đạy con), 
Trung ư quốc, hiếu ư gia; 

(Nay con làm ra cơ sự m1) 
Luy kỳ thân, nhục kỳ tổ Ÿ 

(Ờ thì) 
Gánh nào kiệt để trong thổ võ; 


1. Nghe như có sấm chớp giữa không trung 
Và đất bằng nổi sóng giói 
9. Tài lang là người nam nhí có tài. 
3. Trung với nước, hiếu với hà 
Lụy đến mẹ, nhục đến tiên tổ. 
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(Ây làm sao mà) 


Nợ anh hùng phụ với giang sơn... 


(Là phụ cớ chi chớ. Thương hại mụ đây) 


Sinh con ra cấp củm hơn vàng 


(Mụ cũng tưởng nó làm nên cho mụ nhờ, a1 đi)... 


KIM LOAN: 


Khiến mụ chịu bơ vơ đầu bạc. 
(Thưa mẹ. như Địch Thanh, cũng)... 
Muốn ra mặt tận trung báo quốc, 
Dễ mống lòng húy tử tham sanh ` 


(Sinh ra cơ sự nị) 


(Mẹ ơi!) 


ĐỊCH MẪU: 


QUẦN BÁO: 


ĐỊCH MẪU: 


Vì túng nên quyền một chữ tình ? 
Đâu có lẽ đem hai dạ khác. 


Thương mẹ đã phất phơ đầu bạc, 
Vì con nên vương vấn lưới hồng! ° 
Dút dây sầu luống trách hóa công, 
Qua bể khổ khôn tìm bứu phiệt. 

(Ớ con, tao trông cho thằng Địch Thanh nó về 
đây, nói thiệt). 

Tao mắng tao nhiếc, 

Tao đuổi tao xua, 

Nghĩ sự con nhiều nỗ: cay chua, 
Gãm thân mẹ ghê dường thảm não! 
(Dạ?) 

Gia tiền đốn thủ, 

Trướng hạ khuynh thân 

Khâm phái đã đến gần, 

Tôi vào đây thưa lại. 

(Con ơi) 

Ngao ngán sự con sự mẹ, 

Éo le nỗi chị nỗi em. 


(Eim Loan!) 


Con vào chốn nội liêm Š 


1. Mống lòng: từ cũ ở miễn Nam có nghĩa là “nuôi lòng”, là có ý thức... 

2. Vì túng nên quyên: chữ túng ở đây có nghìa là gặp khó khăn, biến cố ngặt nghèo. 
Chữ quyền có nghĩa là quyển biến, tức là giái quyết một các khôn khéo kịp thời. 

3. Lưới hồng ở đây có nghĩa là tù ngục. 


4. Cúi đầu trước thêm, nghiêng mình dưới trướng. 
5. Nội liêm nghĩa là phòng bên trong rèm - Liêm là rèm. 
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Mẹ ra nơi thính sự ! 
(Kim Loan hạ. Trân Niên ra, Địch Mẫu tiếp 0.0...) 
ĐỊCH MẪU: (Thưa thưa) 
Vội mừng quan Khâm phái, 
Xin thỉnh nhập gia trung. 
(Thưa quan Khâm phái, chẳng hay việc gì mà mụ) 
Chưa tỏ nỗi cát hung, 
Xin bày tường do di. 
TRẤN NIÊN: (Thưa lão bà, số là)... 
Rày Địch Thanh Nguyên súy, 
Cùng Đơn quốc giao hòa, 
Tôi vâng lệnh hoàng gia, 
Dạy gia hình lão mụ. 
ĐỊCH MẪU: (Quái cho thằng Địch Thanh!) 
Thờ chúa chẳng hết ngay cùng chúa, 
: Làm trai đà thêm rối nỗi trai. 
(Ấy vậy mà mẹ tưởng rằng con) 
Vẽ mặt mày giữa chốn vân đài ? 
(Ai đè)... 
Để xấu hổ ở nơi Đơn quốc. 
TRẤN NIÊN: Thưa lão bà, tôi đã biết rằng... 
Mẫu chỉ ái tử, 
Giáo dĩ nghĩa phương Ề 
(Là lúc nào kia, chớ như nay) 
Tôi vâng lệnh quân vương, 
(Xin bà)... 
Bà chịu vòng lụy tiết ? 
(Đi cho rồi) 
ĐỊCH MẪU: (Thưa ngài tôi giận là)... 
Giận con trẻ không biết tiết liệt. 
(Mà mụ nói đó thôi chứ còn) 


1. Thính sự là nghe công việc. Nơi thính sự tức phòng tiếp khách để nghe khách 
nói về việc gì đó. 
2. Vẽ mặt mày tức là làm đẹp mặt, ở đây có nghĩa là làm rạng danh. Vân đài là 
đài mây, nơi có ghỉ tên của những người có công trạng lớn với đất nước. 
3. Mẹ thương con, dạy cho con những điều lễ nghĩa. 
4. Lụy tiết là xiểng xích. 
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Đạo làm tôi (phải) vâng phép quốc ga. 
(Nhưng mụ còn một chút con gái, xin cho mụ) 
Ngỏ nói năng cho cạn lời gia, 
Dù đến thác cũng đành lòng trẻ. 
TRẤN NIÊN: (Thưa lão bà, tôi cũng đã biết đến) 
Thế thượng bách ban thê thảm sự, 
Vô như tử biệt dữ sanh ly ' 
Bà dù nói chỉ chỉ, 
Tôi cũng cho vậy vậy. 
ĐỊCH MÂU: (Ô Kim Loan, ra mẹ bảo đây. Con ơi!) 
Mẹ đã chịu trong vòng lao lụy, 
Con lại mang những nỗi bi ai. 
Đã không phước sanh trai, 
Nên khổ lây tới gái. 
(Nhưng mà)... 
Quân thần là ngãi, 
Mẫu tử ấy tình. 
Cân mà coi đường trọng đường khinh, 
Nghĩ cho kỹ đừng than đừng khóc! 
tM LOAN: Mẹ đã dặn kẽ răng chân tóc, 
Con thêm đau đoạn ruột lá gan. 
Tình vấn dài mấy khúc dương quan, 
Rượu nồng lạt ba chung ly biệt. 
ĐỊCH MẪU, KIM LOAN: (Cùng hát xướng) 
(Ngô nhi! Mẫu thân à) 
Nam Bắc tương đương các nhứt thiên, 
Tứu bôi chước bãi lụy hiên liên, 
Mai thôn nguyệt sắc tam canh lão, 
Biện ấp thu thanh bán dạ truyền. ” 


KIM LOAN: (Hát nam): Bán dạ truyền đưa đoạn thẩm, 
Chốn trường an mấy dặm xa xa. 


1. Trên đời có trăm nỗi thê thảm, nhưng không có nỗi thê thảm nào bằng nỗi 
buôn tử biệt sinh ly. 
2. Rồi đây mẹ và con cách hai phương Nam, Bắc 
lót chén rượu chia ly, khóc dâm dẻ, 
Nơi mai thôn này, bóng trăng khuya buồn bãi 
Chốn biệt kinh thì tiếng thụ áo não giữa đêm khuya. 
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ĐỊCH MẪU: 
KIM LOAN: 


ĐỊCH MẪU: 


TRẦN NIÊN: 


KIM LOAN: 


ĐỊCH MẪU; 


KIM LOAN: 


ĐỊCH MẪU: 


(Hát nam): Dùng đằng ghép nước tình nhà, 
Nỗi này dầu đến có hoa cũng buồn. 
(Hát nam): Lụy lau rôi lụy lại tuôn, 
Giang sơn đâu cũng ra tuồng tương tư. 
(Hát nam): Đoạn tình nhiều nỗi ngẩn ngơ, 
Cố hương một bữa kinh sư ngàn trùng. 
Lệnh truyền quân sĩ, 
Tu thượng mộc giang ! 
Đã vâng lệnh nhà vàng, 
Khó nghĩ tình đầu bạc. 
(Quân đóng gông Địch Mẫu, u.o...) 
Phách lạc, phách lạc! 
Hồn kinh, hồn kinh! 
Chưa biết nỗi tử sinh, 
Đã dứt tình ly biệt! 
(Á thôi đi!) 
Mẹ đã chịu trong vòng lụy tiết, 
Con đừng đem mấy tiếng đoạn trường. 
Muốn cho trọn đạo quân vương 
Thôi chớ bận tình mẫu tử. 
(Húy mẹ ơi') 
Vị bốc tồn vong thử khứ, 
Na tư hội hợp hà niên Ê 
Mẹ ra đi nhiều nỗi truân chuyên 
Con ở lại ghê dường thảm não. 
Ở con, con đừng có dại, mẹ đi làm ri là 
Trọn ân trọn đạo, 
Phải nghĩa phải nhơn. 
Muốn cho mở mặt với giang sơn, 
Thì phải chịu phiển cùng số mạng. 


(Để cho em này) 


Nơi Hồ địa đầu tình ngã ngán Ề 


1. Mộc giang là cái gông bằng gỗ. l ¬ : 
2. Chưa đoán biết được mẹ ra đi lần này chết, sống thế nào, bao giờ mới gặp lại 


được nhau. 


3. Hồ địa ở đây có nghĩa là phiên địa, nước ngoài biên giới nước Tống, cụ thể là 


nước Liêu. 


Dầu tình ngã ngán có nghĩa mặc sức lả lơi, vui sướng. 
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(Còn mẹ con ta)... 


Cõi Tống thiên dứt chuỗi ưu sầu. 


(Thôi, thả ra cho mẹ đi!) 


(Hát nam): 


KIM LOAN: 


ĐỊCH MẪU: 


(Hút nam): 


KIM LOAN: 
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(Hút nam): 


Hưu; hưu; hưu! 

Bãi; bãi; bãi; 

Bãi bãi nỗi thương nỗi nhớ, 

Cực cùng vì mang nợ với con. 

(Mẹ ơi') 

Mẹ muốn con đạo nghĩa vẹn tròn, 

Con cực nỗi chữ tình khó dứt. 

(Á thôi) 

Tình nghĩa mẹ con một tấc, 

Nghĩa quân nghĩa quốc muôn đời. 

Đừng năn nỉ nhiều lời, 

Mặc lướt xông ngàn dặm. 

Lướt xông bao quản đặm ngàn, 

Phò suy một gậy phen đàng tuyết sương 

Dứt tình, tình lại vấn vương, 

Cũng mang một chữ đoạn trường mà đi 
(Địch Mẫu, Trân Niên hạ) 

(Húy mẹ ơi!) 

Bất tận ai bi ai bị, 

Vô cùng thảm não thảm não! 

Mỏi mắt ngó theo hình vân cẩu, 

Đau lòng thay mấy cuộc tang thương. 

Vắẳng ô đà xa chốn an trường. 

Dấu thỏ kíp trông chừng cố lý, 

Dấu thổ trông chừng cố lý, 

Mượn sương trời rơi lụy Đỗ Quyên. 

Tình con nghĩa mẹ khôn yên. 

Nghĩ thôi càng thảm càng phiền cho đây! 

Đứt rồi một đoạn ai bi 

Trời xanh ngó lại có khi tương phùng. 

(Hạ) 


CẢNH ĐƯỜNG 


LƯU KHÁNH: Mặt đã thấy cửa rồng, 
Chân chưa quen dấu thỏ, 
Lộn lạo đường kia nẻo nọ, 
Lăng xăng ngựa lại võng qua Ì 
Canh thâm dạ tịnh gia gia, 
Nguyệt bạch phong thanh xứ xứ ” 
Phải tìm nơi lữ thứ! 
Mà tạm sửa cô tung ° 
(Âu là)... 
Mau xếp cánh hồng, 
Chờ biến lên bóng ác. f 


NHÀ LÝ TRƯỞNG 


LÝ TRƯỞNG: Như tôi 
Quyền trọng trấn nhứt thôn 
Úy hiệu xưng lý trưởng. 
Lãnh cấp bằng quan lớn, 
Hầu kém ký thầy oai. 
Việc làng nắm trong tay, 
Cả xóm đều thấy mặt. 
Giận những người thù vặt, 
Ghét mấy kẻ ăn to, 
Lúa xã thương nhiều ít cũng mua Š 
Ruộng quân cấp định dư cày ráo Ê 


1. Ngựa lại võng qua; Cảnh kinh đô, quan lại trên đường hoặc cỡi ngựa hoặc đi 
võng có người khiêng (võng = cáng). 

2. Canh thâm, đa tịnh: canh khuya, đêm yên lặng, gia gia là nhà nhà. Mọi người 
đều yên lặng. 

Trăng sáng, tiếng gió thối đó đây. 

3. Cô tung: tung tích của mình. 

4. Xếp cánh hồng, ý nói không bay nữa, dừng lại, chờ đến sáng mai, trời sáng sẽ 
đi dò tin tức (bóng ác là mặt trời). 

5. La xã thương là lúa dân nộp vào kho ở xã, ngoài thuế ruộng đất. 

6. Ruộng quân cấp tức là công điển, cứ ba năm chia đều (quân cấp) cho dân làng 
là nam giới từ 18 tuổi đến 50 tuổi. 
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LƯU KHÁNH: 


Dân toàn mưu kiện cáo, 

Tôi nổi chứng hề hầm ! 

Tiêu hoang thai thu chẵn một trăm, 

Lễ tung lệ đòi chơi ba chục. 

Cửa nhà phú túc, 

Ăn uống bỉ bàn 

Dậy oai phong khủng khiếp cả làng. 
Ra thần võ om sòm bốn xóm. 

(Có ai ở trong nhà ra tôi hỏi thăm đây) 


(Lý trưởng bảo tên Giáp ra, rồi Giáp uào, Lý trưởng ra) 


LÝ TRƯỞNG: 
LƯU KHÁNH: 


LÝ TRƯỞNG: 


LƯU KHÁNH: 


LÝ TRƯỞNG: 


(Ủa, anh đi đâu, hỏi nhà Lý trưởng có việc gì?) 
(Tôi đây)... 

Trời tối khôn đời bước, 

Cho tôi tạm nghỉ chân. 
Ngày mai sẽ băng chừng, 
Ơn đó đâu dám phụ. 

Bất tri sở trú, 

Quê ngụ hà phương. 

Danh tánh bày tường ? 

Nghỉ ngơi mặc sức. 

Quê ngụ miền Bạch Tuyết, 
Tôi biểu tự Thanh Vân. 

Lai Biện ấm thám thân, 
Quá Thông châu phỏng hữu ° 
Nhứt kiến như cựu 

Vân hô bất di, 

Vốn đây chẳng hẹp chỉ, 

Mặc đó vào ngơi nghỉ. 


(Lý trưởng mời Lưu Khánh uào gọi Giáp dặn đò, 0.u...) 
(Giáp nghe đây cậu dặn). 


Thuốc mua chơi vài chỉ Í 
Rượu đãi lấy ba chung. 


1. Đúng chữ là hàm hồ nghĩa là già mỏm, ngụy biên. Vì bí vận, tác giá đáo lại. 

2. Tôi không biết anh ở đâu, họ tên gì, khai rô sẽ cho trú. 

3. Tên tôi là Thanh Vân, quê ở Bạch Tuyết, đến Biện Kinh thăm bà con rồi sang 
Thông Châu thăm bạn. (Lưu Khánh nói dối). 

4. Chữ thuốc ở đây là thuốc phiện. Nhiều tổng, lý nghiện thứ này. 
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Chốn tiền đàng mặc sức thung dung, 
Nơi mật thất tôi vào ngơi nghỉ. 
(Lý trưởng hạ. Giáp đem rượu cho Lưu Khánh rồi ha). 
LƯU KHÁNH: 
Lao lực thiên sơn vạn thủy, 
Mô hồ nhứt nhựt tam thu Ì 
Chốn Đơn Bang thầy luống đeo sầu, 
Nơi Biện ấp tớ thêm kết thảm. 
Đường đã trải phong hinh vân đạm, 
Tin chưa nghe thảo động phong suy ” 
Nỗi đắc thất còn nghĩ, 
Sự kiết hung chưa xác. 
Vạn hộc sầu tình nhược khát, ° 
Tam canh hạo nguyệt đương đầu 
(Chừ thời)... 
Mượn ba chung giải phá thành sầu, 
Ngâm một luật ngõ khuây dạ thảm Ý 
(Uống rượu) 
(Ngâm): Não khách thê phong kỷ trận thôi, 
Hương phủ nông dạm tửu dinh bôi. 

(Nghĩ lại như Nguyên súy tới, quốc kế gia đình, thốn tam thiên 
lý, còn tôi đi làm ri, mộ vân xuân thọ, độ nhựt như niên!) 
Vân Sơn mộng mị tâm Nam Bắc 

(Chẳng biết Nguyên súy tôi...) 
Tái ngại hà niên chích nhạn hồi Ê. 
LÍNH LỆ: 
(Có ai ở trong nhà mở cửa!) 
(Giáp ra mở cửa, Lệ uớti Giáp đùa nhau, U.U...) 


1. Mệt nhọc do đã vượt qua nghìn núi muôn sông. Một ngày mà tưởng như đã ba năm. 
2. Đã trải qua đường xa, mây bay gió thối, nhưng chưa đò biết được mảy may tin 
tức. Thảo động phong suy nghĩa là gió thối nhẹ làm rung rinh ngọn có, có hàm nghĩa 
là chưa nghe ngóng được gì. 
3. Lòng nôn nao, lo sầu. Canh khuya trăng lại tỏ sáng. 
4. Ngâm một luật, tức ngâm một bài thơ theo đúng luật thơ tám câu bảy chữ. 
5. Bao trận gió lạnh thổi làm não lòng người 
Rượu thơm nông nhạt uống đầy chén 
Mây núi bao la, lòng cứ mơ màng nghi đến phương Nam, phương Bắc bao ý. 
Từ nơi biên tái không biết ngày nào con chim nhạn bay về quê. 
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LÝ TRƯỞNG: (Ủa, chào anh Thập, mời anh vào") 
LÍNH LỆ: Quân thuộc lệ là tôi 
Truyền việc quan cho cậu. 
Nhơn nay trên phủ, 
Có sức trát văn; 
Lời dã dặn ân cần, 
Cậu khá tua gắn vó Ì, 
LÝ TRƯỞNG: 
Ngửa vâng trát nọ, 
Phải gắn sức đây 
Nhược hữu diện trì; 
Cam thọ kỳ hữu”, 
(Lý trưởng, Lệ, Giáp đùa nhau, Lệ hạ) 
LÝ TRƯỞNG: 
Việc quan đến bằng đầu, bằng cổ, 
Ta há đâu đám thảnh đám thơi, 
Giở trát nọ xem chơi, 
Thử việc chi cho biết. 


(Đọc trát): 
“Thái nguyên phủ vi trát sức sự, ta cứŸ tỉnh thự. 
Địch Thanh tẩu sai quốc độ, hàng thuận Đơn 
Bang, Thái sư Bàng thanh tham thính phái vâng 
Tây Sơn câu thủ cai mẫu hồi kinh thẩm vấn đẳng 
nhơn, hiệp hành trát sức hạt hạ Tống lý, điều bát 
đân phu tứ hậu. Khâm phái quan kinh quá, tức 
hành hộ giải tư chí trát sức giả” 
LƯU KHÁNH: 
(Cậu đọc cái gì vậy cậu?) 
LÝ TRƯỚNG: 
(Ngủ cứ ngủ đi, đọc cái gì hỏi làm gì) 
LƯU KHÁNH: 


(Cậu đọc cái trát gì hay quá, đọc lại cho tôi nghe thử?) 


1. Gắn vó, tiếng miền Nam, nghĩa là gắn bó. 

2. Nếu chậm trễ, phải chịu tội. 

j. Trát của quan phủ Thái Nguyên sức cho tống lý biết rằng Địch Thanh phạm 
phép nước, hàng thuận nước Đơn, do đó thái sư Bàng (Bàng Hồng) có lệnh cho bắt mẹ 
Địch Thanh giải về kinh đô. Tổng lý phải điều dân phu thi hành... 
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LÝ TRƯỞNG: 
(Anh nầy thật dễ tức. Trát bắt mẹ Địch Thanh chớ trát gì) 
LƯU KHÁNã: 
(Vậy chớ mẹ Địch Thanh làm sao mà bắt hử cậu?) 
LÝ TRƯỞNG: (Số là Địch Thanh tấu sai quốc độ, hàng thuận 
Đơn bang, nên chi Thái sư Bàng Thanh tham 


thính phái)... 
LƯU KHÁNH: 
(Vậy chứ Bàng là Bàng nào vậy cậu?) 
LÝ TRƯỞNG: 


(Bàng này to lắm, tôi nói với anh, anh đừng nói với ai, họ cắt 
lưỡi. Đệ nhất phẩm trào đường nãi Bàng Hồng quốc trượng). 
LƯU KHÁNH: 
(Nói vậy Bàng Hồng, Bàng Hông!) (Sảng) 
Thính thuyết hồn phi thiên ngoại, 
Văn ngôn phách vãng không trung ` 
(Trời đã sáng kìal) 
Mặt trời đã ló phương Đông. 
Cho tớ ruổi rông dặm Bắc. 
(Hạ) 
LÝ TRƯỞNG: 
(Húy chôi!) 
Thằng dã nên lực tặc 
(Tôi nói bấy nhiêu lời) 
Nó nổi chứng tam khùng 
(Ớ Giáp! Ớ Giáp) 
Xách mỗ tới đình trung, 
Đăng nhóm dân lập tức 
(Lưu Khúnh thấy giải Địch Mẫu di ngang qua, sảng sốt, U.U...) 
LƯU KHÁNH: (Chôi ôi!) 
Quan lại thất sắc thất sắc, 
Khán liễu kinh tâm kinh tâm! ? 
(Thằng Bàng Hồng bất nhân thật) 


1. Nghe nói dường như hồn bay khỏi trời!. 
Nghe rò lời dường phách lạc giữa từng không! 
2. Vừa thấy, ta thất sắc. Nhìn rõ lại kinh tâm. 
668 


Khéo đưa lưỡi Vương Khâm. 
Làm tai cho Đương Lục 
(Thương hại cho thầy tôi) 
Qua giáp nhất sanh bộc bộc 
Công danh bán thế lao đao Ì 
Biết phương nào giục ngựa bình Liêu. 
Đà khó nỗi bó tay về Tống. 
(Hay là tôi đánh, tôi phá, tôi cứu lão bà tôi chăng.... Ủa mà 
không xong) 
Tôi dầu mà giận nóng, 
Thây có lẽ chẳng lành. 
(Vậy thời tôi biết liệu làm sao, ờ hay là tôi về tôi báo cùng 
bổn quan tôi chăng, báo nhằm, báo phải). 
Chỉ cựu lộ khinh khinh. 
Thừa phong hành phất phất ? 
Hát tấu mã: Thiên nhai hải giác nhứt thân khinh, 
Lai vãng na từ khổ thử sinh, 
Hồng nhạn hữu phong phu võ ổn, 
Thảo hoa thiếu ngã chỉ tiên mình 3. 
(Hạ) 


DINH ĐỊCH THANH 


ĐỊCH THANH: (Khổ tâm à!) 
(Xướng lãng) Bi phong ngũ dạ quá tường đông, 
Não khách thời văn cổ tự chung, 
Ngọc khuyết cửu thiên lao mộng mị 
Đình vi thiên lý trướng âm dung Ý 


—=—=—=_-:-=-_ =.-----. 
1. Tài chinh chiến (qua giáp) bao năm lỗi lạc, (mà nay) công danh đến giữa đời 
lại lao đao! 
2. Theo đường cũ nhẹ nhàng, dựa gió bay về. 
3. Nhẹ tấm thân bay qua chân trời, góc bế. Qua lại không nề gian khổ trong cuộc 
sống này. Chim hỗng nhạn gặp gió rất ổn đường bay. Hoa cỏ cười ta thắng dặm. 
4. Đêm năm canh ngọn gió buồn thổi qua chốn tường đông. 
Người khách não lòng lúc ấy lại nghe tiếng chuông chùa cổ, 
Thao thức nhớ đến vua ở nơi ngọc khuyết xa xôi 
Đau buỗổn nhớ, mường tượng đến rnẹ nơi xa cách nghìn đặn. 
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(Như tôi)... 
Phụng thánh chỉ bình nhung 
Ngã Địch Thanh Nguyên súy. 
(Tôi ở đây chẳng qua là) 
Lỡ bước về ngươi Đình Quý, 
(Nên chị)... 
Gá duyên tạm với Trại Hoa 
Trăng hồng lâu giục não lòng ta, 
Gió cố quốc đưa sâu cho mỗ, 
Mẹ nương cửa nhọc lòng triêu mộ, 
Con trông mây tủi phận thần hôn. 
(Tự tôi sai Lưu Khánh về Trường An thám thính tin tức mẹ 
tôi, đi đã lâu sao không thấy trở lại khiến cho tôi)... 
Bồi hồi vạn lý ngọc môn, 
Trù trướng tam canh hồ sắt, 
Muốn tả tình thốn thức, 
Phải tìm cảnh u nhàn. 
Rung canh tiếng trống vừa tan, 
Dười gót hoa viên lướt tới. 
(Tốt a'!) 
Liễu giương mày rước khách, 
Đào mở miệng chào người. 
Vườn đông bướm lượn reo cười, 
Cụm bắc ong đưa chớp cánh. 
(Cổ thi có câu: “Dương xuân triệu ngã đi yên cảnh, đại khối 
giả ngã đi văn chương”) 
Tình muốn bày mấy khúc đoản trường, 
Thi kíp tả một thiên châu ngọc. 
(Ngắm): 
Chi dầu liễu ngã điểu thanh đè, 
Bán chẩm u sầu tỉnh phục mê. 
(Đã biết giang san tuấn mỹ đó chứ, nhưng mà phi ngọ thổi 
Bởi vạy hoài cựu du du nhứt phiến tâm). 
Cố quốc bôi hồi thiên lý nguyệt, 
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LƯU KHÁNH: 
ĐỊCH THANH: 


LƯU KHÁNH: 


LƯU KHÁNH: 
ĐỊCH THANH: 


LƯU KHÁNH: 
ĐỊCH THANH: 


Cựu gia trù trướng ngũ canh kê `. 
(Nguyên súy à). 

(Ủy lạ này)! 

Tiếng (ai) kêu văng vắng trên mây, 
Nghe thoảng xa xa hơi gió. 
(Nguyên soái à!) 

Nơi vườn đào chẳng có, 

Chốn cụm liễu cũng không. 
Nguyên súy đình bộ! 

Nhằm rồi! 

Quả Lưu ga đem sửa tin hồng, 
Thấy bổn súy bèn dừng cánh hộc. 
(Húy, Nguyên súy kìal) 


(Ứa mà Lưu Khánh, vậy chớ ngươi về Trường An thám thính 
sự thể mẹ ta làm sao?) 


LƯU KHÁNH: 
ĐỊCH THANH: 
LƯU KHÁNH: 


ĐỊCH THANH: 


LƯU KHÁNH: 


ĐỊCH THANH: 


(Bẩm Nguyên súy, rối, rối lắm). 

(Việc gì mà rối?) 

(Số là) 

Rày Bàng Hồng sàm tấu, 

Rằng Nguyên súy phản quân. 

(Bàng Hồng sàm tấu làm vậy, rồi đức lệnh thiên 
tử dạy làm sao?) 

(Còn gì đâu) 

Đã sai bắt từ thân, 

Mà giam nơi ngục nội. 


Chỉ phút sầu mấy nỗi, 

Dao cắt ruột trăm chiều. 

Đê mê âm tín mộ hoàn triều. 
Mộng giác tình trung sanh đữ tử! 


1. Trên cành tiếng chim hót làm ta buồn. Nửa giấc ngủ sầu muộn, tỉnh rồi mê. 
(Giang san ở đây tuy cũng đẹp, nhưng không phải là đất nước ta! Bởi vậy tấm 
lòng ta cứ xót xa nhở nước cũ của mình). 
Bi hồi nhớ nước mãi nhìn trăng xa nghìn dặm 
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Thao thức, buồn phiển nhớ mẹ suốt năm canh gà. 


1 


: (Ngất) 
LƯU KHÁNH: (Bổn quan lai tỉnh') 
ĐỊCH THANH:  (Ủa mà Lưu Khánh, vậy chứ người về Trường An 
sự thể mẹ ta làm sao?) 
LƯU KHÁNH: (Nó đã bắt lão bà giam nơi thiên lao hình rồi). 
ĐỊCH THANH:  (Húy! Mẹ ơi) 
Mặt lơ láo, hổ cùng trời đất, 
Lụy vắn đài khóc với non sông. 
Nỗi thần hôn con đã thẹn thùng, 
Vòng hoạn nạn mẹ mang lao lục. 
(Bàng Hồng mày dễ mấy!) 
Tưởng tới đầu sôi sực sục, 
Nghĩ thôi lửa dậy phừng phừng,. 
Cứ đem thói tật năng 
Vụ cho người bội quốc! 
(Húy mẹ ơi!) 
Cơm Tăng thị thảo chưa một tấc, 
Mây Thái hàng trông mỏi nghìn trùng. 
Đơn Bang hoa thảo tỏa sầu dung, 
Tống quốc sơn hà di biệt hận ?. 
LƯU KHÁNH: (Bổn quan lo làm sao cho)... 
Nội khả đi trọn hiếu, 
Ngoại khả dĩ toàn trung, 
(Như vậy là)... 
Thị vi chí anh hùng 
Thỉ vị chỉ hào kiệt 
(Ai đi)... Lấy nước mắt đổi hơi oanh liệt, 
Ôm lòng sầu trả nợ quân thần... 
..4mà đặng à? Ngài làm sao cho) 
Tượng nguyên huân rực rỡ các kỳ lân, 
Danh hiếu tự bia bày trang Mã sử . 


1. Nghe tin, đê mê đau khổ cả buổi sáng, buổi chiêu, nghĩa là suốt ngày đêm! 
Lòng như dở chết đở sống. 
2. Hoa có ở Đơn bang này nhuộm vẻ buổn thương. Sông nứi nước Tống để nỏi 
biệt hậu. 
3. Tượng nghè có huân công được để ở các (một thứ lâu đài) có hình kỳ lân. 
Mã sử: sử chép trên đa ngựa thời cổ đại. 
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ĐỊCH THANH: 


Sảo văn sổ ngữ, 


Đốn giác mê hồn ! 


(Lưu Khánh! Vậy thì)... 


LƯU KHÁNH: 


ĐỊCH THANH: 


Chừ thì... 


LƯU KHÁNH: 


LƯU KHÁNH: 


(Tẩu mã): 


Người tới trước hiên môn. 
Ta vào nơi cấm viện. 
Nguyên súy khoan dã! 
Thỉnh thôi cao kiến, 

Vật lậu huyền ky. 

Khủng công chúa tường trị, 


Tất Nguyên nhung sự bại Ÿ. 


Nhữ vật hoài nghi ngại, 
Ngã dĩ hữu tiểm tàng ” 


Người tới trước ải quan, 
Mà thông cùng chư tướng, 
Chờ tin ta thông vãng, 
Hiệp nhứt lộ đồng hành, 
Ngõ sát phá Liêu binh, 
Mà phản hồi Tống quốc. 
Chịu lời thầy gang tấc, 
Gắng sức tớ cần cù. 

Vọng quan ải trường xu 
Báo chư huynh tri tất. 


(Hay a!) 

Đã thông tin gió 

Lại trải đường mây. 

Chỉ tiền lộ khinh khinh, 


Thừa phong hành phất phất, Ý 
Vạn lý trường đồ vãng phục hoàn, 
Nhứt thân lao lục thử gian quan. 
Đăng kỳ Liêu quốc trần thanh tảo, 


1. Vừa nghe mấy lời của người, ta sực tính. 
2. Xin giữ cao kiến, chớ làm bộ mưu cơ. Nếu công chúa biết được thì công việc của 


Nguyên soái sẽ thất bại. 


3. Người không phái lo, ta đã có cách giữ kín. 
4. Xem chú thích số 1 trang 43. 
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(Cùng hạ) 


TRẠI HOA: 


ĐỊCH THANH: 


TRẠI HOA: 


ĐỊCH THANH: 


Lưu thủ công danh cứu viễn khan `. 
tHa! 
(Địch Thanh uà Trại Hoa ra ngôi ghế) 
Đờn đã in cẩm sắt, 
Phận thêm đẹp xướng tùy. 
Đất tuy vẽ cuộc hoa di, 
Trời thiệt định duyên ngư thủy, 
Đã đẹp tình yến nhỉ, 
Xin cất chén giao hoan 
Cơn sầu thôi dạ chứa chan, 
Đoạn thảm vì đâu đeo đuổi? 
(Em nầy, anh đây) 
Mở miệng ra khó nói, 
Ôm lòng lại mà sầu. 
(Ủa hay chưa tẻ, tình nghĩa vợ chồng cùng nhau có 
việc chỉ cho biết, chớ để mà sâu là sầu cớ chỉ chớ?) 
(Anh sầu chẳng qua là anh nhớ vật xưa của anh, 
những là). 
Định đường đao, yến nguyệt câu, 
Nhân diện thú, xuyên vân tiễn ” 


(Như mấy vật ấy là)... 


TRẠI HOA: 


Đã lâu ngày chỉnh chiến, 

Không biết nỗi mất còn; 

Nhớ thôi đêm ngủ không ngon, 

Tưởng tới ngày ngồi chẳng tiện. 

(Ấy vậy mà em tưởng phu quân sầu là vì) 
Vắng tin mẹ chân trời mặt biển. 

Trả nợ vua tấc đất ngọn rau 

Thì em không biết làm sao đặng, chứ còn 
Sá chi vật mọn mà sầu, 


(Thể nữ ấy!) 


Đem sửa báu lành xem thử. 
(Thể nữ đua ngựa uà cúc bdo bối ra) 


“..—'nm.===-' ch. 
1. Quay về đường cũ xa vạn dặm, tấm thân không quán mệt nhọc nơi biên quan. 
Chi mong phất cao ngọn cờ chiến thắng nước Liêu, để tiếng cho bao đời sau. 
3. Con ngựa chiến và các báo bối của Địch Thanh bị Trại Hoa cảm giữ. 
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ĐỊCH THANH: 


TRẠI HOA: 


(Té ra yến nguyệt Long cầu đây! Ờ! Ông đây con, 
tội nghiệp cha! mấy lâu nay em bắt nó, em cầu 
tàu, nay nó gặp anh nó mừng, vậy thì em để anh 
quấn thử vài vòng) 
(Khoan đã! Vả con ngựa này cầm tàu đà lâu ngày, 
nay anh lên lưng nó, em e ngựa quen đường cũ, nó 
chạy luôn vừa người vừa ngựa, em biết đâu mà em 
tìm. Thể nữ, đem con ngựa mà cầu tàu lại cho tao!) 
(Thể nữ dắt ngựa đỤ 


(Làm vậy đã thỏa lòng phu quân chưa? Ơ thời) 


Đã đẹp lòng quân tử 
Xin-cất chén kim bôi 
Ngõ giải lúc ai hoài, 
Mà ngâm câu hảo hiệp. 


ĐỊCH THANH - TRẠI HOA - (Cùng uống rượu); (Hảo tửu at) 


(Xướng) 


THỂ NỮ: 


TRẠI HOA: 


ĐỊCH THANH: 


Đơn Bang Tống quốc nhứt chung tình, 
Thâm thiển bôi trung tửu bán huynh 
Tạo hóa hữu tâm đề túc trái, 

Cố giao ngưu nữ toại sơ minh '. 

Dạ! 

Nhân nay mẫu hậu, 

Binh thể chẳng an. 

Dạy tiểu tỉ nội dang 

Đòi công nương ứng hậu”. 

Việc dữ lành chưa thấu 

Nỗi hung kiết nào tương. 

Chốn hiên môn từ hạ phu lang, 

Nơi cấm viện vào thăm mẫu hậu. 


Em vào hầu mẫu hoàng cho anh kính chúc mẫu 
hoàng bá bá phước, em đi cho mau rồi về kẻo ở 
nhà một mình anh trông nghe! 

Lịnh truyền thể nữ, 

Kíp đẩy xe hương 


1. Người nước Đơn d phía Nam, nước Tống ở phía Bắc cùng mối chung tình, cùng 
uống rượu nồng đượm, tạo hóa đã có ý xe duyên, vợ chồng ta toại lời thê chung thủy, 


bên lâu. 


2. Sai ké tiểu tì này sang, mời công nương vào cung hầu (mẫu hậu). 
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Bảo hộ công nương, 
Nhập cung tái hậu. 
(Trại Hoa hụ) 
ĐỊCH THANH:  Haya! 
Sự cơ tối xảo, tối xảo 
Thần quỷ giám lân, giám lân ' 
Anh hùng rộng bước bắc nam 
Hào kiệt thỏa lòng áo não. 
(Đã biết tôi cùng Trại Hoa) 
Nghĩa phu phụ trong hoa tương hảo, 
(Nhưng mài)... 
Ơn quốc quân như địa như thiên. 
(Tôi đi làm ri cũng bạc lắm chút) 
Đoạn chút tình cam phụ với thuyền quyên. 
(Để cho ta...) 
. Chọn chữ hiếu giải nghèo cho từ mẫu thử thời bất 
tẩu cánh đãi hà thời! ? 
Âu là... 
Khôi dính thủ, 
Giáp xuyên thân. 
Mã giá yên; 
Dao áp bối ° 
Chỉ dặm Tây Liêu xông ruổi, 
Từ nơi Đơn quốc lánh mình, 
Ai lỗi thể chứng có trời xanh, 
Ghi dạ mỗ đâu đem thói bạc. 
(Hát nam): Thói bạc gỡ cho xong rối, 
Nghĩ sự mình nhiều nỗi đắng cay, 
Làm tôi thì phải hết ngay, 
Gan trung nắng dãi gió day chi sờn. 
Ghập ghềnh mấy bước quan sơn, 
Kẻ vưi mở mặt, người hờn khoanh tay. 
(Hạ) 


LƯU KHÁNH: Chốn ải quan đợi đã lâu ngày, 


1. Cơ sự rất hay! (dường như) quỷ thần ứng đến giúp đỡ. 
2. Lúc này chẳng chạy thoát, tội đến bao giờ? 
3. Đội mão Kim Khôi, mặc áo giáp tra yên ngựa, đeo gươm. 
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Tin Nguyên súy trông càng mỏi mắt. 
Nẻo lai vãng đấu kia đã bặt, 
Đường kiết, hung lòng nọ sanh nghỉ. 
(Chẳng biết Nguyên súy tôi) 
Đã quyết một sự đi, 
Hay dùng dằng nỗi ở. 
ĐỊCH THANH: (Đến) 
Tiễn ngô văng dã 
Hành hoặc sử chỉ Ì 
Đã rộng đường viễn tẩu cao phi, 
Mặc sức mỗ đăng sơn thiệp thủy. 
LƯU KHÁNH: 
Hay al 
Điệc ký kiến chỉ, 
Diệc ký cấu chỉ, 
Vân hề bất duyệt, 
Vấn hồ bất di 
Giá phiên lung điểu đác cao phi 
Thử nhựt bồn ngư du đại hải ? 
Da dạ! Từ vâng lời nguyên soái, 
Về thông báo chư huynh. 
Đà kiểm điểm mã binh, 
Lại tích trừ lương thảo. 
ĐỊCH THANH: 
Vậy thời.... 
Mang mang bội đạo, 
Cấp cấp đăng trình, 
Được mã khinh khinh 
Gia tiên khoái khoái Ÿ 
(Tẩu mã): Mã túc am trinh, tấu tận thiên trùng lý lộ, 
Hồng mao ngộ thuận, phi cùng vạn nhân vân tiêu 


1. Ta đã đến, không lo gì nữa. 

2. Việc đà được sắp đặt, đã được sắp xếp, không gì thay đổi, chim đã số lỗng bay 
cao, cá ra khói chậu bơi nơi biển rộng. 

3. Phải lên đường gấp, lên ngựa, dục roi. 

4. Chân ngựa đã biết đường, chạy nhanh trên đường xa nghìn trùng, ý chỉm hồng 
gặp gió thuận, bay nhanh qua vạn ngọn núi, áng mây! 
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LƯU KHÁNH: (Tẩu mã): 


Báo quốc nhứt tâm, thiên giám tình trung ngãi khí, 
Bình Nhung hữu lộ, địa khai văn cuộc khoan nhàn ` 


TRẠI HOA: Tâm ký tương an 
Bệnh kim đi nữ? 
Viếng đã thỏa lòng hoàng mẫu, 
Về cho thấy mặt phu lang. 
Vội đời gót Kim Liên, 
Mà ha nơi ngọc các. 
(Thể nữ, ông con tiện hay giấc?) 


(Cùng hạ! 


THỂ NỮ: (Bẩm bà ông con giấc). 

TRẠI HOA: (Từ bà vào thăm mẫu hậu đến nay, ông con vui hay 
buồn?) 

THỂ NỮ: (Bẩm bà ông con) 


Cứ ở nơi tịnh viện, 

Vắng ra chốn thơ hiên. 
Cửa đóng chặt liên miên, 
Con hầu ngoài cứ nhặt. 


TRẠI HOA: (Ủa lạ cho ông chồng tôi chẳng biết sao mà. 


Cứ một bể buồn bực, 
Chẳng thấy lúc hoan nhàn 
(Ử thì)... Người Tống quốc kẻ Đơn bang, 


Gái thuyền quyên trai quân tử (kia mà) 


(Hay là)... Đã vắng hình Chức Nữ, 
Thêm mỏi dạ Ngưu lang 
Chưa tỏ nỗi tình đầu, 

(Âu là)... Vào đó cho gặp mặt, 


(Thể nữ rượu đây! Thưa phu quân như vợ chồng ta)... 


Đã toại lời thể thất tịch, 
Lại thêm cái nguyện tam sinh. 
Xin cất chén chung tình, 
Cho phi nguyền giai lão. 


1. Một lòng báo quốc, trời soi nghĩa khi ta. Thế là đã có đường đi binh phạt giặc 


Nhung (nước Liêu), đất sẽ mở ra sự vui cuối cùng (sau khi chiến thắng). 
2. Lòng ta đã tạm yên, bệnh (của mẹ) nay đã bót. 


678 


(Ờ! Thể nữ, có ông bay ở nhà sau không? 
Ở trẻ tuỳ hầu, có ông bay ở nhà khách không? Trời ơi! 
Phu quân tôi đã trốn tôi mà đi rồi, phu quân ơi !) 
Đã không nơi chướng chấu, 
Lại vắng chốn màn loan. 
Nỡ phụ lời lục thủy, thanh san, 
Đành lánh chốn thiên nhai hải giác! ! 
(Húy, chôi cha!) 
Bạc ôi quá bạc, 
Chồng hỡi là chồng! 
Rượu giao hoan mùi đã mặn nồng, 
Trường phân giải tình sao lạt lẽo? 
(Khi nào phu quân nói cùng em: một ở Đơn, hai ở Đơn, ba 
bốn cũng ở Đơn)... 
Đây dưới nguyệt cùng nhau đắt díu, 
Chim ven trời dành đoạn cao xa... Cho đành? 
Tôi nghĩ lại... 
Vô duyên thay cái phận đàn bà, 
(Ai đi) 
Bạc tình thế tũng người quân tử?, 
(Phu quân ơi!) 
Bỏ vợ không hề từ hữ, giận đã hết khôn 
Mất chồng nên nỗi bồn chồng, thương đà hóa dại. 
(Nay phu quân tôi đi làm vậy, hay là tôi theo mà tôi tìm 
chăng. Ủa! Mà người ta đã bỏ mình mà đi, mình còn theo mà 
làm chí? Nhưng không theo có khi mất chông chớ chẳng chơi!) 
Thà đó đành bạc ngãi, 
Đây há dễ vong tình, 
(Thể nữ! kiếm mã đây cho bà! Các con gắng theo cùng bà). 
Dục vó lừa chỉ dặm non xanh, 
Cắp bửu kiếm dò lần dặm tía. 


1. Núi xanh, nước biếc, Ý nói đến lời thể nguyên son sắt. Cùng chí sông núi mà 
thể góc biển, chân trời. Ý nói đã đi xa. 
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CẢNH NGOÀI ĐƯỜNG 


TRẠI HOA: (Hát nam): 

Dặm tía hiểm nguy nào nại, 

Giữ một lòng trọn ngãi tùng phu. 
THỂ NỮ: (Hới nam): 

Thấy thầy tớ cũng thêm sầu, 

Chim cưu ngao ngán hà châu một mình !. 
TRẠI HOA: (Hát nam): 

Hữu tình mà hóa vô tình, 

Bơ vơ phận thiếp, linh đỉnh nỗi chồng. 
THỂ NỮ: (i4 nam): 

Non xanh nước biếc nghìn trùng 

Người quen cảnh lạ thẹn thùng với ai. 
TRẠI HOA: (Hđ‡ nam): 

Cang thường một gánh nặng vai, 

Cũng nguyên sông giãi non mài mà thôi. 


ĐỊCH THANH: Vũ trụ thanh đi hành bộ ổn. 
Thảo hoa lịch loạn khách tình loan ? 
Dặm Tây Liêu ngựa chửa quen đàng. 
Nơi Đơn quốc người âu ngỡ mặt. 
Đã quyết lòng vị quốc, 
Phải cam chữ về tình. 
Mang sao đội nguyệt cũng đành, 
Lặn suối trèo non nào nại. 
(Hút nam): Nào nại tấm lòng trung hiếu, 
Gánh cang thường nặng trĩu hai vai. 
LƯU KHÁNH: (Hát nam): 
Tượng này muốn vẽ vân đài, 
Tang bồng phải trả nợ trai cho rồi. 


TRẠI HOA: (Chạy gần đến, gọ) 


1. Hà châu: ven bờ sông. 
2. Vũ trụ đẹp, mở rộng cho đường ta di. Hoa có xanh tươi. 
Lòng người khách đi đường nay khoan khoái. 


(Hạ) 
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Kiếu phư quân đình bộ, đình bộ 
Đãi tiện thiếp trần ngôn, trần ngôn '. 
ĐỊCH THANH: Nợ ân ái đã buông, 
Chuỗi: oan gia lại cột! 
Bước kia đà tiến túng, 
Lòng nọ bằng kinh hoàng. 
Thương hại! 
Biết hà mưu công phá Liêu bang; 
Liệu hà kế tảo trừ nghịch lễ? 
LƯU KHÁNH: Sự đi chí thử, 
Vân như chi hà. 
Mặc tiểu tướng đương qua, 
Xin nguyên nhung khóa mã Ÿ. 
ĐỊCH THANH: Vậy thì... 
Giục vó lừa vội vã, 
Chỉ dặm thỏ băng chừng. 
Muốn cho tròn đạo quốc quần, 
Thì phải dứt tình phu phụ, 
(Hát nam): 
Chỉ miền bể thẳm non cao, 
Xin cho rộng bước anh hào qua Liêu. 
(Trại Hoa đuổi kịp đón lạt, 0.u...) 
BỊCH THANH: (Xin chào công chúa!) 


TRAI HOA: (Á thôi đi nào!) 
ĐỊCH THANH: (Người giận tôi nên chỉ người làm ngơ?) 
TRẠI HOA: (Giận chẳng là giận, làm ngơ chắng là làm ngơ!) 


ĐỊCH THANH: (Thưa công chúa, người giận mà làm ngơ cũng 
phải, nhưng xin người xét lại cho hạ quan nhờ. 
Như tôi chữ)... 
Nếu bó tay hào kiệt, 
Sao rồi nợ anh hùng. 
tNếu mà) 
Bận nỗi vợ nỗi chồng, 


1 Sài: phủ quân dừng bước, để thiếp có lời phân trần. 

tịnh nình đã thế, biết tính sao. Thôi thì để mặc tớ đón đường. Cần triệt, 
Ngin coi xoái hãy dục ngựa chạy đi. 
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Sao rằng trung rằng hiếu? 


TRẠI HOA: (Ai không cho ông Nguyên súy hiếu, ai chẳng cho 


ông Nguyên súy trung, nầy nầy)... 

Muốn hiếu trung vẹn nỗi thủy chung. 
(Thì)... 

Đường khứ tựu xử cho minh bạch.. 

Rồi ông muốn đi đâu thì đi 


ĐỊCH THANH: (Đi giữa ban ngày làm vây mà không minh bạch à?) 
TRẠI HOA: (Cha cha làm vậy mà gọi là minh bạch đó à? ai đi)... 


Đã trốn đi lạch lạch, 

Lại nói chuyện bơ thờ 

Còn trách thiếp làm ngơ, 

Nghĩ chàng không nên giận...(à?) 


ĐỊCH THANH: 


(Công chúa giận hay làm ngơ cũng phải, nhưng mà công chúa 
chưa rõ, để hạ quan thưa lại cho người tường, số là. Từ tôi 
vâng lệnh chúa của tôi đem binh đánh dẹp nước Liêu, không 
may Tiêu Đình Quý chỉ lộn đường, lạc qua quý quốc. Tôi lại 
gá duyên cùng người, nội triểu chúng tôi có thằng Bàng 
Hồng nó sàm tấu cùng lệnh thiên tử rằng tôi phản quốc sự 
thù, nên thiên tử đã bắt mẹ tôi mà giam nơi thiên lao hình, 
thương hại cho mẹ tôi). 

Oan ấy lẽ khôn đôi chối, 
(Tôi là đạo làm con, nên chi) 

Lụy này đòi bữa chứa chan. 
(Nếu công chúa mà biết cơ sự đó thì) 

Nỗi dâu hiển cũng động lòng vàng, 
(Huống chỉ tôi)... 

Phận con thảo dám đem thói bạc (hay sao). 


TRẠI HOA: (Nguyên súy biết thương mẹ, chớ tôi lại chẳng biết 


thương mẹ hay sao) 
Mẹ Tề con mẹ Tấn, 
Lòng đó cũng lòng đây 
(Sao ông không nói cùng tôi, tôi tâu với phụ vương tôi, có 
phải là)... 
Dầu có chi cũng chẳng can chỉ, 
(Nay ông bỏ tôi đi làm rị là) 
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Bởi thương lắm hóa ra giận lắm. 
ĐỊCH THANH: (Thưa công chúa) 
Có thương xin bớt giận. 
(Nếu mà) 
Quá giận như không thương! 
(Việc đã lỡ ra rồi, xin người cho tôi đi đặng mà)... 
Lo trả nợ quân vương 
Ngõ thỏa tình mẫu tử. 
TRẠI HOA: Bởi tại ai sanh sự. 
Chớ trách thiếp sự sanh 
Quyết nắm chú bạc tình, 
Cho biết tay độc thủ. (Níu áo Địch Thanh) 
ĐỊCH THANH: 
(Thả ra nào, kẻo người ta cười cho). 
TRẠI BA: 
(Tôi không thả, ông giỏi thì đi đi). 
LƯU KHÁNH (Đến): 
(Thưa, Khánh xin chào lệnh bà). 
TRẠI HOA: 
(Ua mà có tướng quân Lưu Khánh, ta giả ơn đó). 


LƯU KHÁNH: 
(Bẩm bà, tớ đâu dám vậy, chứ việc chỉ mà níu kéo nhùng 
nhằng làm vậy bà?) 
TRẠI HOA: 
(Lưu Khánh, vả ta gần ngày gần tháng, Ông Nguyên súy 
trốn ta mà đi, nên ta theo ta níu lại đây chớ chỉ). 
LƯU KHÁNH: 
(Té ra bà gần ngày gân tháng rồi, mà Nguyên súy tôi lại bỏ 
bà mà đi, nên bà theo bà níu đó chí, níu là phải, đã biết). 
Đạo mạc tiện hồ phu phụ, 
(Nhưng mài)... 
Nghĩa tối trọng giả quân thân Ì 
(Xin bà thả Nguyên súy tôi ra đặng mà) 


1. Đạo vợ chồng rất quý nhưng không phải là quan trọng hàng đầu. Tối trọng là 
đối với vua và cha mẹ. 
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Chinh Tây Liêu đoạt thủ quốc trân, 
(Rồi)... 
Hồi Tống quốc thức khai sanh điện `. 
TRẠI HOA: (Là ta không thả). 


LƯU KHÁNH: (Nguyên súy phải nói làm sao mà đi, ai có) 
Ăn xôi chúa ngọng miệng, 
Bị nước bí bó tay 
(Bà không thà thì Khánh nói xấu đó) 
TRẠI HOA: (Ta đố ngươi đó). 


LƯU KHÁNH: (Ai có đời đàn bà mà...). 
Bụng chửa đã gần ngày, 
Cứ ghiêển chồng đòi bữa ? 
(Mà không biết xấu nào. Ai đi) 


Khéo giả tuồng thớ lợ, 
Làm những chuyện lăng nhăng. 
(Coi kìa!) 
Vợ chứng dã căn quèn, 
Chồng ngồi mà ngủ gục... 
: Mà bà không thả hả? 
TRẠI HOA: (Là ta không thả). 
LƯU KHÁNH: (Bà không thả thời bà buông ra). 
TRẠI HOA: (Ta không buông). 
LƯU KHÁNH: (Bà không buông thì bà nói ra). 
TRẠI HOA: (Ta không nói). 
LƯU KHÁNH: 


(Không thả, không buông, không nói! Cam cáo lỗi cùng 
Nguyên súy) 

Quyết đào trong biển đục, 

Thê tát cạn nguồn tình, 

Dương ngả lực tung hoành 

Giải nhứt thời khốn bức. (Đạp Trại Hoa ngã) 


1. Sang Tây Liêu chỉnh phạt và lấy cho được thứ quốc bảo quý nhất của nước ấy 
(lá cờ đốt không cháy, nhúng nước không ướt). Để rồi mang về nước Tống mở mặt mày 
với thiên hạ. 
32. Ghiển: nghiện, nghiện chồng... 
3. Ra sức đọc ngang, giải tỏa việc khó khăn này. 
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TRẠI HOA: (Húy chao ôi) 
Tức đà quá tức, 
Hung đã nên hung! 
(Tao đố thày trò bay chạy khỏi tay tao) 
Nan đào thử kiếm phong, 
Mạc tâm tha tẩu lộ ! 
(Tẩu mã): Bạc ngãi vô tình, 
Đông vãn Tây dầu đành giác ải °, 
ĐỊCH THANH: (Công chúa cho kẻ hạ quan đi) 
(Tẩu mã): Đại ân bất tận, 
(Ơn ấy còn phải nói) 
Địa chung thiên cái cảm di thâm 
(Địch Thanh hạ,. Lưu Khúnh đón Trại Hoa) 
TRẠI HOA: (Lưu Khánh quái gan kìa) 
(Tẩu mã): Quái sát thất phu, đi đoạn ngã nhất sanh ân ái. 
LƯU KHÁNH: (Bà trở lại không thì chết chừ) 
(Tẩu mã): Cản lai ác nữ quyết xông khai 
Vạn lý trường đồ Ÿ. 
(Hạ) 
TRẠI HOA: Chúng nó đã nên hung, 
Mới đây là chạy mất, 
Giận Lưu Khánh tấm lòng bực tức, 
Thương Nguyên nhung tấc dạ bàng hoàng. 
Phải gắng sức đăng sơn, 
Mà theo người quá hải. 
(Hát nam): Quá tải mau mau nhẹ bước, 
Để từ nơi nước nước non non, 
Thờ chồng đạo muốn vuông tròn, 
Dầu cho uống tuyết cũng ngon tấm lòng 
(Hạ) 


1. Khó mà thoát khỏi mũi kiếm (của ta), chớ hòng chạy đường nào. 

2. Người bạc ngãi vô tình! Dù có chạy đến cuối đường đông, đầu đường tây cũng 
không thoát được. 

3. Ơn lớn vô cùng, dẫu trời long đất lớ tôi cũng ghi cảm sâu sắc. 

4. Quái thay tên thất phu (Lưu Khánh), mày đã cắt mối ân ái của vợ chồng tao. 

ð. Cần con người ác nữ này, quyết lòng ta xông pha đường dài muôn dám (với 
Nguyên soái ta). 
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CÁP MAN: 


ĐỊCH THANH: 
CÁP MAN: 
ĐỊCH THANH: 


CÁP MAN: 


Quân! 


CẢNH ẢI QUAN 


Quyền trong trấn ải quan, 
Ngã Cáp Man thị dã. 

(Ả¡ môn quan mở cửa!) 
(Vậy chớ ai kêu gì?) 

Ngã thị Đơn bang phò mã, 
Dục lai tái ngoại du nhàn ! 
Người kíp mở ải quan, 
Đăng cho ta giục ngựa. 
Nghe lời kia cắc cớ, 

Khiến dạ mỗ hồ nghi. 


Truyền đóng cửa một khi, 
Ta hỏi cho mình bạch. 


(Ủa này! Man xin chào quan phò mã, vậy chớ ông đi đâu mà)... 


ĐỊCH THANH: 


CÁP MAN: 


Đăng sơn thiệp thủy, 

Chích ky đơn thân ”. 

Ta đây 

Nghe ải quan phong cảnh dị thường, 
Nên bổn súy nhàn di thích tánh. 
(Ông nói ông đi chơi, làm sao mà!... 
Thắng tợ lâm nhung quang cảnh; 


(Vậy chới... 


ĐỊCH THANH: 


CÁP MAN: 


Hữu vô thiên thử chiếu thư Ÿ . 
(Cáp Man!) 

Tự cổ võ phu bất Ìy cung kiếm 
Ký cư quốc tế, hà tất chiếu thơ  . 
(Như ông là)... 

Nãi văn học hữu chỉ. 


1. Ta là phò mã nước Đơn, muốn ra du nhàn bên ngoài ải này. 

2. Leo núi, vượt sông, cỡi ngựa đi một mình. 

3. Ăn mặc như cảnh người ra trận. Đi có chiếu chí của nhà vua không? 

4. Từ trước đến nay hễ là võ tướng thì (khi đi đó đây) không rời đao kiếm. Đã là 
rể vua thì cần gì phải có chiếu văn. 
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(Làm sao mà)... 


ỞƠ phiên! 


(Tôi đây) 


Vong quốc gia đại pháo? ` 


Truyền vâng lệnh nhặt 
Kíp đóng cửa thành. 


Lộc triều đình giữ phép triều đình, 


(Còn ông)... 


ĐỊCH THANH: 


Tìm phong cảnh đây không phong cảnh. 
Quái sát thất phu cuồng ngạnh, 
Khinh ngô quốc tế đại quan ” 


Nói cho người biết 


TRẠI HOA: 


ĐỊCH THANH: 


TRẠI HOA: (Ngươi 
CÁP MAN: 


Hỏi chớ... 


Dầu chẳng chịu lời vàng, 

Ắt khôn toàn mạng bạc. 

Kiếu phu quân đình bộ đình bộ, 

Đãi tiện thiếp truy lai, truy lai! 

Húy chao ôii 

Nguy tai, nguy tai! 

Cấp hỉ, cấp hi! 

Giục vó lừa đào tỊ, 

Tằm tịnh địa đóa tàng. 

(Trạt Hoa uà Cáp Man chào nhau) 

có thấy Nguyên súy ta không?) 

(Dạ có ông mới đến đây, ông đòi chém tôi mà, 
Giờ ông đi đâu rồi, để tôi đi tìm thử, Ớ ông 
Nguyên súy ơi! Ờ ờ! Mời ông ra đây, xin dám hỏi 
ông, vậy chớ... 

Sao ông lấy quách Cáp Man, 

Mà có kinh hồn phò mã? 


Chạy đi đâu vội vã, 
Đứng lại đó đôi co (mà). 


TRẠI HOA: (Cáp Man ấy!) 


Nghe lời thiếp đặn đò, 


1. Ông là người có 


học sao lại quên phép nước, 


2. Quái thay tên thất phu ương ngạnh. Khinh ta là một vị quan lớn, con rể nhà vua. 
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Đóng cửa thành cẩn mật, 
Nhược hữu nhứt hào sai thất, 
Tất cam trọng tội nan đào Ì 
CÁP MAN: (Vậy thì tớ giao phò mã cho bà). 
ĐỊCH THANH: (Thưa công chúa) 
Thành sầu nọ đã cao, 
Chuỗi phiển kia khó đứt! 
(Hỗ làm người thì)... 
Hiếu ư gia, trung tư quốc, 
(Thì mới)... 
Sanh vị tướng, tử vi thần. 
Nếu bận biện ái ân. 
Ắt phôi pha cơ sự. 
TRẠI HOA: (Tôi bảo ông) 
Chớ chớ ngoa ngôn xảo ngữ, 
Đừng đừng bạc nghĩa vô ân, 
(Thì ta thê cùng nhau)... 
Sinh đồng tịch tử đồng quan, 
(Mà bây giờ ông muốn) 
Khứ vô tông, lai vô tích (là sao?) 


ĐỊCH THANH: (Thưa công chúa, tôi đây) 
Tội đã mang phản nghịch, 
(Nên chi) 
Tình khó nghĩ phu thê. 
TRẠI HOA: (Ông khó nghĩ tình phu thê, tôi xin hỏi ông chớ) 
Hình hài ai, khí huyết ai? 
(Mà nay ông đành lo)... 
Sự nghiệp đó, công danh đó? (cho đành?) 
(Nay ông đi Bình Liêu rồi ông trở về Tống, ông để cực để 
khổ lại cho tôi, có phải à?) 
Nghĩa phụ phiên thành quá phụ, 
Hữu phu hoán tác vô phu 
Trăng đã cười cái phận đơn cô, 
Gió lại cợt cái duyên tịch mịch. 


1. Nếu để sai sót một chút thôi, cũng sẽ phạm tội không tránh được. 
2. Nghĩa phụ lại trở thành quả phụ. Có chồng lại thành ké không chồng. 
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ĐỊCH THANH: (Thưa công chúa) 
Nỗi ưu sầu xin ngớt, 
Tình ân ái còn đài. 
Chớ vấn vương sự đó sự đây, 
(Để cho tôi đi)... 
Đăng lo trả nợ vua nợ nước. 


TRẠI HOA: ( Ra làm ri) 
Đó đã chẳng nghĩ chung nghĩa trước. 
Đây tội gì lại tưởng tình sau. 
(Ông có đi thì đánh cùng tôi mà đi!) 
Quyết đành đoạn cùng nhau, 
Đừng ngọt ngon lời đó. 
ĐỊCH THANH: Ký bất năng tương cố, 
Hựu trách ngã vô tình. 
Đã ra việc chiến chinh, 
Còn kể gì phu phụ !. 
(Đảnh nhau, 0.U...) 
LƯU KHÁNH: Dâm tặc, dâm tặc, 
Cuồng nương, cuồng nương! 
Quyết đánh đó tan xương, 
Chi dụng loài múa mỏ. 
ĐỊCH THANH: (Lưu Khánh đừng vô lễ !) 
LƯU KHÁNH: (Bẩm bổn quan lễ nghĩa gì ?) 
Bà là người bạc nghĩa, 
Bà là kẻ vô tình. 
(Phải chi biết tình nghĩa vợ chồng thì)... 
Ra sức giúp Tây chinh, 
Mà phản hồi Bác Tống. 
(Bà ở đặng làm vậy)... 
Nghĩa trọng quỷ thần kinh động, 
Thử tâm thiên địa giám lâm ? 
(Ai đi)... 
Ham những chuyện mê dâm, 
Chẳng đoái người trực tiết. 


1. Đã không nghì đến (cảnh ngộ) của nhau, thì cũng đừng trách tôi vô tình. Đã 
đánh nhau thì kể gì đến chẳng vợ nữa. 

2. Cái nghĩa nặng ấy quỷ thân cũng nể, tấm lòng tốt vậy thì trời đất cũng soi thấu. 
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ĐỊCH THANH: (Sanh ra cớ sự ni là)... 
Bởi ta vội đứt tình ly biệt, 
Nân đó toan gây cuộc oán thù. 
(Người làm như vậy)... 
Thêm giận đữ cùng nhau, 
(Bảo cho) 
Đừng hung hăng lời đó 
(Thôi chúng ta làm việc không phải, hãy tạ công chúa mà đi). 
LƯU KHÁNH: 
Ngã cố vô tội, 
Hà đi tạ chỉ ' 
ĐỊCH THANH: 
(Dầu không lỗi, ta bảo tạ ngươi cũng phải tạ) 
LƯU KHÁNH: 
(Vậy thì Khánh xin tạ. Bà xem Khánh tạ đây này.) 
Tùng thiên thượng cao phi. 
Phú Nguyên nhung tự tại” ( Bay đi) 
ĐỊCH THANH: Đoạn tình vì ngãi, 
Tội tớ đến thầy, 
Xin ngó lại đây, 
Mà dung cho đó. 
TRẠI HÓA: Đã khó nhiêu dung tội đó, 
Nghĩ thôi bực tức dạ dây. 
Giận trò há đễ giận thầy, 
(Lời nó nói...) 
Có quấy cũng khi có phải. 
Nếu cầm chân Nguyên soái. 
Khôn che miệng thế gian. 
Cắn răng mà chịu chữ đoạn trường, 
Nhắm mắt lại chờ khi tái hiệp. 
ĐỊCH THANH: (Hay a) 
Ơn ấy ngàn năm dốc tạc, 
Nghĩa này muôn kiếp dài lâu. 
Miễn quyết thanh hơi bụi Từ châu, 


1. Tôi vốn vô tội, thế thì tạ cái tội gì? 
2. Bay lên trời cao, giao cho Nguyên soái tạ lấy. 
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Rồi cũng hiệp trong đài bửu cảnh. 
TRẠI HOA: Chưa lạt rượu giao hoan một chén, 
Đã vắng hình cách biệt nghìn trùng. 
Khó theo chân thảo tặc Nguyên nhung, 
Xin soi dạ tư phu thục nữ, ` 
(Hát nam): Soi dạ tư phu thục nữ, 
Đoạn thâm tình nhứt khứ liêu liêu. 
ĐỊCH THANH: (Hát nam): 


Ruột dường dao cắt chín chiều, 
Sương sa trước mặt gió hiu ven đường. 

TRẠI HOA: (Hút nam): 

Cái duyên Chức Nữ Ngưu Lang, 
Cầu ô đã bắc lại toan đứt cầu. 
ĐỊCH THANH: (Hát nam): 
Dùng đằng nghĩa trước tình sau, 
Dây phiền đó cột, chuỗi sầu đây mang. 
TRẠI BA: Truyền Cáp Man mở ải, 
(Đặng mà ta) 
Đưa Nguyên soái lên đường. 
Rượu vơi vơi nâng gót chén vàng, 
Chân rón rén gìn đưa người ngọc, 
(Hát nam): Rón rén gìn đưa người ngọc, 
Kể khôn cùng chân tóc kẽ răng. 
ĐỊCH THANH: (Em ở lại cho sương sa hoa nở, mẹ tròn con 
vuông, để cho anh vãng bình Liêu tặc, rồi quy yết 
từ nhan). 
(Hát nam): Anh hùng nước bước còn săn, 

Đừng run mày liễu mà hoằn ruột hoa 
(Cùng hát) Chia tay một cõi quan hà. 

Em về Đơn quốc, anh qua Liêu thành. 


HẾT 


1. Thảo tặc Nguyên nhung là chiến tướng đi đánh giặc. Tư phụ thục nữ là người 
phụ nữ đoan thục nhớ chồng. 
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HOA TRÌ MỘNG 
(TRÍCH “VẠN BẢO TRÌNH TƯỜNG") 


KHUYẾT DANH. 


Đây là một lớp tuồng trích trong pho “Vạn bảo trình tường” mà chúng tôi 
đã sao chụp lại ở tủ sách ông Tôn Thất Bình, cán bộ giảng dạy khoa Ngữ văn 
trường Đại học Tổng hợp ở Huế. Theo ông Bình thì văn bản này ông xin của 
bà Di Tiên, con gái cụ Đào Tấn, cách đây trên hai mươi năm. 

Pho tuổng “Vạn bảo trình tường” chúng tôi đã để cập đến trong bài giới 
thiệu chung ở đầu Tuyển tập, xin nhấc lại rằng tác giả của pho tuồng lấy tên 
các vị thuốc Đông y để đặt tên cho các nhân vật. Ở lớp tuổng này hai nhân 
vật chính là Thạch Xương Dương và Trần Châu cũng đồng thời là tên hai vị 
thuốc. Lớp tuổng như một hoạt cảnh, văn chương hay và mang đẩy đủ tính 

bác học: : 
Hai nhân vật tu tiên, Xương Dương và Trần Châu gặp nhau ở một hồ 
nước đầy hoa (hoa trì). Xương Dương vâng lời thầy đi hái thuốc, anh thơ thần 
trên bờ hồ thì thấy Trần Châu đương bơi chiếc thuyển con. Anh gọi... và gió 
thổi đưa thuyên cập bờ. Xương Dương lên thuyền, hỏi tên nhau và... tổ tình 
lưu luyến. 
Nhưng đó là giấc mộng! 

Xương Dương bàng hoàng, nghĩ rằng mộng mà sao như thật, cảnh và 
người như vẫn đương trước mắt. Gặp “nàng” là mộng, nhưng hồ hoa vẫn còn 
đây, việc mình đi hái lá thuốc là thật.... Anh băn khoăn mang giỏ đi về. 


Nửa đường, Xương Dương gặp một Đạo cô nhờ anh dẫn đường đến động 
của chính thầy anh. Đến nơi, cửa động đóng kín, trước cửa có treo một thanh 
gươm và một phong thư. Bức thư ngắn nói rằng ta cho ngươi lá thư và thanh 
bảo kiếm. Người gặp trong mộng cũng chính là chuyện của tâm tư. Nơi đào 
hoa tiên cảnh đừng trở lại. Thế là thây bảo anh còn nặng nợ trần duyên hãy 
trở về trần thế, 

Đạo cô từ giã, đi tìm động khác. Xương Dương bùi ngùi quay gót. Đến 
một con sông rộng, Xương Dương dùng bảo kiếm thầy đã cho, chỉ xuống nước, 
thế là một con cá chép màu đỏ nổi lên, đưa anh sang sông. Gần đến bờ, cá 
bơi nhanh, Xương Dương sợ mình bị rơi xuống nước, lại vừa thấy có người 
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ngồi trên thuyền con, anh gọi cứu. Đó chính là Trần Châu. Cô này đã “đồng 
mộng” với Xương Dương, khi tỉnh dậy cùng bàng hoàng, nhớ cả tên người 
trong mộng, cô trăn trở, chèo thuyễn đi hái hoa đế vơi cơn buồn và... lại gặp 
người trong mộng. 

Nghe tiếng gọi. Trần Châu vừa định vượt thuyền ra thì lại có tiếng gọi 
khác trên bờ, đó là tiếng gọi của Đạo cô nhờ đưa bà ta về long động. 

Tư tưởng chủ để của lớp tuông, theo chúng tôi là: Dù tiên đạo cao siêu 
nhưng uyễn ảo, không vượt qua được cái đẹp của nhân duyên. Mâu thuẫn ấy, 
diễn ra ở đạng xung đột dường như nhẹ nhàng, hư hư, thật thật, nhưng rất 
sâu sắc của tâm linh. 


CÁC NHÂN VẬT 


- THẠCH XƯƠNG DƯƠNG 
- TRẤN CHÂU 
- ĐẠO CÔ 


THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: 

Mãn tiền phong cảnh y hi 
(Còn) Cực mục thảo hoa lịch loạn. 
(No coi coi) 

Em trắng ngân dài xán lạn 
(Nước trong cha chả!) 

Lục ba thanh lãng liên y 
(Xinh a! Âu là) 

Bộ thương hoa trì 

Nhàn khan thắng cảnh(a) ` 
(Hát khách): 

Thủy quang thiện tiếp vân quang tịnh 

Hoa sắc ba phù nguyệt sắc lung 


1. Phong cảnh trải ra mênh mông trước mặt Sướng mắt ngắm cỏ boa tươi tốt. 
Chén vàng (mặt trăng) đài bạc (áng mây trắng) rực rỡ. Sóng xanh, những gợn biếc ở 
mặt hỗ long lanh. Bước đi thưởng hồ hoa, nhàn nhà ngắm xem thắng cảnh. 
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(Ủa vậy chớ chớ!) 
Hà xứ sinh tiêu, ẩm ước sạ văn hoàn áo điệu. 
(Càng đi lại càng tốt nữa đây) 
Nhãn tiền văn vật uy trì di bộ tự thung dung ' 
(Hạ) 


TRẤN CHÂU: (Chèo thuyền ra) 
(Ngâm) — Hảo thanh ứng al 
Mục tiền xán lạn 
Chưởng thượng linh lung 
Nguyệt mãn côn trì hề xuyên mị sắc. 
Tỉnh hồi hộp phố lê thái lăng không 
(Ta biết lấy ta mà thôi, chứ ai lại biết đặng) 
Hỗn hào ngư mục hề bằng thùy biện 
Phiếm bi giang hồ hẻ tịch mịch trung 
Hộp phố ký nhàn tung 
Trần Châu truyền mỹ hiệu 
(Hảoa) — Phong thanh nguyệt hiểu 
Thủy tịnh hoa minh 
(Xinh a! Âu là) 
Phi quế trạo tiền hành ? 
Tố hoa trì thướng thắng (a) 
(Hát nam): Thướng thắng trải miễn hương quốc 
Gió trang lổng một bức kỳ quan. 
(Hoa thơm tốt lắm!) 


1. Ánh sáng nước hề tiếp áng mây trong sạch (vì có trăng), màu sắc của hoa nhờ 
sóng nước làm chập chờn, lung linh dỡn bóng trăng. Tiếng tiêu ai thối ở nơi nào, vừa 
nghe, điệu nhạc hư ảo. Trước mặt biết bao nhiêu văn vật, ta thung dung bước, lòng 
cũng thung dung. 

2. Trước mắt rực rỡ, bên trên tay hình lùng! Trăng tròn soi khắp mặt hề, màu sắc 
hư áo. Các vì sao về nơi cũ, trời hư không. Ngốn ngang tâm linh; những người ngư mục 
ai mà suy hiểu được! Ta dạo lang thang trong cảnh giang hỗ tịch mịch. Về chốn cũ, gởi 
tung tích nhàn lạc cúa mình, tôi mĩ hiệu là Trần Châu. Cánh đẹp, tiếng gió thổi, trăng 
sáng mờ dịu nước trong, không sóng, họa đẹp. 

Thỏa lòng chèo thuyển dạo chơi thướng thức cảnh đẹp trên hỗ đầy hoa. 
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Hương trời sắc nước xuê xoang 
Nồng đêm tố nguyệt vẻ ngàn tịch đương 
Gió thanh thao dạng làn sóng nhỏ 
(Ơ, ờ!) Bóng mơ màng ai đó vấn vương. 
THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: 
Bỉ mỹ châu trung nhân 
(Này này) Đài lang giang thượng khách 
(Nào, úy a) 
Luưỡng mỹ kỳ phùng, kỳ phùng 
(Xinh a) 
Nhất ngôn tương bạch, tương bạch ! 
(Hát khách): 
Ngã thị Xương Dương nguyên tánh thạch, 
Cửu nhi sơn hạ tại tiên đài, 
Như nay mà ngẫu nhi chí thử, chẳng qua là 
Tất phụng sư ngôn phương thái dược 
(AI ngờ nay) 
Phùng quân trì thượng, hốt. phi lai ?. 
TRẤN CHÂU: 
Quả khí căn siêu xuất trần ai xinh a! 
(Gió bay thuyền trôi lại gần) 
Hốt phong thủy tống lai trì bạn (kia) 
THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: 
Ờ ờ vậy thì vào đây. Vậy chớ tánh danh là chi, xin phân 
luôn đi mà nghe thử? 
TRẤN CHÂU: Mẫn ri là, phong tấn kỳ duyên nớ đây! 
Tôi còn giấu làm chỉ nữa 


1. Tôi là người ở vùng nước hồ này (Vì không có bản tuổng chữ Hán Nôm nên 
không rõ chữ châu là vùng nước hay chữ châu là chiếc thuyền, chúng tôi suy luận và 
dịch như trên). Chờ người thượng khách qua sông (đây là hồ). Hai cái đẹp gặp nhau, 
một lời xin nói rõ. 

2. Tên tôi là Xương Dương, họ Thạch, đã ở lâu tại chốn tiên đài. Nay mà gặp 
nhau tình cờ thế này là do tôi vâng lời thầy đi hái thuốc chữa bệnh, không ngờ hốt 
nhiên gặp người đến trên mặt hỏ. 

3. Quả là căm khí (khí chất vũ trụ) xuất ra kỳ diệu ở chốn trần ai, 

Gió bỗng nhiên thổi đưa thuyền ta vào bờ hồ! 

— Tên tôi là Trần Châu, mười năm tu luyện ở động Huyền Xà. Nơi ấy. canh tiên, 
vách đá trắng, (không ngờ) hôm nay lại gặp nhân duyên ớ hồ thủy tiên này. 
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(Hát khách): Tiểu ngã Trần Châu, Huyền Xà động thập niên 
tu dưỡng 
Quỳnh nhiên bạch bích (ai ngờ nay) 
Thủy tiên trì thử nhiệt nhân duyên 
(Vào thuyên ) 
THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: Hảo, hảo al 
(Hát khách): Tiên bữu phùng tiên, được phố hoa trì ngẫu nhi! 
(Này nhìn lại mà coi này) 
Ngã duyên thị ngã, tỉnh kiêu nhất lộ hốt du nhiên '. 
(Cùng hạ) 
THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: (Tính mộng) 
Ngã thị tiên, tiên cực nhiên ngã ? 
(Ủa này ngã đây mà! Tôi mới thấy) 
Tiểu đỉnh đó, người ngồi trên đá (Cũng là tôi, nếu vậy) 
Hoa trì kia chẳng chuyện trong gương. 
(Rồi đây mà, chiêm bao mần răng mà); 
Dây áo rơi muôn hộc thiên hương 
(Còn) Đôi mắt về một người quốc sắc 
(Mần răng mà tôi buồn cha chả này, thôi thôi) 
Pháng phất hỏi thu đường mắt mạt. 
(Hay cho tôi, cố nhân ấn ký chẳng là minh khả sử như 
khô mộc, tâm khả sử như tử khôi mài Chớ còn mộ mà) 
Mơ màng hồn điệp luống trêu người. 
À, tôi phụng sự thái dược, đi cũng đã lâu rồi, chừ tôi phải) 
Gác bên tai ngọc nói, hoa cười 
Phải lo nỗi mây chiều, nắng xế 
(Chi nữa) Gió lá vai mang nhè nhẹ 
Đường hoa chân bước khoan khoan 
(Thưa thưa) Gió đưa người trở lại cam đan, 
(Âu là) Mây chen dấu trông chừng hồ động 


1. Tiên lại gặp tiên, đã đến chốn hoa trì này chắc không phải là ngẫu nhiên. Ta 
đây là ta, đến đường này cũng là tự nhiên. 

2. Ta là tiên, tiên là ta (cbữ ngã ở đây nghĩa là ta và cũng hàm nghĩa là cái ta, 
cái tôi). 

Chiếc thuyền con đó. Chuyện xảy ra vừa rồi ở hoa trì coi như chuyện trong gương 
(không phải thật)! 

Đây là chiêm bao, sao như thật?! Người con gái ta gặp rõ ràng là rất đẹp, đôi 
mắt đẹp tuyệt vời, chiếc áo cô ta mặc cũng đẹp và ngào ngạt mùi hương. 
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(Hút nam): 
Hồ động phăng phăng lối cũ 
Việc nhãn tiền tán tục chân mây 
(Bất kỳ nhi ngộ là mần ri đây) 
La phù giấc cũ hây hây 
Bóng tiêu thu nguyệt mùi gây xuân sầu 
Thuyền đâu, trăng nước đâu đâu 
Màu lam thoắt đã về cầu thần tiên. 
(Đạo cô ra gặp, nhờ Xương Dương đưa đến Thạch động) 
ĐẠO CÔ: 
(Thưa đạo hữu như tôi) 
Đương ngẩn ngơ giữa bước hồ thiên 
(Ai ngờ) phút gặp gỡ kìa người tiên đảo 
(May lắm mà, thưa thưa): 
Tùng hạ xin vấn lai an hảo Ÿ 
(Vậy chẳng hay): 
Đông trung người hà đẳng thanh nhàn? 
(Như thấy trò tôi): 
Bước chẳng nài mấy dặm giang quan 
(Mà đến đây, thưa thưa) 
Xin lượng mở nhờ người chứng tối Ÿ' (uới oào) 
THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: 
(Thưa Đạo cô, như sư trưởng tôi là:) 
Cửa Thạch động mười phương rộng mở 
(Nay Đạo cô người) 
Bước quang lâm ngàn dặm đã dò 
Xin theo dõi tiện đồ 
Ngõ trình qua sư trưởng 
(Hai người đi đến Thạch động của bà Lang Hà Tiên. 
Đến nơi thấy của động đóng, ngoài có treo một phong 
thư uà thanh gươm). 


1 


1. Hỗ thiên ở đây có nghĩa là vùng hồ rộng dưới trời. 

2. Tùng hạ, lời xưng khiêm tốn. Vấn lai an hảo: hỏi thăm có được mọi điều tốt 
đẹp (Không rõ chữ Hán ở đây dùng chữ tùng nào. Chúng tôi dựa theo ý văn dịch như 
vậy. Nhưng cũng có thể chữ tùng là cây tùng, vì vế đưới là động trung vế trên là tùng 
bạ là đối chỉnh. Nếu vậy thì có nghĩa là xin hỏi người ngồi dưới gốc tùng...) 

3. Chứng tối: chỉ rõ 
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(Này!) Hốt (kiến') vân phong thạch chướng, (hà do lại có 
kiếm quải, thơ huyền? Âu là) 

Tốc lại khán liễu chân tuyển 

Quả tiên trưởng chúc lai nhược thử 7 
(Xinh a, thơ người niêm kỹ lắm, mà phong nội lại có đề rằng! 
(Đọc): Mộng trung nhân, tâm trung sự 

Bảo kiếm, tiên thư hảo tặng nhử 
(Kỳ cha chả này, mần răng nữa đây?) 

Giáp ngọn đào hoa phi trở nhơn 

Ngọc tỉnh sơn đầu phong hữu khứ Ỷ... 
(Ngọc tỉnh sơn đầu phong hữu khứ - thôi thôi) 

Hốt lai dị sự, dị sự 

Thâm ngại tâm trung, tâm trung (đi này) 
(Như tôi là): 

Giấc linh căn (là) tôi quyết đã vun trồng 

(Hỏi chớ chớ): Đường tục lụy đi nỡ nào xưi khiến 
(Thây, thầy ơi!) 

Đạo cô, Ngán nỗi phận mình nên kiểng 

Xui cho tình đó cũng kỳ 
Ơ hiển đổ, ta nghiệm trong mấy câu thơ đó là cũng có 
chuyện thi vị chỉ đây? Còn câu đệ tam là trở nhơn ấy thật 
nhiều điều cấm chỉ. Thôi: 
Mặc ý đã (riêng có) một hồ yên thủy, 
(Thì ta lại đi tìm chốn khác) 

Dễ hết người bốn biển đệ huynh 

Hay mần răng? 

Đạo hữu còn ở lại sơn trình 


1. Hốt kiến: bỗng thấy, vân phong thạch chướng: Phiến đá dựng ngăn đường, 
mây bay phủ kín. 

Phải đến ngay xem cho rõ nguyên đo. Quả tiên trưởng đã viết lời đặn đây. 

2. Người trong mộng (cũng là) việc trong lòng. Câu này có nghĩa là người mà 
người gặp trong mộng chính là lòng còn mơ ước chuyện ấy, còn vương vấn trần duyên, 
chưa trọn đường tu. 

— Thanh bảo kiếm và lá tiên thư này ta tặng cho người. 

3. Nơi bến bờ đào hoa không ngăn trở người. Nơi giếng ngọc ở đấu non gió đã 
bay đi. Câu này có nghĩa là không ngăn trở ngươi về với ân ái trần duyên, còn nơi tiên 
cảnh thì ngọn gió ở đây đã bay qua rồi, không trở lại. 

Giấc linh căn: Nẻo đường tu luyện. 
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(Hiên đồ!) Hiển đồ kíp trông chừng thủy quốc Ì. 
(thôi mà). 
(Đạo cô hạ) 
THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: 
Ối thầy ơi! 
Tiên sơn ngật ngật 
(Còn như tôi chừ) 
Trần lộ mang mang Ÿ 
(Chi nữa) 
Lãnh tiên thơ gượng gạo lên đàng 
Mang bửu kiếm lần hồi tìm bạn 
(Hút nam): 
Tìm bạn vâng lời mặc giáo Ÿ 
(Thầy ơi!) 
Cúi đầu từ tiên đảo dời chân 
Hồi đầu bất nhẫn khứ 
Dục kiếm hoàn vô nhơn 
(Thời tôi nghĩ lại) 
Thế gian giáp hồn bất giác 
(Còn như tôi chừ) 
Mộng ký yên ba, hựu tự xân 
(Hát nam): Mịt mù ngút tỏa non xuân 
Bơ vơ gót ngọc ngập ngừng giọt châu 
Biết về đâu mây dầu nước chảy 
(Tôi đi cũng đã xa rồi đây) 
Vòi vọi nhìn cách mấy sơn khê. 
(Hạ) 
TRẤN CHÂU: 
(Tỉnh mộng) 
(Ngám) — Khổ tâm hà! 
Phong võ tiêu tiêu vãng sắc thể 
Mai hồn bán tỉnh bán trầm mê 


1. Hiển đỏ: người học trò hiển lành. 

2. Non tiên cao vợi vợi ~ Đường trần mang mang. 

3. Mặc giáo: lời dạy mình mặc nhận được, không lời dạy cụ thể. 

4. Quay đầu, không nở đi! Muốn múa kiếm chẳng có người. (Chúng tôi chưa rõ 
chữ nhơn (nhân) nào. Cũng có thể chữ nhơn là lý do, nếu vậy thì lại có nghĩa là muốn 
múa kiếm nhưng không lý do). 
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Hoa trì hồi ức thanh tiêu mộng 
Trần nhiệt nhàn sầu thúy đại đê ` 
Bất kham hỏi thủ tịch dương tây 
(Mân răng mà tội đây): 
VỊ miễn quan tâm kỳ ngộ xứ 
(Nghĩ lại, điểm chiêm bao củng kỳ), chiêm bao mần răng mà: 
Mường tượng mấy lời tâm sự 
(Là tôi hỏi còn nhớ để mà... ờ ở!) 
Rõ ràng một nỗi tánh danh 
(Tôi nghĩa lại như tôi) 
Khéo khi không mà mình buộc lấy mình, (chớ mộng lý tao 
phùng, dù có mơ tưởng cho mấy đi nữa thời). 
Thấy thơi cũng như là không thấy! 
(Như tôi là): (Công tu luyện tlẽ cho phải thì) trân tâm tận đẩy ? 
Việc nhân duyên (ở mô mà đến nỗi) 
Tục lụy tương khiên Ì 
(Bây giờ tôi ngồi đây một mình cũng buồn lắm, hay là tôi đi 
hái bông chăng? Phải, phải) 
Phiếm tiểu châu giang tả trì biên 
(Đặng mà) Tâm hảo mộng thủy tiên hoa hạ Ý 
(Họa là thấy chi chăng? Phải, âu là) 
Bạn thuyền tốc hoát 
Hoa chữ tiểm lao (xinh a:) Ê 
(Hạ) 


THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: 
Này! Mới lướt xông khỏi dặm vân đài 
Phút lai láng kìa sông kim tỏa Ê 
(Tôi nghĩ lại): 
Phù bôi ấy đã không tài lạ 
(Nếu vậy): 


1. Gió mưa rã rượi, trời chiều buồn bã. Hồn ta như nửa tỉnh nửa mê. Nhớ lại giấc 
mộng đẹp ở hoa trì. Ngày ở chốn trần gian ấy sầu vẩn vơ mà thấm thía. 

2. Tẩy rửa hết dục vọng trần gian. 

3. Tục lụy lại vương mang. 

4. Bơi chiếc thuyển con lang thang bên phía tả của hồ nước, để tìm giấc mộng 
đẹp nơi hoa, nước này. 

5. Hóa ngay thuyên hên bờ, chẩm chậm đến vùng có hoa. 

6. Vân đài là đài mây. Chỉ cảnh tiên 

Kim tỏa là giát vàng: Ở đây chỉ mặt nước sóng tỏa sáng như giát vàng. 
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Thừa phụ này chắng trái nguyễn xưa. 
(Bình nhật thầy tôi cho tôi một thanh gươm) 
“Chỉ thiên tất thọ tiên luân phụng tê chí” 
“Chỉ địa tắt thọ tiên luân phụng tế chí” 
“Chí địa tắt sư tử hiến lai” 
“Chỉ dạ tắt minh tinh biến hiện" Ì 
Còn chỉ thủy ... ờ ờ... lại có xích lý xuất yên 
(Thôi nhằm rồi, nhằm rồi.. } 
Quả chỉ thủy gươm kia người dành để, 
Khi hạ sơn báu nọ mới giùm cho 
(Âu là): — Huy bảo kiếm cao hô 
Hướng thâm trì nhất chỉ ? 
Biến! Biến! 
(Atích lý hiện ra) 
(Thôi) Quả dước lai Xích lý, Xích lý ° 
(Linh chao ôi là linh.) 
Thiệt đa tạ tôn sư. 
(Ớ Xích lý ôi, mày đã ra đây thì mày phải đưa tao qua bên 
kia sông, chứ đừng đem tao ra giữa sông mà thả tao, bà thầy 
tao hay đặng, bà xơi sanh cầm mày đi chớ chẳng không? Âu là) 
Cấp cấp thượng thần ngư 
Mang mang thu hải ngạn (a) 
(Hút khách): 
Khoái ngã thừa phong kiêm phá lãng 
(Lội cho mau ơ Xích lý) 
Nhiêu tha thiệp thủy tự tung hoành . 
(Hạ) 
TRÁN CHÂU: (Ra hái hoa) 
(Ngắm) 
Sông rực rỡ nước trong ngần 
Dát ngọc phơi vàng một bến xuân 
(Tôi nhớ lại, đám bông này tôi hái rồi, mần răng mà còn y 


1. Thanh gươm thần: Chỉ lên trời, sẽ có chim phượng của tiên cùng bay đến. Chỉ 
xuống đất sẽ có sư tử đến hiến giúp; chí vào đêm tối sẽ có sao sáng hiện lên; chỉ xuống 
nước sẽ có cá chép đỏ nối lên. 

2. Hô tiếng to, vung kiếm thần chỉ xuống nước. 

ở. Quả là cá chép đỏ bơi vượt đến. Đa tạ tôn sưt (đa ban báo kiếm linh thiêng này). 

4. Khoái chí (cỡi trên lưng cá) thuận gió vượt băng qua sông. 
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như nguyên là làm sao, chữ tôi hỏi ai đây?) 
Muốn hỏi còn e hoa hổ mặt 
Tung hoành trên mặt nước. 
Tiếc hoa nên hới gió mưa chừng. 
(Xương Dương cưỡi cú, cú bơi nhanh nên phỏi kêu cứu) 
THẠCH XƯƠNG DƯƠNG: 
(Chao ôi!) Thần vật thương nhân, thương nhân 
(Nhìn thấy Trần Cháu) 
(Phúc ạ!) Hoa trì hữu khách, hữu khách. 
Này cứu với, ớ ai, cứu với ! 
Ngã thị Xương Dương tánh thạch 
Ngân thừa Xích lý độ giang ' 
Này! Tạng mặt kia chẳng khách hoa giang 
(đó chăng?) 
(Cứu với, ớ ai, cứu với!) 
TRẤN CHÂU: 
(Ờ để đây cứu cho, âu là) 
Dang tay ngõ cứu người giang thượng. 
(Xong a!) 
(Trần Châu định đến cứu, uừa lúc đó bà Đạo cô đến gọi 
ĐẠO CÔ: 
Đạo hữu đình thuyền, đình thuyền 
Ngã tu chỉ thị, chỉ thị 
(Tử cô kim yết lai tiên mẫu đây!) 
TRẤN CHÂU: 
Sa văn bối hậu 
Hốt thất nhãn tiền (rồi đây mà!) 
(Cùng khéo thật) 
Khéo khen thay những chuyện hữu duyên 
Gặp đó đã là người bất ước 
(Đi mà thôi!) 


1. Cá thần hại người ! Nơi hoa trì có khách ! Tôi là Xương Dương tánh thạch, 
Cưỡi cá chép đỏ sang sông. 
- Xin đạo hữu dừng thuyền lại ! 
~ Nghe lời tôi gọi bảo đây. 
— Vừa nghe lời gọi sau lưng 
Bỗng không thấy được phía trước mặt nước, mất bóng. 
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ĐẠO CÔ: 
(Thưa đạo hữu, như thầy trò tôi) 
Vì bởi phong trần lỡ bước 
Khiến nên yên thúy (phải) dừng chân 
(Thưa thưa), Từ hàn (xin người) mở lượng tế nhơn 
(Đặng cho chúng tôi) 
Long động ngõ nhờ tay điểm hóa `. 


TRẤN CHÂU: Thưa vâng! 


HET 


1. Xin giúp người (giúp tôi) chỉ dẫn đường đi 
Đến long động để nhờ tay (động trướng) dạy phép. 
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HẢI ĐƯỜNG - THẠCH TRÚC 
“QUẦN PHƯƠNG KIẾN THỤY” 


KHUYẾT DANH 


Vở này chúng tôi sao chụp lại bản lưu ở Viện Nghiên cứu sân khâu (Bộ 
Văn hóa). Bản này do các cố nghệ sĩ Nguyễn Lai, Nguyễn Nho Túy và Ngô 
Thị Liễu ghì lại và trình điễn ở Hà Nội năm 1970. Theo các nghệ sĩ thì tình 
tiết vở diễn hoàn toàn đúng như nguyên bản, nhưng lời văn có chỗ không 
được chính xác. Riêng danh từ “hố xí, các nghệ sĩ nói rằng từ đầu thế kỷ này 
đã thấy trong vở diễn. 


TÓM TẮT NỘI DUNG: 


Tên công tử Tích Ma, ỷ thế con quan Trấn thủ thường làm những điểu 
ngang ngược, càn quấy. Nhân một phiên chợ đông, hắn dẫn gia định ra đón 
đường các cô gái đi chợ. Thấy cô Ngọc Lan đẹp, hắn cho bắt ngay, cô này 
kháng cự, mấy cô khác hùa đến phản đối, kêu ca, tên Tích Ma bảo gia định 
bất luôn mấy cô ấy về chia nhau! Những người họp chợ nhôn nhao phản đối. 
Vừa lúc ấy anh thanh niên Hải Đường gánh cá vào chợ để bán, dừng lại hỏi 
sự tình và bước đến khuyên ngăn bọn Tích Ma, Tích Ma quát gia đính bắt 
Hải Đường, anh này gạt bọn gia định kia ngã lăn cả. Một thanh niên khác là 
Thạch Trúc gánh củi đến, biết rõ câu chuyện đến mắng Tích Ma, tên này lại 
xua bọn gia đình hắn hành hung, đánh Thạch Trúc. Không nhịn được, hai 
chàng thanh niên nghèo và chính trực này cùng đánh ]ũ hung đồ, chúng hốt 
hoảng chạy dài. Tên Tích Ma sợ quá, lẩn vào trốn ở một hố xí, chẳng may bị 
sụp xuống đó và chết. 

Viên quan bố Tích Ma được tin, cho một tỳ tướng tên là Sài Càn đem lính 
ra vây bắt Thạch Trúc, Hải Đường. Hai anh không cho bắt, bảo để mình tự động 
đến gặp quan Tống trấn nói rõ đầu đuôi. Tên Sài Càn nạt bảo bắt trói, Hải 
Đường và Thạch Trúc tức khí đánh ngã và giật luôn gươm của Sài Càn. 
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Vừa lúc đó, ông Chài bố của Hải Đường và bà Tiểu mẹ của Thạch Trúc 
chạy đến, can ngăn hai chàng trai không cho giết tướng Sài Càn. Hai anh 
vâng lời, tha chết, nhưng bẻ gãy một chân của Sài Càn. 

Sài Căn cảm tạ lết đi. Mọi người hoan hỉ. 


NHÂN VẬT 
HAI ĐƯỜNG Kép trẻ ở biển 
THẠCH TRÚC Kép trẻ ở rừng 
NGƯ ÔNG Bố Hải Đường 
TIỂU MẪU Mẹ Thạch Trúc 
NGỌC LAN Nữ nông thôn 
TÍCH MA Công tử bột 
GIA ĐINH Người ở của Tích Ma 
DÂN: NAM NỮ Đi chợ 
SÀI CÀN Tướng đi bắt 2 kép 
SỐ QUÂN Theo tướng... 
* 
* * 


CẢNH SÔNG NƯỚC 


ÔNG CHÀI: (Hảo giang hề a!) 

Mưa không ngại, gió không nề 
Sóng biếc dòng xanh nhào lộn, 
Thuyền lan chèo quế đi về 
Nước góp của tự nhiên: 
Cá bạc tôm vàng đây rẫy 
Trời sắn kho vô tận 
Gạo châu củi quế ê chề 

(Lão đây) Đánh cá ấy quen nghề 
Ông Chài là tên lão 
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(Cái nghề của lão) 
Trải mặt nước, nổi chìm lảo đảo 
(Nhưng mà) Vững tay già chèo chống déo dai 
(Nói cho phải) 
Nuôi cho đà nên vóc nên vai 
Nhìn trẻ thấy, vui lòng vui dạ 
(Thằng con lão nó) 
Giỏi làm lụng buông câu đánh cá, 
Siêng học hành, luyện võ rèn văn 
(Mà cái tính nó giống lão) 
Thường giúp người, gặp lúc khó khăn 
Rất ghét kẻ làm điều gian đối 
(Đó đó) Cứ nhảy phách, nhảy trồi túi bụi 
Đường cố công, cố sức say sưa 
(Thôi mặc kệ nó để cho nó tập, lão phải lo) 
Đánh cá kẻo nắng mưa 
Đổi gạo ăn bữa tối (thôi) 
(Âu là) — Tay lưới mau lần mối 
Mặt nước thả xuôi dòng 
Bài uãit chài: 
Hảo ngư nghiệp a! 
À rằng giang hề riêng đất ngư ông 
Khi thì qua bắc, 
Lúc lại về đông, 
Nghêu ngao reo giọng hát 
Thung dung buông mái chào 
(Hát nam): 
Buông mái chèo lần theo eon nước 
(Vui a) Cá từng đàn bơi rượt đùa vui 
Bài Nước chảy xuôi, con cá bơi lội ngược 
Nước chảy ngược, con cá vượt lội ngang 
Thuyền ta theo dõi lẹ làng 
Đợi cá kia (nó) vào lưới 
Rõ ràng (ta sẽ) kéo ngay (dứt) 
Cá kia trông đã bộn bề 
(Âu là)  Rổ nọ sắp vào gọn ghẽ 
(Đường ơi!) _ 
Hãy nghỉ cho khỏe 
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(Lại đây lấy cá đặng mà) 
Đem xuống chợ bán ngay 
(Hỏủi Đường đến) 
HẢI ĐƯỜNG: 
(Dạ cha gọi làm gì vậy cha?) 
ÔNG CHÀI: 
(Cha đánh cá được nhiều lắm, gọi con nghỉ tay rồi đi chợ chớ. 
À Đường ơi! Cha thấy con tập võ, hay đánh ngón “điếu ngư” 
gì gì đó mà con) 
— Đánh luôn tay nhọc sức biết bao ngày 
(Mà chẳng thấy ích lợi gì cả, chớ cái ngón điếu ngư của cha) 
Đánh nhiều cá, mà tốn công không mấy 
(Con xem kìa cá nhiều lắm). 
HẢI ĐƯỜNG: 
(Dạ, đánh cá là việc làm ăn hàng ngày con cũng có làm như 
cha, còn việc tập võ không phải là lợi trước mắt mà có lợi về 
lâu, phận làm trai con phải 
Tập võ để đợi thời giúp nước 
Tập võ là đợi lúc an dân. 
ÔNG CHÀI: 
(Ừ được đó, tốt lắm, cha chỉ sợ con học về rồi sinh hung sinh 
hoang, ÿ tài ÿ mạnh đi đánh người ta thì cha không ưng). 
HẢI ĐƯỜNG: (Dạ không đâu, con thường) 
Học theo cha vì nghĩa vì nhân 
Đâu lại dám làm ngang làm trái 
(Mà cha sợ). 
ÔNG CHÀI: 
(Ừ được đó). 
(Ừ) Vì nghĩa cứu nàn (thì) rất phải 
Ỷ tài gây đữ không hay 
(Thôi con hãy) 
Mang cá đem xuống chợ bán ngay, 
Mua gạo để hằng ngày đỡ ngặt. 
HẢI ĐƯỜNG: (Vâng con đi đây, cha ở nhà, xin cha) 
Đừng ham việc tiếc công quá quắt 
Nên dưỡng mình, khỏe sức nghỉ ngơi 
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ÔNG CHÀI: 
HẢI ĐƯỜNG: 


(Hút nam): 


THẠCH TRÚC: 
(Xướng): 


(Ừ thôi con đi nhanh mà về nghe). 
tÔng Chài hạ, Đường bưng cá lên) 
Phải lăng xăng chợ búa với người, 
Lo đổi chác gạo cơm hằng bữa 


Hằng bữa phải toan đổi chác 

Nuôi miệng nhờ cá bạc gạo châu 

Lời cha dạy bảo ghi sâu, 

Rèn lòng trung nghĩa nhớ câu tín thành 
Chẳng cầu danh không tranh trục lợi 
Đạo làm người gốc bởi nghĩa nhân. 


NHÀ NGHÈO Ở NÚI 


(Hảo sơn cảnh a!) 

Cuộc đời đen tối dửng dừng dưng 
Than củi vui theo thú núi rừng 
Lếu có nương rau nhờ có mẹ 
Tháng ngày hủ hỉ cũng yên thân 
Vui với cảnh thanh bần 

Thạch Trúc là tên tớ 


(Chẳng lẽ khoai vò mình của mà thôi, chớ tôi đây) 


(Là vì) 


Sức mạnh non châu đánh lở 
Tài hay vạc vũ xô nghiêng 
Còn gửi mình ẩn náu chốn lâm tuyển 


Thấy trái mắt chán chê phường khanh tướng 


(Họ chỉ biết) 


(Chớ tôi) 


(Nhưng còn phải đợi thời, bây giờ tôi còn có mẹ già) 


THẠCH MẪU: 


Lo vợ quý, con vinh sung sướng 
Còn dân nghèo, nước yếu lẳng lơ. 
Nghĩa non sông đâu dám hững hờ 


Công sinh dưỡng, phải lo đến đáp. 


(Con ơi bữa nay con phải) 
Gánh củi đi chợ gấp 


(Đổi gạo về ăn kẻo mà) 


Nhà không hạt gạo nào 
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Để mẹ đi bắt ốc hái rau 
Nấu canh đặng ăn cơm (cho) mát ruột. 
THẠCH TRÚC: (Con thương mẹ lắm) 
Cứ rau mắm hằng ngày hẩm hút 
(Để con đi chợ rồi) 
Mua cá tôm, đổi bữa ngọt ngon 
(Chớ mẹ đừng đi bắt ốc hái rau nữa, con chỉ) 
Khỏe mạnh mong, mẹ mãi sống còn 
: Hôm mai để con lo thờ phụng 
(Ấy là con sung sướng lắm mẹ ạ). 
THẠCH MẪU: (ÙỪ. Này con ơi, mẹ thấy con) 
Than củi cứ lo làm lụng 
(Nên) Áo quần đã rách tả tơi (cả rồi) 
(Hôm nay con xuống chợ) 
Nhớ mua kim chỉ về may 
(Mẹ đã) Dành sắm vải bộ để sẵn 
(May áo cho con đó). 
(Thạch Mẫu hạ) 
THẠCH TRÚC: (Dạ thôi, mẹ đi nghỉ cho con đi) 
(Tội nghiệp cho mẹ tôi) 
Thương con đã trăm bể lo lắng 
(Mà tôi) Ơn mẹ chưa tấc cỏ đền bù 
(Bây giờ tôi phải lo) 
Gánh củi quế, đổi gạo châu 
(À ta đi ngõ này cho gần thôi. Âu là) 
Băng rừng tùng sang dặm liễu 
Chặng đường tuy khúc khuỷu 
(Một chút thôi, rồi thì) 
Đồng trống rất phẳng bằng (gánh củi 
Nhịp I: Gánh củi bước lần phăn, 
Gai gốc quyết đạp bằng, 
Xuyên thẳng non tùng vượt, 
Dò theo đặm liễu băng 
Rất gần gũi, chẳng khó khăn, 
Chợt nhìn kìa đàng trước 
Người đi chợ lăng xăng 
(Bữa nay chợ đông hung) 
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(Hát “hách): Trước lấn sau chen, tấp nập nhóm này nhóm khác 
Anh mua chị bán, rộn ràng người nọ lại người kia. 
(Hạ) 
NGỌ” LAN: Thôn Thạch Cẩm ấp quê 
Tôi Ngọc Lan tên gọi 
(Tôi đây) Cấy hái ruộng nương tần tảo 
Vá may canh cửi kiệm cần 
(Hôm nay đến phiên chợ tôi phải đi) 
Bán mớ rau, mua mắm muối về ăn 
Kịp buổi chợ, với chị em luôn thể. 
CHỊ BƯỞI: (Lan ơi chợ đông lắm rồi đó) 
Đi nhanh chân kẻo trễ 
(Tôi còn phải về) 
Việc cấy mạ đương cần (đây) 
„(Lan cùng Huệ 0à cóc chị cùng ra cùng nói: ừ thì 
Đài đi chợ nhịp I 
Rủ nhau kết bạn dời chân 
Dắt dìu giúp đỡ tình thân đậm đà 
Trong vòng chợ búa xông pha 
Trông nom nhắc nhở để mà giúp nhau 
(Chợ đông lắm đó) 
Bán mua kẻ trước người sau 
Vịt gà, mắm muối, cá rau bộn bề 
Bán giành mau giật gớm ghê 
Hãy nhanh chân bước kẻo về tay không. 
(Hạ) 


CẢNH NHÀ RIÊNG TÍCH MA 


TÍCH MA: Nhịp III (Hảo Phong lưu a!) 
Tăm tiếng nổi như vông, 
Ỷ quyền thế hành hung, 
Ra đường gặp gái đẹp 
Là bắt hiếp không dung 
(Chớ trẻ bay đi đâu, không hầu cậu đấy?) 
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GIÁ ĐINH: (Thưa cậu gọi chúng con). 
TÍCH MA : (Chớ bay đi đâu mà để cho tao tìm); 
Nhịp I: — Đảo địa thiên tôn 
Bát môn chi xứ 
Am tự chùa lôi 
Thấy bánh thấy xôi 


Thấy ông Phật lo đời 
Mà chẳng thấy bay, rứa hử, hử bay? 

GIA ĐINH I1: (Dạ con đang đi gánh nước giữa dòng cho quan 
lớn tắm ạ). 

GIA ĐINH 2: (Đạ con đang sắc thuốc bổ cho bà lớn uống). 

TÍCH MA: (Bà thì uống thuốc bổ suốt năm, quan thì ngày 


nào cũng tắm nước giữa dòng hử?) 
(Này chớ sao bay không chém rồng cho tao vui? 
Bay cũng không sâu trời cho tao xơi đây?) 


GIA ĐINH: (Cậu muốn nhiều cái lạ quá, rồng ở đâu mà chém, 
trời làm sao mà câu được?) 
TÍCH MA: (Đô ngu, đổ dốt, bay không biết à, tao là con 


quan, tao hay nói chữ quen rồi, chém rồng là 
chống rèm, câu trời là cơi trầu ấy mà). 
GIA ĐINH: (À à. Cậu nói chữ theo kiểu Vợ con nói 
Ái mà con quên đi chớ). 
TÍCH MA: (Thì cậu đây) Cha Tổng trấn quyền phong 
Con Tích Ma tên gọi 
(Cậu đây) Học hành tuy ít ỏi 
(Chớ câu thông minh lắm) 
Chơi bời biết đủ điều 
(Cậu nghĩ mà tủi thân lắm, bay nghĩ xem: 
cha của cậu) 
Già cả rồi, mà hầu thiếp quá nhiều. 
(Còn cậu) Trẻ thơ lại vợ con không có! 
(Ai có đời) Tuổi lớn lên sổ sô, 
(Mà) Phòng không chịu lẻ loi 
(Bây giờ nghĩ có ức không chớ) 
(Này bay xem ở xứ bay có con nào đẹp, hãy làm 
mối cho cậu một đứa rồi cậu cho nhờ). 


706 


GIA ĐINH 1: 
(Thưa cậu ở xứ con thì con gái có chồng hết rồi, chỉ còn nhà 
ông chú họ con, có đứa con gái chưa chồng). 
TÍCH MA: 
(Ù, chưa chồng mà có đẹp không hử?) 
GIA ĐINH I: 
(Dạ đẹp lắm) Tuy là con nhà khó 
(Nhưng nó) Đẹp như non tiên bồng. 
TÍCH MA: 
(Tốt lắm, làm mối cho cậu đì). 
GIÁ ĐINH: 
(Dạ để con tả hết cái đẹp của nó cho cậu nghe) 
Môi son má phấn lạnh lùng 
Da tuyết tóc mây dài duột 
Mười ngón tay ngòi bút 
Hai má núng đồng tiên. 
TÍCH MA: 
(Chao ôi thích quá, thôi anh về nói với chú gả cho em đi nào). 
GIÁ ĐỊNH: 
(Dạ thưa cậu, nhưng ngặt vì nó có chút tiểu tật, không biết 
cậu có ưng không?) 
TÍCH MA: 
(Tiểu tật thì cũng không sao, chứ tật gì?) 
GIA ĐINH: 
(Dạ cái tật ghét đàn ông, mà nhất là trẻ trạc như cậu, hẻ nó 
thấy thì mắt nó trợn to, mặt dữ tợn, gặp dao cầm dao, gặp 
gậy cầm gậy, nó đuổi đánh đến cùng, có nhiều anh vỡ đầu về 
phát ốm rôi chết). 
TÍCH MA: 
(Chao ôi rứa là nó điên rồi, tao không ưng đâu, sợ lắm). 
GIA ĐINH: 
(Dạ phải, chắc nó điên khùng gì đó, chứ không thì họ cưới 
rồi còn đâu nữa mà con phải làm mối cho cậu). 
TÍCH MA: 
(Thôi đừng nói chuyện ấy nữa, bay này, ngày nay đên phiên 
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chợ rồi, bay theo cậu) 
Khắp thị thành, tìm gái thuyền quyên, 
Trai tráng hạng, kéo đi cả lũ (bay hè...) 
(Hải khách): (Gia đình này, như cậu đây là) 
ŸÝ thế con quan, 
Nghênh ngang tợ (như) voi tào, sổ xích 
Ra oai hùng hổ 
Ngây ngà như chó sủa nhà giàu. 
GIA ĐINH:- Nhịp l —” Cậu đi trước, tôi theo sau 
Bất luận cô gái bán cá, chị bán rau, 
Hay các cô con gái nhà giàu 
Đều ra tay bắt quách 
Đem dâng cậu, cho mau. 
TÍCH MA: 
(Ù giỏi đó, hễ bắt được bay cũng có phần, để cậu chia trước 
cho đây này) 
(Hát khách): Sồi đũi vải, những sắc xám đen, 
Thôi thì giao phần bay níu chéo 
(Còn) Gấm hàng the, pha lục màu nhuộm ngại 
Thì chúng bay nhường lại cho tao 
(Ngọc Lan uừa bước ra gặp Tích Ma uà giơ định...) 
GIÁ ĐINH: 
(Con gái đẹp đây rồi, vậy chớ) 
Cô em bỏ đi đâu (mà để cho) 
Cậu anh tìm kiếm mãi 
(Cậu ơi cậu! Con gái đẹp đây). 
TÍCH MA: 
(Nào: chao ôi đẹp quá) 
Mày liễu mặt hoa tươi phơi phới 
(Làm cho ta) Biển tình sóng sắc nổi âm ầm 
(Này: cô em có biết không? Mình đây là) 
Con nhà quan, lừng lẫy tiếng tăm 
(Mình chưa có vợ, cô em về làm vợ mình đi, sung sướng lắm) 
Vợ cậu ấm rò ràng danh giá. 
NGỌC LAN: 
(Thưa cậu tôi không dám vì tôi đây) 
Vốn con nhà đân dã 
(Đâu dám) Chen mình cửa quan quyền 
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(Cậu là con nhà giàu thì nên) 
Tìm nơi sang, trọng để vầy duyên 
(Chớ còn tôi) Sợ nỗi hư hèn không đáng mặt (cậu à) 
TÍCH MA: 
(Này mình không thiếu gì người ưng, nhưng mình thấy cô em 
mình yêu thì nên nghe mình đi) 
Kiểu cách đừng làm giá đắt 
(Mình đây) Thật tình đã có lời khuyên 
Có để phải làm phiền. 
NGỌC LAN: (Cậu cho tôi xin đi mài). 
TÍCH MA: (Mình không ưng nói đai đâu, gia đính) 
Cứ bắt ngay là khỏe 
(Ga định xông uào khéo Ngọc Lan đị) 
NGỌC LAN: (Úi chao ôi! nói vậy bọn này) 
Hưng tàn quá lẽ 
Hiếp đáp cậy quyền 
(Cứu tôi với bà con ơi!) 
TÍCH MA: (cười) (Đã về tay cậu thì ai cứu được). 
NGỌC LAN: (Ờ không ai cứu được à? Mà ớ bay này, tao đây) 
Chết thì làm máu cho yên , 
(Chớ) Sống chẳng cam lòng chịu khuất (đâu) 
(Hát nam): Chịu khuất về tay ác nghiệt 
Để thẹn mình, xấu tiết nhơ danh 
Đời sao quá đỗi bất bình 
Đâu là công lý luật hình là đâu? 
(Hỡi bà con cô bác, hỡi chị em cứu tôi với) 
Hãy mau mau, cứu nhau tai nạn 
Ngăn cản phường dâm loạn hại dân. 
(Hạ) 
CHỊ NGÂN: (Ớ chị em, chị em) 
Chị Lan đã bị lũ ác nhân 
Chúng ta phải kéo nhau cứu họ lại 
Gọi làng xóm, bà con xúm lại 
Cùng cần ngăn, chặn đứa làm càn. 
Bài ban — Cả kêu ớ xóm ớ làng 
Hãy gấp chạy nhanh chạy giỏi 
Bắt lũ hung tàn trở lại 
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Trả người lương thiện về ngay 
(Hảt Đường ra, dân chạy qua một). 
HẢI ĐƯỜNG: (Ủa lạ, việc gì mà) 
Người kéo chạy như bay, 
Tiếng kêu van quá lạ! 
Bỗng xui ta ngại dạ 
(Âu là) Đón hỏi chúng kịp thời (a) 
2 (Hạ) 
(Tích Ma, gia định dẫn Ngọc Lan đi Dân đón trong đó 
có Hải Đường đứng sau) 
(Bưởi, Ngâu, Huệ, bác Lý nói): 
(Cậu Tích Ma này cậu là) 
Con nhà quan sao trái ngược nghịch đời 
Quên lễ phép dám chặn đường bắt gái 
(Làm vậy cậu?) 
TÍCH MA: 
(À à lại có bọn con gái này, ối chà) 
Dám cản nồi cản cái, 
Lại cả tiếng cả lời 
(Gan thiệt) Đến nạp mình, nghĩ cũng buôn cười (hay lắm, gia 
đinh, cả mấy con này nữa bay cứ) 
Bắt cả lũ dẫn về càng tốt 
(Gia định xông uào định bắt các chị thì Hải Đường bước lên.) 
HẢI ĐƯỜNG: Khoan! Tôi có lời đường đột, 
Cậu đừng hạ chấp nê 
(Cậu là con nhà quan, cậu nên) 
Giữ lễ nghỉ, phép tắc cho ra bề 
(Chẳng nên) Mượn quyền thế, nghênh ngang hiếp chúng 
(Mà không nên). 
TÍCH MA: 
(Mày là thằng gì mà dám cả gan) 
Đến nói chuyện kê gà ngan ngỗng 
(Mày không biết cậu à? Này, ông già cậu đương làm quan bự 
đó, mà nói cậu còn không được, huống chi hạng chúng bay, 
thôi đẹp lại để) ˆ 
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Mặc dù tao muốn địa đất thiên trời (là cũng mặc kẻ 
tao, việc của tao làm không can gì đến mày, khôn hồn 
thì cút đi) 
Đừng lên mặt dạy đời 
(Mà) Phải ăn đòn để bụng (chữ). 
HẢI ĐƯỜNG: 


(À tôi khuyên can hết lời mà cậu không nghe nói vậy) 
Đó đã chẳng biết điều tự trọng 
Đây cũng không cho phép (ngươi) hoành hành. 
TÍCH MA: 
(Mày không cho được à? Gia đỉnh bay dẫn cổ mấy con này đi 
cho tao, thử nó dám làm gì nào?) 
Hỏi ai dám chống mình. 
HẢI ĐƯỜNG: (Thưa): Có tôi xin chặn trước (đây) 
TÍCH MA: Nhịp I Được, được, được 
Mày đã xấc xược 
Tao chẳng dung tha 
Gia định mau bắt cổ 
Đánh cho nó tuốt da. 
GIÁ ĐINH: Bài I Phải vâng lệnh cậu 
Đầu gắng sức ta 
(Tên kia này) Dù cho ông chúa quỷ 
Cũng sợ cậu Tích Ma 
(Tích Ma xô gia đính uào, Hải Đường gạt ra 
thì uừa Thạch Trúc đến). 
THẠCH TRÚC: (Khoan) Sao sinh việc ngẩy ngà 
Hãy bày lời ngay thật 
(Cho tôi nghe với nào). 
TÍCH MA: 
(À à... Cô này là vợ tôi trốn đi nay tìm được bắt về, thế mà) 
Thằng bán cá, hung hăng hết sức 
Vợ của tôi (nó) cướp giật cố tình. 
NGỌC LAN: 
(Nói bậy ai vợ con gì ngươi, xin anh) 
Đừng nghe lời gian dối trớ trinh 
(Anh cứ hỏi bà con đây này) 
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Sẽ rõ chuyện phải không đứng đắn. 
BÁC LÝ GIÀ: 
(Công tử giỏi thật, hèn chỉ họ nói con nhà quan khôn ngoan 
đủ điều thì phải) 
Khéo tráo trở, thay đen đổi trắng 
Giỏi đối lừa, giá họa vu oan 
Hiếp gái lành giữa chợ búa làm càn 
(Chính là cậu Tích Ma đây này, rồi anh này thấy 
trái can ngăn cậu ta không nghe) 
Bất lẽ phải, lấy uy quyền gây dữ (đó) 
THẠCH TRÚC: (Nhìn mặt Tích Mo cười khinh bị)... 
Thân hình cũng là trang nam tử (đấy chớ) 
Tài tướng chi (đi) hiếp kẻ nữ nhi (hè) 
(Làm xấu vậy xấu hồ lây cho bạn trai chúng ta lắm 
ta bảo cho) 
Nếu biết khôn, lui gót về đi, 
Kẻo gai mắt trái tai mà khổ. 
TÍCH MA: (Á á đời chưa) 
Cũng là thằng lỗ mỗ 
Dám lên mặt anh hào! 
(Gia định đâu) 
Đánh bắt ngay cả lũ cho tao 
Giải về bảo cha già trị tội. 
THẠCH TRÚC: (Nói vậy lũ này) 
Cậy thần thế, lộng quyển quá đỗi, 
Hại lương dân gây họa nhiều bề 
(Ta đây) Thấy bất bình, khó ngoánh mặt bỏ về 
Qua nói chuyện uới Hải Đường (Anh này): 
Phải chung sức, để ra tay trừ hại 
(Hải Đường, Thạch Trúc đánh gia định chạy, Tích Ma 
chạy trước, hơi người uà dân đuổi sau). 
TÍCH MA: Ban — Chạy bái xái, chạy bái xái, 
Sợ phập phông sợ phập phông! 
Bởi vì ta gây dữ, gây dữ 
Nên chúng nó hành hung, hành hung! 
GIA ĐINH: Ban Bị đánh huyên thuyên xích xí 
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Tiểu mã: 


BỊ đánh túi bụi tùng bùng 
Được ai ăn xôi chuối, xôi chuối 
Thua mình vác cổ bông, cổ bồng 
(Hạ) 
(Hải Đường, Thạch Trúc đuổi) 
(Như bay là) 
Oán kết thù gieo đà chất chứa 


(Phen này) Tội đến oan trá, chẳng khoan dung 


(Dán chạy theo) 
(Nhanh tới ớ bà con) 


(Hút nam): Có quân hãm hại dân cùng (thôi thì) 


TÍCH MA: Ban 


Có trang nghĩa sĩ, hết lòng giúp nhau. 

(Hạ) 
(Chao ôi) Ta hãi hùng chạy trước, chạy trước, 
Nó tấp nập đuổi sau đuổi saul 


(Ôi cha ơi!) Đã hết phương trốn thoát, trốn thoát 


Ban 


Con biết chạy vào đâu, vào đâu! 
(Nhìn thấy hố xí, nói): (Ừ đây rồi) 
Phải núp vào hố xí, hố xí 
May mới còn cái đầu, cái đầu. 
(Hạ) 


GIA ĐINH: (Cậu ơi cậu đợi tôi với) 


Ban 


- Chúm chân chó, cậu chạy càn chạy bướn 


Sải giò nai, tớ tìm gặp tìm mau 
Nếu cậu mà sa sẩy, sa sẩy 
Thì tớ cũng lao đao, lao đao 
(Đứng ngơ ngẩn nhìn) 
(Trời ơi không biết cậu) 
Chạy vong thân, trốn thoát ở nơi nào, (à bay ơi, 
có cái hố xí đây, có khi mà cậu trốn vào trong đó 
cũng có) 
(Liên chạy uào thấy Tích Ma chết, 
hốt hoảng chạy ra nói uới đông bọn) 


(Trời ơi, bay ơi câu Tích Ma) 


Sẩy chân đã chết ngâm trong hố xí 
(rồi chúng bay ơi) 
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(Vừa lác Hải Đường, Thạch Trúc, nhân dân đến, 
gia đính sợ hãi uan lạy xin tha...) 
GIA ĐINH: (Dạ dạ! Trăm lại các bà các ông, các anh các chị) 

Ban ai Tích Ma lâm thế bí 
Sa chân vào hố xí 
Đã chết ngoẻo ngoèo ngoeo 

(Còn chúng tôi) Lạy các ông tha thứ 
Bởi Tích Ma gây dữ 
Bắt chúng tôi làm theo. 


THẠCH TRÚC: (Thôi đừng lạy nữa, như thằng Tích Ma là) 
Thói bạo tàn, chất chứa bao nhiêu 
Đời ô trọc cuối cùng (phải) trả gấp. 
HÁI ĐƯỜNG: (Thưa anh, cùng cô, bác, bà con, thằng Tích Ma chết 
đã đáng tội chúng rồi các anh này) 
(Cũng đáng trách, mà không đáng chấp (chúng ta cũng 
nên tha thứ cho họ, nhưng các anh nên biết rằng) 
Tuy phận nghèo, nhưng chớ có hèn 
(Phải giữ) Gốc là điểu nhân nghĩa làm ăn 
Đừng theo lũ bạo tàn xấu hổ (nghe chưa). 
GIÁ ĐINH: (dạ)  Cúi vâng lời dạy dỗ 
Nguyễn giữ hạ hiển lành. 
(Dân hạ) 
NGỌC LAN: (Thưa các anh) 
Nếu người không ra sức hùng anh 
Thì tôi đã lầm tay tục tử 
(Nhờ hai anh) Vì nghĩa đã cứu nghèo tiện nữ 
(Tôi không biết lấy gì đến ơn đáp nghĩa, thưa thưa) 
Cúi lạy xin đội đức hiển nhân 
Đường Trúc (Á đừng đừng, chúng tôi) 
Việc phải làm vì nghĩa vì nhân 
Người chớ nghĩ, rằng ân rằng huệ. 
DÂN GIÀ: Đã biết Người làm ơn không kể 
(Nhưng mà) Kẻ chịu ơn phải ghi (chớ) 
(Người đời) Nếu không biết thị phi 
Nào khác chi cổ rác 
(Hậu trường có tiếng ồn ào...) 
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DÂN NÓI: Xa nghe có tiếng người ào ạt 
(Có khi mà) Đã xẩy ra công chuyện lôi thôi. 
DÂN GIÀ: (Để tôi đi xem thử) (hợ) (ra lạu 
(Nguy rồi bà con ơi) 
Rày Trấn quan sai kẻ đến nơi 
Bắt tráng sĩ về thành hỏi tội. 
THẠCH TRÚC: Vang tai như sấm dội... 
Nóng mặt tựa lửa hừng 
(Bắt à? (cười) Anh này! Có họa là lũ nó) 
Kéo nhau cùng nạp mạng gian thần 
(Chúng ta phải bẻ cổ nó đi, để trừ hại cho dân thôi) 
Ra tay quyết trừ quân bạo ngược (anh hè). 
HẢI ĐƯỜNG: (Đánh à?) suy nghĩ: (vâng) 
Đủ sức đánh, ta đâu khiếp nhược, 
(Nhưng đánh rồi chúng ta bỏ về, còn bà cơn ở đây thì sao?) 
(Tôi e) Gây họa lây, dân chịu thám hình 
(Chớ chẳng không đâu, chi bằng) 
(Chúng ta) Vì lương dân, chịu tội trói mình 
(Rôi sẽ) — Nhờ quốc pháp, minh oan rõ lẽ. 
DÂN GIÀ: (Không được đâu, cái tụi này là) 
Trong triều chánh (nó) khuất che lặng lẽ 
Ngoài ải quan, (nó) trái ngược nghênh ngang 
(Chi bằng hai anh cứ việc) 
Xa lánh đi, là muôn việc đều an - 
(Chẳng lẽ nó) 
Bắt tất cả chúng dân ra giết 
(Hay sao mà hai anh sợ). 
HẢI ĐƯỜNG: (Không được đâu bác, nếu chúng tôi đi rồi thì nó) 
Bắt bớ khảo tra nhiều việc 
(Làm cho bà cơn) 
Làm ăn khốn khổ trăm bề. 
THẠCH TRÚC: (Gái đâu) (Ù phải đó, chúng tôi cho nó bắt rồi chúng 
tôi sẽ) 
Tự tháo lồng, phá cũi ra về 
(Chớ) Không bó gối cúi đầu chịu khổ 
(đâu mà bà con sợ). 
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SÀI CÀN: Kéo quân đến: (Nào vậy chớ) 
Lũ nào đám khoe tài dùng võ 
(Giết chết công tử Tích Ma) 
Phen này không thoát lưới quân binh 
(Bảo cho) Mau chịu phép trói mình 
Đừng để ta nhọc sức. 
HẢI ĐƯỜNG: (Thưa ông tướng: sinh ra việc này là vì công tử hãm 
hiếp con gái làm cho bà con dân chúng ở đây) 
Dậy trời đất, kêu oan uất ức 
(Nên chúng tôi) Vì lệ dân, phải trái khuyên can 
(Nhưng công tử không nghe lại) 
Cố đánh nhau, cậy có lũ hung hoang 
(Buộc lòng chứng tôi) 
Phải bảo mạng, chống trả quân kẻ cướp 
(Công tử hoảng sợ bó chạy) 
Sa hố xí, vì quá chừng khủng khiếp 
(Mà chết đó thôi, chớ chúng tôi) 
Thiệt lòng không, cố ý sát thương. 
THẠCH TRÚC: Ai giết người có bằng chứng xóm làng 
(Đi đâu thì đi, chớ sợ gì? đi anh) 
Ta vì nghĩa, có công bằng pháp luật 
(Trúc kéo tay Đường tự đi, tướng nạt quân đi theo giữ) 
DÂN: (Bà con ơi như hai anh này) 
Không sợ chết, rõ người cương trực 
(E khi mà) Khó thoát thân, với bọn gian tà 
(Bà con ta) Sao đành ngơ mặt bỏ qua. 
Phải gấp theo chân ngăn lại 
(Hót nam): Ngăn lại kéo không yên dạ 
(Nghĩ mà thương hại cho hai anh lắm) 
Bỗng giữa đường, lưới họa vương sâu 
(Trời hỡi trời) Công bình pháp luật là đâu 
Chăn dân nỡ để oan sầu cho đân. 
(Hạ) 
BÀ TIỂU: (Lạ thật) Con đi bán củi 
Từ mờ sáng trưng 
(Sao mà) Bữa cơm trưa không thấy về ăn 
Trời chiều xế, trông hoài quá ngại 
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(Tính thằng con mụ thẳng thắn lắm: hay là) 
Tính nóng nảy (đã) gây nên tai hại 
(Mụ phải đi tìm nó kẻo mà) 
Dạ phập phông thật quá sợ lo 
Nhịp IH (Con ơi) Tuổi sáu mươi, già nua lụm cụm 
Nuôi con nhờ, khuya sớm nắng mưa 
Nuôi con nhờ, khuya sớm nắng mưa 
(Hát nam): Lúc nắng mưa, cậy nhờ có trẻ 
(Con ơi) - Đi đâu mà, để mẹ lang thang 
Mẹ lang thang, băng ngàn lội thác 
(Hỡi bà con, vậy chớ ai có) 
Thấy con già lưu lạc về đâu 
(Hút nam): Hỏi han tìm trước kiếm sau 
Van kêu mỏi họng rát hầu vắng tanh 
(Hạ) 
(Dán báo uới ông Chài) 
(Bác Chài ơi, bác Chài!) 


ÔNG CHÀI: (Chớ việc gì rứa cháu ?) 
DÂN: Con bác đà bị bắt thình lình 


Nên cháu đến báo tin gấp rút. 


ÔNG CHÀI: 


ˆ 


(Chao ôi) Nghe tin kia sảng sốt 
Khiến người lão chết tê 
(Cháu ơi, vậy chớ nó làm sao mà họ bắt rứa cháu?) 


DAN: 
(Nghe mẹ cháu đi chợ về nói: con ông quan trấn hiếp gái, 
nên anh đánh chết đó bác à). 

ÔNG CHÀI: 


Con hỡi con, cha bảo không nghe 
Khổ quá khổ, già e phải chết (con ơi) 
(Thôi thôi) Phải theo đõi sự tình cho biết 
May kêu nài, tội lỗi được tha 
Gặp mặt con, mới thỏa lòng cha 
(Nấu con có điều gì thì tội lắm con ơi) 
Túi phận lão, thêm thương thân trẻ 
(Hút nam): Thân trẻ tuổi đời ngắn ngủi (cha đây) 
Laic thả chài, buông lưới nhờ ai 
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(Cha thương con lắm con ơi) 
Chà! lưới xông sóng gió 
Học hành suốt đêm ngày 
(Cha đây) Quý con như hòn ngọc 
Thương con nhất trên đời 
(Hát nam): Nuôi con nên vóc nên vai 
(Rủi ro con có điều chỉ thì) 
Uống công cha mẹ tiếc tài võ văn. 
(Hạ) 
(Hải Đường + Thạch Trúc đang đi, tướng gọi lạ) 
SÀI CÀN: 
(Này hai thằng kia, chậm đã chớ đi đầu mà nhanh thế?) 
THẠCH TRÚC: 
(Chúng tôi) Đi đến nơi quan trấn kêu nài 
Để có chỗ, phải không rõ rệt (chớ đi đâu). 
SÀI CÀN: 
(Chúng bay không sợ chết gấp à?) 
THẠCH TRÚC: (Không) Đã đi không sợ chết 
Sợ chết đã không đi. 
HẢI ĐƯỜNG: 
(Ông tướng, ông không biết đó chớ) 
Bắt buộc đây, nào có đễ gì 
Hơn thua đó, rồi thì sẽ thấy 
(Hát nam): Trải bao sành sỏi chông gai 
Gót chân dày dặn dặm dài đạp băng. 
HẢI ĐƯỜNG: (Đứng lại nói uới Trúc): (Anh này) 
Đã đến nơi, đường vắng (ta) nghỉ chân 
Để khỏe sức xông pha (cho) mau lẹ 
(Thôi ngồi xuống đi, nghỉ đã hè). 
SÀI CÀN: 
(Nghỉ à? nghỉ gì như chúng bay là) 
Đồ gàn bướng xem thường luật lệ 
(Dám đánh chết con quan, lẽ ra thì) 
Phép nhà quan, gông trói chẳng tha. 
HẢI ĐƯỜNG: 
(Không chúng tôi có làm gì trái phép đâu, chỉ lo) 


718 


Đêm dầm sương, ngày giải nắng với người ta 
Kẻ đốn củi, người buông câu làm nghiệp sống 
(Chớ có cướp bóc gì của ai mà ông cho là xem thường 
luật lệ nào?) 
THẠCH TRÚC: 
(Đúng đó! Chúng tôi không phải lũ người) 
Chực của sẵn, ngồi mà ăn không 
Đưa mặt mo bị thịt quá hèn 
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt để làm ăn 
(Nhưng cũng biết) 
Trừ kẻ đữ, cứu người lành sốt sắng 
(Đó ông tướng à...) 
SÀI CÀN:  (Ối chà chà) Dám múa mép khua môi nói thoắng 
(Quân bay) Mau chân đầu, trói cổ dẫn đi 
(Quán nhảy uào định trói thì Hải Đường + Thạch 
Trúc chận quân xuống...) 
THẠCH TRÚC: (Anh này) Cướp đao chúng tức thì 
Ra tay ta trừ hại (anh hè) 
(Đường + Trúc, đánh tướng ngũ, quán chạy thì ông 
Chàải + bà Tiêu đến). 
ÔNG CHÀI: 
(Ớ con ớ con) hú hồn vía may còn gặp lại 
BÀ TIỂU: 
(Con ơi) gây thù hằn đánh đá làm chỉ (vậy con?) 
THẠCH TRÚC: 
(Dạ mẹ để cho con) 
Phải chém quách nó đi 
Cho rồi đời lũ cướp. 
ÔNG CHÀI + BÀ TIỂU: 
(Á đừng đừng) (giữ tay Trúc) 
SÀI CÀN: | 
(Ôi đạ dạ lạy hai cố, lạy hai ông tha cho tôi từ nay tôi không 
đám nữa). 
ÔNG CHÀI + BÀ TIỂU: 
(Thôi cho cha, mẹ xin đi). 
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HẢI ĐƯỜNG: 
(Này anh, ta vâng lời cha mẹ tha cho nó chớ còn) 
Chém vấy máu (là) tay ta thêm nhớp 
(Nhưng phải) bẻ gẫy chân đế răn chúng biết chừa 
(Trúc hiền bẻ gẫy chân tên Sài Còn). 
HẢI ĐƯỜNG: 
(Tha chết cho đó, mày về nói lại với thầy mày rằng) 
Chớ cậy quyền, làm gió làm mưa 
Sẽ có lúc tan thây, tan xác (đó nghe). 
SÀI CÀN: 
(Dạ dạ đội ơn các ngài, thì tôi) 
Một trận tưởng hồn phiêu phách lạc 
Tám kiếp nguyễn đức tích nhân tu 
(Thôi thôi) lủi thủi về, lo việc treo giò 
(Dù có muốn) nhảy nhót cũng co chân bí thế 
(Rồi chớ còn làm ăn gì được nữa!) 
(Dạ thôi, chào hai cố, chào hai ông tôi về). 
(Tướng hạ) 
ÔNG CHÀI: 
(Đường ơi, cha đã đặn con hoài không nên gây gổ làm gì, mà 
sao con đánh người chi dữ vậy con?) 
HẢI ĐƯỜNG: (Dạ bởi vì) 
Nó cố ý hiếp người quá tệ. 
THẠCH TRÚC: (Dạ, nên chúng con) 
Phải ra tay, đỡ yếu trừ tàn. 
CHÚNG DÂN: 
(Chớ hai anh đâu rồi? Chao ôi may quá) 
Nhờ hai anh, vui xóm vui làng 
Chúc muôn tuổi, thêm nhân, thêm phúc. 


HẾT 
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PHONG BA ĐÌNH 
KHUYẾT DANH 


Tuông Phong Ba Đình còn có tên gọi là Tống Nhạc Phi, hiện nay chưa 
xác định được rõ ai là tác giả ban đầu. Về tác giả tuông Phong Ba Đình, Từ 
điển Hát Bội ghi: "Bản Tiếng Việt, không rõ năm xuất bản". Những ghi chú 
về tác giả như sau: "Chủ bút: Chánh Vệ Nhị, Chủ biên: Phạm Văn Thình và 
bổn (bản) này M. Đinh Thái Sơn đã bán đứt cho tôi." (Từ điển Hát Bội, 
Nguyễn Lộc chủ biên, Nhà xuất bản KHXH, 4.1998) 

Trong cuốn Nguyễn Hiển Dĩnh - Nhà hoạt động sân khấu tuông lỗi lạc, 
do Sở Văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng xuất bản năm 1987, các ông Hoàng 
Châu Ký, Lê Ngọc Cầu, Tống Phước Phổ... đều nói rằng Nguyễn Hiển Dĩnh đã 
soạn tuổng Phong Ba Đình. Các ông còn dẫn ra một số đoạn lời văn của vở 
tuỗng này. 

Văn bản mà chúng tôi biên soạn ở đây là do Giáo sư Hoàng Châu Ký 
cung cấp. Chúng tôi đối chiếu lời văn mà cuốn sách nói trên đã trích dẫn thì 
đêu thấy không có trong văn bản này. Vì không có điều kiện để đối chiếu nên 
không rõ văn bản mà các tác giả Từ điển Hát Bội căn cứ biên soạn có giống 
văn bản mà chúng tôi giới thiệu ở đây không? 

Do tình hình nói trên nên chúng tôi tạm để khuyết đanh tác giả tuồng 
Phong Ba Đình. 


TÓM TẮT NỘI DUNG 


Nguyên soái Tống Nhạc Phi trấn giữ miễn biên ải bị triệu về triểu lâu 
ngày chưa rõ lành dữ ra sao. Hạ tướng là Trương Bảo đến Lâm An dò tin biết 
được Nhạc Phi bị vợ chồng Tân Cối hãm hại, buộc vào tội mại quốc cầu vinh. 
Bọn tay chân của Tân Gối là vạn Hầu Hoa lập cáo trạng giả để kết tội và 
tống giam Nhạc Phi. Trương Bảo đến gặp Nhạc Phi và hai con của ông tại 
nhà ngục. Trương Bảo muốn phá ngục cứu Nhạc Phi nhưng Nhạc Phi quyết giữ 
lòng trung. Trương Bảo oan than thống thiết rồi tự tử cho tròn nghĩa chủ tớ. 

Châu Tam Húy giữ chức Đại Lý Tự Khanh cai quản nhà lao, ông là bác 
trung nghĩa, đau lòng về việc Nhạc Phi bị hàm oan. Ông có ý trách Nhạc Phi 
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quá câu nệ chữ trung nên từ quan về ẩn dật. 

Tân Cối và vợ là Vương Thị bàn kế mạo chiếu chỉ để xử trảm cha con 
Nhạc Phi. Nghê Hườn (quan giữ ngục). Vương Năng và Lý Trực sau khi thị 
hành mệnh lệnh đều chia tay về qui ẩn. 

Châu Tam Húy từ ngày từ quan liễển đi tu, Nghe tin Nhạc Phi bị xử tử, 
ông tìm đến gia đình ông ở Thang Ấn để báo tin và khuyên Nhạc phu nhân 
hãy trốn đi. Nhạc phu nhân và bốn người con vô cùng đau xót. Gia đình lo chụ 
Nhạc Lôi lánh nạn đến đất Nam Ninh. 

Đô thông chế Ngưu Cao là hạ tướng trấn ngoài biên ải, được Nghê Hườn 
báo cho biết số phận của Nhạc Phi, liên cùng các hạ tướng khác là Vương 
Ninh, Hà Nguyên Khánh, Dư Hóa Long... tiến quân về Lâm An hỏi tội Tần 
Cối. Hồn Nhạc Phi đã nổi cuồng phong làm gãy cờ soái và đìm thuyền làm 
cho quân sĩ bị chết rất nhiều. Ngưu Cao, Nguyên Khánh và Dư Hóa Long đều 
tự tử để giữ trọn nghĩa cùng chủ tướng. 

Sau khi các tướng tự tử, Nhạc Phi vẫn quyết giữ lòng trung. Các tướng 


Thế Văn, Vương Quới đã kéo nhau về Thái Sơn chiêu tập nghĩa quân chờ 
ngày diệt kế gian. 

Lão tổ Bào Phương xuất hiện cứu đệ tử là Ngưu Cao sống lại rồi khuyên 
về Thái Sơn chờ ngày trả thù cho chủ tướng. Nhạc Đình đã xin với Nhạc phu 
nhân để đi tìm anh là Nhạc Lôi trước kia đã lánh nạn đến Nam Ninh. 


CÁC NHÂN VẬT 


(Theo thứ tự xuất hiện trên sản khấu) 


- TRƯƠNG BẢO 

- NHẠC PHU NHÂN 
- HỒNG THỊ 

- ÂU DƯƠNG 

- TÙNG THIỆN 

~ KHẤT CÁI 

~ VAN HẦU HOA 

- LA VÕ _ 

- TÂN CỐI 

¬ NGHỀ HƯỜN 

- TỐNG NHẠC PHI 
- NHẠC VÂN 

- TRƯƠNG HIẾN 

- VƯƠNG NĂNG 
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- LÝ TRỰC 


~ CHÂU TAM HÚY 
- VƯƠNG THỊ 


- NHẠC LÔI 


- NGƯU CAO 

- VƯƠNG MINH 

- NGUYÊN KHÁNH 
- DƯ HÓA LONG 


- THỊ TOÀN 


- VƯƠNG QUƯỚI 
~ TRƯƠNG THẮNG 


- LÃO TỔ 


- NHẠC ĐÌNH 


GIÁO ĐẦU: 


Thời: 
Như tôi là: 


Còn: 


Và một số nhân vật phụ khác. 


HÔI THỨ NHẤT 
Lớp I 


Lân giỡn vườn Uyển hựu, 

Phụng gáy núi Tây Kỳ. 

Trên thánh quân, cửu ngũ long phi, 
Dưới hiển tá, tam thiên hổ bái. 

Phò Nhạc Thị, làu làu phơi mật ngãi, 
Giúp Tống gia, vặc vặc trải gan trung. 
Trấn Hào Lương, quyền thọ Tổng nhung, 
Nhạc bộ tướng Mã tiền Trương Bảo. 
Châu Tiên trấn từ dẹp an lũ cáo, 


Hào Lương thành đã vắng bặt đoàn hùm. 


Trời đã xui kế ngäi mến người trung, 
Ái nỡ khiến tôi hiển xa chúa thánh. 


Thị phú quí như đây trung tà ảnh, 
Tỉ công danh như thủy thượng phù bình. 
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Tôi cũng ngỡ là: 
Tùng soái gia phục thị vi ngu sinh, 
Nào tôi có dè ở mô: 
Lai thử địa nhàn du nhị muộn sát. 
Chừ tôi nhớ lại khi trước: 
Nơi trận thượng, giặc lui mũi bạc, 
Phút trào trung, sứ triệu chiếu vàng. 
Chẳng biết triệu về làm chỉ? 
Khiến dạ mỗ không an, 
E lòng trời khó lượng, mà! 
Bởi vì Thánh thượng người phản phúc phi thường lắm: Khi 
trước chỉ sai Nguyên soái tôi ra trấn Huỳnh Hà chưa đặng 
một tháng, rồi triệu về mà gia tội cho Nguyên soái tôi; may 
có Lý Thái sư người giải cứu, chẳng chi Nguyên soái tôi đã 
lâm hại chớ chẳng không. Như tôi là: 
Thử chức thị ngô miễn cưỡng, 
Chung phi liễu ngả tiến trình. 
Chừ thời tôi: 
Đái hành nang, phản bộ đế kinh, 
Đăng mà: 
Giải ấn thọ, qui tùng chúa soái, a! 
Loạn: Thiệp thủy đăng san vọng đế đình, 
Nhứt xang tàng khí tráng ñgưu tỉnh. 
Thủ chấp trường côn, bá vạn Kim binh đai tán đởm; 
Túc hành thiên lý, tứ phương cường khấu tận 
tri danh. 


Lớp II 


NHẠC PHU NHƠN: Thán: 
Khổ tâm hà: 
Điểm đích hương tư lụy nhiềm hồng. 
Phu quân ôi! chẳng biết ý mần răng mà: 
Lâm An nhứt biệt khử vô công: 
Phu quân ôi! Tôi nghĩ từ khi phu quân ra trấn Hào Lương 
Châu từ ấy nhẫn nay: 
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Nhứt thân hạn mã cần vương nghiệp, 
Bán thế đô lao khế chiến công. 
Phu quân ôi! Tôi hỏi phu quân vậy chớ: 
Thiên lý đơn hành, miến vọng tàn đồng: vô tín tức; 
Để cho tôi: 
Cô phòng độc túc, tùng kim hà tịch kiến lương nhân? 
Thọ chiếu mạng hoàng ân, 
Nhạc phu nhơn Lý thị. 
Thời: Từ phu tướng vâng lời chiếu chỉ, 
Cứu sanh linh khỏi chốn lục trầm. 
Như phu quân tôi cùng chư tướng là: 
Bảo Nam trào, ước thệ đồng tâm, 
Đặng mà: 
Biệt Bắc địa, nghinh hườn nhị đế. 


TRƯƠNG BẢO: 
Dại Giai tiên thị lễ, 
Trướng hạ khấu đầu. 
Hào Lương Trương Bảo ứng hầu, 
Chúc Nguyên soái nương nương thiên tuế, thiên 
thiên tuết 
NHẠC PHU NHƠN: 


Ủa nây Trương Tổng binh đây ma: Tổng binh ngồi đây ta hỏi! 
Vậy chớ: Thế cuộc công đanh bất dị, 
Còn: Nhơn sanh phú quí nan cẩm; 
Ý mần răng mà: 
Quyển Tổng binh chưa đặng bao lâu, 
Hồi soái phủ cớ sao vội vã, a Trương Bảo. 
TRƯƠNG BẢO: Dạ! Dám bẩm soái nương! Như tôi là: 
Vâng lời dạy vì lòng chẳng đã, 
Chớ như: chịu thế côi thiệt dạ không an. 
Đâu ham hưởng chốn thanh nhàn, 
Mà: Nỡ để nguôi lòng khẳng khái. 
Bởi vậy cho nên tôi: 
Quái ấn qui trình chúa soái, 
Đào quan phản bộ Thang âm. 
Vậy chớ soái nương có hay trong trào ngoài trấn cùng chăng? 
Có phỏng: 
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Chư bằng ư trấn ngoại giai âm, 
Đặng cho rõ: Nguyên soái vu kinh trung lợi hại, hay không? 
NHẠC PHÙ NHƠN: 
Tướng quân ôi! Số là tướng quân không rô; ta phân lại cho 
tướng quân tường: Từ trấn ngoại chiếu đòi phu soái, 
Phút Thang âm chỉ triệu hài nhị; 
Vị tường thử sự an nguy, 
Còn: Nan giải ưu tâm ức uất, a! 
Muốn do thám kinh trung tin tức, 


Vậy thời: 
Phiền tướng quân lộ thượng bôn hành. 
Nhập Lâm An phỏng đắc chơn tình, 
Đặng mà: _ 
Với soái phủ báo thông tin tức. 
TRƯƠNG BẢO. 
Dạ dại Chí dốc bố thiên dục nhựt, 
Chi nài dạo hỏa phò thang. 
Vậy thời: 
Cúi đầu từ chốn đài trang, 
Nhẹ gót trông chừng kinh địa. 
Văn: Nhẹ gót trông chừng kinh địa, 
Quyết mình nây, trả nghĩa ân sầu. 
NHẠC PHU NHƠN: 


Tỳ hầu! Tỳ hầu đem cúc tửu đây. Tướng quân ôi! 
Rượu một chén, khuyên người gắng sức, 
Đường ngàn trùng, cậy gã hết lòng. 

Tướng quân ôi! 
Buổi nghiêng nghèo, ngươi khá giúp công 
Khi bình trị, ta ghi chép dạ. 

Văn: Bình trị, ta ghi chép dạ, 
Tấc lòng nẩy, cậy gã đam tin. 

TRƯƠNG BẢO. Soái nương ôi! Tôi có nghe rằng: 

Nghĩa sĩ kỳ thân bất cố, 
Dông sĩ kỳ tâm bất di. 

Như ngày xưa mà: 
Công tử nhứt hành ta bất phản, 

Còn ngày nay mà tôi đi: Nếu nguyên soái tôi có điểu chi, đi 
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chì nữa, tôi nói thiệt: 
Ngô kim thứ khứ tất vô qui! 
Văn: Tất vô qui, thệ trì kỳ chí, 
Soái nương ôi! Nguyện phen nầy, toàn thủy toàn chung. 
NHẠC PHU NHƠN: 
Tướng quân ôi! Thời: 
Nã tư nghĩa trọng, 
Ngả vị tình thâm. 
Như ngày nay mà: 
Vạn lý vân san đơn tấn bộ, 
Chỉ cầu hảo khứ tảo hồi âm. 
Vãn: Tảo hồi âm, thốn tâm hoài vọng, 
Tướng quân ôi! Vậy thời tướng quân tới nhé! 
Dặm quan hà, bảo trọng kỳ thân. 


Lớp II 


TRƯƠNG BẢO: 
Phu nhơn! Ra anh bảo đây em: 
Em ôi! Đạo quân thần dĩ nghĩa, 
Niễm phu phụ đi tình. 
Thuở bình thường, phú quí ;hê vinh, 
Đến nay: 
Cơn báo loạn, quân ưu thần nhục. 
Nỗi quốc sự, chưa hay trong đục, 
Việc soái gia không hiểu đữ lành. 
Nay mà anh đi, vậy thời? 
Chốn kinh trung mặc mỗ điều đình 
Nơi soái phủ, xin em cần cán. 
HỒNG THỊ: 
Hảo hảo tay liệt hán! 
Thiện thiện đả phụ quân! 
Phu quân ôi! Vậy thời: 
Đường Lâm An, chàng kíp đời chơn, 
Nơi soái phủ, thiếp xin hết dạ. 
Vấn: Soái phủ thiếp xin hết da, 
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Miễn cho chàng đặng thỏa chí trai, 
TRƯƠNG BẢO: Em ôi! Trong sách có chữ rằng: 
Nhân giả bất đi tổn vong nhi cải kỳ tiết, 
Nghĩa giả bất di phú quới nhi diệt kỳ tâm: 
Tiết bất cải nhi danh thường tại, 
Tâm bất đi nhi nghĩa thường tôn, 
Em ôi! có phải là: 
Nhơn ngãi xuất nhứt môn, 
Chăng là: 
Th¡nh đanh lưu thiên cổ, chăng em? 
Văn: Thiên cổ thỉnh danh thường tại, 
Em ôi! anh mà ra đi phen này là: 
Lướt ngàn trùng, nào nại công lao. 
HÔNG THỊ: 
Phu quân ôi! Như nay mà: 
Quân năng thủ nghĩa, 


Thiếp khởi vô tình? 

Quân dĩ ngãi vi chí mình, 
Thời: Thiếp (cũng) di tình vi tiết thệ. 
Văn: Tiết thệ chung thân bất cải, 


Phụ quân ôi! Như ai mà rằng, chớ như em là: 
Dốc phen nầy, buộc mái tóc xanh. 
Thôi phư quân tới! 

TRƯƠNG BẢO: 

Phu nhơn đà lui chốn trướng uanh, 
Âu ta kiếp trông chừng đường nhạn. 

Văn: Ta kiếp trông chừng đường nhạn. 
Đứng anh hùng, dẹp loạn phò nguy. 
Đòi nơi thủy tú san kỳ, 
Ngàn mai tuyết đóng, cội quì gió xen. Tới a! 
Mảng lần mấy dặm sơn xuyên, 
Phút đâu lố thấy gần miền Du Giang. 
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Lớp IV 


ÂU DƯƠNG, TÙNG THIỆN: 
Cứ giang biên dưỡng chí thanh nhàn, 
Ngô phúc tánh Âu Dương Tùng Thiện, 


Như ta là: 

Thủ đoạn danh vang bốn biển, 

Anh hùng sức cử ngàn cân. 
Thời: Trong trào đình lắm kể sàm thần, 
Cho nên: 

Ngoài châu trấn nhiều nơi đạo tặc, 
Thời: Nhạc Nguyên soái từ lầm mưu gian tặc, 
Là vì: Tần Thái sư nó đem dạ bạo tàn. 
Ai đi nó: 


Đuổi ghe thuyền, cấm chốn trường giang, 
Nó lại: Ngăn thương khách, chẳng cho qua lại. 
Bây cấm thì trối kệ bây; chớ như tao là: 
Dụng thuyền nọ dốc đưa người phải, 
Còn: Ngăn chôn này quyết bắt loài gian. 
Chị nữa: l 
-Qăp búa tràng, xuống chốn thuyền loan, 
Gay chèo quế, dạo qua bãi hạc. 
(Hat nam): 
Thủy nhiễu thuyển đi, tâm bất di, 
Ngân hà nhứt đái triệt đông tây. 
Cha chả! rượu cũng ngon mà cảnh cũng vui! Bao giờ mà: 
An dân nguyện diệt quân hùng loạn, 
Quải thủ càn khôn ổn tơ ky. 


TRƯƠNG BẢO: 
Kia là ngư phủ, 
Nọ chẳng đà công. 
Vậy thời: 
Độ ngã quá giang tân, 
Tứ nễ đa ngân lượng. 
TÙNG THIỆN: 


Ngân tứ ngô phi trọng, 
Thằng dầu (?) ngã thậm khinh, 
729 


Vậy thời: Cử bôi dữ ngã đàm tình, 
Rồi thời: Bả trạo tống quân quá ngạn. 
Nây rượu thịt đây, tướng quân ăn uông cùng ta cho vui, rồi ta 
sẽ đưa qua mài 
TRƯƠNG BẢO: 
Ngỗ đáo thử vị tầng tửu phạn, 
Đến nay mà: 
Ngộ tướng quân tứ ngã sung cơ. 
Chẳng hay nhà ngươi tên họ chỉ thời nói cho ta biết: 
Khả tu trần thuyết căn do, 
Đãi ngã hậu lai tương báo. 
TÙNG THIỆN: 
Thưa tướng quân! Như tôi là: 
Thường nhớ chữ: 
Thi ân vô cầu báo; 
Miẫn trọn câu: 
Đãi khách bất ty bần. 
Ngã kim triểu hùng cứ giang tân, 
Ngô phúc tánh Âu Dương Tùng Thiện. 
Thưa người: ăn uống chơi cho vui rồi tôi sẽ đưa qua mà! 
(Trương Bảo bị thuốc, mê mươn. Tùng Thiện bắt trói lại 
Bởi vì tôi: 
Thấy tướng gã dị hình đị diện, 
Để ta trói hắn lại đây, đợi cho hắn tỉnh rồi: 
Ta hỏi ra thiệt tích thiệt tôn. 
Nếu đứa gian, cho gã tiêu hôn, 
Bằng kế phải, đưa người làm phước. 
TRƯƠNG BẢO (Tỉnh lại): 
Ải ải! Gian tặc chơn gian tặc! 
Vô lương thị vô lương! 
Trời đất ôi! Nếu vậy thì: 
Việc soái gia, tâm sự vị tường, 


Còn: Phận Trương Bảo, mạng cai tận tuyệt, rồi! 
TÙNG THIỆN: 

Vậy chớ soái gia là soái gia nào? 
TRƯƠNG BẢO: 


Ờ, ngươi hỏi ta đó chỉ? Đến nay mà ra cớ sự nầy, ta còn giấu 
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mà làm chỉ: Thang Ân huyện, Nhạc Phi Nguyên soái; 
TÙNG THIỆN: 
Còn Trương Bảo là Trương Bảo nào? 
TRƯƠNG BẢO: 
Hào Lương Châu, Trương Bảo Tổng binh, là ta đây. 
TÙNG THIỆN: 
Hủy hủy! mang mang khí trạo khí trạo, 
Tốc tốc giải thằng giải thằng! 
Dạ dạ! Đà nội khất khuynh thân, 
Thuyền đầu lai thỉnh tội. 


TRƯƠNG BẢO: 
Người đà biết lỗi, 
Ta há chấp lảm. 
Vậy thời: 
Việc soái gia, ta muốn rõ cơ cầm, 
Phiền tráng sĩ, người khá tua bày tỏ. 
TÙNG THIỆN: 


Đạ dạ! Tôi có nghe rằng: 
Từ chiếu triệu Châu Tiên ngày nọ, 
Phượng chỉ truyền hồi chí-dịch đình. 
ÀIi đi nó: 
Hãm tù xa, Nguyên soái thọ hình, 
Còn: Mạ khâm sứ, Vương Hoành (người) ngộ hại. 
TRƯƠNG BẢO: Nga van thậm hãi thậm hãi! 
Thính thuyết hồn kinh hôn kinh! 
Thống thiết giả Vương Hoành! 
Ai ta hồ Nguyên soái! 
Thán: Nguyên soái ôi! Cao san điểu tận, 
Cho nên: 
Nương kỉnh (?) cung tàn. 
Nguyên soái ôi! Há chẳng thấy: 
Hàn hầu vô tội cảm Vân Mộng, 
Nguyên soái vô cô hộ ngục đường? 
Nguyên soái ôi! Như tôi mà vô tới đây là: 
Thiên lý bôn ba, lai bất dị hề qui bất dị! 
Đã vô tới đây nghe tin tức như vậy thời: 
Nhứt văn sảng sốt, tấn đả nan hề thối đả nan. 
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Tản Cối! Tân Gối! Ái ải! phen nầy tao nói thiệt: 
Thậm oán tha nịnh tặc, 
Nó: Cảm như thử đại can! 
Phen nầy, tao: 
Đáo hoàng thành, lập sát quận gian, 
Còn: Phá linh ngữ ), cứu hồi Nguyên soái, 
TÙNG THIỆN: 
Vậy thời: 
Nơi giang chữ, ta xin trở lại, 
Chốn Lâm An, người kíp lên đường. 
Máy hành tàng chớ khá thinh trương, 
Còn: Việc quan hệ phải tua cẩn thận. 
TRƯƠNG BẢO. Thử hận chung thân bảo hận, 
Nhữ ân hậu nhựt thù ân. 
Tướng quân ôi! Vậy thì tôi: 
Cúi đầu bốn lạy đời chơn, 
Bắc mặt ngàn trùng lướt đặm 
Vân: Bắc mặt ngàn trùng lướt dặm, 
Trăm năm nguyền một tấm lòng son. 
TÙNG THIỆN: : 
Tướng Quân ôi! thời: 
Trước Lư Thủy (?) dừng thuyển đưa kể nạn, 
Sau Ô Giang gác mái rước người hào. 
Tướng Quân ôi! Huống chỉ ta nay: 
Chuyện mảy lông chi dám kể công lao, 
Còn: Ơn nháy mắt đễ đâu nài báo đáp. 
Vãn: Nháy mắt đâu nài báo đáp, 
Cánh trời chiều, thấp thoáng bóng câu. 
TRƯƠNG BẢO: Nguyên soái ôi! 
Cuộc đời bể thắm ruộng dâu. 
Chẳng tham phú quí, không cầu công danh. Tới a! 
Tạo hóa xây, lòng nảy bối rối, 
Nguyên soái ôi! 
Cơn đất bằng, dậy nỗi sóng xao. 
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Lớp V 


KHAT CÀI: Nương ngụ còi Bỏng cao, 
Mỗ danh xưng Khất Cái. 
Như tôi là: 
Sanh gặp đời khổ ải, 
Phải ẩn chốn thiển môn. 
Mai sau dầu trả đặng phần hồn, 
Hôm nay dễ sá chi phần xác. 
Ủa này anh! Sao anh về tối dữ vậy, anh? 
HUYNH: Em ôu Số là: 
Anh gặp miền cực lạc, 
Người có dạ từ bị. 
Cơm canh cho chẳng thiếu gì, 
Thịt cá ăn không hay hết: 
Hôm nay anh gặp một đám cưới, họ cho anh ăn 
biết là bao nhiêu 
ĐỆ: Anh ôi! Như anh em ta là: 
Thân sống cũng như thân chết, 
Dạ người khác thể dạ đây. 
Tuy rằng ao đủ ngày nay, 
E nỗi rách lành buổi khác. 
HUYNH: Xá chỉ mình phận mạt, 
Thương vì kể quờn cao. 
Rất đỗi là: 
Nhạc nguyên nhung, còn ràng buộc chốn thiên lao 
Há chỉ: Anh em mỗ, phải nhọc nhằn nơi trần thế. 
ĐẸ: Việc nây nên quan hệ, 
Anh chớ khá thinh trương. 
E, tiếng lọt ngoài tường, 
Ất đầu rơi xuống đất. 
TRƯƠNG BẢO. Kê tai nghe đã chắc, 
Chi nữa: 
Lén chơn bước vào nơi. 
Việc nguyên nhung, tua khá bày lời, 
Bằng ẩn húy ắt là tan xác. 
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KHẤT CÁI: Dạ dạ: 


Là bị: 


TRƯƠNG BẢO: 
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Xin ông tha mạng bạo, 

Rồi tôi tỏ sự tình. 

Nhạc nguyên nhung, phụ tử thọ hình, 
Tần thừa tướng, phu thê (nó) thiết kế. 
Đại lý tự, giả truyền thánh chỉ, 

Lâm An thành, tiếm lập Ba đình; 
Hãm soái gia mãi quốc cầu vinh, 

Bức Tam Húy từ quan quải ấn; 

Tá tiên trượng thiên ban khảo vấn, 
Thọ kiểu hình kỷ thứ vô chiêu. 

Lời phân đã cạn điều, 

Xin ông tha làm phước. 


Thính thuyết tâm trưng hỏa thước, 
Nga văn diện thượng du thang. 


Trời đất ôi! Trời thanh thanh sao chẳng xét cho người oan? 


Lưới lộng lộng nỡ đâu dung chỉ lũ nịnh. 


Như tôi chừ chừ: 


Chi nữa: 


Ngôi thờ chúa hết lòng thành kính, 
Phận làm tôi há đám từ nan. 


Tầm cho tới chốn ngục đàng, 
Ngõ đặng trọn niêm chủ bộc. 
Ngõ đặng trọn niềm chủ bộc, 
Trăm năm nguyền khắc cốt minh tâm. 
Hột châu lã chã khôn cầm, 
Nguyên soái ôi! Mãng tin thánh dụ, 
nên lầm gian mưu. Tới a! 
Cõi trần ai, chi nài lao khổ, 
Nguyện hai vần soi tô lòng ngay. 


Lớp VI 


VAN HẦU HOA: 


Thái thường khanh ngự tứ, 
Ngô nãi Vạn Hầu Hoa. 
Như ta là: 
Đắc cao quan là ý thế của Tần gia, 
Đến nay mà ta: 
Thị hà pháp đặng vu oan cho Nhạc Thị? 
Cái người làm sao mà chắc gan chắc dạ cha chả? 
AI đi: Hiệp côn đả kỷ tuyệt khí, 
Còn: Kiểu hình tra thệ tử vô chiêu. 
Cơn rứa chừ tôi biết liệu làm răng đây? 
Trên Tân gia (người) hạn ngã tam triêu, 
Tương tội trạng nạp vu tướng phủ. 
Cha chả là khó nầy! 


QUẦN BÁO. Dạ! Nay có quan thẩm phủ 


Người lai đáo dinh tiền. 


HẦU HOA: Ờ! có quan thẩm phủ người lai đáo dinh tiền? Vậy 


LA VÕ: 


chớ nào? 
Húy a! Thậm hạnh, thậm hạnh! 
Chí hoan, chí hoan! 
Xin mời lại hậu đàng, 
Ngõ cùng nhau điện (?) tự. Hè! 
Ờ quan thẩm phủ ôi! Thì: Trân Thừa tướng mấy lời mật ngữ, 
Dưới bọn ta hai đứa (cũng) đồng tâm. 
Đến nay mà: 
Sự Nhạc Phi, họa kiết cơ thâm, 
Ta hỏi vậy chớ: La hiển đệ kế tường an xuất? Làm răng thì 
nói cho tôi nghe với nào: 

Dám thưa anh! Việc ấy có khó chi ở mô! Vá chăng cổ nhơn 
có nói rằng: Hành nhứt bất ngãi, sát nhứt vô cô, chẳng là tội 
lắm! Nhưng mà việc ấy nó đã tới rồi, không làm không đặng; 
vậy thôi thì: Tương bút chỉ, (đăng mà) tôi giả trang tội lực (?) 

Vụ phần hình, (để cho) ta lai nạp Tần gia. 
Có phải à: 
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Hưởng thử quan, trường cửu vinh hoa, 
Sau nữa là: 
Tuyệt ngà đẳng, chung thản chỉ đại hoạn, thôi mơi 
HẦU HOA: Hay a! Mưu kia đã đáng! 
Kế nọ thêm hay! 
Quân! Tương bút chỉ đây! Vậy thì: 
Người khá tả liền tay, 
Ta đem dâng tận mặt. 


Lớp VII 


TÂN CỐI: Đại quyển khuynh xã tắc, 
Dưới thế yểm vương công. 
Tả Thừa tướng ngự phong, 
Biểu tư xưng Tần Cối. 

Như ta là: Từ giả chiếu Trương cứu Thành phát phối, 

Rồi ta: Triệu kim bài Nhạc bàng Cử lai kinh. 
Có phải: 
Trong quần liêu, ai chẳng ghê mình? 
Dưới khanh tướng, người đều vỡ mật. 

HẦU HOA, LA VÕ: 
Dạ! Từ phụng lệnh khâm tra ngục thất, 
Bức Nhạc Phi nhận tội cung chiêu. 
Hữu trạng cáo hồi triểu, 
Khất Tướng gia minh khuyết. 


TÂN CỐI: 
Tương lai! 
Xưa những tưởng tội kia chẳng thiệt, 
Nay mới tường việc ấy cũng đành. 
Vậy thời: 


Để mặc ta mạo tấu triều đình; 
Cho hai gã lui về tư thất. 
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Lớp VIH 


NGHỆ HƯỜN: Tưngục quan tiểu chức, 
Tôi biểu tự Nghê Hườn. ˆ 
Đại tự Khanh Tam Húy (người) từ quan, 
Bởi vậy cho nên tôi: 
Phụng Thừa tướng quyền thời đại lý. 
Như tôi chừ chữ: 
Hờn mấy kẻ hại nhơn mà ích kỷ, 
Ghét những người mại quốc đặng cầu vinh. 
Vả chăng tôi giữ ngục này chẳng qua là: 
Thấy Nhạc gia nhiều nỗi bất bình, 
Bởi vậy cho nên: 
Sung thứ chức (đặng) toan phương cứu trợ. 
NHẠC PHI: (Hát thán): 
Hoàng thiên hà! Hoàng thiên ôi! 
Ngân chúc oan oan (?) tứ hải viên, 
Kỷ nhơn đắc chí, ký nhơn nhàn? 
Trời đất ôi! Như cớ sự mần ri nay là: 
Ưng đàm Phạm Lãi di thiết tổ (?), 
Ưng đàm Phạm Lãi di thiết tổ, hà! 
Hàng Công, Trương Quờn, chư đệ ôi! Chẳng biết 
các em có trông đợi anh cùng chăng? 
Tiết soát quân dinh, vạn lý yên hà vi ngã vọng; 
Chư đệ ôi! chẳng biết các em có hay cho anh ngày nay? 
Giam tàng ngục thất, nhứt thân oan khổ hưu thuy 
liên? 
Biệt gia hương, lưỡng địa tâm huyền, 
Vọng chư tướng, song hàng lụy sái. 
Việc trời khiến, dễ đâu năn nỉ, 
Hạn nước xuôi, há dám phàn nàn. 
Tôi trách là trách: 
Chốn biên đình, chưa tắt khói lang, 
Khiến cho tôi: 
Đường la võng, xảy lầm lũ cáo. 
NHẠC VÂN, TRƯƠNG HIẾN: 
Cha ôi! Trách chắng trách người trên bất đạo, 


T3? 


Còn; Oan hỡi oan kẻ dưới vô cô. 
Bớ ai này! Tôi hỏi: Vậy chớ khi nào cỡi ngựa đất nép tường 
vôi, tới ngày nay nhờ ai: Mà đặng bây giờ gác xe rồng ngồi 
bệ ngọc? Mà lại không nghĩ nây? 
NHẠC PHI: 
Ơi hỡi! Chớ buông lời hiểm độc (), 
Mà lỗi đạo quân thần. 
Như bổn soái chừ chừ có phải: 
Xá thân mựu, là vị quốc vị dân, đó mà thôi; 
Tới nay mà: 
Lần gian kế (đi nữa) cũng thủ trung thủ hiếu, mài! 
TRƯƠNG BẢO: 
Quân nhơn ôi! Ngân tử ngươi dụng tĩnh đa thiểu, 
Ngươi vào thưa cùng Nguyên soái cho rõ, nói rằng: 
Có Hào lương Trương Bảo ứng hầu. 
NGỤC QUÂN: 
Ờ, ông là Trương Bảo nữa chỉ? Tưởng ai, chớ ông thời vào! 
TRƯƠNG BẢO. Ôi ! Tâm trường đoạn tuyệt, đoạn tuyệt! 
Phế phủ phân ly, phân ly. 
Thảm soái gia tiểu mạo thanh y, 


Còn: Ta nhị tướng phùng đầu cầu diện! 
NHẠC PHI: 

Ua này Trương Bảo đây mà! Trương Bảo ôi! 

Thời: Việc chẳng qua trời khiến, 


Họa nên phải người mang. 
Trương Bảo! Ta hỏi vậy chớ: 
Nễ bất tại cá quan, 
Đáo thử lai hà cán? a Trương Bảo? 
TRƯƠNG BẢO: Dạ! Dám bẩm Nguyên soái! Như Bảo là: 
Nhứt thời tuy phụng mạng, 
Chớ: Chung nhựt bất an tâm. 
Bởi rứa cho nên tôi: Khí thử quan, phản bộ Thang âm, đến nay: 
Văn hung tín (tôi) tầm lai thám ngục. 
NHẠC PHI: 
Trương Bảo! Ngươi vào ngươi thấy cớ sự rồi, thôi thời ngươi 
đi về. 
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TRƯƠNG BẢO: 
Nguyên soái ôi! Về mắn răng đặng mà biểu tôi về! 
Thời: Thấy Nguyên soái chịu điều oan khúc, 
Phận làm tôi lắm nỗi xót xa. 
Nguyên soái ôi! Vậy thời để cho tôi: 
Phá thiên lao cứu xuất soái gia. 
Đăng mà: 
Qui cố lý thảo hôi quan chức(?) 
NHẠC PHI: Ơi hỡi! Nễ phi phản tặc, 
Sao ngươi: 
Yên xuất thử ngôn? 
Trương Bảo! Ngươi đi ra! Khá tu tốc xuất lao môn, vật đắc 
cưa lưu ngục nội! mà chết giờ. 
TRƯƠNG BẢO: 
Trời đất ôi! Ngã Nguyên soái hữu hà đại tội? 
Đến nay mà: 
Thọ vu oan như thử trọng hình. 
Nếu vậy: 
Thiên địa quả bất linh! 
Qui thần hà hữu chứng? 
Nầy bớ hôn quân! Tôi hỏi vậy chớ: 
Khi nào thất Kim Lăng, đào Ô Trấn ? 
Còn: 
Khi nào nguy Thổ Bích, khốn Ngưu Đầu? 
Đến nay nhờ ai mà đặng: 
Diệt quần hùng, một mối tóm thâu, 
Sao đi nỡ: 
Tù biên tướng, thiền ban khảo đả? 
Nhị công tử ôi! Nay Nguyên soái nằng nằng quyết một cùng 
không ra. Vây thôi thời nhị ^ông tử phải theo tôi ma ra nào! 
NHỊ CÔNG TỬ. Tưởng quân ôi! Gia gia đành chịu tội, 
Con đâu dám cãi lời. 
Đến nay mà ra cớ sự nầy là: 
Việc tử sanh, xin phú cho trời, 


Còn: Lòng ngay thảo khá khen cho đó. 
TRƯƠNG BẢO: 
Nhị công tử! Chừ tôi nghĩ lại thuở trươc tỏi ở ùn; lý TH. 


rhh 


sư; người cho tôi ra theo cùng Nguyên soai thê thủ Huỳnh 
Hà. Từ ấy nhẫn nay: Ngoài thiệt niễm tôi chua, 
Trong dường thể cha con. 
Đến nay mà ra cớ sự nầy, tôi chắc là chêt. Tói nöi thiệt: 
Nguyên soái còn, thân mỗ củng còn, 
Chớ nay mà: 
Nguyên Soái mất, mình này ất mất 
Trời đất ôi ! Oan ấy qui thần soi xét, 
Lòng này trời đất chứng minh. 
Nguyên soái ôi! Vậy thôi thời: 
Rượu một bầu, xin nhận chút lòng thành, 
Đầu bốn lạy, gọi đền bao nghĩa cả. 
Trời đất ôi! Mưu ai khiến bẻ chổi suốt lá? 
Vậy chớ: 
Kế ai bày bứng rễ đào cây? 
Nói vậy chớ tôi không bằng anh Vương Hoành nữa chỉ? 
Nghĩ Vương Hoành thêm hổ mình nầy, 
Còn: Nhìn nguyên Soái càng đau dạ mổ. 


NHẠC PHI: 
Trương Bảo ôi! Lòng thảo khá khen cho đó 
Vị tình ta nhiệm lễ nầy. 
Thôi! Ngươi chẳng khá ở đây, 
Mau đời ra chốn khác. 
Chủ ngục! Đuổi Trương Bảo ra! 
TRƯƠNG BẢO: 
Nguyên soái ôi! 
Hướng (Tích?) nhựt nam chỉnh bắc phạt, 
Sao mà: : 
Kim triêu hậu tả tiền da. 
(Hân đả tiền tra?) 
Trời đất öi! Nồi nây tôi còn søng mà làm chỉ? 
Vậy thôi thời, tôi. 
Khứ cửu tuyển, lập đãi soái gia, 
Lưu vạn cổ, danh thùy trước bach, a! 
Hút (Bạn. 
ý thư ê mã công lao tại, 
Niiứt đán hùng danh phú thủy lưu! 
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Trời đất ôi! Có hay cho tôi ngày nay? 
Vị ngãi vong khu, vạn cổ trung hồn tùy vụ tán; 
Xã thân báo chúa, nhứt thời khí phách trục vân phi? 
NHẠC VÂN, TRƯƠNG HIẾN: 
Tiền xuyên tâm phế, tâm phế! 
Đao cát can tràng, can tràng! 
Đại kiếu đã thiên thương, 
Phú ta hỗ địa bạch! 
NHẠC PHI: Trương Bảo! Ta bảo ngươi đi ra. 
NHẠC VÂN, TRƯƠNG HIẾN: 
Dạ! Dám bẩm gia gia! Trương Bảo người đà trí 
mạng rồi, còn ở đâu mà biểu ra. 
NHẠC PHI: 
Ờ! Trương Bảo nó đà trí mạng rồi, vậy chớ nào! 
Húy! Hay cho Trương Bảo! Giỏi cho Trương Bảo! 
(Nhạc Phi cười lớn) 
NGHỆ HƯỜN: 
Dạ! Dám bẩm soái gia! Vả chăng: 
Trương Bảo người đà trí mạng, 
Ý mần răng mà: 
Nguyên nhung lòng nỡ hân hoan? 
E chẳng phải người nhân, 
Nên không thương kẻ ngải. 
NHẠC PHI: 
Ở nầy ngục quan ôi! số là ngục quan chưa rô, ta phân lại cho 
ngục quan tường. Chớ như ta là: 
Thấy nhà gã trọn niềm tử nghĩa, 
Cho nên ta mừng là: Mừng cho người vẹn chữ hiếu trung. 
Trương Bảo ôi! Trời cớ sao giết kẻ anh hùng? 
Đất bao nỡ chôn người hào kiệt? 
Trương Bảo ôi! Cám chẳng cám, tấm lòng trung liệt; 
Thương ÿ thương, mấy đoạn công lao! 
Trương Bảo ôi! vậy chớ: 
Nào những khi tùy mã khước khóa yên đao? 
Mà ngày nay: 
Sao tới nỗi xúc tường đầu cam trí mạng! 


741 


NHẠC VÂN, TRƯƠNG HIẾN: 
Tướng quân ôi! 
Xưa cõng chúa lánh vòng họa loạn, (hoạn?) 
Nay đem mình bo chốn ngục hình. 
Tướng quân ôi! Néo âm cung, đành gởi chút vong 


linh, 
Miễn dương thế, cùng ngời danh tiết liệt. 
NHẠC PHI: Xin ngục quan soi xót, 
Thương những kẻ trung lương, 
Vậy thời: 
Tương thây hài, điệu xuất ngoại tường, 
BỊ quan mộc, táng an phản mộ. 
NGHÊ HƯỜN: 


Ngục tốt! Mời Vương Năng, Lý Trực đây! 
(Vương Năng, Lý Trực đến) 
Hai người ôi! Kim Trương Bảo dĩ chung thiên SỐ, 
Vậy thời: 
Phú nhị khanh tố cá (?) nhơn tình. 
Trạch thê hà, kiểu táng phần quynh, 
Tàng sư xác, khắc bài ký mộ. 
VƯƠNG NĂNG, LÝ TRỰC: 
Dạ! Trên thượng quan thác phó, 
Dưới tôi phải thừa hành, 
Chi nữa: 
Lãnh tử thi, diệu xuất ngoại thành, 
Đài tiếu thấn mai tàng sư xác, cho, 
(thấn: tẫn) 
NGHỀ HƯỜN: Tuy đã an chân vạc, 
Còn lo nỗi giang san. 
Đông kính chúc ngô hoàng, 
Nguyện tuế tăng thiên tuế, thiên thiên tuết! 


HẠ HỎI THỨ NHỨT 


* 
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HỒI THỨ HAI 
Lớp I 


GIÁO ĐẦU: Rông trình điểm hớn 
Phụng gáy giếng. 
Vượng thái bình, chúa sánh Đường Ngu. 
Đời thạnh trị, tôi phen Y Lữ. 
Quyên Lại bộ Điện tiền giá ngự, 
Quản thiên lao Đại lý tự khanh, 
Trưng lương tiếng ngợi quận thành, 
Ngõ nãi tánh Châu Tam Húy. 
Nhạc Nguyên soái (người) hàm oan vu ngục lý, 
Là bị: Tần Thái sư (nó) thiết kế ư song tiền. 
Ai đi nó: 
Khi ba quân, chuyên chánh lộng quyền, 
Nólại: Bằng gian đảng, suy tâm trí phúc. 
Nguyên soái ôi! Vậy chớ không nghe cổ nhơn người ta nói 
rằng: "Tướng tại ngoại, quân mạng hữu sở bất thọ". Ai biểu 
về mà làm chỉ để chịu điều oan khuất như vầy: 
Nẻo thế cuộc, hết vinh rồi nhục, 
Nguyên soái ôi! 
Cõi trần ai, chẳng rủi thời may. 
Vậy thôi thời: 
Đường thác kia, thác cũng chờ ngày, 
Cánh sống đó, sống cho đỡ bữa. 
Thời: Nó mong dạ chỉ hưu làm ngựa, 
Ta không mưu thả rắn nuốt voi. 
Chừ thời ta: 
Thoát y quan, giả dạng tôi đòi, 
Về dân dã, náu nương ngày tháng. 
Văn: Dân dã náu nương ngày tháng, 
Việc dữ lành, chưa hẳn dường bao, 
Đã đành danh lợi chiêm bao, 
Như sương nắng tạt, như sao mưa lờ. Tới al 
Nẻo công danh, đã đành bước lỡ, 


743 


Nay mà tôi về tới đây, tôi nghĩ lại tôi thương chúa tôi 
Cha chả nầy! nghĩa quân thần ai nỡ cách xa. 


Lớp H 


TÂN CỐI: Oai vang trào quận, 
Tước yểm quần liêu. 
Sản bên lưng, thuốc độc một liều, 
Uốn trong miệng, lưởi mềm ba tấc. 
Như ta là: 
Vào bệ phụng, người đều nhíu mặt, 
Ra sân rồng, chúng thảy nhăn mày. 
Ngoài binh dân, sống thác gởi trong tay, 
Trong trào sĩ, nên hư nhờ chót lưỡi. 
Hãy nghĩ lại đó mà coi: 
Ai ai chẳng tham đường danh lợi? 
Ai ai không lánh chốn họa tai? 
Bởi rứa cho nên ngày trước ta giả thánh chỉ, ta: 
Triệu Nhạc Phi thập nhị kim bài, 
Cho hắn biết mặt: Tản Thừa tướng thiên ban xảo kế, mà! 
VƯƠNG THỊ: Bớt bớt khoe xảo kế, 
Chớ chớ nói kỳ mưu! 
Trước chẳng toan giải thửa oan cừu, 
Sau e sẽ tất lâm hoạn họa. 
TẤN CỐI: 
Ở nầy em! Chẳng hay hà sự mà: giải thửa oan cừu, tất lâm 
hoạn họa, a em? 


VƯƠNG THỊ: 
Dạ! Dám thưa phu quân! Tôi hỏi: 
Vậy chớ: 
Nhạc Bàng Cử vị văn hữu hóa, 
Mà: Bị hà nhơn vu thử tội danh? 
Thiếp e: 


Ngày sau mà họa hổ bất thành, 
Để cho nó thoát ra đây là: 
Ắt Tân thị vô vi tiếu lại! 
TẤN CỐI: 
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Ở nây phu nhơn! Cớ sự mắn rứa, em tính làm sao, em? 
VƯƠNG THỊ: 
Dạ, dạ! Việc ấy có khó chi ớ mô! Trong sách có chữ rằng: 
"Cảm hổ bất đị, dung túng hổ nan". Chừ thôi thì: 
Minh vu oan, trước phải giải oan, 
Còn: Việc hữu hại, khả tua sát hại! 
Chữ thì: 
Giả thánh chỉ chiêu an ư trấn ngoại, 
Hã chiếu văn tứ tử vu ngục trung. 
Vậy mớirằng  _ 
Trảm thảo dĩ trừ căn, 
Thế nên gọi: 
Chiết điều nhi phạt mộc. 
TÂN CỐI: 
Hảo a! Không gốc cứng sao bằng búa sắc, 
Bởi đường xa mới biết ngựa hay. 
Mưu kia Gia Cát cũng nhường tay, 
Kế nọ Trương Lương thêm gớm mặt. 
Bộ thần ! Trương giả chiếu truyền lai ngục thất, 
Lãnh mật ngôn phú giữ Nghê Hườn. 
Bảo hắn rằng: “ 
Việc cơ mưu chớ lậu hành tàng, 
Kỳ lai nhựt khả y như thử. 


Lớp HI 


NHẠC PHI: Hoàng thiên hà ! Hoàng thiên ôi! 
Đỗ quyên dạ lụy, 
Minh nguyệt canh để ! 
Hàn nhạn (Hồng hộc?) vô y tùng dã hạc, 
Phụng hoàng thất sở tạp quần kê. 
Trời đất ôi! Từ khi tôi xuất sĩ cho tới nay: 
Kỷ tải chiến chính, quốc sự vị hoàn lai vấn mẫu; 
Còn ngày nay mà tôi chịu cái tội oan nầy là: 
Nhứt thân hoạn nạn, hà thời đắc xá định qui kỳ? 
Như bổn soái là: 
Chữ trinh trung trên cật còn ghi, 
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Còn: Câu tiếp ngâi trong lòng (tôi) chép để. 
Như tôi là: 
Tận đởm lực đặng nghinh hườn nhị để, 
Khổ tâm mưu để thâu phục quần hùng. 
Ai đi: 
Lạch chiến tranh, nhứt đán hóa vô công, 
Còn tôi: 
Khai xã tắc, kim triêu thành họa bính! 
NHẠC VÂN, TRƯƠNG HIẾN: 
Gia gia ôi! Huyền hổ nhựt, tử sanh vị định. 
Thất mã ông, họa phước nan lương. 
Thời: Chữ công danh như xuân mộng nhứt trường, 
Còn: Câu phú quí tợ thu sương kỷ khúc! 
Gia gia ôi! Nước dưới biển, hết trong rồi đục, 
Người ở đời chẳng rủi thời may. 
Khá giả ngơ, gắng gượng chờ ngày, 
Đặng mà: Đãi lịnh thánh, tới đâu hay đó. 
NGHỀ HƯỜN: 
Nguyên soái ôi! Trên trời đất, cao xa chẳng tỏ, 
Dưới qui thần, soi xét cũng hay. 
Nguyên soái ôi! Chẳng phải tham chỉ cái chức ngục quan nầy 
mà tôi ở lại đây. Tôi ở lại đây là: 
Nuôi soái gia, hẩm húc cho qua ngày, 
Đặng mà: 
Đợi lịnh thánh, họa may có xá tội, cùng chăng. 
QUẢN NGỰỤC: Đạt! Hữu mật chiếu đáo vu lao nội, 
Thần tiếp lai trình quá đại quan. 
NGHỆ HƯỜN: 
Tương lai! (Nghê Hườn xem chiếu). 
Trời đất ôi! Quan chiếu chỉ, châu thân thấp hạn, 
Còn: Khán mật thơ, mãn mục sanh hoa. 
Thiên nhẫn táng soái gia, 
Địa hà mai lương đống, rồi! 
NHẠC PHI: Ngực quan! Vậy chớ: Việc chi hống tống? 
Chưa biết đữ lành. 
Vậy thì, ngục quan: 
Khá bảy tỏ ngọn ngành, 
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Đặng: Cho ta tường cội rẻ, nào! 
NGHỆ HƯỜN: 
Nguyên soái ôi! Xem thánh chiếu rất nên quan hệ, 
Vậy nên: 
Nhìn soái gia chi xiết nỗi thương. 
Nguyên soái ôi! Vậy thời: 
Chiếu chỉ đây, người xem lấy cho tường, 
Còn: Tâm sự đó, việc chi thời nhắn lại. 
NHẠC PHI: Nếu vậy: 
Trên thánh chiếu đã giục đô bổn soái, 
Vậy thời: - 
Dưới ngục quan ngươi tuân chỉ thừa hành. 
Chớ như bổn soái là: 
Sống ngay vua, dầu có thác cũng thơm danh 
Còn: Thác vì nước, có lẽ đâu lại tiếc mạng, hay mần răng? 
NHI CÔNG TỬ:  Ải ải! Thính thuyết dầu sôi ngũ tạng, 
Hốt văn lửa dậy tam tiêu. 
Chị nữa: 
Quyết đại náo Tống triều, 
Tróc hôn quân vấn tội, thôi! 
NHẠC PHI: Vân, Hiến! Chớ con sợ chết lắm sao, con? 
NHỊ CÔNG TỬ: 
Dạ! Dám bẩm gia gia! Nào con có chết ở mô: 
NHẠC PHI: 
Ờ! Con không sợ chết! Vậy chớ con định làm cái chi vậy? À 
con? Và chăng: 
Quân sự thần đi ngãi, 
Thần sự quân dĩ trung. 
Quân nãi thần chi nguyên thủ, 
Thần nãi quân chi cổ quãng. 
Đến nay mà: 
Nếu bội quân, sao trọn ñăm hằng? 
Còn: Bằng phản quốc, há trọn một nghĩa (một tiết?) 
Ở này hai con ôi! Như ngày nay mà ra cớ sự nấy, thôi thời 
Nhạc Vân con tử hiếu, Trương Hiến con tử ngãi, để cho cha 
tử trung! Ở nầy quan ngục ôi! Bây giờ ta nhớ lại ngày trước 
chỉ đòi ta, về tới Kim san tự, ta có gặp ông Đạo Duyệt hòa 
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thượng, ông có cho ta bốn câu kệ rằng: 
Tuế Đế Bất Túc, Tu Phòng Thiên Khốc, Phụng Hạ Lương 
Điểm, Thương Nhơn Đỏ Độc. Nay ta nghĩ lại thiệt là chẳng 
sai. Vả chăng Kim nhựt thập nhị ngoạt, nãi ứng ư Tuế Đế 
Bất Túc, kim hữu âm vô nãi Thiên Khốc đã; Phụng Hạ 
Lương Điểm nãi Tần tự dã; Thương Nhơn Đô Độc tức hảm 
hại dã. Nếu vậy: Số trời đà định trước, 
Sống thác cũng lẻ thường. 


Ngục quan! Tương thiết tỏa đây đặng ta: 
Phược lưỡng nhi giải tận pháp trường, 
Đồng nhất tử di toàn danh tiết. 
Trời đất ôi! Trên có bóng hai vâng nhựt nguyệt, 
Xin xét soi ba mạng sanh linh. 
Hai con ôi! Vậy thôi thì: Dìu đắt nhau tới chốn 
Phong đình 
Ra tới đó mặc đầu sống thác. 
Vân: Tới đó mặc dầu sống thác, 
Gẫm người đời chẳng khác phù du. 


NHỊ CÔNG TỬ: 


Người dương thế, hết vinh rồi nhục, 
Cõi trần ai, mới thạnh lại suy! 
Cha ôi! Như hai con là: 
Đứng anh hùng, thị tử như qui, 
Còn: Vì thần tử, xả thân báo quốc. 
Văn: Thần tử xả thân báo quốc, 
Cám thương vì mẹ bắc con nam. 


NHẠC PHI: Con chẳng nghe người ta nói rằng: 


Nhơn sanh thùy bất tử? Tử nhi đắc kỳ trung; 

Tại thế khởi vô vong? Vong đi toàn kỳ tiết. 
Văn: Khởi vô vong, toàn trung toàn tiết, 

Tấc lòng nảy, trời biết đất hay. 


NHỊ CÔNG TỬ: 
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Cha ôi! Sanh tử tợ đăng tiền ảnh, 
Công danh như thảo thượng sương. 
Tích niên khố chiến tư thùy thủ? 
Km nhựt thánh công tử vị ương! 


Văn: Tử vị ương, dị thường hối hận, 
Cha ôi! Cám thương vì thời vận đao điên. 
NGHỀ HƯỜN: 
Dạ! Dám bấm Nguyên soái! Đây đã tới Phong Ba Đình rồi. 
NHẠC PHI: 
Đây đã tới Phong Ba Đình rồi, nữa chỉ? 
Da dạ! Thần Nhạc Phi, phụ tử thọ hình, 
Đồng kính chúc Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuê! 
Ngục quan! vậy thì biểu võ sĩ nó xuống đao đi! 
NGHỆ HƯỜN: Chết rồi Nguyên soái ôi! 
NHẠC PHI: Ngục quan ôU'! Vả chăng: 
Đường sống thác chẳng qua số hệ 
Còn: Việc nên hư, vì bởi vận thời. 
Trời đất ôi! Tác băm ba, cũng trọn một đời, 
Hai con ơi! Tuổi mười bẩy, sá gì hai mạng! 
Vân, Hiến! con phải nghe cha nghe! Võ sĩ! Đem ba cây đao 
đây! 
Chi nữa: chấp bảo đao, dẫn kính thọ hình, 
Đặng mà: 
Toàn danh tiết, dĩ lưu vạn cổ, a! 
Loạn: — Ai tai thống tai! 
Khá thống khốc thời quai mạng bạc 
Banh dã tử đã! 
Tử đắc lưu tiết bạch danh thanh. 
Trời đất ôi! Tại số cai chung, kham thống đã nan 
thân tố chí; 
Tiền công tận phê, ai ta hồ vị toại sơ tâm. 
Hạo khí vang vân, thân tuy tử ngô danh bất tử, 
Trời đất ôi! Đơn tâm quán nhựt, mang tuy vong 
quân ngãi mạc vong. 
(Cha con Nhạc Phi đông tự uấn) 
NGHÊ HƯỜN, VƯƠNG NĂNG, LÝ TRỤC: 
Ôi! Thiên khuynh xã tắc xã tắc! 
Địa liệt san hà san hà: 
Thống thiết dã soái gia, 
Ta táng ngô Tống thất: 
Nguyên soái ôi! Bạch cười ảnh quá! 
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Huỳnh hạc lầu không! 
Tích thời hà lảng danh oai trọng, 
Kim nhựt thùy giao mạng số chung! 
Nguyên soái ôi! Phi tội gia hình, thiên cổ lưu 
truyền bị bất tận; 
Vô cô thọ tử, cửu tuyển minh mộ hận hà cùng? 
Như Nguyên soái tôi là: 
Dạ thờ vua, trót trải gan trung, 
Lòng giúp nước, đành phơi mật ngãi. 
Trời đất ôi! Như chúng tôi là: 
Thương nhị đế còn gởi thân ư Bắc địa, 
Hay mà Nguyên soái tôi chết rồi: 
Biết cậy ai đế giúp vận cho Tống gia. 
Nguyên soái ôi! Vậy thôi thì: 
Bốn lạy đưa (người) tới chốn Diêm la, 
Còn cái bổn phận anh em tôi nay là: 
Trăm năm nguyện lui về dân dã. 
NGHỆ HƯỜN: 
Vương Năng, Lý Trực ôi! Phú hai ngươi tua khá 
Mau hãy liệm thi hài. 
Khắc quan đầu sư xác hàm mai, 
Phượng linh cửu Thê hà đạo táng. 
Văn: Linh cửu Thê hà đạo táng, 
Nguyện linh hồn tảo vãng siêu thăng. 
VƯƠNG NÀNG: 
Nguyên soái ôi! Thương tiếc nỗi mấy năm đánh dẹp, 
Đau đớn thay một chút tan tành. 
Triệu chúa ôi! từ nay thì: 
Hết ai mà đoạt lợi tranh danh, 
Không kẻ để phò vương tá quốc. 
Vãn: Không kẻ phò vương tá quốc, 
Triệu chúa ôi! Tôi hỏi: 
Vậy chớ: Giang san nầy, còn mất nhờ ai? 
LÝ TRỰC: 
Văn: Nguyên soái ôi! Khôn cùng nếm n::(t nằm gai, 
Khó phân nỗi thảm đễ nài tiếng oan. 
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BA NGƯỜI, Vãn: 
Tới a! Mối sầu tây, nào khuây tấc dạ, 
Nguyên soái ôi! Chốn Thê hà, phút đã tới nơi. 
Vậy thì: 
Khai thổ phần, hiệp táng huyệt trung, 
Nương sư xác, mai tàng phúc nội. 
Nguyên soái ôi! 
Nay Nguyên soái đã an một nỗi, 
Còn: Để chúng tôi chưa biết dữ lành. 
Vậy thì: 
Giải cân bào, lui chốn non xanh, 
Đổi y mão, vui miễn nước bích. 
Vãn: Y mão vui miền nước bích, 
Lánh phong trần, ẩn tích mai danh. 
Cúi đầu lạy trước phần quynh, 
Trăm năm xin gởi vong linh chốn nầy. 
Nguyên soái ôi! Vậy thì Nguyên soái an tại, đặng cho anh 
em chúng tôi: 
Rẽ phân nhau, kế sau người trước, 
Kẻo mắc vòng bạo ngược khôn ra. 
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Lớp IV 


CHÂU TAM HÚY: 


Từ treo ấn trở về sơn lãnh, 

Là: Chốn tự trung chuyên việc tu hành. 

Như tôi là: Quá ngán thay hai chữ công danh, 
Thêm buôn nồi một câu vinh nhục. 
Thì: Nhạc Nguyên soái từ mắc vòng oan khúc, 
Là bị: Tần Thái sư nó vu phản tội hình. 

| Thì ta: Có sai người thám thính sự tình, 

Đao mà: 

Chưa thấy kẻ hồi lai bẩm bạch, đây? 


THÁM QUÂN: Dạ! Từ vâng lời kim thạch, 


Lai thám chốn ngục hình. 
Tôi thấy: Dẫn Nhạc gia lai đáo Phong Đình, 
Hạ thánh chỉ Thê hà xử tử. 


TAM HÚY: | 
Ôi! Văn tường thử ngữ, 
Xúc động ngô tâm. 
Huyết lụy sá: triêm khâm, 
Đấu trường phân vạn đoạn! 
Thún: 
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Nguyên soái ôi! Ức niệm tích thời, 
dữ ngã kiết giao bàng hậu trạch trạch; 
Thùy tri kim nhựt, xả thân báo chúa tận cô trung! 
Nguyên soái ôi! Như tôi là: 
Nghĩ cơ duyên, thương tiếc khôn cùng, 


Còn: Đoái bổn phận, gian nan (đà) khó nỗi. 
Thì: Cõi trần tục bể đâu dời đổi, 
Còn: Nẻo âm dương tạo hóa xoay vần. 


Nguyên soái ôi! nay Nguyên soái chết rồi, còn tôi lại đây 
cũng chẳng qua là: Nguyện Phật Trời, liều một tấm thân, 
Thả báo đáp cho tròn tấc dạ. 
Nguyên soái ôi! Nay Nguyên soái ký qui (vu) 
tuyên hạ, 
Tôi tưởng là: Tại Thang âm vị liễu chơn tình. 
Chửừ thì ta: Giả vân du tốc vãng diệu trình, 


Đặng mà: 
Cứu gia tiểu thoát ly đại nạn. 
Văn: Gia tiểu thoát ly đại nạn, 
Cám thương vì mấy mạng thơ ngây. 
Vì ai ra tới đỗi nầy, 
Làm cho rẽ bạn chia bầy vì ai? 
Tới a! Cõi dương gian, nhiều đàng lao khổ, 
Nguyện Phật Trời tế độ người ngay. 


Lớp V 


:HẠC PHU NHƠN: 
Từ phu tướng trào trung bái mạng, 
Rồi: Triệu hài nhi kinh nội tùy tùng. 
Như cớ sự nầy: 
Nẻo quan san vị liễu kiết hung, 
Còn: Đường diệu viễn bất thông tin tức. 
Thì đã: 
Sai Trương Bảo lai kinh thám thức, 
Ý mần răng: 
Kỷ ngoại dư vị kiến hôi âm. 
Phu quần ôi! Khiến lòng ta luống những Ìo thâm, 
Xui dạ thiếp càng thêm trông đợi. 
NHẠC LÔI: 
Dạ! Dám thưa mẹ! 
Xin từ mẫu lòng trên lượng lại, 
Cho ấu nhi lời mọn thưa qua. 
Nay vì: 
Nẻo muôn trùng, khôn thấu tin cha, 
Thì: 
Đường ngàn dặm, (con) nguyễn ra sức trẻ, cho. 


PHU NHƠN: 
Con ôi! Tuổi thơ ấu vốn chưa lìa vú mẹ, 
Đến nay: 
Dặm xa xôi đi há đễ một mình. 
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Vậy thì để cho mẹ: 
Sử tha nhơn lai thám vu đế kinh, 
Đắc chơn tín, hỏi phân ư soái phủ, cũng đăng mà, 


QUẦN BÁO: 
Dạ! Có một ông sư phụ, 
Xưng rằng ở Lâm An; 
Còn đứng trước tiền đàng, 
Đợi xin vào yết kiến. 
PHU NHƠN: Thỉnh nhập! 


(Cháu Tam Huy ào). 
Hòa thượng cư hà tu viện? 
Mà: Ai gia vị liễu tánh danh. 
Khất trần thuyết chơn tình, 
Vậy chớ: Đáo thử lai hà sự, mà hay? 
TAM HÚY: 
Dám bẩm nương! Bần đạo ngụ cư san tự, 
Tiền thời bổn tại Lâm An; 
Bởi vì: Khứ niên tằng bổ ngục quan, 
Đến nay mà: 
Hữu sự (tôi mới) lai thông tìn tức. 
PHÙ NHƠN: 
Vậy chớ chẳng hay tin tức mần răng a hòa thượng? 
TAM HÚY: Như tôi là: 
Thái tự khanh bốn chức, 
Châu Tam Húy tiện danh. 
Bởi vì tôi thấy: 
Tần Thái sư nó hại thửa người lành, 
Cho nên: 
Nhạc Nguyên soái mới lắm chưng mưu độc. 
Bởi rứa chữ tôi: 
Giải ấn thọ, phản hồi san cốc, 
Đăng mà: 
Sử thân nhơn, lai thám ngục môn. 
Ai ngờ là tới ngày hai mươi chín tháng chạp, nó đem cha con 
người ra Phong Ba Đình....... 
PHU NHƠN: 
Vậy chớ chẳng hay nó đem chồng con tôi ra Phong Ba Đình 
mà làm chi a hoà thượng? 
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TAM HỨY: 
Dạ dạ! Phong Ba Đình, phụ tử qui thần, 
Bởi vậy cho nên: Thang âm huyện (tôi) đáo lai báo tín. 
PHU NHƠN, NHẠC LÔI, NHẠC ĐÌNH, NHẠC LÂN, NHẠC CHÀN: 
Ôi! Văn thử ngữ thần hên bất định, 
Thính truyền ngôn phách lạc vô yl 
Thống thiết đã chỉ ly! 
Ai ta hỗ thân phụ (phu tướng)! 
Thún: Oan trầm hải dật, 
Oán tích hà thâm. 
Cha ôi! Cốt táng tha hương, vạn lý điêu trình 
nan phỏng vấn; 
Tới nay mà: : 
Hồn qui dị lộ, cửu tuyển u kiếng khổ lai tầm! 
Các con: Tần Cối! Tân Cối! Ái ải! Lại oán tha Tân Cối! 
MI: Cảm sát ngã phụ huynh. 
Dạ dạ! Tạ mẫu thân an tại soái dinh, 
Đăng tiểu tử (con) sát tha Tần tặc. 
Phen nầy tao nói thiệt: Tróc hôn chúa đạp bình xã tắc, 
Còn: Diệt Tần gia giáo nhục phân can. 
Đặng mà: 
Báo phụ huynh, địa hạ chi oan, 
Tiết mẫu tử, nhãn tiền chi hận, thôi. 
PHU NHƠN: 
Các con! Khoan đã mà! Con ôi! Thử sự tất tu cẩn thận, 
Trì tâm vật khả sở ngu 
Con ôi! Mẹ e lắm con! Có phải à: 
Một mai dầu (mà) họa cập trì ngư, 
Là ắt Nhạc thị nhứt môn thọ hại, chớ chẳng 
không! 
TAM HÚY: : * 
Dạ! Dám bẩm nương nương: 
Sách có chữ: Thủ thân vi đại, 
Xưa có câu: Ty họa vi tiên. 
Kim dục tồn nhứt mạch hương yên, 
Thời: Phóng công tử tha phương đào nạn. 
Chớ như thằng Tần Cối: nó giết Nguyên soái tôi rồi, chẳng 
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rai thì mốt nó cũng: Hạ thánh chỉ giả truyền quân mạng, 
Ắt là nó: Cử khâm sai lai tróc (ư) Thang âm. 


Vậy thì: 


Xin soái nương sửa soạn hành trang, 
Cho công tử tảo thời thượng lộ. 


PHU NHƠN, CHƯ CÔNG TỬ: 


Nây: 


TAM HÚY: 


Nay người đã hết lòng bảo hộ, 
Mẹ con tôi thoát chốn tai nàn. 
Bạc trăm thoi, đến chút ơn mang, 
Đầu bốn lạy, đáp chưng nghĩa nọ. 


Nay ta đã cứu chưng mạng đó, 
Nào ai hòng chịu lấy của nây. 


Vậy thôi thời: 


PHÙ NHƠN: 


TAM HÚY: 


PHU NHƠN: 


Cấp giới đao lui chốn am mây, 

Nương thiền trượng dạo miền non nước. 
Non nước lui về chốn cũ, 

Mặt giã từ soái chủ đời chơn. 


Ân công ôi! Nhờ ơn đó ngàn trùng cứu giúp, 
Ghi lòng nầy muôn kiếp đền bồi. 

Nay ân công sơn tự phản hỏi, 

Ngô mẫu tử nan thang cảm bội. 

Mẫu tử nan thang cảm bội, 

Biết ngày nào báo ngãi thù ân? 


Soái nương ôi! Thử sự giai vi quan hệ, 
Soái nương vật khả diên trì! 
Bản đạo nhứt thời tuy tạm biệt, 
Chỉ tiêu hậu hội đắc trùng qui (huy?). 
Đắc trùng qui (huy?) vật tùy tiết oán, 
Công tử cũng phải đi cho mau nghe! 
Bị hành trình tốc vãng tha phương. 
(Hạ) 


_ Ñayân công người đã lên đường, 


Nhạc Lôi con ôi! vậy thì: 
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Phú ấu tử con tua sắm sửa ! 


NHẠC LÔI: 
Mẹ ôi! Như con là: 
Thương từ mẫu nương lều dựa cửa, 
Còn con: 
Rã đệ huynh đứt ruột nát gan. 
Mẹ ôi! Nay mà con đi rồi: 
Biết cậy ai thần tỉnh mộ khan, 
Lo nỗi mẹ triêu tư tịch vọng. 
Văn: Nỗi mẹ triêu tư tịch vọng, 
Cám thương vì nghĩa trọng ân thâm. 


PHÙ NHƠN: 
Con ôi! Mẹ cũng biết rằng: 
Ninh cam tử biệt, 
Bất nhẫn sanh ly. 
Con ôi! Bởi vì: 
Ngặt nước nhà đương lúc tai nguy, 
Cho nên: 
Để con trẻ tầm nơi lánh nạn. 
Văn: Con trẻ tầm nơi lánh nạn, 
Con ôi là con ôi! 
Từ đây rỗi, họa hoạn xiết bao. 


Anh ôi! Nay anh quyết ngàn trùng lướt dặm, 
Chúng em xin ba lạy đưa đi. 
Anh ôi! Kim triêu lưỡng địa phân kỳ, 


Hà nhựt nhứt đoàn tụ hội? 
Văn: Hà nhựt nhứt đoàn tụ hội, 
Anh ôi! Ruột chín chiếu, bối rối đường tơ. 
NHẠC LÔI vân: 
Thương vì tuổi tác con thơ, 
Em ôi! Nay mà cha chết rồi, còn anh lại đi, có phải là: 
Chít chíu hâm húc bơ vơ tháng ngày. 


.PHU NHƠN: 
Con ôi! thì: 
Vàng trăm nén, mẹ cho con độ nhựt, 
Còn: Thơ một phong, con tua khá ẩn tàng. 
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Con ôi! Mẹ dặn con: 

Chốn Nam Ninh, Lưu thú Tôn Phương, 
Ấy là: Người bạn cũ (của) cha con thuở trước 

Nay con trẻ lỡ chân trái bước, 


Tới mà: 
Nương cùng người (cũng) no dạ ấm thân 
Lời mẹ dặn ân cần, 
Con khá tua cẩn thận. 
NHẠC LÔI: 


Mẹ ôi! Ly tất hạ, thốn tâm nan nhân, 
Vọng trấn biên, thiên lý bôn ba. 

Mẹ ôi! Vậy thời để cho con: 
Thượng mã yên chỉ đặm san hà, 

Còn: Phần tình ái (mẹ) an nơi tử lý. 

Vân: Tình ái an nơi tử lý, 

Vậy thời để cho con: 

Lay mẫu từ (con) viễn ty tha phương. 
PHU NHÂN, CHƯ TIỂU CÔNG TỬ đồng ân: 

Con ôi! vậy thì con hãy đi! 
Cắt phế can, hai đàng cách trở, 
Con ôi! vậy thì con tới nghè! Chia cõi trần, kẻ ở 
người đi. 


NHẠC LÔI: 

Bớ mẹ, bớ mẹ! Bớ em, bớ em! 

Văn: Mặt nhìn theo, trăm chiểu gan héo, 
Mẹ ôi là mẹ ôi! Ngựa quày đầu, dứt nẻo sanh ly! 
Mẹ ôi! Nay từ mẫu an miền cố thổ, 
Phán ấu nhi lạc chốn tha hương. 

Mẹ ôi! Như ngày nay mà ra cớ sự nầy là: 
Sá chi con hứng tuyết dầm sương, 
Thương vì me ngậm cay nuốt đắng. 

Văn: Vì mẹ ngậm cay nuốt đắng, 

Mẹ ôi: Như con mân ri nay là: 
Quận ruột tầm, mấy đoạn vò tơ 
Mẹ ôi! Huyên đường chích bóng bơ vơ, 


Mẹ ôi! Như nay mà con đi đây là: 
Dò lần đấu thỏ, ngẩn ngơ dặm cù. 
Phản tặc bay hỡi bay! Sau đầu phá phẫu trầm 
chu, 
Tao nói thiệt: 
Quét thanh nước lọa, bêu đầu đứa gian. 
Nay tủy nhiều nỗi gian nan, 
Cầu cho xã tắc giang san vững bên. 


HẠ HỒI THỨ NHÌ 


+ 


HÔI THỨ BA 
Lớp I 
GIÁO ĐẦU: im ngao trình hải ngoại, 


Thế phụng võ vân trung. 

Minh quân thiên tải kỳ phùng, 

Lương tế nhứt trường hạnh ngộ. 

Thi võ đõng khuông phò Tống tộ, 

Phấn thần oai khước (khắc?) phục côn đi. 

Thống hùng sư, trấn thủ biên thùy, 

Đô thống chế Ngưu Cao chánh thị. 

Từ trào nội soái huynh phục chỉ, 

Lưu trấn biên ngã đẳng đồn binh. 
Chẳng biế ý mần răng mà: 

Kỷ ngoặt dư, thượng tại vu đế kinh, 

Kim xuân mãn, vị hồi ư Tiên trấn? 
Đoái huynh ôi! Ai đi: 

Xui lòng mỗ tợ tơ vò thắt vấn, 

Ngóng tin anh như trời hạn trông rào. 
Soái huynh ôi! Nỗi binh tình, bối rối biết dường bao, 
Còn: Việc quốc sự, nên hư khôn thấu đặng. 
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Soái huynh ôi! Như các em là: 
Nghĩ mấy đoạn, thêm đau mấy đoạn, 
Tưởng soái huynh, càng nhớ goái huynh. 
Anh ôi! Khi anh vẻ trào, anh có dặn anh em tôi rằng sửa 
soạn việc binh tình, tích thảo dên lương; đông nhựt rồi xuân 
sơ thời anh cũng về, ý mâần răng mà: 
Tại trấn biên, lương di túc binh dĩ tính, 
Mà anh: 
Hồi kinh địa, khứ bất qui hành bất phản? 
Soái huynH: ôi! thì: 
Em mỏi mắt trông vời thơ nhạn, , 
Anh nỡ lòng vắng bặt tin sao! 
Tôi trách anh ý mần răng mà tệ dữ vậy anh? 
Chốn quân trung, dã đượi cán cờ mao, 
Để anh ở trong trào cho sung sướng nghe! 
Miễn kinh địa, ngỏa nguêệ lòng sắc dục. 


QUÂN BÁO: 


Dạ! Nay co ông quan ngục, 

Mới tới trước tiển dinh; 
Nói rằng: 

Hữu cơ mật sự tình, 

Thỉnh đắc lai yết kiến. 


NGƯU CAO, TRIỆU LAI: (Wghê Hườn bào) 


Hòa thượng hữu ta điện thiện, 
Nhút thời vọng liễu tánh đanh. 
Vậy thì: Khá phân tỏ ngọn ngành, 
Đặng ta tường cội gốc. 


NGHỆ HƯỜN: 
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Dạ, dạ! Tư ngục quan tiểu chức, 
Tôi biểu tự Nghê Hườn. 
Bởi vì tôi thấy: 
Nhạc nguyên nhung phụ tử hàm oan, 
Là bị: Tần Thừa tướng phu thê (nó) thiết kế 
Ai đi nó: 
Sát Mã hậu Vương Hoành ư dịch xá, 
Hại Mã tiền Trương Bảo vu ngục trung 
Nó lại: Hãm soái gia nhận tội khấu cung, 


Tù công tử bức chiêu phản trạng. 
Rồi nó lại: 
Giả thánh chỉ kiết thành tội án, 
Đến ngày hai mươi chín tháng chạp, nó đem cha 
con người ra Phong Ba Đình......... 


CHƯ TƯỚNG: 
Vậy chớ nó đem ra Phong Ba Đình mà làm chỉ? 


NGHÊ HƯỜN: 
Dạ, dạ! Phong Ba Đình xử tứ soái gia. 
Cơn rứa chừ tôi mới: Mại quan tài, đạo táng Thê Hà, 
Rồi tôi: 
Cụ nang thác, tầm lai báo đạo. 
CHƯ TƯỚNG: 
Ôi! Văn thử ngữ, tu mi tận đáo, 
Thính truyền ngôn, phế phủ phân qua. 
Thống thiết dã soái gia, 
Ai ta hồ huynh trưởng -rồi anh ôi 
Thán: Tích linh nan cấp, (?) 
Dường đệ thị tàng! (?) 
Ca ca ôi! Kỷ tải đồng song, đồng lạc đồng ưu đồng cam khổ; 
Nhứt triêu biệt lộ, biệt tình biệt ngãi biệt gia hương! 
Tần Cối! Tân Cối! Ải ải! Đại cán tha gian tặc, 
Mi: Cảm sát ngã đại cai! 
(Hoàng thành) 
Phen nầy tao nói thiệt: 
Đáo Trường An (?), tận điệt Tân gia, 
Phá kim điện, nguyện trừ hôn chúa. 
NGHỆ HƯỜN: 
Dạ,dạ! Khất giảm chư công lôi nộ, 
Phủ tùng tiểu chức ngu ngôn. 
Vả chăng trước khi Nguyên soái người thọ hình, Nguyên soái 
người có để cho tôi một phong thơ rồi đặn tôi rằng: 
Đáo Châu tiên đầu nhập quân môn, 
Đặng mà: 
Dạy chư tướng bất nghị phát động. 
CHƯ TƯỚNG: = 
Ôi! Văn truyền khẩu, can trường phá động, 
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Kiến di thư, nhân lụy uông dương. 
Ca ca ôi! Vì ai mà đoạt thổ tranh cương? 
Ngày nay mà: 
Sao đến nôi vong thân tổn mạng! 
Anh còn đó một tay đẹp loạn, 
Như nay mà: 
Anh mất rôi bốn phía dậy binh. 
Anh ôi! Trên ca ca đầu mà chẳng dung tình, 
Phen nây tôi nói thiệt: 
Dưới chư đệ cũng làm cho hết sức. 
Nghê ân công ôi! Thời ân công đã có lòng với anh tôi, tự 
thủy chí chung dưỡng sanh tống tử, lại chẳng nài đường xa 
thiên lý mà ra tới đây; Vậy thời: 
Đầu bốn lạy, tạ từ ân đức, 
Bạc trăm thoi, báo đáp công lao. 
Xũn ân công nhận lấy đặng anh em tôi: 
Hội chư dinh cộng khởi binh đao, 
Tróc Tần tặc báo ngõ huynh trưởng. 


NGHỀ HƯỜN: 


Thời: Đường danh lợi, thân nẩy đà chẳng tướng, 
Huống chỉ là: 
Thưởng bạc tiền, dạ mỗ vốn không màng. 


Âu là: Rượu một bầu, vui thú lậm san, 
Còn: Đường ngàn đặm, (tôi) dạo miền vân thủy. 
Vân: Ngàn dặm đạo miền vân thủy, 


Mặt giã từ tướng sĩ đời chơn. 
(Hạ) 


Lớp II 


NGƯU CAO: 
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Chúng tướng! Nghe ta dặn: Cá cá bạch kỳ bạch giáp, 
Nhơn nhơn bạch mã ngân thương. 
Đồng lai diễn võ giáo trường, 
Minh nhựt Lâm An tấn phát. 
Ban: Hành quân như diễn xiết diễn xiết, 
Kích cổ tợ lôi oanh lôi oanh. 


NGƯU CAO: 


Loạn: 


VƯƠNG MINH: 


Vậy thời: 


ˆ 


QUÂN: 


Cá cá vân đàng võ sậu, 
Nhơn nhơn hổ đấu luông tranh. 


Chư tướng! văn ngã lịnh: 

Vị ngãi trường khu bá vạn binh, bá vạn binh; 
Diêu vọng Lâm An tất tất hành, tất tất hành. 
Phát chiến cổ lôi oanh lôi oanh; 

Chấn quân thinh động địa động địa. 

Giất Tần thị, sát hôn quân sát hôn quân; 
Tiết ngô huynh chi đại hận chi đại hận. 

Hùng sư hổ tướng tận đồng tâm, 

Dấy ngã huynh thù tợ hải thâm, tợ hải thâm. 
Thứ khứ đạp bình tha xã tắc, tha xã tắc, 

Bất lưu thốn khảo diệt quân gian, diệt quần gian. 


Chuyển ngã thần oai, tam bá hiệp thương vô 

điểm địa; 
Phấn ngộ cường lực, vạn lý diêu mã bất đình đề. 
Tạo khí đăng vân, quản hào kiệt thiên viên hổ tướng; 
Sơn tâm quản nhựt, thống tì hưu vạn đội hùng binh. 
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Thậm hạnh! Thậm hạnh! 

Chí hoan! Chí hoan! 

Rày Châu tiên lại cử binh lang, 

Tụ thuyền chích đồng lai nghỉnh tiếp, 


+ 


Dạ! Bẩm ông, đây là tới Du Giang rồi! 


NGƯU CAO: 


Ơ, đây là tới Du Giang rồi! Vậy thời: 
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Phiền chư huynh xá kíp, 
Tầm bá chích độ thuyền: 
Lập tức tựu giang biên, 
Lộ ngã quân quá ngạn. 


VƯƠNG MINH: 
Dạ! Thần đảng tiền lai phụng mạng, 
Dự tương thuyền chích độ binh . 
Ngô biểu tự Vương Minh, 
Nhạc gia gia chiến sĩ. 

NGƯU CAO: 


Ủa nầy Vương Minh! Ta hỏi. Vậy chớ: 
Hướng nhựt (ngươi) đào cư na lý ? 
Kim lai hiệu lực quân tiền . 

Vậy thì ngươi: 
Khá phân tích nhựt chi cơ duyên, 
Cho ta rõ tiền thời chỉ căn đế. 


VƯƠNG MINH: 
Tướng quân ôi! Thì: Thảm ấy đếm lông khôn kể, 
Còn: Oan nầy vạch đất khó kêu, 


Từ soái gia thọ mạng qui triều, 
Giao thương mã lịnh ngô phản bộ. 
Thừa soái mạng vị hỏi bán lộ, 
Văn Vương Hoành mạ tử dịch trung. 
Bởi vậy cho nên tôi: 
Tựu giang biên kỷ cá anh hùng, 
Đăng mà: 
Bãi trấn thượng chư công báo phục. 
NGƯU CAO: 
Ngươi phân tường trong đục, 
Ta rõ đặng trước sau. 
Trường thăng quân! Nghe ta dặn: 
Tương độ thuyền bài liệt binh đao, 
Truyền thủy thủ giang tân tấn phát! 


* 
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HỒN NHẠC PHI: 
Sống hởi phò an xã tắc, 
Thác nguyễn bảo trợ Tống quân. 
Võ Mục Vương khai sáng Quốc công, 
Đại Nguyên soái Nhạc Phi Bàng cử. 
Chư đệ ôi! 
Khuyên chư đệ vật hành tháo thứ, 
Khả tương binh lập tức phản hỏi. 
Chư đệ ôi! 
Nỗi oan gia, vay trả đủ thì thôi, 
Việc báo ứng nên hư còn có số. 
Chư đệ ôi! Nễ ngã sanh cư vương thổ, 
Thủy chung vật phụ quân ân. 
Chư đệ ôi! Như ngày nay mà các em chẳng theo lời anh; 
Có phải: Nhứt thời ngọc thạch cự phân, 
Còn: Thiên tải ô danh nan thục, đi các em ôi! 
CHƯ ĐỆ: 
Đại ca ôi! Anh không tội chịu điều oan khúc, 
Em có lòng trả thửa thâm thù. 
Nói thiệt: 
Quyết thử hành phá phẫu trầm chu, 
Đăng mà: 
Tróc gian tặc phân oan giảo nhục. 
NGƯU CAO: | 
Chư tướng: Nghe ta dặn: 
Giao quân sĩ qua mâu chỉnh túc, 
Lịnh trạo phu giải tỏa khai thuyền. 
Dư Hóa Long! Hà Nguyên Khánh! 
Phú hai người lĩnh ấn tiên phong, 
Chư tướng đẳng: 
Truyền chư tướng tiếp binh kế hậu! 
HỒN NHẠC PHI: 
Nếu vậy: 
Các em đã chẳng nghe lời huấn dụ, 
Chớ trách anh sao đem đạ vô tình! 
Hoành, Bảo! Nghe ta dặn: 
Phát phong lôi địa chấn sang kinh, 
Cần chư tướng vật dung quá ngạn. 
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QUÂN: 
Đạ! Dám bẩm lão gia! Trận phong lôi đà xúy chiết đại kỳ rồi! 
NGUYÊN KHÁNH: 
Ờ, trận phong lôi đà xúy chiết đại kỳ rồi! Cờ gảy trối kệ nó! 
Quân! Chèo cho mau! 
QUÂN: 
Dạ! Dám bẩm lão gia! Trận phong lôi trầm nịch binh thuyền 
hết rồi! 
NGUYÊN KHÁNH: 
Ờ! Trận phong lôi trầm nịch binh thuyền hết rồi! Vậy chớ 
chìm mấy chiếc? Hao hết bao nhiêu binh? 
QUÂN: 
Dạ! Dám bẩm lão gia! Thuyển chìm ba chiếc; hao hết một 
muôn binh! 
NGUYÊN KHÁNH: 
Nếu vậy đại ca đành lòng không cho em đi thôi? Đại ca ôi! 
Như em là: Chịu ơn đó tam cảm tam phóng, ngày nay mà tôi 
tới đây là: 
Quyết mình này nhứt tử nhứt sanh. 
Rất đỗi là: 
Dương Giác Ai càn xá mạng dĩ thành danh, 
Huống chỉ nay: 
Hà Nguyên Khánh khởi tham sanh mà húy tử. 
Đại ca ôi! Nay mà tôi đi báo cừu cho anh không đặng! 
Thôi thì: 
Mình bất nghĩa, mình nầy tự xứ, 
Còn: Oan vô cô, oan nọ nan tiêu. 
Đại ca ôi! Vậy thôi thì: 
Tùng đại ca ư địa hạ tiêu diêu, 
Thế bất lập ư nhơn gian tu sĩ. 
( Hà Nguyên Khánh tự tử) 
DƯ HÓA LONG: 
Hay cho Nguyên Khánh! Giỏi cho Nguyên Khánh! 
Em ôi! Hà Nguyên Khánh em còn biết phải, 
Huống chị là ta: 
Dư Hóa Long anh nỡ quên ơn! 
Đại ca ôi! Thời Khương tức san, từ thuở (em) qui hàng, 
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Là: 


Tùng huy hạ, tình như thú túc. 
Giao ước thệ đồng vinh đồng nhục, 
Thích huyết minh, đông tử đồng sanh, 


Đại ca ôi! Như em mà: 


Trên đại ca bất nhậm thứ hành, 


Phen nầy em nói thiệt: 


NGƯU CAO: 


QUÂN: 


Dưới ngu đệ khất tùng địa hạ! 


(Dư Hóa Long tự tủ) 


Trạo phu gảy chèo quế, 

Thủy thủ kéo buồm loan. 

Y nhứt lịnh huy hoàng, 

Vọng giang tân tấn phát! Chèo cho mau! 


Dạ! dạ! Thậm cấp! Thậm cấp! Chí nguy! Chí nguy! 


NGƯỮU CAO: 


Chớ: 
Rất đỗi là: 


Nhứt trận phong xuy, 
Soái kỳ chiết đảo. 
Binh thuyền khí trạo, 
Trầm nịch giang tân. 
Nhị tướng vong thân, 
Cấm lai phi báo! 


Trời đất ôi! Đại oán thâm thù vị báo, 
Hùng sư hổ tướng tiên vong. 

Thống thiết dã Hóa Long! 

Ai ta hô Nguyên Khánh! 

Hai em ôi! Niêm bằng hữu tuy là dị tánh, 
Nghĩa kim lang ví tợ đồng bào. 


Chim tích linh, còn chẳng nỡ xa nhau, 


Huống chỉ là: 


Đấng nhơn loại, há đâu đành cách bức? 


Nguyên soái ôi! Em tưởng chữ thủy chung như nhứt, 


Ai ngờ là: 
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Trời khiến xui huynh đệ tương ly. 
Vậy thôi thời tôi: 
Khất soái huynh huề ngã đồng qui, 
Tứ ngu đệ đạt lai tương tử. 
(Ngưu Cao nhảy xuống sông tự tử) 


** 
THỊ TOÀN: 
Chư huynh đệ ôi! Tiền thơ nội dĩ tầng kỳ chú, 
Là: Ý đại ca (người) bất hứa vọng vị, 


Chừ thôi thời tính như vầy: 
Hồi Thái Sơn chiêu tập cựu thì, 
Đăng mà: 
Đãi hậu nhựt tùy cơ báo phục. 
Thì: Người minh triết lóng trong gạn đục, 
Kẻ cơ mưu gặp biến phải quyền. 
Sách có câu: 
Thành bại do thiên; 
Phải nhớ chữ: Cưỡng vi vô ích. 


VƯƠNG QUỚI, TRƯƠNG HIẾN, LƯƠNG HƯNG, TRIỆU VÂN, CHÂU 
THANH, KIẾT THANH: 


Vậy thì: 
Chúng quân ngũ tứ tha qui tịch, 
Ngã đệ huynh đồng phản Thái san; 
Bao giờ mà diệt tận quân gian, 
Khi ấy mới an lòng (?) tướng sĩ. 
THI TOÀN: 


Chúng quân ôi! Vậy thì: 
Tứ nhữ đẳng các qui cố lý, 
Lãnh kim ngân cấp dưỡng thê nhi. 
Để cho anh em ta: 
Hải Thái san chiêu tập cựu thì, 
Như chúng bây mà biết ơn nghĩa anh em tao thì ngày sau: 
Đáo kinh địa (mà) chẩn (?) trừ gian tặc. 
TRƯƠNG THẮNG: 
Các ông ôi! Như mấy anh em tôi là: 
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Theo Nguyên soái đánh nam đẹp bắc, 
Cũng không hẻ thối chí từ nan. 
Huống chỉ nay mà: 
Nguyên soái còn chịu chữ hàm oan, 
Chúng tôi nỡ trở về an hưởng. 
Vậy thì: Tùy ngã đẳng đồng qui sơn thượng, 
Đãi hậu lai báo phục kinh trung. 
Nếu nay mà: 
Tướng quân môn bất hứa tương tùng, 
Nói thiệt: 
Ngã đẳng thệ nhứt đồng tự tử. 


CHƯ TƯỚNG: 


LÃO TÔ: 


Gia bần tri hiếu tử, 

Nước loạn thức trung thần. 
Vậy thôi thì: 

Đầu Thái san, huynh đệ thê thân, 

Qui san trại, quyền thời ẩn tích. 
Văn: San trại quyền thời ẩn tích, 

Ngõ chờ ngày, thảo nghịch phò chơn. 
Thán: Ca ca ôi! Tang điền vi thương hải, 

Bình địa khởi phong ba. 

Tích nhựt Điện Hoành qui hải đảo, 

Kim triệu ngã đẳng lạc san nhai. 
Văn: Lạc san nhai, tâm hoài tiết nghĩa, 
Phản tặc bây ớ bây: 

Tích thâm thù, mãn địa kinh thiên. Tới a! 

Thương vì gốc ngã chôi nghiêng, 

Tích linh rẽ bạn, Đỗ quyên kêu sâu. 


Lớp IV 


Đại kiểu Ngưu Cao đồ đệ, 
Ngã lai cứu nễ hồi dương! 
(Ngưu Cao tỉnh lạu 
Ngô đạo hiệu Bào Phương, 
Chưởng tiên bang Lão tổ. 
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Như ta là: 
Quật chỉ toán âm dương số, 
Nể kim vị mãn hồng trần. 

Ngưu Cao! Nghe thầy dặn: 
Đầu Thái san (mà) ẩn tích thê thân, 

Đặng mà: 
Đãi hậu nhựt đồng qui chánh quả. 

NGƯU CAO: 
Tôn sư ôi! như tôi là: 

Toàn tiết nghĩa, con ký qui vu tuyên hạ, 
Ngộ tôn sư, người cứu phục ư nhơn gian. 
Tôn sư ôi! Đức tái sanh, đầu đội vai mang, 
Ơn cứu tử, đất dày trời rộng. 

Văn: Cứu tử, đất dày trời rộng, 
Cúi đầu từ, san động đời chơn. 


LÃO TỔ: Trong sách cổ nhơn có nói rằng: 
Thức thời thế giả vi tuấn kiệt, 
Mụi tiên cơ giả phi mình triết. 
Nay mà con có về Thái hành san đi nữa, thôi thì nghe thầy 
dặn: 
An phận tùy thời tu ẩn nhẫn, 
Công danh tái hội đắc trùng quang. 
Văn: Đắc trùng quang đi toàn danh tiết, 
Như nay mà con cải lời thầy: 
Họa giữa đường, chưa biết về ai. 


NGƯU CAO: 
Tôn sư ôi! Con có nghe rằng: 
Chí sì bất vong tại câu hác, 
Còn: Dõng sĩ bất vong tán kỳ nguyên. 
Vân: Tán kỳ nguyên, tâm huyền lưỡng địa, 
Tôn sư ôi! Nay con nói thiệt: 
Quyết mình nây, trả nghĩa ân nhơn. 


Con ôi! Sanh tử (là) do ư thiên mạng, 
Còn: Thành bại tại ư nhơn mưu. 
Con coi lấy đó mà coi, rất đỗi là: 
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Trăng trên trời, còn khi tỏ khi lu, 
Huống chỉ: 

Người dưới thế, cũng lúc suy lúc thịnh, 

Ngưu đô đệ (con) nhẫn tâm nại tánh, 
Đặng mà: 

Hồi Thái san tích thảo dôn lương. 
Thây đoán cho con: 

Hậu lai nhứt phẩm trào đường, 
Rồi: Cửu hưởng nhơn gian bổng lộc, lắm mài! 
Văn: Bổng lộc yêu kim thân cẩm, 
Thôi con tới! Để cho thầy: 

Gác mây lành, tách dặm Bồng lai... 


(Hạ) 
NGỮƯU CAO: 
Húy a! Tôn sư đà phản bộ Bồng lai, 
Âu là ta: 
Tùng huynh đệ Thái san qui tụ. 
Văn: Huynh đệ Thái san qui tụ, 


Ghi lòng nầy, há phụ ơn xưa. 
Đại ca ôi! thì: 
Lạc hoa hữu hận nan qui thọ, 
Còn: Lufu thủy vô tình bất phản ba. 
Văn: Bất phản ba, biết mà sao đặng, 
Nay tôi trở về đây, chẳng qua là: 
Vâng lời thầy, nếm đắng nằm gai. Tới a' 
Lướt ngàn mai, đường dài nẻo tắt, 
Trời nỡ làm kẻ Bắc người Nam. 


Lớp V 


NHẠC PHƯ NHÂN: 
Phu quân hà! Phu quân ôi! San hà lụy đích, 
Thảo mộc tâm tang. 
Phu quân ôi! Sanh tiền ký đắc tam đông hoãn, 
Tới nay: Tử hậu tư lương lục ngoạt hàn. 
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Phu quân ôi! Mở quán ca tàn, đáo hải khuynh hà 
khô nhãn lụy, 
Tên tiêu thỉnh đoạn? Sa hệt thạch thống can tràng. 
Phu quân ôi! Như em là: 
Bảo hàn khâm, chua xót gan vàng, 
Còn: Ngọa cô trướng, lạnh lùng phận bạc. 
Nhạc Lôi con ôi! Từ ấu tử tha hương đào thác, 
Là: Sử mẫu thân triêu tịch ý môn. 
Một là lo ngụ khách thần hôn, 
Hai nữa sợ cô thân lãnh đạm. 
Con ôi! Rất đỗi là: Cáo sầu thỏ (còn) lòng đau dạ thảm, 
Huống chỉ là: 
Mẹ xa con, ruột cắt gan chia. 
Con ôi! Giọng tử qui, nó réo rắt lúc canh khuya, 
Nó khiến cho mẹ: 
Thân cô quả, mẹ ngậm ngùi cơn bóng xế. 
NHẠC ĐÌNH: Mẹ ôi! Thời: 
Trên đã chẳng an dạ mẹ, 
Dưới đâu khuây láng lòng con. 
Mẹ ôU! Con nói thiệt: 
Núi kia mòn chớ thù nọ khôn màn, 
Sông kia cạn còn oan nầy chẳng cạn (?)! 
Mẹ ôi! Vậy thì: 
Chốn tứ lý, mẹ già an nghỉ, 
Dặm quan san, con trẻ trải qua. 
Mẹ ôi! Con nói thiệt: 
Thử nhựt hành (con) thám thính tam ca 
Thừa lưỡng tiện, phỏng tầm chư thúc. 
PHU NHÂN: 
Con ôi! Kim thiên hạ nhơn tâm phản phúc, 
Mẹ: Khủng ấu nhị đảng tánh thơ ngây 
Cho nên mẹ lo lắm con: 
Một lo rằng hảo lạc ngao du, 
Hai sợ nỗi (con) khinh ngôn thất họa. 
NHẠC ĐÌNH: 
Mẹ ôi! Như con là: 
Há chẳng biết gia đình lâm hoạn họa, 


Mà: : 
Mẹ hòng lo bình địa khởi phong ba. 
Nay mà mẹ cho con ởi: 
Hoặc bán đồ, con tâm đắc tam ca, 
Thì nhứt lộ, con hồi lai lập tức. 
Chớ con chẳng dám chiêu tai thất họa ở đâu mà mẹ phòng sợ. 
PHU NHÂN: 
Con ôi! Con có biết là: Đạo thần tử, bổ thiên dục nhựt ?), 
Nay mà con ởi, thì mẹ; 
Vọng ấu nhi, độ nhựt như niên. 
Con ôi! Cát phế can, lưỡng địa tâm huyền, 
Phân tình ái, cửu tiêu phách hóa. 
Văn: Tình ái cửu tiêu phách hóa, 
v Cực lòng nầy, chẳng đã lìa con. 
NHẠC ĐÌNH: 
Mẹ ôi! Như nay mà con ra đi là: 
Không, cốc bạch cu lưu tích xứ, 
Còn: cho đơn phụng đối âm qui. 
Văn: Đãi âm qui, thuyền trì phỏng liệt, 
Mẹ ôi! Lúc nghiêng nghèo, rỡ tiết nam nhỉ. 
PHU NHÂN: Con ôi! Như mẹ là: Trường đoạn bất kham hồi thử xứ, 
Song hàng huyết lụy vạn trùng san. 
Văn: Vạn trùng san, song hàng huyết lụy, 
Con ôi! Ly biệt nầy, há để nguôi ngoai. 
NHẠC ĐÌNH: 
Mẹ ôi! Nay từ mẫu an nơi tử lý, 
Cho ấu nhi tách dặm quan san. 
Trời đất ôi! Như tôi là: 
Cam lỗi niềm thần tỉnh mộ khan, 
Biết mần răng: 
Cho tròn nghĩa phụ sanh mẫu dục 
Văn: Tròn nghĩa phụ sanh mẫu dục 
Cúi đầu từ đến chút công lao. 
PHU NHÂN: 
Con ôi! Vậy thì: 
Miễn Ninh Hạ, con tua đời gót, 
Chốn tịnh phòng, mẹ kíp lui chơn. 
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Con ôi! Vậy thì: 


Dặm quan hà (con) bảo trọng kỳ thân, 


Như con có gặp được anh con rồi, thôi thì: 
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Phản bộ vật vi giáo mạng. 
Phản bộ vật vi giáo mạng, 
Con ôi! Vậy thì con tới nghe! Rối lòng nầy, mấy 
đoạn mành xe. 

(Nhạc Phụ nhân trở uào) 


Bớ mẹ! Bớ mẹ! Nhìn theo đôi mắt lưng tròng, 

Mẹ ôi là mẹ ôi! Cảm thương từ mẫu 
-_ tấm lòng chỉ nguôi. 

Mẫu thân đà an chốn trướng hoa, 

Âu ta kíp trông chừng đặm liễu. 

Dặm liễu đường hòe lui gót, 

Mẹ ôi! Biệt ly này, chua xót lòng con. 

Dầu cho biển cạn sông mòn, 

Nên hư trối kệ, mất còn sá bao! Tới al 

Giục vó *âu, dặm cù bát ngát, 

Cảnh trời chiều, bóng ác hầu chỉnh. 

Nay tuy lưu lạc một mình, 

Nguyện cho thánh chúa thái bình giang san. 


HẠ HỒI THỨ BA 


HẾT 


